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LỜI GIỚI THIỆU 


Mỗi khoa học đều có những thuật ngữ, những khái niệm riêng 
của mình, xuất phát từ đối tượng nghiên cứu và nhu cầu biểu đạt 
những thành quả nghiên cứu. Khoa học càng phát triển thì số 
lượng thuật ngữ khoa học của khoa học đó càng nhiều, càng đa 
dạng. Khoa học lịch sử là một khoa học nghiên cứu và phục dựng 
toàn bộ lịch sử loài người từ trước đến nay với một nội dung rất 
rộng, bao quát tất cả mọi hoạt động của con người, từ chính trị, 
quân sự đến kinh tế, văn hoá, xã hội... Điều đó làm cho sử học 
phải dùng đến hàng ngàn, hàng vạn thuật ngữ để biểu đạt những 
thành tựu của mình, để phản ánh một cách ngắn gọn nhất những 
gì đã diễn ra, đã tồn tại; từ đó, giúp người đọc, người học lịch sử có 
thể nhận thức đúng được những hoạt động của người xưa. Hơn 
nữa, nếu chúng ta hiểu rằng, bên cạnh những điểm chung nhất 
của lịch sử loài người do quá trình khái quát khoa học tạo nên, mỗi 
dân tệ⁄, mễi khu vực đều có những nét riêng, phương Đông và 
phương Tây có những đặc điểm của mình, mỗi thời đại có những 
sự kiện, những chức danh... của mình thì chúng ta lại thấy cần đến 
những thuật ngữ phù hợp để ghi lại những cái chung và cái riêng 
đó. Người đọc, người học lịch sử, đến lượt.mình, cần phải có những 
tài liệu tra cứu để hiểu đúng nghĩa của những thuật ngữ gặp phải. 

Quyến “Từ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông" của tập thể 
tác giả, do Giáo sư, Tiến sĩ Phan Ngọc Liên chủ biên, là sản phẩm 
không chỉ của lao động chuyên môn miệt mài của nhiều nhà sử 
học, giáo dục lịch sử mà còn là một bước phát triển của chuyên 
ngành thuật ngữ sử học của chúng ta và của chính bản thân các 
tác giả. Đây là một tập “Từ điển phổ thông", nghĩa là chưa nhằm 
mục tiêu phục vụ các nhà nghiên cứu, các độc giả uyên bác, mà 
chỉ nhằm phục vụ rộng rãi, đông đảo những người học, người đọc 
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lịch sử, đặc biệt là các thầy, cô giáo, các em học sinh, sinh viên. 
Nhưng điều này không có nghĩa là nó chỉ dừng lại ở trình độ phổ 
thông, phổ cập trung bình mà đã vượt qua được yêu cầu đó, nâng 
mức phổ thông lên một trình độ trung gian giữa thể loại bách khoa 
toàn thư và tài liệu thuật ngữ thông thường. Các tác giả khi biên 
soạn quyển “Từ điển” này không chỉ nhằm thể hiện một bước tiến 
mới của ngành lịch sử nước nhà mà còn thể hiện nhận thức của 
mình về sự phát triển của sử học Việt Nam, giới sử học và ham 
thích lịch sử nói chung và của thế hệ học sinh, sinh viên nói riêng. 
Chính vì vậy mà giá trị phục vụ của tập sách được nâng lên. 

Đọc và học lịch sử, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở trình độ 
hiểu biết chung chung các sự kiện về lịch sử phát triển chung của 
thế giới hoặc từng nước mà còn cần phải thông qua các tên gọi, 
các chức danh, các học thuyết, các thành tựu nghệ thuật, các chế 
độ chính trị, các loại hình kinh tế, các tôn giáo, tín ngưỡng... để 
hiểu sâu hơn, đúng hơn thực trạng xã hội của từng giai đoạn, từng 
thời kì lịch sử, từng dân tộc, từng khu vực... Quả là đôi khi người 
học, người đọc lịch sử xem thường hoặc bỏ qua các thuật ngữ, khái 
niệm lịch sử mà mình gặp phải, nhưng bỗng nhiên ở một lúc khác, 
lại thấy xuất hiện một trường hợp tương tự ở một nơi khác, một thời 
khác nhưng lại được biểu đạt bằng một thuật ngữ, một khái niệm 
khác thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy bỡ ngỡ, hoặc nghĩ rằng mình 
biết sử còn sơ lược quá hoặc hoài nghỉ cách dùng thuật ngữ của 
tác giả của trang sử vừa đọc. “Từ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông” 
sẽ giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc hay hoài nghi đó. 

Đối với người đọc, người học lịch sử là như vậy, còn đối với 
các thầy, cô giáo dạy sử thì thế nào? Có thể nói, yêu cầu nói trên 
rất khẩn thiết, dạy tức là trình bày bằng lời trước đông đảo người 
học, có thể là học sinh phổ thông, sinh viên Đại học hay Cao đẳng 
mà cũng có thể là cán bộ lớn tuổi. Nếu người dạy dùng sai thuật 
ngữ hay lẫn lộn thuật ngữ thì rõ ràng chất lượng bài giảng chịu ảnh 
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hưởng Mặc dù sách giáo khoa phổ thông hoặc giáo trình Cao 
đẳng, Đại học cố gắng hạn chế việc dùng các thuật ngữ khó, xa lạ 
hoặc quá nặng tính địa phương, các thầy, cô giáo vẫn gặp phải 
hàng oạt thuật ngữ sử học khó. Đây sẽ là một khó khăn lớn của 
các thầy, cô giáo nói chung ở tất cả các cấp, vì ngay khi đi học, 
chúng ta cũng chưa đủ quan tâm, rồi đến lúc ra đời, đứng trên bục 
giảng, biết bao điều đòi hỏi chúng ta, khiến chúng ta dễ dàng bỏ 
qua sứ chính xác trong việc hiểu và dùng thuật ngữ khó và mới, 
nhất la ở những năm đầu. Nhưng, sau một số năm giảng dạy, khi 
chúng ta có thì giờ bình tâm lại, tự đặt cho mình một yêu cầu cao 
hơn trang giảng dạy, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy thiếu thốn, 
bức xtc. “Từ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông" sẽ giúp các thầy, cô 
giác sĩ học vượt qua những khó khăn đó, nghĩa là giúp các thầy, 
cô giá› hiểu đúng thuật ngữ được dùng trong sách giáo khoa hay 
trong jiáo trình. Trên cơ sở đó hiểu đúng các sự kiện lịch sử và 
hoàn trành tốt nhiệm vụ hình thành khái niệm cho học sinh. 

Đi với các nhà nghiên cứu trẻ, việc dùng đúng thuật ngữ là 
một yéu cầu cần thiết vì diều này không chỉ là sự khẳng định trình 
độ củ: chính mình mà còn giúp cho người đọc hiểu đúng giá trị 
khoa lọc của công trình do mình nghiên cứu. "Từ điển thuật ngữ 
lịch sử phổ thông", tuy với tư cách một quyển sách phổ thông, 
nhưng như trên đã nói, vẫn có thể giúp bạn trong những bước đầu 
của s\ nghiệp khoa học. 

";ừ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông" là một công trình khoa 
học tậ› thể có ý nghĩa và có giá trị, cần thiết cho đông đảo người 
đọc, người học cũng như người dạy lịch sử, có thể còn có một số 
hạn c†ế, nhưng thực sự bổ ích, xin được giới thiệu cùrfỡ độc giả. 

Trương Hữu Quýnh 
GS. TS Sử học. 


LỜI NÓI ĐẦU 

Tong học tập cũng như trong cuộc sống, học sinh thường gặp 
nhiều huật ngữ, khái niệm lịch sử. Không hiểu thuật ngữ, không 
nắm kiái niệm sẽ không nhận thức sâu sắc lịch sử. Vì vậy, một 
trong \hững nhiệm vụ quan trọng của việc dạy, học lịch sử ở 
trường phổ thông là phải nắm vững thuật ngữ và khái niệm. 

Thuật ngữ và khái niệm lịch sử là những phạm trù khác nhau, 
song ‹ó liên quan chặt chê với nhau. Có những thuật ngữ cũng 
đồng trời là khái niệm, song không phải thuật ngữ nào cũng là khái 
niệm. vì vậy, trong quyển “Thuật ngữ và khái niệm lịch sử phổ 
thông' đã được xuất bản năm 1996 và tái bản năm 1998, các tác 
giả đã cố gắng lựa chọn những thuật ngữ, khái niệm cơ bản trong 
sách qiáo khoa Lịch sử trường Trung học phổ thông và thường gặp 
trong :ác loại sách tham khảo có liên quan, nhằm giúp học sinh 
hiểu sau, chính xác, phong phú hơn lịch sử dân tộc và thế giới. Một 
số từ thông phải đơn thuần là thuật ngữ sử học, khái niệm lịch sử 
song tược dùng thường xuyên cần thiết trong dạy học lịch sử (như 
"giai cấp", "quá khứ", "dĩ vãng"...), trở thành vốn từ của Lịch sử, 
nên ciúng tôi cũng đưa vào sách cho tiện tra cứu. Tuy nhiên, số 
mục tí đã biên soạn còn quá ít, không đáp ứng yêu cầu học tập 
lịch sử và các bộ môn có liên quan của học sinh phổ thông. Theo 
đề ngị của nhiều bạn đọc - giáo viên, học sinh phổ thông, sinh 
viên lnoa Lịch sử các trường Cao đẳng và Đại học Sư phạm, 
chúnetôi tổ chức biên soạn mới quyển “Từ điển thuật ngữ lịch sử 
phổ thông". 

Sich cũng là tài liệu chủ yếu dùng để tra cứu, tham khảo cho 
sinh vân khoa Lịch sử các trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm, 
các thìy, cô giáo lịch sử ở trường trung học và bạn đọc có trình độ 
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văn hoá phổ thông. Vì vậy, tuy nâng lên mức độ một từ điển, 
nhưng các tác giả vẫn không đề cho mình nhiệm vụ biên soạn một 
quyển từ điển giải thích đầy đủ các thuật ngữ và khái niệm lịch sử, 
mà chỉ giới hạn chủ yếu việc giải thích những mục từ ở trình độ phổ 
thông, gọn, dễ hiểu, đủ nghĩa, chính xác. Các thuật ngữ được lựa 
chọn là những thuật ngữ thường gặp trong các sách giáo khoa, tài 
liệu tham khảo lịch sử và trong những phương tiện thông tin đại 
chúng cần cho việc dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Đây cũng 
không phải là quyển "Từ điển lịch sử trong nhà trường" nên không 
đề cập đến các sự kiện lịch sử, nhân danh, địa danh, tuy nhiên một 
số sự kiện, tên một số nhân vật, địa điểm đã được sử dụng như 
một thuật ngữ cũng được giải thích trong quyển này. Để nâng cao 
kiến thức cần tra cứu, đặc biệt đối với học sinh phổ thông, chúng 
tôi đã trình bày rõ hơn, nhưng ngắn gọn nội dung lịch sử có liên 
quan đến mục từ. 

Dù đã cố gắng nhiều, song chúng tôi vẫn nhận thấy còn có 
thể đưa vào sách một số mục từ khác, như các khái niệm, thuật 
ngữ về triết học, chính trị học, xã hội học,... thường được sử dụng 
trong nghiên cứu, học tập lịch sử và nhiều thuật ngữ sử học khác. 
Nếu biên soạn đầy đủ như vậy, e rằng sách sẽ quá dày và trùng 
lặp với nhiều quyển từ điển, sổ tay tra cứu khác. 

Trong khi biên soạn mới lần này, chúng tôi tuân thủ các 
nguyên tắc sau đây: 

Thứ nhất, cố gắng bảo đảm tính chính xác khoa học, đặc biệt 
quán triệt và thể hiện quan điểm tư tưởng chính trị của Đảng và 
Nhà nước. 

Thứ hai, phản ánh những thành tựu khoa học mới nhất mà 
chúng tôi đã tiếp thu được để có thể cập nhật hoá về mặt kiến thức 
lịch sử dân tộc và thế giới. 

Thứ ba, các thuật ngữ, khái niệm đề cập, phản ánh các lĩnh 
vực chủ yếu của đời sống xã hội, thể hiện tính toàn diện của lịch 
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sử, phu hợp với trình độ, phạm vi, yêu cầu của việc học tập ở 
trưởng ›hổ thông. 

Thí tư, bảng mục từ được sắp xếp theo nguyên tắc, quy tắc 
của cất tạo từ điển và các bạn đọc có trình độ văn hoá phổ thông. 

Th7 năm, việc giải thích nội dung các thuật ngữ, khái niệm 
ngắn g:n, dễ hiểu đối với học sinh phổ thông. 

Quyển "Từ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông" kế thừa và 
phát triin kết quả nghiên cứu, biên soạn của chúng tôi trong các 
quyển 'Sở tay thuật ngữ lịch sử phổ thông", do Nhà xuất bản Giáo 
dục In 3äm 1993, quyển “Thuật ngữ và khái niệm lịch sử phổ 
thông" io Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội in năm 1996, 
1998. Chúng tôi cũng tham khảo một số từ điển tiếng Việt, các từ 
điển lịc: sử của nước ngoài và nhiều công trình có liên quan của 
các nh: sử học và giáo dục lịch sử trong nước. 

Ching tôi cảm ơn GS.TS Trương Hữu Quýnh, GS.TS Lê A và 
GS.TS Đỗ Thanh Bình đã giúp đỡ chúng tôi trong việc đọc, hiệu 
đính né dung quyển sách này. Chúng tôi cũng cảm ơn các đồng 
chí trorg Ban Chấp hành Hội Giáo dục Lịch sử (thuộc Hội Khoa 
học Lịc! sử Việt Nam), cán bộ giảng dạy khoa Lịch sử trường Đại 
học Sưohạm Hà Nội, đã động viên, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành 
việc biề soạn. 

Tu: còn xa mới đáp ứng yêu cầu của một quyển "Từ điển 
thuật nlữ lịch sử", vì sách còn nhiều thiếu sót về mục từ, về nội 
dung cải thích, cả cách diễn đạt, song là những cố gắng của 
chúng ôi trong việc biên soạn để giúp bạn đồng nghiệp và học 
sinh có›sách công cụ tra cứu. 

Mang được bạn đọc tiếp tục góp ý kiến để các tác giả bổ 
sung, sía chữa. Xin trân trọng cảm ơn. 

GS.TS Phan Ngọc Liên 


(chủ biên) 


, 


HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG 

Để sử dụng quyển “Từ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông”, 
cần chư ý hai công việc chủ yếu: 

|. TÌM MỤC TỪ 

1. ăn cứ vào chữ đầu của mục từ để tra cứu. 

Ví lụ: tìm mục từ "Cách mạng" thì tìm ở phần chữ cái C. 

2. Tìm các mục từ theo thứ tự chữ cái, từ vần A, B, C... đến 
X,Y. 

3. ấu giọng xếp theo thứ tự: không dấu, huyền (\), sắc (/), 
nặng (., hỏi (?), ngã (~). 

4. ấu các nguyên âm được xếp theo thứ tự a, ă, â; e, ê; 
O, Ô, Ơ;u, Ư. 

5. vần đi theo phụ âm xếp theo thứ tự ca, cha, co, cu; na, 
nga, nơi, nh; ta, to, tr, tu,... 

II. TÌM TRONG MỤC TỪ 

1. 3hú ý đến văn cảnh để tìm nghĩa sát hợp. 

Ví lụ: Bách khoa (phái); Cần Vương (phong trào); Cận Đông 
(khu vự:); Cơ hội (chủ nghĩa),... 

2. 3ác nghĩa của một mục từ được xếp theo số 1. 2. 3. Người 
tra cứu'ìm một nghĩa phù hợp với nội dung mình đang tìm hiểu. 

3. ?hi tiết bổ trợ khi giải nghĩa được đặt trong dấu ngoặc đơn. 

4. thi giảng giải, nếu nhắc đến một từ khác có trong sách thì 
in nghhimng, nếu cần thì tra tiếp mục từ ấy. 

5. 2hú thích (từ cổ) chỉ rõ từ xuất hiện thời xưa, nay có thể 
dùng h:y không dùng. 
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6. Một số thí dụ để rõ nghĩa hơn nội dung giải thích từ thì đặt 
sau dấu hai chấm (:) và in nghiêng. Đây là gợi'ý cho học sinh hiểu 
rõ hơn nội dung các thuật ngữ, khái niệm tra cứu và sử dụng vào 
học tập, đời sống, nhằm bổ sung kiến thức lịch sử cho các em. 

7. Chữ viết tắt X là xem, sẽ tìm nội dung mục từ ấy ở mục tù 
trước và sau đó. 

8. Chính tả và phiên âm dựa theo sách giáo khoa Lịch sử phổ 
thông. 


Ữ CÁI 


(dùng trong từ điển) 


2 


BANG CH 


ZOOOnƠruwr-eDoĐ>>x> 


< <«‹«<œaC2(ÑAfAuldlliuU @OT_—x le 
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A 


AAPSA (viết tắt cụm từ Afra Asia 
Peoples $olidariti Organization - tổ 
chức đoà: kết nhân dân Á Phi) 

Tổ chức đoàn kết nhân dân Á - 
Phi chống chủ nghĩa đế quốc, chủ 
nghĩa thíc dân cũ và mới, chủ 
nghĩa ph¿n biệt chủng tộc, giúp đỡ 
nhau xây dựng đất nước. Thành 
lập năm 957. 


AB (viế tắt cụm từ Anti-bolche- 
vik có rghĩa chống bônsêvich, 
chống cộng sản). 

Những lẻ làm tay sai cho Pháp 
chui Vào Đảng Cộng sản Đông 
Dương đi phá hoại Đảng, cách 
mạng troig những năm 1930-1945. 
Bị vạch trin bộ mặt phản động. 


ADIĐÀÀ Phật, Kinh) 


Phật /ALIĐÀ là hiện thân của đời 
sống Viín cửu và trí tuệ hào quang. 


Các tín đồ cầu mong được về cõi 
Cực lạc (Sukhavati) nên thật tâm, 
tin vào đức Phật ADIĐÀ. 

Kinh Phật khuyến khích chúng 
thường xuyên niệm Phật 
ADIĐÀ để được vào cõi Cực lạc. 


sinh 


ACRÔPÔN (Gốc tiếng Hy Lạp: 
ackros - cao; polis - đô thị). 

Tên gọi phần thành phố được xây 
dựng trên đổi cao của các thành 
bang Hy Lạp cổ đại. 

Xung quanh Acrôpôn có thành để 
bảo vệ dân chúng khi có kẻ thù tấn 
công. Nổi tiếng nhất là Acrôpôn ỏ 
thành bang Aten, được xây dựng 
vào thiên niên kỉ thứ nhất trước 
công nguyên trên một cao nguyên 
đá vôi cao khoảng 165 mét. 
Acrôpôn Aten bị tàn phá và được 
xây dựng lại nhiều lần, đến nay đã 
bị huỷ hoại nhiều. 
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A HOÀN 

Từ dùng để chỉ người đầy tớ gái 
trong các gia đình phong kiến quý 
tộc ngày xưa (các a hoàn thường 
búi tóc trên đầu giống như hình 
chữ "a" trong văn tự Hán). 

Á KHÔI (hay Á nguyên) 

Người đậu thứ hai, đứng sau thủ khoa 
trong kì thì Hương. X. Giải nguyên. 

Ả ĐÀO 

Người phụ nữ làm nghề đàn hát ở 
các cao lâu, tửu điếm, nhà hát 
ngày xưa. 

ÁC BÁ 

Kẻ có quyển thế, của cải, gây 
nhiều tội ác đối với nhân dân lao 
động (ở nông thôn Việt Nam trước 
Cách mạng tháng Tám 1945 và 
thời Mỹ - ngụy ở miền Nam). 

ÁC CHIẾN 

Trận đánh dữ dội, ác liệt giữa các 
quân đội tham chiến. 

ÁC ÔN 


Kẻ gây nhiều tội ác, giết người rất 
dã man (thời Mỹ - ngụy ở miền Nam). 


ÁCH 

Gánh nặng mà nhân dân phải 
chịu đựng, do chế độ thông trị đè 
lên mình: Ách thực dân, ách áp 
bức, bóc lột phong kiến. 


AĐAM (thần thoại) 

Người đàn ông đầu tiền do 
thượng đế lấy bùn đất nặn :a. Sau 
đó, thượng đế lấy xương sườn 
Ađam tạo ra Eva, người phụ nữ 
đầu tiên, sau làm vợ của Ađam. 
Ađam và Eva vì ăn quả cấm nên bị 
trừng phạt, đuổi khỏi thiên đường, 
xuống hạ giới sinh ra loài người. 


AFTA 

(Viết tắt cụm từ "ASEAN Free 
Trade Area" - "Khu vực mậu dịch 
tự do Đông Nam Á"). 

Tổ chức của các nước ASEAN 
được thoả thuận thành lập tại Hội 
nghị Thượng đỉnh lần thứ tư (1992) 
ở Xingapo. Việc hình thành AFTA 
là ưu tiên hàng đầu trong chương 
trình hợp tác của ASEAN trong 
thập kỉ 90 và đầu thế kỉ XXI. 

Lúc đầu dự kiến AFTA sẽ được 
thực hiện sau 15 năm, thông qua 
việc thực hiện chương trình ưu đãi 
thuế quan có hiệu lực chung 
(Common Effective Preferential 


gư‹ dien thuưạt ngvt fÿcít tứ phố thang +7 


Tariff - CEPT) bắt đầu từ 1-1-1993. 
Nhưng rước những thay đổi nhanh 
chóng và các xu thế phát triển mới 
của kinì tế thế giới, Hội nghị Bộ 
trưởng tinh tế ASEAN lần thứ 28 
tại Chiểng Mai (Thái Lan), tháng 9- 
1994, đi quyết định rút ngắn thời 
hạn thự: hiện CEPT xuống còn 10 
năm đé AFTA được khả thi vào 
năin 20:3 

Việt ham tuyên bố thực hiện 
AFTA v:o năm 2006. 


ÁI QUAN 

(Từ có thường dùng đi đôi với ái 
quốc - "ä quần, ái quốc"). 

Lòng y>u thương đồng bào, người 
trong c¡ng một nước: "Đã cùng 
chung nột xã hội mà sự đoàn kết 
có độ d:y mỏng là do lòng ái quần 
của ngưïi ta có độ dày mỏng, rộng 
hẹp khá: nhau" (trong "Quốc dân 
độc bản của Đông kinh nghĩa thục). 


ÁI QU£C (yêu nước) 
X. Y@u"ước. 


ẢI 


Nơi mú:non hiểm trở và chật hẹp 
ở vùng liên giới, thường dùng làm 
lối quia lại giữa hai nước láng 
giềng. tây cũng là nơi bố phòng 


bảo vệ vùng biên giới của đất 
nước: Ải Chỉ Lăng (Lạng Sơn). Nơi 
có các cửa qua lại (ải quan, cửa 
quan), thường do binh lính canh giữ. 


ANC (African National Congress - 
Đại hội Dân tộc Phi). 

Tổ chức chính trị của người da 
đen và da mầu ở Cộng hoà Nam 
Phi, thành lập năm 1912. Mục tiêu 
đấu tranh xoá bỏ chế độ phân biệt 
chủng tộc, xây dựng xã hội dân 
chủ, bình đẳng. 

Cuộc đấu tranh chống Apacthai 
do ANC lãnh đạo đã thắng lợi. 
Ngày 10-5-1994,.Nenxơn Manđêla 
(thủ lĩnh ANC) được bầu làm Tổng 
thống Cộng hoà Nam Phi. 


AN DÂN (tư tưởng, chính sách) 


Làm cho dân được sống yên ổn. 
Theo tư tưởng này, Nhà nước và 
những nhà cầm quyền (thời phong 
kiến) phải quan tâm, chăm lo và 
thực hiện các chính sách, biện 
pháp làm cho nhân dân có cuộc 
sống yên ổn, có nghề nghiệp làm ăn. 

Ở nước ta, an dân đã được thể 
hiện trong những chính sách cải 
cách về kinh tế - xã hội của Khúc 
;Hao năm 907. xoá. bỏ chế độ lao 

chÍnh quyền đô 
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hộ cũ đối với nhân dân ta, thực 
hiện bình quân thuế ruộng để xây 
dựng một xã hội an dân. "Khoan 
dân an lạc" là định hướng tư tưởng 
cải cách của Khúc Hạo. Tư tưởng 
an dân được thể hiện khá sâu sắc 
ở Nguyễn Trãi: "Nhân nghĩa chỉ cử, 
vụ tại an dân" ("Việc nhân nghĩa 
cốt ở yên dân" - "Bình Ngô đại cáo") 


AN NAM 

1- Tên nước Việt Nam thời Bắc 
thuộc, do nhà Đường (Trung Quốc, 
thế kỉ VII - X) đặt vào năm 679. hở 

Tên đẩy đủ là "An Nam đô hộ 
phủ", có nghĩa là "một nước bị đô hộ 
ở phía Nam", thay cho tên "Giao 
Châu đô hộ phủ" đã có trước đó. "Đô 
hộ phủ" là tổ chức bộ máy cai trị 
bằng bạo lực quân sự đối với các 
nước bị đô hộ. Sau khi nhân dân ta 
giành được độc lập, các triều đại 
phong kiến Trung Quốc vẫn dùng 
tên "An Nam quốc" để chỉ nước ta và 
phong cho các vua Việt Nam tước 
hiệu "An Nam quốc vương". 

2- Trước 1945, thực dân Pháp 
cũng gọi nước ta là "An Nam” một 
cách miệt thị (thời Pháp thuộc, từ 
"An Nam" còn được dùng để chỉ 
Trung Kì). 


AN NAM TỨ ĐẠI KHÍ 


Bốn công trình nghệ thuật bằng 
đồng thời Lý - Trần: Tương Phật 
chùa Quỳnh Lâm (Quảng Ninh), 
tháp Báo Thiên (Hà Nội), chuông 
Quy điền (Hà Nội), vạc Phổ Minh 
(Nam Định). 


AN PHỦ SỨ 

Chức quan đứng đầu các lô. phủ 
thời Trần (lúc bấy giờ nước ta có 
12 lộ). Năm 1466, Lê Thánh Tông 
bỏ fộ chuyển thành đạo và bỏ chức 
An phủ sứ và đổi thành Tr¡ phủ 


AN TOÀN KHU (viết tắt ATK) 

1- Khu vực lãnh thổ có đầy đủ 
các yếu tố "địa lợi, nhân hoà”, nhất 
là có cơ sở quần chúng cách mạng 
vững chắc, đảm bảo an toàn cho 
cán bộ và cơ quan lãnh đạo cách 
mạng hoạt động thuận lợi. 

2- Khu vực được hình thành trong 
thời kì Cách mạng tháng Tám 1945 
và kháng chiến toàn quốc chống 
thực dân Pháp (1946-1954) Có 
loại An toàn khu (ATK) của Trung 
ương và An toàn khu của địa 
phương (tỉnh, huyện). Trong thời kì 
Cách mạng tháng Tám 1945 An 
toàn khu được xây dựng cả ở ven 
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Hà Nộ và các thành phố, thị xã để 
bảo vé cơ quan lãnh đạo, phát 
triển lự: lượng, tiến tới khởi nghĩa 
vũ tran giành chính quyền. Trong 
kháng chiến chống Pháp (1945- 
1954), An toàn khu được xây dựng 
sâu tro\g căn cứ địa Việt Bắc (An 
toàn k»u Trung ương) và ở nhiều 
vùng k›áng chiến (An toàn khu địa 
phương). An toàn khu không chỉ là 
nơi bả› vệ cơ quan lãnh đạo, lực 
lượng cách mạng, kháng chiến mà 
còn l¿ nơi thực hiện các chủ 
trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước 


AN TRÍ (người, khu) 

1- Nhg chiến sĩ yêu nước, cách 
mạng 5j thực dân Pháp kết án 
chống lại chúng và sau khi mãn 
hạn tùbi đưa đến tập trung ở một 
nơi và buộc phải sống dưới sự 
kiểm. siát chặt chẽ của chúng: Cụ 
Phan tội Châu bị thực dân Pháp 
đưa vé an trí ở Huế. Các chiến sĩ 
cách. nạng bị đưa đi an trí ở Ba Tơ 
(Quản Ngãi), Nghĩa Lộ (Yên Bái), 
Tà Lài Bình Phước)... 

2- (KU), nơi giam giữ những 
người l: an trí. 


ANH HÀO 


Người có tài năng, khí phách hơn 
khác, thường 
những việc chính nghĩa, cứu dân, 
cứu nước: Lê Lợi là một đấng anh 
hào, đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa 
Lam Sơn đánh đuổi quân Minh 
(1418 - 1427). 


nhiêu người làm 


ANH HÙNG 

1- Người tài trí, dũng cảm, yêu 
nước, có chí lớn, đóng góp nhiều 
công lao to lớn cho sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ đất nước, được mọi 
người khâm phục, kính trọng, yêu 
mến, ngưỡng mộ và noi gương, thờ 
phụng: Anh hùng Quang Trung - 
Nguyễn Huệ có công đặt cơ sở cho 
sự thống nhất đất nước. 

2- Danh hiệu cao quý nhất do 
Nhà nước ta tặng cho những cả 
nhân, tập thể đạt được những 
thành tích lớn trong sản xuất, chiến 
đấu, công tác: Anh hùng lao động, 
Anh hùng các lực lượng vũ trang, 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng... 

ANH HÙNG CA 

(Văn) 1- Loại thơ ca tự sự được 


truyền miệng nhằm ngợi ca những 
sự nghiệp anh hùng có tính toàn 
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dân và có ý nghĩa trọng đại đối với 
dân tộc trong buổi bình minh của 
lịch sử. Các bản anh hùng ca, còn 
gọi là những sử thi dân gian, ra đời 
vào thời kì đầu của lịch sử loài 
người, phản ánh dưới hình thức văn 
học truyền miệng các sự kiện lớn 
có ý nghĩa lịch sử. Vì vậy, nó là 
một nguồn sử liệu: lliát và Ôđixê 
của Hy Lạp, Trường ca Đam San 
của Việt Nam... 

2- Dùng chuyển nghĩa, chỉ một 
áng văn thơ, bài hát diễn tả, ca 
ngợi một sự tích anh hùng, như 
'Bình Ngô đại cáo”. 

Anh hùng ca còn dùng theo nghĩa 
bóng chỉ một sự kiện, quá trình lịch 
sử bao gồm nhiều sự kiện anh dũng: 
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước là một bản anh hùng ca của 
nhân dân Việt Nam ở thế kỉ XX. 


ANH HÙNG CÁCH MẠNG (chủ 
nghĩa) Ị 

Phẩm chất cao quý của người 
cách mạng, toàn tâm, toàn ý phục 
vụ cách mạng để thực hiện lí tưởng 
cách mạng, lập. nên những thành 
tích lớn lao. Còn gọi là "chủ nghĩa 
anh hùng mới", khác với chủ nghĩa 
anh hùng cũ của thời phong kiến, 
tư sản lấy việc phục vụ nhà vua 


hay bản thân mình là chính: Chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng thể 
hiện ở chiến sĩ Công xã Pa ri 1871, 
trong cao trào Xôviết - Nghệ Tĩnh... 


ANH HÙNG DÂN TỘC 

Người có công lao đặc biệt với 
dân, với nước, được mọi người suy 
tôn: "Hồ Chí Minh là anh hùng giải 
phóng dân tộc, danh nhân văn hoá 
thế giới " (UNESCO). 


ANH HÙNG LAO ĐỘNG 


Danh hiệu cao quý Nhà nước ta 
tặng đơn vị, cá nhân có nhiều 
thành tích xuất sắc trên các linh 
vực sản xuất, lao động sáng tạo,... 
như Ngô Gia Khảm, Trần Đại 
Nghĩa, Hồ Giáo (hai lần Anh hùng 
lao động). Anh hùng lao động thời 
kì đổi mới phong tặng cho cá nhân 
và đơn vị có thành tích trong cộng 
cuộc đổi mới đất nước. 


ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ 
TRANG NHÂN DÂN 

Danh hiệu cao quý tặng các đơn 
vị cá nhân có thành tích trong 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu, như 
La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, 
Trịnh Tố Tâm, chị Út Tịch... 
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ANZUS 

(viết tắt tên các nước Australia 
Niu Zilan, MỊ) - Hiệp ước an ninh 
Thái Bình Dương, kí ngày 1-9- 
1951, nhằm chống phá cách mạng 
tiến bộ ở châu Á - Thái Bình 
Dương. Hiện không còn hiệu lực 


APACTHAI (chủ nghĩa) 

Tiếng Anh "Apartheid" có nghĩa là 
"Sư tách biệt dân tộc". 

Chủ nghĩa Apacthai thể hiện ở 
chính sách phân biệt chủng tộc 
cực đoan và tàn bạo của Đảng 
Quốc dân (Đảng của người da 
trắng), được thực hiện ở Nam Phi 
từ 1948, chủ trương tước đoạt mọi 
quyền lợi cơ bản về chính trị, kinh 
tế - xã hội của những người da đen 
ở đây, cũng như các người da màu 
(Ấn Độ...) đến định cư. Họ lập 
luận rằng, người đa đen không thể 
bình đẳng với người da trắng. 

Chủ nghĩa Apacthai được coi là 
"một tộ: ác chống nhân loại", vi 
phạm luật pháp quốc tế và Hiến 
chương Liên Hợp Quốc. Do cuộc 
đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân 
Nam PPhi và của cả loài người tiến 
bộ, chủ nghĩa Apacthai đã bị xoá 


bỏ ở Nam Phi từ tháng 11-1993. 
Ngày 7-12-1993, Hội đồng Hành 
pháp Lâm thời được thành lập, do 
Nenxơn Manđêla làm Chủ tịch, kết 
thúc 300 năm độc quyền lãnh đạo 
của người da trắng ở nước này. 

ÁN SÁT 

Chức quan coi việc hình sự ở cấp 
tỉnh thời Nguyễn. Thời Pháp thuộc 
được duy trì ở Bắc kì và Trung kì. 

ÁP BỨC 

Dùng sức mạnh, quyển thế để đè 
nén, bóc lột các giai cấp bị trị, nhân 
dân thuộc địa: Ách áp bức của giai 
cấp phong kiến thống trị đối với 
nhân dân, "... hơn 80 năm nay, bọn 
thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, 
bình đẳng, bác ái, đến cướp đất 
nước ta, áp bức đồng bào ta" (Hồ 
Chí Minh: "Tuyên ngôn độc lập"). 


APEC (viết tắt cụm từ tiếng Anh 
Asia - Pacific Ecônômic Cooperation) 

- Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á 
- Thái Bình Dương. Được thành lập 
năm 1989, theo sáng kiến của 
Ôxtrâylia tại Hội nghị Bộ trưởng 
Kinh tế thương mại và Ngoại giao 
tổ chức tại Canbera - Ôxtrâylia 
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(Australia). APEC không phải là 
một tổ chức mang tính ràng buộc 
cao như WTO hay ASEAN mà là 
một diễn đàn có tổ chức chặt chẽ 
phục vụ cho hoạt động hợp tác và 
đối thoại kinh tế trong khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương. 


Cho đến nay, APEC gồm 21 nền kinh 
tế thành viên: Ôxtâyla (Australia), 
Bruney, Canada, Chilê, Trung Quốc, 
Hồng Kông, Inđônesia, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Malaysia, Mêhicô, Niu Diân 
(New Zealand), Papua Niu Ghinê 
(Papua New Guinea), Philppine, 
Singapo, Đài Loan, Thái Lan, Mĩ, Việt 
Nam, Nga và Pêu. 

APEC được thành lập nhằm 3 mục 
tiêu lớn: 

+ Tự do hoá thương mại và đầu tư. 

+ Thuận lợi hoá thương mại và 
đầu tư. 

+ Hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế 
và kĩ thuật. 

Với mục tiêu như nêu trên, APEC 
được thành lập không phải là một 
khối thương mại, một liên minh thuế 
quan hay là một khu vực mậu dịch tự 
do như NAFTA, AFTA hay một liên 
minh kinh tế như EU mà là một diễn 
đàn kinh tế mở nhằm xúc tiến các 


biện pháp thúc đẩy thương mại và 
đầu tư giữa các thành viên trên cơ 
sở hoàn toàn tự nguyện trong khi 
thực sự mở cửa đối với tất cả các 
nước khác. 

Để thực hiện các mục tiêu trên, 
hoạt động của APEC được điều tiết 
bởi các nguyên tắc: 


+ Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, 
+ Hỗ trợ và đôi bên cùng có lợi. 


+ Quan hệ đối tác chân thành và 
theo tinh thần xây dựng. 


+ Mọi quyết định được đưa ra trên 
cơ sở nhất trí chung. 

Các nguyên tắc chủ đạo này đã 
được cụ thể hoá thành các nguyên 
tắc cơ bản: Toàn diện; phối hợp với 
WTO; đảm bảo tương đồng giữa các 
thành viên trong việc thực hiện tự do 
hoá, thuận lợi hoá thương mại và 
đầu tư,.không phân biệt đối xử, đảm 
bảo công khai, minh bạch hoá; lấy 
mức bảo hộ hiện tại làm mốc, tiến 
trình tự do hoá, thuận lợi hoá thương 
mại và đầu tư được tất cả các thành 
viên đồng loạt triển khai và thực hiện 
liên tục, với những thời gian biểu 
khác nhau; có sự linh hoạt trong 
thực hiện và hợp tác. 

Tuy hình thức là một diễn đàn hợp 
tác kinh tế khu vực mở, nhưng 
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APEC cing có một cơ chế tổ chức 
và hoat ông khá chạt chẽ. APEC 
có trụ sc Ban Thư kí, có Giảm đốc 
điều Fan: Ban Thư kí, cùng các Uỷ 
ban, Tết ban và các nhóm công tác 
chuyên nôn được thành lập trong 
từng Ính ¿ức hoạt động cụ thể. Dưới 
đây lề klái quát về cơ chế tổ chức 
của APE) 

Hội "qii các nhà Lãnh đạo kinh 
tế APEC là diễn đàn có tính quyết 
định cac nhất, nơi hoạch định các 
chiến lực và viễn cảnh dài hạn 
cho A?E2 

Hội ng! Bộ trưởng: các Hội nghị 
Bộ truởn; được tổ chức hàng năm 
trước Hộiaghị các nhà lãnh đạo kinh 
tế, bao Jổm Hội nghị Bộ trưởng 
Thương nại, các Hội nghị Bộ trưởng 
chuyên rgành như Tài chính, Hàng 
không, B chính viễn thông... nhằm 
xem xét /à thông qua các chương 
trình hàn! động và đê trình các sáng 
kiến, kế toạch mới lên Hội nghị các 
nhà lãnh fạo kinh tế. 

Hội ng! các quan chức cao cấp 
(SOM): nằm triển khai các quyết 
định của lội nghị Bộ trưởng, đệ trình 
các khuyến nghị, chương trình hợp 
tác lên Hi nghị Bộ trưởng xem xét... 


Ban Thư kí. thực hiện nhiêm vụ 
mang tính hành chính, phục vụ các 
Hội nghị của APEC, và theo dõi việc 
triển khai các dự án. 


Các Uỷ ban chuyên môn: bao 
gồm Uỷ ban về thương mại và đầu 
tư (CIT); Uỷ ban Kinh tế (EC); Hội 
đồng tư vấn doanh nghiệp APEC 
(ABAC)... 


Hội nghị lần thứ 14 của APEC được 
tổ chức thành công ở Hà Nội vào 
tháng 11-2006. 


ARF 

(Viết tắt của cụm từ tiếng Anh 
"ASEAN Regional Forum"- "Diễn 
đàn khu vực ASEAN"). 


Diễn đàn khu vực ASEAN được 
chính thức thành lập tại Hội nghị 
Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 26 ở 
Xingapo vào tháng 7-1993 để trao 
đổi ý kiến về các vấn đề chính trị 
và an ninh khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương. Tiếp đó, cuộc họp 
đầu tiên của ARF (ARFI) cấp Bộ 
trưởng Ngoại giao đã diễn ra ngày 
25-7-1994 tại Băng Cốc (Thái 
Lan), ngay sau Hội nghị Ngoại 
trưởng ASEAN lần thứ 27 và thoả 
thuận hàng năm sẽ họp ARF cấp 
Bộ trưởng. Hội nghị gồm 6 nước 
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ASEAN, ngoài ra còn Ôxtrâylia, 
EU, Canađa, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Niu Dilân, Mỹ, Nga, Trung Quốc có 
mặt ở Hội nghị với tư cách tư vấn. 
Lào, Việt Nam, Papua Niu Ghinê là 
những quan sát viên. 

Chủ đề chung của diễn đàn ngày 
25-7-1994 là tình hình an ninh 
châu Á - Thái Bình Dương; những 
thách thức và cơ hội, khả năng 
triển khai các biện pháp xây dựng 
lòng tin trong khuôn khổ. "ngoại 
giao phòng ngừa". Từ đó, sau Hội 
nghị Ngoại trưởng đều tiến hành 
họp ARF, nhằm thảo luận các vấn 
đề về an ninh khu vực, không chỉ 
các nước ASEAN mà còn cả các 
nước quan sát viên và đối thoại 
tham dự, trong đó ASEAN đóng vai 
trò chủ đạo. Cuộc họp ARF vào 
ngày 29-7-1998 tại Manila 
(Philippin) đã bàn các biện pháp 
bảo đảm ổn định chính trị trong 
khu vực, khẳng định sự cần thiết 
thúc đẩy hợp tác kinh tế là cơ sở 
cho hoà bình và an ninh khu vực. 


ASEAN (tổ chức) 

Viết tắt cụm từ tiếng Anh "The 
Association of South East Asian 
Nations" ("Hiệp hội các nước Đông 
Nam Á"). 


Tổ chức chính trị - kinh tế khu vực 
Đông Nam Á, thành lập ngày 8-8- 
1967 tại Băng Cốc (Thái Lan). Lúc 
đầu có 5 thành viên là Malaixia, 
Inđônêxia, Philppin, Thái Lan, 
Xingapo. Năm 1984, Brunây trở 
thành thành viên thứ sáu của 
ASEAN. Tháng 7-1995, Việt Nam 
gia nhập và trở thành thành viên 
thứ bảy của tổ chức này. Thảng 7- 
1997, Myanma và Lào trở thành 
thành viên thứ tám và chín của 
ASEAN 

Hội nghị Thượng đỉnh các nước 
ASEAN tại Hà Nội năm 1998 đá 
quyết định kết nạp Campuchia làm 
thành viên thứ 10. Ngày 30-4- 
1999, lễ kết nạp Campuchia vào 
ASEAN đã được tổ chức tại Hà 
Nội. Như vậy, đến nay 10 trong 11 
nước Đông Nam Á đã gia nhập 
ASEAN. 

ASEAN có các quan sát viên là 
Papua Niu Ghinê, Đông Tỉmo. 
Ngoài ra còn có nhóm các nước và 
tổ chức đối thoại gồm Trung 
Quốc, Nhật Bản, Nga, Ôxtrâylia, 
Canađa, Liên minh châu Âu (EU), 
Hàn Quốc, Niu Dilân, Hoa Kì, Ấn 
Độ, và UNDP. 
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Tôn chỉ. mục đích của ASEAN 
được nêu trong Tuyên bố Bảng 
Cốc (1967). Đó là: thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế, tiến bộ xã hôi và 
phát triển văn hoá trong khu vực 
nhằm củng cố nền tảng cho một 
cộng đỏng thịnh vượng và hoà bình 
của các quốc gia Đông Nam Á; 
bảo đảm hoà bình và ổn định ở 
khu vực trên cơ sở tôn trọng công 
pháp quốc tế, Hiến chương Liên 
Hợp Quốc; thúc đẩy sự hợp tác tích 
cực và giúp đỡ lẫn nhau trong các 
lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá, 
khoa học. kĩ thuật và hành chính 
trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ 
quyền của mỗi quốc gia; duy trì sự 
hợp tác chặt chẽ và có lợi với các 
tổ chức quốc tế và khu vực có 
những mục tiêu giống nhau. 

Văn kiệt quan trọng nhất của 
ASEAN là Hiệp ước thân thiện và 
hợp tác; rgoài ra còn có Tuyên bố 
về khu vự: hoà bình - tự do - trung 
lập (goi tắt là ZOFAN, 1971), 
Tuyên Đô về sự hoà hợp ASEAN 
(1992). /“SEAN hoạt động theo 
nguyên tả: nhất trí ở mọi cấp và về 
mọi vấn: đả. 

Cơ cấu tổ chức gồm: Hội nghị 
Thượng đnh, họp ba năm một lần; 
Hội nghị 3ộ trưởng Ngoại giao và 


Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế họp 
hàng năm; Uỷ ban Thường trực 
ASEAN luân phiên dưới sự chủ toạ 
của Bộ trưởng Ngoại giao nước 
đăng cai hôi nghị; Ban Thư kí 
thành lập năm 1976, trụ sở ở 
Giacácta, do một Tổng Thư kí 
thường trực cấp Bộ trưởng đứng 
đầu. Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 
lần thứ tư tại Xingapo đã quyết 
định giải tán 5 Uỷ ban về hợp tác 
kinh tế và giao cho Hội nghị các 
quan chức kinh tế cao cấp (SEOM) 
chịu trách nhiệm theo dõi và thực 
hiện các hoạt động hợp tác kinh tế. 
Hiện nay ASEAN còn ba Uỷ ban 
hợp tác chuyên ngành: khoa học - 
kĩ thuật, văn hoá - thông tin, phát 
triển xã hội và hai cơ quan hợp tác 
về môi trường và ma tuý. 

Sau bốn thập kỉ tồn tai và phát 
triển, ASEAN đã đạt được những 
thành tựu to lớn và tốc độ tăng 
trưởng kinh tế cao, tạo nên những 
biến đổi sâu sắc trong đời sống 
kinh tế - xã hội các nước thành 
viên. Vai trò của ASEAN ngày 
càng được nâng cao trên trường 
quốc tế. Tuy nhiên, từ năm 1997, ở 
một số quốc gia ASEAN đã khởi 
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nguồn cuộc khủng hoảng tài chính 
- tiền tệ và chịu ảnh hưởng nặng 
nề của cuộc khủng hoảng này; 
nhiều nước lâm vào khó khăn, bất 
ổn về kinh tế, chính trị và xã hội 
(nặng nề nhất là Inđônêxia và Thái 
Lan), nay đang được phục hồi. 
Bước vào thiên niên kỉ Ill, ASEAN 
phát triển trở thành một tổ chức 
khu vực lớn mạnh. 


ATLAT LỊCH SỬ 
Tập bản đồ lịch sử. 


ĂN LỘC (còn gọi ân lộc) 

Một loại lộc được hưởng các 
phẩm vật, tiền bạc, ruộng đất, 
người hầu, do vua ban cho các quý 
tộc, quan lại có công lớn. Có nhiều 
loại lộc do vua ban, như ngụ lộc 
(cho quan văn), chế lộc (cho quan 
võ), liêm lộc hay dưỡng liêm lộc (cho 
các quan lại giữ được sự liêm khiết). 


ĂNGCO (thời kì, quần thể di tích) 
Thời kì trong lịch sử Campuchia 
(802-1432) sau khi Giayavacman II 
đánh bại quân đồn trú Giava, 
giành lại nền độc lập cho đất nước. 
Trong thời kì này, chế độ phong 


kiến Campuchia bước vào giai 
đoạn phát triển rực rỡ 


Biểu hiện rực rỡ nhất của văn hoá 
Campuchia ở thời kì này là các 
công trình kiến trúc với hàng trăm 
đền tháp lớn, nhỏ đượic xây dựng 
trên một vùng đất rộng (13km x 
25km) bao gồm hơn 80 di tích, 
được xây dựng từ các: thế kỉ VỊI- 
VIII. Trong đó nổi bật là các công 
trình Ăngco Thom và Ăngco Vạt. 
Ängco Thom được xây dựng thời 
vua Giayavacman VII, nổi tiếng 
nhất là đền Bayon - một đền tháp 
ba tầng mở ra bốn hướng. Ảngco 
Vat có 5 ngôi tháp cao trạm khắc 
rất công phu, đỉnh cao› nhất tới 63 
mét, xung quanh là miột hệ thống 
hào nước rộng khoảng 200 mét, 
Ăngco là một di sản wăn hoá thế 
giới, một cống hiến điộc đáo của 
người Khơme vào kho tàng văn 
hoá nhân loại. 


ĂNGKA 

Tên gọi tổ chức lãnh đạo tối cao 
của Khơme đỏ. ĂngIca đã tiến 
hành các cuộc thảm sát, diệt 
chủng ở Campuchia v:à gây chiến 
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tranh Ở bên giới Tây Nam Việt 
Nam (197). 


ÂM DƯƠNG (thuyết) 

Quan nim triết học ngày xưa, 
được trình ›ày trong kinh Dịch, cho 
rằng sự vận động, biến hoá của vũ 
trụ, trời đấ muôn loài đều theo quy 
luật hoà h/p giữa các mặt đối lập 
nhau: không gian vô tận sinh ra 
động Và ïnh, động sinh ra khí 
dương, tìn\ sinh ra khí âm, âm - 
dương hoèhợp nhau sinh ra tất cả. 


ÂM - DƯớNG LỊCH 

Hệ lịch ó cơ sở giống âm lịch 
tính theo cì chu kì Mặt Trăng quay 
quanh Qu: Đất và được điều chỉnh 
cho phù lợp với chu kì của Quả 
Đất quay quanh Mặt Trời. Tháng 
tính theo uần trăng, còn năm thì 
tính 12 \oặc 13 tháng (năm 
nhuận). Tleo nguyên tắc, người ta 
tính các tgày đầu tháng trước 
(ngày mồn 1), sau đó tính khoảng 
cách các +gày đó là 29 hay 30 
ngày để ‹ác định tháng thiếu, 
tháng đủ, rồi tính năm có tháng 
nhuận. Lịh được dùng ở Việt 
Nam, Trur Quốc và một số nước 
Đông Nan Á khác. Ở Việt Nam, 
trước kia lùng âm - dương lịch 


(quen gọi không chính xác là âm 
lịch), ngày nay chỉ dùng trong sinh 
hoạt nhân dân. 


ÂM LỊCH 

Hệ lịch tính theo chu kì Mặt 
Trăng quay quanh Quả Đất. Mỗi 
tuần trăng đúng là 29, 33 ngày, 
cho nên trong một năm có các 
tháng 29 ngày hay 30 ngày xen 
kẽ nhau. Năm âm lịch gồm 12 
tháng, dài 354 - 355 ngày, kém 
11 ngày theo chu kì khí hậu. Âm 
lịch được dùng từ thời cổ đại ở 
một số nước phương Đông, khi 
nghề nông phát triển và con 
người biết tính thời gian bằng chu 
kì quay của Quả Đất quanh Mặt 
Trời thì người ta không dùng âm 
lịch thuần tuý nữa, chỉ còn ở một 
số nước Hồi giáo, mà chuyển 
sang dùng âm - dương lịch. 


ẤM PHONG (phong ấm, tập ấm) 

Chế độ phong tước hiệu danh dự 
và ban cấp đặc quyền cho con 
cháu quý tộc, quan lại cao cấp thời 
phong kiến. Ở Trung Quốc, chế độ 
phong ấm có từ thời Hạ, Thương, 
Chu. Con trưởng của vua, chư hầu 
khanh đại phu được kế thừa chức 
tước và bổng lộc. Ở Việt Nam, lệ 
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phong ấm cho quý tộc, tôn thất bắt 
đầu từ nhà Trần vào năm 1267, 
sang thời Nguyễn, chế độ tập ấm 
được duy trì, song đã thu hẹp quy 
mô. Thể lệ và số đời con cháu 
được hưởng phong ấm tuỳ theo 
cấp bậc và tuỳ theo triều đại. 

ÂN XÁ 

Giảm án hoặc tha tội cho phạm 
nhân đang chịu án, trước kì hạn vì 
đã cải tạo tốt hay có thành tích khi 
ở trại. Được tiến hành thường vào. 
các dịp lễ lớn, do người đứng đầu 
Nhà nước ra lệnh. 


ẤN CHƯỞNG HỌC 


Bộ môn thuộc khoa học lịch sử, 
chuyên nghiên cứu ấn, triện, tức con 
dấu của các thời đại; qua đó tìm hiểu 
về tổ chức bộ máy hành chính, quan 
chế, địa danh các khu vực. 


ẤN ĐỘ GIÁO 

Còn gọi là đạo Hinđu. 

Tôn giáo cổ xưa nhất và lớn 
nhất ở Ấn Độ. 95% tín đồ sống ở 


Ấn Độ, số còn lại ở Pakixtan, 
Nêpan, Bănglađét... 


Ra đời vào khoảng thế kỉ đầu 
Công nguyên. Ban đầu, nó 


không phải là tôn giáo nguyên 
dạng và thuần khiết, mà là sự 
kết hợp của đạo Bàlamôn với 
đạo Phật. Bởi vậy, Ấn Độ giáo 
không có người sáng lập, không 
có tổ chức giáo đường trung tâm 
một cách chặt chẽ. 

Ấn Độ giáo thờ 4 thần tối cao: 
Thần Visnu (Thần Bảo hô), Thần 
Siva (Thần Tàn phá), Thẩn Intra 
(Thần Sấm sét, Thần Brahma 
(Thần Sáng tạo). Giáo lí tập trung 
trong bộ kinh Vêđa, khuyên bảo 
người ta phải sống từ bi, thân ái, 
nhẫn nại, tuân theo pháp luật... để 
đến đời sau có thể được đầu thai 
thành người ở đẳng cấp cao hơn. 
Nét đặc trưng của đạo Hinđu là 
quan niệm về tính vạn năng và tính 
phổ biến của vị thần tối cao. 

Được chính quyền phong kiến 
nâng đỡ, Ấn Độ giáo trở thành 
quốc giáo. Cuối thế kỉ XIX, đầu thế 
kỉ XX, Ấn Độ giáo được cải biến để 
hình thành hai giáo phái mới: Ấn 
Độ giáo phục hưng và Ấn Đó giáo 
mới. Sau khi giành độc lập (1947), 
Chính phủ Ấn Độ tuyên bố tự do tín 
ngưỡng, mâu thuẫn và xung đột 
tôn giáo giữa Ấn Độ giáo Và các 
tôn giáo khác vẫn tiếp diễn 
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ẤP 

1- Tên cọi đơn vị hành chính ở 
cấp cơ s¿ thời phong kiến, được 
thành lầp ở những nơi mới khai 
khẩn đất *oang, có quy mô tương 
đương vớ một làng. xã hay nhỏ 
hơn một ít Dưới ấp có các giáp 
Trong cìng cuộc khai hoang 
năm 182t ở Tiền Hải (Thái Bình) 
và 1829 ‹ Kim Sơn (Ninh Bình), 
Nguyễn )ông Trứ, người phụ 
trách côig cuộc khai hoang 
(Doanh đền sứ), đã tuỷ theo số 
ruộng đấtvà dân khẩn hoang ở 
từng địa dểm mà tổ chức thành 
các đơn vì hành chính là lí 
(làng). ấp trại, giáp 

2- Tại mền Nam trước đây (và 
hiện nay) ở một số địa phương, 
đơn vị hàm chính cấp cơ sở cũng 
gọi là Ấp.. 


ẤP CHIIẾI LƯỢC 

Một kiểu trại tập trung của Mỹ 
1gụy Ở mền Nam Việt Nam tại 
zùng do clúng kiểm soát từ 1954 
lến 1975. Từ 1964, sau khi Ngô 
Đình Diệmbị lật đổ, khu dồn dân 
vày được qọi là "ấp tân sinh”. Ấp 
›hiến lược được xây dựng, canh 
›hòng ngjhhềm ngặt nhằm dồn dân 


sống tập trung, tách họ khỏi cách 
mạng, rồi đẩy đến chỗ chống lại 
cách mạng. Mỹ - Ngụy dự định dồn 
10 triệu nông dân miền Nam vào 
17000 ấp bằng những thủ đoạn 
cưỡng bức trắng trợn. Ấp lập đến 
đâu, địch giãng đồn bốt, lập chính 
quyền đến đó để kìm kẹp. Chúng 
coi việc xây dựng "ấp chiến lược" 
là "quốc sách", như "xương sống" 
của cuộc chiến tranh xâm lược 
miền Nam và việc lập "ấp chiến 
lược" như cuộc chiến tranh tổng lực 
nhằm giành dân với cách mạng. 
Cuộc đấu tranh của nhân dân 
miền Nam đã làm thất bại "quốc 
sách ấp chiến lược" của Mỹ - ngụy. 
Sau đó, chúng đổi thành ấp tân 
Sinh. 


"ẤP TÂN SINH” 

Từ ấp chiến lược, được thay đổi 
sau khi chính quyền Ngô Đình 
Diệm bị lật đổ (1964), có tính chất 
mị dân và xảo quyệt hơn. 

Lúc đầu xây dựng theo chương 
trình "tái thiết nông thôn", đến 
tháng 8-1965 đổi là "chương trình 
kiến thiết nông thôn", song kế 
hoạch bị thất bại vì cuộc đấu tranh 
của nhân dân miền Nam trong 
cuộc tổng tấn công và nổi dậy 
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đồng loạt mùa Xuân Mậu Thân 
(1968). 


ẤP THANG MỘC (từ cổ) 
1- Đất quê hương của nhà vua, 


như đất Cổ Pháp thời Lý, đất Lam 
Sơn thời Lê. 


2- Đất của nhà vua ban cho các 
đại thần có công, các hào trưởng 
địa phương để làm chỗ dựa cho 
triều đình: Văn bia chùa Thiệu 
Long, hương Binh Hợp (nay là xã 
Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà 
Tây) ghi hào trưởng hương Binh 
Hợp, Đỗ Năng Tế được trao "coi 
hương trấn Binh Hợp làm ấp thang 
mộc". 


ÂU LẠC 

Quốc gia cổ đại của người Việt, 
sau Nhà nước Văn Lang, nằm trên 
địa bàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 
ngày nay, của hai tộc người lớn 
của người Việt là Tây Âu và Lạc 
Việt. Vào cuối thế kỉ III TCN, sau 
cuộc kháng chiến chống quân Tần 
xâm lược, nước Âu Lạc ra đời 
(đứng đầu là Thục Phán), đóng đô 
ở Cổ Loa (sử xưa chép nước Âu 
Lạc được thành lập năm 257 TCN 
tồn tại đến 179 TCN ttiì bị Triệu Đà 
thôn tính). 
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B 


BABY-EOON (tiếng Anh) 


Từ chỉ việc tăng dân số nhanh từ sau 
1945 đên thoảng những năm 1960 


BA CÙG 

Chủ trươsg cho cán bộ cùng ở, cùng 
ăn và cùn; làm với nhân dân để giáo 
dục, vận đ›ng họ làm cách mạng 


"“BẠO CHÚA NÊRÔNG" (chính sách) 

Sự tàn bao, độc ác của Hoàng đế 
Rôma, Chodiux Nêrông (Claudius 
Neron), lén ngôi năm 54. Nêrông 
rất độc ác đã giết mẹ để không bị 
sự chuyê: quyền của bà, phóng 
lửa đốt nlà dân để mở rộng cung 
điện, đổ bi cho tín đồ Cơ đốc làm 
cháy thànm Rôma và đã tàn sát rất 
dã man, gết bừa bãi các cận thần, 
ngang ngược. 


BADIL.Ơ (Basileus) 


Thủ lĩnh quân sự, đứng đầu một 
bộ lạc troig xã hội Hy Lạp cổ đại 
thời Hôtmc 


BA DÒNG THÁC CÁCH MẠNG 

(Khái niệm chính trị thường dùng 
trước đây) để chỉ ba phong trào 
cách mạng trên thế giới từ sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai: Phong 
trào xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong các nước xã hội chủ nghĩa, 
phong trào giải phóng dân tộc và 
độc lập dân tộc; phong trào đấu 
tranh của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động ở các nước tư 
bản chủ nghĩa giành dân sinh, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. Các phong 
trào này được hình thành sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai, đã 
phát triển mạnh mẽ và giành được 
nhiều thắng lợi. Do điều kiện chủ 
quan và khách quan, thế giới có 
nhiều biến đổi lớn do chủ nghĩa xã 
hội sụp đổ ở Liên Xô, các nước 
Đông Âu nên các lực lượng trên 
thế giới được hình thành lại; song 
không vì thế mà thay đổi xu thế 
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phát triển hợp quy luật của lịch sử. 
Các lực lượng cách mạng tiếp tục 
đấu tranh với sách lược, hình 
thức phù hợp trong tình hình thế 
giới mới. 


"BA ĐẢM ĐANG" (phong trào) 


Phong trào yêu nước, cách mạng 
của phụ nữ miền Bắc, được phát 
động ngày 19-3-1965, nhằm thúc 
đẩy sản xuất, công tác, chiến đấu 
chống chiến tranh phá hoại của Mỹ 
ở miền Bắc để thay thế chồng, con 
và làm cho chồng, con yên tâm 
chiến đấu. 


"BA MƯƠI NĂM VINH QUANG" 
(trente glorieuses) 

(Từ mà Giăng Phurachiê (Jean 
Fouratié) dùng để chỉ thời kì tăng 
trưởng kinh tế và chuyển biến xã 
hội châu Âu trong những năm 
1945-1975. Còn có tên gọi là 
“Cuộc cách mạng khó gặp”. 


"BA SẴN SÀNG" (phong trào) 

Phong trào yêu nước của thanh 
niên miền Bắc, phát động ngày 9- 
8-1964, với nội dung: Sẵn sàng gia 
nhập quân đội, sắn sàng khắc 
phục khó khăn, sẵn sàng đi bất cứ 
nơi đâu Tổ quốc cần. 


BÀ LA MÔN (đạo) 

Tôn giáo xuất hiện sớm nhất ở Ấn 
Độ, vào khoảng giữa thiên niên kỉ 
II TCN. Lúc đầu thở thần tối cao 
Brahma, sau thêm nai ngôi Visnu 
và Siva. Giáo lí Bàlamôn cho rằng 
Brahma là đấng tối cao, sáng tạo 
ra vũ trụ và muôn loài. Thế giới 
vạn vật trong vũ trụ ấy là vĩnh viễn, 
bất di bất dịch, nghĩa là chế độ xã 
hội có giai cấp không thay đổi. Như 
vậy, đạo Bàlamôn :a sức biên hộ 
cho chế độ chủng tính (Vácna), 
thịnh hành ở Ấn Độ cổ đại, khuyên 
người ta phải chịu đựn; số phận, 
không được đấu trarh. 

Khi người Arian ràn vào vùng 
sông Ấn, họ tàn phá nền vần minh 
cổ của người Đraviia bản địa, có 
trình độ văn minh cao hơn mình 
nhiều. Do vậy, người Arian đã 
dùng đạo Bàlamôn để thống trị, 
khuất phục người Đraviđa. Họ 
dùng giáo lí đạo nà/ để bảo vệ sự 
phân biệt đẳng cấp và chủng tộc 
rất khắc nghiệt của chế độ Vácna. 

Đến thời kì đầu công nguyên, chế 
độ đẳng cấp Vácna dần suy yếu 
trước làn sóng đấu tranh sâu rộng 
của quần chúng. Từ đó, giáo lí đạo 


Bàlamor phải thay đổi cho thích 
hợp với liều kiện lich sử mới. Do 
vậy, Ấn 2Ô giáo xuât hiện 


BÁ (tực) 

1- Ngư¿i được các vua của quốc 
gia Phơring thời Rôma cổ đại giao 
chỉ huy quân sự và cai quản một 
địa phương 

2-Tưoc /¡ quý tộc trong bậc thang 
phong ki:n châu Âu, dưới tước hầu 
trên tướ: tử: Những người được 
phong tước này gọi là Bá (ước, có 
lãnh địa quy mô nhỏ, có quyền 
chính trị, lược cha truyền con nối. 

3- Ở cá: nước phong kiến phương 
Đông, ®¿ là tước vị thứ ba sau tước 
công và hầu, dành cho những 
người cócông với nhà vua. Ở Việt 
Nam, tư bá đứng hàng thứ năm 
(sau các tước thân vương, tự thân 
vương, cng, hầu, không gắn với 
chức vụ hoặc thái ấp, chỉ được 
bổng lôc à ruộng đất). 


BÁ CHI 

Nước minh dựa vào vũ lực để xác 
định vị trí vai trò đứng đầu của rnình 
đối với ác nước khác, buộc các 
nước này phải lệ thuộc, chịu sự chỉ 
phối cỦamình: Các nước đế quốc 
nuôi môn: làm bá chủ thế giới. 
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BÁ ĐẠO 

Cách thức, con đường, hành đông 
của một người dưới thời phong kiến 
không theo vương đạo, làm trái 
đạo lí, chính thống, phi nghĩa. 

BÁ HỘ 

Tước do Nhà nước phong kiến, 
thực dân trước đây ở nước ta ban 
cho các nhà giàu bỏ tiền ra mua, để 
được xếp vào hàng ngũ những kẻ có 
địa vị trong xã hội cũ, để được ưu 
đãi, trọng vọng ở chốn đình trung 
(gọi tắt là ông (hay cụ) Bá): Bá Kiến 
- một nhân vật trong tác phẩm "Chí 
Phèo" của Nam Cao. 

Trong các ngày "hương ẩm tửu" 
tức là các ngày tế lễ, uống rượu, 
ăn uống tại đình làng (ngày Tết, 
Xuân tế, Thu tế, hội ước), bá hộ 
cũng được ngồi ở một vị trí theo 
quy định, ở gian trái đình. Ở gian 
này còn có các đối tượng khác 
được trọng vọng: Các cụ trên 70 
tuổi, các chức quan võ từ đội 
trưởng có hàm thất phẩm đến cửu 
phẩm, các văn quan có hàm bát, 
cửu phẩm, các thiên hộ, bá hộ có 
hàng bát phẩm, cửu phẩm, cai 
tổng, giám sinh, ấm sinh, tú tài 
không có phẩm hàm, binh lính 
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được miễn sai dịch. Còn ở gian 
phía phải đình thì giành cho các 
cụ dưới 70 tuổi, lí trưởng, xã dân. 
Gian giữa đình là nơi ngồi của 
các văn quan có hàm tứ, thất 
phẩm trở lên, giám sinh, tú tài có 
hàm bát, cửu phẩm, võ quan từ 
suất đội trở lên, cử nhân không 
có phẩm hàm. 


BÁ QUAN VĂN VÕ 


Toàn thể các quan văn, võ trong 
triều đình. 


BÁ QUYỀN 

Quyền lực của một nước, có tiềm 
năng quân sự, kinh tế mạnh... bắt 
các nước yếu hơn phải thần phục 
và cống nạp. Thời Chiến quốc bên 
Trung Quốc, các nước chư hầu 
không phục tùng Thiên tử nhà Chu 
nữa mà thôn tính lẫn nhau. Cục 
diện Ngũ Bá, gồm 5 nước: Tần, Tề, 
Tống, Tấn, Sở tranh quyền (thế kỉ 
V - III TCN). Các nước này lần lượt 
nắm ngôi bá chủ, bắt các nước còn 
lại phục tùng và triều cống. 

BÁ QUYỀN LÃNH ĐẠO CÁCH 
MẠNG 


Quyền lãnh đạo cao nhất và 
duy nhất của một giai.cấp, một 


chính đảng đối với phong trào 
cách mạng. 

Trong thời đại mới (từ sau Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười), ở Việt Nam, giai cấp công 
nhân là giai cấp tiên phong, giai 
cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo 
cách mạng thắng lợi. Đảng Cộng 
sản Việt Nam (từ 10-1930 đổi tên 
là Đảng Cộng sản Đông Dương) 
vừa ra đời (2-1930) đã được nhân 
dân, lịch sử giao cho bá quyền 
lãnh đạo cách mạng, đưa cách 
mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này 
đến thắng lợi khác và mãi mãi 
được lịch sử, dân tộc giao cho sứ 
mệnh này để lãnh đạo nhân dân 
xây dựng đất nước độc lập, giàu 
mạnh, văn minh theo con đường 
xã hội chủ nghĩa đã được lựa chọn. 


BÁ TƯỚC 
X. Bá. 


BÁCH GIA CHƯ TỬ 

Tên gọi chung các học giả, các 
triết gia, các nhà tư tưởng và chính 
khách ở thời Chiến quốc (thế kỉ V- 
II TCN) bên Trung Quốc. Thời kì 
này có hàng trăm nhà tư tưởng, 
chính khách đua nhau đề xướng 
các chính sách, các cải cách, các 
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quan niềm, v.V... về kinh tế, vẻ 
chính trị, phép trị nước và thống trị 
thiên hạ. Họ cũng đề ra các thứ tôn 
giáo khả: nhau, lí giải về cuộc đời, 
về xã hỏi và thế giới. Khổng Tử, 
Lão Tử, dàn Phi Tử, Trang Tử, rồi 
Thương Ưởng, Tô Tần, Trương 
Nghỉ... là những nhà tư tưởng nổi 
tiếng thờ này. 
BÁCH KHOA TOÀN THỨƯ (phái) 


Những nhà Khai sáng Pháp, tham 
gia soạn thảo bộ "Bách khoa toàn 
thư" ở Páp, cuối thế kỉ XVIII, do 
Điđơrô Diderot) đứng đầu. Đại 
biểu chc hệ tư tưởng mới của giai 
cấp tư sin đang lên, họ đấu tranh 
chống c*ế độ phong kiến chuyên 
chế và 6iáo hội Thiên chúa, nêu 
lên nhữn) nguyên tắc chủ yếu của 
Nhà nướ: tư sản mới. Họ là tác giả 
bộ "Bác! khoa toàn thư”, giới thiệu 
những thành tựu của nhiều ngành 
khoa họ: lúc bấy giờ. Phái Bách 
khoa toài thư Pháp có vai trò lớn 
trong việ: chuẩn bị về mặt từ tưởng 
cho Các! mạng tư sản Pháp 1789. 


BÁCH TÁC (cục) còn gọi bách 
công Cục 

Một loạ xưởng thủ công nghiệp, 
chuyên việc sản xuất các loại 
sản phẩn cần dùng của vua chúa, 


quý tộc, quan lại. Loại công xưởng 
này do Nhà nước phong kiến ở 
phương Đông tổ chức, quản lí sản 
xuất. Ở Việt Nam, từ thởi Định - Lê 
đã có Cục bách tác. Thời Lý - 
Trần, Cục bách tác chính là các 
quan xưởng của Nhà nước chuyên 
chế, chế tạo binh khí, đồ trang sức, 
đóng thuyền, đúc tiền, đúc chuông, 
tham gia xây dựng đền đài, cung 
điện cho Nhà nước. Triều Nguyễn 
cũng có Cục bách tác, với tên gọi 
là "Sở nhà đổ Bắc thành", năm 
1821 đổi là "Cục tạo tác". Thợ làm 
việc trong Cục bách tác đều là thợ 
lành nghề được tuyển chọn trong 
nhân dân. Họ làm việc chủ yếu 
cho Nhà nước, phục vụ nhu cầu 
các quan lại, nhà vua, hoàng tộc, 
cung đình. Người thợ thủ công sản 
xuất trong các xưởng do Nhà nước 
quản lí gọi là công tượng, lao động 
cưỡng bức, phiên chế thành đội 
ngũ như quân lính, dưới sự giám 
sát của giám đương và chủ tỉ. 


BÁCH VIỆT 

Tên gọi các tộc người không phải 
Hán ở phía Nam sông Dương Tử, 
được ghi trong các sách sử thời 
Chiến quốc ở Trung Quốc (thế kỉ 
thứ IV- III TCN). Mỗi vùng, tộc Việt 
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mang tên khác nhau, như Ngô Việt 
ở vùng Triết Giang; Mân Việt ở 
vùng Phúc Kiến; Nam Việt vùng 
Quảng Đông, Quảng Tây; Lạc Việt 
và Âu Việt hợp thành nước Âu Lạc 
ở phía Bắc Việt Nam. 


BẠCH ĐẦU QUÂN 

Tên gọi thành viên của tổ chức dân 
quân, gồm các cụ già giàu lòng yêu 
nước, có sức khoẻ để đảm đương 
một số công tác về quân sự. 


BẠCH ĐỊNH (từ cổ) 

Tên gọi người dân thường thời 
phong kiến, thực dân, không có 
chức tước gì trong xã hội. Còn gọi 
là "dân đen" hay "chân trắng". 


BẠCH ỐC (Nhà trắng) 

Nơi ở và làm việc của Tổng 
thống Hoa Kì. Còn dùng để chỉ 
chính quyền Hoa Kì: Toà Bạch ốc 
đưa ra tuyên bố mới về vấn đề 
Trung Đông. 


BẠCH VỆ 

Bọn phản cách mạng ở Nga thời 
kì 1917-1922, vũ trang chống 
chính quyền Xô viết. Chúng liên 
kết và được sự giúp đỡ của các 
nước đế quốc vũ trang xâm lược 


nước Nga Xô viết trẻ tuổi, nhưng 
đã bị tiêu diệt 


BÀI DO THÁI (chủ nghĩa) 

Chính sách của bọn phản động, 
đặc biệt là bọn phát xít Hítle, nhằm 
giết hại hàng loạt người Do Thái, 
đặc biệt trong Chiến tranh thế giới 
thứ hai (1939-1945). 


BÀI HỌC LỊCH SỬ 


Những bài học rút ra từ qua khứ, 
có ích cho cuộc sống hiện tại. Đó 
là những bài học thành công và 
thất bại. Bài học lịch sử đạt trình độ 
cao hơn kinh nghiệm lịch sử ở tính 
khái quát - lí luận, thể hiện ở mức 
độ nhất định tính quy luật, giup cho 
người đời sau tránh được thiếu sót, 
sai lầm đã phạm, vận dụng, phát 
huy sáng tạo những điều tích cực, 
thành công. 


BÀI NGÀ 

Thẻ nhỏ làr.. ›ằng ngà voi ghỉ chức 
tước, phẩm hàm của quan lại phong 
kiến, dùng để đeo trước ngực. 


BÀI NGOẠI (tư tưởng) 

Tư tưởng đòi chống lại và thủ tiêu 
bất cứ thứ gì không phải của người 
nước mình làm ra. Xem thêm: Dân 
tộc chủ nghĩa. 
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BÁI VẬT GIÁO 

Một hình thức tín ngưỡng phổ 
biến của người nguyên thuỷ, thờ 
bất cứ mót vật gì mà họ cho răng 
có sức mạnh thần bí, siêu nhiên, 
ảnh hưởng tới đời sống của họ 
(đống đất, hòn đá lạ, gốc cây to.) 
mong được các thần linh bảo hộ 
cho cuộc sống con người và cây 
cối tôt tươi 

Bái vật giáo được lưu hành rộng 
rãi trong xã hội cổ đại, đến nay 
vẫn tồn tại ở các dân tộc chậm 
phát triển, còn dấu vết trong một 
số tôn giáo 


BÃI CÔNG 

Việc tam ngừng một bộ phận hay 
toàn bệ công việc sản xuất niang 
tính chát tập thể của công nhân, 
viên chưc chống các chủ nhà máy, 
hầm mỏ. đồn điển nhằm đòi hỏi 
hoặc pản đối môt việc gì. Bãi 
công là một hình thức đấu tranh 
của côrg nhân chống giai cấp tư 
sản về nặt kinh tế và tiến tới đấu 
tranh chính trị. 


BÁI CÔNG CHÍNH TRỊ 


Việc tạm ngừng công việc của 
công nlân, viên chức để đòi thưc 
hiện yê1 sách chính trị, có mục 


đích chính tri: Bãi công chính trị 
của công nhân Pêtơrôgrát ngày 
27-2 (8-3) -1917 chống chế độ 
Nga hoàng. 


BÀI KHOÁ 


Hình thức đấu tranh của học sinh, 
sinh viên, thầy giáo tạm ngừng 
việc học tập, giảng dạy có tính 
chất tập thể để đòi hỏi chính 
quyền, hiệu trưởng thực hiện một 
số yêu cầu về học tập, sinh hoạt 
hoặc phản đối việc gì: Cuộc bãi 
khoá của học sinh, sinh viên Hà 
Nội để tang Trần Văn Ơn (1-1950). 


BÃI MIỄN 

Việc tước quyển của một đại biểu 
phạm pháp hoặc không phạm 
pháp nhưng không còn được nhân 
dân tín nhiệm. 


BÃI THỊ 

Hình thức đấu tranh của nhân 
dân, của những người buôn bán, 
tạm bỏ chợ hay đóng cửa hiệu để 
đòi hỏi hoặc phản đối việc gi của 
chính quyền thống trị, như tăng 
thuế, cưỡng đoạt: Cuốc bãi thị 
của tiểu thương chợ Đồng Xuân 
(Hà Nội) năm 1950 đòi thực dân 
Pháp bỏ thuế thương vụ, giảm 
thuế chỗ ngồi. 
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BAKUFU (Mạc phủ) 

Chế độ thống trị quân sự ở Nhật 
Bản, tồn tại từ 1192-1867, do các 
Sôgun (Tướng quân) cầm đầu. Về 
danh nghĩa Thiên hoàng có quyền 
hành tối cao, song trên thực tế các 
Sôgun nắm giữ mọi quyền quân 
sự, hành chính, tư pháp. Năm 
1867-1868, chế độ Mạc phủ bị lật 
đổ, quyền lực của Thiên hoàng 
được khôi phục. 


BAM 


(Tên viết tắt tuyến đường sắt 
Baican - Amua - Magixtơra). 

Một trong những công trình giao 
thông có ý nghĩa to lớn của Liên 
Xô trước đây, trước hết đối với 
vùng Xibia và Viễn Đông. Đây là 
con đường sắt thứ hai nối liền Nga 
với Thái Bình Dương dài 3.200 km, 
gồm 16 cầu dài trên 300 mét, 120 
cầu dài từ 100-300 mét, nhiều ga 
và đường ngầm xuyên núi. 

Việc xây dựng công trình này diễn 
ra với một tốc độ kỉ lục, khởi công 
từ năm 1982 và hoàn thành chỉ 
trong mấy năm. Đông đảo nhân 
dân, thanh niên của tất cả các 
nước Cộng hoà liên bang đều tham 


gia xây dựng trong những điều kiện 
địa lí, khí hậu hết sức khắc nghiệt 
Được coi là một "công trình thế kỉ". 


BAN CHẤP HÀNH TRUNG 
ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN 

X. Uỷ ban Trung ương Đẳng 
Cộng sản. 


BAN LÃNH ĐẠO HẢI NGOẠI 
(của Đảng Cộng sản Đông Dương) 
Bộ phận lãnh đạo của Đảng 
thành lập ở nước ngoài (năm 1934 
ở Ma Cao) để liên hệ với tổ chức 
Đảng trong nước, nhằm củng cố, 
phát triển, khôi phục, lãnh đạo 
phong trào đấu tranh của nhân 
dân, đào tạo cán bộ, thống nhất về 
tư tưởng và hành động của Đảng. 


BÀN ĐẠP XÂM LƯỢC 

Nơi dùng làm chỗ dựa để từ đó 
đẩy mạnh việc tấn công xâm lược 
một nước khác. 


BÁN NƯỚC 

Hành động của những kẻ phản 
bội của giai cấp thống trị cầm 
quyền đem Tổ quốc dâng cho bọn 
xâm lược, đầu hàng, làm tay sai 
cho chúng, không kể gì đến quyền 
lợi dân tộc, trở thành đối tượng đấu 
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"Từ xưa đến 
nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, 
thì tỉnh thần ấy lại sôi nổi, nó kết 


tranh của nhân dân 


thành một làn sóng vô cùng mạnh 
mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sư nguy 
hiếm, khó khăn, nó nhấn chìm tất 
cả lũ bán nước và lũ cướp nước” 
(Hồ Chi Minh). 


BẢN ĐỊA (dân) 
X. Bản xử (1) 


BẢN ĐỒ LỊCH SỬ 

Loại bản đồ (thế giới hay Việt 
Nam) được vẽ với tỈ lệ nhỏ (treo 
tường, trong sách giáo khoa, 
átlát..) phản ánh một giai đoạn, 
một hiển tượng, sự kiện lịch sử: 
Bản đề Chiến tranh thế giới thứ 
nhất (1914-1918), Bản đồ Xô viết 
Nghệ - Tĩnh (1930-1931). 


BẢN KHẮC GỖ (mộc bản, văn 
khắc) 

Bản i: sách chữ Hán, chữ Nôm, 
tranh dàn gian trước đây, bằng gỗ. 


BẢN KỈ 


Phần nội dung chính trong một 
cuốn sứ viết dưới thời phong kiến ở 
Trung Quốc, Việt Nam... ghi chép 
về một hoặc các giai đoạn lịch sử 


của đất nước, nặng về trình bày sự 
nghiệp, công trạng của các bậc đế 
vương và triều đình phong kiến. 

Bản kỉ khác với ngoại KỶ (phần 
phụ) là phần ghi những sự kiện 
được xem là chính thống. Trong bộ 
quốc sử lớn của Việt Nam thời 
phong kiển - "Đại Việt sử kí toàn 
thư" - do nhiều nhà sử học của các 
đời biên soạn, từ Lê Văn Hưu đời 
Trần qua Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ 
Liên, Vũ Quỳnh đời Lê sơ (1428- 
1527), đến Phạm Công Trứ, Lê 
Hy... đời Lê trung hưng (thế kỉ XVI 
- XVIII), được khắc in vào năm 
1697, gồm có phần bản kỉ 19 
quyển ghi chép diễn biến lịch sử từ 
968 - 1675 và phần ngoại kỶ có 5 
cuốn ghi chép các diễn biến lịch sử 
từ họ Hồng Bàng đến các sứ quân 
cuối thời Ngô. 

Trong quyển "Sử kí' của Tư Mã 
Thiên, phần bản kỉ chép sự nghiệp 
Tần Thuỷ Hoàng và các vua nhà Hán. 


BẢN XỨ (người). 

1- Người có nguồn gốc sinh sống 
lâu đời trên một vùng nào đó (dân 
bản địa). 

2- Tên bọn đế quốc thực dân 
dùng để chỉ người dân thuộc địa 
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(só ý miệt thị): Công chức người 
bản xứ. 


BANG 


1- Đơn vị hành chính có tính chất 
tự trị ở một số nước theo chế độ 
liên bang như Hợp chúng quốc 
Hoa Kì (Mỹ), Braxin, Ấn Độ... 

2- Cộng đồng cư dân, cũng là nơi 
cư trú của người Hoa ở Việt Nam, 
chủ yếư ở các đô thị trước đây. Có 4 
bang lớn của người Hoa cư trú ở Việt 

“ Nam.. Phúc Kiến, Quảng Đông, 
Triểu Châu, Hải Nam. Mỗi bang có 
một ban trưởng để trông nom, quản 
lí hoa kiều trong bang, có Hội quán 
làm nơi tế lễ, hội họp... 


BANG GIAO 

Mối quan hệ chính thức giữa các 
nước: Bang giao Việt Nam - Pháp 
vào nửa sau thế kỉ XIX. 


BANG TÁ 

1- Chức quan người Việt thời 
Pháp thuộc (từ 1919) giúp Tri châu 
ở miền thượng du Bắc Kì cai trị 
nhân dân. 

2- Sau phong trào cách mạng 
1930-1931, chức Bang tá được dặt 
ra ở nhiều phủ, huyện, để chuyên 
theo dõi, đàn áp cách mạng. 


BẢNG NHÃN 

Học vị thứ hai trong kì thí Đình 
thời phong kiến ở nước ta (khi công 
bố nói đầy đủ là "Đệ nhất giáp đệ 
nhị danh tiến sĩ cập đệ"). Ở nước 
ta, học vị này bắt đầu từ kì thi 1247 
dưới triều Trần Thái Tông. Trong kì 
thi Đình, nhà vua chọn 3 người đỗ 
cao nhất trong số các tiến sĩ dự thi 
gọi là fam khôi: Trạng nguyên, 
Bảng nhãn, Thám hoa. Cũng như 
Trạng nguyên, không phải kì thi 
Đình nào cũng có người đỗ Bảng 
nhãn. Nhiều khi người đỗ đầu kì thi 
Đình không được phong Trạng 
ñguyên mà chỉ được phong là 
Bảng nhãn, như Lê Quý Đôn năm 
1752. —` 


BẰNG VÀNG 


Bảng gỗ sơn son thiếp vàng, dán 
giấy vàng ghi danh sách những 
người đỗ Tiến sĩ. Việc ghi tên các 
vị tân khoa vào bảng vàng kèm 
theo đó là lệ xướng danh, được bắt - 
đầu từ năm 1463, thời Lê Thảnh 
Tông nhằm công bố cho mọi người 
biết số nhân tài mới của đất nước, 
tôn vinh họ và khuyến khích việc 
học tập của nhân dân cả nước. Sử 
cũ ghi: "Năm Quang Thuận thứ tư 
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(1463, gày 22-2 
xướng canh các Tiến sĩ là bọn 
Lương Thế Vinh và ban ân mệnh, 


truyền loa 


sai quar Lễ bộ đem bảng vàng ra 
treo ở cửa Đông Hoa cho các học 
trò biết" 

Năm 1/02, vua Lê Hiến Tông cho 
treo bảrg vàng ở trước cửa nhà 
Thái họ: (thuộc Quốc Tử Giám) 
sau khi lồng lô tự đã truyền loa 
xướng d:nh 

Từ nar 1822, dưới thời Nguyễn, 
bảng vàng ghi tên những người đỗ 
Tiến sĩ iã được treo ở Phu Văn 
Lâu (Hu:). 

Năm 3347, lệ treo bảng vàng 
được tổ ›hức long trọng hơn nữa, 
sau khi quan truyền lô đọc xong 
danh sách những người đỗ, hai 
viên qua Nội các giao bảng cho 
Bộ Lễ. "šộ Lễ tiếp lấy rồi cầm giấy 
long tiên gián vào bảng và đặt lên 
mâm ví mây, ban Loan nghi 
khiêng láng đình, tán lọng che lên 
rồi nghỉ rượng, nhã nhạc đi trước, 
hai viên \ộ bảng đi sau, quân lính 
cầm súrg đi sau cùng. Đến Phu 
Văn Lâutreo lên. Các Tiến sĩ theo 
ra xem tảng... Bảng vàng treo lên 
ba ngày rồi Bộ Lễ hạ xuống giao 
cho Quố: Tử Giám kính giữ". 


BẢNG VÀNG DANH DỰ 

Bằng ghi công của Nhà nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là 
Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam) tặng cho các gia đình có 
nhiều đóng góp cho cách mạng 
(nhiều con đi bộ đội, các Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, những người 
ủng hộ cách mạng trong thời kì 
đấu tranh bí mật...). 

BÀO TỘC 

Đơn vị tổ chức xã hội của loài người 
thời công xã nguyên thuỷ. Bào tộc là 
một bộ phận của bộ lạc, gồm một 
nhóm 2 - 4 thị tộc, sinh ra từ một thị 
tộc gốc, có quan hệ dòng máu, có tổ 
tiên xa. Hai, ba bào tộc hợp thành bộ 
lạc. Công việc chính của bào tộc là 
điều hoà các quan hệ giữa các thị tộc 
- thành viên, quan hệ hôn nhân giữa 
các bào tộc. Người trong một bào tộc 
không được có quan hệ hôn nhân. 


BẠO CHÚA 

1- Vua chúa tàn ác, hung bạo 
bị mọi người căm ghét và tìm 
cách lật đổ. 

2- Chuyển nghĩa để chỉ những bọn 
cai trị gian ác của thời kì không phải 
phong kiến: Ngô Đình Cẩn - tên 
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"bạo chúa miền Trung" trong thời kì 
gia đình trị Ngô Đình Diệm ở miền 
Nam Việt Nam (1955-1963). 


BẠO ĐỘNG 

Dùng sức mạnh vũ trang nhằm lật 
đổ, thay đổi người thống trị, hoặc 
để chống lại lực lượng tiến bộ: 
Cuộc bạo động của những người 
nô lệ và dân nghèo Ai Cập vào 
giữa thế kỉ XVIII TCN. An Lộc Sơn, 
Tiết độ sứ thời Đường Minh Hoàng 
(giữa thế kỉ VIII) ở Trung Quốc, âm 
mưu bạo động cướp ngôi nhà 
Đường. "Cuộc bạo động của Việt 
Nam quốc dân đảng (2-1930) nổ 
ra quá sớm nên khó thành công” 
(Nguyễn Ái Quốc). 


BẠO HÀNH 


Hành vi bạo ngược của các vua 
chúa, quan lại, những người cầm 
quyền gian ác. 


BẠO LOẠN 


Cuộc nổi dậy của bọn phản động, 
nhằm chống lại lực lượng tiến bộ, 
cách mạng: Cuộc bạo loạn phản 
cách mạng ở Hunggari năm 1958. 


BẠO LỰC 


Sức mạnh đấu tranh về quân sự, 
chính trị... của một giai cấp, một tập 


đoàn này đối với giai cấp. tip đoàn 
khác nhằm giành chính quyền, đàn 
áp hoặc lật đổ chính quyền. Co bạo 
lực cách mạng và bạo lực phản cách 
mạng: "Bạo lực là con đẻ của lịch sử" 
(Ph.Ăngghen). 


BẠO LỰC CÁCH MẠNG 

Sức mạnh của quần chúng cách 
mạng dùng để đánh đổ chính 
quyền của bọn thống trị, giành lấy 
chính quyền về tay nhân dân, trấn 
áp bọn phản cách mạng: Bạo lực 
cách mạng là sức mạnh tổng hợp 
(chính trị, quân sự...) rất to lớn. Đó 
là công cụ để đập tan một chế độ 
xã hội đã lỗi thời, thúc đẩy sự phát 
triển, chuyển biến cách mạng. 
Dùng bạo lực cách mạng chống 
bạo lực phản cách mạng. 


BẠO QUÂN 

Nhà vua hung ác, bạo ngược. X 
Bạo chúa (1). 

BẠO THẦN 

Kẻ bề tôi của nhà vua tàn bạo, 
lông quyền. 

BẢO AN BINH 


Lực lượng vũ trang của Chính phủ 
Trần Trọng Kim, thành lập sau 
ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3- 


1945) 34ảo an binh đã nhanh 
chóng t:n rã trước sức mạnh của 
nhân d¿n trong Tổng khởi nghĩa 
tháng Tim 1945. 


BẢO AN ĐOÀN 

Lực lưng vũ trang của ngụy 
quyền Sài Gòn trong những năm 
1955-1934 làm nhiệm vụ cảnh sát 
hành chnh, bình định, chống phá 
phong tào yêu nước, cách mạng 
của nhâ: dân miền Nam. 


BẢO DÂN (quan) 


Chức qian thời Rôma cổ đại, do 
những n¡ười bình dân cử ra (từ đầu 
thế kỉ VTCN). Đây là kết quả của 
cuộc đất tranh thắng lợi của bình 
dân với 1uý tộc để bảo vệ quyền 
lợi của nình. Lúc đầu, hàng năm 
chỉ cử 2quan bảo dân rồi tăng lên 
4, 6, rồi 10 người. Các quan bảo 
dân đưc quyển bất khả xâm 
phạm. / xúc phạm sẽ bị trừng 
phạt nặtg. Nhiệm vụ của họ là 
bênh vự: quyền lợi của bình dân, 
luôn luôi làm cho dân hài lòng, 
thuận tleo ý nguyện của dân, 
giám Sátcông việc cai trị của Nhà 
nước, thim gia ý kiến về các dự 
luật. Vì :ậy, Viện Nguyên lão của 
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Công hoà Rôma luôn e ngại và tôn 
trọng các quan bảo dân, bắt buộc 
phải tham khảo và tôn trọng ý kiến 
của họ. Chỉ cần một trong mười 
quan bảo dân dùng quyền phủ 
quyết thì Viện Nguyên lão không 
thể thi hành các quyết nghị của 
mình được nêu ra. 


BẢO GIÁP 
X. Biến pháp Vương An Thạch. 


BẢO HOÀNG 
Xu hướng chính trị bảo vệ, duy trì 


và củng cố chế độ quân chủ: "Bảo. 
hoàng hơn vua" (nói về người bảo 


thủ, cực đoan). 


BẢO HỘ (chế độ) 

1- Hình thức thống trị của bọn đế 
quốc thực dân đối với một nước bị 
xâm lược. Chúng duy trì, sử dụng 
chính quyền tay sai và nêu chiêu 
bài lừa bịp là việc bảo hộ nhằm 
phục vụ lợi ích của nước bị xâm 
lược: Thời Pháp thuộc, từ sau Hiệp 
ước Patơnốt (Patenotre) 6-6-1884, 
thực dân Pháp đã thiết lập chính 
quyền bảo hộ ở Bắc Kì và Trung Kì 
gồm 3 cấp: Trung ương, cấp kì và 
cấp tỉnh. Ở cấp Trung ương, đứng 
đầu là một viên Tổng trú sứ chung 
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cho cả địa hạt Bắc Kì và Trung Kì 
(còn gọi là Toàn quyền lưỡng kì). 
Tổng trú sứ đóng ở Huế, là người 
thay mặt cho Chính phủ Pháp để 
chủ trì mọi công việc đối ngoại của 
triều đình Huế (Nam triều). 

Từ năm 1889, chế độ Tổng trú sứ 
bị bãi bỏ, chuyển sang việc thiết 
lập chế độ mới, do Toàn quyền 
Đông Dương chỉ đạo, nhưng chế 
độ bảo hộ của Pháp đối với Bắc Kì 
và Trung Kì vẫn tiếp tục được duy 
trì và củng cố. 

Ở cấp kì (Bắc Kì và Trung Kì), 
đứng đầu là một viên chức cao cấp 
người Pháp (ở Bắc Kì gọi là Thống 
sứ, ở Trung Kì gọi là Khâm sứ). 

2- Hình thức một nước đế quốc bắt 
một nước nhỏ yếu phụ thuộc vào 
mình tuy nước này vẫn có chính 
quyền riêng. Đây là bước chuẩn bị 
cho việc xâm lược làm thuộc địa: 
Đầu thế kỉ XX, đế quốc Nhật đặt chế 
độ bảo hộ ở Triểu Tiên, sau đó 
chiếm đóng Triều Tiên. 


BẢO HỘ CÔNG 

Một chức tước ra đời trong cuộc 
Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII. 
Sau khi cầm quyền, Crômoen đã 
trở thành "Bảo hộ công", nắm mọi 


quyền hành: Tổng tư lệnh quân 
đội, hải quân, kiểm tra tài chính và 
toà án, quyết định chính sach đối 
nội và đối ngoại, ban hành mọi luật 
lệ. Chế độ "Bảo hộ công" thưc chất 
là nền độc tài của Crômoen 

BẢO HỘ MẬU DỊCH 

Chính sách kinh tế của Nhà nước 
nhằm chống lại sự xâm nhập, cạnh 
tranh của hàng hoá các nước 
ngoài để bảo vệ và phát triển sản 
xuất hàng hoá của nước mình. 
Chính sách bảo hộ mậu dịch xuất 
hiện ở các nước Tây Âu vào thời kì 
đầu của chủ nghĩa tư bản. 


BẢO KẾT HƯƠNG THÍ (lệ) 

Việc các quan sở tại (đạo, phủ, 
xã) phải bảo đảm lí lịch của những 
người đi thi ở địa phận quản lí của 
mình. Năm 1462 (Quang Thuận 
thứ ba, đời Lê Thánh Tông), nhà 
Lê định lệ bảo kết hương thí. Nội 
dung của lệ này là những thí sinh 
trước khi thi Hương đều phải khai 
tên ở bản đạo (cấp hành chính cao 
nhất ở địa phương, thời Lê sơ, 
nước ta có 13 đạo). Sau khi đỗ kì 
thi Hương (Cử nhân), quan bản 
đạo nộp danh sách các cử nhân ở 
đạo mình lên Bộ Lễ để chuẩn bị thi 
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Hội. Các quan ở bản đạo, bản phủ, 
huyện. xã phải bảo đảm về lí lịch 
của những Cử nhân ở bản đạo 
(đức hanh, tiêu chuẩn theo quy 
định của Nhà nước) 


BẢO MÃ (phép) 

X. Biến pháp Vương An Thạch. 

BẢO TÀNG 

Cơ quan sưu tầm, thu thập, gìn 
giữ, nghiên cứu, trưng bày và giới 
thiệu những hiện vật lịch sử về 
cuộc đấu tranh yêu nước, cách 
mạng, về nền văn hoá tính thần và 
vật chất của dân tộc, một tổ chức, 
đơn vI. Tuỳ theo tính chất, nội 
dung, có nhiều loại bảo tàng: Bảo 
tàng Lịch sử (chung), Bảo tàng 
Cách mạng (cận, hiện đại), Bảo 
tàng danh nhân, Bảo tàng chuyên 
ngành (Quân đội, Mỹ thuật ..:). Tuỳ 
theo quy mô, còn phân ra viện bảo 
tàng và nhà bảo tàng. 


BÁT CỔ (văn) 

Thể loại văn dùng để làm bài thi 
kinh nghĩa, gồm 8 vế, được sử 
dụng chủ yếu dưới thời Nguyễn. 
Theo lời dụ của vua Minh Mạng 
năm 1832: "Văn thể và cách thức 
làm văn xinh nghĩa, bát cổ thì có 
phá đề, tnừa đề, khởi giảng đề, tỉ 


suất đề, chung tỉ, hậu tỉ, thúc tỉ, 
tiểu kết!" 

Thể bát cổ vốn được dùng ở các 
kì thi kinh nghĩa của nhà Thanh 
(Trung Quốc), gò bó, gây nhiều 
khó khăn cho sĩ tử. Thời Lê Trung 
hưng, Tham tụng Nguyễn Công 
Hãng cho rằng thể loại văn này có 
tác dụng phát huy tài năng của sĩ 
tử và định sử dụng, song không 
thực hiện được. Sau này, có người 
nói các vế 4, 5, 6, 7 - để cổ, hư cổ, 
trung cổ, hậu cổ là hơi tối nghĩa. 

Có thể hiểu bát cổ là thể loại văn 
gồm phá đề, tức là câu mở đầu; 
thừa đề là những câu bình luận có 
tính chất dẫn vào nội dung chính; 
khởi giảng là thay lời thánh hiển 
suy luận về đầu bài (khởi giảng 
gồm hai vế đối nhau mở rộng ý 
của đầu bài); hoàn đồ trở về với 
đầu bài, trung cổ nói rõ ý nghĩa 
của đầu bài, hậu cổ bàn luận thêm 
cho rộng nghĩa đầu bài (hai vế 
trung và hậu cổ đều gồm hai vế 
đối nhau), cuối cùng là thúc cổ hay 
kết tị cũng có hai vế đối nhau rồi 
kết thúc bài làm. 


BẢO TRỢ QUỐC TẾ 


Sự giúp đỡ của tổ chức quốc tế 
đối với một nước hoặc một tổ chức 
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địa phương để bảo đảm thực hiện 
cam kết chung khi có khó khăn 
nhất định trong việc thực hiện. 

"BÁT LỘ QUÂN" 

Đơn vị quân đội nhân dân Trung 
Quốc, do Đảng Cộng sản Trung 
Quốc thành lập sau cuộc khởi nghĩa 
Nam Xương, ngày 1-8-1927, chống 
lại chính quyền Tưởng Giới Thạch. 
Cuộc khởi nghĩa này do Hạ Long, 
Diệp Đĩnh, Chu Đức và Chu Ân Lai 
lãnh đạo, với sự tham gia của Binh 
đoàn 20 và Sư đoàn 24 thuộc quân 
đội cách mạng dưới thời Quốc - 
Cộng hợp tác (1924-1927). Tháng 8- 
1937, Quốc -Cộng hợp tác, Bát lộ 
quân được củng cố, do Chu Đức làm 
Tư lệnh và Bành Đức Hoài làm Phó 
Tư lệnh, vẫn do Đảng Cộng sản 
Trung Quốc lãnh đạo. 

Đây là cơ sở đầu tiên của Quân 
giải phóng nhân dân Trung Quốc 
thành lập năm 1946. 


BÁT PHẨM 

Bậc thứ tám trong thang phẩm 
hàm thời phong kiến, gồm 9 bậc. 
BÁT QUÁI 

Tám quẻ trong kinh Dịch, dùng 


trong việc bói toán ở thời trước. 
Tám quẻ ấy là: Càn, Cấn, Chấn, 


Tốn, Li, Khôn, Đoài. Thời xưa, các 
nhà quân sự phương Đông thường 
dựa vào tám quẻ này để sắp xếp 
trận địa cho rắc rối, chằng chịt 
khiến cho kẻ thù phải lúng túng, 
thất bại: "Bát quái trận đồ". 

BẮC BỘ 

Tên gọi vùng đất từ Ninh Bình 
trở ra, đơn vị hành chính từ sau 
đảo chính Nhật (9-3-1945) đến 
ngày Toàn quốc kháng chiến (19- 
12-1946); ngày nay còn dùng 
nhưng chỉ có ý nghĩa về mặt địa 
lí, khí hậu. 


BẮC BỘ PHỦ 

Ngôi nhà nguyên là Phủ Thống 
sứ Bắc Kì thời Pháp thuộc, sau thời 
Nhật đảo chính Pháp là Phủ Khâm 
sai, bị các lực lượng cách mạng Hà 
Nội trong khởi nghĩa 19-8-1945 tấn 
công và chiếm giữ. Sau Cách 
mạng tháng Tám là nơi sống và 
làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và đổi tên là Bắc Bộ phủ. Nay là 
Nhà khách Chính phủ. 


BẮC HÀ 


Tên chỉ vùng Đàng Ngoài thời 
vua Lê, chúa Trịnh, khi đất nước bị 
chia cắt làm hai miền. 


X. Đàng Ngoài. 
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BẮC KỈ 

Tên gọ miền Bắc nước ta (từ 
Ninh Bint trở ra) thời thuộc Pháp, 
đặt dưới shế độ bảo hộ, tách ra 
chia rẻ wi Trung Kì và Nam Kì 
hàm ý n¡hĩa chính trị, phân chia 
đất nước hành các vùng riêng biệt 


BẮC SL 

Từ dùn; để chỉ lịch sử Trung 
Quốc (dùng ở thời kì phong kiến 
nước ta) 

BẮC TIUỘC (thời kì) 

Thời kì tước ta bị các triểu đại 
phong kến phương Bắc đô hộ 
hơn 100( năm (từ năm 179 TCN 
đến 938) 


Thơi kì này, nhân dân ta bị áp 
bức, bóc lột nặng nề với các loại 
sưu thuế. Các triều đại phong kiến 
thay nhat thống trị nước ta: 


- Nhà Trệu (179 TCN -111 TCN). 
- Nhà Hán (111 TCN - 220 sau CN). 
- Nhà Nô (222-280). 

- Nhà Tán (280-420). 

- Nhà Tứng (420-479). 

- Nhà T¿ (479-505). 

- Nhà Lương (505-543). 

- Nhà Ttỷ (603-723). 


Nhà Đường (723-938). 

Nhân dân ta liên tục nổi dậy đấu 
tranh chống phong kiến phương 
Bắc và giành độc lập, mở đầu là 
cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng 
(năm 40-43). Tiếp đó, các cuộc 
khởi nghĩa chống Bắc thuộc nổ ra 
không lúc nào dứt. 

Năm 905, nhân triểu đại nhà 
Đường đứng trước nguy cơ sụp đổ, 
Khúc Thừa Dụ được sự ủng hộ của 
dân chúng đã nổi dậy lật đổ chính 
quyền đô hộ của nhà Đường, tự 
xưng là Tiết độ sứ. Ông là người có 
công đặt cơ sở vững chắc cho 
cuộc đấu tranh tiến tới độc lập 
hoàn toàn. 

Năm 938, Ngô Quyền lãnh đạo 
nhân dân ta đánh bại quân xâm 
lược Nam Hán ở Bạch Đằng giang, 
hoàn toàn chấm dứt ách đô hộ hơn 
nghìn năm của phong kiến phương 
Bắc, thực sự khôi phục nền độc lập 
chủ quyền quốc gia. 


BĂNG HÀ (từ cổ) 
Từ dùng cho nhà vua khi qua đời. 


BẦN CÙNG HOÁ (chính sách) 


Chính sách bóc lột của bọn đế 
quốc thực dân ở thuộc địa, của bọn 
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tư sản, địa chủ ở nước tư bản làm 
cho giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động trở nên nghèo khổ. 


BẦN NÔNG 

Tầng lớp nông dân (dưới chế độ 
phong kiến) có ít ruộng đất và 
công cụ sản xuất, phải lĩnh canh 
hoặc đi làm công cho địa chủ, 
phú nông. 


BẤT BẠO ĐỘNG (chủ trương) 

Đường lối chính trị không chủ 
trương sử dụng bạo lực vũ trang 
của quần chúng để đấu tranh với 
bọn đế quốc thực dân và tay sai để 
giành độc lập, mà dùng thương 
lượng, đòi cải lương: Phong trào 
bất bạo động ở Ấn Độ những năm 
1919-1922. X, Cải lương (chủ. 
nghĩa), Thoả hiệp (đường lối). 


"“BÂY" ("bei") 

1- Tước hiệu phong kiến ở các 
nước Trung Cận Đông, cũng là tên 
gọi những người đứng đầu các bộ 
lạc ở Cuôcđixăng và một vài vùng ở 
lran. Chức vụ cao nhất của các sĩ 
quan và quan lại đế quốc Hồi giáo 
Thổ Nhĩ Kì và một số nước Arập hiện 
nay. Tước hiệu những người cầm 
quyền được thừa kế ở Tuynidi, trước 


khi nước này trở thành nước Công 
hoà vào năm 1957 

2- Trong đời sống, từ "bây" được 
dùng một cách trân trọng khi giao 
tiếp với một nhân vật quan trọng, 
đồng nghĩa với "ngài". 


BẦY NGƯỜI NGUYÊN THUỶ. 


Tổ chức xã hội đầu tiên của loài 
người gồm khoảng 3-4 chục người 
sống quây quần theo quan hệ ruột 
thịt với nhau. Họ cùng nhau lao 
động, tìm kiếm thức ăn (hái lượm, 
săn bắt, săn đuổi) và chống lại thú 
dữ để tự vệ. Trong bảy người 
nguyên thuỷ có quan hệ hợp quần 
xã hội (khác với bầy động vật): mỗi 
bầy đều có người đứng đầu, có sự 
phân công lao động giữa nam và 
nữ. Mọi người đều có nghĩa vụ săn 
bắt, tìm kiếm thức ăn, bảo vệ lẫn 
nhau và trông nom con cái. Bầy 
người nguyên thuỷ là tổ chức đầu 
tiên của xã hội nguyên thuỷ, từ khi 
con người xuất hiện cách đây 
khoảng 4 triệu năm đến lúc người 
hiện đại ra đời, xã hội thị tôc xuât 
hiện cách đây khoảng 4 van năm 


BÊNÊĐICTANH 
Một dòng 
Bênêđíc Nuaxirai ở 


tu Công giáo, do 
Môngtê 
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Caxinoo (Italia) lập ra vào thế kỉ XI, 
chủ trương sưu tầm, phân tích và 
công bố các loại tài liệu lịch sử cổ, 
dùng làm công cụ sắc bén cho 
việc đấu tranh chống lại các phái 
đối lập và tác động mạnh mẽ về 
mặt tâm lí đổi với tín đồ. 


BÊNÊPHIXIUM (Beneficium - vật 
ban cấp) 

Ruộng đất mà các thân vương ở 
châu Âu, thời phong kiến sơ kì, chủ 
yếu ở vương quốc Phơrăng, ban 
cấp cho các bồi thần.. Nhưng 
người được cấp ruộng phải trung 
thành với vua, phải thực hiện một 
nghĩa vụ như tham gia lực lượng 
quân sự với số quân lính của mình. 
Lúc đầu, ruộng đất phong có thể bị 
thu hồi, về sau được ban cấp suốt 
đời và từ 877 có quyền thừa kế 


BỀ TÔI 


Người phục vụ cho nhà vua và 
phải trung thành với vua. 


X Thần dân. 


BI KÍ 

Các dòng chữ khắc trên tấm bia 
đá (Văn bia”) hoặc trên các vật 
liệu khác như gỗ, kim loại (mảnh 
đồng) ghi chép về một sự kiện, 


nhân vật (thời trước). Bi kí là nguồn 
sử liệu quý, đối tượng nghiên cứu 
của môn bi kí học. 


BỊ VONG LỤC 

Văn kiện do Chính phủ hay Bộ 
Ngoại giao của một nước, thường 
không đóng dấu và chữ kí để trình 
bày một cách có hệ thống khía 
cạnh thực tế về pháp lí quá trình 


'diễn biến của một hay nhiều sự 


kiện đã bị đối phương cố tình 
xuyên tạc, nhằm làm rõ sự thật. Có 
bị vong lục phản ánh đúng sự thật 
và có bị vong lục xuyên tạc sự thật. 


BIA 


Tấm đá (hoặc bằng vật liệu khác) 
chạm khắc tên người, sự kiện, văn 
bản, có giá trị sử liệu. 

X. Bi kí. 


BIA TIẾN SĨ 

Các bia bằng đá, ghi họ tên, quê 
quán những người đỗ Tiến sĩ theo 
từng khoa thời Lê, dựng tại Văn 
Miếu (Hà Nội). Hiện còn 82 bia 
khắc tên 1304 Tiến sĩ. Bia cao 
khoảng 1,5m, rộng 1m, đặt trên 
lưng rùa bằng đá. Thời Nguyễn, 
dựng 32 bia ghi danh sách Tiến sĩ 
từng khoa, đặt ở Văn Miếu ở Huế 
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chứ không có bài văn. Đây là biểu 
thị sự tôn vinh của Nhà nước 
phong kiến Việt Nam đối với tầng 
lớp trí thức nho sĩ, những nhân tài 
đất nước. Quyển 'Lịch triều hiến 
chương loạt chí" ở phân "Khoa 
mục chí" chép: "Năm Hồng Đức 
thứ 15 (1484), tháng 3 hội thi các 
cử nhân... Tháng 8 lập bia đề tên 
các Tiến sĩ các khoa trước; vì từ 
năm Đại Bảo thứ 3 (1442) đời Thái 
Tông tới đây, các khoa thi đều 
chưa có bia đề tên các Tiến sĩ, nên 
mới sai Thượng thư Lễ bộ Quách 
Đình Bảo tìm đủ tên Tiến sĩ câu 
khoa theo thứ tự khắc vào bia đá... 
Vua sai Công bộ khởi công dựng 
tạc khắc bia đá, các quan văn phụ 
trách từ hàn chia nhau soạn các 
bài văn bia". 

Bài văn của Đỗ Nhuận viết: "Sự 
nghiệp trị nước lớn lao của đế 
vương, không gì cần kíp hơn nhân 
tài, điển chương chế độ đầy đủ của 
nhà nước, tất phải chờ ở bậc hậu 
thánh... Kể từ Thái Tổ bắt đầu sửa 
sang việc học vào kỈ nguyên 
Thuận Thiên, Thái Tông mở khoá 
thi đầu vào năm Đại Bảo thứ ba, 
Nhân Tông chọn người hiển, dùng 
bậc giỏi, kính cẩn tôn theo phép 


cũ. Đến như việc dựng bia ở nhà 
Thái học thì vẫn để đó chưa làm; 
văn vật đủ đầy, như còn chờ bậc 
hậu thánh. Nay thánh thượng (tức 
Thánh Tông) như trời mở vận trung 
hưng, tự mình gánh vác đạo lớn, 
việc sùng Nho giáo càng thành 
khẩn chăm lo... Trước kia 6 năm 
một khoa thi, nay thì châm chước 
theo chế độ nhà Chu đã định là 3 
năm một khoa. Trước kia đỗ đều 
không quá ba chục người, nay thì 
rộng xét thực tài, không lo nhiều 
quá. Cho nên tôn trọng biểu 
dương, đức ý rất hậu, ân vinh thứ 
bậc, tiết mục tường, vẹn toàn rực 
rỡ, vượt cả xưa nay. Cho nên bia 
đá khắc ghi tên, văn ghi việc thực, 
đặt ở cửa hiền, tưởng lệ kẻ sĩ, công 
việc của nhà vua tốt đẹp nhường 
nào" (Theo Đại Việt sử kí toàn thư, 
t.II, Hà Nội, tr.405). 


BIẾM 
Giáng chức và đổi đi xa. Các 


quan lại thời phong kiến phạm tội 
với nhà vua sẽ bị biếm. 


BIÊN CƯƠNG 
Vùng đất giáp với nước khác. 
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BIÊN GIỚI QUỐC GIA 

Đường xác định chủ quyền, địa 
phân giữa hai nước, gồm biên giới 
trên biển, biên giới trên đất, biên 
giới trên không. 


BIÊN GIỚI TRÊN BIỂN 

Đường ranh giới xác nhận chủ 
quyền, của một quốc gia trên một 
vùng biển hay đại dương phù hợp 
(theo luật pháp và tập quán quốc 
tế về vùng biển quy định lãnh hải). 


BIÊN NIÊN (phương pháp ghi 
chép sử) 

Việc ghi chép lịch sử theo thứ tự thời 
gian, hết năm này đến năm khác. 


BIÊN NIÊN SỬ 

Công trình lịch sử được ghi chép 
theo phương pháp biên niên. X. Sử 
biên niên. 


BIẾN CỐ LỊCH SỬ 

Một sự kiện lịch sử cụ thể xảy ra 
ở một địa điểm nhất định, vào thời 
gian nào đó, có liên quan đến 
những nhân vật được xác định. 
Biến cố lịch sử chỉ xảy ra một lần, 
không lặp lại: Khởi nghĩa Tây Sơn 
do Nguyễn Nhạc đứng đầu nổ ra ở 
ấp Tây Sơn (Bình Định) năm 1771 
là một biến cố lịch sử quan trọng. 


BIẾN PHÁP VƯƠNG AN THẠCH 


Những cải cách của Vương An 
Thạch, Tể tướng thời Bắc Tống 
vào đầu thế kỉ XI ở Trung Quốc, 
nhằm giải quyết nguy cơ sâu sắc 
về chính trị, kinh tế, lúc bấy giờ. 
Biến pháp được xoay quanh hai 
vấn đề chủ yếu - tài chính và chỉnh 
đốn quân đội 

Về tài chính, thực hiện phép quân 
thâu, tiến cử người trông coi việc 
thuế cho công bằng, dân không bị 
hà lạm mà Nhà nước có đủ tiền chỉ 
dùng. Thực hiện phép thanh miêu 
là cho dân vay tiền vào lúc giáp 
hạt, khi thu hoạch mùa màng thì 
trả lại. Thực hiện phép miễn dịch, 
bắt quan lại, địa chủ phải lao dịch, 
nộp tiền sai dịch như mọi người, để 
tăng thêm thu nhập Nhà nước, 
giảm bớt đóng góp của dân. Thực 
hiện phép fhj trường, Nhà nước 
quản lí giá cả, thu thuế buôn bán 
để tăng thu nhập, hạn chế sự lũng 
đoạn của thương nhân lớn. Đo đạc 
ruộng đất, định ngạch thuế, giảm 
nhẹ đóng góp của dân. 

Về chỉnh đốn quân đội, tuyển 
tướng giỏi, thi hành phép bảo giáp 
(tổ chức tự vệ của các hộ dân), 
phép đặt quân khí (chế tạo vũ khi), 
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phép bảo mã (nuôi dạy ngựa, bảo 
đảm cung cấp ngựa chiến). 

Biến pháp Vương An Thạch có 
nhiều điểm tiến bộ, nhưng bị địa 
chủ, quý tộc chống lại nên không 
thực hiện được. 


BIỆN SỰ XỨ 

Cơ quan ngoại giao ở cấp tỉnh 
của một nước: Biện sự xứ Việt 
Nam ở Quảng Tây (Trung Quốc). 


BIỆT ĐỘNG 

Lực lượng vũ trang đặc biệt, hoạt 
động sâu trong lòng địch: Biệt 
động Sài Gòn thời kì kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước. 


BIỆT KÍCH 


Lực lượng vũ trang đặc biệt do 
bọn đế quốc xâm lược và tay sai 
tung vào hậu phương của đối 
phương một cách đột kích, bất ngờ 
nhằm điều tra tình báo, tiến hành 
các cuộc phá hoại và quấy rối các 
mục tiêu rồi nhanh chóng rút lui 
hoặc cài gián điệp lại. Biệt kích của 
Mỹ - ngụy hoạt động tình báo phá 
hoại và xây dựng căn cứ ngầm ở 
miền Bắc và vùng giải phóng miền 
Nam trước 1975. 


BIỂU 


Bài văn của thần dân dâng lên 
vua, như biểu chúc mừng (hạ 
biểu), biểu tạ ân (tạ biểu) hoặc 
biểu trần tình v.v... Chế độ khoa cử 
xưa quy định trong kì thi Hương và 
thi Hội, các sĩ tử phải qua 4 kì thi 
(hoặc 4 trường), trong đó có 1 kì thi 
làm bài Chiếu, Chế và Biểu. Đây là 
một thể loại văn xuôi, theo lối biển 
ngẫu, đối nhau; người ta còn gọi 
đó là thể văn tứ lục (bốn, sáu), 
nghĩa là cứ tiếp theo câu 4 chữ là 
câu 6 chữ. Ví dụ: 

"Sớm chiều lo sợ; một lòng kính 
cẩn ban đầu. 

Công việc thi hành; trăm mối tính 
lo cất nhắc". 

Theo "Lịch triều hiến chương loại 
chí" của Phan Huy Chú thì phép thi 
nhà Trần, năm Hưng Long thứ 12 
(1305) quy định kì thứ ba thi Chiếu, 
Chế và Biểu. Triểu Lê, theo quy 
định năm 1434, đưa các môn thi 
Chiếu, Chế, Biểu lên kì thứ hai. 
Sau đó, năm 1475 lại chuyển sang 
kì thứ ba mới thi Chiếu, Chế, Biểu 
và không đổi nữa. 


BIỂU TƯỢNG LỊCH SỬ 


Hình ảnh về một sự kiện quá khứ 
khách quan được tạo nên bằng 
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nhân thức cảm tính trên cơ sở tải 
liệu chính xác, bằng các phương 
tiện nghe nhìn (trình bày miệng, đồ 
dùng trực quan...). Có biểu tượng 
lịch sử về nhân vật, về các sự kiện 
xảy ra trên tất cả các mặt của đời 
sống xâ hội, biểu tượng về thời 
gian, biểu tượng về không gian 
Biểu tượng làm cơ sở cho hình 
thành khái niệm lịch sử. 


BÌNH (bô) 


Một trong các bộ của triểu đình 
phong kiến, chuyên lo việc quân sự 


BINH BIẾN 


Cuộc phản kháng mệnh lệnh cấp 
trên của một lực lượng sĩ quan và 
binh sĩ, hay một số đơn vị quân đội 
mà hình thức cao nhất là nổi dậy 
chống chính quyền, có thể dẫn tới 
sự thay đổi chính trị trong nước. 
Binh biến có ý nghĩa tiến bộ hay 
phản động tuỳ theo tính chất, mục 
đích của nó: Binh biến Hắc Hải 
1919. Cuộc khởi nghĩa Đô Lương 
(13-1-1941) diễn ra dưới hình thức 
binh biến của binh sĩ yêu nước 
chống Pháp. 


BÌNH BẠC TI 


Chức quan đứng đầu kinh thành 
Thăng Long thời nhà Trần, có 


trach nhiêm cai trị, xét đoán hình 
ngục, kiện tụng, năm 1265 đổi làm 
Đại an phủ sứ. Thế kỉ XIV đổi 
thành kinh sư đại doän, tương 
đương chức Phủ doãn thời Lê. 


BÌNH DÂN (tầng lớp) 

Đông đảo cư dân tự do thời Rôma 
cổ đại. Họ không thuộc thành phần 
nô lệ. Họ đóng vai trò quan trọng 
trong đời sống kinh tế, quân sự, 
nhưng không có các quyền chính 
trị. Về sau, do đấu tranh bền bỉ của 
bình dân, đến cuối thế kỉ VỊ - đầu 
thế kỉ V TCN, Nhà nước Rôma 
phải công nhận họ là thành viên 
của Nhà nước Rôma, có quyền 
ngang với quý tộc. Bình dân được 
quyền chia ruộng đất, được tham 
gia mọi chức vị hành chính và tôn 
giáo, được cử quan bảo dân của 
mình và trong số này là một trong 
hai quan chấp chính. Những dân 
nghèo đã chịu thần phục và những 
người ở các tỉnh khác, nước khác 
đến Rôma cũng thuộc tầng lớp 
bình dân. š 

Thời trung đại, từ "bình dân" dùnc, 
để chỉ tầng lớp đông đảo dân- 
nghèo thành thị, phân biệt với thị 
dân (dân giàu, có chức quyền). Về 
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sau, dùng chỉ những người dân 
thường. 


BÌNH DÂN HỌC VỤ 


Phong trào xoá nạn mù chữ trong 
toàn dân, do Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà phát động theo 
Sắc lệnh ngày 8-9-1945. Chỉ sau 1 
năm đã có 74.975 lớp với 95.665 
giáo viên. Riêng ở Bắc Bộ và 
Trung Bộ đã có 2,5 triệu người biết 
đọc, biết viết. 


BÌNH ĐIỀN 

Ruộng đất công của làng xã cấp 
cho gia đình có người đi lính thời 
phong kiến. Khi mãn hạn lính, 
ruộng đất lại chuyển giao cho gia 
đình người tại ngũ. 


BÌNH ĐỊNH (từ cổ) 

1- Việc đánh đuổi bọn xâm lược 
đô hộ nước ngoài, làm cho đất 
nước yên bình, được độc lập, tự 
chủ. Ngày 7-2-1418, Lê Lợi dựng 
cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn chống 
quân Minh đô hộ nước ta. Ông tự 
xưng là Bình Định Vương. 

Các triểu đình phong kiến cũng 
dùng từ "bình định" để nói về việc 
đàn áp cuộc khởi nghĩa nông dân 
mà chúng xem là "phản loạn". Đầu 


thế kỉ XIX, triều Nguyễn đã đổi tên 
"Quy Nhơn" thành "Bình Định" để 
nói việc đánh dẹp xong "ngụy 
triều" Tây Sơn. 

2- Đàn áp, dập tắt mọi $ự chống 
đối của đối phương, nhằm đặt ách 
thống trị và bóc lột của bọn thực 
dân, đế quốc. Trong suốt cuộc 
chiến tranh xâm lược miền Nam 
Việt Nam, đế quốc Mỹ và ngụy 
quyền Sài Gòn thực hiện "chính 
sách bình định" và coi đó là một 
"quốc sách" của chúng. Trong kế 
hoạch chiến lược Aixenhao (1954- 
1960), Mỹ - ngụy thực hiện âm 
mưu trước tiên "bình định" miền 
Nam, sau đó "lấp sông Bến Hải" 
tiến quân ra Bắc. Trong kế hoạch 
chiến lược "chiến tranh đặc biệt" 
(1961-1965), Mỹ - ngụy lúc đầu âm 
mưu "bình định" miền Nam trong 
vòng 18 tháng (từ giữa 1961 đến 
hết 1962) bằng kế hoạch Stalây - 
Taylo. Do không thực hiện được kế 
hoạch vạch ra, chúng tiến hành 
việc bình định có trọng điểm miền 
Nam trong 2 năm (1964-1965) 
bằng kế hoạch Giônxơn - Mắc 
Namara. Trong kế hoạch chiến 
lược "Chiến tranh cục bộ" (1965- 
1968), Mỹ - ngụy mở liên tiếp hai 
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cuộc phản công chiến lược trong 
hai mùa khô 1965-1966 và 1966- 
1967 vào vùng của lực lượng cách 
mạng băng hàng loạt cuộc hành 
quân "tìm diệt" và "bình định" 
Trong kế hoạch chiến lược "Việt 
Nam hoá" chiến tranh (1969- 
1975), Mỹ - ngụy tăng cường chính 
sách "bình định" bằng hàng loạt 
cuộc hành quân "bình định cấp 
tốc" (trước khi kí Hiệp định Pari 
1973), và hành quân "bình định, 
lấn chiếm" (sau Hiệp định) 


"BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO" 

Văn kiện lịch sử, cũng là tác 
phẩm văn học do Nguyễn Trãi viết 
(lấy danh nghĩa Lê Lợi - Lê Thái 
Tổ), năm 1428, sau đại thắng quân 
Minh. Bình Ngô đại cáo trình bày 
tóm tắt lịch sử và rút ra kinh 
nghiệm của cuộc kháng chiến 
chống Minh, khẳng định lòng tự 
hào, ý thức dân tộc, lòng nhân 
nghĩa... Bình Ngô đại cáo được 
xem là tuyên ngôn độc lập thứ hai 
trong lịch sử nước ta (sau bài thơ 
"Nam quốc sơn hà"). 


BÔ LÃO (từ cổ) 
Chỉ những người già, có uy tín 
trong nhân dân: Các bô lão đời 


Trần họp ở điện Diên Hồng (1285) 
bày tỏ quyết tâm đánh giặc 
Nguyên. 


BÔNAPACTIC (chủ nghĩa) 

Chính sách chuyên chính phản 
đông của đại tư sản dựa vào bọn 
quân phiệt và tầng lớp lạc hậu 
trong nông dân. Theo tên của 
Napôlêông Bônapác, người chủ 
trương thiết lập nền chuyên chính 
quân sự năm 1799 và trở thành 
Hoàng đế Pháp những năm 1804- 
1814. 


X. Chủ nghĩa Bônapac. 

BỒ CÂU (phái) 

Những người trong giới cẩm 
quyền Mỹ chủ trương giải quyết 
hoà bình cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt Nam bằng thương lượng. 


BỒ CHÍNH 

(Có nghĩa là các già làng). 

Người đứng đầu công xã thời 
Hùng Vương, sau các Lạc hầu và 
Lạc tướng. Bồ chính là từ Hán Việt 
phiên từ Việt cổ, mà âm và nghĩa 
có thể thấy trong từ Pó chiêng của 
dân tộc Tày - Thái ở vùng núi phía 
Bắc hay từ Pôtarinh của các dân 
tộc Tây Nguyên ở Việt Nam. Có 
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nghĩa là người già làng ở công xã 
nông thôn thời Văn Lang - Âu Lạc 
được gọi là kẻ, chạ, chiềng 


BỐ CHÁNH 

Chức quan cai trị cấp tỉnh thời 
Nguyễn và Pháp thuộc, trông coi 
việc hành chính, thuế khoá, hộ 
tịch; dưới quyển Tổng đốc hay 
Tuần phủ, trên Án sát, được xếp 
vào hàng quan chánh tam phẩm. 


BỘ 

1- Đơn vị hành chính nước Văn 
Lang (từ thế kỉ VIII - giữa thế kỉ III 
TCN). Lúc bấy giờ, nước Văn Lang 
chia làm 15 bộ, thực chất là các bộ 
lạc thời công xã thị tộc. Thời Bắc 
thuộc, bộ trở thành huyện, một đơn 
vị hành chính dưới quận. 


2- Cơ quan hành chính cấp Trung 
ương, phụ trách một ngành công 
tác nhất định của Nhà nước, do 
Thượng thư (thời phong kiến) hoặc 
Bộ trưởng (thời nay) đứng đầu. 
Thời phong kiến ở Việt Nam 
thường có 6 bộ: Binh, Lại, Lễ, 
Hình, Hộ, Công. Giúp cho Thượng 
thư có Tả hữu Thị lang, Lang trung, 
Tham tri. 

3- Cơ quan điều hành tối cao của 
một tổ chức, một đơn vị quân sự 


quan trọng: Bộ biên tập báo Nhân 
dân, Bộ Tổng tham mưu Quân đội 
nhân dân Việt Nam. 


BỘ DÂN 

Tầng lớp xã hội đặc biệt, chủ yếu 
gồm nông dân tự do trong công xã 
bị bần cùng, phá sản và phụ thuộc 
chặt ehẽ vào quý tộc giàu có và có 
thế lực. Tầng lớp này ra đời vào 
thời kì tan rã của chế độ thị tộc, 
hình thành chế độ phong kiến ở 
Nhật Bản (thế kỉ V - VI). Ngoài ra, 
bộ dân ở Nhật Bản lúc bấy giờ 
gồm đông đảo những kiều dân từ 
lục địa châu Á (Trung Quốc, Triều 
Tiên) sang sinh sống hoặc lánh 
nạn. Họ có trình độ sản xuất cao 
hơn người bản địa, song không 
được hưởng quyền lợi gì. 

Nhìn chung, bộ dân ở Nhật Bản 
có địa vị gần giống với địa vị người 
lệ nông ở Rôma thời cổ đại. Họ có 
ít tài sản riêng, bị trói chặt vào 
ruộng đất của Thiên hoàng và quý 
tộc; quý tộc không có quyển bắn 
và giết bộ dân. Lao động của bộ 
dân góp phần thúc đẩy sự phát 
triển của lực lượng sản xuất vào giai 
đoạn hình thành quốc gia phong 
kiến Nhật Bản. Sau cải cách Taioa 
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(thế kỉ VII), bộ dân được giải phóng. 
trở thành dân tự do. 


BỘ ĐỘI CHỦ LỰC 

Lực lượng vũ trang nòng cốt của 
Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm 
các quân chủng, binh chủng, bộ 
đội chuyên môn, được tổ chức từ 
cấp tiểu đoàn đến quân đoàn. Đây 
là lực lượng cơ động trên chiến 
trường, tác chiến tập trung, phối 
hợp với bộ đội địa phương, bộ đội 
biên phòng và dân quân tự vệ. 
Tiền thân của bộ đội chủ lực là đội 
"Việt Nam tuyên tuyển giải phóng 
quân”, thành lập ngày 22-12-1944. 


BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG 


Lực lượng vũ trang nhân dân Việt 
Nam, được thành lập ngày 7-4- 
1949, có nhiệm vụ tác chiến chủ 
yếu trên địa bàn một địa phương 
(tỉnh, thành phố, huyện, quận, thị 
xã). Tổ chức biên chế cao nhất là 
trung đoàn, có thể thêm một số 
đơn vị binh chủng, bộ đội chuyên 
môn, làm nhiệm vụ hậu bị trực tiếp 
của bộ đội chủ lực và giúp đỡ dân 
quân du kích trong huấn luyện, 
phối hợp chiến đấu trên địa bàn. 


PỘ LẠC 

Đơn vị tổ chức xã hội thời công xã 
nguyên thuỷ, bao gồm nhiều íh; tộc 
và bảo tộc sống cạnh nhau trên 
một vùng đất đai thuận lợi cho việc 
tìm kiếm thức ăn, chống thú dữ, 
tránh các tai hoạ của tự nhiên. 
Những người trong bộ lạc có họ 
hàng với nhau vì cùng chung một 
nguồn gốc tổ tiên, giúp nhau trong 
đời sống, cùng tổ chức lễ hội, cùng 
giúp nhau trong hoạn nạn. Họ có 
tiếng nói chung, có một số tài sản 
chung như rừng, núi, suối... Nhưng 
mỗi thị tộc có tên gọi riêng để phân 
biệt với nhau. Trong cùng một bộ 
lạc, giữa các thành viên của thị tộc 
còn có quan hệ kết hôn với nhau. 
Đứng đầu bộ lạc là một tù trưởng. 


BỘ TỘC 

Cộng đồng người xuất hiện sau bộ 
lạc, hình thành trên cơ sở cùng 
chung lãnh thổ, ngôn ngữ và văn 
hoá. Bộ tộc phát triển thành dân tộc. 

BỘ TRƯỞNG KHÔNG BỘ 

X. Quốc vụ khanh (1). 


BỘ THẦN 

Quý tộc tự nguyện quy phục một 
lãnh chúa có thế lực mạnh hơn 
trong xã hội Tây Âu thời trung đại. 
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BỒI THƯỜNG CHIẾN PHÍ 
X. Bồi thường chiến tranh. 


BỔI THƯỜNG CHIẾN TRANH 
(luật) 

Tiền hay hiện vật đền bù những 
tổn hại chiến tranh của nước bại 
trận phải trả cho nước thắng trận. 
Lần đầu tiên được quy định ở Hoà 
ước Vécxây (1919): Nước Đức phải 
bồi thường những thiệt hại cho dân 
thường các nước bị Đức xâm lược 
trong Chiến tranh thế giới thứ nhất 
(1914-1918). 


BỒI TỤNG 

Chức quan đại thần ở Phủ chúa 
Trịnh, đứng sau Tham tụng; được 
đặt ra từ năm 1601. Bồi tụng giúp 
Tham tụng xem xét các tờ khải 
dâng lên Chúa, xét duyệt các 
quyết định của các Bộ. 


BỐI CẢNH LỊCH SỬ 

Khung cảnh, điều kiện xã hội 
chung của một thời kì lịch sử về 
các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, 
tư tưởng làm cơ sở cho sự nảy 
sinh và phát triển của một nhân 
vật, sự kiện. 


BÔNSÊVÍCH (chủ nghĩa, phái) 

1- Trào lưu tư tưởng chính trị hình 
thành từ năm 1903 trong quá trình 
đấu tranh của những nhà cách 
mạng mácxít Nga nhằm xây dựng 
một Đảng kiểu mới, chống các 
khuynh hướng phi mácxít, cơ hội 
chủ nghĩa... trong phong trào cộng 
sản và công nhân. 

2- Phái chiếm đa số trong cuộc 
bầu cử các cơ quan lãnh đạo Đảng 
Công nhân xã hội dân chủ Nga 
năm 1903, gồm những người cách 
mạng mácxít do V.I Lênin đứng 
đầu. Do đó, họ được gọi là phái 
Bônsêvích. 


"BỐN CON RỒNG NHỎ" 

Chỉ một số “Nước mới và vùng 
lãnh thổ công nghiệp h2á” (NIC,) ở 
châu Á: Xingapo, Đài Loan, Hàn 
Quốc, Hồng Công. X. NIC;. Trong 
các xu thế phát triển chung của thế 
giới, nhiều nước đang phát triển, 
đặc biệt ở châu Á - Thái Bình 
Dương đang, sẽ trở thành những 
"con rồng nhỏ" của thế giới. 


BRAHMA (Thần sáng tạo-Bretma) 


Vị thần tối cao trong đạo Bà 
Lamôn. Đây là chúa tể của các 
thần, nguồn gốc của vũ trụ, có 
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quyền lực vô biên. Theo đạo Bà 
Lamôn, thần Brahma thể hiện ở 3 
ngôi: Brahma, Visnu, Siva 

Ở ngôi Brahma, thần sáng tạo ra 
thế giới, người thể hiện ở tượng 
hình 4 mặt, song chỉ có 3 mặt 
thành hình. 4 tay thần cầm 4 phần 
của kinh Vêđa, trên đầu có vòng 
hoa và mặt mọc đầy râu. Thần du 
ngoạn đây đó, khi thì cưỡi con 
Thiên nga Hamsa, khi ngồi trên 
hoa Sen mọc từ rốn của thần Visnu 
đang nằm trên rốn con rắn Naga 
bồng bềnh trên biển cả. 


BÙ NHÌN (chính trị) 

Người giữ một chức vụ (hay Chính 
phủ) do người khác hoặc nước 
khác đặt ra (hay dựng lên) và điều 
khiển, bản thân không có thực 
quyền: Chính phủ bù nhìn Trần 
Trọng Kim 


BÚT TÍCH 

Bản viết tay của một tác giả hay 
một người khác để lại (gồm bài 
viết, lời ghi chú, nhận xét, sửa 
chữa...): Bút tích của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh khi viết bản Di chúc, 
hoàn thành ngày 10-5-1969. 


BUÔN BÁN NÔ LỆ DA ĐEN 


Việc săn bắt người đa đen ở châu 
Phi đem bán ở châu Mỹ, thịnh 
hành vào các thế kỉ XVI-XVII để 
cung cấp nguồn nhân lực lao động 
quan trọng cho các đồn điền, hầm 
mỏ, công trường châu Mỹ. Nạn 
buôn bán nô lệ diễn ra rất dã man 
và đem lại nhiều lợi nhuận cao cho 
bọn làm nghề này, đã bị lên án 
mạnh mẽ và bị xoá bỏ từ thế kỉ 
XVIII. 


"BỨC TƯỜNG BÉCLIN" 


Bức tường ngăn chia Đông Béclin 
với Tây Béclin (đoạn này dài 46 
km) và ngăn cách lãnh thổ Cộng 
hoà Dân chủ Đức (trước đây) với 
Cộng hoà Liên bang Đức (Tây Đức 
cũ), đoạn này dài 114 km, được 
xây dựng trong một đêm 12-8- 
1961. Tường bằng bêtông cốt thép, 
cao 4m: hầu hết gồm 2 lớp: phía 
Đông Béclin có mộ: khoảng rộng, 
nơi xây dựng 210 tháp canh, 245 
điểm hoả lực và khoảng 50 trạm 
kiểm soát. Cuộc khủng hoảng kinh 
tế và chính trị của Cộng hoà Dân 
chủ Đức bùng nổ từ tháng 10-1989 
đã dẫn đến việc phá vỡ từng đoạn, 
rồi phá vỡ hoàn toàn bức tường 
Béclin vào đầu năm 1990. Sự kiện 
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này được coi là một trong những sự 
kiện của quá trình thống nhất nước 
Đức (3-10-1990). 


BƯNG 

1- Vùng ruộng ven sông ở Nam 
Bộ nước ta. 

2- Vùng căn cứ kháng chiến chống 
Mỹ ở miền Nam nước ta: Ra bưng. 


BƯNG BIỀN 

1- Vùng rừng cây cối rậm rạp, 
nhiều đầm lầy ở Nam Bộ nước ta. 

2- Vùng căn cứ kháng chiến 
chống Pháp ở miền Nam nước ta: 
"Ai về thăm bưng biển Đồng Tháp" 
(Tố Hữu). 


BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ 


Thời điểm có những chuyển biến 
mạnh mẽ, tạo nên một sự thay đổi 
căn bản trong sự phát triển lịch sử: 
Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt 
Nam (đầu 1930) là một bước ngoặt 
lịch sử trong công cuộc giải phóng 
dân tộc nước ta. 
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C 


CACBÔNARI (carbanari - người 
đốt than) 

Những hội viên của một tổ chức 
bí mật ở Italia vào thế kỉ XIX. Hội 
đấu tranh cho giải phóng dân tộc 
và thành lập chế độ lập hiến. 
Trong các lễ nghi của hội có "lễ đốt 
than gỗ" tượng trưng cho việc gột 
rửa tâm hồn của con người. Những 
người C lãnh đạo các cuộc đấu tranh 
1820-1821, 1830 ở Italia. Phong 
trào C cũng nảy sinh ở Pháp, Thuy 
Sĩ, vùng Bancăng với những mục 
đích riêng của Hội ở mỗi nước. 


CÁCTEN 

(Tiếng Pháp "cartel", tiếng Italia 
"cartello"). Một hình thức tổ chức 
các công tỉ tư bản độc quyền, trong 
đó mỗi thành viên phải tuân thủ 
những quy định thống nhất về điều 
hành sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 
và thuê mướn nhân công, tuy mỗi 


thành viên có ban lãnh đạo riêng, 
sản xuất và buôn bán độc lập 


CÁCH MẠNG 

1- Hình thức đấu tranh giai cấp 
cao nhất dẫn tới một cuộc biến đổi 
căn bản, chuyển một chế độ xã hội 
cũ, đã lỗi thời sang một chế độ xã 
hội mới tiến bộ hơn. 

Cách mạng là sự nghiệp của 
nhân dân. Vấn đề cơ bản của một 
cuộc cách mạng là vấn đề chính 
quyển (giành và bảo vệ chính 
quyền) nhưng có nhiều loại cách 
mạng khác nhau: Cách mạng tư 
sản Pháp 1789 - 1799; Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga 
1917, Cách mạng tháng Tám năm 
1945 ở Việt Nam. . 

2- Sự đổi mới hẳn, sự đổi mới về bản 
chất: cách mạng khoa học - kĩ thuật. 

3- Chỉ sự tiến bộ nhất, phù hợp 
với yêu cầu phát triển của xã hội: 
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tư tưởng cách mạng, hành động 
cách mạng. 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 

Cuộc cách mạng trong kĩ thuật 
sản xuất, là bước nhảy vọt trong sự 
phát triển của lực lượng sản xuất 
(tư bản chủ nghĩa) từ sản xuất 
công trường thủ công sang sản 
xuất cơ khí. 

Cách mạng công nghiệp trên thế 
giới diễn ra đầu tiên ở Anh (từ 
những năm 60 thế kỉ XVIII), sau đó 
ở Mỹ, Pháp, Đức... Cách mạng 
công nghiệp một mặt đẩy mạnh 
sản xuất, một mặt hình thành hai 
giai cấp cơ bản của xã hội tư bản 
chủ nghĩa là tư sản và vô sản. Sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai (1945), 
nhờ cách mạng công nghiệp, một 
số ít nước đang phát triển trở thành 
nước công nghiệp mới. Việt Nam 
đang đẩy mạnh quá trình công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá. 


CÁCH MẠNG DÂN CHỦ TƯ SẢN 

Cách mạng tư sản do giai cấp tư 
sản lãnh đạo, quần chúng nhân 
dân là động lực chính, nhằm đánh 
đổ chế độ phong kiến đã lỗi thời, 
giành dân chủ. Sau khi cách mạng 
thành công, giai cấp tư sản lập chế 


độ cộng hoà, nắm quyền thông trị 
thay cho giai cấp phong kiến. Cách 
mạng đã mở đường cho chủ nghĩa 
tư bản giành độc lập và phát triển. 
Trong cách mạng dân chủ tư sản, 
đông đảo quần chúng nhân dân 
(công nhân, nông dân) đưa ra 
những yêu sách về kinh tế, chính 
trị của mình, gây ảnh hưởng đến 
sự phát triển của cách mạng tư 
sản; một số yêu sách vượt khỏi giới 
hạn mà giai cấp tư sản đặt ra cho 
mình. 


CÁCH MẠNG DÂN CHỦ TƯ 
SẲN KIỂU MỚI 

Cách mạng làm nhiệm vụ cách 
mạng dân chủ tư sản do giai cấp 
vô sản lãnh đạo, sau khi thắng lợi 
sẽ chuyển lên cách mạng xã hội 
chủ nghĩa: Cách mạng 1905 ở Nga 
là một cuộc cách mạng dân chủ tư 
sản kiểu mới. 

CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ 

Cách mạng ở các nước thuộc địa 
và phụ thuộc, thực hiện hai nhiệm 
vụ cơ bản là chống đế quốc xâm 
lược và phong kiến tay sai, giành 
độc lập dân tộc và dân chủ cho 
nhân dân. 
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CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN 
CHỦ NHÂN DÂN 

Cách mạng dân tộc dân chủ 
mang tính chất nhân dân sâu sắc 
nhằm đánh đổ thực dân, phong 
kiến, xây dựng chế độ cộng hoà 
dân chủ rồi chuyển sang cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Cuộc 
cách mạng của nhân dân Việt 
Nam tiến hành từ năm 1930, dưới 
sự lánh đạo của Đảng, đứng đầu 
là Chủ tịch Hồ Chí Minh, là cuộc 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân. Cuộc cách mạng này kết 
thúc vào năm 1975, khi cả nước 
được hoàn toàn giải phóng, Tổ 
quốc thống nhất và cùng đi lên 
chủ nghĩa xã hội. 

CÁCH MẠNG ĐÁ MỚI 


Việc tiến bộ về kĩ thuật chế tác 
công cụ lao động thời đại đá mới, 
làm cho năng suất lao động tăng, 
trồng trọt và chăn nuôi phát triển, 
đời sống kinh tế của con người 
tăng lên. Trong thời kì này xuất 
hiện công cụ đá mài, nghề dệt, làm 
đổ gốm, trồng trọt và chăn nuôi 
nguyên thuỷ. Nền văn minh cổ đại 
dần dần được hình thành. 


"CÁCH MẠNG HỒI GIÁO" (Iran) 


Phong trào đấu tranh chống chế 
độ Palêvi (vua lran) của giới tăng 
lữ Hồi giáo lran, do giáo chủ 
Khômêni đứng đầu 

Ngày 7-1-1979, nhiều cuộc biểu 
tình của sinh viên và bãi công của 
công nhân nổ ra. Ngày 6-1-1979, 
vua Palêvi chạy trốn ra nước 
ngoài, Chính phủ Báctia từ chức 
ngày 11-2. Ngày 12-2-1979, Hội 
đồng Cách mạng do giáo chủ 
Khômêni đứng đầu tuyên bố thành 
lập nước Cộng hoà Hồi giáo Iran. 


CÁCH MẠNG KHOA HỌC - 
CÔNG NGHỆ 

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ 
thuật đang diễn ra như vũ bão từ 
sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 


X. Cách mạng khoa học - Kĩ thuật 


CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ 
THUẬT 

Sự biến đổi về chất và kết hợp 
chặt chẽ những phát minh lớn lao 
trong các ngành khoa học với sự 
phát triển kĩ thuật trong sản xuất 
tạo thành một lực lượng mạnh mẽ 
thúc đẩy nhanh chóng kinh tế và 
sinh hoạt xã hội, bắt đầu từ giữa 
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thế kỉ XX. (Hiện nay còn dùng từ 
“cách mạng khoa học - công nghệ” 
để nhấn mạnh yếu tố công nghệ 
được đưa lên hàng đầu). Ở Việt 
Nam, cách mạng khoa học - kĩ 
thuật được xem là có vị trí hàng 
đầu trong quá trình biến đổi từ 
nước nông nghiệp lạc hậu lên nước 
công - nông nghiệp hiện đại. 


CÁCH MẠNG TÂN HỢI - 1911 

Cuộc cách mạng do giai cấp tư 
sản dân tộc Trung Quốc lãnh đạo 
mà người đại diện là Tôn Trung 
Sơn. Cách mạng nổ ra ngày 10- 
10-1911 (năm Tân Hợi) ở Vũ 
Xương, nhanh chóng lan ra cả 
nước. Ngày 1-1-1912, thành lập 
nền cộng hoà, Tôn Trung Sơn 
được cử làm Tổng thống. Do sự 
can thiệp, giúp đỡ của các nước đế 
quốc, Viên Thế Khải đã thiết lập 
chế độ độc tài đàn áp cách mạng. 
Tháng 3-1913, Cách mạng Tân 
Hợi kết thúc. 

Đây là cuộc cách mạng có ý 
nghĩa lớn nhất trong thời kì cách 
mạng dân chủ kiểu cũ của Trung 
Quốc. Nó lật đổ nền thống trị 260 
năm của triều đại phong kiến Mãn 
Thanh, kết thúc hơn 2000 năm chế 


độ quân chủ phong kiến chuyên 
chế, khai sinh ra nước Trung Hoa 
dân quốc, có tác dụng nhất định 
trong việc góp phần thúc đẩy 
phong trào cách mạng Trung Quôc 
phát triển. 

Cách mạng Tân Hợi và Chủ 
nghĩa tam dân có ảnh hưởng đến 
các nước châu Á, trong đó có Việt 
Nam. Nó là cuộc cách mạng dân 
chủ, đánh dấu sự thức tỉnh của 
nhân dân châu Á vào đầu thế kỉ 
XX trong cuộc đấu tranh giành độc 
lập, tự do và các quyền dân chủ 
cho nhân dân. 


CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI 
NGA (1917) : 

Cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa nổ ra và thắng lợi ở Nga, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Bônsêvích, đứng đầu là V.I Lênin. 
Cuộc khởi nghĩa ở Pêtơrôgrát (nay 
là San Pêtécbua) nổ ra ngày 7-11- 
1917 (theo lịch cũ của Nga là ngày 
25-10) đã mở đầu cuộc cách mạng 
và nhanh chóng lan rộng, thắng lợi 
khắp nơi trên lãnh thổ Nga. Chính 
quyền Xô viết được thành lận. 
Nhân dân Nga tiếp tục cuộc chiến 
đấu chống thù trong, giặc ngoài 
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(sự can thiệp vũ trang của 14 nước 
đế quốc) để bảo vệ chính quyền 
Xô viết. Nhân dân thế giới, đi đầu 
là giai câp công nhân, đã hoan 
nghênh Cách mạng tháng Mười, 
ủng hộ nước Nga Xô viết. 

Cách mạng tháng Mười mở đầu 
một thời đại mới trong lịch sử nhân 
loại, thời kì quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản sang chủ nghĩa xã hội. Nó có 
ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử 
toàn thế giới, đối với sự phát triển 
của xã hội loài người, đem lại 
nhiều bài học kinh nghiệm cho 
phong trào công nhân và có ảnh 
hưởng to lớn đối với phong trào 
giải phóng dân tộc. 


CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 
Cuộc cách mạng dân tộc dàn chủ 
nhân dân đầu tiên ở Việt Nam, 
cũng như ở các nước Đông Nam Á. 
Cách mạng do Đảng Cộng sản 
Đông Dương (tức là Đảng Cộng 
sản Việt Nam), đứng đầu là Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo. Cách 
mạng tháng Tám thành công và 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
ra đời ngày 2-9-1945 mở ra một 
thời kì mới trong lịch sử dân tộc 
Việt Nam: độc lập dân tộc gắn với 
chủ nghĩa xã hội. 


"CÁCH MẠNG TULA"” 

("Tula" tiếng Lào là "Tháng Mười"). 
"Cách mạng tháng Mười" năm 1945 
của nhân dân Lào do Đảng Cộng 
sản Đông Dương lãnh đạo. 

Cuôc cách mang đã khởi đầu từ 
tháng 8-1945, khi các điều kiện 
khách quan đã chín muồi. Sáng 
16-8-1945, 500 công nhân Xí 
nghiệp giấy C.A.F.F.A biểu tình đòi 
Nhật phải trả nhà máy cho người 
Lào. Cuộc đấu tranh giành thắng 
lợi, đã tạo một khí thế sôi sục trong 
các tầng lớp nhân dân, các lực 
lượng trung gian ngả về phía cách 
mạng. Ngày 20-8, nhân dân 
Savannakhệt khởi nghĩa thành 
công; ngày 21-8, khởi nghĩa ở Thà 
Khệt giành thắng lợi; ngày 23-8, 
toàn thể nhân dân Viên Chăn đổ ra 
đường tập trung tại Chợ Mới tổ 
chức cuộc mít tinh lớn. Sau cuộc 
mít tỉnh này, chính quyển cách 
mạng ở Viên Chăn được thành lập. 

Từ 23-8 đến cuối tháng 9-1945, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Lào, 
chính quyền cách mạng được thiết 
lập ở nhiều tỉnh - Khăm Muộn, 
Xiêng Khoảng, Sầm Nưa, Phông 
Xa Lì và Luông Pha Băng. 


Ngày 1-10-1945, tại dinh Thống 
sứ Pháp cũ ở Viên Chăn, Hội nghị 
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đại biểu "Uỷ ban nhân dân Lào" 
gồm các nhân vật trong tổ chức 
"Lào pên Lào" ("nước Lào của 
người Lào") bàn việc tổ chức Chính 
phủ độc lập Itxala và soạn thảo 
Hiến pháp tạm thời. Ngày 3-10, 
"Uỷ ban nhân dân Lào" họp phiên thứ 
hai, thông qua danh sách các thành 
viên Chính phủ độc lập lâm thời Lào 
và dự thảo Hiến pháp tạm thời, quyết 
định quốc kì, quốc ca của nước Lào 
độc lập. Ngày 12-10-1945, tại Sân 
Vận động Viên Chăn, lễ tuyên bố 
nước Lào độc lập được tổ chức long 
trọng với sự chứng kiến của hàng vạn 
nhân dân lao động thủ đô. Chính phủ 
lâm thời Itxala ra mắt quốc dân và 
công bố bản Hiến pháp lịch sử có 
nhiều nội dung cách mạng và tiến bộ. 
Song do tương quan lực lượng ở Lào 
lúc đó, Chính phủ lâm thời Itxala vẫn 
là chính phủ liên hiệp, bao gồm nhiều 
lực lượng đại diện cho các xu hướng 
chính trị khác nhau. 


CÁCH MẠNG TƯ SẢN 

Cuộc cách mạng do tầng lớp quý 
tộc mới, giai cấp tư sản lãnh đạo, 
nhằm đánh đổ chế độ phong kiến đã 
lỗi thời, mở đường cho chủ nghĩa tư 
bản phát triển, xác lập sự thống trị 


của giai cấp tư sản: Cách mạng tư 
sản Hà Lan thế kỉ XVI, Cach mạng tư 
sản Anh 1640, Cách mạng tư sản 
Pháp cuối thế kỉ XVIII... 

Cách mạng tư sản còn do giai 
cấp phong kiến tiến hành để tránh 
sự khủng hoảng của chế độ pnong 
kiến, mở đường cho sự phát triển 
tư bản chủ nghĩa. Lực lượng chủ 
yếu đưa cách mạng tư sản đến 
thẳng lợi là nhân dân lao động, 
Song thành quả cách mạng lại rơi 
vào tay giai cấp tư sản. Tuy có 
nhiều hình thức diễn ra cuộc cách 
mạng tư sản, nhưng bản chất vẫn 
là một: phá vỡ các ngăn cản của 
chế độ phong kiến để cách mạng 
tư sản thắng lợi và phát triển. Cách 
mạng tư sản trong một thời gian đã 
xây dựng một chế độ xã hội tiến bộ 
hơn chế độ phong kiến, làm cho 
sản xuất phát triển. Nhưng cách 
mạng tư sản chỉ thay thế hình thức 
bóc lột phong kiến bằng một hình 
thức bóc lột khác - chế độ tư bản 
chủ nghĩa, nên nó có những hạn 
chế nhất định. 


CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 
1789 


Cuộc cách mạng lật đổ nền quân 
chủ chuyên chế của triểu đại 
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Buốcbông và thiết lập chính quyền 
tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư 
bản phát triển. Do sức mạnh đấu 
tranh của quần chúng nhân dân, 
cách mạng đã phát triển "theo 
đường đi lên" mà đỉnh cao là nền 
chuyên chính dân chủ cách mạng 
Giacôbanh. Cách mạng Pháp cuối 
thế kỉ XIX là cuộc cách mạng tư 
sản triệt để nhất, là "một cuộc đại 
cách mạng" (V.I.Lênin), ảnh hưởng 
đến châu Âu và thế giới. 


CÁCH MẠNG VĂN HOÁ TƯ 
TƯỞNG 

Bộ phận quan trọng của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, có nhiệm 
vụ xây dựng nền văn hoá mới, lối 
sống mới xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng con người mới có phẩm chất 
đạo đức, có trình độ văn hoá, làm 
cho quần chúng nhân dân giữ bản 
sắc dân tộc lành mạnh. Ở Việt 
Nam, cách mạng văn hoá tư tưởng 
tiếp thu được thành tựu văn hoá 
của dân tộc và của nhân loại tiến 
bộ, tư tưởng mácxít-lêninnít, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, khắc phục 
những ảnh hưởng văn hoá, tư 
tưởng phi vô sản, đấu tranh để gìn 
giữ, phát triển nền văn hoá cách 


mạng, khoa học, đậm đà bản sắc 
dân tộc 
CÁCH "TỪ TRÊN 
XUÔNG" 


MẠNG 


Cách mạng không có đông đảo 
quần chúng nhân dân tham gia, 
mà chỉ do những tầng lớp trên tiến 
hành để thay đổi chế độ chính trị, 
không dựa vào lực lượng của nhân 
dân; do đó kết quả của nó rất hạn 
chế: Thống nhất Đức và cuộc cải 
cách nông nô 1861 ở Nga là những 
"cuộc cách mạng từ trên xuống". 


CÁCH MẠNG VÔ SẢN 

Cách mạng do giai cấp vô sản 
lãnh đạo, nhằm dùng bạo lực cách 
mạng lật đổ ách thống trị của giai 
cấp tư sản, lập nên chế độ xã hội 
chủ nghĩa: Cách mạng 18-3-1871 
ở Pari là một cuộc cách mạng vô 
sản thắng lợi đầu tiên trên thế giới. 


CÁCH MẠNG XÃ HỘI 

Sự biến đổi sâu sắc, căn bản trên 
mọi mặt khi chuyển từ một chế độ 
xã hội - chính trị này sang chế độ 
khác cao hơn. Nguyên nhân sâu 
xa là mâu thuẫn giữa lục ':2ng sản 
xuất mới phát triển với quan hệ sản 
xuất cũ đã lỗi thời. Cách mạng nổ 
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ra lúc tình thế chín muồi. Quần 
chúng nhân dân là lực lượng chủ 
yếu, có vai trò quyết định cho sự 
thắng lợi của cách mạng. Vấn đề 
cơ bản của cách mạng là vấn đề 
chính quyền, cách mạng diễn ra 
dưới nhiều hình thức, mang tính 
chất, nhiệm vụ, đặc điểm khác 
nhau ở các thời đại, các nước có 
khuynh hướng chính trị khác nhau. 


CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA 

Cuộc cách mạng thực hiện nhiệm 
vụ chuyển xã hội từ chế độ tư bản 
chủ nghĩa sang chế độ xã hội chủ 
nghĩa - giai đoạn đầu của chế độ 
cộng sản chủ nghĩa. Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa do giai cấp vô 
sản lãnh đạo thông qua chính 
đảng mácxit - lêninnít, đập tan bộ 
máy nhà nước cũ, xác lập nền 
chuyên chính vô sản, xoá bỏ mọi 
hình thức, chế độ người bóc lột 
người và các đối kháng giai cấp, 
xác lận quyền sở hữu toàn dân về 
tư liệu sản xuất, bảo đảm sự phát 
triển toàn diện và cân đối của con 
người. Đây là cuộc cách mạng sâu 
sắc và triệt để nhất trong lịch sử và 
trải qua nhiều gay go, có khi tạm 
thất bại để cuối cùng sẽ thắng lợi. 


Tuy bản chất của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa giống nhau, song 
việc tiến hành ở mỗi nước rất 
sáng tạo. 


"CÁCH MẠNG XANH" 

Thuật ngữ dùng để chỉ những cải 
tiến to lớn trong nông nghiệp, đưa 
đến sự tiến bộ trong việc tăng sản 
lượng ngũ cốc. Cuộc "cách mạng 
xanh" diễn ra vào giữa những năm 
60 đến đầu những năm 70 ở một 
số nước như Ấn Độ, Pakixtan, 
Mêhicô... Bắt đầu từ những năm 
80, nhân loại đang bước vào giai 
đoạn thứ hai của cuộc "cách mạng 
xanh" hay còn gọi là "Chương trình 
nông nghiệp toàn cầu năm 2000" 
nhằm tập trung vào phát triển, lai 
tạo các giống mới có năng suất 
cao, xây dựng hệ thống tưới tiêu 
hiện đại, tăng luân canh và tìm ra 
những loại hoá chất mới đảm bảo 
cho cây trồng phát triển và bảo vệ 
môi trường sinh thái. 


CAĐÊ (K.Đ - đảng) 
X. Dân chủ lập hiến 


CAI 


1- Hạ sĩ quan trong quân đội các 
nước tư bản, thuộc địa. 
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2- Trong lực lượng vũ trang thời 
phong kiến cũng có chức cai cơ chỉ 
huy một đơn vị nhỏ. 


CAI TỔNG 


Chức danh thời phong kiến, 
Pháp thuộc. Ở Việt Nam, người 
đứng đầu một tổng (gồm nhiều 
xã, hiện nay ở nước ta đã bỏ đơn 
vị hành chính này). 

X. Chánh tổng. 


CAI TRỊ 

Việc thực hiện chế độ thống trị 
bằng bộ máy hành chính, pháp 
luật và hệ thống đàn áp của Nhà 
nước đối với nhân dân trong một 
nước, dưới chế độ áp bức, bóc 
lột: Chế độ cai trị tàn bạo của 
thực dân Pháp ở Việt Nam trong 
thời kì trước 1945. 


CÀI RĂNG LƯỢC (chiến tranh) 

Tình thế một cuộc chiến tranh 
trong đó các vùng của đối phương 
xen kẽ nhau, không phân biệt ranh 
giới, chiến tuyến giữa hai phe. 


CẢI CÁCH 


Đổi mới cho tiến bộ hơn, cho phù 
hợp với sự phát triển chung của xã 
hội mà không đụng tới nền tảng 


của chế độ hiện hành. Có nhiều 
loại và mức độ cải cách: Cải cách 
toan diện trên tất cả các lĩnh vực 
của đời sống xã hội như cuộc cải 
cách, đổi mới đất nước Việt Nam từ 
Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng 
Cộng sản Việt Nam đến nay. Cũng 
có những cuộc cải cách trong một 
số mặt như cải cách của Khúc Hạo 
(907) trên lĩnh vực tổ chức bộ máy 
Nhà nước và thuế má; cải cách 
của Hồ Quý Ly (cuối thế kỉ XIV, 
đầu thế kỉ XV) tiến hành về chính 
trị, quốc phòng, văn hoá, giáo dục, 
kinh tế; cải cách hành chính của 
Lê Thánh Tông (1460-1497); cải 
cách hành chính của Minh Mạng 
(1820-1840)... 

Có nhiều thuật ngữ đồng nghĩa 
với thuật ngữ cải cách như "duy 
tân", "cải tổ", "đổi mới",.... nhưng 
vẫn có những điểm không giống 
nhau. Cải cách khác với cải lương, 
cũng khác cách mạng; nhưng cải 
cách và cách mạng có quan hệ với 
nhau. Cải cách tiến bê có tác dụng 
thúc đẩy cuộc cách mạng phát 
triển và thắng lợi. 


CẢI CÁCH CHÍNH TRỊ 


Những sửa đổi và thay đổi trong 
đời sống chính trị, thể chế và tổ 
chức chính trị, nhưng không thay 
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đổi chế đô xã hội hiện hành mà là 
củng cố, tăng thêm sức mạnh của 
nó mà thôi. Như trong công cuộc 
đổi mới của nước Việt Nam hiện 
nay trên tất cả các lĩnh vực, trong 
đó có mô hình, thiết chế, hoạt 
động của bộ máy Nhà nước để xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ngày càng 
phát triển trên đất nước ta, chứ 
không phải để làm thay đổi chế độ 
xã hội chủ nghĩa. 


CẢI CÁCH ĐIỀN ĐỊA 

1- Việc dùng biện pháp Nhà nước 
để làm thay đổi quan hệ chiếm hữu 
ruộng đất ở nông thôn, phát triển 
chủ nghĩa tư bản ở nông thôn trong 
các nước tư bản. 

2- Ở Việt Nam, năm 1839, Minh 
Mạng tiến hành cải cách điền địa 
để điều chỉnh ruộng đất công và tư 
ở tỉnh Bình Định không thành công. 
Chính sách cải cách điền địa của 
chính quyền Ngô Đình Diệm thực 
hiện ở miền Nam Việt Nam từ năm 
1955 với các luận điệu, thủ đoạn 
lừa bịp về "chia ruộng đất cho 
nông dân", "hữu sản hoá vô sản", 
"bài phong, đả thực". Thực chất là 
tước đoạt ruộng đất mà cách mạng 
đã cấp cho nông dân trong thời kì 
kháng chiến chống Pháp và khôi 


phục, củng cố giai cấp địa chủ làm 
cơ sở xã hội cho sự thống trị của 
Mỹ - ngụy. Chúng đã thi hành các 
"dụ" quy định tá điền phải lập khế 
ước lĩnh canh-(dụ số 2 ngày 8-1- 
1955); quy định hàng tháng chủ 
ruộng đất phải khai báo về khai 
thác ruộng đất (dụ số 7, ngày 3-2- 
1955); quy định ruộng đất cấp cho 
nông dân là ruộng bỏ hoang và đất 
"truất hữu" (không quyền sở hữu 
ruộng đất trên 100 mẫu). 


CẢI CÁCH NÔNG NÔ 

Việc xoá bỏ chế độ phong kiến - 
nông nô ở Nga vào nửa sau thế kỉ 
XIX. Đây là một hình thức của cách 
mạng tư sản, do Nga hoàng tiến 
hành. 

Sự phát triển của quan hệ tư bản 
chủ nghĩa, sự nổi dậy của phong 
trào nông dân rộng rãi chống ách 
bóc lột nông nô đã buộc Chính phủ 
Nga hoàng phải tiến hành cải cách 
nhằm xoá bỏ chế độ nông nô. 
Ngày 19-2-1861, Alếchxan II kí bản 
tuyên ngôn xoá bỏ sự lệ thuộc về 
thân thể của người nông nô, còn 
quyền sở hữu ruộng đất vẫn thuộc 
địa chủ. Những cải cách này cũng 
góp phần tạo điều kiện cho chủ 
nghĩa tư bản ở Nga phát triển mạnh 
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mẽ hơn. Trên thực tế, thân phân 
người nông dân vẫn chưa thay đổi 
căn bản. Tuy nhiên, cải cách nông 
nô cũng tạo điều kiện cho chủ nghĩa 
tư bản ở Nga phát triển 


CẢI CÁCH RAMA V VÀ RAMA VII 

Những cuộc cải cách của các vua 
Xiêm (Thái Lan) Rama V và Rama 
VII từ nửa sau thế kỉ XIX - đầu thế 
kỉ XX nhằm duy tân đất nước theo 
con đường tư bản chủ nghĩa. 
Những cải cách quan trọng dưới 
thời hai vua này là: 

- Giải phóng trẻ em khỏi chế độ 
nô lệ vì nợ. 

- Xoá bỏ chế độ lệ thuộc phong 
kiến nông nô; nông dân không bắt 
buộc phải có chủ bảo hộ 

- Cải cách bộ máy Nhà nước, chế 
độ tài chính... 

Các cuộc cải cách này có ý nghĩa 
tích cực trong việc phát triển chủ 
nghĩa tư bản, góp phần làm cho 
Xiêm thoát khỏi ách thuộc địa, tuy 
vẫn là nước phụ thuộc. 


CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 


Cuộc cách mạng nhằm đánh đổ 
ách áp bức, bóc lột cùng với sự 
chiếm hữu ruộng đất của giai cấp 


địa chủ, đem lại ruộng đất và 
quyền làm chủ cho nông dân lao 
động. Ở Việt Nam, cải cách ruông 
đất là một nhiệm vụ và nội dung 
của cách mạng dân tộc, dân chủ 
nhân dân, nhằm xoá bỏ chế độ 
chiếm hữu ruộng đất phong kiến. 
địa chủ, thực hiện khẩu 
"Ngươi cày có ruộng". Cuộc cải 
cách ruộng đất ở miền Bắc năm 
1953-1956 đã xoá bỏ chế độ 
chiếm hữu ruộng đất của địa chủ, 
chia ruộng cho nông dân, tạo sự 
phấn khởi và sức mạnh cho nhân 
dân, đẩy mạnh kháng chiến chống 
Mĩ và xây dựng đất nước. Tuy 
nhiên, cải cách ruộng đất cũng 
phạm một số sai lầm và Đảng đã 
kịp thời sửa sai. 


Liệu: 


CẢI CÁCH TÔN GIÁO (phong 
trào) 

Phong trào chính trị, xã hội ở Tây 
Âu thế kỉ XVI nhằm cải tổ Giáo hội 
Kitô. Về thực chất, đây là cuộc đấu 
tranh giai cấp khoác áo tôn giáo 
của giai cấp tư sản mới ra đời và 
giai cấp nông dân chống chế độ 
phong kiến, chống Giáo hội Thiên 
chúa - chỗ dựa của phong kiến. 
Những người khởi xướng là Luthơ 


72 ữừ điển tĩưưật ngữ l¿eft sứ gÍtổ thôsg 


(Luther) ở Đức, Canvanh (Calvin) ở 
Pháp... Sau đó phong trào lan rộng 
khắp Tây Âu. Các tư tưởng cải 
cách tôn giáo không tách rời các tư 
tưởng cải cách xã hội, tư tưởng 
nhân văn của thời văn hoá Phục 
Hưng. Cải cách tôn giáo đã đưa tới 
sự hình thành phái: Tân giáo (đạo 
Tin lành) và Cựu giáo (đạo Kitô). 


CẢI LƯƠNG (chủ nghĩa) 

Khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa 
trong phong trào công nhân (và 
phong trào giải phóng dân tộc), 
chủ trương thực hiện những biến 
đổi xã hội bằng cải cách, không 
động chạm đến chế độ cũ, nhằm 
phủ nhận tính tất yếu của đấu 
tranh giai cấp, của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và của chuyên chính 
vô sản. Chủ nghĩa cải lương xuất 
hiện trong phong trào công nhân ở 
Tây Âu vào cuối thế kỉ XIX. Cơ sở xã 
hội của nó là tầng lớp trên trong giai 
cấp công nhân, bộ phận lãnh đạo 
quan liêu trong các công đoàn... 


CẢI LƯƠNG HƯƠNG CHÍNH 
(Việt Nam) 

Chính sách của chính quyền thực 
dân Pháp nhằm tổ chức, quản lí 
cấp làng xã người Việt, theo văn 


bản "Việc tổ chức lại bộ máy hành 
chính cấp xã". Chính sách cải 
lương hương chính gồm các điểm 
chủ yếu: 

- Viên chức người Pháp đứng đầu 
tỉnh nắm quyển giám sát, kiểm 
soát và lựa chọn người đứng đầu 
bộ máy cấp xã 

- Người đứng đầu cấp xã (lí 
trưởng, xã trưởng) quyết định công 
việc trong xã. 

- Các nhân viên cấp xã được xét 
khen thưởng, kỉ luật. 

- Người được chọn vào bộ máy cai 
trị ở xã phải có tài sản theo quy định. 

Cải lương hương chính là trò bịp 
bợm để củng cố sự thống trị của 
thực dân Pháp. 


CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Cuộc cách mạng về quan hệ sản 
xuất nhằm hạn chế đi đến xoá bỏ 
sự bóc lột kiểu tư bản chủ nghĩa, 
cải tạo quan hệ sản xuất tư bản 
chủ nghĩa, đưa nền sản xuất nhỏ, 
riêng lẻ của nông dân và thợ thủ 
công cá thể phát triển theo hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội gắn bó với 
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nhau, là sự nghiệp lâu dài, phải 
tiến hành từng bước, không nôn 
nóng, chủ quan 


CẢI TỔ 

Tổ chức lại theo những nguyên 
tắc mới, yêu cầu mới, có nội dung 
và hình thức khác trước, nhằm làm 
cho xã hội tốt hơn. Trong thực tế 
nhiều cuộc cải tổ không làm được 
điều này mà có ảnh hưởng xấu 
đến sự phát triển xã hội, như cuộc 
cải tổ ở Liên Xô (cũ). 

CẢM TỬ 

Dám chết, sẵn sàng xông vào cái 
chết vì chính nghĩa, chống kẻ thù 
để giành thắng lợi trong chiến đấu: 
Đội quân cảm tử Việt Nam sau 
Cách mạng tháng Tám 1945 đã 
lập nhiều chiến công đánh Pháp. 


CẢM TỬ QUÂN 

Tên gọi những chiến sĩ Vệ quốc 
đoàn, dân quân tự vệ chiến đấu 
anh dũng, hi sinh quên mình trong 
thời kì đầu kháng chiến chống 
Pháp theo tinh thần "Quyết tử cho 
Tổ quốc quyết sinh". 


CAN - CHI 


Hệ tính thời gian (giờ, ngày, 
tháng, năm) theo âm - dương lịch, 


được sử dụng ở một số nước châu 
Á (Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật 
Bản, Việt Nam). Có 10 can: Giáp, 
Ất, Bính, Định, Mậu, Kỷ, Canh, 
Tân, Nhâm, Quý và 12 chỉ: Tý, 
Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ty, Ngọ, 
Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. 

Giờ Tý bắt đầu một ngày (khoảng 
từ 23 giờ hôm trước đến 1 giờ ngày 
hôm sau). Quy tắc ghép can, chỉ 
để có tên gọi mỗi năm là can chắn 
đi với chỉ chắn (Giáp Tý, Canh 
Ngọ...). Chu kì lặp lại là 60 năm. 


CAN THIỆP. 


Việc một nước hay một số nước 
dùng sức mạnh quân sự, kinh tế, 
chính trị... tự ý xen vào công việc 
nội bộ của nước khác với mục đích 
không chính đáng. Sự can thiệp có 
thể tiến hành bằng quân sự (vũ 
trang can thiệp - một hình thức 
xâm lược) hoặc bằng kinh tế (tăng 
hay cắt giảm viện trợ), bằng ngoại 
giao, văn hoá, tư tưởng... Các nước 
đế quốc can thiệp vào nhiều nơi ở 
châu Phi trong những năm 1960. 
Sự can thiệp vi phạm chủ quyền 
dưới mọi hình thức vào nội bộ của 
nước khác, là việc làm phi pháp, 
trái luật pháp quốc tế. Ngày nay, 
các nước tư bản đế quốc núp dưới 
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danh nghĩa "tự do", "dân chủ", 
"nhân quyền", "chống khủng bố” 
can thiệp vào công việc nội bộ một 
SỐ nước. 


CẠNH TRANH 

Cuộc đấu tranh giữa những người 
sản xuất hàng hoá tư nhân nhằm 
giành điều kiện sản xuất và tiêu 
thụ có lợi hơn. Cuộc đấu tranh giữa 
các nhà tư bản nhằm thu được lợi 
nhuận lớn nhất, phản ánh tính chất 
tự phát của sản xuất và trao đổi 
Trong quá trình cạnh tranh, những 
người sản xuất hàng hoá nhỏ bị 
phân hoá. Nhiều người trong họ bị 
phá sản và biến thành vô sản, 
trong khi đó một bộ phận nhỏ lại 
giàu lên, gia nhập vào hàng ngũ 
các nhà tư bản... Đặc trưng của 
chủ nghĩa tư bản trước độc quyền 
là tự do cạnh tranh. Trong thời kì 
đế quốc chủ nghĩa, sự cạnh tranh 
giữa các tập đoàn tư bản lũng 
đoạn vẫn diễn ra gay gắt. Trong 
nền kinh tế thị trường có định 
hướng xã hội chủ nghĩa, việc cạnh 
tranh làm cho người sản xuất và 
buôn bán phải cải tiến kĩ thuật, tổ 
chức quản lí tốt nhằm tăng năng 
suất, hạ giá thành, phục vụ tốt đời 
sống nhân dân. 


CAO ĐÀI (tôn giáo) 

Tôn giáo ra đời năm 1926, Người 
sáng lập là Ngô Minh Chiêu (1878 
- 1932) cùng một số người Việt 
thuộc tầng lớp trên (tư sản, địa 
chủ, tiểu tư sản) và công chức 
người Pháp. Họ tự xem Cao Đài là 
"Đại Đạo", đạo của nhân loại, tập 
hợp các tôn giáo khác. Vị đứng 
đầu là Đức Chí Tôn, tức Ngọc 
Hoàng thượng đế. Đó là "Cao Đài 
Tiên ông Đại Bồ Tát Mahata giáo 
đạo Nam Phương", lần thứ ba (tam 
kì) xuống trần cứu nhân loại (phổ 
độ). Đạo lấy Mắt Trời (Thiên nhãn) 
làm biểu tượng, chủ trương tôn 
giáo đồng nguyên, chủ yếu gồm 
Đạo giáo, Ngũ chỉ hợp nhất, Phật 
đạo, Tiên đạo, Thánh đạo, Thần 
đạo, Nhân đạo. Ngoài ra, còn thờ 
chúa Giêsu và Khương Tử Nha. 

Đạo Cao Đài dùng phương pháp 
cầu cơ của Đạo giáo làm phương 
pháp giao tiếp giữa Đức Chí Tôn 
và các thánh thần với trần gian. 
Đạo coi trọng tổ tiên. Đạo Cao Đài 
phát triển ở các tỉnh phía Nam, 
chia làm nhiều chỉ phái, phái thiên 
về "vi vô", phái thiên về "phổ độ". 
Trung tâm của đạo Cao Đài ở Tây 
Ninh với một Toà Thánh trong đó 


2w điển Huaeat dagữ f£cÍt tứ phố thông 75 


có môt Đền Thánh. Ở các địa 
phương có các thánh thât. Hiện 
nay đạo Cao Đài có hơn 2 triệu 
tín đô 


Trong kháng chiến chống thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhiều tín 
đồ đạo Cao Đài tích cực tham gia 
đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, thống 
nhất đất nước. Hiện nay đạo Cao 
Đài có khoảng 2 triệu tín đồ, tập 
hợp trong Hội Thánh Tam kì phổ 
đô, chủ trương đoàn kết tôn giáo, 
toàn dân để xây dựng xã hội mới. 


CAO TRÀO CÁCH MẠNG 

Thời kì phong trào cách mạng lên 
đến đỉnh cao với khí thế mạnh mẽ 
và có quy mô rộng lớn, lôi cuốn 
được nhiều người tham gia, dùng 
hình thức đấu tranh bằng bạo lực, 
nhằm mục tiêu giành và bảo vệ 
chính quyền: Cao trào Kháng Nhật 
cứu nước (1945) là phong trào 
quần chúng nổi dậy rộng khắp từ 
sau Nhật đảo chính Pháp (9-3- 
1945) tiến tới Tổng khởi nghĩa 
giành chính quyền. 


CAO UỶ 


1- Quan chức cao nhất của một 
tổ chức quốc tế phụ trách một 
công việc, vừa có tính chất hành 


chính, vừa có tính chất ngoại giao 
Cao uỷ Liên Hợp Quốc về vấn đề 
người tị nạn 

2- Viên quan cai trị cao nhất của 
thực dân tại một thuộc địa vào thời 
kì sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
Cao uỷ Pháp ở Đông Dương 

CÁO 

Thể văn nghị luận thời xưa 
thường được các vua chúa hay 
những thủ linh một tổ chức, một 
cuộc khởi nghĩa dùng để công bố 
một chủ trương, kết quả một công 
việc nào đó. Một số bản báo cáo 
có giá trị văn chương như “Cáo 
bình Ngô”. X. "Bình Ngô đại cáo". 


CẢO ĐIỂN NHI (hay cảo điền 
hoành) 

Những tội phạm đời Trần phải đi 
cày ruộng quốc khố, đặt ở Cảo xã 
(Nhật Tảo, Từ Liêm, Hà Nội): Sử 
cũ ghi "Năm 1230, những người bị 
tội đồ làm Cảo điền hoành bị thích 
vào mặt 6 chữ, cho ở Cảo xã cày 
ruộng công, mỗi người 3 mẫu, mỗi 
năm thu 300 thăng thóc”. 


CATIPUNAN 


(Katipunan- tên gọi tắt của "Liên 
minh những người con yêu quý của 
nhân dân", Philippin) 
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Đây là tổ chức yêu nước chống 
thực dân Tây Ban Nha trong thời kì 
vận động giải phóng dân tộc của 
nhân dân Philippin. Tổ chức này 
do Bôniphaxiô thành lập tháng 7- 
1892, không có cương lĩnh rõ rệt, 
mang nặng màu sắc tôn giáo, 
nhưng với khẩu hiệu "bình đẳng", 
catipunan chủ trương phấn đấu 
cho mọi người được bình đẳng, 
không phân biệt màu da, giàu 
nghèo và địa vị xã hội; đấu tranh 
chống áp bức xã hội, giành độc 
lập, tự do cho Tổ quốc. 

Từ tháng 7- 1892 đến tháng 7- 
1896, catipunan gây dựng lực 
lượng, hoạt động bí mật. Sau khi bị 
phát giác, ngày 29-8-1896, 
catipunan công khai phát động và 
lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang 
chống thực dân Tây Ban Nha. 
Cuộc khởi nghĩa giành được thắng 
lợi lớn, nghĩa quân chiếm được 
nhiều vùng đất đai và dân cư rộng 
lớn. Trong khi cuộc khởi nghĩa 
đang phát triển thì nội bộ 
catipunan có sự bất đồng về quan 
điểm giữa một bên là tầng lớp tư 
sản - đại điển chủ (đại biểu là 
Aghinanđô) với bên kia là tầng lớp 
tiểu tư sản và dân nghèo (đại biểu 


là Bôniphaxiô). Kết cục của sự bất 
đồng này là việc Aghinanđô ra 
lệnh bắt, đưa ra xét xử và ám sát 
Bôniphaxiô vào tháng 5-1897. Sự 
kiện này đánh dấu sự phân liệt 
trong catipunan, đưa tới sự thất bại 
trong cuộc đấu tranh chống Mỹ 
xâm lược (1899-1901). Sau khi làm 
Tổng thống nước Cộng hoà 
Philipin, Aghinanđô đã giải tán 
catipunan. 


CÁT CỨ PHONG KIẾN 

Tình trạng một chúa phong kiến, 
một nhóm phong kiến chiếm giữ một 
địa phương, không phục tùng chính 
quyền trung ương. Nguyên nhân của 
tình trạng này bắt nguồn từ chế độ 
phân phong và chế độ kế thừa 
ruộng đất. Nó dựa trên cơ sở kinh tế 
tự nhiên, tự cấp tự túc của lãnh địa. 
Cát cứ phong kiến là trạng thái cơ 
bản nổi bật trong thời kì phát triển 
của chế độ phong kiến Tây Âu. Nó 
bao trùm và chi phối mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội. Xem thêm: 
Phong kiến phân quyền. 


CĂN CỨ 


Nơi được chọn làm cơ sở tiến 
hành hoạt động: Căn cứ quân sư. 
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CĂN CỨ ĐỊA CÁCH MẠNG 


Khu vực lãnh thổ có đầy đủ các 
yếu tố 'địa lợi, nhân hoà”, "Tiến 
khả đi công, thoái khả dĩ thủ", có 
cơ sở vững chắc về chính trị và 
quân sự. được đùng làm nơi xây 
dựng lực lượng cách mạng (bao 
gồm lực lượng chínF trị, lực lượng 
vũ trang) để từ đó phát triển rộng 
ra các nơi khác; là nơi cung cấp về 
sức manh vật chất, quân sự, nguồn 
cổ vũ về tinh thần, chính trị trong 
cách mạng và kháng chiến. Xây 
dựng căn cứ địa cách mạng phải 
bắt đầu từ xây dựng cơ sở chính trị, 
xây dựng chính quyền cách mạng, 
từng bước xây dựng kinh tế, xã hội 
để đáp ứng yêu cầu phát triển 
cách mạng. 

Ở Việt Nam, căn cứ địa hình 
thành từ trong Cách mạng tháng 
Tám 1945 (căn cứ địa cách mạng) 
và tiếp tục hình thành trong kháng 
chiến toàn quốc chống Pháp 
(1946-1954), kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước ở miền Nam (1954- 
1975) - (Căn cứ địa kháng chiến). 
Căn cứ địa ở Việt Nam được xây 
dựng không chỉ ở miền rừng núi 
mà cả ở vùng đồng bằng trên toàn 
quốc, đó là các vùng Việt Bắc, 
Thanh - Nghệ - Tĩnh, Liên khu V, 


Đông Tháp Mười, rừng U Minh.. 
trong đó Việt Bắc là căn cứ địa 
chính của cả nước (trong Cách 
mạng tháng Tám và kháng chiến 
chống Pháp). 


CĂN CƯỚC 


Giấy ghi đặc điểm về gốc tích, 
quan hệ thân thuộc, nhân dạng 
(thời Pháp đô hộ. có dán ảnh, dấu 
lăn tay) do chính quyển cấp 
Chính quyền phong kiến, thực dân 
dùng căn cước để kiểm soát nhân 
dân, truy bắt người cách mạng 
(không được cấp giấy căn cước). 

CĂNG AN TRÍ 

Nơi giam giữ những người bị an 
trí: Căng an trí Ba Tơ (Quảng Ngãi) 


của bọn thực dân Pháp những năm 
1941-1945. 


Xem thêm: An trí. 


CẦM CỰ (giai đoạn) 

Giai đoạn ở thế giằng co không 
bên nào thắng hẳn trong cuộc 
chiến tranh. 


CẤM BINH 


Binh sĩ tỉnh nhuệ được tin cậy, 
dùng để bảo vệ vua, canh giữ cấm 
thành và kinh thành, giữ cung điện 
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nhà vua thời phong kiến. Ở Việt 
Nam thời Lý, cấm quân gọi là Điện 
tiền cấm quân. 

Đứng đầu cấm quân là chức 
thiếu uý. Bộ phận thường trực ở 
trước điện vua do viên Điện tiền 
đô chỉ huy sứ chỉ huy. Thời Lý có 
10 vệ cấm binh với 2000 người. 

Thời Trần, cấm quân còn gọi là thân 
quân, gồm các vệ quân, mỗi vệ quân 
có 30 đội, mỗi đội có 80 lính. 

Thời Lê sơ (1428-1527), ở thời kì 
đầu, cấm binh gọi là quân ngự tiền 
đóng ở kinh đô. Năm 1466, gọi là 
cấm binh (hay thân binh). Thời Lê - 
Trịnh ở Đàng Ngoài, cấm binh gọi 
là quân túc vệ. Bộ phận này chỉ 
tuyển dân đính ở ba phủ của tỉnh 
Thanh Hoá và 12 huyện ở Nghệ 
An. Về sau, từ Trịnh Cương (1722) 
tuyển cả các địa phương khác. 
Cấm binh thời Lê - Trịnh do được 
nhà Chúa ưu đãi, cấp nhiều bổng 
lộc hơn binh lính ở các địa phương, 
nên còn được gọi là ưu binh. Bọn 
chúng lộng quyền, ỷ thế làm nhiều 
điều xằng bậy, nên được gọi là 
kiêu binh. 

Thời Nguyễn (từ 1802), cấm binh 
bảo vệ hoàng thành, thân binh bảo 
vệ nhà vua. 


CẤM THÀNH (Tử Cấm Thành) 

Khu vực dành cho gia đình vua ở 
trong thành, được kết cấu ba vòng 
thành, của kinh đô các nước phong 
kiến phương Đông (Trung Quốc, 
Việt Nam). 


CẤM VẬN (chính sách) 

Chính sách bao vây về kinh tế đối 
với một nước, hạn chế đi đến cấm 
hẳn buôn bán với nước đó, kể cả 
công tỉ Nhà nước cũng như tư 
nhân. Hiến chương Liên Hợp Quốc 
thừa nhận biện pháp cấm vận, kể 
cả cấm vận tập thể đối với nước bị 
coi là đe doạ hoà bình, an ninh 
quốc tế. Cấm vận tiến hành trong 
thời bình và thời chiến. Các nước 
đế quốc lợi dụng việc cấm vận để 
"trừng phạt" các nước không phục 
tùng chúng. 

CẤM VỆ 

Đội quân phòng giữ cung điện 
nhà vua ở kinh thành. 

Thời Lý, cấm quân chia làm 10 
vệ, về sau (1059) chia làm 16 vệ, 
gồm có 3.200 quân. 

Thời Trần gọi là đô, có 10 đô. h 

Thời Lê sơ cũng gọi là cấm vệ (có 
24 vệ). 
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Thơi Lê - Trịnh, ở Đàng Ngoài gọi 
là túc vệ 

Thơi Nguyễn gọi là cấm vệ và 
thân vẻ 


CÂN DAI ÁO MÃO 

Lễ phục của quan lại thời phong 
kiến, gôm có áo thụng dài, mão 
(mũ). cân là khăn bịt tóc và đai đeo 
ngang vai. Màu sắc, hình thức các 
loại trang phục này thay đổi theo 
cấp bậc. 

CẨN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH 

Những tiêu chí đạo đức thời 
phong kiến được Hồ Chí Minh tiếp 
thụ, cải biển thành nội dung đạo 
đức cách mạng Việt Nam. 

Theo Người, “Cẩn” là cần cù lao 
động, sản xuất, ngược với lười 
biếng. “Kiệm” là tiết kiệm trong chỉ 
tiêu, thì giờ, ngược với xa hoa, lãng 
phí. “Liêm” là trong sạch, không 
tham ô, hối lộ. “Chính” là ngay 
thẳng, thật thà, chính trực. 


CẦN VƯƠNG (phong trào) 

(Theo nghĩa đen: Hết lòng giúp vua 
cứu nước). Phong trào đấu tranh 
chống ngoại xâm dưới ngọn cờ một 
nhà vua yêu nước ở Việt Nam. 


Phong trào Cần Vương vào cuối thế 
kỉ XIX của các sĩ phu yêu nước Việt 
Nam dấy lên theo lời hiệu triệu của 
vua Hàm Nghi nhằm chống cuộc 
xâm lược của thực dân Pháp. Về 
thực chất, đó là phong trào chống 
Pháp của nhân dân dưới ngọn cờ 
một ông vua yêu nước. 


CẬN ĐẠI (thời kì - có nhiều quan 
niệm khác nhau trong việc phân kì 
lịch sử thời kì này). 

Theo học thuyết mácxít, về hình 
thái kinh tế - xã hội, đây là thời kì 
xác lập, phát triển và bước đầu suy 
yếu của chủ nghĩa tư bản trên 
phạm vi thế giới. Theo quan niệm 
này, thời kì cận đại của lịch sử thế 
giới bắt đầu từ cuộc Cách mạng tư 
sản Hà Lan vào giữa thế kỉ XVỊ và 
Cách mạng tháng Mười Nga 
(1917) đã mở ra thời đại mới quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội. Các nhà sử học tư 
sản dựa vào những tiêu chí chính 
trị và văn minh để có những ý kiến 
khác nhau về khung thời gian của 
thời cận đại: Từ khi đế quốc 
Ôttôman chiếm Côngxtăngtinốp 
(1453) đến Cách mạng Pháp 
1789; hoặc từ sau phát kiến địa lí 
(cuối thế kỉ 15 đến trước cách 
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mạng khoa học - kĩ thuật (giữa thế 
kỉ XX)... 


CẬN ĐÔNG (khu vực) 

Khu vực gồm các nước ở Đông 
Bắc Phi và Tây Á (Thổ Nhĩ Kì, Xiri, 
lxraen, Ai Cập, Gioocđani, Ảrập 
Xêút, tran, lrắc..). Điều này xuất 
phát từ chỗ quan niệm "châu Âu là 
trung tâm" - các nước ngoài châu 
Âu chỉ là phụ, những nước gần 
châu Âu được gọi là Cận Đông. 
Đây là khu vực giàu tài nguyên, 
đặc biệt là dầu mỏ, cũng là nơi xảy 
ra cuộc tranh chấp lớn về đất đai, 
khoáng sản... và nhiều biến cố lớn 
từ cuối thế kỉ XX 


CẬN VỆ - CẬN VỆ ĐỎ 

1- Bộ phận quân lính bảo vệ vua 
(được hưởng chế độ ưu đãi). 

2- Những binh sĩ bảo vệ sĩ quan 
chỉ huy một đơn vị. 

3- Những đơn vị Hồng quân Liên 
Xô có nhiều chiến công, anh 
dũng được tặng danh hiệu này: 
Sư đoàn Cận vệ. Cận vệ đỏ là 
tên gọi đội công nhân vũ trang, 
lực lượng xung kích trong Cách 
mạng Tháng Mười: tháng 3-1918 
sáp nhập vào Hồng quân. 


CẤP TIẾN (phái) 

Bộ phận có tư tưởng tiến bộ, tuy 
chưa phải là bộ phận cách mạng, 
trong xã hội tư bản hoặc trong một 
đảng tư sản: Phái cấp tiến trong 
Đảng Quốc đại Ấn Độ do Tilắc 
cầm đầu vào cuối thế kỉ XIX, đầu 
thế kỉ XX. 


CÂU LẠC BỘ (sử) 

Tổ chức hoạt động xã hội nhằm 
tiến hành các hoạt động chính trị. 
Ra đời ở châu Âu cách đây 300 
năm, là một trung tâm của giai cấp 
tư sản tập hợp lực lượng đấu tranh 
chống chế độ phong kiến, Giáo 
hoàng: Câu lạc bộ Giacôbanh. 


CHA TRUYỀN CON NỐI (chế độ, 
chính sách) 

Đặc quyền có tính chất đẳng cấp 
thuộc chế độ phong kiến giành cho 
vua chúa, quý tộc, tôn thất và các 
quan lại cao cấp được hưởng các 
quyền lợi truyền từ đời này sang 
đời khác. 


CHÀM 
X. Chăm. 


CHÁNH CƯƠNG (chính cương) 


Văn kiện chủ yếu, xác định đường 
lối cách mạng cơ bản của một 
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đảng: “Chánh cương văn tắt” do 
Nguyễn Ai Quốc khởi thảo, được 
thông qua ở Hội nghị thành lập 
Đảng (3-2-1930), được xem là 
cương linh đầu tiên của Đảng. 


CHÁNH SỨ 


Viên quan được nhà vua cử đứng 
đầu đoàn sứ bộ Việt Nam đi bang 
giao với các nước khác, như sang 
Trung Quốc, Pháp...; được quyền 
thay mặt nhà vua để bàn bạc các 
vấn đề có quan hệ giữa hai nước. 


CHÁNH TỔNG 

Còn gọi là Cai tổng. 

Người đứng đầu một tổng trong 
thời kì chế độ phong kiến và thực 
dân Pháp ở Việt Nam. 

Một tổng bao gồm một số xã gần 
nhau. Đơn vị "tổng" xuất hiện vào 
khoảng đầu thế kỈ XVII (1618) 
(theo "Đại Việt sử kí toàn thư”, tập 
4) tồn tại cho tới Cách mạng tháng 
Tám 1945. 

Thời Gia Long (1802 - 1819), 
đứng đầu cấp tổng là một viên cai 
tổng. giúp việc có một viên Phó 
tổng. Viên Chánh tổng thuộc 
ngạch võ quan, nhưng thời Minh 
Mạng (1824), biên chế thuộc 
ngach văn quan, do Bộ Lại bổ 


nhiệm thay cho Bộ Binh như trước 
đó. Chanh tổng không có trụ sở làm 
việc, thường chịu sự sai phái của các 
viên Tri phủ, Tri huyện hoặc Tri châu 

Chánh tổng được chọn từ "àng 
ngũ Lí trưởng do Tri huyện, Tri 
châu, Tri phủ sở tại đề nghị để 
quan trấn hay tỉnh cấp bằng, triện. 

Muốn trở thành Chánh tổng thực 
thụ thì phải qua thời kì làm Chánh 


- tổng thí sai. Chánh tổng thực thụ 


được phong hàm bát phẩm bá hộ. 


CHĂM (dân tộc) 

Còn gọi Chàm. 

Một thành phần của dân tộc Việt 
Nam. Về chủng tộc, người Chăm 
cùng với một số dân tộc ít người ở 
Tây Nguyên (Giơ rai, Êđê, Raglai) 
thuộc nhóm theo ngôn ngữ Mã Lai 
- Đa đảo. Trước kia cư trú rải rác từ 
phía Nam đèo Ngang (giữa Hà 
Tĩnh và Quảng Bình) đến Bình 
Thuận. Năm 192, Khu Liên lãnh 
đạo người Chăm khởi nghĩa lập 
vương quốc Lâm Ấp, Quốc hiệu 
Chămpa (tên loại hoa - hoa sứ hay 
hoa đại) được ghi trên bia, xuất 
hiện khoảng thế kỉ VI. 

Người Chăm để lại nhiều công 
trình kiến trúc cổ đặc sắc, nổi bật 
là các tháp. 
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Từ "Chăm" thường gọi chệch là 
"Chàm". "Chămpa" đọc theo âm 
Hán Việt là "Chiêm Thành", gọi tắt 
là "Chiêm". 

Hiện nay đồng bào Chăm sống 
tập trung ở hai tỉnh Ninh Thuận và 
Bình Thuận (chiếm khoảng 89% 
dân số Chăm); ngoài ra còn ở Bình 
Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây 
Ninh, Đồng Nai và An Giang. 

Người Chăm ở Campuchia có 
khoảng 100.000; đã tham gia đấu 
tranh chống Pháp, Mỹ, thời 
“Khơme đỏ" họ bị giết hại nhiều vì 
chính sách diệt chủng của Pônpốt. 


CHĂMPA 


(Chămpa là tên một loại hoa - 
hoa sứ hay hoa đại, dùng đặt tên 
nước của người Chăm, từ khoảng 
thế kỉ VỊ). 

Vương quốc Chămpa tổn tại 
khoảng thế kỉ VI đến thế kỉ XV 
Lãnh thổ của vương quốc Chămpa 
xưa là miền Trung và Nam Trung 
Bộ Việt Nam ngày nay. Đây là 
vùng giàu gỗ quý, nhất là gỗ trầm, 
lấy lõi làm trầm hương; nhân dân 
có nghề thủ công truyền thống: tơ 
tầm, đồ gốm, xây dựng, kiến trúc. 
Các tháp, đền Chămpa là những 


công trình nghệ thuật kiến truc tôn 
giáo đặc sắc. 


CHÂN LẠP (Chenla hay Tchenla) 

Vương quốc cổ của người Khơme 
(thế kỉ VỊ - VIII). Trung tâm Chân 
Lạp ở khu vực Batsắc, thuộc vùng 
giáp ranh giữa Bắc Campuchia và 
Nam Lào hiện nay. 

Khoảng đầu thế kỉ VIII, vương 
quốc Chân Lạp chia ra hai nước 
Lục Chân Lạp (phía Bắc) và Thuỷ 
Chân Lạp (phía Nam). Sau khi 
thoát khỏi sự chiếm đóng và đô hộ 
của người Giava, Chân Lập giành 
lại độc lập và lập ra vương quốc 
Ăngco, đạt tới nền văn minh rực rỡ, 
đặc biệt từ thế kỉ XI - XIII. 

Văn hoá - nghệ thuật Chân Lạp 
có phong cách riêng, đền chùa xây 
gạch, cửa cuốn bằng đá. 

CHÂU 

1- Đơn vị hành chính ở nước ta thời 
Bắc thuộc và phong kiến, tương 
đương như một tỉnh, phủ sau này. 

Thời thuộc Lương (thế kỉ VỊ), nhà 
Lương chia nước ta làm các châu: 
Giao Châu, Ái Châu (Thanh Hoá), 


Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu, 
Hoàng Châu. 
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Thơi thuộc Tuỷ, Đường, nước ta 
cũng chia ra làm nhiều châu. Năm 
622, nhà Đường chia nước ta (goi 
là An Nam tổng quản phủ), gồm có 
12 châu: Giao Châu, Phong Châu, 
Trưởng Châu (thuộc Bắc Bộ), Ái 
Châu, Phúc Lộc Châu, Diễn Châu, 
Hoan Châu (Bắc Trung Bộ) và một 
phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc 
như Thang Châu, Chỉ Châu, Vũ 
Nga Châu, Vũ An Châu (Quảng 
Đông, Quảng Tây - Trung Quốc), 
Lục Châu (thuộc Trung Quốc và 
Quảng Ninh). 

Cũng có thời kì phong kiến phương 
Bắc gọi chung vùng đất Việt Nam là 
Giao Châu (cuối nhà Hán đổi Giao 
Chỉ làm Giao Châu, nhà Ngô cũng 
tách các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, 
Nhật Nam và Hợp Phố lập thành 
Giao Châu (năm 226). 

2. Đơn vị hành chính ở miền núi 
thời phong kiến, thực dân Pháp đô 
hộ nước ta đặt ra, tương đương với 
một huyện. 

3- Bộ phận lớn của đất liền hoặc 
các đảo trên thế giới có ranh giới 
thiên nhiên tương đối rõ rệt đối với 
bộ phản đất liển khác: châu Á, 
châu Phi, châu Âu, châu Mỹ, châu 
Đại Dương. 


CHẤP CHÍNH QUAN 

Hai người có chức tước cao nhât 
ở Rô-ma cổ đại, được bầu với thời 
hạn 1 năm. Nắm quyền cao nhất 
về dân sự và quân sự. Về sau tước 
vị này không còn quyền lực thực tế 
mà chỉ có ý nghĩa danh dự. 


CHÂU MỤC 

Chức quan cai trị ở miền núi thời 
phong kiến, đứng đầu một châu 
Các châu mục do các hào mục 
địa phương cử lên (thổ quan) 
hoặc do triều đình cử từ nơi khác 
đến (hưu quan). 


CHÂU PHÊ 


Việc vua phê chữ son vào bảng 
sớ tấu. Bản được châu phê gọi là 
châu bản và giao cho các quan thi 
hành gọi là "hồng bản". 


CHÂU THÀNH 

Tên chung để gọi một "ly sở", hay 
"thủ phủ" của tỉnh, sau trở thành 
tên riêng của một số huyện ở các 
tỉnh Nam Bộ, như huyện Châu 
Thành ở các tỉnh An Giang, Bến 
Tre, Cần Thơ, Tây Ninh... 


CHEO (tiền) 
Khoản lệ phí bằng tiền hay hiện 
vật - gạch, mâm đồng, bát sứ... mà 
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người con trai phải nộp cho làng 
người con gái sẽ là vợ của mình. 
Tiền cheo do lệ làng quy định với 
những mức khác nhau, vừa có ý 
nghĩa ra mắt, vừa đóng góp để xây 
dựng quê hương. 


CHẾ ĐỘ CHIẾM HỮU NÔ LỆ 
(hay chế độ chiếm nô) 

Hình thái kinh tế - xã hội có giai 
cấp đầu tiên trong lịch sử loài 
người dựa trên cơ sở người bóc lột 
người, xuất hiện trong thời kì tan rã 
của chế độ công xã nguyên thuỷ. 
Những giai cấp cơ bản của xã hội 
chiếm hữu nô lệ là chủ nô và nô lệ 
Chủ nô là giai cấp thống trị, có 
quyền lực kinh tế, quản lí xã hội. 
Nô lệ là giai cấp bị trị, hoàn toàn lệ 
thuộc vào chủ nô. Chủ nô có 
quyền mua, bán, làm quà biếu, 
đánh đập, giết nô lệ mà không xét 
xử. Xã hội có giai cấp và nhà nước 
xuất hiện đầu tiên ở Ai Cập, Lưỡng 
Hà, Ấn Độ, Trung Quốc (thiên niên 
kỉ IV - llI TCN). Các quốc gia 
chiếm hữu nô lệ phát triển cao ở 
thời cổ đại là Hy Lạp và Rôma. So 
với chế độ công xã nguyên thuỷ, 
chế độ chiếm hữu nô lệ là bước 
tiến trong lịch sử xã hội, song là 
chế độ bóc lột nặng nề nhất. 


Nhiều cuộc khỏi nghĩa của nô lệ 
đã nổ ra dẫn tới sự sụp đổ của chế 
đô chiếm hữu nô lệ. 


CHẾ ĐỘ CHIẾM HỮU RUỘNG 
ĐẤT PHONG KIẾN 

Hình thức chiếm đoạt đôi với 
ruông đất của địa chủ, quan lại và 
các thế lực trong xã hội phong kiến 
được nhà vua ban cấp cùng với 
các chức tước, trên nguyên tắc 
ruông đất trong toàn quốc thuộc 
quyển sở hữu tối cao của nhà vua. 
Trên thực tế, địa chủ, quan lại tìm 
mọi cách chiếm đoạt ruộng đất làm 
của riêng. Chủ ruộng đất vẫn có 
thể mua bán, di tặng cho con 
cháu, phát canh thu tô. Chế độ 
chiếm hữu ruộng đất phong kiến là 
nguyên nhân quan trọng dẫn tới 
tình trạng cát cứ trong chế độ 
phong kiến. 


CHẾ ĐỘ CHUYÊN CHẾ 


PHƯƠNG ĐÔNG 

Một hình thức của chính thể quân 
chủ chuyên chế ở châu Á thời cổ, 
trung đại dựa trên cơ sở kinh tế 
nông nghiệp kết hợp với thủ công 
nghiệp và vai trò tối thượng, độc 
đoán của vua. Xã hội được tổ chức 
theo hệ thống đẳng cấp, tôn ti. 
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Tầng lớp thống trị là các tầng lớp võ 
sĩ, quar lai Chế độ chuyên chế 
phương Đông là một nhân tô trì trệ, 
kìm hãm sự phát triển của xã hội 
châu Á, từng góp phần tạo dựng một 
số quốc gia vả đế chế lớn mạnh 


“CHẾ ĐỘ CƯỠNG BỨC TRỒNG 
TRỌT” 

Chính sách của thực dán Hà Lan 
thực hiện ở Inđônêxia, bắt đầu từ 
năm 1630, chủ trương đưa vào 
những loại cây mới, thích hợp với 
điều kiện tự nhiên của nước này và 
thu được lãi lớn. Thay cho việc nộp 
thuế ruộng đất, nông dân 
Inđônêxia, chủ yếu ở Java, buộc 
phải gieo trồng trên một phần diện 
tích canh tác của mình những loại 
cây để thu nộp cho Chính phủ 
thuộc địa xuất khẩu (mía, cà phê, 
thuốc lá...) 

"Chế độ cường bức trồng trọt" 
làm chậm quả trình tan vỡ của 
quan hệ phong kiến trong nông 
thôn lnđônêxia. 


CHẾ ĐỘ DIỆT CHỦNG PÔNPỐT 
Chế độ thống trị tàn bạo dựa vào 
việc giết người hàng loạt do tập 
đoàn Pôn Pốt - lêng Xari dựng lên 
ở Cămpuchia, trong những năm 


1975-1979. Chúng đuổi dân ra 
khỏi thành phố. lùa vào các công 
xã, cưỡng bức họ lao động kiệt 
sức, xoá bỏ quyền tự do, dân chủ, 
tôn giao, văn hoá dân tộc, giết hại 
trí thức, tín đồ tôn giáo, đầu độc trẻ 
em, huỷ hoại nền kinh tế quốc dân, 
đưa nhân dân vào cảnh khốn 
cùng; thi hành chính sách đối 
ngoại phản động, cô lập. Trong 
gần 4 năm cầm quyền, chúng đã 
giết hại khoảng vài triệu người dân 
vô tội (hơn 1/3 dân số). 

Ngày 7-1-1979, quân và dân 
Cămpuchia được sự giúp đỡ của 
bộ đội tình nguyện Việt Nam đã 
đánh đổ chế độ diệt chủng Pônpốt 
- lêng Xari. 


CHẾ ĐỘ HAI ĐẢNG (ở Mỹ, Anh) 

Chế độ thay nhau nắm quyền của 
hai đảng chính trị lớn, giữ vai trò 
thống trị trong đời sống chính trị 
quốc gia (Đảng Cộng hoà và Đảng 
Dân chủ ở Mỹ; Đảng Bảo thủ và 
Công đảng ở Anh). Chế độ hai 
đảng bảo vệ quyền thống trị của 
giai cấp tư sản, đồng thời tạo nên 
vẻ bề ngoài dân chủ, tự do của chế 
độ bầu cử tư sản. Đường lối của 
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hai đẳng đều phản ánh quyền lợi 
của giai cấp tư sản thống trị. 


CHẾ ĐỘ MẪU QUYỀN 
X. Mẫu quyền. 


CHẾ ĐỘ NÔ LỆ ĐỒN ĐIỀN (ở 
Bắc Mỹ) 

Chế độ bóc lột, cưỡng bức lao 
động của các chủ đồn điền đối với 
người đa đen bị đem từ châu Phi 
sang bán ở châu Mỹ. Họ bị mua 
bán, đối xử tàn tệ, bị khinh rẻ. Chế 
độ nô lệ đồn điền đã chính thức bị 
thủ tiêu sau cuộc Chiến tranh Nam 
- Bắc Mỹ (1861-1865), trên thực tế 
việc phân biệt chủng tộc, đàn áp 
người da đen của Đảng 3k vẫn còn 
kéo dài ở Mỹ. 


CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN 
X. Phong kiến. 


CHẾ ĐỘ PHỤ QUYỀN 


Hình thức tổ chức thị tộc của 
chế độ công xã nguyên thuỷ ở 
giai đoạn cuối. Trong thời kì này, 
công cụ kim loại xuất hiện, sản 
xuất phát triển đòi hỏi sức lực của 
người đàn ông, nên hẹ nắm 
quyền lực trong sản xuất, phân 
phối sản phẩm và trong đời sống 


xã hội. Quyền chủ động kết hôn 
chuyển sang đàn ông, con cái 
theo dòng cha. 

Xem thêm: Phụ quyền. 


CHỈ SỐ ĐAO - JÔN 

Chỉ số biểu hiện sự diễn biến về 
giá cổ phiếu trong thị trường chứng 
khoán Hoa Kì; qua đó đánh giá 
tình hình hoạt động tài chính và 
công nghiệp tư bản chủ nghĩa 
tăng, giảm, thuận lợi, khó khăn. 
Chỉ số này do hai nhà kinh tế Hoa 
Kì là Đao (Charles Henry Dow) và 
Jôn (Edwarđ David Jones) đề ra. 


CHIÊM THÀNH 
X. Chăm pa. 


CHIẾM NÔ (chế độ) 

X. Chế độ chiếm hữu nô lệ. 

Chế độ kinh tế - xã hội dựa chủ 
yếu trên sức lao động của nô lệ, 
bóc lột nô lệ, phát triển cao ở xã 
hội cổ đại Hy Lạp, Rôma. Trong xã 
hội chiếm hữu nô lệ ở các quốc gia 
Địa Trung Hải, nô lệ là lực lượng 
lao động chính trong xã hội. Một số 
ít nô lệ được huấn luyện làm võ sĩ, 
có người trở thành nhà thơ, triết 
gia, vũ nữ hay đầu bếp. Chế độ 
chiếm hữu nô lệ ở phương Đông 
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(chủ yếu ở Trung Quốc, An Đô...) 
có đặc điểm khác hơn ở phương 
Tây: nô lệ ngoài công việc lao 
động sản xuất còn phục vụ trong 
gia đình 


CHIẾM XẠ ĐIỀN 

Một loại ruông đất hoang, thường 
ở vùng ven biển, do dân nghèo từ 
nơi khác di cư đến khai khẩn dưới 
thời Hậu Lê 

Theo thể lệ năm 1670, mức tô 
hàng năm của loại ruộng này là 20 
thăn3 1 mẫu 


CHIẾN CỤC (hay Chiến cuộc) 

Hình thức tác chiến gồm nhiều 
chiến lược diễn ra trong một không 
gian rộng, trong một thời gian 
tương đối dài, nhằm đạt những 
mục đích quân sư - chính trị của 
chiến tranh: Chiến cục Đông Xuân 
1953- 1954 diễn ra trên toàn chiến 
trưởng Đông Dương của lực lượng 
vũ trang nhân dân Việt Nam phói 
hợp với lực lượng kháng chiến Lào, 
Campuchia. Chiến cục này đã làm 
thất bại hoàn toàn kế hoạch Nava, 
giáng đòn quyết định vào ý chí 
xâm lược của thực dân Pnap, tạo 
điều kiện cho thắng lợi ngoại giao 
tại Hội nghị Giơnevơ (1954). 


CHIẾN DỊCH 


Hình thức tác chiến gồm nhiều 
trận chiến đấu theo kế hoạch chỉ 
huy thống nhất, để tiến công, 
phòng ngư hay phản công: Chiến 
dịch Điện Biên Phủ (13-3 đến 7-5- 
1954) tấn công, tiêu diệt tập đoàn 
cứ điểm Điện Biên Phủ; Chiến dịch 
Hồ Chí Minh (26 đến 30-4-1975) 
thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn 
miền Nam. 


CHIẾN KHU 

Vùng căn cứ cách mạng trong 
đấu tranh vũ trang; nơi ở và làm 
việc của các cơ quan lãnh đạo 
cách mạng, trong kháng chiến 
Chiến khu Việt Bắc. 

Xem thêm: An toàn khu. 


CHIẾN LƯỢC 

Đường lối chung, chỉ đạo việc đấu 
tranh lâu dài để đạt mục tiêu cơ 
bản của cách mạng: "Chiến lược 
vắn tắt" và các văn kiện do 
Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được 
thông qua ở Hội nghị thành lập 
Đảng, được xem như Cương lĩnh 
đầu tiên của Đảng. 


CHIẾN LƯỢC AIXENHAO. 
X Chiến tranh đơn phương. 
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CHIẾN LƯỢC CÁCH MẠNG 

Đường lối chung và cơ bản về 
nhiệm vụ, mục tiêu cách mạng, về 
phương thức đấu tranh, về tổ chức 
sắp xếp lực lượng, về phân định 
bạn, thù trong toàn bộ cuộc cách 
mạng và trong từng giai đoạn cách 
mạng: Chiến lược cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. 


CHIẾN LƯỢC ĐẠI ĐOÀN KẾT 
Đường lối, chủ trương, biện 
pháp của Đảng Cộng sản Việt 
Nam xây dựng trên cơ sở truyền 
thống đoàn kết của nhân dân ta 
và tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn 
kết, nhằm tập hợp mọi tầng lớp 
nhân dân, mọi lực lượng (trong 
nước và quốc tế) để đấu tranh 
cho độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã 
hội, bảo vệ hoà bình, chống 
chiến tranh. Đoàn kết trở thành 
một lực lượng to lớn, một nhân tố 
quan trọng góp phần vào thắng 
lợi của sự nghiệp cách mạng: 
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, 


Thành công, thành công, đại 
thành công”. 
(Hồ Chí Minh) 


CHIẾN LƯỢC KINH TẾ 


Phương hướng, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế trong một thời gian 


dài. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, 
chiến lược kinh tế nhằm phát triển 
nền kinh tế quốc dân trong pihhạm 
vi cả nước, giải quyết những yêu 
cầu của công cuộc xây dựng kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, nâng cao 
không ngừng đời sống nhân diân... 
để đất nước nhanh chóng phát 
triển, dân giàu, xã hội công b:ằng, 
văn minh. 


CHIẾN LƯỢC KINH TẾ - XÃ HIỘI 


Phương hướng, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế đồng thời nhằm giải 
quyết các vấn đề xã hội: C:hiến 
lược kinh tế - xã hội của nước !ta từ 
năm 1986 đến năm 2001. 


CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ 

Bộ phận quan trọng nhất của 
nghệ thuật quân sự, bao gồm 
những vấn đề lí luận.và thực tiễn 
về chuẩn bị chiến tranh, ngihiên 
cứu việc vận dụng những quy luật 
của chiến tranh để tiến hành 
những chiến dịch lớn, xác định 
nhiệm vụ và phân bố các lực lufợng 
quân sự, các hướng tiến quân. lớn. 
Chiến lược quân sự xuất phát từ 
đường lối chính trị, đường lối quân 
sự và phục vụ đường lối này. 
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CHIẾN LƯỢC TOÁN CÂU 

Chiến lược của đế quốc Mỹ nhằm 
thực hiện những tham vọng. âm 
mưu thống trị toàn thế giới sau 
Chiên tranh thế giới thứ hai Ba 
mục tiêu cơ bản của nó là: 1) Ngăn 
chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới; 2) 
Đàn áp phong trào giải phóng dân 
tộc và phong trào công nhân; 3) 
Bắt các nước tư bản, đế quốc khác 
phụ thuộc vào sự chỉ huy của đế 
quốc Mỹ 


CHIẾN QUỐC (thời kì) 

Thời kì lịch sử cổ đại Trung 
Quốc (475 - 221 TCN) tiếp sau 
thời Xuân Thu. 

Thời kì chiến tranh liên miên giữa 
các nước mạnh, lúc bấy giờ ở 
Trung Quốc chia ra 10 nước, trong 
đó có bảy nước mạnh là Tề, Sở, 
Yên, Hàn, Triệu, Nguy, Tẩn để 
tranh nhau quyền bá. Từ 230 - 221 
TCN, nước Tần dần mạnh lên thôn 
tính được 6 nước, thống nhất được 
đất nước Trung Hoa, Tần Thuỷ 
Hoàng lên ngôi hoàng đế. Ở thời kì 
này, đổ sắt được sử dụng rộng rãi, 
sản xuất và kinh tế hàng hoá phát 
triển. Các học phái lớn ra đời (đạo 
Nho, Phật, Lão...), nhiều nhà văn 
hoá lớn xuất hiện như Khuất 


Nguyên (Thơ), Biển Thước (y 
học) 
CHIẾN TRANH 


Hiên tượng xã hội, chính trị được 
thể hiện ở cuộc đấu tranh vũ trang 
giữa các nước hoặc liên minh các 
nước. Mọi cuộc chiến tranh xét về 
bản chất xã hội, đều là sự tiếp tục 
chính trị bằng bạo lực. Về mục 
đích, tính chất có thể phân ra chiến 
tranh chính nghĩa và chiến tranh 
phi nghĩa. 


“CHIẾN TRANH BẮC PHẠT” 

Cuộc chiến tranh cách mạng của 
nhân dân Trung Quốc, do Đảng 
Cộng sản lãnh đạo (1926-1927) để 
tiêu diệt các tập đoàn quân phiệt 
phương Bắc trong thời kì Quốc - 
Cộng hợp tác lần thứ nhất. Trong 
lúc chiến tranh cách mạng đang 
tiến triển thắng lợi thì tập đoàn 
Tưởng Giới Thạch câu kết với đế 
quốc chống lại cách mạng, tàn sát 
nhân dân và những người cộng 
sản, thành lập chính quyền phản 
động. Chiến tranh Bắc phạt chấm 
dứt và thất bại. 


"CHIẾN TRANH BẤM NÚT” 


Chiến tranh hiện đại, sử dụng 
những phương tiện và vũ khí điện 
tử, tự động. 
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Xem thêm: Chiến tranh điện tử. 


CHIẾN TRANH “BẨN THỈU” 

Tên gọi của nhân dân các nước 
về cuộc chiến tranh xâm lược của 
bọn đế quốc nhằm nô dịch các dân 
tộc khác: Nhân dân Pháp phản đối 
"cuộc chiến tranh bẩn thỉu" của 
thực dân Pháp ở Đông Dương 
những năm 1945-1954. 


CHIẾN TRANH CHÍNH NGHĨA 
Chiến tranh của các dân tộc bị 
xâm lược, bị áp bức tiến hành để 
giải phóng dân tộc thoát khỏi sự 
thống trị của nước ngoài, hoặc 
chiến tranh bảo vệ độc lập, tự do, 
tiến bộ xã hội, chống xâm lược. 


CHIẾN TRANH CHỮ THẬP (còn 
gọi Thập tự chinh) 
Những cuộc viễn chinh sang vùng 


Cận Đông do bọn phong kiến Tây, 


Âu và nhà thờ Cơ đốc giáo tổ chức 
trong những năm 1096-1270. Mục 
đích là xâm chiếm đất đai và cướp. 
đoạt của cải. Song, các cuộc chiến 
tranh đó lại núp dưới danh nghĩa 
bảo vệ tôn giáo, chống bọn tà đạo, 
giải phóng vùng đất thánh 
(Giêruxalem) khỏi ách thống trị của 
những kẻ “dị giáo” (những người 
theo đạo Hồi). Tham gia đội quân 


Thập tự có các chúa phong kiến 
Pháp, Đức, Anh, Italia, những kị sĩ 
cuồng tín và nông dân bị lừa dôi đi 
tìm hạnh phúc, mong thoát khỏi 
cảnh khổ cực. Những người tham 
gia đội quân khâu “dấu thập tự" lên 
áo, nên được gọi là “Thập tự quân” 
(quân mang dấu thập tự) và cuộc 
chiến tranh này là “Chiến tranh chữ 
Thập" (“Thập tự chỉnh"). Cuộc 
Chiến tranh chữ thập làm cho nền 
văn minh phương Đông bị tàn phá 
nặng nề vì những cuộc cướp bóc, 
tàn sát, huỷ hoại, song cũng thúc 
đẩy sự giao lưu giữa phương Đông 
và phương Tây. 


CHIẾN TRANH CỤC BỘ 


1. Một số cuộc chiến tranh ở khu 
vực trước khi xảy ra chiến tranh thế 
giới: Cuộc chiến tranh cục bộ ở 
Bancăng trước khi Chiến tranh thế 
giới thứ nhất (1914-1918) nổ ra. 

2- Một loại chiến tranh xâm lược 
của đế quốc (tiêu biểu là Mỹ), 
nhưng tự hạn chế về khu vực, mục 
tiêu, quy mô, lực lượng. 

Cuộc "Chiến tranh cục bộ” của 
Mỹ ở miền Nam Việt Nam từ giữa 
1965 đến cuối 1968 được tiến 
hành bằng lực lượng quân viễn 
chinh Mỹ (giữ vai trò quan trọng và 
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ngày càng tăng lên về số lượng và 
trang bị, lúc cao nhất là trên nửa 
triệu), quân chư hầu (lúc cao nhất 
trên 7 vạn, gồm quân các nước Đại 
Hàn (Nam Triều Tiên), Thái Lan, 
Philippin, Tân Tây Lan (NiuDilan), 
Ôtxtrâylia) và quân ngụy Sài Gòn 
Trong những năm đầu của cuộc 
chiến tranh cục bộ, quân Mỹ và 
các nước đồng minh của Mỹ - ngụy 
tay sai Sài Gòn mở liền hai cuộc 
phản công chiến lược trong hai 
mùa khô (Đông - Xuân) 1965 - 
1986 và 1966 - 1967 vào vùng của 
quân giải phóng bằng hàng loạt 
chiến dịch "tìm diệt" và "bình định”. 
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy 
năm 1968 mở đầu bằng cuộc tập 
kích chiến lược Tết Mậu Thân của 
quân dân ta ở miền Nam đã làm 
phá sản chiến lược "Chiến tranh 
cục bộ" của Mỹ, buộc chúng phải 
tuyên bố "phi Mỹ hoá" chiến tranh 
(31-3-1968). 


CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT 

Một loại chiến tranh xâm lược 
thực dân mới của các đế quốc (tiêu 
biểu là Mỹ). Trong cuộc chiến 
tranh này, chúng không trực tiếp 
đưa quân tham chiến mà chỉ đưa 
cố vấn giúp bọn phản động địa 


phương tổ chức và huấn luyện 
quân ngụy, giúp đỡ trang bị vũ khí, 
vạch kế hoạch và chỉ huy. 

Đây là một trong ba kiểu chiến 
tranh mà Mỹ dự tính để đối phó với 
phong trào cách mạng thế giới - 
chiến tranh hạt nhân, chiến tranh 
cục bộ và chiến tranh đặc biệt. 
"Chiến tranh đặc biệt" được xem là 
"chiến tranh hạn chế" về mục tiêu, 
thời gian, không gian và phương 
tiện chiến tranh. Nếu như "Chiến 
tranh hạt nhân" được sử dụng chủ 
yếu nhằm vào tấn công, tiêu diệt 
các nước xã hội chủ nghĩa thì 
"Chiến tranh cục bộ" và "Chiến 
tranh đặc biệt" được sử dụng chủ 
yếu để đánh phá, đàn áp phong 
trào giải phóng dân tộc. 

Tên gọi "Chiến tranh đặc biệt" 
được dùng lần đầu tiên trong một 
báo cáo của tướng Mỹ Trindơ trước 
Thượng nghị viện Mỹ vào tháng 3- 
1962. Trước đó, loại hình này 
thường được diễn tả bằng những 
thuật ngữ, như: "chiến tranh thứ 
ba", “chiến tranh chống du kích", 
“chiến tranh chống lật đổ" hay 
"chiến tranh dưới mức độ cục bộ". 

Cuộc "Chiến tranh đặc biệt" của 
Mỹ ở miền Nam Việt Nam từ giữa 
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1961 đến giữa 1965 được tiến 
hành bằng lực lượng quân ngụy. 
Mở đầu "Cuộc chiến tranh đặc 
biệt", Mỹ - ngụy thực hiện "Kế 
hoạch Stalây - Taylo", nhằm "bình 
định" miền Nam Việt Nam trong 
vòng 18 tháng (từ giữa 1961) và 
"Kế hoạch Giônxơn - Mắc Namara" 
nhằm "bình định" có trọng điểm 
miền Nam Việt Nam trong vòng 2 
năm (từ đầu 1964). Đến cuối năm 
1964, chiến lược "Chiến tranh đặc 
biệt của Mỹ thí điểm ở miền Nam 
Việt Nam bị phá sản, buộc Mỹ phải 
chuyển sang thực hiện chiến lược 
“Chiến tranh cục bộ" trong thế bị 
động và thất bại. 


CHIẾN TRANH ĐIỆN TỬ 

Chiến tranh trong đó các bên 
tham gia sử dụng nhiều loại vũ khí 
tối tân, ứng đụng kĩ thuật điều 
khiển bằng điện tử, có tính chính 
xác cao và sức huỷ diệt lớn. 


“CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG 
LẦN THỨ NHẤT” 

Thuật ngữ các nhà chính trị, sử 
học phương Tây chỉ cuộc chiến 
tranh xâm lược của thực dân Pháp 
ở Việt Nam, Lào, Campuchia. 
Theo họ, cuộc chiến tranh này bắt 


đầu từ táng 12-1946. Thực ra, về 
phía thực dân Pháp đây là cuộc 
chiến tranh xâm lược ba nước 
Đông Dương, bắt đầu ngay sau khi 
Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt 
Nam. Đối với nhân dân Việt Nam, 
Lào, Campuchia đây là cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp 
xâm lược, bắt đầu ngay sau khi 
thực dân Pháp xâm lược và kết 
thúc với việc kí Hiệp định Giơnevơ 
(1954) về Đông Dương, thừa nhận 
độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ của mỗi nước. 


“CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG 
LẦN THỨ HAI” 


Thuật ngữ các nhà chính trị, sử 
học phương Tây chỉ cuộc chiến 
tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở 
Việt Nam, rồi mở rộng sang Lào và 
Campuchia, mở đầu từ 1965 và kết 
thúc năm 1973, khi quân Mỹ rút về 
nước, Thực ra, đây là cuộc chiến 
tranh xâm lược của đế quốc Mỹ 
sau khi hất chân và thay thế thực 
dân Pháp ở Đông Dương, nó bắt 
đầu ngay sau khi Hiệp định 
Giơnevơ được kí kết (1954) và kết 
thúc với sự thất bại hoàn toàn của 
đế quốc Mỹ ở Việt Nam, Lào, 
Campuchia (1975). Nhân dân Việt 
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Nam cũng như nhân dân hai nước 
anh em trên bán đảo Đông Dương 
đã hoàn thanh cuộc kháng chiên 
chống Mỹ, cứu nước, giành độc 
ập, thống nhất Tổ quốc. 


CHIẾN TRANH ĐƠN PHƯƠNG 
(Chiên tranh một phía) 

Chiến lược can thiệp và xâm lược 
(về chính trị, kinh tế, quân sự, văn 
hoá) của đế quốc Mỹ ở miền Nam 
Việt Nam từ năm 1954 đến 1960 
Trong chiến lược này, Mỹ không 
đưa quân đội trực tiếp xâm lược, 
chiếm đóng mà thực hiện sự thống 
trị bằng hệ thống "cố vấn" của Mỹ 
(Còn gọi là “Chiến lược Aixenhao”, 
vì được thực hiện dưới thời Tổng 
thống Aixenhao). 

Gọi "Chiến tranh đơn phương" 
(hay "Chiến tranh một phía") là để 
tố cáo chính sách can thiệp và 
xâm lược (gián tiếp) của Mỹ ở miền 
Nam, tố cáo đế quốc Mỹ và chính 
quyền Ngô Đình Diệm tay sai của 
Mỹ đã dùng vũ lực, dùng biện pháp 
quân sự tàn bạo để chống lại nhân 
dân miền Nam Việt Nam, chủ 
trương đấu tranh hoà bình thống 
nhất đất nước. 


CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG 
DÂN TỘC 

Chiến tranh chính nghĩa, tiến bộ 
do nhân dân các nước thuộc địa, 
phu thuộc tiến hành, nhằm giành 
độc lập, thoát khỏi sự thống trị 
nước ngoài 


CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP 
Ở BẮC MỸ GIỮA THẾ KỈ XVIII 

Cuộc đấu tranh giành độc lập của 
13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, chính 
thức nổ ra từ tháng 4-1775 đưa 
đên việc thành lập Hợp Chúng 
quốc Mỹ (thường gọi là Hoa Kì hay 
nước Mỹ). Cuộc chiến tranh này 
thực chất là một cuộc cách mạng 
tư sản không triệt để. 


CHIẾN TRANH GIỮ NƯỚC 
(Chiến tranh vệ quốc) 

Cuộc chiến tranh chính nghĩa 
chống lại sự xâm lược của nước 
ngoài: Chiến tranh giữ nước của 
nhân dân Liên Xô (1941-1945) 
chống phát xít Đức xâm lược và 
tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. 


CHIẾN TRANH HẠT NHÂN 


Chiến tranh ở thời kì hiện đại 
trong đó các bên tham chiến sẽ sử 
dụng vũ khí hạt nhân, năng lượng 
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nguyên tử có sức huỷ diệt lớn. Với 
chiến tranh hạt nhân, loài người sẽ 
bị huỷ diệt. Vì vậy, nhân dân thế 
giới đấu tranh bảo vệ hoà bình, 
ngăn chặn chiến tranh hạt nhân. 


CHIẾN TRANH HUỶ DIỆT 

Ám chỉ chiến tranh hạt nhân có 
thể tàn phá mọi sự sống trên quả 
đất, lúc bấy giờ sẽ không có kể 
thắng, người bại trận trong chiến 
tranh. 


CHIẾN TRANH KINH TẾ 

Xung đột dữ dội trên lĩnh vực 
kinh tế do bọn đế quốc tiến hành 
để chống phá các nước xã hội 
chủ nghĩa, các nước độc lập dân 
tộc, hoặc để cạnh tranh với 
nhau: Chiến tranh kinh tế giữa 
Mỹ và Nhật. 


"CHIẾN TRANH KÌ QUẶC" 


Tình trạng từ tháng 9-1939 đến 
tháng 4-1940 ở mặt trận phía Tây 
nước Đức trong Chiến tranh thế 
giới thứ hai. Quân hai bên chỉ ngồi 
ở chiến luỹ nhìn nhau, Đức không 
tấn công, liên quân Anh - Pháp 
dàn trận ở Bắc Pháp dọc theo biên 
giới Đức nhưng không tấn công 
Đức, cũng không có hành động 


quân sự nào để giúp cho Ba Lan bị 
phát xít Đức đánh chiếm. Người 
Pháp gọi là "Chiến tranh buồn 
cười, người Đức gọi là "Chiến 
tranh ngồi". Sở dĩ có tình trạng 
này, kéo dài trong 8 tháng, là do 
các nhà cầm quyển Anh, Pháp 
mong thoả hiệp với Đức và áp 
dụng chiến thuật phòng ngự. Tiến 
hành “chiến tranh kì quặc", Chính 
phủ Pháp sẽ thất bại nhục nhã khi 
quân Đức mở cuộc tấn công, vì đã 
có thời gian chuẩn bị và phát triển 
lực lượng: 136 sư đoàn bộ binh, 10 
sư đoàn xe tăng, 4 vạn máy bay... 


“CHIẾN TRANH LẠNH" 

Thuật ngữ do Barút, tác giả kế 
hoạch nguyên tử lực của Mỹ ở Liên 
Hợp Quốc đặt ra, xuất hiện lần đầu 
trên báo chí Mỹ ngày 26-7-1947. 
Đó là "chiến tranh không nổ súng" 
nhưng luôn gây ra tình trạng căng 
thẳng trên thế giới từ sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai, để thực hiện 
chính sách "đối đầu của các nước 
đế quốc đối với Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa. Các nước 
đế quốc đã thi hành hàng loạt biện 
pháp, như chạy đua vũ trang, tăng 
cường ngân sách quốc phòng, lập 
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các liên minh quân sư, bao vây để 


"ngăn chặn" rồi "tiêu diệt" các 
nước xã hội chủ nghĩa và các lực 
lượng cách mạng thế giới. Trong 
quan hệ đối ngoại, chúng theo 
đuổi chính sách "ngoại giao trên 
thế mạnh", tăng cường sức ép kinh 
tế, đẩy mạnh các hoạt động phá 
hoại ngầm 
nước xã hội chủ nghĩa và các lực 
lượng tiến bộ. “Chiến tranh lanh” 
đã làm tình hình thế giới thường 
xuyên căng thẳng "bên miệng hố 
chiến tranh" 


nhằm' chống lại các 


Do sự đấu tranh bền bỉ của Liên 
Xô (cũ) và các lực lượng dân chủ 
tiến bộ trên toàn thế giới, ngay từ 
đầu những năm 70, chính sách 
"Chiến tranh lạnh" đã dần dần bị 
phá sản 

Đầu năm 1990, trong cuộc gặp 
gỡ không chính thức giữa hai 
người đứng đầu Nhà nước Liên 
Xô (cũ) và Mỹ tại đảo Manta, 
Tổng thống Mỹ Busơ tuyên bố 
chấm dứt thời kì "chiến tranh 
lạnh". Thế giới chuyển từ tình 
trạng đối đầu sang đối thoại, 
giảm bớt tình hình căng thẳng. 


CHIẾN TRANH NHÂN DÂN 


Cuộc chiến tranh huy động được 
đông đảo quần chúng nhân dân 
tham gia chống xâm lược, bảo vệ 
Tổ quốc, có từ thời cổ đại. Về sau 
cuộc chiến tranh chính nghĩa do 
quần chúng nhân dân tiến hành, 
có lực lượng vũ trang làm nòng cốt, 
dưới sự lãnh đạo của một đảng 
cách mạng tiến bộ, đấu tranh bằng 
mọi hình thức, để đạt thắng lợi 
hoàn toàn: Chiến tranh nhân dân 
Việt Nam thời kì kháng chiến 
chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ 
(1945-1975) phát triển cao đô. 


CHIẾN TRANH NÔNG DÂN 


Phong trào đấu tranh của nông 
dân chống các thế lực phong kiến, 
ở các nước. Một trong những cuộc 
chiến tranh nông dân phát triển với 
quy mô lớn và quyết liệt là cuộc 
chiến tranh nổ ra trên toàn nước 
Đức từ năm 1517 đến 1526, do 
Luthơ châm ngòi và Tômát Munxơ 
lãnh đạo. Nó thể hiện tinh thần đấu 
tranh bất khuất của quần chúng bị 
áp bức, báo hiệu sự khủng hoảng, 
suy vong của chế độ phong kiến. 
Chiến tranh nông dân Đức thế kỉ 
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XVI là cuộc chiến tranh lớn nhất 
châu Âu thời trung đại, nó đã góp 
sức vào trận chiến đấu đầu tiên 
chống chế độ phong kiến của giai 
cấp tư sản châu Âu. Tuy cuộc đấu 
tranh này cuối cùng bị thất bại, bị 
đàn áp đẫm máu, song chế độ 
phong kiến cũng bị suy yếu. 

Từ “chiến tranh nông dân” còn 
dùng để chỉ các phong trào khởi 
nghĩa nông dân chống phong kiến 
nổ ra sâu rộng khắp nơi, như 
phong trào nông dân Tây Sơn thế 
kỉ XVIII ở Việt Nam; phong trào 
Thái Bình Thiên Quốc ở Trung 
Quốc vào nửa sau thế kỉ XIX 


CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI 


Một hình thức chiến tranh xâm 
lược của bọn đế quốc và phản 
động nhằm đánh phá cơ sở vật 
chất, huỷ diệt lực lượng, làm rối 
loạn xã hội một nước xã hội chủ 
nghĩa hay một nước dân tộc chủ 
nghĩa. Đế quốc Mỹ và tay sai ở 
miền Nam Việt Nam tiến hành 
những hoạt động phá hoại miền 
Bắc trong suốt thời gian chúng 
thống trị miền Nam (1954-1975). 
Chúng tập trung đánh phá miền 
Bắc bằng không quân và hải quân 


trong 2 lần, từ 7-2-1965 đến 1-11- 
1968 và từ 6-4-1972 đến 15-11- 
1973. Đỉnh cao của chiến tranh 
phá hoại là cuộc tập kích chiến 
lược bằng máy bay B.52 vào thủ 
đô Hà Nội và thành phố Cảng Hải 
Phòng trong 12 ngày đêm cuối 
năm 1972 (từ 18 đến 29-12). Chiến 
tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ là 
một bộ phận của cuộc chiến tranh 
xâm lược miền Nam của chúng: 
Chiến tranh phá hoại lần thứ nhất 
là bộ phận của cuộc "Chiến tranh 
cục bộ" (1965-1968); Chiến tranh 
phá hoại lần thứ hai là bộ phận của 
cuộc "Chiến tranh Việt Nam hoá" 
(1969-1973). 


CHIẾN TRANH PHI NGHĨA 


Chiến tranh do các giai cấp bóc 
lột gây ra nhằm đàn áp cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc của nhân 
dân bị áp bức, nhằm xâm chiếm 
đất đai, nô dịch các dân tộc khác. 

CHIẾN TRANH THÁI BÌNH 
DƯƠNG (1941-1945) 

Một bộ phận của Chiến tranh thế 
giới thứ hai (1939-1945), nổ ra ở 
vùng Thái Bình Dương, giữa Nhật 
và Mỹ, Anh để tranh nhau thuộc 
địa. Chiến tranh mở đầu bằng trận 


Zàù 
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Trân Châu Cảng (7-12-1941), khi 
Nhật bất ngờ tấn công hạm đội Mỹ. 
Lúc đầu quân Nhật đánh chiếm 
nhiều thuộc địa của Anh, Mỹ, Hà 
Lan, nhưng khi Chiến tranh thế giới 
thứ hai chuyển thế thắng sang các 
nước Đồng Minh thì Nhật thất bại 
dần và cuối cùng đầu hàng không 
điều kiện. Nhân dân các nước 
châu Á - Thái Bình Dương đã đấu 
tranh anh dũng chống sự xâm lược 
của quân phiệt Nhật và việc trở lại 
đô hộ của Anh, Mỹ, Pháp, để 
giành độc lập. 


CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 


Chiến tranh diễn ra trên quy mô 
thế giới trong thời kì đế quốc chủ 
nghĩa. Nguyên nhân cơ bản là mâu 
thuẫn giữa các nước đế quốc chủ 
nghĩa với nhau. 


CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ 
NHẤT (1914-1918) 

Chiến tranh đế quốc, phi nghĩa, 
do kết quả của cuộc khủng hoảng 
của hệ thống kinh tế tư bản chủ 
nghĩa thế giới và cuộc đấu tranh 
giữa các nước đế quốc chủ ngbĩa 
lớn nhằm phân chia lại thế giới và 
phạm vi ảnh hưởng. Đầu thế kỉ XX, 
những mâu thuẫn giữa hai khối đế 


quốc chủ nghĩa là phe Hiệp ước 
gôm Anh, Pháp, Nga với phe Liên 
minh Đức, Áo - Hung và Italia trở 
nên hết sức gay gắt. Mùa hè 1914, 
chiến tranh bùng nổ và đến tháng 
11-1918 thì kết thúc. Thắng lợi 
thuộc về phe Đồng minh. Chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất đã cuốn 
hút 33 nước với hơn 1.500 triệu 
người tham gia vào vòng chiến. 
Nhân loại đã bị tổn thất lớn trong 
cuộc chiến tranh này: 10 triệu 
người bị chết; 20 triệu người bị 
thương, bị tàn phế và bị nhiễm hơi 
độc; nhiều tài sản bị phá huỷ trị giá 
hàng nghìn tỉ đôla. 


CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ 
HAI (1939-1945) 


Cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc 
liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất 
trong lịch sử loài người (76 nước 
tuyên bố tình trạng chiến tranh, 
110 triệu người bị động viên vào 
quân đội, 60 triệu người chết, 90 
triệu người bị thương, thiệt hại về 
vật chất là 4.000 tỉ đôla).Tội phạm 
gây ra chiến tranh là bọn phát xít 
Đức, Italia, Nhật. Nhân dân Liên 
Xô giữ vai trò một lực lượng đi đầu 
và là lực lượng chủ chốt góp phần 
quyết định chiến thắng chủ nghĩa 
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phát xít. Nhân dân thế giới ở các 
nước tham chiến, bị chiếm đóng, 
các nước thuộc địa, đã tích cực 
đấu tranh chống chiến tranh và 
nắm thời cơ để giành độc lập dân 
tộc, tiến bộ xã hội. 

Thắng lợi của cuộc chiến tranh 
đánh bại chủ nghĩa phát xít, tạo 
điều kiện cho phong trào cách 
mạng thế giới phát triển - sự ra đời 
và hình thành hệ thống xã hội chủ 
nghĩa, phong trào giải phóng dân 
tộc, cuộc đấu tranh vì hoà bình, 
dân chủ, tiến bộ xã hội giành được 
những thắng lợi to lớn. 


CHIẾN TRANH THUỐC PHIỆN 
(“chiến tranh nha phiến”) 

Chiến tranh xâm lược Trung Quốc 
của thực dân phương Tây. Gồm 
hai cuộc chiến tranh, nổ ra lần thứ 
nhất (1840-1842) và lần thứ hai 
(1856-1860), do thực dân phương 
Tây, chủ yếu là Anh gây ra. Chúng 
vin vào cớ chính quyền Mãn Thanh 
đã cấm nhập, bán thuốc phiện và 
đốt nhiều hòm thuốc phiện mà 
không bồi thường cho chúng. Thực 
chất đây là một cuộc chiến tranh 
xâm lược nhằm mục đích cướp 
đoạt và nô dịch toàn bộ Trung 
Quốc. Cả hai lần chiến tranh, triều 


đình phong kiến Trung Quốc phải 
kí với các nước tư bản phương Tây 
nhiều điều ước bất bình đẳng và 
mở đầu cho quá trình Trung Quốc 
trở thành nước phong kiến nửa 
thuộc địa. 


CHIẾN TRANH TÔN GIÁO 


Chiến tranh do các bên tham chiến 
tiến hành, vì lí do xung đột tôn giáo. 
Có khi mượn danh nghĩa, li do tôn 
giáo để tiến hành chiến tranh vì mục 
đích cướp bóc, chiếm đất, như trong 
"Chiến tranh chữ Thập” 


CHIẾN TRANH TỔNG LỰC 
Chiến tranh trong đó các bên 
tham chiến sử dụng đến mức cao 
nhất toàn bộ sức mạnh quân sự, 
bao gồm các lực lượng quân đội, 
các loại vũ khí tối tân nhất, các 
hình thức tấn công... 


CHIẾN TRANH TRUNG ĐÔNG 


Chiến tranh do Ixraen, được Mỹ 
giúp sức, tiến hành nhằm xâm lược 
Palextin và các nước Ảrập khác. 
Tình trạng chiến tranh đã kéo dài 
từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
đến nay vẫn chưa chấm dứt. 
Nguồn gốc của cuộc chiến tranh 
này là chính sách bành trướng của 
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giai cấp thống trị và của các giới 
cầm quyền theo chủ nghĩa xiôn ở 
lxraen trong quan hệ với các nước 
Ảrập. Trải qua bốn cuộc chiến 
tranh (1948, 1956, 1967, 1973) 
kéo dài 45 năm, lxraen đã chiếm 
toàn bộ lãnh thổ Ảrập ở bờ Tây 
sông Gioocđan, dải Gada, vùng 
Galilê, cao nguyên Gôlan và Nam 
Libãng (bán đảo Xinai cũng bị 
Ixraen chiếm, nhưng được trả lại 
cho Ai Cập theo Hiệp định trại 
Đavít 1978). 

Hàng triệu người Palextin bị xua 
đuổi khỏi quê hương, sống lưu 
vong ở các nước láng giềng. 

Ngày 13-9-1993, Hiệp định hoà 
bình đã được kí kết giữa Ixraen và 
Tổ chức giải phóng Palextin (PLO) 
quy định chấm dứt cuộc chiến 
tranh dài 45 năm, mở ra con đường 
hoà bình cho việc giải quyết các 
vấn đề ở Trung Đông. Hiện nay, 
việc giải quyết tình hình căng 
thẳng ở trung Đông, do các thế lực 
hiếu chiến Ixraen gây nên, đang có 
xu hướng tiến bộ trên cơ sở tôn 
trọng độc lập, chủ quyển của 
Palextin và các nước Ảrập khác. 

Năm 2006, Ixraen đem quân 
đánh phá Libăng, gây ra cuộc 


chiến tranh giữa lxraen với quân 
Hecbôla ở Libăng. Trước cuộc đấu 
tranh của nhân dân thế giới đòi 
lIxraen ngừng cuộc chiên tranh; 
cuộc chiến tranh chấm dứt, song 
mầm mống bùng nổ cuộc chiến 
tranh mới chưa bị xoá bỏ. 


CHIẾN TRANH TƯƠNG TÀN 
(Chỉ cuộc nội chiến) 


* Chiến tranh không nhằm chống 


xâm lược bên ngoài mà huỷ hoại 
lẫn nhau, giữa những người thân, 
cùng trong một nước. 


CHIẾN TRANH VỆ QUỐC 
(Chiến tranh giữ nước) 

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 
Cuộc chiến tranh vệ quốc năm 
1812 của nhân dân Nga chống 
Napôlêông; cuộc chiến tranh vệ 
quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô 
chống phát xít Đức 1941-1945. 


CHIẾN TRANH VI TRÙNG 

Chiến tranh sử dụng vũ khí có vi 
trùng (như bom vi trùng...) gây 
bệnh dịch giết hại hàng loạt nhân 
dân. Nhân dân thế giới lên án 
mạnh mẽ, đòi thủ tiêu mọi phương 
tiện tiến hành chiến tranh vi trùng. 
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“CHIẾN TRANH VÙNG VỊNH" 
(17-1 đến 28-2-1991) 

Chiến tranh giữa liên quân 28 
nước, do Mỹ chỉ huy, chống lại rắc 
đưa quân chiếm đóng Côoét ngày 
2-8-1990. Trong 42 ngày chiến 
tranh, lrắc bị thiệt hại lớn: mất quá 
nửa xe tăng, xe bọc thép, 
1485/3110 pháo, 230/770 máy 
bay, 175.000 người bị bắt, số người 
chết, bị thương khoảng 150.000. 
Sau chiến tranh, lrắc bị cấm vận, 
nhân dân rất khổ cực. Mỹ, Anh vẫn 
tiếp tục bao vây, áp đặt "vùng cấm 
bay", bắn phá lrắc. 

Năm 2003, bất chấp Liên Hợp 
Quốc, Mỹ được Anh và một số 
nước ủng hộ đem quân đánh 
chiếm lrắc, lật đổ chính quyển 
Xatđam Hutxen. Tình hình lrắc còn 
đang bất ổn, quân Mỹ và các nước 
còn chiếm đóng lrắc. 


CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC 


Cuộc chiến tranh do các nước 
thực dân, đế quốc gây ra để xâm 
chiếm đất đai, thiết lập nền thống 
trị thực dân, biến các nước này 
thành thuộc địa hay nửa thuộc địa. 
Cuộc chiến tranh xâm lược thường 
gặp sức kháng chiến mạnh mẽ của 
nhân dân địa phương. 


CHIẾN THƯ 


Thư gửi cho tướng địch hẹn ngày 
giao chiến (thời phong kiến), 


CHIỀNG 

Trung tâm chính trị, xã hội, kinh 
tế và văn hoá của một mường ở 
các tộc người thuộc nhóm ngôn 
ngữ Tày - Thái. 


CHIẾU 

Lời vua ban bố, hiệu lệnh cho 
toàn thể quan lại và nhân dân. Một 
số tờ chiếu là những tài liệu lịch sử 
có giá trị: “Chiếu dời đô" (1010) từ 
Hoa Lư về thành Đại La của vua 
Lý Thái Tổ, “Chiếu Cần Vương” 
của vua Hàm Nghi được ban bố 
sau vụ biến kinh thành Huế ngày 
5-7-1885: nhà vua kêu gọi sĩ phu 
và nhân dân nổi dậy đánh thực 
dân Pháp, giúp vua khôi phục lại 
chế độ phong kiến. 


CHIẾU CHỈ 
Tờ lệnh của vua ban ra. 


CHINH PHỤC 

Dùng sức mạnh quân sự để xâm 
lược và nô dịch một nước khác. 

CHÍNH BIẾN 


Cuộc thay đổi lớn và đột ngột về 
chính trị trong nội bộ thống trị, như 


Cữ điển thuật 1g ((eft sứ phố thông 


101 


thay người đứng đầu chính quyền, 
đảng cầm quyền và hình thức cai trị 
Chính biến Tháng nóng (Tecmido) ở 
Pháp (ngày 27-7- 1794). 


CHÍNH CUNG 


v7 shính thức thứ nhất của vua 
Chính cung hoàng hậu. 


CHÍNH CƯƠNG 
X Chánh cương. 


Đường lối chính trị cơ bản của 
một đẳng trong đó nêu rõ mục tiêu 
chính trị, trình bày nhiệm vụ và yêu 
cầu chính trị quan trọng nhất, hình 
thức và phương pháp hoạt động 


CHÍNH DANH 


(*Chính" có nghĩa là ngay thẳng, 
đứng đắn. "Danh" có nghĩa là tên, 
tên gọi). 

Khái niệm chính trị - đạo đức, 
chính danh là làm cho cái danh 
phải đúng với cái thực. Thuyết 
chính danh do Khổng Tử đề xướng 
một cách có hệ thống trong sách 
Xuân Thu. Các Nho gia thường 
nhấn mạnh hành động của mỗi 
người phải theo đúng với cương vị, 
danh phận của mình (Vua phải ra 
vua, tôi phải ra tôi, cha ra cha, con 
ra con). 


CHÍNH ĐẢNG 


Tổ chức chính trị của một giai 
cấp, gồm những người tiêu biểu 
nhất, có ý thức sâu sắc nhất về 
quyền lợi giai cấp và đấu tranh cho 
quyền lợi của giai cấp đó. 


CHÍNH ĐỒ 

Khoa thi lấy người đỗ ra làm 
quan, được tổ chức ở Đàng Trong, 
thời chúa Nguyễn. Theo quy chế 
năm 1646, kì thi được tổ chức ở 
công phủ, 9 năm một lần. Gồm ba 
trường: trường thứ nhất làm bài tứ 
lục; trường thứ hai thi bài thơ phú; 
trường thứ ba thi văn sách. 

Các quan Tri phủ, Tri huyện được 
cử chấm sơ khảo. Các quan Cai 
bạ, Ký lục, Vệ uý được cử làm 
giám khảo; các Ngoại tả, Ngoại 
hữu làm giám thi. 

Những người trúng tuyển được 
phân làm ba loại: loại Giáp (giỏi) 
gọi là giám sinh, được bổ làm Trì 
phủ, Trí huyện; loại Ất (thứ hai), gọi 
là sinh đồ, được làm huấn đạo; loại 
Bính (thứ ba) cũng gọi là sinh đổ 
được bổ làm lễ sinh hoặc cho làm 
nhiêu học suốt đời. 
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CHÍNH GIÁO 
X Đạo chính thống. 


CHÍNH HỘ 


Những người cư trú chính thức 

ở một địa phương thời phong 
kiến, phân biệt vôi khách hộ 
(người ngụ cư). 


CHÍNH PHỦ 


Cơ quan lãnh đạo hành pháp cao 
nhất của một nước, thường do một 
Thủ tướng (hay Chủ tịch Hội đồng 
Bộ trưởng) đứng đầu và gồm có 
nhiều Bộ trưởng. 


CHÍNH PHỦ BÙ NHÌN 
X Bù nhìn. 


Một chính phủ do bọn xâm lược, 
đô hộ dựng lên để làm tay sai cho 
chúng. Đó là chính phủ bán nước, 
bị nhân dân lên án, đấu tranh lật 
đổ cùng với việc đánh đuổi bọn 
xâm lược. 


CHÍNH PHỦ LÂM THỜI 


Chính phủ được thành lập trong 
thời gian trước khi thành lập Chính 
phủ chính thức theo Hiến pháp: 
Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hoà miền Nam Việt Nam (6- 
6-1969). 


CHÍNH PHỦ LƯU VONG 

Chính phủ của một nước nhưng 
phải lấy trụ sở ở nước ngoài, vì 
chưa thể đóng ở trong nưøc mình 
(đất nước bị địch chiếm đóng, 
chính phủ đã bị lật đổ). 


CHÍNH QUỐC 

Từ được dùng chỉ nước iế quốc 
thực dân để phân biệt với thuộc địa 
của nước đó. 


CHÍNH SÁCH 

Chủ trương cụ thể của nột đảng 
hay chính phủ về nhiềm vụ: 
Chính sách kinh tế, chính sách 
ngoại giao. 


“CHÍNH SÁCH CÁI GẬY LỚN” 


Thuật ngữ chỉ chính sách của Mỹ 
công khai dùng sức mạm để nô 
dịch, thống trị trên các ïnh vực 
chính trị, quân sự. "Chính sách cái 
gậy lớn" được Tổng thống Wỹ Triđơ 
Rudoven chính thức tuyêr bố vào 
đầu những năm 20 của thế kỈ XX 
trong quan hệ với các rước Mỹ 
Latinh. 

Mặc dù vào những năm 30 của 
thế kỉ XX, Chính phủ Mỹ uyên bố 
loại bỏ chính sách này, chuyển 


“7w điểm tlrurat trợt Êzéắ, sứ pitố tra“ 


sang chính sách "láng giêng thân 
thiên", nhưng thực tế, 
Oasinhtơn vẫn tiếp tục thực thiện 
chính sách dùng thực lực để khống 


trên 


chế các nước Mỹ Latinh và các 
nước khu vực khác 


"CHÍNH SÁCH CÁI GẬY VÀ CỦ 
CẢ RỐT" 

Chính sách đối ngoại của các 
nước đế quốc dựa trên thế mạnh 
để bắt nạt các nước nhỏ, song lại 
tỏ ra "nhân đạo", viện trợ, giúp đỡ 
để ràng buộc chặt chẽ hơn các 
nước này. Đây là trò lừa bịp, che 
đậy dã tâm xâm lược của chủ 
nghĩa đế quốc, bị nhân dân thế giới 
vạch trần và lên án. 


CHÍNH SÁCH CỘNG SẢN THỜI 
CHIẾN 


X Cộng sản thời chiến 


CHÍNH SÁCH DIỆT CHỦNG 
CỦA PÔN PỐT 

Chính sách phản động của tập đoàn 
Pôn Pốt - lêngxari ở Campuchia, từ 
1975-1979, trong việc xua đuổi 
nhân dân ra khỏi các thành phố, 
bắt họ về lao động và sinh sống 
trong các trại tập trung ở nông 
thôn, tàn sát bằng những hình 


thức rất dã man (đâp chết bằng 
búa, hố chôn nhiều 
người...). Chúng đã giết khoảng 
vài triệu người dân Campuchia; 


cuốc 


tấn công, gây tội ác ở vùng biên 
giới Tây Nam Việt Nam. Ngày 7- 
1-1979, chế độ diệt chủng Pôn 
Pốt bị nhân dân Campuchia, với 
sự giúp đỡ của quân tình 
nguyên Việt Nam lật đổ. 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI (còn 
gọi là NEP, theo các chữ cái đầu 
của tiếng Nga Nôvaia Ecônômia 
Trêxkaia Politika). 

Chính sách của nước Nga Xô viết 
trong thời kì quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản sang chủ nghĩa xã hội thực 
hiện từ 1921 để thay thế cho Chính 
sách cộng sản thời chiến. Nhiều 
biện pháp mới được thực hiện, như 
thay việc trưng thu lượng thực bằng 
thuế lượng thực, cho phép tư nhân 
buôn bán, mở các xí nghiệp tư bản 
nhỏ, mở rộng chủ nghĩa tư bản nhà 
nước, thay thuế hiện vật bằng thuế 
tiền... 


"CHÍNH SÁCH LÁNG GIỀNG 
THÂN THIỆN” 

Chính sách đối ngoại của Mỹ, do 
Tổng thống Rudơven (Franklin D. 
Roosevelt) nêu ra ngày 4-3-1933 
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trong lễ nhậm chức, nhằm tăng 
cường ảnh hưởng của Mỹ ở Tây 
bán cầu (Mỹ Latinh). Với chính 
sách này, Mỹ tạm thời chuyển từ 
sự can thiệp xâm lược thô bạo 
bằng vũ lực sang những biện pháp 
mềm dẻo, khôn khéo hơn, gạt 
được các đối thủ cạnh tranh như 
Đức, Italia, Nhật ra khỏi Mỹ Latinh. 


“CHÍNH SÁCH MỚI” (của Hoa Kì) 

Chính sách do Tổng thống Mỹ 
Rudœen đề ra và thực hiện từ 
1933 đến 1945. Nội dung cơ bản 
của chính sách này là cứu trợ nạn 
thất nghiệp, nghèo đói, lập lại sự 
cân đối giữa nông nghiệp và công 
nghiệp, kiểm tra chặt chẽ các ngân 
hàng. Chính sách này được thể 
hiện ở các đạo luật về ngân hàng 
công nghiệp, nông nghiệp, các cơ 
quan để "điều tiết" vai trò của nhà 
nước. Mặc dù còn những hạn chế, 
“chính sách mới" cũng làm cho Mỹ 
thích nghỉ với điều kiện sau khủng 
hoảng 1929-1933. “Chính sách 
mới" của Mỹ xét về bản chất và 
mục tiêu là sự cứu nguy cho chủ 
nghĩa tư bản thoát khỏi sự khủng 
hoảng trầm trọng, phục vụ lợi ích 
giai cấp tư sản Mỹ. Mặt khác, 
chính sách này cũng góp phần duy 


trì chế độ dân chủ tư sản Nỹ, đáp 
ứng phần nào đòi hỏi của nyười lao 
động Mỹ. 

“CHÍNH SÁCH NGĂN +?HẶN” 
(Containment Policy) 

Chính sách của Mỹ "ngã: chặn" 
sự bành trướng của chử nghĩa 
cộng sản rồi tiến tới "tiêi diệt. 
Theo đó, cần "ngăn chặy" một 
cách kiên trì, nhưng cứng rắn và 
"cảnh giác trước những ‹huynh 
hướng xâm lược của Nga" Chính 
sách này được thể hiện trang: mọi 
chủ trương, biện pháp cụ hể của 
Mỹ. Chính sách này dựa ›ào kết 
luận của Kennan  (Ceorges 
Kennan), một chuyên gia nyười Mỹ 
về Liên Xô, nói rằng sat chiến 
tranh, Liên Xô đã kiệt quệ, ›hÏ cần 
10-15 năm sau có thể tàu diệt 
được chủ nghĩa cộng sản ở nước 
này. 


“CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO 
ĐÔLA” 


Chính sách đối ngoại của Hoa Kì 
do Tổng thống Taptơ để a năm 
1912. Theo đó Hoa Kì œo vay 
hoặc viện trợ tài chính œo các 
Thước có sự ràng buộc bằn nhiều 
điều kiện không bình đẳnc. Cùng 
với việc dùng sức mạnh quân sự 
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(kể cả đe doạ bằng vũ khí nguyên 
tử) để can thiệp, đánh chiếm. Mỹ 
dùng đôla để viện trợ, cho vay, 
buộc các nước "con nợ” ngày càng 
lệ thuộc vào Mỹ về các mặt chính 
trị và kinh tế. 


CHÍNH SÁCH NGU DÂN 


Chính sách làm cho nhân dân 
ngu dốt, không được học hành. 
Một trong những biện pháp thâm 
độc mà bọn thực dân đế quốc 
dùng để thống trị nhân dân các 
nước thuộc địa, cùng với sự đàn áp 
dã man và việc bóc lột tàn tệ. 
Trong một số bài viết, đặc biệt 
chương IX “Chính sách ngu dân”, 
trong tác phẩm “Bản án chế độ 
thực dân Pháp" (1925), Hồ Chí 
Minh đã tố cáo thực dân Pháp thi 
hành việc kìm hãm nhân dân Việt 
Nam trong vòng ngu tối, đốt nát 
(không mở trường học, không cho 
học cao) 

CHÍNH SÁCH “RÀNG BUỘC" 
(“Chính sách Kimi"” 

Chính sách của nhà Lý đối với 
nhân dân các dân tộc miền núi là 
nương nhẹ để ràng buộc chặt hơn 
(ki mi). 

Trong lúc xây dựng chính quyền 
tập trung, thống nhất từ trung ương 


đến các địa phương, nhà Lý chưa 
chỉ phối được bộ máy hành chính ở 
miền núi. Vùng đất này được gọi là 
châu, sau là phủ, có khi là trấn, 
trại, trên thực tế vẫn nằm trong tay 
tầng lớp thống trị người địa 
phương, như tù trưởng các sách, 
các động cha truyền con nối. Các 
vua Lý dùng chính sách “ràng 
buộc" tầng lớp này bằng quan hệ 
hôn nhân, cả biện pháp trấn áp 
bằng quân sự khi cần thiết: Lý 
Công Uẩn gả con gái cho tù trưởng 
động Giáp ở Lạng Châu (một phần 
của đất Bắc Giang và Lạng Sơn 
ngày nay) là Giáp Thừa Quý. Năm 
1036, Thái Tông gả công chúa Kim 
Thành cho châu mục Phong Châu 
(vùng Phú Thọ và Sơn Tây cũ) là 
Lê Thuận Tông. Vua Lý Thái Tông 
lấy con gái của Đào Đọa Di ở 
Đăng Châu làm phi. 

Chính sách "ràng buộc" góp phần 
thu hút các tù trưởng gắn bó với 
đất nước, với triểu đình, tạo nên 
sức mạnh đoàn kết dân tộc trong 
công cuộc dựng nước và giữ nước. 


CHÍNH SỬ 


Sách Lịch sử do các triểu đình 
phong kiến tổ chức biên soạn (do 
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cơ quan viết sử của Nhà nước đảm 
nhận, như Viện quốc sử, Quốc sử 
quán). Nhà vua trực tiếp phê 
duyệt, ban hành; chính sử khác với 
các loại sử khác, được xem là bộ 
sử chính thức của Nhà nước. 


CHÍNH THỂ 


Hình thức tổ chức chế độ Nhà 
nước: Chính thể dân chủ cộng hoà. 


CHÍNH THỐNG (người) 

|- Những người thuộc dòng chính 
của một triều vua. 

2- (thuyết) Chủ trương, quan điểm 
của những người tự nhận là theo 
đúng tinh thần của người đề xướng 
ra một học thuyết nào đấy. 


CHÍNH THỐNG GIÁO 

Một trong ba phái của đạo Cơ 
đốc, ra đời sau khi đế quốc Rôma 
bị phân thành Đông Rôma và Tây 
Rôma (thế kỉ VỊ). 

Người đứng đầu Giáo hội chính 
thống, Đại giáo chủ Côngxtăngtinốp 
cho rằng Hoàng đế là người cầm 
đầu tối cao của Giáo hội, bắt buộc 
các tu sĩ sống độc thân, Giáo hội 
được phép dùng tiếng địa phương. 
Đạo chính thống được truyền bá 


phổ biến ở Bungari, Rumani, Nam 
Tư, Hunggari và là Giáo hội chính 
thống ở Nga. 


CHỈNH BIÊN 


Biên soạn có sửa đổi, so với 
trước, cho đúng hơn. 


CHÔPƠ (Chopper) 

Thuật ngữ được sử dụng trong 
khảo cổ học để chỉ công cụ chặt 
thô sơ bằng đá. 


CHỐNG BẮC THUỘC 


Phong trào đấu tranh của nhân 
dân Việt Nam chống ách đô hộ 
của các triểu đại phong kiến 
phương Bắc trên các lĩnh vực: khởi 
nghĩa vũ trang để giành lại nền độc 
lập tự chủ từ năm 179 TCN đến 
năm 938 sau CN; phong trào đấu 
tranh chống áp bức bóc lột, chống 
chính sách đồng hoá dân tộc (Hán 
hoá Việt tộc) để duy trì, phát triển 
kinh tế, để giữ gìn bản sắc văn hoá 
dân tộc... 

Phong trào khởi nghĩa vũ trang 
của nhân dân ta diễn ra liên tục, 
ngày càng rộng lớn khắp ba quận 
Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. 
Nhiều cuộc khởi nghĩa có quy mô 
lớn, tiêu biểu, giành được chính 
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quyên độc lập tự chủ trong một 
thời gian, như khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng năm 40, khởi nghĩa của Lý 
Bôn (Lý Bí) năm 542, khởi nghĩa 
của Khúc Thừa Dụ năm 905, 
kháng chiến của Dương Đình Nghệ 
năm 931. Cuộc kháng chiến của 
Ngô Quyền năm 938, kết thúc vĩnh 
viễn hơn nghìn năm Bắc thuộc. 


CHỢ ĐEN 

Thi trường không hợp pháp, lén 
lút, được phát triển trong thời kì 
kinh tế một nước gặp nhiều khó 
khăn - hàng hoá khan hiếm, vật 
giá cao... Giá các loại hàng hoá 
ở Chợ đen đắt gấp nhiều lần giá 
quy định. 


CHỦ NGHĨA BÔNAPÁC 
(Bonapartisme) 

X Bonapactic. 

1. Xuất phát từ tên gọi của Hoàng 
đế Pháp Napôlêông Bônapác 
(Napôlêông thứ nhất, ở ngôi hoàng 
đế từ 1804-1815). Về thực chất, 
đây là chính sách chuyên chính 
của đại tư sản, được thực hiện bởi 
một chính phủ dường như không 
thuộc đảng phái nào, khoác áo chế 
độ quân chủ, biết lợi dụng cuộc 
đấu tranh gay gắt giữa các đảng 


của tư sản và vô sản. Song trên 
thực tế Chính phủ này là công cụ 
của giai cấp tư sản để thống trị giai 
cấp vô sản và nhân dân lao động. 
Sau này, Napôlêông IlI (ở ngôi 
hoàng đế 1850-1870) tiếp tục 
chính sách này. 

2- Hình thức chuyên chế phản 
cách mạng của đại tư sản, được 
xây dựng trên cơ sở chế độ quân 
phiệt, bảo vệ quyền lợi cơ bản của 
các giai cấp thống trị 


CHU DỊCH 
X. Kinh Dịch. 


CHỦ NGHĨA CÔ LẬP (hay chủ 
nghĩa biệt lập) 

Đường lối chính trị của một nước 
chủ trương không có quan hệ gì với 
các nước khác. Trong một thời gian 
dài, trên nhiều lĩnh vực, Mỹ đã thực 
hiện chính sách "cô lập" với các 
nước châu Âu, như không kí bất cứ 
một hiệp ước đồng minh nào với 
những quốc gia này. 


CHỦ NGHĨA CƠ HỘI 
X. Cơ hợi 
CHỦ NGHĨA DÂN TỘC 


Hệ thống tư tưởng đề cao đặc 
điểm và quyền lợi dân tộc minh, 
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tách rời các dân tộc khác, thậm chí 
hạ thấp, coi thường dân tộc khác. 
Chủ nghĩa dân tộc là tư tưởng tư 
sản, tiểu tư sản, trái với chủ nghĩa 
quốc tế vô sản. 


CHỦ NGHĨA MÁC 

Học thuyết về chủ nghĩa xã hội 
khoa học do C. Mác, Ph. Ăngghen 
sáng lập vào những năm 40 thế kỉ 
XIX. Đây là một hệ thống hoàn 
chỉnh các quan điểm triết học, kinh 
tế học, chính trị, xã hội học về 
nhận thức và cải tạo thế giới. Chủ 
nghĩa Mác trở thành cơ sở tư 
tưởng, lí luận của giai cấp vô sản 
hiện đại. 


CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 

Chủ nghĩa Mác được Lênin tiếp thu 
và phát triển trong thời đại đế quốc 
chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác - Lênin 
bao gồm lí luận khoa học về đấu 
tranh cách mạng của giai cấp vô sản 
và quần chúng lao động bị áp bức, 
bóc lột, chống chủ nghĩa tư bản, đế 
quốc, xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa, tiến lên cộng sản chủ nghĩa: 
Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, 
kim chỉ nam hành động của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 


CHỦ NGHĨA MẮC CACTI 
(Maccarthysme) 

Đường lối chống cộng cực đoan 
do Thượng nghị sĩ Mỹ Mắc Cacti 
(Mc. Carthy) nêu ra trong những 
năm 50 của thế kỉ XX. Theo đó, 
Chính phủ Mỹ tiến hành một chiến 
dịch "săn đuổi", trừng trị những 
người tình nghỉ có cảm tình với 
cộng sản, tiến bộ, mà họ gọi là 
"cuộc săn đuổi những mụ phù 
thuỷ" trong các cơ quan chính 
quyền Liên bang, trong giới văn 
nghệ sĩ, trí thức. Năm 1954, chủ 
nghĩa Máccacti bị Thượng nghị 
viện Mỹ lên án 


CHỦ NGHĨA PHÁTXÍT 
X. Phátxít 


CHỦ NGHĨA PHÂN LẬP 

Khuynh hướng tách biệt của một 
số tổ chức, cá nhân muốn ly khai 
hay được độc lập (chẳng hạn 
khuynh hướng của một vài bộ phận 
trong các Đảng Cộng sản muốn trở 
thành các Đảng riêng hoặc của 
những người lãnh đạo phong trào 
đấu tranh của các dân tộc thiểu số 
trong các quốc gia nhằm thành lập 
những nhà nước độc lập hoặc vùng 
tự trị riêng lẻ). Khác với phong trào 
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giải phóng dân tộc mang tính quần 
chúng rộng lớn, chủ nghĩa phân 
lập thường phản anh lợi ích hẹp hòi 
của một nhóm nhỏ giai cấp tư sản 
trong hoặc ngoài nước. 


CHỦ NGHĨA PHẾ NÔ 

(Tiếng Anh Abolitionnism, từ 
tiếng Latinh abolitis, nghĩa là xoá 
bỏ, thủ tiêu) 

1. Phong trào đấu tranh chống 
chế độ nô lệ da đen ở các đồn điền 
miền Nam từ cuối thế kỉ XIX, đầu 
thế kỉ XX; dẫn tới cuộc Nội chiến 
1861-1865 (còn gọi là Chiến tranh 
Bắc - Nam), 

2- Phong trào xã hội muốn xoá 
bỏ mọi luật pháp để được sống tự 
do vô tổ chức. 


CHỦ NGHĨA SÔVANH - XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA 

Trào lưu dân tộc trong phong trào 
công nhân quốc tế, xuất hiện vào 
những năm Chiến tranh thế giới 
thứ nhất (1914-1918) dưới cái vỏ 
"bảo vệ Tổ quốc". Lênin đã gọi đó 
là "những người xã hội chủ nghĩa 
trên lời nói và sôvanh trong việc 
làm". Họ đã bỏ phiếu ủng hộ ngân 
sách chiến tranh của các Chính 


phủ tư sản. Nhiều người trở thành Bộ 
trưởng trong các Nội các tư sản. 


CHỦ NGHĨA QUÂN PHIỆT 
X. Quân phiệt. 


CHỦ NGHĨA TAM DÂN 

Học thuyết Tôn Trung Sơn, dùng 
làm cương lĩnh cho Quốc dân đảng 
Trung Quốc. Nội dung chủ yếu là 
"dân tộc độc lập, dân quyền tự do, 
dân sinh hạnh phúc". 

“Chủ nghĩa tam dân mới" là chủ 
nghĩa tam dân được giải thích lại 
trong thời kì Quốc - Cộng hợp 
tác ở Trung Quốc (1924). Chủ 
nghĩa tam dân mới về nguyên 
tắc cơ bản giống với cương lĩnh 
thời kì cách mạng dân chủ tư sản 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, 
đánh đổ quân phiệt, xây dựng 
nước cộng hoà dân chủ. 


CHỦ NGHĨA THỰC DÂN 


Chính sách của các nước đi xâm 
chiếm nước khác để thống trị, bóc 
lột. Chủ nghĩa thực dân có mầm 
mống từ thời cổ đại, song phát 
triển mạnh mẽ, có hệ thống dưới 
thời tư bản. Các nước tư bản đế 
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quốc đua nhau xâm chiếm, phân 
chia thuộc địa, gây ra các cuộc 
chiến tranh đế quốc. Do cuộc đấu 
tranh mạnh mẽ của nhân dân các 
nước thuộc địa, vào những năm 60 
của thế kỉ XX, hệ thống thuộc địa 
của chủ nghĩa đế quốc tan rã. Các 
nước thuộc địa giành được độc lập 
ở mức độ và hình thức khác nhau. 


CHỦ NGHĨA THỰC DÂN CŨ 

Sự xâm lược và thống trị thuộc 
địa của chủ nghĩa tư bản trước 
Chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 
1945). Các nước tư bản, đế quốc 
đem quân xâm chiếm, xoá bỏ nền 
độc lập các nước, đặt bộ máy cai 
trị trực tiếp, dùng giai cấp phong 
kiến thống trị cũ làm tay sai, bù 
nhìn cho chúng để đàn áp, bóc lột 
nhân dân. Chế độ thực dân đã đàn 
áp, bóc lột nhân dân thuộc địa rất 
đã man, tàn khốc nên phong trào 
đấu tranh giải phóng dân tộc đã 
phát triển mạnh mẽ, đặc biệt từ 
sau Cách mạng tháng Mười Nga 
thắng lợi. 

Chiến thắng lịch sử Điện Biên 
Phủ (1954) ở Việt Nam đánh đấu 
sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa 
thực dân cũ. 


CHỦ NGHĨA THỰC DÂN MỚI 


Chính sách thực dân của chủ 
nghĩa đế quốc trong điều kiện sụp 
đổ của hệ thống thuộc địa sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai. Với 
chủ nghĩa thực dân mới, các nước 
đế quốc chuyển từ sự chiếm đóng, 
cai trị trực tiếp sang sử dụng những 
biện pháp tỉnh vi, xảo quyệt hơn 
nhằm chống lại phong trào giải 
phóng dân tộc thế giới, như dùng 
bọn tay sai người bản xứ lập chính 
quyền thống trị nhân dân, với sự 
"viện trợ" về kinh tế, quân sự của 
các nước đế quốc và hoàn toàn 
phụ thuộc vào chúng với danh 
nghĩa "độc lập”. 


CHỦ NGHĨA TOÀN ĐỨC 
(Pangermanisme) 

Học thuyết của bọn Đức quốc xã 
khẳng định về "tính ưu việt của dân 
tộc Đức” và xu hướng bành trướng 
khắp châu Âu và tập hợp tất cả 
người gốc Đức thành một quốc gia 
duy nhất. 


CHỦ NGHĨA TOÀN 


(Panafricanisme) 

Tư tưởng về sự thống nhất và 
đoàn kết của các quốc gia châu 
Phi sau khi chế độ thực dân đã tan 


PHI 
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vỡ. Cơ sở tư tưởng của Tổ chức 
Thông nhât châu Phi, nay là Liên 
minh châu Phi 


CHỦ NGHĨA TƠRUMAN 


Những luân điểm của Tổng thống 
Mỹ Tơruman, nêu ra trong diễn 
văn đọc trước Quốc hội Mỹ ngày 
12-3-1947. Theo đó, Mỹ đứng ra 
"đảm nhiêm sứ mạng lãnh đạo thế 
giới tự do”, "giúp đỡ” các dân tộc 
trên thế giới chống lại "sự đe doạ 
của chủ nghĩa cộng sản”, "sự bành 
trướng của nước Nga”, "giúp đỡ” 
bằng mọi biện pháp kinh tế, quân 
sự. Đây là âm mưu làm tan vỡ mối 
quan hệ đồng minh của Mỹ, các 
nước phương Tây với Liên Xô trong 
Chiến tranh thế giới thứ hai, tăng 
cường “chiến tranh lạnh" để Mỹ 
khống chế, thao túng các nước 
đồng minh của mình, đối địch với 
Liên Xô. 


CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
X. Tư bản (chủ nghĩa). 


CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI 
Tên thường gọi giai đoạn phát 
triển của chủ nghĩa tư bản sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai, trên cơ 
sở những thành tựu của cách 


mạng khoa học - kĩ thuật, có mấy 
đặc điểm chủ yếu 

- Có những nét mới trong quá 
trình tập trung tư bản, về quy mô 
và cơ cấu tổ chức sản xuất. 

- Áp dụng thành tựu của cách 
mạng khoa học - kĩ thuật, lao động 
sáng tạo. 

- Quá trình tư nhân hoá các khu 
vực kinh tế Nhà nước, chuyển sự 
can thiệp của Nhà nước từ trực tiếp 
sang gián tiếp đối với nền kinh tế. 

- Quan hệ giữa các nước tư bản 
phát triển và các nước đang phát 
triển có nhiều thay đổi. 

- Tạo nên bước phát triển mạnh 
mẽ về văn hoá, giáo dục, văn học 
nghệ thuật. 

- Điều chỉnh các chính sách chính 
trị xã hội để thích nghỉ với tình 
hình mới, như thực hiện nhiều 
chính sách phúc lợi, tiến bộ xã hội, 
mở rộng các quyền tự do, dân chủ 
tư sản, bảo vệ nhân quyền. 

- Bên cạnh các mâu thuẫn cơ bản 
của chủ nghĩa tư bản, nảy sinh 
những mau thuẫn mới, như mâu 
thuẫn giữa Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản; 
giữa các nước phát !:(ển, các nước 
đang phát triển v> -hậm phát triển. 
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- Phát triển lối sống "xã hội tiêu 
dùng" với nhiều mặt tiêu cực, tệ 
nạn xã hội... 

Chủ nghĩa tư bản hiện đại chỉ là 
một hình thức của chủ nghĩa tư bản 
để thích hợp với điều kiện thế giới 
ngày nay. Sự biến đổi của chủ 
nghĩa tư bản ngày nay bắt nguồn 
từ cuộc đấu tranh mạnh mẽ của 
nhiều thuộc địa để giành độc lập, 
xây dựng xã hội mới; từ cuộc đấu 
tranh của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động, các nước tư 
bản, đế quốc; từ thành tựu của 
cách mạng khoa học - kĩ thuật. 
Bản chất của chủ nghĩa tư bản 
trong giai đoạn hiện nay không hề 
thay đổi. 


CHỦ NGHĨA UYNXƠN 


Do Tổng thống Mỹ Uynxơn nêu ra 
năm 1918 trong chương trình 14 
điểm, đề cao hoà bình, dân chủ, 
quyền tự quyết của các dân tộc, 
lập "tổng hợp các dân tộc”. 
Chương trình này được xem là 
nguyên tắc đã thảo luận tại Hội 
nghị Hoà bình Vécxây (1919- 
1920). Thực chất “chỉ là một trò bịp 
bợm" (Hồ Chí Minh, TT, tập 1, tr. 
416) để Mỹ tăng cường chống Liên 
Xô, phong trào cách mạng thế giới. 


CHỦ NGHĨA VỊ LAI 

Khuynh hướng hiện đại chủ nghĩa 
trong văn học và hội hoạ thế giới, 
xuất hiện vào đầu thế kỉ XX. Thực 
chất là phủ nhận các di sản văn 
hoá tốt đẹp, ca tụng sức mạnh của 
kĩ thuật, máy móc, những điều bí 
hiểm... 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

Giai đoạn đầu của chủ nghĩa 
cộng sản trong sự phát triển của 
lịch sử nhân loại, trong đó chế dộ 
sở hữu công cộng về tư liệu sản 
xuất được xác lập; quan hệ xã hội 
giữa giai cấp công nhân và giai 
cấp nông dân với trí thức là đoàn 
kết, liên minh, hợp tác trên tình 
đồng chí thương yêu giúp đỡ lẫn 
nhau, xây dựng xã hội mới tốt đẹp, 
không còn chế độ người bóc lột 
người, nhân dân lao động được ấm 
no, tự do, hạnh phúc. 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA 
HỌC 

Học thuyết khoa học do Mác, 
Ăngghen sáng lập, V.| Lênin tiếp 
thu và phát triển, nói về sự phát 
triển của xã hội, về những quy luật 
chung, con đường và hình thức đấu 
tranh của giai cấp vô sản; về cách 
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mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng xã hội mới tiến lên chế độ 
cộng sản chủ nghĩa. Ngày nay, 
chủ nghĩa xã hội khoa học là một 
bộ phận cấu thành của chủ nghĩa 
Mác - Lênin (cùng với triết học duy 
vật biện chứng, chính trị - kinh tế 
học Mác - Lênin). Được hiểu theo 
nghĩa rộng là chủ nghĩa Mác - 
Lênin. Thường dùng đồng nghĩa 
với "chủ nghĩa cộng sản khoa 
học” 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG 
TƯỞNG 

Học thuyết xây dựng một xã hội 
xã hội chủ nghĩa trong chế độ tư 
bản, do Xanh Ximông (1760- 
1825), Phuriê (1772-1837) ở Pháp, 
và Ôoen (1771-1858) ở Anh sáng 
lập hổi đầu thế kỉ XIX. 

Chủ nghĩa xã hội không tưởng tố 
cáo mạnh mẽ việc bóc lột tư bản 
chủ nghĩa, nhưng không để ra 
được con đường đấu tranh cách 
mạng đúng đắn để giải phóng giai 
cấp công nhân và nhân dân lao 
động. Họ chỉ dừng ở ước mơ một 
xã hội mới, tốt đẹp, công bằng 
hơn, một cuộc sống không có 
nghèo khổ, không có chiến tranh. 


Song chỉ tiến hành tuyên truyền, cổ 
đông mà không đấu tranh; công việc 
này chỉ là không tưởng, không thể 
thực hiện được, trong khi chế độ tư 
bản vẫn thống trị. Tuy vậy, nó cũng 
có ý nghĩa lịch sử nhất định. 

X. Utôpia (2). 


CHỦ NGHĨA XÉT LẠI 

Xu hướng phản bội trong phong 
trào công nhân chịu ảnh hưởng tư 
tưởng của giai cấp tư sản 

Chủ nghĩa xét lại núp dưới danh 
nghĩa "xem xét lại" chủ nghĩa Mác 
để xuyên tạc và đi tới chỗ gạt bỏ 
những nguyên lí cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lênin về đấu tranh 
giai cấp. 

Chủ nghĩa xét lại nẩy sinh cuối 
thế kỉ XIX ở Đức. Những người 
theo chủ nghĩa xét lại chủ trương 
thoả hiệp với giai cấp tư sản, tập 
trung hoạt động vào đấu tranh nghị 
trường, xem đó là hình thức chủ 
yếu giành chính quyền về tay giai 
cấp công nhân. 


CHỦ NGHĨA XÉT LẠI HIỆN ĐẠI 


Chủ nghĩa xét lại phát triển vào 
đầu thế kỉ XX đến nay trong phong 
trào cộng sản và công nhân quốc 
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tế, nhằm phủ nhận các nguyên lí 
cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 
trong thời đại ngày nay. 


CHỦ NGHĨA XIÔN 

(Xiôn là tên một ngọn đổi ở 
Giêruxalem). 

Hệ tư tưởng sôvanh phản động và 
đường lối của giai cấp tư sản Do 
Thái, xuất hiện vào cuối thế kỉ XIX. 
Mục đích của nó là làm cho nhân 
dân lao động Do Thái từ bỏ đấu 
tranh cách mạng, thừa nhận sự 
thống trị của tư sản, quý tộc, tăng 
lữ. Về đối ngoại, chủ trương xoá bỏ 
các quyển lợi của người Ảrập ở 
Palextin và các nước vùng Trung 
Cận Đông, liên minh với các nước 
đế quốc, trước hết là Mỹ, để chống 
phá các phong trào cách mạng. 

Những người theo chủ nghĩa này 
mang tên Xiônnít. 


CHỦ NÔ (giai cấp) 

Giai cấp thống trị trong xã hội 
chiếm hữu nô lệ, (chiếm hữu phần 
lớn tư liệu sản xuất và bóc lột nô lệ 
thậm tệ, biến nô lệ thành của 
riêng, thành "công cụ biết nói", có 
quyền đánh đập, mua bán và giết 
chết nô lệ theo ý riêng. Chủ nô có 


thế lực về kinh tế và điều hành xã 
hội chiếm hữu nô lệ. 


CHỦ QUYỀN 

Quyền cao nhất của một dân tộc, 
một quốc gia độc lập, tự mình làm 
chủ đất đai, tài sản, tự mình quyết 
định vận mệnh của mình. Những 
nội dung này được khẳng định 
trong pháp luật mỗi nước, trong 
văn bản pháp lí quốc tế, là nguyên 
tắc cơ bản cần tuân theo 


CHỦ TỊCH ĐOÀN 

1- Tập thể những người được cử 
ra điều khiển một hội nghị quan 
trọng. 

2- Ở một số nước xã hội chủ 
nghĩa trước đây là tập thể những 
người đứng đầu Quốc hội: Chủ tịch 
đoàn Xô viết tối cao Liên Xô (trong 
đó, người đứng đầu được gọi là 
Chủ tịch đoàn Chủ tịch). 


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 

Người đứng đầu Chính phủ ở 
nước ta và một số nước xã hội chủ 
nghĩa (thường dùng trước đây) nay 
là Thủ tướng Chính phủ. 

CHỦ TỊCH NƯỚC 


Người đứng đầu Nhà nước theo 
Hiến pháp một số nước xã hội chủ 


7 điểm tÑuugt ngữ đe sứ pÑao tÑtôsg 


nghĩa. Chủ tịch nước thay mặt Nhà 
nước giải quyết các vấn đề về đối nội, 
đối ngoại: Hồ Chính Minh là Chủ tích 
đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ 
Công hoà (1945-1969 


CHÙA 

Công trình kiến trúc nghệ thuật, 
văn hoá, tôn giáo, dùng làm nơi 
thờ Phật để các tín đồ Phật giáo 
đến làm lễ 

CHÚA 

1. Quý tộc phong kiến địa 
phương, người đứng đầu một lãnh 
địa phong kiến (lãnh chúa) trong 
xã hội phong kiến Tây Âu thời 
trung kì trung đại. Lãnh chúa có 
mọi quyền hành kinh tế, chính trị, 
quân sự v.v... trong lãnh địa của 
mình; vua và chính quyền Trung 
ương không thể can thiệp vào công 
việc của lãnh chúa. 

2. Người nắm thực quyền cai trị 
cả nước, nhưng về danh nghĩa vẫn 
tôn sùng quyền lực nhà vua hay 
cai quản một phần lãnh thổ, đứng 
đầu chính quyền phong kiến một 
vùng tách khỏi quyền lực của vua: 
vua Lê - chúa Trịnh, chúa Nguyễn, 
Tướng quân - Thiên hoàng thời 
phong kiến ở Nhật Bản. 
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3. Từ dùng để chỉ Chúa Trời trong 
đạo Thiên chúa. 


CHÚA TRỜI 


Đảng tôi cao của đạo Thiên chúa, 
tạo ra loài người và muôn vật, điều 
hành mọi việc trong trời đất. Giêsu 
được Thiên chúa giáo coi là Chúa 
Trời giáng thế để cứu rỗi nhân loại 
và răn dạy tín đồ rằng: kẻ nào tuân 
phục và sống một cuộc đời tốt 


` lành, kẻ đó sẽ nhận được hạnh 


phúc ở Thiên Đàng và ngược lại. 
Theo kinh thánh, Chúa lúc nào 
cũng nhân từ với mọi người, luôn 
gửi đến moi người một lời chào và 
một lời hiệu triệu, nó chiếu rọi ánh 
sáng lên các cội nguồn. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trong “Thư gửi đồng 
bào Công giáo nhân dịp lễ Nôen 
1947" đã nói rằng: "Đức Chúa đã 
cho loài người quyền tự do và dạy 
loài người lòng bác ái”, lên án bọn 
thực dân “làm trái với lòng Chúa, 
chúng sẽ bị trị tội và sẽ thất bại. 


CHUNG SỐNG HOÀ BÌNH 

Từ của Lênin dùng để chỉ các nước 
có chế độ xã hội khác nhau cùng tồn 
tại, không gây chiến tranh. 

Năm 1956, Khơrutxốp dùng cụm 
từ này để nói về đường lối đối 
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ngoại của Liên Xô là thừa nhận sự 
tồn tại của hai hệ thống xã hội - xã 
hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa - 
trên thế giới, giải quyết mọi sự 
xung đột bằng phương pháp hoà 
bình, không dùng sức mạnh vũ 
trang. 

Các nước có chế độ xã hội khác 
nhau cùng chung sống và thi đua 
hoà bình với nhau để phát triển. 
Năm 1954, Trung Quốc và Ấn Độ 
nêu "5 nguyên tắc chung sống hoà 
bình" được Hội nghị Băngđung 
(1955) chấp nhận. 


CHỦNG TÍNH 

1- Các tập đoàn người có quan 
hệ chặt chẽ với nhau về nguồn 
gốc, nghề nghiệp, vị trí xã hội, tôn 
giáo, chủng tộc... 

2- Chế độ phân biệt đẳng cấp rất 
khắt khe, đầy tội ác. Người ở các 
chủng tính khác nhau có vị trí xã 
hội và thân phận khác nhau, không 
được kết hôn với nhau, không cùng 
ngồi với nhau và không được 
chuyển từ đẳng cấp này sang đẳng 
cấp khác. Sự phân biệt các chủng 
tính hết sức bất công và đầy tội ác, 
kìm hãm sự phát triển xã hội. Chế 
độ chủng tính điển hình là sự phân 


biệt chủng tộc ở Ấn Độ giữa người 
Arian xâm lược, thống trị và người 
Đraviđa bị thống trị, tồn tại khoảng 
thiên niên kỉ II đến giữa thiên niên 
kỉ I TCN ở Ấn Độ cổ đại. Đạo Bà 
La Môn biện hộ cho việc áp bức, 
bóc lột của hai đẳng cấp trên - 
tăng lữ, quý tộc - đối với hai dẳng 
cấp dưới - bình dân và tiện dân 
nghèo khổ. Còn gọi là chế độ 
chủng tính Vácna. 


X. Kacta, Vacna. 


CHỦNG TỘC 

Tập đoàn lớn gồm những người 
có nhiều nét đặc điểm chung về 
ngoại hình mang tính di truyền 
(màu da, tóc, mắt, mũi...) liên 
quan đến nguồn gốc, môi trường 
sống, phong tục tập quán... Bọn 
phân biệt chủng tộc thổi phồng 
những sự khác nhau về hình dạng 
bên ngoài để coi khinh những dân 
tộc thuộc chủng tộc da đen và da 
màu khác. Điển hình là chế độ 
phân biệt chúng tộc ở Mỹ, của 
chính quyền Nam Phi trước đây. 
Bọn cầm quyền đã ban hành 70 
đạo luật phân biệt chủng tộc, dung 
túng bọn tội phạm khủng bố, giết 
chết dã man người da đen, như bọn 
3K và hành hình kiểu Linsơ ở Mỹ. 
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CHUYÊN CHẾ (chế độ, chính 
thể) 

Thể chế chính trị của một Nhà 
nước, trong đó vua hoặc người 
đứng đầu Nhà nước có những 
quyền hạn cá nhân to lớn, nắm cả 
quyền lập pháp, hành pháp và tư 
pháp, cai trị thiếu dân chủ, để 
thống trị, áp bức nhân dân, như 
thơi kì vua Lu-i XVI ở Pháp trước 
Cách mạng tư sản 1789. Các Nhà 
nước phương Đông thời cổ, trung 
đại cũng là điển hình của chế độ 
chuyên chế 


CHUYÊN CHẾ ĐỘC ĐOÁN 

Chế độ chuyên chế đến mức độ 
cao. Người cẩm quyền tự quyết 
định mọi công việc trong nước. 


CHUYÊN CHÍNH 

1. Chính quyền do một giai cấp 
nắm giữ hoàn toàn nhằm bảo đảm 
triệt để việc thực hiện đường lối 
chính trị của giai cấp đó đồng thời 
để trấn áp sự chống đối của giai 
cấp thù địch: Nền chuyên chính 
dân chủ cách mạng của phái 
Giacôbanh; Chuyên chính vô sản. 

2- Trấn áp, đè bẹp kẻ chống đối 
(đấu tranh giai cấp): dân chủ với 
nhân dân, chuyên chính với kẻ thù. 
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CHUYÊN SỬ 


Cuốn sách, tài liệu đi sâu nghiên 
cứu một lĩnh vực nào đó của sự 
phát triển lịch sử xã hội (kinh tế, 
văn hoá...) hoặc một ngành nào 
đấy (thủ công nghiệp, toán học...), 
một nhân vạt... 


CHƯ HẦU 

1- Chúa phong kiến địa phương . 
(hay một nước nhỏ) phụ thuộc vào 
triều đình trung ương (hay một 
nước lớn hơn). Các chư hầu phải 
chịu thần phục, chịu sự sai khiến 
và cống nạp theo lệ mà triều đình 
(hay nước lớn) đề ra. Vào thời 
Xuân Thu - Chiến quốc, Thiên tử 
nhà Chu (thế kỉ IX - III TCN) lúc 
đầu có đến 100 chư hầu. 

2- Chính quyền một nước phụ 
thuộc, làm tay sai cho đế quốc. Ví 
như, trong chiến tranh xâm lược 
Việt Nam, đế quốc Mỹ đã sử dụng 
quân các nước chư hầu của mình. 


CHỮ GIÁP CỐT 

Loại chữ tượng hình khắc trên 
xương thú hoặc mai rùa, thuộc loại 
chữ cổ nhất của Trung Quốc, ra 
đời thời nhà Thương, cách đây trên 
5000 năm. 
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Sự ra đời của chữ giáp cốt xuất 
phát từ việc người Trung Quốc đời 
Thương có tục bói toán. Họ dùng 
vỏ rùa và xương quạt của bò đem 
đục lỗ rồi nung, sau đó theo những 
đường rạn nứt trên mai rùa, xương 
bò để đoán ý trời phán xét. Ngoài 
lời đoán được khắc trên mai rùa 
hay xương thú, chữ giáp cốt đã có 
những kết cấu cơ bản của chữ Hán 
Sau này. 


CHỮ HÁN 

(Còn gọi là chữ Nho). 

Chữ viết ghi tiếng Hán. Loại chữ 
ghi ý, mỗi kí hiệu tượng hình (chữ) 
ghi một từ, ra đời vào khoảng thiên 
niên kỉ li TCN. Chữ Hán còn được 
dùng ở một số nước như Việt Nam, 
Nhật, Triều Tiên. 


CHỮ HÌNH NÊM 

(Còn gọi là chữ hình góc, chữ 
định rệp, chữ tiết đinh). 

Loại chữ cổ ở Lưỡng Hà, xuất 
hiện khoảng 3500 năm TCN, trông 
giống như những hình có góc nhọn 
chắp lại với nhau, có nhiều góc 
cạnh, rên được gọi là chữ hình góc 
hay chữ hình tiết định. Chữ được 
sắp xếp theo một trật tự để diễn 
đạt một ý định biểu đạt. 


Người Xume dùng loại cây sây 
vót nhọn viết trên những tấm đất 
sét ướt đem phơi nắng hoặc nung. 
Các nhà khảo cổ học đã khai quật 
được một thư viện lớn ở thành phố 
Ninivơ có lưu trữ 2000 "cuốn sách” 
là những bảng đất sét có khắc chữ 
hình nêm. 

CHỮ NÔM 

(Gốc từ: Nam). Chữ viết của người 
Việt Nam thời xưa được tạo ra theo 
nguyên tắc và trên cơ sở chữ Hán để 
ghỉ lại tiếng nói dân tộc. 

Chữ Nôm xuất hiện từ lâu, có thể 
vào khoảng thế kỉ X, nhưng đến đời 
Trần mới được hệ thống hoá và 
được phổ biến. Nhiều tác phẩm văn 
học nổi tiếng được viết bằng chữ 
Nôm ("truyện Kiều"). Vào cuối thế kỉ 
XIX - đầu thế kỉ XX, chữ Nôm được 
thay thế bằng chữ Quốc ngữ. 


CHỮ PHẠN (Sănkôcrit, Sanskrta) 
Ngôn ngữ và chữ viết cổ của 
người Ấn Độ. Ra đời vào khoảng 
thế kỉ VII TCN. Dấu tích tìm được 
vào thế kỉ I TCN. Chữ Phạn là 
nguồn gốc của ngôn ngữ và chữ 
viết Hinđi thông dụng hiện nay của 
Ấn Độ. Chữ Phạn dùng ghi chép 


2 điếm truat đgứt ((cÍt sứ pÍta tông 


119 


các sách văn học, khoa học, tôn 
giáo. Tư chữ Phan của Ấn Độ, các 
dân tộc Đông Nam Á đã dần dân 
sáng tao ra chữ viết riêng của 
minh 


CHỮ QUỐC NGỮ (chữ viết của 
một nước) 

Chư viết ghi âm tiếng Việt, dùng 
chứ latinh có bổ sung một số dầu, 
do cac giáo sĩ phương Tây cùng 
người Việt Nam sáng chế vào thế 
kỉ XVỊI và được nhân dân ta tiếp 
tục cải tiến, hoàn chỉnh. Trong 
nhiều thế kỉ sau trở thành chữ viết 
chính thức của nước Việt Nam 

CHỮ SỐ ẢRẬP. 

Hệ thống các chữ số gồm , 2, 3, 
4.5,6,7, 8,9, 0 được dùng trong 
đo, đếm, tính... rất phổ biến trên 
thế giới hiện nay. Tuy gọi là chữ số 
Arâp, song chữ này không phải do 
người Arập sáng tạo đầu tiên, mà 
của người Ấn Độ cổ đại phát minh. 
Người Arâp đã tiếp thu, cải tiến chữ 
số này, truyền vào châu Âu, rồi 
phổ biên khắp các châu lục. 

Khoảng 3000 năm TCN, cư dân 
vùng sông Hằng (Ấn Độ) biết cách 
tính theo kiểu từ 1 đến 10, nhưng 
mái đến thế kỉ III TCN mới có tron 


bỏ các chữ số 1 đến 9 và vào 
khoảng thế kỉ lII - IV mới xuất hiện 
con số 0. Chữ số Ấn Độ lúc đầu 
truyền sang Xâylan (Xri Lanca), 
Miễn Điện (Mianma), Campuchia, 
đến thời đế quốc Arập hưng thịnh, 
trải dài trên cả một vùng rộng lớn 
của ba châu lục Á, Phi, Âu, người 
Arập mới tiếp thu chữ số Ấn Độ 
(trong tiếng Arập, từ "chữ số" cũng 
có nghĩa là "từ Ấn Độ đến"). Nhà 
toán học Pháp vĩ đại Laplaxơ 
(Laplace) đánh giá cao việc phát 
minh chữ số của người Ấn Độ cổ 
đại vì "chỉ dùng 10 kí hiệu mà biểu 
hiện được mọi đại lượng". 

CHỮ SỐ RÔMA 

Hệ thống chữ số của người 
Rôma, được kí hiệu bằng các quy 
ước: I (một), II (hai), IlI (ba), IV 
(bốn), V (năm), X (mười), L (năm 
mươi), € (một trăm), D (năm trăm), 
M (một nghìn). Ngày nay, người ta 
thường dùng để viết về các thế kỉ; 
thiên niên kỉ: Thế kỉ XX, thiên niên 
kỉ II TCN. 


CHỮ TRIỆN 
Một lối viết chữ Hán thường viết 


gọn, rõ, không rườm rà, tạo nên 
hình vuông, dùng khi khắc ấn, dấu, 
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triện (phân biệt với lối chữ chân 
phương, lối chữ thảo). 


CHỮ TƯỢNG HÌNH 

Một lối chữ viết ra đời sớm ở Ai 
Cập cổ đại vào khoảng thiên niên 
kỉ thứ IV TCN. Người ta dùng 
những hình vẽ quy ước, mô phỏng 
các vật cụ thể cần diễn đạt rồi tạo 
thành những đường nét cơ bản để 
nói lên ý nghĩ của con người. Sau 
đó người ta sáng tạo thêm những 
kí hiệu biểu hiện khái niệm trừu 
tượng. Trong văn tự cổ Ai Cập, 
người ta sử dụng gần 750 kí hiệu 
tượng hình, được viết trên một thứ 
giấy làm bằng vỏ một thứ cây 
giống cây sậy. Một số chữ Hán 
cũng thuộc loại chữ tượng hình. 


CHỮ TƯỢNG Ý 

Chữ viết được cách điệu hoá 
thành nét và ghép các nét theo 
quy ước để ghi chép lại các động 
tác, khái niệm trừu tượng và có thể 
phản ánh ý nghĩ con người một 
cách phong phú hơn, như chữ Hán 
(Trung Quốc), chữ Nhật. 


"CHƯƠNG TRÌNH 14 ĐIỂM" 
Nội dung thông điệp của Tổng 


thống Mỹ Uynxơn gửi Quốc hội Mỹ 
ngày 8-1-1918, gồm các điểm: 


- Ký hoà ước công khai 

- Hoàn toàn tự do đi lại trên biển. 

- Huỷ bỏ hàng rào quan thuế. 

- Giảm đến mức tối thiểu các vũ 
khí. 

- Giải quyết vấn đề thuộc địa 
công bằng, có lợi cho thuộc địa và 
các chính phủ (thực dân). 

- Rút quân khỏi nước Nga Xô viết. 

- Rút quân khỏi nhiều nước khác 
và điều chỉnh biên giới. 

- Thành lập Hội Quốc liên (“Tổng 
hội các dân tộc"). 

Chương trình 14 điểm của 
Uynxơn được che đậy âm mưu của 
mình bằng những lời lẽ lừa gạt về 
hoà bình, dân chủ, quyền các dân 
tộc. Do đó, ngày 11-11-1919, các 
nước thắng trận tham dự Hội nghị 
Vécxây đã lấy nội dung chương 
trình này làm nguyên tắc thảo luận. 

Hồ Chí Minh trong bài "Cuộc 
kháng chiến” (1924) đã viết: 
“Nhưng sau một thời gian nghiên 
cứu và theo dõi, chúng tôi nhận 
thấy rằng "chủ nghĩa Uynxơn” chỉ 
là một trò bịp lớn. Chỉ có giải 
phóng giai cấp vô sản thì mới giải 
phóng được dân tộc...". 


Cw điển duuat ngư licit trữ piiố tÍrông 
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CHƯỞỜNG PHỦ SỰ 

Chức quan võ thời Lê (khoảng thế 
kỉ XVI - XVII) có nhiệm vụ can gián 
vua, bàn phép trị dân, định lệ kiện 
tụng 


CIA 

(viết tát cụm từ "Central 
Intelligence Agency"” - Cơ quan 
Tình báo Trung ương). 

Cơ quan tình báo của Mỹ, được 
thành lầp tháng 7-1947; tham gia, 
chỉ đạo, tổ chức nhiều vụ lật đổ, 
đảo chính chống phá cách mạng. 


CLIÔ 

(Do từ Hy Lạp Kleio). 

Một trong chín Nữ thần thi ca 
trong thần thoại Hy Lạp, trở thành 
nữ thần bảo hộ cho khoa học lịch 
sử. Được mô tả với cây bút chì đá 
và cuộn giấy chỉ thảo (papirut) 
hoặc với hộp đựng cuộn giấy. 


“CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN 
KHÔNG TƯ BẢN CHỦ NGHĨA” 
Cor. đường quá độ của các nước 
lạc hậu về kinh tế tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát 
triển tư bản chủ nghĩa. Một trong 
những hình thức đi lên chủ nghĩa 


xã hói do Mác, Ăngghen nêu ra và 
được Lênin phát triển. Đó là con 
đường gắn độc lập dân tộc với chủ 
nghĩa xã hội , 

Trong điều kiện chủ nghĩa tư bản 
khủng hoảng và phản động và đặc 
biệt sau thẳng lợi của Cách mạng 
tháng Mười Nga và phong trào giải 
phóng dân tộc sau Chiến tranh thế 
giới thứ hai, con đường phát triển 
không tư bản chủ nghĩa là con 
đường có thể đảm bảo cho các 
dân tộc tới văn minh, hạnh phúc. 
Đảng ta từ khi ra đời đã chỉ rõ, 
cách mạng Việt Nam trải qua hai 
giai đoạn: Sau khi hoàn thành 
cách mạng tư sản dân quyền sẽ 
tiến thẳng lên giai đoạn cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, bỏ qua giai đoạn 
tư bản chủ nghĩa 


“CON ĐƯỜNG TƠ LỤA” 

Tên gọi chung (trước thế kỉ XVI) 
những con đường trao đổi, buôn 
bán hàng hoá, chủ yếu là tơ lụa 
trong thời cổ trung đại. Hình thành 
vào khoảng thế kỉ II TCN, dài 
khoảng 6.400 km nối liền từ Trung 
Quốc sang Tây Tạng, Đông Bắc 
Ấn Độ rồi Tây Ấn Độ tới vùng Ba 
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Tư, Ảrập, Tiểu Á, Đông Địa Trung 
Hải. Ở một số đoạn, con đường tơ 
lụa phân thành nhiều nhánh. Nhà 
sử học cổ đại Hy Lạp Appôrốt ghi 
chép về "một nước tơ lụa" từ thế kỉ 
III TCN và phỏng đoán rằng lúc 
bấy giờ đã có người Trung Quốc 
buôn bán tơ lụa sang miền Ảrập rồi 
qua châu Âu. 

Con đường buôn bán đường bộ 
của thương nhân Trung Quốc với 
các nước kể trên xuất hiện từ thời 
Đông Hán (thế kỉ II TCN) từ Tân 
An sang Tân Cương, Trung Á, các 
nước Ảrập. Nó phát triển qua các 
thời Tuỳ, Đường, Tống, Nguyên, 
Minh... Lạc đà, lừa, ngựa là 
phương tiện chuyên chở chính. 
Sau đó, "con đường tơ lụa" xuyên 
lục địa dần dần suy giảm và được 
thay thế bằng con đường biển qua 
Nam Hải và biển Ấn Độ đến Ba 
Tư, Ảrập. "Con đường tơ lụa" thời 
xưa của Trung Quốc đã góp phần 
to lớn vào công việc giao lưu kinh 
tế và văn hoá. Unesco có kế 
hoạch nghiên cứu, khảo sát “con 
đường tơ lụa” này. 


CÔCA CÔLA 


Một loại nước giải khát do Giôn 
Pinbéctơn (John Penberton) chế ra 


vào năm 1886 ở Atlanla (Mỹ) và 
được bán khắp thế giới. Công ti 
Côca Côla là xí nghiệp có 42.000 
công nhân viên và có mạng lưới 
hoạt động khắp thế giới với khoảng 
650.000 người lao động 

Ngoài Côca côla, trên thế giới còn 
có nhiều hãng nước giải khát khác 


CÔLÔNAT (Colonat, chế độ lệ 
nông) 

X. Lệ nông. 

Hình thức xã hội quá độ từ chế 
độ chiếm hữu nô lệ sang chế độ 
phong kiến vào thời kì cuối của 
đế quốc Rôma cổ đại. Trong hình 
thức xã hội này, nô lệ được chủ 
giao cho một vài khoảnh ruộng 
để tự canh tác, không làm không 
công như trước. Nô lệ được tự do 
trong sản xuất, sau khi nộp cho 
chủ một số sản phẩm (bằng 1/3 
số hoa lợi) thì được quyền sử 
dụng. Chế độ lệ nông tồn tại 
trong thế kỉ III-IV và phần nào 
khuyến khích nô lệ sản xuất. 


CỐ NÔNG 

Nông dân (dưới chế độ phong kiến) 
không có ruộng đất và công cụ sản 
xuất, phải đi làm thuê, đi ở cho địa 
chủ, phú nông để sinh sống 


từ đ2en thuạt ngữ E‡cÌt sứ piuố thông 
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CỔ ĐẠI (thơi kì) 

Theo phân kì lịch sử mácxít, thời 
ki lịch sử của xã hội loài người tiếp 
sau xã hội công xã nguyên thuỷ 
Thời kì cổ đại trong lịch sử thế giới 
nói chung bắt đầu từ khi xã hôi có 
giai cấp và nhà nước đầu tiên, ra 
đời vào khoảng 3200 năm TCN ở 
vùng sông Nin, Lưỡng Hà; tiếp đó 
ở sông Hằng (Ấn Độ), Hoàng Hà 
(Trung Quốc) khoảng gần 2000 
năm TCN; ở Hy Lạp, ở Rôma thì 
muộn hơn. Thế kỉ thứ V, thời điểm 
đế quốc Tây bộ Rôma bị diệt vong 
được chọn làm mốc chung kết thúc 
thời cổ đại và chuyển dần sang 
chế độ phong kiến trên phạm vi 
thế giới. 

CỔ LÂU 

Thuyền chiến thời nhà Hồ, do Hồ 
Hán Thương chế tạo. Thuyền lớn, 
đóng đỉnh sắt, đặt tên là “Tải lương 
cổ lâu". Trên thuyền có sàn đi lại dễ 
dàng, hai bên mạn thuyền có nhiều 
mái chèo, 2 người chèo 1 mái. 


CỔ LOA (thành) 


Kinh đô nước Âu Lạc thời An 
Dương Vương, nay thuộc Cổ Loa, 
huyện Đông Anh, Hà Nội. Thành 


Cổ Loa gồm 3 vòng luỹ khép kín. 
Chu vi vòng ngoài là 8.000m, vòng 
giữa 6.500m, vòng trong 1.650m. 
Các vòng thành đều có hào nước. 
Ở khu vực này đã phát hiện được 
nhiều di chỉ mộ táng, di tích kiến 
trúc từ thởi Hùng Vương đến thời 
Nguyễn. Thành được xây đắp vào 
khoảng thế kỉ thứ III TCN, về sau 
được bồi đắp nhiều lần. 

CỔ SỬ 

Sách ghi lại lịch sử thời xưa nói 
chung, cách ngày nay hàng mấy 
nghìn năm trở lên. Mahabharata - 
bộ sử thi cổ lớn nhất của Ấn Độ; 
*Đông Chu liệt quốc" - bộ sử mô tả 
500 năm nước Trung Hoa cổ đại - 
là các bộ cổ sử có giá trị. 

Từ cổ sử còn dùng để chỉ thời kì 
lịch sử xa xưa. 


CỔ TIỀN HỌC 


Bộ môn khoa học bổ trợ cho khoa 
học lịch sử nói chung, chuyên 
nghiên cứu về các loại tiền, cách 
đúc tiền, lưu thông tiền tệ. Cổ tiền 
học xuất hiện vào thế kỉ XVIII. 


CỔ TỰ HỌC 
(Do từ Hy Lạp "Palesgraphos", 


Mi “ 


"pales" nghĩa là "cổ xưa”, 
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"graphos" là viết, ghi chép). Môn 
học nghiên cứu chữ viết cổ, đặc 
biệt là hình thức của chữ cổ, như 
cách viết chữ, hình dạng mẫu tự,... 


CỔ VĂN HIẾN HỌC 


Bộ môn khoa học nghiên cứu 
các hình thức, biện pháp công 
bố, xuất bản các tài liệu lịch sử 
thành văn đời xưa, hỗ trợ cho 
khoa học lịch sử. 


CỔ VƯƠNG QUỐC (thời kì) 

Thời kì thứ hai trong lịch sử Ai 
Cập cổ đại, kéo dài từ khoảng năm 
3000 đến năm 2200 TCN. Đây là 
thời kì phát triển của chế độ chiếm 
hữu nô lệ Ai Cập với việc hoàn 
thiện xây dựng Nhà nước trung 
ương tập quyền, với nền kinh tế và 
văn hoá phát triển. Đây cũng là 
thời kì xây dựng nhiều kim tự tháp 
lớn nhất ở Ai Cập. Vì thế, thời kì Cổ 
vương quốc còn được gọi là Thời kì 
kim tự tháp. 


CỔ VẬT 

Đồ vật có giá trị lịch sử, văn hoá, 
nghệ thuật được chế tạo từ xưa, trở 
thành một nguồn tài liệu có giá trị 
đối với nghiên cứu lịch sử, như 


trống đồng Ngọc Lũ, thạp đồng 
Đào Thịnh, đồ sành sứ thời Lý - 
Trần... 


CÔMMĂNGĐÔ 


Lính của thực dân Pháp và tay sai 
trong chiến tranh xâm lược Việt 
Nam (1945-1954) dùng để đột kích 
đối phương nhanh, bất ngờ. Nhiều 
nước khác cũng có loại lính này 


CÔN SUN (consul. chấp chính, 
tổng tài) 

Chức quan cao nhất ở Rôma cổ 
đại, có quyền hành pháp và chỉ 
huy quân đội, được đại hội nhân 
dân bầu hàng năm 


CÔNSULA (Consulat) 

Chế độ chấp chính ở Rôma cổ đại. 
Các quan chấp chính (Consun) lúc 
đầu do đại hội nhân dân bầu, sau do 
Viện Nguyên lão bầu. 

CÔNG 

1- Một Bộ của triểu đình phong 
kiến Việt Nam, Trung Quốc và 
nhiều nước phương Đông, chuyên 
lo việc xây dựng các công trình của 
Nhà nước, của vua chúa. 

2- Tước vị cao trong thứ bậc 
phong kiến mà vua ban cho quý 


từ điểm tuadt “gứ (jeÑ sxf pít trâung 
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tộc, quan lại có công lớn (dưới tước 
vương). 

Ở châu Âu, người được phong 
tước công gọi là công tước 


CÔNG CHÚA. 

1- Con gái của vua chúa thời 
phong kiến: Công chúa Ngọc Hân 
là con gái vua Lê Hiển Tông, vợ 
của Nguyễn Huệ - Quang Trung 

2- Ở một số nước tư bản mang 
hình thức chế độ quân chủ lập hiến 
và một số nước vẫn còn duy trì 
ngôi vua và hoàng tộc, hoàng gia, 
thì con gái vua cũng gọi là công 
chúa. 

CÔNG CỤ SẢN XUẤT 

Đồ dùng để con người sản xuất ra 
của cải vật chất trong xã hội, như 
cày, bừa, cuốc, xẻng, máy móc... 
Công cụ sản xuất do con người tạo 
ra và cải tiến trong quá trình lao 
động. Nó phản ánh bước tiến của 
xã hội. Công cụ sản xuất làm bằng 
đá đánh dấu thời kì cộng sản 
nguyên thuỷ. Công cụ bằng kim 
loại chủ yếu là thời kì chiếm hữu nô 
lệ. Sản xuất bằng máy móc hiện 
đại khi xã hội bước sang chế độ tư 
bản chủ nghĩa. Công cụ sản xuất 


càng được cải tiến, càng thúc đẩy 
sản xuất và xã hội phát triển, đánh 
dấu trình độ văn minh của con 
ngươi 


CÔNG DỊCH (chế độ) 

Hinh thức bóc lột của bọn lãnh 
chúa phong kiến đối với nông nô vào 
thời sơ kì và trung kì trung đại (thế kỉ 
V - XIV) ở châu Âu. Nhân dân lao 
động sống trên lãnh địa phong kiến 
phải làm việc vất vả không công cho 
chúa đất một số ngày trong tháng 
hay trong một năm (theo vụ, mùa và 
theo kì hạn). 


CÔNG ĐIỀN 
X. Ruộng công. 


CÔNG ĐOÀN 

Tổ chức quần chúng rộng rãi của 
giai cấp công nhân, có chung 
quyền lợi trong sản xuất, công tác, 
xuất hiện vào thế kỉ XVIII ở Tây 
Âu, Bắc Mỹ. 


Công đoàn đóng vai trò quan 
trọng trong phong trào công nhân 
ở các nước tư bản, đấu tranh 
chống sự bóc lột của giai cấp tư 
sản và các chính sách phản động, 
bảo vệ lợi ích giai cấp của người 
lao động. Công đoàn đã phát triển 
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tới quy mô toàn ngành, toàn quốc 
(Tổng Công đoàn, Tổng Liên 
đoàn...) và cả phạm vi thế giới 
(Liên hiệp Công đoàn thế giới). 
Tuy nhiên cũng có tổ chức công 
đoàn không phản ánh quyền lợi, 
hay phản lại giai cấp công nhân, 
như Công đoàn vàng. 


CÔNG ĐOÀN “ĐOÀN KẾT" 


(Solidarnosc) 

Tổ chức công đoàn "độc lập" ở Ba 
Lan, do Lêc Oalêxa (Lêch Walesa) 
đứng đầu, chống lại chế độ xã hội 
chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản lãnh 
đạo. Sau khi chủ nghĩa xã hội sụp 
đổ ở Ba Lan, Oalêxa làm Tổng 
thống (1990-1997). 


CÔNG ĐOÀN VÀNG 

Tổ chức công đoàn cải lương 
phản động do tay sai của giai cấp 
tư sản, các thủ lĩnh thuộc tầng lớp 
"công nhân quý tộc" nắm quyền 
lãnh đạo, ở các nước tư bản nhằm 
chia rẽ, phá hoại phong trào đấu 
tranh cách mạng của giai cấp công 
nhân. 


CÔNG GIÁO 
Một trong những phái quan trọng 
nhất của Cơ đốc giáo. Phần lớn tín 


đồ Công giáo đều là cư dân ở 
Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, 
Pháp, BỈ, Áo, khu vực Mỹ La tỉnh. 
Đứng đầu Công giáo là Giáo 
hoàng ở Rôma, do các Hồng y 
giáo chủ bầu ra. Về cơ bản, Công 
giáo vẫn giữ nguyên nội dung và 
hình thức của Cơ đốc giáo (khác 
với đạo Tin lành). Nhưng, từ những 
năm 60 của thế kỉ XX, Công giáo 
cũng có những thay đổi nhiều điểm 
về quan hệ xã hội, nghỉ lễ, để phù 
hợp với tình hình thế giới trong điều 
kiện ngày nay. 


CÔNG HÀM 


Bức thư ngoại giao chính thức của 
một nước này gửi cho một hoặc 
nhiều nước khác về một vấn đề 
quan trọng nào đó. 


CÔNG HỘI 

Một hình thức của công đoàn được 
tổ chức ở nước ta trước Cách mạng 
tháng Tám 1945 và ở các nước tư 
bản: Công hội đỏ. Ở Việt Nam, công 


:hội đầu tiên do Tôn Đức Thắng 


thành lập vào năm 1921. 


CÔNG HỮU HOÁ 


Việc chuyển từ sở hữu tư nhân 
thành sở hữu toàn dân. 
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CÔNG KIÊN CHIEN 


Hình thức tác chiến nhãm vào các 
đồn bồt có công sự phòng thủ kiên 
cố của quân địch 

CÔNG LỊCH 

Lịch dùng chung cho các nước. 


Theo quy ước quốc tê, công lịch 
hiện nay là dương lịch lấy năm 
Giêsu (Chủa của Thiên chúa giảo) 
ra đời, làm mêc khởi đầu công lịch 
(năm | công nguyên), 


CÔNGLÔMÊRA (Conglomerate) 

Một hình thức tổ chức độc quyền 
khổng lồ bao gồm những xí nghiệp 
và cơ sở kinh doanh thuộc nhiều 
ngành khác nhau, có mối liên hệ 
chặt chẽ, song hoạt động độc lập. 
Ví như, Cônglỏmêra I.I.T ở Mỹ tập 
hợp nhiều ngành sản xuất máy 
điện thoại, ti vi, mĩ phẩm, nhà lắp 
sàn, cho thuê ô tô, khách sạn... ở 
nhiều nơi 


CÔNG NGHIỆP HOÁ 

Quá trình xây dựng một nền sản 
xuất cơ khí hoá trong mọi ngành 
kinh tế quốc dân, trước hết là trong 
ngành công nghiệp. 

Có loại công nghiệp hoá tư bản 
chủ nghĩa và công nghiệp hoá theo 


thông 


con đường xã hội chủ nghĩa. Việt 
Nam đang công nghiệp hoá và 
hiện đại hoá theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 


CÔNG NGHIỆP HOÁ TƯ BẢN 
CHỦ NGHĨA 

Quá trình công nghiệp hoá theo 
đường lối của giai cấp tư sản trong 
việc phát triển kinh tế và tăng 
cưởng bóc lột công nhân và nhân 
dân lao động 


CÔNG NGHIỆP HOÁ XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA 

Quá trình công nghiệp hoá dưới 
sự lãnh đạo của chính đảng của 
giai cấp công nhân trong sự nghiệp 
xây dựng xã hội chủ nghĩa, nhằm 
cải tạo sản xuất, phát triển công 
nghiệp và nền kinh tế quốc dân để 
nâng cao đời sống của toàn dân. 


CÔNG NGUYÊN 


Mốc thời gian trong lịch sử, theo 
quy ước tính từ năm Giêsu ra đời 
(năm 1 CN). Khoảng thời gian 
trước năm Giêsu ra đời gọi là trước 
công nguyên (TCN), từ khi Chúa ra 
đời là sau công nguyên (SCN). 
Thời gian trước công nguyên, năm 
nhỏ là năm có khoảng cách gần 
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ngày nay hơn, thời gian sau công 
nguyên, số năm càng lớn càng gần 
ngày nay. 


CÔNG NHÂN QUÝ TỘC 

Tầng lớp công nhân có kĩ thuật 
cao ở các nước tư bản phát triển và 
được giai cấp tư sản đãi ngộ tốt 
hơn các công nhân khác, như được 
trả lương cao hơn để mua chuộc, 
nhằm chia rẽ, phá hoại phong trào 
đấu tranh của công nhân. Xuất 
hiện trước nhất ở Anh từ giữa thế kỉ 
XIX. Công nhân quý tộc là cơ sở 
xã hội của chủ nghĩa cơ hội, là chỗ 
dựa xã hội của giai cấp tư sản để 
truyền bá chủ nghĩa cơ hội và chủ 
nghĩa cải lương trong phong trào 
công nhân. 


CÔNG PHÁP QUỐC TẾ 

Các nguyên tắc, quy phạm pháp 
luật nhằm điều chỉnh các quan hệ 
nhiều mặt giữa các quốc gia, các 
tổ chức quốc tế..., được xây dựng 
trên những nguyên tắc quan 
trọng, như không dùng vũ lực 
hoặc đe doạ dùng vũ lực, giải 
quyết các tranh chấp quốc tế 
bằng biện pháp hoà bình, không 
can thiệp vào công việc nội bộ 


của nhau, các dân tộc có quyền 
bình đẳng và tự quyết 


CÔNG QUỐC 

Nước chư hầu thời phong kiến ở 
Tây Âu do một chúa phong kiến là 
công tước đứng đầu. 

Công quốc phụ thuộc và chịu 
thần phục, chịu sự sai khiến và 
cống nạp theo lệ quy định cho một 
nước lớn hơn hay mạnh hơn 


CÔNG SỨ 

1- Viên quan người Pháp đứng 
đầu bộ máy thực dân cấp tỉnh ở 
các xứ bảo hộ Bắc Ki, Trung Kì 
thời thuộc Pháp. 

2- Một cấp đại diện ngoại giao 
của một quốc gia, thấp hơn cấp đại 
sứ, đứng đầu công sứ quán. 


CÔNG SỨ QUÁN 

Cơ quan đại diện ngoại giao ở 
cấp thấp hơn đại sứ quán, do công 
sứ đứng đầu. 

CÔNG TÁC TRẦN QUỐC TOẢN 
(phong trào) 

Phong trào của học sinh ra đời 
trong thời kì kháng chiến chống 
Pháp theo gợi ý của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Trong “Thư nói về công 
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tác Trần Quốc Toản” (tháng 2- 
1948), Người viết: "Từ 5 đến 10 
cháu tổ chức thành một đội, giúp 
nhau học hành. Khi học rảnh, mỗi 
tuần mấy lần cả đội đem nhau đi 
giúp đồng bào 

Trước thì giúp các nhà chiến sĩ, 
nhà thương binh, lần lượt giúp 
nhau nhà ít người. Sức các cháu 
làm được việc gì thì giúp việc ấy 
Thí dụ: quét nhà, gánh nước, lấy 
củi, xay lúa, giữ em, dạy chữ quốc 
ngữ v.v.". (Hồ Chí Minh: Toàn tập, 
tập 5, tr. 386-387). 


CÔNG THẦN 


Quan lại có công với triểu đình 
phong kiến (ở Trung Quốc, Việt 
Nam): Nguyễn Trãi là một đại công 
thần nhà Lê. 


CÔNG THỔ 
X Ruộng công. 


CÔNG TI ĐỘC QUYỀN 

Công tỉ lớn tư bản chủ nghĩa chỉ 
phối các mặt kinh tế và có ảnh 
hưởng lớn về chính trị. 


CÔNG TI ĐỘC QUYỂN SIÊU 
QUỐC GIA 


Các công tỉ độc quyền lớn vượt 
khỏi khuôn khổ một nước và hoạt 


động chi phối, lũng đoạn một 
ngành kinh tế (đôi khi tổng hợp 
nhiều ngành), có thế lực rất lớn 
trong phạm vi nhiều nước. Các 
công ti độc quyền siêu quốc gia 
ảnh hưởng rất lớn đến chính sách 
của nhiều nước. Ngày nay, khuynh 
hướng độc quyền siêu quốc gia có 
chiều phát triển, một số công ti độc 
quyền lớn của các nước tư bản liên 
kết với nhau (hoặc thôn tính nhau) 
thành công tỉ quốc tế lớn. 


CÔNG TÌ ĐÔNG ẤN 

Công ti thương mại của một số 
nước châu Âu hoạt động ở phương 
Đông. Các Công ti Đông Ấn của 
Anh hoạt động từ năm 1600 đến 
năm 1858, mở đường cho chính 
sách thuộc địa của Anh ở Ấn Độ, 
Trung Quốc. 

Ngoài ra, còn có Công tỉ Đông Ấn 
của các nước khác ở phương Tây, 
phục vụ cho việc xâm chiếm thuộc 
địa của các nước tư bản, như Công 
ti Đông Ấn của Hà Lan (Vereenigde 
Ooetin-disch Companie, gọi tắt là 
V.O.C), hoạt động trong các thế k¿: 
XVI - XVIII. V.O.C giữ độc quyền 
thu mua hương liệu, xuất khẩu 
hàng hoá, mua bán các loại vật 
dụng thiết yếu như muối, gạo, độc 
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quyền buôn bán thuốc phiện ở 
Inđônêxia và cai trị đất nước này 
như một thuộc địa. Công ti Đông 
Ấn của Pháp thành lập năm 1664, 
hoạt động ở các nước vùng Ấn Độ 
Dương, cạnh tranh với V.O.C, 
tranh chấp thuộc địa với Anh, 
nhưng đã thất bại. Năm 1769 mất 
độc quyền buôn bán và bị giải thể 
năm 1794. 


CÔNG TỘC 
Những người thuộc dòng trực hệ 
của chúa Nguyễn. 


CÔNG TRÁI 


Số tiền của nhân dân cho Chính 
phủ vay bằng cách mua một loại 
phiếu đặc biệt ghi số tiền. Ngày 
16-7-1946, lần đầu tiên Nhà nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà phát 
hành công trái quốc gia. 


CÔNG TRƯỜNG THỦ CÔNG 


Đơn vị sản xuất trên cơ sở phân 
công lao động và kĩ thuật, làm 
bằng tay là chủ yếu. Nó tồn tại và 
phát triển ở các thành thị Tây Âu, 
xuất hiện từ thế kỉ XV, đến cuối thế 
kỉ XVII. 


Kĩ thuật sản xuất ở công trường 
thủ công vừa bằng tay, vừa bằng 


máy. Đây là bước tiến so với sản 
xuất thủ công nghiệp riêng lẻ, bởi 
vì bước đầu có sự chuyên môn hoá 
trong các công đoạn làm ra sản 
phẩm. Quan hệ sản xuất là chủ - 
thợ. Đây là thời kì quá độ, bước 
chuẩn bị cho việc chuyển sang giai 
đoạn sản xuất bằng máy móc của 
chủ nghĩa tư bản ở thời kì sau cách 
mạng công nghiệp). 


CÔNG TƯ HỢP DOANH 


Hình thức hợp tác kinh doanh, sản 
xuất giữa Nhà nước và tư nhân. 


CÔNG TƯỚC 
X. Công. 


CÔNG TƯỢNG 

Chế độ trưng tập thợ thuyền làm 
việc trong các xưởng của triều đình 
phong kiến ở Việt Nam, xuất hiện 
từ thời Lý. Công tượng còn dùng để 
chỉ những người thợ đó, chịu sự 
giám sát chặt chẽ của quan quản 
giám. Thời Nguyễn, các công 
tượng đã làm việc giao kèo như 
chế độ lao động làm thuê. 


CÔNG ƯỚC 
Một loại điều ước được kí giữa 
chính phủ các nước, nhằm giải 
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quyết những vấn đề về chính trị, luạt 
pháp, kinh tê... Công ước Liên Hợp 
Quốc về quyền của trẻ em (1989), 
Công ước về quyền con người 
(1966), Công ước giơnevơ về bảo vệ 
nar hân chiến tranh (1949) 


CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ 

X. công ước. 

Sự thoả thuận giữa các quốc gia 
về một vấn đề quan trọng. Ví như, 
Công ước Giơnevơ (1929) quy định 
việc đối xử nhân đạo với các binh 
sĩ bị thương, bị bắt làm t1 binh 
trong chiến tranh, cấm không được 
đánh đập, ngược đãi, không được 
sử dụng lao động trong các ngành 
công nghiệp chiến tranh. 


CÔNG XÃ 

1- Tổ chức của cộng đồng người 
thời kì công xã nguyên thuỷ. 

2- Tổ chức của thành thị thời trung 
đại được độc lập ở mức độ nhất định 
đối với lãnh chúa phong kiến. 

3- Tổ chức tự trị của thành phố 
trong thời kì Cách mạng tư sản 
Pháp cuối thế kỉ XVIII (đặc biệt các 
công xã của Pari). 

4- Hình thức Nhà nước vô sản 
được lập ra ở các thành phố: Công 


xã Pari (18-3 đến 28-5-1871), 
Công xã quảng Chêu (1927). 

5- Đơn vị hành chính - lãnh thổ có 
tính tự quản cấp. cơ sở hiện nay ở 
Pháp và các nước khác. 

6- Đơn vị lãnh thổ tự trị ở vùng dân 
tộc ít người của nước Nga Xô viết 
sau Cách mạng tháng Mười 1917 


CÔNG XÃ LÁNG GIỀNG 

X. Công xã nông thôn. 

CÔNG XÃ NGUYÊN THUỶ (chế độ) 
Thời kì lịch sử đầu tiên của xã 
hội, bắt đầu từ khi con người và xã 
hội xuất hiện đến lúc xã hội phân 
chia thành giai cấp và Nhà nước ra 
đời. Đặc trưng của chế độ này là 
việc sở hữu chung về tư liệu sản 
xuất, mọi người cùng làm cùng 
hưởng, trình độ sản xuất thấp, 
không có của cải dư thừa, không 
có giai cấp, không có chế độ bóc 
lột, không có Nhà nước... Ngày 
nay, tàn dư của chế độ công xã 
nguyên thuỷ còn tồn tại ở một số 
nơi trên thế giới. 


CÔNG XÃ NÔNG THÔN 

Tổ chức kinh tế - xã hội vào giai 
đoạn cuối của chế độ công xã 
nguyên thuỷ. 


Trong tổ chức này còn duy trì chế 
độ sở hữu tập thể về ruộng đất 
nhưng đã có tư hữu về tư liệu sinh 
hoạt và tài sản. Trong công xã, các 
thành viên công xã gắn bó chật 
chẽ với nhau bởi quan hệ kinh tế 
và địa lí khu vực hơn là quan hệ 
huyết tộc; sự phân chia giai cấp đã 
tổn tại. Công xã nông thôn là 
những đơn vị kinh tế mang tính tự 
túc, tự cấp hoàn toàn, có quyền tự 
quản về chính trị trong quan hệ với 
Nhà nước và mang tính chất khép 
kín về quan hệ xã hội với bên 
ngoài. Những biến động ở ngoài ít 
tác động đến công xã. Tàn dư của 
công xã nông thôn tồn tại dai 
dẳng, đặc biệt ở phương Đông, 
như Ấn Độ, công xã nông thôn 
xuất hiện từ thời cổ đại, tổn tại mãi 
đến thế kỉ XVIII - XIX. 


CÔNG XÃ PARI 1871 

Chính phủ cách mạng của giai 
cấp công nhân Pari (Pháp) thiết 
lập sau cuộc khởi nghĩa ngày 18-3- 
1871. Lần đầu tiên trong lịch sử, 
Công xã đã đập tan bộ máy Nhà 
nước của giai cấp tư sản, thiết lập 
Nhà nước kiểu mới, trong đó các 
Uỷ viên Chính phủ và các người 
phụ trách đều do dân bầu ra, họ có 


Tủ điển (huuat ag.a đấu dí py trông 


thể bị bãi miễn và phải chịu trách 
nhiệm trước nhân dân. Đó là n:51 
Nhà nước khác hẳn với kiểu 
nước của giai cấp bóc lột trước k: 


Đó là Nhà nước của dân, do dãna 
và vì dân. 


CÔNG XÃ THỊ TỘC 

1- Hình thức tổ chức xã hội kể 
tiếp giai đoạn người 
nguyên thuỷ 


bầy 


2- Một tập đoàn ngươi sống thành: 
gia đình gồm 2-3 thế hệ già, trẻ, có 
quan hệ chặt chẽ với nhau bằng 
lao động chung, cùng làm cùn‹; 
hưởng và được củng cố bằng quan 
hệ huyết thống, tạo nên sự hợp tác 
lao động một cách tự nhiên giữa 
mọi thành viên. Trong công xã íh: 
tộc không có chế độ tư hữu, nhờ 
đó tạo nên cuộc sống cộng đông 
trong mọi lĩnh vực, trình độ sản 
xuất còn rất thấp. 


CÔNGXOÓCXIOM (consortium) 
Một trong những hình thức liên 
hiệp độc quyền thời kì đế quốc ^hủ 
nghĩa, chủ yếu về ngân hàng. 
Côngxoócxiom liên kết nhiều xí 
nghiệp thuộc nhiều ngành khác 


Tự điưn thưưạt mg Hệ .. ca phổ thhiâng 


nhau cùng chúng lợi ích về tài 
chính, Tuy các xí nghiệp tham gia 
côn được độc lập nhưng chịu sự 
kiểm soát của một tập đoàn các 


nhà tư bẳn lớn 


CÔNG XƯỞNG 


Hinh thức tổ chức sẳn xuất xí 
nghiệp đựa trên cơ sở sử dụng 
máy móc. Đây là giai đoan phát 


sủa sản xuất mở đầu bằng 


triển 


công xưởng tự bản chủ nghĩa 


COÔNIKIXTADO (conduistador, từ 
Tây Pa: 'ia có nghĩa kẻ chính phục) 
Các sĩ quan, binh lính Tây Ban 
Nha và Bồ Đào Nha khao khát 
vàng, hạe, đi đến các vùng đất mới 
ở châu Mỹ sau thời kì phát kiến địa 
lÍ. Bọn chúng ra sức vơ vét, cướp 
hóc của cải của người dân bản địa 
để giàu có và địa vị cao. Về sau, 
chúng chiếm các vùng đất, chia 
nhau lâp đất thực dân. Dân phiêu 
liêu Hà Lan, Anh, Pháp, Italia... đã 
tiếp bước bon chính phục Tây Ban 
Nha. Bồ Đào Nha đánh chiếm 
Sưuớp đoạt châu Mỹ. 


CÔNG NẠP 
1- Những sản phẩm quý hiếm 
7 qỗ quý, ngà voi, sừng tê qiác, 
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ngọc trai.. mà người dân (thời 
xưa) phải đi tim nộp cho bọn thống 
trị (chính quyền đô hộ thời Bắc 
thuộc hay vua chúa trong nước) 

2- Các lễ vất mà nước nhỏ (thời 
phong kiên) dâng nộp cho các 
nước lớn để tỏ ý thân phục (hàng 
năm hay định kì). Chế độ cống nạp 
là chế độ quy định việc nộp các lễ 
vật của người dân cho bọn phong 
kiến thống trị, của nước nhỏ cho 
nước lớn 


CỔNG SINH 

Người có đức hạnh, học giỏi, 
được phủ, huyện cử lên kinh học ở 
nhà Quốc học. Năm 1822, vua 
Minh Mạng có Chỉ dụ: "Từ nay về 
Sau, hàng năm mỗi phủ phải lấy 
môt cống sinh, giao cho Hội đồng 
Quốc Tử Giám sát hạch lại, người 
nào văn học rộng suốt thì khai 
danh sách tâu lên, chuẩn cấp 
lương cho để học tập ở Giám" 
(theo "Đại Nam Hội điển"). 


CỘNG ĐỒNG CÁC QUỐC GIA 
ĐỘC LẬP (viết tắt SNG, theo các 
chữ cái tiếng Nga chỉ cộng đồng 
này). 

Ba đời ngày 21-12-1991, sau khi 
Tổng thống ba nước Nga, LJcraina, 
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Bêlarút ra tuyên bố chung Liên 
bang Xô viết không tồn tại nữa và 
quyết định thành lập hình thức liên 
minh mới. Ngày 21-12-1991, tại 
thủ đô Anma Anta (Cadắcxtăng), 
11 nước Cộng hoà trong Liên bang 
Xô viết trước đây kí Hiệp định về 
giải tán Liên bang Xô viết và thành 
lập Cộng đồng các quốc gia độc 
lập. Các nước SNG một mặt có xu 
hướng "hướng ngoại" (hướng sang 
các nước phương Tây), mặt khác 
thấy sự cần thiết hợp tác với nhau. 
Để thành lập Uỷ ban kinh tế liên 
quốc gia, đến năm 1994 đã kí với 
nhau hơn 400 Hiệp ước và hiệp 
định các loại. Quan hệ liên kết 
đang được tái lập từng bước và 
phát huy tác dụng tích cực trong 
cuộc sống kinh tế của mỗi nước. 
Tuy nhiên, SNG hiện chưa vững 
chắc và bị các nước phương Tây 
tìm cách chia rẽ, gây mâu thuẫn. 


CỘNG ĐỒNG PHÒNG THỦ 
CHÂU ÂU 

Khối quân sự các nước tư bản 
Tây Âu gồm 6 nước Pháp, Italia, 
Liên bang Đức, Bỉ, Hà Lan, 
Lúcxămbua, thành lập ngày 27-5- 
1952. Tổ chức này nằm trong khối 
quân sự NATO nhằm chống lại các 


nước dân chủ nhân dân Đông Âu 
trước đây. 


CỘNG HOÀ 

Thể chế chính trị của một nước 
không có vua đứng đầu Nhà nước, 
mà do đại biểu được nhân dân bầu 
ra cầm quyền (bằng phổ thông đầu 
phiếu hay một số người đại điện): 
Chế độ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
thực sự đem lại quyền lợi cho nhân 
dân Việt Nam. 


CỘNG HOÀ CHỦ NÔ 

Chế độ cộng hoà do giai cấp chủ 
nô nắm giữ, mọi quyển lực Nhà 
nước tập trung vào Hội đồng 
nguyên lão (Viện nguyên lão). Viện 
gồm các quý tộc giàu sang, có thế 
lực, nắm giữ chức quan cao cấp, 
có quyền phê chuẩn các đạo luật, 
giám sát các công việc Nhà nước, 
quyết định ngân sách, thuế má, đối 
ngoại, chiến tranh và bầu cử các 
quan chức Nhà nước. Nền cộng 
hoà chủ nô tổn tại ở Hy Lạp và 
Rôma thời cổ đại là điển hình. 


CỘNG HOÀ RÔMA (thời kì) 
Giai đoạn thứ hai trong lịch sử 


Rôma cổ đại. Đó là thời kì diễn ra 
cuộc đấu tranh quyết liệt, đổ máu 
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giữa quý tộc và binh dân Rôma 
Kết quả là tạo nên sự thống nhất 
công dân giữa quý tôc với bình dân 
Rôma và phát triển thể chế cộng 
hoà. Trong thơi kì này, Rôma mở 
rộng lãnh thổ của mình ra toàn bộ 
vùng Địa Trung Hải và phát triển 
nền "kinh tế đại trại". 


CỘNG HOÀ THỨ BA 

Thể chế chính trị thành lập ở 
Pháp ngày 4-9-1870 
Napôlêông III bị lật đổ. Nền Cộng 
hoà thứ nhất thành lập năm 1792 
trong cuộc Cách mạng tư sản 
Pháp vào cuối thế kỉ XVIII và đã lật 
đổ triều đại Buốcbông, xử tử vua 
Lui XVI. Nó tồn tại đến năm 1799, 
khi Napôlêông Bônapác thiết lập 
nền độc tài của mình. Nền Công 
hoà thứ hai được thành lập do kết 
quả của cuộc Cách mạng tháng 
Hai 1848, lật đổ vua Lui Philíp, tồn 
tại đến tháng Chạp 1852. Nền 
Cộng hoà thứ ba tồn tại từ 1870 
đến 1940. Sau đó là nền Cộng hoà 
thứ tư; năm 1958, Đờ Gôn lập nền 
Cộng hoà thứ năm cho tới nay. 


sau khi 


“CỘNG HOÀ THỨ HAI” 
X. cộng hoà thứ ba. 


“CỘNG HOÀ THỨ NHẤT" 
X. Cộng hoà thứ ba. 


CỘNG HOÀ TƯ SẢN 

Hình thức cầm quyền của giai cấp 
tư sản, người đứng đầu Nhà nước 
do bầu cử và phục vụ cho quyền 
lợi của tư sản. 


CỘNG SẢN (chủ nghĩa) 

1- Hình thái kinh tế - xã hội thay 
thể chế độ tư bản chủ nghĩa, xây 
dựng trên cơ sở sở hữu công cộng 
về tư liệu sản xuất, xoá bỏ chế độ 
người bóc lột người, mọi người đều 
hạnh phúc, phát triển cân đối, toàn 
diện... 

2- Theo nghĩa hẹp, là giai đoạn 
phát triển cao hơn, tiếp sau xã hội 
xã hội chủ nghĩa. 

3- Học thuyết khoa học do Mác - 
Lênin đề xướng. 

X. Chủ nghĩa Mác - Lênin. 


CỘNG SẢN KHÔNG TƯỞNG 

X. Chủ nghĩa xã hội không tưởng. 

Quan điểm của một số người mơ 
ước xây dựng chủ nghĩa cộng sản 
mà không đấu tranh xoá bỏ chủ 
nghĩa tư bản. 
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CỘNG SẢN NGUYÊN THUỶ 
X. Công xã nguyên thuỷ. 


"CỘNG SẲẢN PHÁI TẢ" 


Nhóm người đo Bukharin cầm 
đầu chủ trương nước Nga Xô viết 
không kí các hiệp ước với các nước 
đế quốc và tiến hành "chiến tranh 
cách mạng" đến cùng... 


“CỘNG SẢN THỜI CHIẾN” 
(chính sách) 


Chính sách kinh tế của nước Nga 
Xô viết trong nội chiến 1918-1922, 
nhằm động viên mọi sức người, 
sức của để bảo vệ Tổ quốc. Nội 
dung: Quốc hữu hoá toàn bộ công 
nghiệp lớn và vừa, phần lớn cơ sở 
công nghiệp nhỏ, tập trung đến 
mức tối đa lãnh đạo sản xuất công 
nghiệp và phân phối, trưng thu 
lương thực, cấm buôn bán tư nhân, 
cung cấp hàng hoá cho nhân dân 
theo kế hoạch (chế độ tem phiếu), 
nghĩa vụ lao động đối với mọi 
người. Biện pháp bắt buộc tạm thời 
áp dụng trong thời chiến. Năm 
1921, được thay thế bằng Chính 
sách kinh tế mới (NEP). 


cơ 


1- Đơn vị quân đội dưới thời 
phong kiến, vào thờ Lê mỗi cơ có 


200 8Z0 lính, triểu Nguyễn 
khoảng dưới 100 người 

2- Một loại lính người Việt Nam 
dưới thời Pháp thuộc, do thực dân 
Pháp đặt ra ở tỉnh, huyện để kìm 
kẹp, đàn áp nhân dân. 


CƠ ĐỐC (đạo) còn gọi là Cơ đốc 
giáo, Kitô giáo. 

- Một trong ba tôn giáo lớn trên 
thế giới (cùng với đạo Phật, đạo 
Hồi). Đạo Cơ đốc ra đời từ thế kỉ I 
ở Rôma thờ chúa Giêsu. Đến thế kỉ 
XI -XVI lần lượt phân thành 3 phái 
Công giáo ở Tây Âu, Chính thống 
giáo ở Nga và các nước Đông Âu 
và sau Cải cách tôn giáo, đạo Tin 
Lành ra đời. Tuy các giáo phái đạo 
Cơ đốc đều thờ Giêsu (Cơrft) 
nhưng có những điểm khác biệt 
trong giáo lí, hành lễ. 

Đạo Cơ đốc lúc mới ra đời là tôn 
giáo của những người bị áp bức. 
Nó tuyên truyền tư tưởng bình 
đẳng, bác ái của con người trước 
Chúa, lòng tin ở cuộc sống tốt đẹp 
nơi thiên đàng, tố cáo tội ác của 
giai cấp thống trị. Về sau, nó dần 
dần bị giai cấp thống trị sử dụng 
làm công cụ mê hoặc, áp bức nhân 
dân lao động và trở thành quốc 


v đit ĐÍuyy# .“..ữ 


Hôma. Thời 
là cơ sở 


giáo của để quốc 
trung đại, Giáo hôi Cơ đ: 
của chế độ phong kiến. Từ thế kỉ 
XIX, khi chủ nghĩa tư bản phát 
triển, là chỗ dựa của giai cấp tư 


sản chống lại phong trào công 
nhân. Hiên nay Cơ đốc giác có 
những thay đổi để phù hợp với điể 
kiện lịch sử. 


wØ HỘI (chủ nghĩa) 

Khuynh hướng tư tưởng chính trị 
dưới nhiều hình thức khác nhau 
trong phong trào công nhân, song 
đều phản bội quyển lợi của giai 
cấp vò sản, chủ trương từ bỏ 
những nguyên lắc các: 
sản, thoả hiệp, hợp tác vô riguyên 
tắc với giai cấp tư sản. 


niạng vô 


CƠ KHÍ HOÁ 

Quá trình thay thế lao động thủ 
công bằng các máy móc để tăng 
năng suất lao động. Theo Các 
Mác, cuộc cách mạng công nghiệp 
ở châu Âu bắt đầu vào thế kỉ XI 
khi máy móc được sáng chế và 
thay cho công cụ giản đơn. 


CƠ MẬT VIỆN 


Cơ quan tham m 
thuộc nhà vua, đực 


o cấp trực 
ập ta từ triểu 


21: tứ phế tong 


13/ 
vua Minh Mạng năm 1834 
nhiệm vụ dự bàn những việc cø 
mưu trọng yếu, giúp đỡ việc quân 
sự cho nhà vua 

Cø Mật Viện ở Việt Nam được tổ 
chức phỏng theo cơ quan Khu mật 
viên của nhà Tống và Quân cơ súi 
của nhà Thanh, có thay đổi, châ¡:: 
chước ít nhiều. Cơ Mật Viên gồrn 2 
viên đại thần, do vua lựa chọn, có 
phẩm hàm từ tam phẩm trở lên 
Các viên quan làm việc ở Viện Cø 
Mật chỉ làm nhiêm vụ kiêm nhiệm 
còn vẫn giữ nguyên chức vụ ở cơ 
quan cũ. 

Cơ Mật Viện chia thành 2 ban 
Nam chương kinh sau đổi thành 
Nam ti và Bắc chương kinh sau đổi 
là Bắc ti. Nam ti phụ trách những 
việc liên quan từ Quảng Bình trở 
vào Nam, cùng các việc nước 
ngoài ở phía Nam. Bắc tỉ phụ trách 
công việc có liên quan ở các tỉnh từ 
đèo Ngang ra Bắc và các việc 
nước ngoài ở phía Bắc. Ngoài 4 
viên đại thần còn có 8 viên quari 
khác giúp việc ở Cơ Mật Viện. 


CƠ XÁ (đê) 


Đoan đê sông Nhị (sông bột 
chảy qua Cơ xá, thuộc kinh thà! 
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Thăng Long, gần cầu Long Biên. 
Đoạn đê đầu tiên do nhà Lý đắp 
năm 1108. 


cớ 
X. Duyên cớ. 


CULI 

(Gốc tiếng Pháp "coolie"). 

Người phu làm công ở cảng, hầm 
mỏ, đồn điền... theo hợp đồng thời 
Pháp thuộc, bị bóc lột rất nặng nề. 
Hoặc chỉ người lao động nói 
chung: culi xe. 


CỤM CỨ ĐIỂM 

Tập hợp của một số cứ điểm gần 
nhau trong một khu vực, được chỉ 
huy thống nhất, có thể chỉ viện cho 
nhau khi hành quân hay bị tấn công. 

X. Tập đoàn cứ điểm. 


CUNG 

1- Nơi ở của nhà vua, vợ, con vua 
tại kinh đô (còn gọi là "hoàng 
cung"). 

2- Nơi thờ tôn nghiêm nhất trong 
các đền, đình, chùa: Hậu cung đền 
thờ Thánh Trần. 


CUNG GIAI 


Bậc thang phẩm trật trong triều 
đình theo thứ tự từ trên xuống dưới. 


Thời Nguyễn có 9 bậc từ cửu phẩm 
đến nhất phẩm. Mỗi bậc lại chia 
thành hai cấp: Tòng và Chánh, 
như Tòng nhất phẩm và Chánh 
nhất phẩm. Lại chia ra loại văn giai 
và võ giai. 


CUNG ĐIỆN 


Toàn bộ lâu đài, nhà ở và làm 
việc của vua, triêu đình. 


CUNG ĐÌNH 
Nơi vua và triều đình làm việc. 


CUNG KHAI TAM ĐẠI 

Lệ thời Lê quy định những người 
đi thi phải kê khai lí lich ba đời của 
mình (từ đời ông trở xuống), nhằm 
loại trừ những người mà luật pháp 
cấm không được đi thi, như con 
cháu những người xướng ca (bị 
xem là "vô loài”), những người có 
tội chống lại triều đình. Đào Duy 
Từ (1572-1634) vì xuất thân từ một 
gia đình làm nghề hát (cha là Đào 
Tá Hán làm Quản giáp ca hát, rồi 
trông coi đội nữ nhạc trong cung 
đình thời Lê Anh Tông) nên không 
được thi. Phẫn chí vì luật lệ thi cử 
bất công, khe khắt, phân biệt đối 
xử trong tuyển chọn nhân tài, nên 
Đào Duy Từ bỏ trốn vào Đàng 
Trong giúp chúa Nguyễn. 


2 điển tluuảt dsgứ Hicất tứ phố thôøg 


139 


CỦÙNG ĐỊNH 

Người dân thấp kém nhất, nghèo 
khổ nhất dưới thời phong kiến, thực 
dân 

CUỘC ĐẤU TAY ĐÔI 

(Từ tiếng latinh "duellum”, 
là "chiến tranh"). Cuộc đấu 
đọ kiếm giữa hai đối thủ, theo 
những điều kiện được thoả thuận 
trước. Cuộc đấu là hình thức biểu 
thị "danh dự" và "bảo vệ danh dự" 
của cá nhân bị xúc phạm. Phổ 
biến dưới thời phong kiến, đặc biệt 
ở châu Âu: Đại thi hào Puskin 
(Nga) bị tử nạn trong một cuộc đấu 
súng với đối phương. 


nghĩa 
súng, 


“CUỘC THẬP TỰ CHINH VÌ NỀN 
ĐỘC LẬP CỦA CAMPUCHIA” 

Cuộc vận động chính trị, ngoại 
giao của quốc vương Xihanúc 
nhằm đòi độc lập cho Campuchia 
trong những năm 1952-1953, được 
tiến hành bằng phương pháp hoà 
bình. 

Từ 1950, sau khi Chính phủ 
kháng chiến Campuchia được 
thành lập và kêu gọi nhân dân 
đứng lên đấu tranh giành độc lập 
cho Tổ quốc, cuộc kháng chiến 


chống thực dân Pháp xâm lược 
của nhân dân Campuchia giành 
được nhiều thắng lợi to lớn. Vùng 
giải phóng ngày càng mở rộng, thế 
và lực của Pháp ở Campuchia 
ngày càng khốn quẫn. Trước tình 
hình đó, triều đình phong kiến, do 
Xihanúc cầm đầu, đã tiến hành 
một số hoạt động chính trị, ngoại 
giao nhằm gây sức ép đòi Pháp 
phải nhượng bộ cho họ nhiều 
quyền lợi hơn. Tháng 6-1952, 
Xihanúc gửi công hàm cho Quốc 
hội và nhân dân Campuchia đề 
nghị giao cho nhà vua toàn quyền 
hành động để giành được độc lập 
hoàn toàn. Tiếp đó, ông đi Pháp, 
Canađa, Mỹ để vận động việc trao 
trả độc lập cho Campuchia. Ngày 
9-11-1953, trước sức mạnh kháng 
chiến của nhân dân Đông Dương, 
thực dân Pháp đã kí Hiệp ước trao 
toàn quyền hành chính, tư pháp, 
quân sư, cảnh sát, tài chính cho 
Campuchia, để tập trung đối phó 
với cuộc đấu tranh của nhân dân 
Việt Nam. Campuchia còn bị quân 
Pháp chiếm đóng và ở trong khối 
Liên hiệp Pháp. Ngày 9-11 hiện 
nay là ngày Quốc khánh Vương 
quốc Campuchia. 
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2 điển thuẩt nạứ lịch trí phiả Đô», 


CUỐC ĐÁ 

Dị vật khảo cổ học làm bằng đa, 
có kích thước lớn, được mài. Người 
nguyên thuỷ dùng làm công cụ 
cuốc xới đất. 


CỨ ĐIỂM 

Vị trí đóng quân, nơi diễn ra trận 
đánh: Tập đoàn cứ điểm Điện Biên 
-hủ của Pháp (1953-1954) 


CỬ NHÂN 


1- Học vị cao nhất trong kì thi 
Hương (thời Nguyễn, tương đương 
với Hương cống hay Hương tiến 
thời Lê). 

2- Trong thời thuộc Pháp, những 
người tốt nghiệp một ngành đại 
học cũng được tặng danh hiệu cử 
nhân 

3- Học vị trao cho những người tốt 
nghiệp đại học (và cao đẳng) trong 
hệ thống giáo dục, đào tạo hiện 
nay ở nước ta. 


CỬ TRI 

Người công dân đi bỏ phiếu bầu 
đại biểu của mình vào các cơ quan 
Nhà nước. Trong các chế độ xã hội 
khác nhau, quyền lợi, nhiệm vụ 
của cử tri cũng khác nhau. Dưới 


chế độ tư bản chủ nghĩa, phụ nữ 
trong mệt thời gian dài không có 
quyền cử trị, đàn ông phải có tài 
sản và số thuế đóng cho Nhà In 
đến môt mức nhất định tới có 
quyền bầu cử: Những điểu này 
nhằm hạn chế nhân dân lao ‹o:‹ 
thực hiên quyền tự do, dân, - i:ủ. 


CỰ THẠCH 

1- Thuật ngữ khảo cổ hoa chỉ 
công trình, đồ vật làm bằng nhỉnc 
khối đá lớn, như chum đá ở 1? 
các quan tài đá ở Hà Lan 

2- Thời kì cư thạch kéo dài ' (li. 
đá mới đến thời đồng t!.2u (¡ 
niên kỉ III - ! TCH) 


CỬA ẢI 


Nơi dùng làm lối qua lại chí: 
thức ở biên giới giữa hai nué‹ 
(thường hẹp và hiểm trở) 


` X.ÂI 


CỬA QUAN (từ cổ) 

Cửa ải có xây dựng công trìni 
canh phòng theo kiểu cổng thiàn!, 

"CỰC"” (Chính trị) 

Thuật ngữ xuất hiện sau Chiến 


tranh thế giới thứ hai, trong “chiến 
tranh lanh", để chỉ các  oÖ©' tý 


. ự 


Suới agáa ft dứ píố tÍtôatg 
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: hội đối lập nhau 
tên 4ð", 'ocực Mỹ 


ạ¿ trr hai cực lanta” 


Gtle LINH 


á) hiện cơ bán xác định mục tiêu, 
lược về chịnh tr, quân 
sự, kinh tế, văn hoá... của một Đảng, 
một tổ chức chính trị hoặc một phong 
› trong một thơi kì tương đối dài: 
tơng linh xây dựng đất nước trong 
\uá độ lên chủ nghĩa xã hôi" 
của Đảng (6-1991) 


nữ`ậm Vũ 


Ghinh cương. 


GUƠNG HÀO 

Kẻ có quyền thế ở nông thôn thời 
phang kiến, áp bức, bóc lột dân 
».ủ. Một số người có quyền thế 
ngày nay ở vùng nông thôn thường 
tharn thũng, hách dịch cũng được 
nhân đân gọi là cường hào mới 


“GƯỜNG HỌC THƯ XÃ” 

Tên gọi một tổ chức xuất bản các 
loại sách yêu nước, hoạt động ở 
Sai Gòn từ 1924-1927, do Trần 
Huy Liệu thành lập và làm chủ 
nhiệm. Đã in và phát hành những 
quyển như “Một bầu tâm sự”, “Anh 
hùng yêu nước", “Gương chiến sĩ 
Phan Tây Hổ", "Hiến thân cho 


nước”.. Các sách này đều bị thưc 
dân Pháp câm lưu hành 


CƯỜNG QUỐC 

1- nước có thế lực mạnh nhất thế 
giới 

Thuật ngữ chính trị dung tròng 
quan hệ quốc tế, xuất hiện từ riội 
nghị Viên (1814-1815), được dùng 
để chỉ các nước lớn đóng vai trò 
hàng đầu, chỉ phôi đường lối chính 
trị và đối ngoại trên thế giới. Sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 
1945) theo Điều lệ của Liên Hợp 
Quốc, các cường quốc bao gồm 
Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Truag 
Quốc, là Uỷ viên Thường trực của 
Hội đồng Bảo An. Ngày nay, hàng 
ngũ các cường quốc được mở rộng 
đối với các nước giàu mạnh khâc 
như Nhật Bản, Cộng hoà Liên 
bang Đức. 

2- trong đời sống, thuật ngữ 
"cường quốc" còn dùng để chỉ các 
nước đứng hàng đầu về một lĩnh 
vực nào đó, như "cường quốc bóng 
đá", "cường quốc bơi lội"... 


CỨU QUỐC (tổ chức) 
Tổ chức của tầng lớp những 
người yêu nước, cách mạng như: 
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Cừ điền thuật “gứ fieft tứ pitổ thông 


Đoàn Thanh niên Cứu quốc là tên 
gọi trước đây của Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ 
Cứu quốc, Hội Công nhân Cứu 
quốc trước đây. 


CỨU QUỐC QUÂN 

Tên gọi chung các trung đội du 
kích thoát li để kháng chiến chống 
thực dân Pháp sau khởi nghĩa Bắc 
Sơn. Cứu quốc quân có nhiệm vụ 
chiến đấu chống khủng bố, phát 
triển cơ sở cách mạng, xây dựng 
và bảo vệ căn cứ địa. 


CỰU GIÁO 

Tên gọi chung các giáo phái của 
đạo Cơ đốc không cải cách (sau 
thế kỉ XV - XVI). 


CỰU ƯỚC 

Phần đầu của Kinh thánh nói về 
tôn giáo, lịch sử của người Do Thái 
từ khi Thượng đế sinh ra con người 
đến khi chúa Giêsu ra đời. 

Cựu ước xuất hiện vào thế kỉ I - II, 
gồm có 46 cuốn, được cả đạo Cơ 
đốc, lẫn đạo Do Thái sử dụng. Nó 
đề cập tới tổ chức, lễ nghi, đạo đức 
của các nhà hiền triết trong thời kì 
chờ đợi kỉ nguyên cứu thế Do Thái 
giáo. 


CỰU THẾ GIỚI 

Từ dùng để chỉ các châu lục đã 
biết trước khi phát hiện châu Mỹ. 
đó là châu Á, châu Phi, châu Âu 

CỬU PHẨM 

Bậc thứ chín và là bậc cuối cùng 
trong bậc thang xếp hạng phẩm 
hàm của triều đình phong kiến ban 
thưởng cho quan lại và những 
người trong bộ máy thống trị (Việt 
Nam, Trung Quốc), Xem thêm: 
Cung giai, Phẩm hàm. 


7w điển tíuudt uạứ fieẩt sứ píao (tông 
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D 


DÃ MAN 


1- (Thời kì). Thời kì sau thời kì 
mông muội và trước thời kì văn 
mỉnh theo cách phân kì văn hoá - 
lịch sử của nhiều nhà khoa học Âu, 
Mỹ thể kỉ XVIII - XIX. Ph. Ăngghen 
sử dụng thuật ngữ này để chỉ thời 
kì dã man, bắt đầu từ khi xuất hiện 
nghề gốm và kết thúc với sự ra đời 
của chữ viết. 

2- (Bộ tộc). Tên gọi những người 
ngoại tộc mà người Hán, người Hy 
Lạp và Rôma cổ đại thường dùng, 
có ý khinh miệt, coi thường. 

DÃ SỬ 

1- Loại tài liệu lịch sử lưu truyền 
trong dân gian. Truyền miệng dưới 
dạng các chuyện cổ tích. 

2- Các cuốn sử được ghi chép 
trên cơ sở tài liệu lưu truyền trong 
nhân dân (có nhiều yếu tố thiếu 
chính xác, không khoa học, song 


là một nguồn tài liệu quý giá cho 
việc nghiên cứu lịch sử): Dã sử về 
thời Hùng Vương, về 18 đời vua 
Hùng, về mối tình giữa Mỹ Châu và 
Trọng Thuỷ, về xây thành Cổ Loa. 


DANH NGÔN 

Những lời nói nổi tiếng được 
nhiều người tiếp nhận và suy 
ngẫm, hành động. Đó là những lời 
nói chứa đựng một đạo lí, chân lí, 
có tính chất triết học, đạo đức: "KỈ 
sở bất dục vật thi ư nhân" ("những 
điều mà mình không muốn thì 
đừng làm cho người khác" - Khổng 
Tử), "Không có gì quý hơn độc lập 
tự do" (Hồ Chí Mình). 


DANH NHÂN LỊCH SỬ 

Người có tài, đức nổi tiếng trong 
lịch sử, được lịch sử ghỉ công và 
nhân dân truyền tụng: Các danh 
nhân trong lịch sử Việt Nam, như 
Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, 
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Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Hồ 
Chí Minh... 


DAO DỊCH 

iiình thức bóc lột của bọn phong 
kiến, bắt nhân đân đi lao động 
không công cho mình, như đắp 
đường, xây thành, xây cung điện.. 


DAO ĐÁ 

Công cụ sinh hoạt có kích thước 
nhỏ, đầu nhọn, một rìa cạnh mỏng 
dùng để cắt gọt, phổ biến ở hậu kì 
đá cũ, đá giữa. 


DÂN BIỂU (từ cũ) 

Người do dân bầu vào các cơ 
quan dân cử ở chế độ tư bản, 
thuộc địa để thể hiện tinh thần dân 
chủ, song thực tế chỉ là hình thức. 
Dàn biểu thời kì này không có thực 
quyền, phần lớn chỉ có tán thành, 
gật đầu (“nghị gật): Dân biểu nghi 
viện thời Pháp thuộc. 


DÂN BINH 

Lực lượng vũ trang địa phương 
không chính quy, không tập trung, 
ở các làng-xã, do một cá nhân hay 
một số người tập hợp lại. Lực lượng 
này ngày thường thì sản xuất, khi 
có ngoại xâm, tham gia những 


“hương sở F2eh txể tố trông 


cuộc khởi nghĩa chống áp bức, bóc 
lột ở các địa phương hoặc các 
cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 
Dân binh trong cuộc khởi nghĩa 
(1417-1427), trong 
phong trào Cẩn Vương chống 
Phap cuối thế kỉ XIX thể hiện vai 
trò của mình, đối với cuộc đấu 
tranh chông ngoại xâm của nhân 
dân ta 


tam Sơn 


DÂN CA 

Thể loại thơ ca dân gian, chứa 
đựng một số tư liệu lịch sử cần khai 
thác. 

DÂN CÀY 

Tên gọi người nông dân lao động 
nghèo thời xưa: Trong quyển "Vấn 
đề dân cày" của Trường Chỉnh - 
Võ Nguyên Giáp, xuất bản trong 
thời kì Mặt trận Dân chủ Đông 
Dương với bút danh: Vân Đình, Qua 
Ninh, đã đề cập đến nông dân Việt 
Nam thời thuộc Pháp. 


DÂN CHỦ (chế độ) 

Hinh thức nhà nước dựa trên cơ 
sở thừa nhận nhân dân có quyền 
tham gia chính quyền (cử đại biểu), 
tham gia quản lí công việc, quản lí 
Nhà nước và các quyền tự do 


2 điểm Hrudt tựa (jeN: sứ pfu fÍuôs“tg 
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khác. Trong xã hội cổ đại, chế đô 
dân chủ cũng được thực hiện một 
cách hạn chế, như bầu cử các 
quan chấp chính ở Rôma. Thời kì 
phong kiến chuyên chế, quyền dân 
chủ bị xoá bỏ. Dưới chế độ tư bản, 
quyền dân chủ chỉ là hình thức, 
mấy năm một lần người dân đi bầu 
đại biểu của các đảng tư sản tranh 
nhau cầm quyền. Trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa, mọi quyền dân chủ 
và tự do của nhân dân được luật 
pháp bảo vệ và thực hiện (đời 
sống, tinh thần đấu tranh, chính 
sách đối với nông dân...). 


DÂN CHỦ CỔ ĐẠI 
X. Dân chủ chủ nô. 


DÂN CHỦ CHỦ NÔ 


Thể chế chính trị của Nhà nước 
Hy Lạp, Rôma thời cổ đại, điển 
hình là thành bang Atên thời 
Clistên hay Pêricrết (thế kỉ IV 
TCN). Ở thời kì này, mọi công dân 
Atên từ 18 tuổi trở lên (nam), đều 
có quyền tham gia các cơ quan 
quản lí Nhà nước, theo cách bầu 
cử, rút thăm. 


Về thực chất, đây là nền dân chủ 
điển hình ở thời cổ đại, nhằm bảo 


vệ quyền lợi của quý tộc chủ nô, 
đảm bảo quyền thống trị của họ 
Quyền lực Nhà nước tập trung tối 
đa vào tay quý tộc chủ nô, quyền 
dân chủ của người tự do bị hạn 
chế, còn quyền lợi của nô lệ bị chà 
đạp tàn bạo 

"DÂN CHỦ - LẬP HIẾN" (đảng) 

(Còn gọi là Đảng K.Đ - Cađê). 
Đảng chủ yếu của giai cấp tư sản 
Nga, thành lập tháng 10-1905, chủ 
trương chế độ quân chủ lập hiến, 
bảo đảm quyền chiếm hữu ruộng 
đất của địa chủ, ủng hộ chính sách 
đổi ngoại xâm lược của Nga 
hoàng. Chiếm vị trí lãnh đạo trong 
cuộc Cách mạng tư sản (tháng Hai 
1917) chốn lại Cách mạng tháng 
Mười và nước Nga Xô viết. 


DÂN CHỦ NHÂN DÂN (chế độ) 


Một hình thức chính quyền cách 
mạng xây dựng trên cơ sở Nhà 
nước thuộc về nhân dân lao động, 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân: Sau Chiến tranh thế giới thứ 
hai, nhiều nước dân chủ nhân dân 
xuất hiện ở Đông Âu. 
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DÂN CHỦ QUÂN SỰ (chế độ) 


Nền dân chủ hạn chế của bọn 
quý tộc thị tộc và các thủ lĩnh quân 
sự, phổ biến ở thời kì tan rã của xã 
hội công xã nguyên thuỷ. 


DÂN CHỦ TƯ SẢN 


Nền dân chủ do giai cấp tư sản 
thực hiện nhằm bảo đảm quyền lợi 
của tư sản là chủ yếu. 

DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Nền dân chủ dưới sự lãnh đạo 
của giai cấp vô sản trong thời kì 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực 
hiện quyền dân chủ thực sự đối với 
nhân dân lao động về mọi mặt. 

DÂN CHÚNG 

Từ dùng trước đây chỉ đông đảo 
nhân dân bị áp bức, có ý coi thường. 
Ví như, sử cũ chép: "dân chúng nổi 
loạn...". Đôi khi được sử dụng chỉ 
đông đảo nhân dân lao động trong 
một nước, bao gồm công nhân, 
nông dân, trí thức, những người thợ 
thủ công, buôn bán nhỏ... (được 
dùng đồng nghĩa với quần chúng): 
Đông đảo dân chúng tham gia dự 
cuộc mít tinh kỉ niệm ngày Quốc tế 
Lao động (1-5-1938). 


DÂN CÔNG 

Người dân đi tham gia công việc 
chung của đất nước trong một kì 
hạn nào đó, như đắp đê, đắp 
đường, vận chuyển lương thực, tải 
đạn, phục vụ chiến đấu. 


DÂN CỬ (thể chế) 

Chế độ quy định các cơ quan đại 
diện cho dân phải do nhân dân 
bầu ra một cách công khai, trực 
tiếp, dân chủ (như Quốc hội, Hội 
đồng Nhân dân các cấp). Dưới chế 
độ dân chủ nhân dân, xã hội chủ 
nghĩa, thể chế này được thực hiện 
nghiêm túc, đầy đủ; còn dưới chế 
độ tư bản chỉ là hình thức, nhân 
dân chỉ được bầu những người 
trong giai cấp bóc lột, thống trị để 
thay nhau cầm quyển, áp bức 
mình. 


DÂN ĐINH 


Người đàn ông đến tuổi nộp thuế 
trong chế độ phong kiến và thời 
thuộc Pháp ở nước ta. 


DÂN GIAN (tài liệu) 
Được lưu truyền rộng rãi trong 


nhân dân: Tài liệu dân gian về 
lịch sử. 


điên Huuat đgứ lịch sứ phố thông 
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DÂN QUÂN 

Lực lượng vũ trang quản chúng 
gồm những người dân tham gia 
công tác quân sự ở địa phương mà 
không thoát li sản xuất 


DÂN QUYỀN 

Quyền lợi chính trị của người dân: 
Quyền ứng cử, bầu cử, tự do hội 
họp. tự do ngôn luận.. 


DÂN SỐ HỌC 

Khoa học nghiên cứu về số dân, 
cấu tạo dân cư, những sự chuyển 
động và thay đổi dân số, dân cư 
trong không gian và thời gian. 

DÂN TỘC 

Một cộng đồng chính trị - xã hội 
tương đối ổn định, được hình thành 
trong quá trình lịch sử, có những 
mối quan hệ chung về lãnh thổ cư 
trú, tâm lí dân tộc, ngôn ngữ, kinh 
tế và một số đặc trưng về văn hoá, 
hình thành trên cơ sở phát triển 
của bộ tộc. 


DÂN TỘC HỌC 

Một ngành của khoa học lịch sử, 
ra đời từ giữa thế kỉ XIX, nghiên 
cứu sâu về nguồn gốc, các đặc 
điểm về sinh hoạt văn hoá, quan 


hệ của các dân tộc 
nước và trên thế giới 


. trong một 


DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Còn gọi là "dân tộc ít người". Dân 
tộc không chiếm số đông ở một 
vùng, trong một quốc gia thống 
nhất nhiều dân tộc, trong đó có 
dân tộc với dân số đông: Nhà nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam thực hiện chính sách bình 
đẳng dân tộc nhằm xoá bỏ dần 
những chênh lệch trong sự phát 
triển kinh tế - xã hội giữa người 
Kinh và các dân tộc thiểu số. 


DÂN TỤC HỌC 


Một chuyên ngành khoa học xã 
hội nghiên cứu các phong tục, tập 
quán của các dân tộc 


DÂN TUÝ (phái) 

Trào lưu tiểu tư sản trong phong 
trào cách mạng Nga, xuất hiện 
trong những năm 70 của thế kỉ 
XIX, sau khi bãi bỏ chế độ nông 
nô. Những người dân tuý đấu tranh 
thủ tiêu chế độ chuyên chế, 
chuyển giao ruộng đất của địa chủ 
cho nông dân. Song họ lại phủ 
nhận sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bản ở Nga, xem lực lượng cách 
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mạng chủ yếu không phải là vô 
sản mà là nông dân. 


DÂN VẬN (chính sách) 

Chính sách tuyên truyền, giác 
ngộ, vận động, tổ chức nhân dân 
tham gia đấu tranh cách mạng, 
quản lí đất nước. 


“DÂN VI BẢN” (tư tưởng) 

Tư tưởng lấy dân làm gốc. 

Ở thời Chiến quốc (Trung Quốc), 
Mạnh Tử nói "dân vi quý, xã tắc 
thứ chỉ quân vi khinh". Các Nho sĩ 
tiến bộ đời sau có tư tưởng “dĩ dân 
vi bản" (lấy dân làm gốc). ỞViệt 
Nam, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn 
Trãi tiêu biểu cho các nhà Nho 
yêu nước, tiến bộ dưới thời kì chế 
độ phong kiến cũng nêu cao tư 
tưởng đó: Kế "gốc sâu, rễ bền" 
“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân" 
thể hiện tư tưởng "Dân vi bản" 
của cha ông ta. 


DẬT SỬ 

Tài liệu lịch sử được lưu truyền, 
ghi chép tản mạn những sự kiện 
không có trong chính sử. Tính 
chính xác khoa học bị hạn chế. 


DẤY BINH 

Tổ chức quân đội nổi lên chống 
lại một chính quyền: Hai Bà Trưng 
dấy binh chống lại Tô Định. 


DEP (xe) 

(Jeep, đọc theo âm hai mẫu tự 
G.P, viết tắt của Général purpose", 
có nghĩa là "thông dụng"). Một loại 
xe ô tô bốn bánh, sản xuất năm 
1942 và được sử dụng trong quân 
đội Mỹ ở bất cứ địa hình nào. 
Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, 
Mỹ đã sản xuất hàng triệu chiếc. 


DI CHỈ 


Nơi tìm được những dấu vết cụ 
thể, phong phú, phản ánh cuộc 
sống vật chất và những hoạt động 
trong cuộc đấu tranh chống thiên 
nhiên để tồn tại và phát triển của 
con người hoặc tập đoàn người từ 
xa xưa còn sót lại trong lòng đất, 
giúp chúng ta có những bằng chứng 
chính xác, khoa học về những bước 
đi trong quá khứ của tổ tiên loài 
người: Ở Việt Nam có di chỉ Núi Đọ, 
di chỉ đồ đồng Đông Sơn... 


DI CHỈ XƯỞNG 


Di chỉ khảo cổ vừa là di chỉ cư trú, 
vừa là nơi chế tạo các công cụ, đồ 
trang sức của người xưa. 


điển thuật ngữ lie tr pítố trông 
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DI CHÚC 

Điều (nói hay viết) dãn dò, mong 
muốn của một người trước khi chết 
để lại cho người khác: Di chúc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


DI CỐT HOÁ THẠCH 

Xương người hoặc xương động 
vật chết đã hoá đá còn để lại trong 
lòng đất. Những di cốt này cung 
cấp những bằng chứng cụ thể, 
phong phú để tìm hiểu nguồn gốc 
loài người: Năm 1912, khảo cổ học 
tìm thấy xương của người 
Nêanđectan ở Nga, Java, Palextin, 
phản ánh cuộc sống của họ tồn tại 
cách đây 10 vạn năm ở nơi đây. 


DI CƯ 

Dỡi, chuyển dân đến nơi khác, có 
thể do tự nguyện, bị cưỡng bức hay 
lừa bịp. Sau Hội nghị Giơnevơ về 
Đông Dương (1954), Mỹ và tay sai 
dụ dỗ, cưỡng ép đồng bào theo 
đạo Công giáo di cư vào Nam, 
bằng cách đe doa "ở lại miền Bắc, 
Công sản sẽ áp bức, giết chết", 
hay "Chúa đã vào Nam, con chiên 
phải đi theo”. 


DI DÂN (chính sách) 


Chuyển dân đang làm ăn ở một 
vùng này đến làm ăn sinh sống ở 


một vùng khác: Chính sách di dân 
của Đảng và Nhà nước ta nhằm 
giúp vùng núi, vùng ven biển phát 
triển nhanh và vững chắc. 


DI SẢN 

Của cải vật chất hay tỉnh thần của 
người chết hay của thế hệ trước để 
lại: Di sản văn hoá thời cổ đại. 


DI TẢN (người) 

Bỏ quê hương, xứ sở đi sinh sống 
ở nước khác, vì lí do kinh tế, chính 
trị.. Sau chiến thắng mùa Xuân 
1975, một số người ở miền Nam đã 
di tản ra nước ngoài. 


DI TÍCH LỊCH SỬ 


Dấu vết còn lại của một thời kì 
lịch sử đã qua. Di tích lịch sử là đối 
tượng nghiên cứu của sử học, khảo 
cổ học. 


DI VẬT 

Những hiện vật quá khứ tìm được 
qua điều tra, nghiên cứu lịch sử. 
Đây là một loại sử (iệu. 

“DĨ DÂN VI BẢN” 

X. Dân vi bản. 

“DĨ ĐOẢN CHẾ TRƯỜNG” 
(chiến thuật) 


Lời nói gọn của câu "Dĩ đoản binh 
chế trường trận". Đoản binh là chỉ 
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đội quân ít người, lực lượng quân 
đội không đông. Trường trận nói về 
đội quân lớn mạnh, đông đảo. "Dĩ 
đoản chế trường" là nói về chiến 
thuật dùng những đội quân nhỏ, ít 
người nhưng tinh nhuệ để chống lại 
đội quân xâm lược lớn mạnh hơn. 
Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo) 
là nhà chiến lược quân sự tài giỏi 
của nước ta thời Trần đã chủ 
trương xây dựng một quân đội cốt 
tinh (tỉnh nhuệ) mà không cần 
đông. Trong hai lần chỉ huy quân 
đội nhà Trần chống hàng chục vạn 
quân Nguyên - Mông (lần thứ hai 
vào năm 1285, quân giặc có 50 
vạn, lần thứ ba vào năm 1287 có 
trên 20 vạn), dùng chiến thuật lấy 
đoản binh thắng trường trận (quân 
đội chính quy của nhà Trần chỉ có 
khoảng 10 vạn), ông đã đánh bại 
quân xâm lược. Lê Lợi và Nguyễn 
Trãi cũng đã thực hiện nghệ thuật 
chiến tranh "lấy ít địch nhiều", "lấy 
yếu chống mạnh" trong cuộc khởi 
nghĩa Lam Sơn (1417-1427), dựa 
vào quân dân để đánh giặc, cũng 
đã thắng lợi vẻ vang. 

Dựa vào nhân dân để đánh giặc 
ngoại xâm là yếu tố quyết định 
thành công của nghệ thuật quân 
sự "di đoản chế trường” trong sự 


nghiệp giữ nước từ xưa đến nay 
của dân Việt Nam. Kế thừa 
truyền thống này, Đảng ta đã 
đưa cuộc chiến tranh nhân dân 
phát triển cao? 


“DĨ NÔNG VI BẢN” (tư tưởng, 
chính sách) 

Coi trọng nghề nông, lấy nghề 
nông làm gốc của mọi nghề. Trong 
thời phong kiến, ở nhiều nước 
phương Đông, trong đó có Việt 
Nam, Nhà nước và các Nho sĩ, 
quan lại có tư tưởng "trọng nông ức 
thương" (coi trọng nông nghiệp, 
nhưng lại coi thường và hạn chế sự 
phát triển thương nghiệp). Tư 
tưởng này là một trong những 
nguyên nhân làm cho các nước 
phương Đông chậm phát triển, 
quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
gặp nhiều trở ngại. 


DĨ VÃNG 

Thời gian hoặc cuộc sống đã qua 
từ lâu. 

DỊ BẢN 


Các văn bản khác nhau về một 
tài liệu lịch sử, tác phẩm văn học; 
có những điểm khác với bản đã 
được lưu truyền từ trước. 
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DỊ GIÁO 

1- Những trào lưu trong đạo Cơ 
đốc không theo các giáo lí về nghi 
lễ của Giáo hội, đặc biệt phát triển 
ở thờ: trung đại 

2- Tên gọi (của Giáo hội Cơ đốc) 
chỉ các phong trào đấu tranh của 
dân nghèo thành thị và nông dân 
chống sự áp bức của chế độ phong 
kiến được Giáo hội ủng hộ (khoảng 
thế kỉ X - XV ở châu Âu) 

3- Thuật ngữ chung chỉ các tôn 
giáo, tín ngưỡng không thích hợp, 
trái ngược với tôn giáo chính thống 
một nước hay lòng tin của đông 
đảo nhân dân. 


DỊCH (trạm) 
Trạm phục vụ việc binh, việc 
công (chuyển thư từ, công văn...) 


“DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” (chiến 
lược) 

Chiến lược của chủ nghĩa đế 
quốc và các thế lực phản động 
quốc tế được thực hiện bằng 
nhiều phương thức, thủ đoạn 
nhằm phá hoại các mặt chính trị, 
kinh tế, văn hoá, xã hội... kết hợp 
với các lực lượng bên trong để 
tiến tới lật đổ chính quyền, chủ 


yếu là các nước xã hội chủ nghĩa 
và độc lập dân tộc 


DIỄN CA LỊCH SỬ 


Tác phẩm lịch sử được trình bày 
theo thể văn vần. 

Ở Việt Nam có một số quyển diễn 
ca lịch sử đặc sắc, như “Đại Nam 
quốc sử diễn ca", "Lịch Sử nước ta". 

“Lịch sử nước ta” là một tác phẩm 
sử học viết theo lối diễn ca lịch sử 
của Hồ Chí Minh, xuất bản lần thứ 
nhất năm 1942, tái bản trong các 
lần 1948 và 1949, do cơ quan Việt 
Nam độc lập Đồng minh xuất bản 

Cuốn sử diễn ca này gồm có 226 
câu giới thiệu khá sinh động, cụ 
thể, chính xác lịch sử Việt Nam từ 
thời cổ đại, mới lập nước Văn Lang 
- Âu Lạc đến trước 1942 và có 
phần dự đoán khá chính xác về 
diễn biến lịch sử nước nhà cho đến 
cuộc kháng chiến chống Pháp 
thắng lợi về sau. 

Mở đầu sách có câu: 

"Dân ta phải biết sử ta, 

Cho tường gốc tích nước nhà Việt 
Nam" 


DIỆT CHỦNG (chính sách) 


Chính sách, chủ trương tàn sát 
hàng loạt dân cư, tiêu diệt những 
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cộng đồng người thuộc dân tộc 
nào đó hoặc dân tộc mình để thiết 
lập một chế độ thống trị độc tài. 
Liên Hợp Quốc đã có Công ước 
quốc tế "về việc ngăn ngừa tội ác 
diệt chủng và sự trừng phạt tội ác 
đó". Đức quốc xã đã diệt chủng 
khoảng 4-6 triệu người Do Thái 
trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 
Trường hợp "tự diệt chủng" của 
tập đoàn Pôn Pốt ở Campuchia 
(1975-1979) đã bị nhân loại tiến bộ 
lên án và sẽ bị pháp luật xét xử. 


DIỆT VONG 
Bị tiêu diệt đến mất hẳn: Chế độ 
chiếm hữu nô lệ đã diệt vong 


DIỀU HÂU (phái) 

Từ chỉ những kẻ hiếu chiến, chủ 
trương tiến hành chiến tranh xâm 
lược Việt Nam đến cùng trong 
chính giới Hoa Kì (những năm 
1960, 1970). 


DINH (từ cổ) 


Đơn vị bộ binh cao nhất trong tổ 
chức quân sự nước ta thời Lẻ trung 
hưng (1583-1788). Số lượng người 
trong mỗi dinh tuỳ từng thời kì, tính 
chất đơn vị. Thời Lê trung hưng 


mỗi dinh trung bình có 700 người, 
có lúc một số dinh lên đến 3000 
người. 


DINH ĐIỀN (doanh điển) 


Hình thức khai hoang lập ấp mới 
thời Nguyễn. Công việc này do ba 
lực lượng tham gia: Nhà nước đứng 
ra tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ một 
phần kinh phí (mua trâu bò, nông 
cụ, tiền ăn trong những tháng đầu); 
các nhà giàu ở các địa phương 
đứng ra chiêu tập nông dân và trực 
tiếp tổ chức, chỉ đạo việc khai 
hoang ở những địa điểm cụ thể có 
quy mô nhỏ (trại, ấp, làng từ 10 - 
50 người), lực lượng khai hoang 
trực tiếp và chủ yếu là nông dân 
nghèo không có đất cày cấy. 

Ruộng đất khai hoang được biến 
thành ruộng đất công, chia cho 
người khai hoang cày cấy, nộp 
thuế cho Nhà nước theo mức thuế 
công điền. Người đứng ra tổ chức 
khai hoang ở từng đơn vị được Nhà 
nước bổ nhiệm làm ấp trưởng, trại 
trưởng, xã trưởng. 


DINH ĐIỀN SỨ (doanh điền sứ) 
Viên quan thời phong kiến 
Nguyễn được giao trách nhiệm tổ 
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chức, trông coi việc đưa dân đi 
khai hoang lập làng theo hình thức 
dinh điền. Nguyễn Công Trứ, người 
đề xuất hình thức dinh điền, được 
cử làm Dinh điền sứ. Ông có công 
khai khẩn đất hoang miền ven biển 
Nam Định, Thai Bình lập huyện 
Tiền Hải (1828), huyện Kim Sơn 
(1829) và một số nơi khác 


DINH LUỸ 

1- Nơi quân lính đóng có tường 
che, phòng thủ kín đáo, vững chắc. 

2- Chỗ dựa vững chắc của một 
lực lượng (phản động, bảo thủ). 


DO THÁI (đạo) 

Tôñh giáo thở một vị thần - thần 
Yave (Yahveh). Ra đời vào thiên 
niên kỉ I TCN ở Palextin. Tôn giáo 
này được phổ biến trong người Do 
Thái. Hiện nay, đại bộ phận tín đồ 
đạo Do Thái ở lxraen và ở Mỹ. 
Giáo lí cơ bản tập trung trong kinh 
"Tammút" nói những chuẩn mực 
về đạo đức, những luật lệ của tín 
đồ đạo Do Thái. 

Đạo Do Thái là quốc giáo ở 
Ixraen 


DOANH ĐIỀN 
X. Dinh điền. 


DOANH ĐIỀN SỨ 
X. Dinh điền sứ. 


DÒNG DÕI (dòng giống) 

Người cùng chung một nguồn 
gốc, một ông tổ: Dòng dõi (dòng 
giống) Lạc Hồng. 


DÒNG TÊN 

Dòng tu trong Công giáo, do 
thánh Inigo thành lập năm 1340 và 
được Giáo hoàng công nhận. Dòng 
Tên có kỉ luật nghiêm, chống cải 
cách tôn giáo, thù địch với tư tưởng 
mới, tiến bộ. Truyền giáo ở các 
nước nhỏ yếu, mở đường cho việc 
xâm chiếm thuộc địa. 


DÕNG 
Lính địa phương miền núi, do bọn 
thực dân Pháp đặt ra ở châu, 


huyện để đàn áp nhân dân, trước 
Cách mạng tháng Tám 19485. 


DỚT (Zeud, thần) 


Vị thần tối cao trong thần loại Hy 
Lạp. Chúa tể của các thần và 
người. Tượng trưng cho Dớt là lá 
chắn, vương trượng, đôi khi là chim 
đại bàng. Nơi ngự trị là Olimpơ. 
Tương ứng với thần Giupite 
(dJupiters của Rôma). 
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DU CANH, DU CƯ (chế độ) 

Phương thức sinh sống của con 
người thời "bầy người nguyên 
thuỷ". Con người chỉ nghĩ đến ở 
một nơi nào đó trong một thời gian 
để làm ăn sinh sống (làm nương 
rẫy), ít lâu sau họ lại kéo đi nơi 
khác (chủ yếu vì đất bạc màu). 
Tàn dư của chế độ này kéo dài 
sang thời phong kiến và còn tồn tại 
ở một số dân tộc ít người miền núi 
nước ta. Nó vừa không đảm bảo 
đời sống nhân dân, vừa gây nhiều 
tác hại cho môi trường sống, khi 
rừng bị phá hoại. 


DU KÍCH 

1- (Quân). Một bộ phận của lực 
lượng vũ trang nhân dân địa 
phương tổ chức, vừa sản xuất, vừa 
bảo vệ trị an và chiến đấu khi giặc 
ngoại xâm đến địa phương. 

2- (Chiến thuật). Một phương thức 
chiến đấu có những đặc trưng, như 
đánh nhỏ, đánh liên tục, đánh bất 
ngờ... dựa vào lực lượng nhân dân 
ở địa phương, nhằm làm hao mòn 
lực lượng địch. 


DU KÍCH CHIẾN 


Phương thức tác chiến chiến lược 
phổ biến của chiến tranh nhân dân 


do các đơn vị vũ trang nhỏ, lẻ phối 
hợp với lực lượng vũ trang dân 
quân du kích, đánh địch bằng vũ 
khí thô sơ và rất linh hoạt mà hiệu 
quả cũng cao 


DU MỤC (chế độ) 

Lối sống của cư dân, chuyên 
nghề chăn nuôi (bò, ngựa. cừu), 
không ở một nơi cố định. 

Phương thức sinh thời 
nguyên thuỷ cách đây mấy nghìn 
năm. Tàn dư đến nay vẫn còn tồn 
tại ở nhiều nơi, đặc biệt ở Trung Á, 
Tây Á, Bắc Phi. 


Sống 


DUNG (thuế) 

Một loại thuế thời nhà Đường 
(Trung Quốc) đánh vào đầu người 
để bắt nhân dân phải đóng góp. 
Đây là một trong ba loại thuế mà 
Nhà nước phong kiến ở phương 
Đông thường bắt người dân phải 
đóng. Đó là: Tô (thuế ruộng đất), 
Dung (thuế thân, đánh vào đầu 
người, mỗi suất đinh phải nộp một 
số tiền theo quy đính của Nhà 
nước), 

Điệu (công việc lao động phục vụ 
không công cho Nhà nước). Ở Việt 


Cờ điểm thuy ngư. HieRt sứ phố thôøg 
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Nam thời phong kiến và thực dân 
đô hộ trước Cách mạng tháng Tám 
1945, người dân cũng phải đóng 
góp cả ba loại thuế nói trên. 

DŨNG SĨ 

1- Người rất can đảm, dám làm 
những việc khó khăn, nguy hiểm vì 
đại nghĩa (thường dùng thời phong 
kiến) 

2- Danh hiệu của Mặt trận Dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam tặng 
cho những người có nhiều thành tích 
diệt địch: Dũng sỉ diệt Mỹ. 


DUY TÂN (phong trào) 


Phong trào đấu tranh đòi thay đổi 
theo cái mới, cái tiến bộ, bỏ cái cũ, 
cái lạc hậu trong đời sống xã hội, 
xây dựng đất nước. Phong trào 
Duy tân sôi nổi ở nước ta đầu thế 
kỉ XX. 


DUY TÂN MINH TRỊ 


Cuộc cải cách do Nhật hoàng 
Minh Trị (Mâygi) tiến hành từ năm 
1868. Cuộc cải cách này đã đưa 
nước Nhật phát triển mạnh mẽ 
theo con đường tư bản chủ nghĩa, 
rồi nhanh chóng chuyển sang giai 
đoạn đế quốc chủ nghĩa. Duy tân 


Minh Trị là một hình thức của cuộc 
cách mạng tư sản không triệt để 


DỰ ÁN MÊCÔNG 

Dự án hợp tác về nhiều mặt giữa 
các nước cùng khai thác nguồn lợi 
sông Mê Công (Campuchia, Lào, 
Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, 
Myanma), nhằm bảo đảm hài hoà 
lợi ích giữa các quốc gia và bảo vệ 
môi trường thiên nhiên 

Từ 1957, trước sự tranh chấp về 
sử dụng, khai thác nguồn nước 
phục vụ sản xuất, giao thông vận 
tải, Liên Hợp Quốc thành lập Uỷ 
ban phối hợp điều tra về vùng 
đồng bằng hạ lưu Mê Công. Qua 
quá trình khai thác nguồn lợi sông 
Mê Công, ngày 12-10-1994, bốn 
nước thượng lưu sông Mê Công là 
Myanma, Trung Quốc, Lào và Thái 
Lan thoả thuận Hiệp định vận tải 
trên sông Mê Công. Hiệp định có 
giá trị trong 5 năm. Tiếp đó, Việt 
Nam cùng tham gia Hiệp định, 
đàm phán, hợp tác lập dự án khai 
thác trên cơ sở bảo đảm các bên 
cùng có lợi. 


DỰ TRỮ VÀNG 


Quỹ dự trữ Trung ương bằng vàng 
của các nước vào thời kì vàng được 


156 ừ điển thuật sợ fieft sứ phổ thâng 


sử dụng rộng rãi trong việc trao 
đổi, dự trữ vàng bảo đảm sự ổn 
định của đồng tiền. 

Năm 1979, dự trữ vàng của thế 
giới (trừ các nước xã hội chủ nghĩa) 
là 31,7 nghìn tấn, trong đó 85% là 
của thế giới tư bản. Dự trữ này 
cũng được coi là một nhân tố 
khẳng định sự ổn định, vững mạnh 
của một quốc gia, dân tộc (sau 
chiến tranh, Mỹ nắm trong tay 3/4 
dự trữ vàng thế giới). 


DƯƠNG LỊCH 


Hệ lịch tính theo sự chuyển động 
của Trái Đất quanh Mặt Trời, chu 
kì chuyển động là 365,2422 ngày, 
và tính mỗi năm là 365 ngày hoặc 
366 ngày (năm nhuận). Dương lịch 
được dùng ở Việt Nam từ cuối thế 
kỉ XIX, ngày nay đã trở thành lịch 
chính thức. 


DUYÊN CỚ „ 


Sự việc xảy ra (có lúc không quan 
trọng) làm bùng nổ một sự kiện có 
nguồn gốc sâu xa khác: Việc 
Hoàng thân Áo - Hung bị ám sát 
(1914) , là duyên cớ trực tiếp làm 
nổ ra Chiến tranh thế giới thứ nhất 
(1914-1918). 


ữ điển thuật ngữ lie tứ phố thêu 
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ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ (chủ 
nghĩa) 

Quan điểm triết học đa nguyên 
luận đối lập với nhất nguyên luận, 
cho rằng thế giới chung phát sinh 
và phát triển bắt đầu từ nhiều khởi 
nguyên, cơ cấu thế giới hình thành 
độc lập, riêng rẽ nhau. 

Từ quan điểm triết học, lần đầu tiên 
giai cấp tư sản dùng thuật ngữ này 
vào đầu thế kỉ XVIII để biện luận về 
quan điểm chính trị của mình dựa 
trên cơ sở tự do cạnh tranh tư bản 
chủ nghĩa, chủ trương nhiều đẳng 
phái cùng hoạt động trong một nước. 
Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc dùng 
thuyết đa nguyên chính trị chống 
các nước xã hội chủ nghĩa, phong 
trào công nhân, dân tộc tiến bộ, 
đòi mở rộng dân chủ vô chính phủ, 
chống nguyên tắc tập trung dân 
chủ, phủ nhận sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản. 


Đảng Cộng sản Việt Nam không 
phủ nhận quá trình đa dạng hoá xã 
hội nhưng không chấp nhận quan 
điểm đa đảng đối lập, mưu toan 
phủ nhận vai trò lãnh đạo của 
chính đảng của giai cấp công 
nhân, phủ nhận chủ nghĩa Mác - 
Lênin và những thành quả cách 
mạng đã đạt được. 


ĐA THẦN GIÁO 

Tín ngưỡng của người nguyên 
thuỷ thờ nhiều thần khác nhau: 
Thần bảo hộ cuộc sống con người, 
Thần mùa màng và cây cối, Thần 
sông núi..., mong muốn các vị thần 
linh đem lại cuộc sống bình yên 
cho con người. Những tín ngưỡng 
nguyên thuỷ sơ khai ấy ngày càng 
biến đổi và tồn tại dai dẳng cho 
đến ngày nay dưới nhiều hình thức, 
dáng vẻ khác nhau ở hầu khắp các 
dân tộc trên thế giới. 


158 


Cừ điển thuật ngữ fiei trữ phổ tÍtông 


ĐÁ CŨ (thời đại) 

Theo phân kì khảo cổ học, đây là 
giai đoạn đầu tiên trong lịch sử 
phát triển của nhân loại, được bắt 
đầu sau khi con người xuất hiện 
trên Trái Đất đến khoảng 10.000 
năm trước đây. Đặc trưng của giai 
đoạn này là sự tồn tại và phát triển 
của các dạng người tối cổ cho đến 
khi xuất hiện người tinh khôn; công 
cụ sản xuất thời kì này là đồ đá 
nguyên dạng hoặc ghè đẽo qua 
loa, và không mài dũa, như rìu vạn 
năng, dao, nạo của bầy người 
nguyên thuỷ. 


ĐÁ ĐỒNG (thời đại) 

Giai đoạn chuyển tiếp từ thời đại 
đồ đá sang thời đại đồ đồng, cách 
đây khoảng 5000-6000 năm. Khi 
đó công cụ đồ đá còn được sử 
dụng, nhưng đã xuất hiện công cụ 
bằng đồng. 

Do đồng đỏ mềm dẻo nên dễ 
ghè, dập thành những công cụ hay 
đồ dùng có hình dáng theo ý 
muốn. Sau đó, công cụ được làm 
bằng đồng thau cứng hơn. Nhưng 
đồng cũng không có sẵn và cũng 
chưa phải là vật liệu tốt để chế tạo 
các công cụ cần thiết, nên con 
người vẫn dùng nhiều công cụ đồ 


đá được cải tiến. Do đó gọi là thời 
đại đá - đồng. Nhở công cụ đồng 
thau cứng nên người ta sinh sống 
chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn 
nuôi và săn bắn, phát triển và tập 
hợp trong các công xã thị tộc 


ĐÁ GIỮA (thời đại) 

X. Đá nhỏ (thời đại). 

ĐÁ MỚI (thời đại) 

Giai đoạn lịch sử xã hội theo 
phân kì khảo cổ học, tiếp sau thời 
đại đá cũ, cách đây khoảng 
10.000-50.000 năm. Vào thời kì 
này, người ta không chỉ biết ghè 
đẽo mà còn biết khoan, cưa, mài 
đá để làm công cụ sắc bén hơn, 
chính xác hơn, gọn đẹp và thích 
hợp hơn. Đó là cuộc “cách mạng 
đá mới", năng suất lao động tăng 
vọt; trồng trọt và chăn nuôi phát 
triển. Trong thời kì này, nghề làm 
gốm, nghề dệt xuất hiện ở một số 
vùng ven sông. Nền văn minh cổ 
đại dần dần được hình thành. 


ĐÁ NHỎ (thời đại) 

Giai đoạn lịch sử tồn tại từ 
khoảng thiên niên kỉ thứ X đến 
thiên niên kỉ thứ V TCN, chủ yếu ở 
châu Âu. Trong giai đoạn này, 
người ta biết ghè đẽo những hạch 
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đá to thành những mảnh tước nhỏ 
dài, mỏng và có cạnh sắc rồi tu 
sửa thêm để có những công cụ tinh 
xảo, có dáng hình nhất định. Ở thời 
kì này, xuất hiện cung, tên. Đây là 
thành tựu lớn của con người trong 
toàn bộ quá trình chế tạo công cụ 
và vũ khí, khiến săn bắt hiệu quả 
hơn, an toàn hơn 


ĐAIBATXƯ (Daibatsu) 

Tên gọi các công ti tư bản độc 
quyền ở Nhật Bản trước năm 1945, 
thuộc quyền sở hữu của các gia định 
có thế lực lớn về chính trị, kinh tế và 
kiểm soát hầu như toàn bộ nền kinh 
tế đất nước. Các công ti này giống 
như cácten, xanhđica ở Đức, tơrớt ở 
Mỹ. Lớn nhất là các công ti Mitsui 
kiểm soát về than, chế tạo máy, hoá 
chất, ngoại thương. Công ti 
Xumimôtô về công nghiệp nặng, 
công nghiệp quân sự, tàu biển, các 
tổ hợp laxuđa, Ôkurô v.v... 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, 
trước áp lực đấu tranh của nhân 
dân, Chính phủ Nhật đã giải tán 
các Đaibátxư. 


ĐẠI BẢN DOANH 


Nơi làm việc, chỉ đạo chiến dịch, 
chiến tranh của ban chỉ huy quân 
sự cấp cao. 


Còn dùng để chỉ cơ quan đầu não 
của một phong trào, tổ chức chính 
trị - xã hội 


ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

Người trúng cử vào Quốc hội 
(thường dùng ở cáẾ#hước xã hội 
chủ nghĩa). X. Nghị sĩ. 


ĐẠI CỔ VIỆT 

Quốc hiệu của nước ta dưới thời 
nhà Đinh - nhà Tiền Lê, từ thế kỉ X 
đến đầu thời Lý (968-1054). Năm 
968, Định Bộ Lĩnh sau khi đánh bại 
12 sứ quân cát cứ, lên ngôi Hoàng 
đế (miếu hiệu là Định Tiên Hoàng) 
đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình) và 
đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt. Đại 
(tiếng Hán) Cồ (tiếng Việt cổ) đều 
có nghĩa là lớn - "nước Việt lớn". 
Điểu này thể hiện tỉnh thần tự 
cường dân tộc. 


ĐẠI CÔLÔMBIA 


Nước Cộng hoà liên bang, tồn tại 
từ 1819-1930, gồm Vênêduêla 
Equatơ (Êcuado), Panama. Từ 
1903, Panama tách khỏi Đại 
Côlômbia. Việc thành nước Đại 
Côlômbia là kết quả cuộc đấu 
tranh giải phóng của nhân dân khu 
vực Mỹ Latinh chống thực dân Tây 
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Ban Nha, dưới sự lãnh đạo của 
Bôlivia. 


ĐẠI CÔNG TƯỚC 


Tước hiệu phong kiến ở châu Âu 
do nhà vua ban cho một số quý tộc 
lớn. Tước hiệu này đôi khi trở thành 
danh hiệu của một chúa phong 
kiến lớn: Đại công tước Nga thế kỉ 
x-XV. 


ĐẠI CỬ TRI 


Người được dân bầu (hoặc được 
chỉ định) thay cho một số đông 
nhân dân, đi bỏ phiếu bầu người 
lãnh đạo cấp cao: Tổng thống Mỹ 
do các đại cư tri bầu ra. 


ĐẠI DANH (Đaimiô) 


Các lãnh chúa phong kiến lớn ở 
địa phương Nhật Bản thời trung 
đại. Trước năm 1869, Đại danh 
chiếm hữu nhiều ruộng đất, có 
nhiều quyền hành. Phần đông là 
các địa chủ, quý tộc quan lại lớn. 
Về thực chất các lãnh chúa là 
những đại địa chủ, những ông vua 
con trong vương quốc nhỏ của 
mình. Họ có chính quyền, quân 
đội, luật lệ riêng. Các đại danh 
đánh lẫn nhau để tranh hùng, 
tranh bá, gây nên nội chiến kéo dài 
1467-1573 - "Thời chiến quốc". 


Càng ngày họ không phục tùng 
Thiên hoàng mà chỉ tưân lệnh 
Tướng quân (Sôgun). Đến thời Duy 
Tân Minh Trị năm 1868 thì các đại 
danh bị thôn tính, xoá bỏ quyền 
lực. Năm 1871, chế độ lãnh địa bị 
xoá bỏ. 


ĐẠI ĐIỀN TRANG 


1- Những trang trại lớn của chủ 
nô được hình thành ở Rôma cổ đại, 
có số lượng ruộng đất nhiều do họ 
lấy quyền của mình để cướp đất và 
mua bán của những bình dân 
nghèo. Mỗi đại điển trang thường 
sử dụng vài trăm nô lệ làm lực 
lượng sản xuất chủ yếu. Trong các 
đại điển -trang, giai cấp chủ nô 
Rôma đã thực hiện một cách triệt 
để sự bóc lột nô lệ trên một quy 
mô vô cùng to lớn, vượt xa cả các 
quốc gia chiếm hữu nô lệ trước đó. 
Đại điền trang trồng những cây có 
hiệu quả kinh tế nhất. Tàn tích của 
chế độ đại điển trang vẫn còn ở 
một số nước Nam Mỹ. 

2- Ở Việt Nam, thời phong kiến có 
các điền trang. 


"ĐẠI ĐÔNG Á” (chính sách) 
Chủ trương của quân phiệt Nhật 
trong việc thành lập "Khu vực Đại 


Đông Á thịnh vượng chung” trong 
Chiến tranh thế giới thứ hai, với 
những lời hứa hẹn về "độc lập”, 
"giải phóng", "thịnh vượng", "bình 
đẳng" cho các dân tộc trong khu 
vực. Thực chất là âm mưu thành 
lập một khu vực thuộc địa của 
Nhật Bản để khai thác, vơ vét tài 
nguyên, nhiên liệu, phục vụ cho kế 
hoạch xâm lược của quân phiệt 
Nhật š 


ĐẠI HỘI CÔNG DÂN 

Cuộc họp của công dân (nam) 
thời Hy Lạp - Rôma cổ đại. Là một 
cơ quan quyển lực cao nhất của 
Nhà nước. Trong những nhiệm kì 
của Đại hội công dân, mọi công 
dân có quyền thảo luận và hội nghị 
đi đến quyết định những vấn đề lớn 
của Nhà nước, như chiến tranh hay 
hoà bình, giám sát các cơ quan 
Nhà nước, bầu cử các quan chức 
cao cấp, xét duyệt những việc 
quan trọng nhất của toà án. Có 
quyền ban hoặc tước quyền công 
dân, cung cấp lương thực cho 
thành phố v.v... Nhìn chung, đây là 
cơ quan quyển lực cao, có quyền 
quyết định mọi công việc quan 
trọng. 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP 
QUỐC 

Một trong sáu cơ quan chính của 
Liên Hợp Quốc. Gồm tất cả các 
quốc gia - thành viên Liên Hợp 
Quốc. Mỗi nước thành viên đều có 
phiếu bầu và quyền bình đẳng như 
nhau. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 
có quyền xem xét mọi vấn đề trong 
khuôn khổ Hiến chương Liên Hợp 
Quốc. Mỗi năm Đại hội đồng Liên 
Hợp Quốc họp thường lệ một lần, 
trong trường hợp cần thiết có thể 
tiến hành các khoá họp bất thường 
hay chuyên đề. 


ĐẠI HỘI QUỐC DÂN TÂN TRÀO 
Đại hội đại biểu quốc dân Việt 
Nam đầu tiên, họp ngày 16 đến 
17-8-1945 ở Tân Trào (Tuyên 
Quang). Nội dung là bàn việc 
chuẩn bị khởi nghĩa, lập Uỷ ban 
dân tộc giải phóng Trung ương, do 
Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. 


Xem thêm: "Quốc dân đại biểu". 


ĐẠI HỘI TUA 

Đại hội*lần thứ 18 của Đảng Xã 
hội Pháp, họp tại thành phố Tua 
(Pháp) từ ngày 25 đến 30-12-1920. 
Đại hội đã quyết định gia nhập 
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Quốc tế Công sản và lâp ra Đảng 
Công sản Pháp). 

Nguyễn Ái Quốc, đẳng viên Đảng 
Xã hội Pháp, tham gia Đại hội với 
tư cách đại biểu Đông Dương 
Người bỏ phiếu tán thành gia nhập 
Quốc tế Cộng sản và trở thành một 
trong những người sáng lập Đảng 
Cộng sản Pháp 

ĐẠI GIÁO CHỦ 

Người đứng đầu cao nhất trong 
hàng các giáo chủ ở một số tôn 
giáo 

ĐAIMIÔ 

X. Đại danh. 


ĐẠI KHOA 
Những người thi đỗ cao thời 
phong kiến, từ kì thi Hội trở lên. 


ĐẠI LA THÀNH 

Vòng thành đất bao quanh kinh 
thành Thăng Long xưa để phân 
biệt với Hoàng thành, bao quanh 
khu cung thự triều đình và Cấm tử 
thành bao quanh cung điện vua. 


ĐẠI NAM 


Tên nước ta do Nùng Trí Cao đặt 
ra năm 1052. Quốc hiệu nước ta ở 
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thời Nguyễn từ đầu thể kỉ XIX (đến 
khi thực dân Pháp đặt nền đô hộ) 


ĐẠI NGHĨA (từ cũ) 

Những việc lớn phù hợp với chính 
nghĩa cao cả, đáp ứng được nhu 
cầu, quyền lợi mong muốn chính 
đáng của đông đảo nhân dân: Phất 
cở đại nghĩa, diệt giặc, trừ gian 


ĐẠI SỨ 

1- Đại diện ngoại giao cấp cao 
nhất của một nước ở một nước 
khác có quan hệ ngoại giao với 
nhau. Chức danh đây đủ là Đại sứ 
đặc mênh toàn quyền. 

2- Đại diện cấp cao của một nước 
tại Liên Hợp Quốc. 


ĐẠI TRẠI 
X Đại điền trang. 


ĐẠI VIỆT 

Quốc hiệu nước ta thời Lý, Trần, Lê 
(thế kỉ XI - XV). Vào năm 1054, Lý 
Thánh Tông lên ngôi vua đổi tên 
nước là Đại Việt. Quốc hiệu này tồn 
tai đến năm 1400, Hồ Quý Ly lật đổ 
nhà Trần, lên làm vua, lập ra nhà 
Hồ, đổi quốc hiệu là Đại Ngu. 

Từ năm 1428, sau khi đánh đuổi 
quân xâm lược và nền đô hộ của 


2w điển thuat sgứ địch tứ phố thông 163 


nhà Minh (Trung Quốc), Lê Lợi lên 
ngôi Hoàng đế, lấy lại quốc hiệu 
Đại Việt cho đến đầu thế kỉ XIX, 
nhà Nguyễn thành lập, đổi quốc 
hiệu Đại Nam 

ĐALAI LATMA (Đạt Lai Lạt ma) 
Đalai, tiếng Mông Cổ là biển cả, 
Latma (tiếng tạng) là người bẻ trên. 

Người đứng đầu giáo phái Phật 
giáo ở Tây Tạng, được thiết lập từ 
1578. Được tôn sùng như vị Phật 
sống; lãnh tụ tinh thần của tín đồ 
Phật giáo, có ảnh hưởng lớn về 
tinh thần và xã hội ở Tây Tạng 
Sau khi nước Cộng hoà nhân dân 
Trung Hoa thành lập, các thế lực 
phản động trong nước và quốc tế 
dùng Đalai Latma làm con bài 
chính trị để chia rẽ nhân dân, phá 
hoại cách mạng. 


ĐÀM PHÁN 

Họp bàn, trao đổi ý kiến với nhau 
để giải quyết vấn đề có liên quan 
giữa các nước: Đàm phán Xô - Mỹ. 

ĐÀN ÁP 

Dùng sức mạnh ngăn cản, cấm 
đoán, bắt bớ, bắn giết những người 
chống lại mình: Bọn thực dân đàn 
áp phong trào giải phóng dân tộc. 


ĐÀN NAM GIAO 


Công trình kiến trúc dùng làm nơ 
vua tế trơi đất. Thơi Lê đát ở ï hãng 
Long, thời Nguyễn đặt ở Huế. Đàn 
Nam giao ở Huế được xây dưng trí 
thời chúa Nguyễn Phúc Lan (1635. 
1647). Quang Trung xây dựng đàn 
ở gần núi Ngự Bình. Gia Long xảy 
dựng đàn Nam giao mới, cách Huẻ 
4km về phía Nam. Hàng năm, sau 
đó cứ 3 năm làm lễ tế ở đàn Narn 
giao một lần 


ĐÀNG NGOÀI (Bắc Hà) 

Phần lãnh thổ Đại Việt từ sông 
Gianh trở ra Bắc, do vua Lê - chúa 
Trịnh thống trị trong thế kỉ XVII 
XVIII, đóng đô ở Đông Kinh (Thăng 
Long). Vì vậy, người phương Tây 
gọi vùng này là Tonquin hay 
Tonkin. Cả Đàng Ngoài có 13 trấn 
(lúc đầu 11 trấn) và kinh thành 
Vào thế kỉ XVII, kinh tế Đàng 
Ngoài phồn thịnh, văn hoá, nghệ 
thuật phát triển. 


ĐÀNG TRONG (Nam Hà) 

Phần lãnh thổ Đại Việt từ sông 
Gianh trở vào Nam do Chúa 
Nguyễn cai quản, trong thế kỉ XVII 
- XVIII. Đàng Trong chia làm các 
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dinh, trấn; năm 1744 có 12 dinh và 
1 trấn. Từ năm 1678, thủ phủ dời 
về Phú Xuân (Huế). Từ cuối thế kỉ 
XVI - XVII, kinh tế Đàng Trong, 
nhất là nông nghiệp phát triển với 
việc khẩn hoang, phát triển dần về 
phía Nam. Sau cuộc khởi nghĩa 
Tây Sơn, việc phân chia đất nước 
ra hai miền dần dần bị xoá bỏ. 
Nguyễn Huệ Quang Trung đặt cơ 
sở cho sự thống nhất đất nước. 


ĐẲẢNG 
X. Chính đẳng. 


Bộ phận tích cực nhất, có tổ chức 
nhất của một giai cấp làm công cụ 
đấu tranh cho lợi ích giai cấp mình. 


ĐẢNG KIỂU MỚI 

Đảng cách mạng mác xít của giai 
cấp công nhân, khác với đảng cải 
lương của Quốc tế thứ hai. Đảng 
đặt cho mình nhiệm vụ chủ yếu là 
đấu tranh cho cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, chuyên chính vô sản... 
Đảng kiểu mới ở Nga do V.I. Lênin 
sáng lập. 


ĐẢNG QUỐC ĐẠI ẤN ĐỘ 
Đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ, 


thành lập năm 1885 để đấu tranh 
chống sự thống trị của thực dân 


Anh. Găngởi - một người lãnh đạo 
Đảng Quốc Đại - nêu cương linh 
"kháng cự không bằng bạo lực", 
chủ trương "bất bạo động” trong 
đấu tranh giành độc lập 


ĐẢNG QUỐC - XÃ 
X. Nadi. 


*ĐÁNH NHANH THẮNG NHANH" 
(chiến lược "tốc chiến tốc thắng") 

Chiến lược trong chiến tranh xâm 
lược của thực dân, đế quốc, dựa 
vào ưu thế ban đầu về sức mạnh 
vũ trang để tiến công "chớp 
nhoáng", áp đảo đối phương, kết 
thúc nhanh cuộc chiến, giành 
thắng lợi, tránh khó khăn khi chiến 
tranh kéo dài. Sau khi gây ra cuộc 
chiến tranh xâm lược toàn quốc 
(19-12-1946), thực dân Pháp áp 
dụng chiến lược "đánh nhanh 
thắng nhanh", hy vọng trong một 
thời gian ngắn tiêu diệt cuộc kháng 
chiến của nhân dân ta. Trong 
chiến tranh xâm lược miền Nam, 
đế quốc Mỹ lần lượt thực hiện 
nhiều âm mưu chiến lược mong 
muốn "tìm diệt" lực lượng cách 
mạng, nhanh chóng "bình định" 
miền Nam. Chiến lược "đánh 
nhanh thắng nhanh" của thực dân 


Z điển Huuat tạ Fe sứ giá thông 


Pháp và đế quốc Mỹ đã thất bại 
trước cuộc kháng chiến anh hùng 
của nhân dân Việt Nam, tiền hành 
theo đường lối "toàn dân, toàn 
diện, trường kì" của Đảng. Kẻ địch 
buộc phải chuyển sang đánh lâu 
dài, những mặt mạnh tạm thời trở 
thành điểm yếu cơ bản và cuối 
cùng đã thất bại hoàn toàn. 


ĐAOÊT (Kế hoạch) 

Kể hoạch do chủ ngân hàng Mỹ 
Đaoêt thảo ra về việc bồi thường 
chiến phí đổi với Đức trong Chiến 
tranh thế giới thứ nhất (1914-1918). 
Kế hoạch được phê chuẩn ngày 16- 
8-1921. Theo đó, Đức được cấp 
những khoản vay và kinh phí để khôi 
phuc tiềm năng công nghiệp - quân 
sự Mỹ, Anh, Pháp cố hướng nền 
kinh tế của Đức phụ thuộc vào các 
tổ chức độc quyền của mình. Năm 
1929-1930, kế hoạch này được thay 
bằng kế hoạch Yăng. 


ĐẠO 

1- Tổ chức của những người theo 
cùng một tôn giáo: đạo Phật, đạo 
Thiên chúa. 

2- Phép tắc quy định trong quan hệ 
xã hội theo những quan niệm nhất 
định: đạo vua tôi, đạo thầy trò. 
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3- Đơn vị lớn nhất trong quân đội 
thời xưa. Lê Hoàn chỉ huy 10 đạo 
quân ("Thập đạo tướng quân"). 

4- Đơn vị hành chính lớn ở nước 
ta thời Lê: Đạo Hưng Hoá. 

5- Tổ chức hành chính - quân sự 
ở Việt Nam thời thực dân Pháp, 
nhằm đàn áp các cuộc khởi nghĩa 
của nhân dân: Đạo quân binh. 


ĐẠO QUÂN BINH 

Đơn vị cai trị hành chính đặc biệt 
thời Pháp thuộc do giới quân sự 
tiến hành ở các tỉnh biên giới phía 
Bắc để bảo vệ sự thống trị của 
thực dân Pháp. 


ĐẠO QUÂN QUỐC TẾ 

Các chiến sĩ quốc tế tình nguyện 
đấu tranh cho nền Cộng hoà Tây 
Ban Nha trong cuộc cách mạng 
1936-1939. Đạo quân Quốc tế 
gồm những người tình nguyện - 
những người cách mạng, cộng sản, 
tiến bộ - của 54 nước với 35.000 
người. 

ĐẠO SĨ 

Người tu luyện có trình độ cao 
của đạo Lão ở Trung Quốc. 
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ĐẢO CHÍNH 

Lật đổ lẫn nhau giữa các nhóm, 
các tập đoàn thống trị, tiến hành 
bằng bạo lực của mình, hoặc dựa 
vào nước ngoài để nắm lấy chính 
quyền: Nhật đảo chính Pháp ngày 
9-3-1945. Tính chất và xu hướng 
chính trị của đảo chính có thể tiến 
bộ hay phản động tuỳ mục đích 
của lực lượng làm đảo chính. 


ĐẢO CHÍNH QUÂN SỰ 

Việc lật đổ chính quyền đối lập 
bằng quân sự. Đảo chính do một 
bộ phận quân đội tiến hành hoặc 
có sử dụng lực lượng quân đội. 


ĐẶC CÔNG 

Binh chủng đặc biệt tinh nhuệ ở 
nước ta có kĩ thuật cao, luồn sâu 
vào căn cứ địch để tiêu diệt chúng. 


ĐẶC PHÁI VIÊN 

Viên chức cấp cao được uỷ nhiệm 
thay mặt Chính phủ hay Chủ tịch 
nước..., đi đến một địa phương 
hoặc một nước khác bàn bạc, giải 
quyết một vấn đề nào đó trong một 
thời gian nhất định. Đặc phái viên 
thường là Bộ trưởng, Đại sứ hoặc 
viên chức tương đương. 


ĐẶC QUYỀN 

Quyền lợi ưu đãi đặc biệt dành 
riêng cho một người, một tập đoàn, 
một giai cấp: Dưới chế độ phong 
kiến, vua chúa có rất nhiều đặc 
quyền. 


ĐẶC VỤ 

Cơ quan chuyên lo việc do thám 
của chính quyền phản động để 
theo dõi, phá hoại cách mạng. 

Ở Việt Nam, đặc vụ thưởng chỉ tổ 
chức giản điệp của Tưởng Giới 
Thạch hay phát xít Nhật hoạt động 
ở nước ta, đặc biệt ở vùng biên giới 
Việt - Trung. 


ĐĂNG QUANG 


Lễ lên ngôi của vua, chính thức 
bắt đầu thời gian cầm quyền. 

ĐẰNG CẤP. 

Những tầng lớp xã hội được hình 
thành dưới các chế độ chiếm hữu 
nô lệ, phong kiến, do luật pháp 
hoặc tục lệ quy định về vị trí xã hội, 
về quyền lợi và nghĩa vụ, có khi 
mang tính chất cha truyền con nối. 
Chế độ đẳng cấp mang tính bất 
bình đẳng. Những người trong các 
đẳng cấp khác nhau có địa vị, thân 
phận khác nhau. Sự phân chia 


đẳng cấp là net tiêu biểu nhất trong 
xã hội phong kiến Pháp, những 
người trong ba đẳng cấp - quý tộc, 
tăng lữ và đẳng cấp thứ ba - có 
quyền lợi và nghĩa vụ khác nhau 


ĐẲNG CẤP CÓ ĐẶC QUYỀN 
Những đẳng cấp được hưởng 
nhiều đặc quyền, đặc lợi trong xã 
hội cũ: Đẳng cấp tăng lữ và quý 
tộc ở Pháp trước Cách mạng tư 
sản 1789 là những đẳng cấp có 
đặc quyền 


ĐẲNG CẤP THỨ BA 

Một đẳng cấp thấp nhất trong chế 
độ ba đẳng cấp ở Pháp trước Cách 
mạng tư sản 1789, bao gồm công 
nhân, dân nghèo thành thị, tư sản 
và nông dân. Họ không có quyền 
gì, lại bị phong kiến thống trị, phải 
đóng mọi thứ thuế bất công. 


ĐẤT PHONG 

Đất nhà vua lấy ở một vùng nào 
đó ban cấp cho quý tộc, quan lại, 
Giáo hội để thưởng công theo mức 
độ khác nhau hoặc để mua chuộc. 
Chế độ phân phong tạo ra các 
quan hệ thân thuộc và tông chủ. 
Đồng thời, nó cũng là nguồn gốc 
làm nảy sinh trạng thái phân quyền 
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cái cử trong xã hội phong kiên 
Các quan hệ giữa vua và lãnh 
chủa, giữa nhân dân với người 
được phân phong rất phức tạp 


ĐẤT THÁNH 

1- Chỉ vùng phụ cận thành phố 
Giêruxalem ngày nay. Theo quan 
niệm của tín đồ đạo Cơ đốc đây là 
nơi Chúa Giêsu đã sinh ra, tiến hành 
truyền đạo. Ở đây còn lưu lại những 
dấu tích thiêng liêng, tương truyền 
nơi Chúa bị đóng đính, mộ chúa 

2- Vùng căn cứ, cơ sở bảo đảm 
an toàn hoạt động cho một lực 
lượng nào đó. 


ĐẤT UỶ TRỊ (Mandat) 

Lãnh thổ tạm thời đặt dưới quyền 
kiểm soát của một quốc gia khác, 
được giao nhiệm vụ dắt dẫn nhân 
dân ở đây ngày càng tiến bộ để trở 
thành độc lập. Trên thực tế, đây là 
một hình thức của chủ nghĩa thực 
dân. Nhân dân một nước chỉ có thể 
giành được độc lập bằng cuộc đấu 
tranh tự giải phóng và xây dựng 
đất nước. 


ĐẦU HÀNG 
1- Chịu thua trong chiến tranh và 
tuân thủ các điều kiện của bên 
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thắng trận: Ngày 9-5-1945, phát xít 
Đức đầu hàng Đồng minh không 
điều kiện. 

2- Đi theo địch, phản bội lại Tổ 
quốc, cách mạng. 


ĐẦU THÚ 

Bỏ hàng ngũ cách mạng ra đầu 
hàng quân địch. 

ĐẤU 

Đơn vị đo lường ở nước ta thời 
trước dùng để đong các loại hàng 
nông sản. Một đấu bằng khoảng 
một lít. 


ĐẤU BÒ 
Trò diễn dân gian Tây Ban Nha, do 
tục thờ bò thời cổ. Theo đó, người 


đấu bò (tôrêrô, expađa, matado) giết 
bò bằng một nhát kiếm. 


ĐẤU SĨ (ở Rôma cổ đại) 

Thường là nô lệ, hay tù binh buộc 
phải thi đấu với nhau hay với thú 
dữ. Đấu sĩ được đào tạo ở các 
trường chuyên nghiệp. Capua là 
nơi đào tạo đấu sĩ lớn. Cuộc khởi 
nghĩa Xpáctacút, một đấu sĩ, đã 
bắt đầu từ Caqua. Từ đầu thế kỉ V, 
những trận đấu của đấu sĩ không 
còn nữa. 


ĐẤU TRANH GIAI CẤP 

Cuộc đấu tranh giữa các giai cấp 
có quyền lợi trái ngược, thù địch 
nhau. Đấu tranh giai cấp là động 
lực phát triển của xã hội có giai 
cấp đối kháng. Trong lịch sử, các 
cuộc đấu tranh giai cấp đã nổ ra 
giữa chủ nô và nô lệ, nông dân và 
địa chủ, vô sản và tư sản. 


ĐẤU TRANH HỢP PHÁP VÀ 
NỬA HỢP PHÁP. 

Phương pháp và hình thức đấu 
tranh trong khuôn khổ pháp luật 
của giai cấp thống trị, công khai 
hoặc nửa công khai, nhằm từng 
bước đạt mục tiêu cuối cùng là lật 
độ chế độ cũ, lập chế độ xã hội 
mới tiến bộ. 

ĐẤU TRANH KHÔNG HỢP 
PHÁP. 

Phương pháp và hình thức đấu 
tranh (công khai hay bí mật) ngoài 
khuôn khổ luật pháp của giai cấp 
thống trị. 


ĐẤU TRANH NGHỊ TRƯỜNG 

Đấu tranh trong phạm vi các cơ 
quan dân cử, cơ quan đại diện, 
như Quốc hội, hội đồng dân biểu. 
Các đảng cách mạng sử dụng 
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phương thức đấu tranh nghị trưởng 
(tranh cử vào các cơ quan dân cử), 
song không xem đây là hình thức 
chủ yếu, duy nhất để đạt mục tiêu 
cuối cùng. 


ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG 

Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, 
một hình thức đấu tranh giai cấp 
quan trọng. 


ĐẤU TRANH VŨ TRANG 

Hình thức cao của đấu tranh giai 
cấp bằng lực lượng vũ trang để đạt 
mục tiêu chính trị 


ĐỀ ĐỐC 

1- Chức quan võ thời phong kiến 
(Nguyễn), chỉ huy quân đội trong 
một tỉnh, thuộc hàng nhị phẩm. 

2- Danh hiệu nhân dân tôn xưng 
một số lãnh tụ nghĩa quân chống 
Pháp: Đề Thám, Đề Nắm 


ĐỀ LĨNH 

Chức quan võ trông coi trật tự trị an 
ở kinh thành Thăng Long thời vua 
Lê, ngoài việc phòng gian, khám xét, 
tra hỏi các vụ trộm cướp và đánh 
nhau, về sau đề lĩnh còn trông nom 
việc cầu cống, đường sá, khai 
mương, tháo nước, cứu hoả. 


ĐỂ CHẾ 

Nước lớn mà người đứng đầu là 
hoặc hoàng đế, đã bành 
trướng, xâm lược một số nước 
khác. Đế chế Nga thế kỉ XVIII 
Ngoài ra còn có đế chế theo chế 
đô quân chủ lập hiến: Đế chế Đức 
1871-1917; đế chế theo chế độ 
quân chủ tư sản, như Đế chế của 
Napôlêông I (1804 - 1814) và Đế 
chế Napôlêông III (1852-1870). 


vua, 


“ĐẾ CHẾ THỨ BA" 

Tên gọi nước Đức phát xít của 
Hítle. Theo chúng, "Đế chế thần 
thánh Rôma" của dân tộc Đức tồn 
tại từ thế kỉ X và hoàn toàn tan rã 
do sự xâm chiếm của Napôlêông 
là "Đế chế thứ nhất", còn "Đế chế 
thứ hai” hình thành từ khi Đức được 
thống nhất năm 1871, sau khi 
đánh bại Pháp và "Đế chế thứ ba" 
ra đời khi Hitle lên nắm chính 
quyền ở Đức. 


ĐẾ ĐÔ 

X. Đô, Kinh đô. 

ĐẾ QUỐC 

1- (chủ nghĩa). Giai đoạn tiếp sau 


giai đoạn tự do cạnh tranh của chủ 
nghĩa tư bản. Đặc trưng chủ yếu 
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của nó là sự tập trung sản xuất và 
tư bản, sự thống trị của các công tỉ 
độc quyền chỉ phối toàn hộ đời 
sống kinh tế, chính trị của một 
nước; sự phân chia thuộc địa giữa 
các nước đế quốc. Trong giai đoạn 
đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn 
giữa vô sản và tư bản, giữa nhân 
dân thuộc địa và các nước đế 
quốc, giữa các nước đế quốc với 
nhau rất sâu sắc, dẫn đến các 
cuộc chiến tranh đế quốc và làm 
bùng nổ cách mạng vô sản đi tới 
thắng lợi. 

2- Lãnh thổ rộng lớn do xâm lược, 
chỉnh phục lập ra: Đế quốc Rôma, 
đế quốc Ôttôman, đế quốc thuộc 
địa Anh. 


ĐỆ NHẤT QUỐC TẾ 
X. Quốc tế thứ nhất. 
ĐỆ NHỊ QUỐC TẾ 
X. Quốc tế thứ hai. 
ĐỆ TAM QUỐC TẾ 
X. Quốc tế Cộng sản. 
ĐỀN 


Nơi nhân dân thờ những anh 
hùng dân tộc thời trước hoặc tổ sư 
của một nghề, người đó được tôn 


làm thần, thánh Đền Hai Bà 
Trưng, đền Bà Triệu, đến Lý 
Thưởng Kiệt, đền Kiếp Bạc, đền 
Quán Thánh 


“ĐỀN ĐÔ” 

Đền thờ 8 vị vua triều Lý ("Lý bát 
đế) ở Cổ Pháp (Từ Sơn, Bắc 
Ninh). 

ĐỊA BẠ 


Văn bản ghi chép và xác nhận 
các loại hình sở hữu ruộng đất làng 
xã Việt Nam thời phong kiến. Bắt 
đầu lập từ thời Lê (thế kỉ XV) đến 
thời Nguyễn, địa bạ được lập trên 
quy mô cả nước. Địa bạ ghi rõ địa 
giới làng xã, diện tích các loại 
ruộng, các thửa ruộng, họ tên chủ 
sở hữu. 

ĐỊA CHÍ 

Sách ghi chép về địa li, lịch sử, đời 
sống xã hội, văn hoá, một địa 
phương (khu vực, tỉnh, huyện, xã): 
*Dư địa chí" của Nguyễn Trãi 
chí văn hoá thành phố Hồ Chí Minh". 


ĐỊA CHỦ 

Người chiếm hữu ruộng đất lớn, 
sống bằng phát canh thu tô, bóc 
lột nông dân dưới chế độ phong 
kiến, thực dân. 
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ĐỊA DANH 


Tên một địa phương, một quốc 
gia, châu lục. Địa danh thường 
phản ánh quá trình hình thành, các 
yếu tố địa lí, xã hội, lịch sử của một 
vùng. lãnh thổ. Một nguồn tài liêu 
nghiên cứu lịch sử 


ĐỊA DANH HỌC 


Chuyên ngành khoa học nghiên 
cứu nguồn gốc, nội dung và quy 
luật phát triển của các địa danh. 
Địa danh học giúp cho khoa học 
lịch sử nhiều tài liệu phong phú 


ĐỊA ĐẠO 

Hệ thống công trình phòng thủ 
đào sâu dưới lòng đất để làm căn 
cứ tiến hành kháng chiến được bí 
mật, an toàn, giành nhiều thắng 
lợi: Địa đạo Củ Chi, địa đạo Vĩnh 
Mốc. Địa đạo thể hiện tính chất 
cuộc chiến tranh nhân dân chống 
xâm lược 


ĐỊA TÔ 

Phần sản phẩm thặng dư do 
nông dân sản xuất phải nộp cho 
địa chủ, vì lĩnh canh ruộng đất. 
Người nông dân làng xã cày 
ruộng đất công do Nhà 


phong kiến phân cho theo chế độ 
quân điền cũng phải nộp tô cho 
Nhà nước - tô ở đây tức là thuế 
ruộng. Nhà nước, về mặt kinh tế, 
trở thành địa chủ. Địa tô thời phong 
kiến và thời thực dân Pháp đô hộ 
nước ta nhìn chung nộp bằng sản 
phẩm (thóc lúa), cũng có khi được 
quy thành tiền để nộp tô (khi trong 
xã hội sản xuất hàng hoá phát 
triển mạnh) 


ĐỊA TÔ LAO DỊCH 

Hình thức địa tô được áp dụng 
trong thời kì đầu của chế độ phong 
kiến, nông nô phải làm không công 
trên phần ruộng đất của địa chủ để 
được quyền cày cấy và hưởng hoa 
lợi trên phần đất được chia. 


ĐỊCH HẬU 

Vùng phía sau lượng địch, nơi bị 
địch chiếm đóng: Hoạt động ở địch 
hậu. 


ĐỊCH VẬN 

Công tác tuyên truyền, vận động 
quân lính địch (quân viễn chỉnh 
xâm lược và quân ngụy) đứng về 
phía ta mà hành động (làm nội 
ứng, bỏ hàng ngũ địch). 
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ĐIỀN DÃ (phương pháp) 

Phương pháp đi thực tế, đến thực 
địa để điều tra, khảo sát một địa 
phương cần tiến hành nghiên cứu 
một chủ đề khoa học. Đây là một 
phương pháp tiếp cận với hiện thực, 
đối tượng nghiên cứu không thể 
thiếu được đối với lịch sử dân tộc, 
dân tộc học, lịch sử địa phương. 


ĐIỀN NÔ 

Những người dân nghèo đói, 
không có phương tiện sinh sống 
hoặc vì những lí do nào đó, bị bắt 
phục vụ không công (cày ruộng, 
hầu hạ...) cho bọn quý tộc và nhà 
chùa thời phong kiến. 

Thời Lý, ở Việt Nam (1010-1225) 
thường gọi điền nô là điền nhi lộ 
ông (Đại Việt Sử kí toàn thư, tập II, 
Ngô Sĩ Liên). 

Thời Trần gọi họ là nô fì, nông nô. 


ĐIỀN TRANG 

Tổ chức kinh tế nông nghiệp với 
quy mô lớn, có nhiều ruộng đất, 
vườn tược, nhà cửa, tài sản của 
quý tộc, xuất hiện lần đầu tiên ở đế 
quốc Rôma cổ đại. Vào thời phong 
kiến Trung Quốc, Việt Nam, điền 
trang phát triển rộng lớn. Thời 


Trần, điền trang có nhiều hơn thời 
Lý, nhất là từ năm 1286, Nhà nước 
phong kiến có chủ trương cho 
phép vương hầu, quý tộc, quan lại, 
công chúa được chiêu tập nông 
dân lưu vong biến thành nô tì đi 
khai hoang các vùng đất mới ven 
sông, biển; đất đai khai thác được 
biến thành điền trang tư của chủ. 
Quý tộc, vương hầu, quan lại, nhà 
chùa thời Trần có rất nhiều điền 
trang. Trần Quang Triều cúng cho 
nhà chùa Quỳnh Lâm tới 3.000 
mẫu ruộng... Cuối thế kỉ XII, chế 
độ điển trang khủng hoảng, phép 
“hạn điển" của Hồ Quý Ly đẩy 
nhanh quá trình tan rã của nó. 


ĐIỆN 

1- Nơi thờ các vị thánh trong tín 
ngưỡng dân gian Việt Nam. 

2- Công trình kiến trúc nguy nga 
tráng lệ ở cung điện vua chúa: 
Điện Diên Hồng thời Trần; điện 
Cần Chánh, điện Thái Hoà thời 
Nguyễn. 


“ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN 


KHÔNG” 
X. Trận Điện Biên Phủ trên 
không. 
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ĐIỆN KHÍ HOÁ (kế hoạch) 


Kế hoạch xây dựng và phát triển 
nguồn năng lượng điện để phát 
triển kinh tế, nâng cao đơi sông 
nhân dân, như xây dựng nhiêu nhà 
máy điện các loại có công suất lớn, 
xây dựng mạng lưới chuyển tải 
Ở Liên Xô trong 
những năm sau Cách mạng tháng 
Mười, V.I. Lênin đã trực tiếp chỉ 
đạo Uỷ ban Nhà nước về điện khí 
hoá nước Nga, viết tắt là 
GOELRO, nghiên cứu kế hoạch 
điện khí hoá. Kế hoạch này đã 
hoàn thành ở Liên Xô vào khoảng 
năm 1931. 


điện hiện đại. 


ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ 

Điều kiện cụ thể ở một địa 
phương, một nước... vào một thời 
điểm nhất định cần phải có để cho 
một vấn đề hoặc một sự kiện nảy 
sinh và giải quyết. Điều kiện lịch sử 
phải gồm cả những yếu tố khách 
quan và chủ quan, vật chất và tinh 
thần. 


ĐIỀU TRẦN 
1. Văn bản của quan lại tâu lên 


nhà vua về một vấn để gì, nêu rõ 
chủ trương, biện pháp cần thực 


hiện để cải thiện tình hình, thu 
được kết quả tốt. Trong các bản 
điều trần thường trình bày lí do 
phải thay đổi, dùng biện pháp gì để 
thực hiện. Điều trần của Ngô Thì Sĩ 
(thế kỉ XVIII) nói về vấn để khai 
hoang. Điều trần của Nguyễn 
Trường Tộ (thế kỉ XIX) về cải cách, 
đổi mới đất nước để thoát khỏi 
cảnh lạc hậu, trì trệ. 

2- Việc giải thích, trình bày trước 
cơ quan Nhà nước, Quốc hội về 
một vấn đề mà mình chịu trách 
nhiệm: Tổng thống điều trần trước 
Quốc hội. 

ĐIỀU ƯỚC 

Văn kiện ngoại giao do hai hoặc 
nhiều nước kí kết một số thoả 
thuận về một vấn đề gì: Điều ước 
Nam Kinh 1842 kí giữa Mãn Thanh 
(Trung Quốc) với Anh. 


ĐIỀU ƯỚC BẤT BÌNH ĐẲNG 
Điều ước mà một nước dùng sức 
mạnh vũ trang làm áp lực bắt nước 
khác (bị xâm lược, chậm phát triển) 
kí nhường cho mình nhiều quyền 
lợi không công bằng: Điều ước 
Hácmăng (Harmand) ngày 25-8- 
1883 giữa đại điện triểu đình nhà 
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Nguyễn, Trần Đình Túc, Nguyễn 
Trọng Hợp, với Cao uỷ Pháp 
Hácmăng, buộc triểu đình nhà 
Nguyễn phải công nhận quyền bảo 
hộ Việt Nam của Pháp. Nam Kì và 
Bình Thuận bị cắt hoàn toàn cho 
Pháp làm thuộc địa, tất cả các thứ 
thuế thương chính của Việt Nam 
đều do Pháp nắm... 


ĐIẾU PHẠT 

Cụm từ rút gọn câu "Điếu dân phạt 
tội", có nghĩa là thương người dân bị 
khốn khổ mà cất quân đánh kẻ có 
tội để cứu dân. Tư tưởng này có 
trong học thuyết Khổng - Mạnh. 
Nhiều nhà Nho yêu nước, tiến bộ 
của Việt Nam đã vận dụng tư tưởng 
này để phát động cuộc đấu tranh 
chống bọn xâm lược, coi bọn ngoại 
xâm là kẻ có tội lớn đối với nhân 
dân, phải trừ khử để cứu nhân dân. 
Tư tưởng này thể hiện rất rõ trong 
"Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi 
"Điếu phạt chỉ sư, tất tiên khử bạo” 
("quân điếu phạt trước lo trừ bạo"), 
hoặc trong thơ văn chống Pháp của 
Nguyễn Đình Chiểu: 

*Dẫu sớm thấy ngọn cờ điếu phạt, 


"Phận thần dân đâu chẳng toan 
còn". 


ĐIỆU 

Một loại thuế thời phong kiến 
Trung Quốc (nhà Đường) thu theo 
hộ khẩu. Nhà vua chia ruộng cho 
nông dân (quân điền) và nông dân 
phải nộp tô (hiện vật), thực hiện 
chế độ dung (lao địch) và điệu 
(nộp lụa, vải) thay cho lao dịch. 


ĐỊNH 


Con trai từ 18 tuổi trở lên theo 
luật pháp phong kiến và thực dân 
Pháp gọi là định, phải nộp thuế 
thân và làm các nghĩa vụ khác cho 
Nhà nước (đi lính, lao dịch... ). 


ĐINH BẠ (đinh bộ) 


Sổ, văn bản ghi tên các nam đinh 
(nam giới đến tuổi trưởng thành) 
trong làng xã thời phong kiến, để 
triều đình căn cứ vào đó mà thu 
thuế, tuyển lính, bắt phu. Đầu thời 
Lý lập sổ hoàng sách ghi tên các 
nam giới từ 18 tuổi trở lên. Thời Lê 
Thánh Tông tiến hành kiểm kê hộ 
khẩu, chia dân đinh làm quân hạng 
và dân hạng, ghi vào sổ định bạ. 
Các triểu đại sau đều theo đó kiểm 
kê dân số. Năm 1807, Gia Long 
tiến hành kê khai lại các sổ đỉnh bạ 
ở các trấn thuộc Bắc thành. Các xã 
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đều phải kê rõ số đinh khẩu từ 18 
đến 59 tuổi, các hạng “ngoại sai” 
được miên trữ sưu lính 


ĐÌNH 

1- Nơi thờ người được phong là 
thành hoàng của làng, có công với 
dân làng 

2- Chỏ triều đình, cung đình 

3- Ki thi cao nhất thời phong kiến, 
do nhà vua trực tiếp chủ trì việc ra 
đề, chấm và hỏi bài 

X. Thi Định. 


ĐÌNH CHIẾN 
Ngừng các hoạt động tác chiến 
giữa hzi bên (do thương lượng). 


ĐÌNH CÔNG 

X. Bãi công. 

Tạm ngừng làm việc, lao động sản 
xuất, công tác để yêu cầu hoặc 
phản đối việc gì: Công nhân đình 
công đòi chủ tư bản tăng lương. 


ĐÌNH NGUYÊN 

Người đỗ đầu khoa thí Đỉnh. Theo 
kết quả kì thi đạt được cao thấp mà 
được phong Trạng Nguyên, Bảng 
Nhãn, Thám Hoa, Hoàng Giáp và cả 
Tiến sĩ xuất thân (Tiến sĩ thường). 


ĐỈNH UY 


Chức quan coi việc kiểm tra án 
ngục thời phong kiến ở Việt Nam 
Đời Trần năm 1344 đổi kiểm pháp 
quan thành Đình uý. Thời Lê Trung 
Hưng, bỏ chức Đình uý, công việc 
này giao cho Ngự sử đài. 


ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ (chính 
sách) 

Chính sách khuyến khích và tạo 
điều kiện thuận lợi cho nhân dân, 
chủ yếu ở miền núi, làm ăn sinh 
sống lâu dài, ổn định ở một địa 
phương, tránh tình trạng du canh, 
du cư. 


ĐỊNH ƯỚC 

Văn bản của một hội nghị quốc tế 
xác định những điều các bên cùng 
thoả thuận thực hiện: Định ước 
cuối cùng của Hội nghị quốc tế về 
Việt Nam (kí ngày 1-3-1973). Địn 
ước Pari về Việt Nam (kí ngày (1- 
10-1973). 


ĐOÀN KIỆT 
Lực lượng vũ trang trong phong 


trào Cần Vương, tổ chức dựa vào 
nhân dân, chủ yếu là nông dân. 
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ĐOÀN THỂ 

Tổ chức chính trị gồm những người 
cùng một ngành, một giới và cùng 
theo đuổi một mục đích chung. 


ĐOẠN ĐẦU ĐÀI 

Nơi xử chém đầu người bị kết án 
tử hình theo pháp luật một số nước 
trước đây: "Lên đoạn đầu đài" 
nghĩa là "bước lên máy chém". 


ĐÓNG DẤU SẮT NUNG 

Hình phạt thời phong kiến ở 
Trung Quốc, Việt Nam, đóng dấu 
lên thân thể người phạm tội và đưa 
đi lưu đày. 


ĐÔ 

Nơi đặt bộ máy chính quyển 
phong kiến Trung ương và làm 
trung tâm chính: trị của một nước: 
Năm 1010, Lý Thái Tổ dời đô ra 
Thăng Long. 


ĐÔ ĐỐC 

1- Một chức võ quan thời kì phong 
kiến Việt Nam, bắt đầu từ đời Trần. 
Thời Lê đặt thêm Đại Đô đốc. 
Chức Đô đốc có hàm nhị phẩm. 

2- Các viên chỉ huy cao cấp thời 
Tây Sơn. 


3- Sĩ quan cấp tướng trong binh 
chủng hải quân ngày nay. 

ĐÔ HỘ 

1- (chế độ). Chế độ cai trị của 
một nước đối với một nước khác đã 
bị xâm chiếm: Chế độ đô hộ của 
thực dân Pháp ở Việt Nam. 


2- (quan). Chức quan của nhà 
Hán, nhà Đường (Trung Quốc) đặt 
ở nước bị lệ thuộc. 


ĐÔ HỘ PHỦ 

1- Hệ thống cai trị các vùng biên 
giới của vương triều Trung Quốc 
Thời Đường có 6 Đô hộ phủ - An 
Tây, An Nam, An Bắc, An Đông, 
Thiểm Vu, Bắc `Bình. Các Đô hộ 
phủ lo việc biên phòng, hành chính 
Và các tộc người. 

2- Chức võ quan thời Trần coi 
việc binh ở kinh thành. (Thời Định 
có Đô hộ phủ sĩ sư trông coi việc 
hình án trong triều). 


ĐÔ NGỰ SỬ 

Chức quan đứng đầu Viện Đô sát 
thời phong kiến. Có chức năng 
kiểm sát mọi hoạt động của quan 
lại các cấp; theo dõi việc thi hành 
pháp luật và quy tắc của triều đình. 
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ĐỒ THỐNG 

Chức danh võ quan thời phong 
kiến Việt Nam thống lĩnh quân thuỷ 
bộ của trung ương và các địa 
phương. Thời Trần, Phủ Đô thống 
là chức quan võ lo việc binh ở các 
lộ. Thời Nguyễn, chức Đô thống chỉ 
đảm nhận việc chỉ huy quân đội ở 
kinh thành Huế, giúp việc có Phó 
Đô thống và Hiệp Đô thống * 


ĐÔMINÔ (thuyết) 

Luận thuyết chính trị do Tổng 
thống Mỹ Aixenhao nêu ra năm 
1954 để chống phá cách mạng thế 
giới. Theo thuyết này, nếu để tình 
hình cách mạng nổ ra và phát triển 
thắng lợi ở một nơi sẽ lập tức làm 
cả khu vực đi theo cách mạng. 
Thuyết này nhằm biện hộ cho việc 
đế quốc can thiệp vào các nước 
khác để chống lại cuộc đấu tranh 
giải phóng của các dân tộc. 


ĐÔMINIÔNG 

(tiếng Anh "dominion" nghĩa là 
"quyền sở hữu", "chiếm quyền"). 
Vùng đất tự trị thuộc đế quốc Anh 
trước đây, những quốc gia thành 
viên của Liên hiệp Anh, như 
Canađa (từ 1867), Ôxtralia (từ 


1901). Tân Tây Lan (từ 1907) 
Xâylan (nay là Xri Lanca, từ 1948) 
Nam Phi (từ 1910 - 1961), Ấn Độ 
(từ 1947-1950), Pakixtan (từ 1947 
1956), Gana (từ 1957-1960) 


ĐỐC CHÍNH (uỷ ban) 

Tổ chức cầm quyền của giai cấp 
tư sản Pháp sau cuộc chính biến 
ngày 9 tháng Técmiđo ("tháng 
Nóng") lật đổ phái Giacôbanh 
Theo Hiến pháp năm 1795, các 
quyền tự do dân chủ bị thu hẹp lại, 
một "Uỷ ban Đốc chính" được thành: 
lập, tập trung chính quyền vào tay 5 
người. Đứng đầu Uỷ ban Đốc chính 
là Bara, một cựu sĩ quan quý tộc, 
một chính khách dễ bị mua chuộc. 
Dưới thời Đốc chính, đời sống nhân 
dân Pháp bị sa sút nghiêm trọng 
Chế độ Đốc chính phản ánh quyềr: 
lợi đại tư sản Pháp 

Cuộc đảo chính của Napôlêông 
Bônapác ngày 18 tháng Sương mù 
(9-11-1799) đã chấm dứt chế độ 
Đốc chính. 


ĐỐC CÔNG 

Người được giao quyền cai quản 
công nhân lao động ở một bộ 
phận, một phân xưởng (thời phong 
kiến, thực dân). 
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ĐỐC ĐỒNG 

Chức quan ở cấp trấn thời Lê - 
Trịnh (được đặt từ 1631), giúp việc 
cho Trấn thủ để xem xét việc kiện 
cáo, coi giữ miền biên giới, cung 
cấp lương thực cho binh lính 


ĐỐC HỌC 

Chức quan lo việc học ở một tỉnh 
lớn, hoặc tỉnh mà việc học được 
phát triển ở thời Nguyễn, như Đốc 
học Quảng Ngãi. 


ĐỘC LẬP 

1- Việc làm chủ đất nước, làm 
chủ nền kinh tế, chính trị... của một 
dân tộc, không bị lệ thuộc nước 
ngoài: Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên 
bố nước Việt Nam độc lập ngày 2- 
9-1945. 

2- Giáo phái đạo Tin lành ở Anh 
và một số nước khác, được xem là 
cánh tả của Thanh giáo. Trong 
Cách mạng Anh thế kỉ XVII phái 
Độc lập phản quyền lợi của phái 
Cấp tiến trong giai cấp tư sản và 
quý tộc mới. 


ĐỐC LÍ 


Người đứng đầu thành phố thời 
Pháp thuộc: Đốc lí Hà Nội. 


ĐỐC PHỦ SỨ 

Chức quan ở Nam Ki thời thuộc 
Pháp, đứng đầu mòt đơn vị hành 
chính, gồm một số tổng, trực thuộc 
viên quan cai trị chủ tỉnh người 
Pháp 


ĐỘC CANH 
Kiểu sản xuất nông nghiệp chỉ 
trồng một loại cây. 


ĐỘC QUYỀN 

Chiếm giữ hoàn toàn lấy một 
mình, không chia xẻ cho ai, trong 
hoạt động kinh tế, chính trị: Độc 
quyền kinh doanh của Nhà nước, 
công tỉ tư bản độc quyền 


ĐỘC TÀI (chế độ) 

Thể chế chính trị của giai cấp bóc 
lột dựa trên quyền hành không hạn 
chế của một người hay một nhóm 
người để tăng cường áp bức nhân 
dân: Chế độ độc tài tư sản. 


ĐỘC TÀI QUÂN SỰ (chế độ) 

Chế độ độc tài do một tập đoàn 
quân sự thực hiện, đưa một sĩ quan 
lên cầm quyền đứng đầu Nhà nước 
và áp dụng chế độ quân sự để 
quản lí đất nước 
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ĐÔI ĐẦU (chính sách) 

Chính sách của các nước để quốc 
nhằm giữ nguyên tình trạng căng 
thẳng, đe doạ gây chiến tranh, 
tăng cường khủng bố các lực lượng 
tiến bộ trên thế giới, giải quyết các 
vấn đề quốc tế bảng biện pháp 
quân sự, ngăn chặn các nước thiết 
lập các quan hệ hợp tác kinh tế và 
văn hoá v.v... Chính sách "đối đầu" 
được các nước đế quốc theo đuổi 
và chi phối các nước khác trong 
quan hệ quốc tế suốt thời kì “chiến 
tranh lạnh”. 


ĐỐI KHÁNG 

Khác biệt, mâu thuẫn, không thể 
điều hoà giữa các mặt đối lâp: Giai 
cấp đối kháng. Mâu thuẫn đối 
kháng. 


ĐỐI THOẠI (chính sách) 


Chính sách hợp tác trên cơ sở hai 
bên bàn bạc, thoả thuận theo tỉnh 
thần cùng có lợi, cùng tôn trọng lẫn 
nhau trong việc thương lượng, giải 
quyết những tranh chấp quốc tế và 
những xung đột quân sự mang tính 
đối địch giữa hai cực trước đây ở 
các khu vực trên thế giới. Chính 
sách "đối thoại" được thực hiện và 
trở thành một xu thế chung trong 


quan hệ quốc tế từ sau khi "chiến 
tranh lạnh" kết thúc: Lấy đối thoai 
thay cho đối đầu. 


ĐỐI THOẠI BẮC - NAM 

Đối thoại giữa các nước giàu 
(Bắc) và nước nghèo (Nam), thông 
qua các cuộc đàm phán 


ĐỐI THOẠI NAM - NAM 
Đối thoại giữa các nước nghèo 
(đang phát triển và kém phát triển) 


ĐỘI QUÂN CHÍNH TRỊ 

Lực lượng đấu tranh chính trị có tổ 
chức của nhân dân miền Nam trong 
thời kì kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, bao gồm các tầng lớp quần 
chúng yêu nước, đông đảo nhất là 
phu nữ. Đội quân chính trị của phụ 
nữ miền Nam được gọi là "đội quân 
tóc dài”, trở thành một lực lượng 
quan trọng của chiến tranh nhân 
dân ở miền Nam Việt Nam. 


“ĐỘI QUÂN TÓC DÀI” 


Lực lượng đấu tranh chính trị 
chống Mỹ - ngụy, bao gồm các 
tầng lớp phụ nữ yêu nước ở miền 
Nam thời kì Mỹ và tay sai thống trị. 
Các bà, các má, các chị đấu tranh 
rất kiên cường, không hề khuất 
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phục trước vũ khí của kẻ thù, khiến 
chúng phải khiếp sợ. “Đội quân tóc 
dài” ra đời trong phong trào Đồng 
khởi 1960. 


"ĐỘI QUÂN THỨ NĂM” 

Tên gọi chung cơ quan tình báo, 
lực lượng ngầm của một nước tham 
chiến, xâm lược, sử dụng để huy 
động, tổ chức lực lượng chống đối, 
phá hoại hậu phương của đối 
phương, nội bộ của nước khác 

Thuật ngữ này xuất hiện trong 
thời kì chiến tranh giải phóng dân 
tộc ở Tây Ban Nha (1936-1939) 
Mùa Thu năm 1936, bọn phát xít 
Đức, Italia dùng 4000 quân kết hợp 
với quân phát xít Tây Ban Nha tân 
công Mađrít, đánh bại quân cách 
mạng. Bọn phát xít Tây Ban Nha 
gọi đạo quân bí mật của mình là 
"đội quân thứ năm”. 


ĐỐI TƯỢNG CÁCH MẠNG 
Người hoặc giai cấp là kẻ thù mà 
cách mạng pnải đánh đổ 


ĐỔI MỚI (đường lối) 

Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, được Đại hội 
lần thứ VỊ của Đảng thông qua (12- 
1986) và được tiếp tục hoàn thiện 
và phát triển trong các Đại hội VII 


(1991), VIII (1996). Việc đổi mới do 
Đảng đề xướng và lãnh đạo, tiến 
hành trên mọi mặt, nhằm xác định 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
đúng đắn, có hiệu quả, trước mắt 
giữ vững ổn định chính trị và phát 
triển kinh tế, nâng cao đời sống 
toàn diện của nhân dân, bảo vệ 
độc lập và đi theo con đường xã 
hội chủ nghĩa được lựa chọn. Công 
cuộc đổi mới đất nước thu được 
nhiều kết quả lớn: Đất nước đã 
thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã 
hội, sự phát triển tạo tiền để quan 
trọng cho việc thực hiện công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá... 


“ĐỘI QUÂN HOÀ BÌNH” 

Tổ chức được thành lập năm 
1961 ở Mỹ với danh nghĩa giúp đỡ 
các nước Á, Phi, Mỹ La tỉnh về kĩ 
thuật bằng cách gửi tới các nước 
này những chuyên gia. Trên thực 
tế, "đội quân hoà bình" được coi 
như một phương tiện để Mỹ can 
thiệp vào các nước này (làm gián 
điệp, can thiệp lật đổ, diễn biến 
hoà bình, v.v...). 


ĐỘI VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN 
GIẢI PHÓNG QUÂN 


Tổ chức tiền thân của Quân đội 
nhân dân Việt Nam, thành lập 
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ngày 22-12-1944, theo Chỉ thị của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đội do Võ 
Nguyên Giáp tổ chức và chỉ huy 


ĐỒN 


1- Nơi bình lính dưới chế đô 
phong kiến, thực dân đóng giữ: 
Đền lính khố đỏ, đồn Tây 

2- Vi trí quân sự, nơi làm việc của 
các lực lượng vũ trang, cảnh sát 
nhân dân: Đồn công an, đồn biên 
phòng 


ĐỒN ĐIỀN 

1- Đất khai khoang lập thành do 
Nhà nước phong kiến đứng ra tổ 
chức, chỉ phí. Lực lượng khai 
hoang là binh lính, tù binh, người bị 
tội, có khi có cả dân nghèo. Ở Việt 
Nam, hình thức đồn điền đã có từ 
thời Trần và mở rộng, đẩy mạnh 
thởi Lê sơ và thời Nguyễn ở thế kỉ 
XIX. Năm 1344, nhà Trần chính 
thức lập đồn điền; nhà Lê có 43 sở 
đồn điển. Thời Nguyễn, việc lập 
đồn điền phát triển, đặc biệt ở Gia 
Định. 

Đồn điển thường được thành lập ở 
dọc trục đường giao thông chiến 
lược, các vùng đất hoang vắng, có 
vị trí chiến lược quân sự quan 


trong..., kết hợp giữa nhiệm vụ làm 
kinh tế và quốc phòng 

2- Khu vực đất đai rộng lớn bị bọn 
địa chủ hay tư bản chiếm giữ, kính 
doanh, sản xuất bằng bóc lột triệt 
để sức lao động của công nhân 
làm thuê: Đồn điền cao su Phú 
Riêng (Nam Bộ) của Pháp trước 
1945 


ĐỒN ĐIỀN SỨ 

Chức quan trông coi các đồn điền 
hời Trần, Lê. Năm 1344, nhà Trần 
đặt chức Đồn điền sứ và Phó sứ ở 
Ti khuyến nông. Thời Lê đặt chức 
Chánh, Phó sứ trông coi các đồn 
điển, sau đó lo thêm việc tổ chức 
khai hoang. 


“ĐÔNG” 

(Tiếng la tỉnh “dominus” nghĩa là 
"ngài"). Từ dùng tỏ sự kính trọng 
đối với người đàn ông, được dùng ở 
Tây Ban Nha và các nước nói tiếng 
Tây Ban Nha: Đông Kisốt - tác 
phẩm nổi tiếng của nhà văn 
Xécvantéc. 


ĐÔNG DU 


Phong trào yêu nước chống Pháp 
theo khuynh hướng quốc gia chủ 
nghĩa diễn ra ở Việt Nam từ 1904 
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đến 1908, do Phan Bội Châu và 
Hội Duy Tân của ông khởi xướng 
và chỉ đạo 

Tháng 5-1904, Phan Bội Châu 
thành lập Hội Duy Tân. Cường Để, 
cháu đích tôn sáu đời của Gia Long, 
được chọn làm Hội chủ. Mục đích 
của Hội là khôi phục nước Việt Nam, 
lập nên một chính phủ độc lập. Kế 
hoạch của Hội là phát triển thế lực 
về người và tài chính, xúc tiến công 
việc chuẩn bị bạo động; trù liệu cử 
người xuất dương cầu viện. Phong 
trào Đông du ra đời từ đó. 

Tháng 1-1905, Phan Bội Châu 
cùng Tăng Bạt Hổ bí mật sang Nhật 
cầu viện. Tại Nhật, ông viết sách 
báo, rồi gửi về trong nước để tuyên 
truyền, cỗ vũ tinh thần yêu nước, tố 
cáo tội ác của thực dân Pháp, kêu 
gọi thanh niên sang Nhật học tập. 
Được sự ủng hộ của một số chính 
khách trong Chính phủ Nhật, Phan 
Bội Châu về nước tổ chức đưa người 
xuất dương. Nhiều con em các sĩ 
phu yêu nước, các nhà công thương 
có xu hướng chống Pháp được bí 
mật đưa sang Nhật. Từ cuối 1905 
đến giữa 1908, DuyTân Hội đã 
tuyển chọn và đưa gần 200 thanh 
niên ưu tú của cả ba miền Bắc - 
Trung - Nam sang Nhật 


Du học sinh người Việt được vào 
học trong trường Đồng Văn thư 
viện của Đông Á Đồng Văn Hội - 
một tổ chức truyền bá văn hoá của 
Nhật. Một số ít được vào học 
trường quân sự của Chính phủ 
Nhật là Chấn Vũ học viện. Học 
sinh được học các môn khoa học 
tự nhiên, khoa học xã hội, kĩ thuật 
quân sự tiên tiến, chuẩn bị cán bộ 
cho công cuộc bạo động về Sau. 
Tháng 9-1905, phong trào Đông 
Du đang tiến hành thuận lợi thì 
thực dân Pháp phối hợp với quân 
phiệt Nhật đàn áp. Các gia đình có 
con em sang Nhật học bị khủng 
bố, học sinh Việt Nam bị trục xuất 
khỏi Nhật, kể cả Phan Bội Châu và 
Cường Để. Phong trào Đông Du 
tan rã, nhưng nhiều thanh niên du 
học của trào lưu này trở thành lực 
lượng chủ chốt của các phong trào 
yêu nước, cách mạng tiếp theo. 


ĐÔNG DƯƠNG 

Từ dùng chỉ vùng lãnh thổ trên bán 
đảo nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ, 
gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, 
Thái Lan, Mianma, Malaixia. Đây là 
phần lục địa của khu vực Đông Nam 
Á. Có lúc dùng để chỉ ba nước Việt 
Nam, Lào, Campuchia. 

Xem thêm: Đông Pháp. 


ĐÔNG DƯƠNG ĐẠI HỘI (phong 
trào) 

Phong trào đấu tranh công khai, 
rộng lớn trong những năm 1936- 
1938 đòi dân chủ. Đảng Cộng sản 
Đông Dương lãnh đạo và vận đông 
Nguyễn An Ninh (1900-1943)- một 
trí thức yêu nước tiến bộ, có quan 
hệ với các đảng viên cộng sản 
hoạt động công khai ở Sài Gòn - 
đứng ra cổ động thành lập Đông 
Dương đại hội. Ngày 13-8-1936, 
Uỷ ban lâm thời (Lâm uỷ) Đông 
Dương đạ: hội thành lập. Trong 
một thời gian ngắn, dù bị thực dân 
Pháp ngăn cấm, khủng bố, bắt bớ, 
các Uỷ ban hành động được thành 
lập nhiều nơi ở Nam Kì và phát 
triển nhanh chóng ở Bắc Ki và 
Trung Ki, thu hút cả Việt kiều ở 
Pháp và Trung Quốc. 

Trước khí thế đấu tranh của quần 
chúng, chính quyền thực dân Pháp 
phải nhượng bộ, ban hành một số 
quyền lợi cho công nhân (ngày làm 
không quá 10 giờ, rồi 9 giờ, 8 giờ, 
được nghỉ chủ nhật và nghỉ phép 
trong năm; cấm bắt trẻ em lao 
động nặng, ân xá tù chính trị, phần 
lớn là đảng viên công sản. 
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Do phong trào Đông Dương đại 
hôi phát triển manh mẽ và giàn, 
được một số thắng lợi, chính quyền 
thực dân Pháp đã ra lệnh cấm hoạt 
động nên Đông Dương đại hội sớm 
bị đàn áp, nhưng đã đạt được mục 
đích của mình, đánh dâu sự phục 
hồi mạnh mẽ của phong trào cách 
mạng Việt Nam từ sau Xô viết 
Nghệ - Tĩnh 


ĐÔNG ĐẠO. 

Đơn vị hành chính thời Lê sơ, 
gồm vùng đất ở phia Đông kinh 
thành, tương ứng với địa bàn các 
tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hải 
Phòng và Quảng Ninh ngày nay. 


ĐÔNG ĐÔ 

Tên gọi kinh thành Thăng Long 
vào những năm cuối thế kỉ XIV. Năm 
1397, Hồ Quý Ly xây đô thành mới ở 
Vĩnh Lộc (Thanh Hoả) gọi là Tây Đó, 
nên kinh đô cũ (Thăng Long) được 
gọi là Đông Đô. Thời nhà Minh đô 
hộ, Đông Đô được đổi thành Đông 
Quan (1407). Năm 1430, nhà Lê đổi 
thành Đông Kính. 


ĐÔNG KINH 


1- Tên gọi kinh thành Thăng Long 
do Lê Lợi đổi sau khi đánh thắng 
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quân Minh (1430). Đông Kinh lúc 
ấy gồm 2 huyện Thọ Xương và 
Quảng Đức. Thời Pháp thuộc, 
Đông Kinh chỉ xứ Bắc Kì (Tonkin). 

2- Tôkiô, thủ đô của Nhật Bản, phiên 
âm chữ Hán cũng là Đông Kinh. 


ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC 

Trường học do các sĩ phu yêu 
nước tiến bộ Việt Nam mở ra vào 
đầu thế kỉ XX. Trường khai giảng 
tháng 3-1907, thành lập tại số 4 
Hàng Đào, Hà Nội. Mục đích của 
trường là mở mang dân trí, giáo 
dục nâng cao lòng yêu nước, tự 
hào dân tộc và chí tiến thủ của quần 
chúng, truyền bá tư tưởng, học thuật 
mới, nếp sống văn minh, tiến bộ, hỗ 
trợ cho phong trào Đông Du và phối 
hợp hành động với Phong trào Duy 
Tân trong nước. 

Trường do Lương Văn Can và 
Nguyễn Quyền lãnh đạo. 

Học sinh theo học rất đông, có 
lúc lên tới 2000 người, được phân 
ra các lớp tiểu học và trung học. 
Các môn Sử kí, Cách trí, Vệ sinh, 
Toán pháp, Luân lí, Địa lí, Thể 
thao... là những môn học chính. 
Nhiều tài liệu giáo khoa, đặc biệt 
về Lịch sử, Địa lí do nhà trường 
biên soạn, như “Bài ca địa dư”, 


“Lịch sử nước nhà”... Nội dung các 
sách và bài giảng, những buổi diễn 
thuyết có tác dụng nêu cao lòng 
yêu nước, hô hào mọi người bài trừ 
hủ tục, dùng hàng nội hoá, cắt tóc 
ngắn.. 

Đông Kinh Nghĩa thục lúc đầu chỉ 
hoạt động ở Hà Nội, về sau phát 
triển ở ngoại thành và nhiều địa 
phương trong nước. 


Sau 9 tháng hoạt động sôi nổi, có 
kết quả, tháng 12-1907, Đông Kinh 
Nghĩa thục bị thực dân Pháp thu 
hồi giấy phép, đóng cửa trường, vì 
chúng khẳng định "Đông Kinh 
Nghĩa thục đã là một cái lò phiến 
loạn ở Bắc Kì". 

Tuy tồn tại ngắn ngày, song Đông 
Kinh Nghĩa thục đã góp phần thức 
tỉnh lòng yêu nước của nhân dân ta 
lúc bấy giờ, đóng góp vào phong 
trào đấu tranh yêu nước, chống 
thực dân Pháp và tay sai, như vụ 
chống thuế ở Trung Kì (1908- 
1909), vụ đầu độc binh lính Pháp ở 
Hà Nội (1908). 


ĐÔNG NAM Á 

Khu vực lịch sử - văn hoá, hiện 
nay bao gồm 11 quốc gia ở lục địa 
và đảo châu Á nằm giữa Trung 
Quốc và Ấn Độ. Đó là Việt Nam, 
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Lào, Campuchia, Thái Lan, 
Mianma,  Malaixla,  InđônêxIa, 
Philippin, Xingapo, Brunây và 


Đông Tim. Các quốc gia này có 
chế độ chnh trị khác nhau, nhưng 
từ lâu co những mối quan hệ 
truyền thêng về văn hoá, kinh tế, 
chính trị, xã hội với nhau. Ngày 
nay, để bảo vệ quyền lợi của từng 
nước và ku vực, thúc đẩy sự tăng 
trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và 
giúp đỡ lẫn nhau về nhiều mặt, 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) đã được thành lập ngày 
8-8-1967. Việt Nam đã gia nhập tổ 
chức này vào tháng 7-1995. Hiện 
nay, ASEAN là tổ chức của cả khu 
vực, gồm 10 quốc gia thành viên. 


ĐÔNG PHÁP. 

Từ dùng trước đây để chỉ ba nước 
Đông Dương thuộc địa của Pháp : 
Việt Nam Lào, Campuchia. 

ĐÔNG PHƯƠNG 


Khu vực các nước ở phía Đông 
(so với châu Âu). 


X. Phương Đông. 
ĐÔNG PHƯƠNG HỌC 


Bộ môn khoa học (bắt đầu hình 
thành ở các nước Âu, Mỹ), nghiên 


cứu lịch sử, kinh tế, ngôn ngữ, văn 
học, dân tộc, nghệ thuật, tôn giáo, 
triết học,...các nước phương Đông. 
Đông phương học bao gồm nhiều 
ngành: Trung Quốc học, Ấn Độ 
học, Việt Nam hoc... 


ĐÔNG QUAN 


Tên gọi thành Thăng Long thời 
quân Minh chiếm nước ta. 

ĐỒNG BÀO 

Người cùng dòng giống, người 
cùng sinh sống với nhau trong một 
nước. Theo chuyện "Âu Cơ đẻ 100 
trứng, sinh 100 con trai, 50 con 
theo mẹ lên núi, 50 con theo cha 
xuống biển, các dân tộc trên đất 
nước Việt Nam đều “cùng một bọc” 
(*đồng bào”) mà ra. 


ĐỒNG ĐẠI 

(Hai hoặc nhiều sự kiện) cùng xảy 
ra trong một thời gian. Về mặt 
nghiên cứu, phương pháp đồng đại 
là tìm hiểu những sự kiện ở một thời 
điểm nhất định trong quá khứ và 
hiện tại, có mối quan hệ với nhau. 


ĐỒNG HOÁ (chính sách) 


Chính sách của bọn thống trị 
nước ngoài nhằm làm mất các đặc 
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điểm truyền thống của một dân 
tộc, một tộc người, bắt dân tộc đó 
sinh hoạt theo kiểu cách của nước 
đô hộ, để cho chúng dễ bề cai trị. 
Ngoài sự đồng hoá cưỡng bức còn 
có sự đồng hoá tự nhiên do sự hoà 
nhập lâu ngày của nhiều tộc người 
trong một quốc gia: Thời Bắc thuộc 
(179 TCN - 905), chính quyền 
phong kiến đô hộ Trung Quốc thi 
hành chính sách đồng hoá nhân 
dân Việt Nam, nhưng đều thất bại. 


ĐỒNG KHỞI 

Cuộc khởi nghĩa nổ ra đồng loạt 
đều khắp. Phong trào "Đồng khởi" ở 
miền Nam từ đầu 1959 đến cuối 
1960; tiêu biểu nhất là phong trào ở 
Bến Tre (từ 17-1-1960) và trước đó 
là cuộc khởi nghĩa Trà Bồng (Quảng 
Ngãi) tháng 8-1959. Từ cuối 1959 - 
đầu 1960, phong trào đồng khởi nổ 
ra đều khắp ở miền Nam. 

ĐỒNG MINH 

1- Người cùng mục đích hoạt 
động: "Dân ta xin nhớ chữ đồng, 

Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, 
đồng minh" 

(Hồ Chí Minh - “Lịch sử nước ta”). 

2- Tổ chức của những người cùng 
hoạt động vì một mục đích: "Trung 


Quốc Đồng minh hội", "Việt Nam 
Độc lập đồng minh hội" (gọi tắt là 
“Việt Minh") 

3- Các nước liên kết để thực hiện 
một mục đích: Phe Đồng minh 
chống phát xít. 


“ĐỒNG MINH NHỮNG NGƯỜI 
CỘNG SẢN” 

Tổ chức Cộng sản quốc tế đầu 
tiên, Mác và Ăngghen tham gia 
thành lập (năm 1847) và tuyên bố 
tự giải tán 1852. Tổ chức này là 
tiền thân của "Hội Liên hiệp công 
nhân quốc tế" (tức Quốc tế thứ 
nhất). 


ĐỒNG THAU (thời đại) 


Giai đoạn lịch sử, theo phân kì 
khảo cổ học, tồn tại từ cuối thiên 
niên kỉ thứ IV đến đầu thiên niên kỉ 


.lII TCN (ở một số vùng xuất hiện 


chậm hơn). Đặc trưng của thời đại 
này là sự phổ biến rộng rãi kĩ thuật 
nấu đồng thau để chế tạo vũ khí và 
các loại công cụ như lưỡi cày, lưỡ. 
cuốc, rìu, dao, liềm. Nhờ công cụ 
bằng đồng thau rắn hơn, sắc bén 
hơn, nên năng suất lao động cao. 
Ở thời đại này đã xuất hiện chăn 
nuôi du mục, nghề nông, chữ viết. 
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Ở Việt Nam, thời đại đồng thau 
kéo dài từ nửa đầu thiên niên kỉ lÌ 
TCN đến thế kỉ | sau công nguyên, 
gồm các giai đoạn 

- Sơ kì đồng thau (giai đoạn 
Phùng Nguyên, nửa đầu thiên niên 
kỉ II TCN) 

- Trung kì đồng thau (giai đoạn 
Đồng Dậu, Gò Mun, nửa sau thiên 
niên kỉ II đến đầu thiên niên kỉ | TCN). 

- Hậu kì đồng thau và sơ kì đồ sắt 
(giai đoạn Đông Sơn) giữa cuối thế 
kỉ VII TCN đến thế kỉ I. 


ĐỘNG 

Đơn vị hành chính cấp xã ở miền 
núi, vùng dân tộc ít người dưới thời 
phong kiến ở Việt Nam, ngang cấp 
hương, xã ở đồng bằng: Thời Lê 
vùng Hưng Hoá (Tây Bắc ngày 
nay) có 155 động (Nguyễn Trãi, 
“Dư địa chí"). 


ĐỘNG LỰC CÁCH MẠNG 
Lực lượng các giai cấp có nhiệm 


vụ tiến hành cuộc cách mạng đánh 
đổ chế độ đang thống trị. 


“ĐỐT SÁCH CHÔN HỌC TRÒ” 
(chính sách, "Phần thư khanh nho"). 

Chính sách của Tần Thuỷ Hoàng 
(đầu thế kỉ III TCN) muốn củng cố 


sự nghiệp thống nhất của mình, 
chủ trương đem đốt tất cả sách, trừ 
sách lịch sử nước Tân và chôn một 
lúc 460 nho sinh đã phỉ báng, chỉ 
trích nhà vua tàn bạo, chuyên chế 
Chính sách "đốt sách chôn học 
trò" đã huỷ hoại kho tàng văn hoá 
cổ đại, gây nên sự phẫẩn nộ trong 
nhân dân, dẫn tới sự chống đối 
mạnh mẽ nhà Tần. 


ĐRAVIĐA 

Cư dân ở Ấn Độ, thuộc đại chủng 
Ôxtralôit, hiện sống chủ yếu ở 
Trung và Nam Ấn Độ. 


ĐUMA 

1- Tên gọi các cơ quan tư vấn - lập 
pháp được bầu (Đuma quốc gia) 
hoặc các tổ chức tự quản thành phố 
(Đuma thành phố) ở nước Nga trước 
Cách mạng tháng Mười 1917. 

2- Hội nghị, hội đồng boiarơ, các 
đại biểu hội đồng địa phương v.v... 
ở nước Nga cổ (Đuma boiarơ, 
Đuma địa phương). 

3- Ở Liên bang Nga, Đuma như 
Quốc hội do nhân dân bầu ra. 


ĐỨC QUỐC - XÃ 

Nước Đức dưới thời phát xít Hítle, 
do Đảng Quốc xã cầm quyền. 

X. Đảng Quốc xã, Nadi. 
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ĐỨC TRỊ (học thuyết) 

Một trong những điều cơ bản của 
luật pháp Trung Quốc thời phong 
kiến lấy đạo đức, nhân nghĩa làm 
cơ sở cho mọi quan hệ chính trị - 
xã hội, còn hình phạt chỉ là phụ 
("Đức: chỉ là hình phạt). Lễ và 
pháp cũng được áp dụng ngang 
nhau (lễ pháp tịnh dụng"). Luật 
này được áp dụng từ đời nhà Hán. 
Đến đời Đường, đức trị được hỗ trợ 
thêm bằng "nhân trị" kiểu Phật 
giáo - lòng từ bi cứu nhân độ thế. 
Ở Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng 
của tư tưởng "đức trị”. 


ĐƯƠNG ĐẠI (thời kì) 

Theo cách phân kì của một số 
nhà sử học phương Tây, thời kì 
chúng ta đang sống là thời kì 
đương đại. Những nhà sử học mác 
xít khẳng định thời đương đại ngày 
nay thuộc thời kì lịch sử hiện đại, 
bắt đầu tư sau Cách mạng tháng 
Mười Nga 1917. 


ĐƯƠNG THỜI 

Thời kì mà tác giả hoặc nhân vật 
được đề cập đang sống. 

“ĐƯỜNG KÁCH MỆNH” 

Tên tác phẩm của Nguyễn Ái 
Quốc (Hồ Chí Minh), tập hợp các 


bài giảng ở lớp huấn luyện cán bệ 
Hội Việt Nam cách mạng thanh 
niên ở Quảng Châu (Trung Quốc), 
xuất bản năm 1927. 

Nội dung tác phẩm chỉ rõ con 
đường cách mạng mà nhân dân ta 
phải đi trong cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc và xây dựng đất 
nước. Đó là “dân tộc kách mệnh” 
gắn bó mật thiết với "thế giới kách 
mệnh" (do giai cấp vô sản đứng 
đầu), tức là độc lập dân tộc gắn với 
chủ nghĩa xã hội. Sách cũng khẳiig 
định "công nông là gốc của kách 
mệnh”, nhân tố quyết định thắng 
lợi của cách mạng là sự lãnh đạo 
của một chính đảng theo chủ nghĩa 
Mác-Lênin. Tác phẩm “Đường 
kách mệnh” là một cơ sở lí luận, 
chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 


ĐƯỜNG LỐI 

Chủ trương lớn vạch ra để thực 
hiện nhiệm vụ trong từng thời kì 
tương đối dài: Đường lối xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng 
sản Việt Nam; Đường lối đổi mới 
của Đảng. 
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“ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH” 


Tên mà các nhà bảo, nhà nghiên 
cứu phương Tây chỉ con đường 
xuyên Trưởng Sơn thời kì kháng 
chiến chóng Mỹ của nhân dân Việt 
Nam. Đây là một hệ thống đường 
giao liên bô, đường gùi thồ, đường 
ô tô, đường thuỷ, đường ống xăng 
dầu chạy dọc dải Trường Sơn để 
chỉ viện sức người, vận chuyển vũ 
khí, đạn dược và vật chất từ miền 
Bắc vào miền Nam trong kháng 
chiến chống Mỹ (1954 - 1978), 
được xây dựng theo chỉ thị của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1959), do 
Đoàn 559 tiến hành. Hệ thống 
đường này phát triển trên cơ sở 
đường giao liên trong kháng chiến 
chống Pháp (1945 - 1954) và 
đường Thống Nhất (đường đưa cán 
bộ từ Nam ra Bắc), được hình 
thành sau 1954. Bắt đầu triển khai 
xây dựng vào ngày 19-5-1959 tại 
Tân Kì (Nghệ An) và đường Khe 
Ho (Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). 

Trong xây dựng đường mòn Hồ 
Chí Minh, Đoàn 559 đã đào, đắp 
đường, lấp hố bom (bằng sức 
người và máy móc) khoảng 11 
triệu m° đất đá, làm 13.460 cầu, 


trên 10 nghìn công với 5,52 triệu 
ngày công. Trên "Đường mòn Hồ 
Chí Minh", Mỹ đã sử dụng đến 
134 triệu tấn bom, xuất kích 
33.460 lượt chiếc B52; dùng hàng 
triệu mìn các loại, sử dụng nhiều 
phương tiện chiến tranh đánh phá 
như chất độc làm trụi lá cây, gây 
mưa nhân tạo (đã chỉ hết 21,6 triệu 
đôla, thực hiện 2.602 lượt chiếc máy 
bay gây mưa nhân tạo), lập hàng 
rào điện tử.... Mỹ tiến hành khoảng 
120 cuộc hành binh đánh phá, 1.235 
vụ biệt kích vào tuyến đường nhưng 
vẫn không ngăn chặn đường vận 
chuyển. Từ khi xây dựng xong 
(1965) đến 1974, đã có 4,5 triệu lượt 
người đi lại, vận chuyển giúp đỡ Lào 
66.354 tấn, Campuchia 8.179 tấn và 
1 nghìn ô tô. 

"Đường mòn Hồ Chí Minh" có ý 
nghĩa rất lớn đối với thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
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EC 


Viết tắt cụm từ tiếng Anh 
(European Communiti - Cộng đồng 
châu Âu). 

Lúc đầu là các Liên minh kinh tế 
Cộng đồng than, thép châu Âu 
(European coal anh steal 
Communiti (1952), Cộng đồng kinh 
tế châu Âu EEC (1952) và Hội 
đồng nguyên tử lượng châu Âu 
(Euratom, 1957). 

Hợp nhất các tổ chức trên vào 
năm 1967 thành EC. 


EEC 


Viết tắt cụm từ tiếng Anh 
"European Economic Communiti” - 
"Cộng đồng kinh tế châu ÂU"). 


X. Liên hiệp châu Âu. 

EU 

Viết tắt cụm từ "European Union" 
X. Liên hiệp châu Âu. 
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^^ 
EURATOM 


Viết tắt cụm từ "European Atomic 
Commission" - "Hội đồng nguyên tử 
lực châu Âu". Tổ chức được thành 
lập theo Hiệp ước Rôma (1957) giữa 
các nước Cộng đồng kinh tế châu 
Âu (EEC) để hợp tác nghiên cứu và 
sử dụng sức nguyên tử. 


EURO 

Đồng tiền lưu hành ở châu Âu 
trong các nước tham gia khu vực 
đồng Euro. 

Ngày 1-1-1999, đồng Euro chính 
thức lưu hành tại 11 nước châu Âu 
(Pháp, Đức, Áo, BỈ, Phần Lan, 
Ailen, Italia, Lucxămbua, Hà Lan, 
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha). 


Đồng Euro và các đồng tiền của 
các quốc gia trong khối song song 
tồn tại chậm nhất trong 5 tháng, kể 
từ ngày 1-1-2002. Từ ngày 1-7- 
2002 chỉ còn lưu hành đồng tiền 
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Euro ở các nước châu Âu trong 
khối. 

ÊVA (Eva, Eve) 

Người phụ nữ đầu tiên của loài 
người, theo thần thoại Kinh thánh, 
Eva là vợ của Ađam, do thượng đế 
tạo ra từ xương sườn của Ađam. Bị 
con rắn đánh lừa, Eva đã ăn quả 
cấm của Chúa, nhận thức được 
điều thiện, ác ở Êđen (Thiên 
đường) và Ađam cũng nghe lời vợ, 
ăn quả cấm. Hai người bị đuổi khỏi 
Thiên đường, xuống trần giới sinh 
ra loài người. Thần thoại này bắt 
nguồn từ truyền thuyết dân gian ở 
vùng Lưỡng Hà. 


Cừ điểm thuật ngự Eieít tứ pitố tÍiôstg 
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k 


F.A.O 
(Viết tắt cụm từ "The Food and 
Agricultural Organization" "Tổ 


chức Lương thực và Nông nghiệp 
thếgiới", còn gọi “Tổ chức Lương - 

Nông thế giới). 

Thành lập năm 1945, nhằm 
"nâng cao mức nuôi dưỡng, xác 
định tiêu chuẩn sống cho mọi 
người, đảm bảo an ninh và hiệu 
quả sản xuất và phân phối mọi 
nông phẩm, cải thiện đời sống cư 
dân nông thôn, góp phần phát triển 
kinh tế thế giới". 

F.A.O hoạt đông thông qua các 
"chiến dịch", "chương trình", như 
"Chiến dịch cứu đói năm 1960”, 
"Chương trình lương thực thế giới" 
('world Food Programme", W.F.P) 
năm 1963. Các hoạt động này 
nhằm góp phần giúp đỡ lương 
thực, giống, kĩ thuật, chuyên gia... 
cho sự phát triển sản xuất nông 


nghiệp ở các nước, đặc biệt các 
nước nghèo. Việt Nam đã hợp tác 
và nhận được sự giúp đỡ tích cực 
của FAO 


FUNCINPEC 


Tên viết tắt của tổ chức chính trị ở 
Campuchia: “Mặt trận thống nhất 
dân tộc vì một nước Campuchia 
độc lập, trung lập và hợp tác", bao 
gồm chủ yếu những người ủng hộ 
chế độ quân chủ, địa chủ, tư sản 
Campuchia do Hoàng thân 
Nôrôđôm Ranarít cầm đầu. Sau 
cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến, 
dưới sự giám sát của Liên Hợp 
Quốc tháng 5-1993, FUNCINPEC 
và Đảng Nhân dân cách mạng 
Campuchia (CPP) cùng cẩm 
quyền với các chức vụ đồng Thủ 
tướng và đồng Bộ trưởng. Sau 
cuộc khủng hoảng chính trị và 
xung đột quân sự từ tháng 7-1997 
và cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 
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hai được tổ chức (1998) với thắng 
lợi của CPP, FUNCINPEC trở lại 
tham gia cầm quyền. 


FULRO 

Tên gọi tắt của cụm từ tiếng Pháp 
"Front unifié de libératon des 
races opprimées" - “Mặt trận thống 
nhất giải phóng các dân tộc bị áp 
bức" - một tổ chức phản động ở 
Tây Nguyên de bọn thân đế quốc 
lập ra để chống phá cách mạng 
Việt Nam. Sau năm 1975, bọn 
FULRO tiếp tục hoạt động ở Tây 
Nguyên với sự trợ giúp của nước 
ngoài, song bị quân và dân ta dẹp 
tan. 

FULRO mang tính chất một tổ 
chức phản động vừa chính trị, vừa 
vũ trang để chống cộng sản, 
chống phá cách mạng Việt Nam, 
phá vỡ sự đoàn kết dân tộc. Vì vậy, 
tàn quân FULRO bị nhân dân lên 
án và tiêu diệt. 


điểm thuugt đạt f¿cÍt tứ gpítố toa 


G 


GARUDA (garuda) 


Con chim ưng thần thoại khổng lồ 
thân người, vua của các loài chim 
và là vật cưỡi của thần Visnu 
(Thần Bảo hộ) trong Ấn Độ giáo. 
Garuđa có công trong việc đánh 
bại loài rắn, lấy thuốc trường sinh 
về cho vác vị thần. Garuđa trong 
nghệ thuật Ấn Độ giáo và Phật 
giáo cổ đại có ảnh hưởng đến 
nghệ thuậ: Việt Nam, tiêu biểu là ở 


đầu cột, bằng sa thạch, cao 40cm,. 


được xác định niên đại giữa thế kỉ 
XI, hiện lưu giữ tại Bảo tàng lịch 
sử. Có hình tượng nửa người, nửa 
chim, hai tay bưng cái trống đeo 
trước ngực. 


GATT 

(Viết tắt cụm từ tiếng Anh 
"General Agreement on Tariff and 
Trade" - “Thoả ước chung về thuế 
quan và thương mại”). 


Thoả thuận chung giữa một số 
nước quy định về thuế quan và 
thương mại. 80 nước đã kí vào 
GATT ngày 1-1-1948. Từ tháng 1- 
1995, WTO đã thay cho GATT 


GĂNGXTƠ (Gangste) 


Chỉ những tên cướp, hay tham gia 
các băng cướp ở Mỹ (sau được 
dùng phổ biến ở nhiều nước.) 


GIs 

(Viết tắt của "Government Issue", 
có nghĩa là "Được Chính phủ nuôi 
dưỡng” 

Tên gọi những người lính Mỹ 
trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

GÂY CHIẾN 


Tìm cách làm nổ ra cuộc chiến 
tranh, xung đột vũ trang để xâm 
lược nước khác. 
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GẬY VUA 

Chiếc gậy bằng sắt, khẩm đá quý 
và được chạm trổ, một trong những 
tượng trưng cho uy quyền nhà vua. 


GHERINĐÔ (gerindo) 

Tổ chức chính trị ở Inđônêxia do 
những người cộng sản và những 
người theo chủ nghĩa dân tộc 
cánh tả thành lập năm 1937. 
Năm 1939, góp phần xây dựng 
mặt trận dân tộc thống nhất, 
mang tên Liên minh chính: trị 
Inđônêxia;, bị quân chiếm đóng 
Nhật Bản giải tán năm 1942. 


GHÊXTAPÔ 


(Tiếng Đức Gestapo, Gecheime 
Staats polize). Cảnh sát quốc gia 
mật dưới chế độ phát xít Hitle. 
Thành lập năm 1933, tiến hành 
nhiều cuộc khủng bố, bắt bớ cá 
nhân, tổ chức cách mạng tiến bộ ở 
Đức và các nước bị phát xít chiếm 
đóng. Toà án quân sự quốc tế 
Nurămbe năm 1946 tuyên án 
Gestapo là tổ chức tội phạm. 


GIACÔBANH (.Jacobins, phái) 


Những nhà cách mạng nhất tập 
hợp trong Câu lạc bộ Giacôbanh, 
do Rôbêxpie lãnh đạo vào thời kì 


Cách mạng tư sản Pháp 1789- 
1794 Thành phần chủ yêu là 
những người tư sản nhỏ, trí thức, 
có tinh thần cách mạng, được đông 
đảo quần chúng Pháp lúc bây giờ 
ủng hộ. Cuộc khởi nghĩa từ ngày 
31-5 đến 2-6-1793 của nhân dân 
đã đưa những người Giacôbanh lên 
cầm quyền, thiết lập nền chuyên 
chính dân chủ cách mạng, thi hành 
nhiều chính sách tiến bộ có lợi cho 
nhân dân (thủ tiêu các quyền 
phong kiến, tịch thu ruộng đất của 
bọn di cư, chia thành nhiều mảnh 
bán cho nông dân trả dần...). 
Cuộc đảo chính ngày 27-7-1794 
đã thủ tiêu nền chuyên chinh dân 
chủ cách mạng Giacôbanh, đỉnh 
cao của Cách mạng tư sản Pháp 
1789. 


GIA ĐÌNH (lịch sử, xã hội) 

Đơn vị tế bào của xã hội thành 
lập trên cơ sở dòng máu, thường 
gồm ông, bà, cha mẹ và con cháu: 
Tác phẩm “Nguồn gốc gia đình 
chế độ tư hữu và nhà nước" của 
Ph. Ăngghen. 


GIÁ ĐÌNH TRỊ (chế độ) 


Chế độ trong đó những chức vụ 
chủ chốt của quốc gia do những 


TW điểm thuật ngư le, tứ phố thhàg 
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người trong một gia đình có quyền 
thế nắm giữ và định đoạt chính 
sách của Nhà nước: Chế độ gia 
đình trị của Ngô Đình Diệm 


GIA NÔ 


Những người hầu hạ trong gia 
đình quý tộc phong kiến. Còn gọi 
là nô íi, Ở Việt Nam vào thời Lý - 
Trần, tầng lớp gia nô rất đông. Có 
nhiều người, như Yết Kiêu, Dã 
Tượng là gia nô của Trần Hưng 
Đạo, đã lập nhiều chiến công trong 
kháng chiến chống Nguyên - 
Mông. Cuối thời Trần, tầng lớp này 
là một lực lượng quan trọng trong 
nghĩa quân của các cuộc khởi 
nghĩa nông dân. 

Chế độ nô tì ở Việt Nam về cơ 
bản bị thủ tiêu từ thời Lê sơ, mặc 
dù vẫn còn một bộ phận là nô tì. 


GIA PHẢ 


Bản ghi chép lịch sử một nhà, 
một dòng họ. Phần lớn các bản gia 
phả chỉ ghi tóm tắt thế thứ các chỉ, 
ngày sinh và ngày mất của từng 
người. Có một số cuốn gia phả ghi 
chép khá chỉ tiết công lao, hoạt 
động của từng người qua các giai 
đoạn lịch sử thời phong kiến. 


Gia phả là một tư liệu thành văn 
quý giá và rất cần thiết trong việc 
nghiên cứu lịch sử thời phong kiến 


GIA THẦN 

Những quan văn, võ vốn là người 
đã từng giúp việc trong nhà của 
quý tộc phong kiến được tin cây, 
thân thuộc: Phạm Ngũ Lão là một 
gia thần tin cậy của Hưng Đạo Đại 
Vương Trần Quốc Tuấn. 


GIA TRƯỞNG 

1- Người đứng đầu thị tộc, công 
xã thị tộc, gia đình. 

2- (chế độ) Giai đoạn cuối của 
chế độ công xã thị tộc. Đặc trưng 
của nó là vai trò to lớn của người 
đàn ông trong gia đình và xã hội 
do có vị trí quan trọng về kinh tế. 
Ảnh hưởng của chế độ. gia trưởng 
còn kéo dài qua các thời kì sau. 


GIÁC NGỘ CÁCH MẠNG 

Ý thức, trình độ nhân thức rõ 
quyền lợi, nhiệm vụ, vai trò của 
giai cấp công nhân, do đó chuyển 
biến mạnh mẽ về tư tưởng, tình 
cảm, hăng hái tham gia đấu tranh 
cách mạng. 


GIAI CẤP 


Những tập đoàn đông đảo người 
trong xã hội, khác nhau về đia vị 
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và vai trò trong hệ thống sản xuất, 
xã hội nhất định, về hưởng thụ của 
cải làm ra trong xã hội tuỳ theo địa 
vị chiếm hữu hay không chiếm hữu 
tư liệu sản xuất. Do đó, trong xã 
hội có giai cấp, giai cấp này có thể 
chiếm đoạt sức lao động, áp bức, 
bóc lột, thống trị giai cấp khác. Vì 
vậy, nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới 
đấu tranh giai cấp: Giai cấp tư sản, 
giai cấp công nhân... 


GIAI CẤP BỊ TRỊ 

Giai cấp không nắm giữ tư liệu 
sản xuất, không có quyền hành 
chính trị và chịu sự áp bức, bóc lột 
của giai cấp thống trị 


GIAI CẤP “CHO NÓ" 


Thuật ngữ mà Mác, Ăngghen 
dùng để nói về giai cấp vô sản khi 
đã tự ý thức được vai trò, sứ mệnh 
lịch sử của giai cấp mình. Trong 
thực tế đấu tranh, giai cấp vô sản 
đã chuyển từ tự phát sang tự giác, 
có tổ chức, có lãnh đạo để đấu 
tranh thực hiện nhiệm vụ giành 
quyền chuyên chính vô sản, xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa: Cuối 
những năm 20, giai cấp vô sản 
Việt Nam đã trở thành giai cấp 
“cho nó". 


GIAI CẤP TIÊN PHONG 

Giai cấp giác ngộ cách mạng nhất, 
có tổ chức nhất, tiên tiến nhất, đi đầu 
lãnh đạo phong trào đấu tranh cách 
mạng: Trong thời đại cách rạng xã 
hội chủ nghĩa, giai cấp công ^hiân là 
giai cấp tiên phong. 


GIAI CẤP THỐNG TRỊ 

Giai cấp nắm giữ tư liệu sản xuất, 
mọi quyền hành chính trị, ạp bức 
và bóc lột giai cấp bị trị. 


GIAI CẤP “tự nó” 

Thuật ngữ mà Mác và Ăgghen 
dùng để nói về giai cấp :ô sản 
trong thời kì mà ý thức giai (ấp: của 
nó chưa chín muồi, đấu tanh tự 
phát vì những lợi ích trước mắt, 
nhất thời. 


GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ 

Phần thời gian của một thở kiì lịch 
sử trong đó có những sự việc cùng 
có đặc điểm, tính chất giốn mhau 
mà các phần thời gian khác không 
có: Giai đoạn đầu của thời kì quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản In chủ 
nghĩa xã hội không phải là nyắ¡n. 


GIẢI NGUYÊN 


Học vị của người đỗ đầu: kìo:a thi 
Hương thời phong kiến ((nhà 


Hhuat mạt fieft sử pftâ tràng 
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Nguyễn) ở nước ta. Còn gọi là 
Hương nguyên: Phan Bội Châu 
đậu Giải nguyên khoa thí 1900 


GIẢI PHÒNG DÂN TỘC (phong 
trào) 

Cuộc đấu tranh yêu nước của các 
dân tộc thuộc địa và phụ thuộc 
nhằm thủ tiêu các hình thức thống 
trị của bọn đế quốc, thực dân, 
giành độc lập dân tộc. 


GIẢI TRỪ QUÂN BỊ 

Những biện pháp nhằm đạt tới 
việc thủ tiêu hoặc hạn chế đến 
mức tối đa các phương tiện chiến 
tranh, nhằm thiết lập những điều 
kiện để ngăn chặn chiến tranh 
phát sinh: Ngày nay, giải trừ quân 
bị là một mục tiêu đấu tranh quan 
trọng của nhân dân thế giới. 


GIÁM MỤC 

Chức sắc trong tổ chức đạo Thiên 
chúa, cao hơn linh mục, đứng đầu 
một địa phận. Giám mục có chức 
năng truyền đạo và trông coi phần 
"hồn" của giáo dân trong địa phận 
đó và có uy tín với giáo dân. 


GIÁM SINH 


Danh hiệu chỉ học sinh trường 
Quốc Tử Giám thời xưa. Giám sinh 


thường là con cháu quan lại quý tộc 
(thường là văn quan); song cũng có 
một số là con em bình dân hoặc đại 
diện các tộc người thiểu số có được 
tư chất thông minh tuấn tú. 

Giám sinh được học tập nội dung 
cơ bản của Nho gia, Ngũ kinh, Tứ 
thư, sử sách... Họ còn được rèn 
luyện cách thức làm các thể loại 
văn chương (chiếu, chế, biểu) và 
làm thơ, phú... Nhà nước thường 
cử những nhà Nho, những Tiến sĩ 
có văn tài nổi tiếng vào giảng ở 
Quốc Tử Giám. 

Giám sinh được học tập để tham 
dự kì thi Hương, thi Hội. Triều đình 
căn cứ vào kết quả học tập và thi 
cử của giám sinh cao hay thấp 
(như Tú tài, Cử nhân, Nho sinh 
trúng thức, trúng trường, Tiến sĩ...), 
mà bổ dụng làm quan ở cấp bậc 
khác nhau... Những người thi Hội 
trúng trường (nhất trường, nhị 
trường, tam trường) được tuyển vào 
làm tam sá sinh (ba hạng sá sinh: 
thượng, trung, hạ), tức là loại giám 
sinh đặc biệt, đã dự thi Hội, chưa 
đỗ Tiến sĩ, nhưng đã trúng một số 
trường, được ưu đãi cấp học bổng 
và bổ dụng làm quan. Tất cả các 
giám sinh đều được Nhà nước cấp 
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học bổng để học tập và sinh hoạt, 
tuỳ theo mức thượng sá sinh, trung 
sá sinh hay hạ sá sinh 


GIÁN THU (thuế) 

Thuế đánh vào hàng hoá qua đó 
đánh vào người tiêu dùng, chủ yếu 
là nhân dân lao động: Bọn thực dân 
tăng thuế gián thu nhằm để tăng 
cường bóc lột nhân dân thuộc địa. 


GIANG SƠN 
Đất nước: Giang sơn Việt Nam. 


GIẢI NÔBEN 

Giải thưởng do nhà công nghiệp, 
hoá học Thuy Điển Anphrết Nôben 
(Alfred Nobel, 1833-1896) đặt ra từ 
năm 1866. Giải thưởng được trao 
hàng năm cho những nhà khoa 
học có những công trình xuất sắc 
về vật lí, hoá học, sinh lí, y học, 
văn học... và những nhà hoạt động 
chính trị, xã hội, đóng góp vào hoà 
bình, hạnh phúc cho nhân loại. 


GIAO CHỈ 

Tên gọi mà các triểu đại phong 
kiến Trung Quốc chỉ đất nước và 
con người Việt Nam thời xưa. Thời 
Hùng Vương, Giao chỉ là một trong 
15 bộ của Văn Lang. Thời Bắc 


thuộc, Giao chỉ là một quận của 
Giao châu, vùng Bắc Bộ ngày nay; 
đứng đầu là một Thái thú. Sau khi 
nước ta giành độc lập, các triều đại 
Trung Quốc vẫn dùng "Giao chỉ" 
để chỉ nước ta. Nhà Minh chiếm 
nước Đại Việt, lập ra quận Giao 
chỉ, sáp nhập vào Trung Quốc 
GIÁO 

Vũ khí để đâm, cán dài có mũi 
nhọn bằng đá, xương, kim loại. 
Giáo đã xuất hiện từ sơ kì đồ đá 
cũ. Ở thời cổ đại, trung đại là vũ 
khí chủ yếu của bộ binh và kị binh. 


GIÁO CHỦ 

1- Người đứng đầu một tôn giáo: 
Giáo chủ Hồi giáo là người đứng 
đầu đạo Hồi, có quyền tối cao với 
giáo dân. 

2- Trong tổ chức đạo Thiên chúa, 
giáo chủ là một chức sắc cấp cao. 
(X. Hồng y giáo chủ). Có quyền 
được bỏ phiếu bầu Giáo hoàng và 
được chọn đề cử làm Giáo hoàng. 


GIÁO ĐIỀU (chủ nghĩa) 

Tư duy phiến diện, công thức, chỉ 
dựa vào sách vở, xa rời cuộc sống, 
bảo thủ, chống lại cái mới, cái tiến 
bộ. Đó là đặc trưng của tư duy tôn 


Cừ điển thuat ngủ (ieft tứ pitố tÍtôung 
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giáo. Trong phong trào công nhân, 
chủ nghĩa giáo điều tầm thường 
hoá chủ nghĩa Mác - Lênin, làm 
cho nó mất tính chất sinh động, 
sáng tạo, tách rời lí luận với thực 
tiễn, dẫn tới sự thất bại của cuộc 
đấu tranh cách mạng: Đảng Cộng 
sản Việt Nam kiên quyết chống lại 
chủ nghĩa giáo điều 

GIÁO ĐOÀN KỊ SĨ 

Tổ chức tu sĩ - quân sự của các kị 
sĩ Tây Âu, được Giáo hội Cơ đốc 
thành lập vào thế kỉ XII - XIII, trong 
thời kì Thập tự chỉnh. Giáo đoàn kị 
SĨ bảo vệ và mở rộng các lãnh địa 
của quân Thập tự chỉnh, đánh 
chiếm phương Đông cũng như xâm 
lược lãnh thổ ở châu Âu. 

Các giáo đoàn lớn thời bấy giờ 
là Giôanit, Tăngpliê, Tôtôn có 
vai trò chủ chốt trong nhiều cuộc 
chiến tranh. 


GIÁO HOÀNG 

Người đứng đầu Giáo hội Thiên 
chúa trên thế giới ở Vaticăng. Do 
các Hồng y giảo chủ bầu ra, được 
giữ chức vụ suốt đời. Giáo hoàng 
có quyền lực vô hạn đối với các 
giáo dân trên thế giới. 


GIÁC HỘI 

Hệ thống tổ chức riêng của một 
tôn giáo để quản lí và tập hợp các 
tín đồ theo một nguyên tắc nhất 
định, đồng thời để phát triển thêm 
lực lượng. Từ "Giáo hội" thường 
dùng để chỉ hệ thống tổ chức của 
Giáo hội Thiên chúa. Ngoài ra còn 
có Giáo hội chính thống ở Nga. 


GIÁO PHÁI 

Một bộ phận của một tôn giáo khi 
có sự phân hoá, như đạo Tin lành 
là một trong ba giáo phái của Cơ 
đốc giáo do Canvanh cải cách và 
để xướng ở Tây Âu thế kỉ XVI. 
Trong thời kì Cách mạng Anh thế 
kỉ XVII có Giáo phái trưởng lão 
theo tư tưởng Canvanh trong đạo 
Tin lành, chống chuyên chế phong 
kiến và Anh giáo. Chiếm đa số 
trong Quốc hội, nhưng sau đó thoả 
hiệp với phái Bảo hoàng. Bị giải 
tán năm 1688, hiện tín đồ còn ở 
Anh, Ôxtrâylia, Canada, Mỹ. 


GIÁO SĨ 
Người đi truyền đạo Thiên chúa. 
GIÁO ƯỚC (Coneordat) 


Điều ước kí kết giữa Giáo hoàng 
với người đứng đầu một nước, một 
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chính phủ, nhằm xác định hoạt 
động và tổ chức của nhà thờ Công 
giáo, không đề cập đến các vấn đề 
về lòng tin, quan điểm. 


GIÁO (tội) 

Một trong những tội bị xử tử bằng 
cách thắt cổ, theo luật pháp phong 
kiến. Thời phong kiến ở nhiều nước 
phương Đông và Việt Nam, tội tử 
hình có ba mức: 

Giảo: thắt cổ 

Trảm: Chém đầu. 

Lăng trì: Chặt chân tay, xẻo thịt 
làm cho chết dần. 

Ở Trung Quốc từ trước thời Tuỳ, 
tội tử hình có ba mức là giảo, trảm, 
khiêu liệt (xé xác). 


GIÁP 

1- Đơn vị tính thời gian theo âm 
lịch (ở Trung Quốc, Việt Nam). Một 
giáp gồm 12 năm; mỗi năm mang 
tên lột con vật: Tý (chuột), sửu - 
(trâu), dần (hổ), mão (mèo), thìn 
(rồng), ti (rắn), ngọ (ngựa), mùi 
(dê), thân (khỉ), dậu (gà), tuất 
(chó), hợi (lợn). 

2- Đơn vị hành chính cấp cơ sở 
thời phong kiến Việt Nam. Thời 
Khúc Hạo (907), giáp là đơn vị 
hành chính dưới châu (lộ - phủ - 


châu - giáp). Về sau, giáp gồm 
khoảng mười nhà (nhỏ hơn trại, 
ấp) Nhà Trần đổi giáp thành 
Hương. Từ "giáp" còn trong một số 
địa danh ngày nay, như Giáp Bát ở 
Hà Nội. 

3- Áo che thân, thường bằng kim 
loại, mà các tướng thời xưa thường 
mặc ngoài khi ra trận để tránh 
thương vong 


GIÁP LÁ CÀ 
Đánh bằng dao kiếm, lưỡi lê, võ 


thuật giữa quân đội hai bên đã 
giáp mặt nhau. 


GIÁP TRẬN 

Vào trận đánh. 

GIÀY XÉO 

1- Làm cho tan nát, gây đau 
thương về thể xác, về tinh thần 
'Quân Nguyên giày xéo non sông 
nước nhà”. 

2- Phá hoại, làm mất giá trị: Giày 
xéo Hiệp định đã kí giữa hai nước. 


GIẮCCƠRI 

(Tiếng Pháp "Jacquerie”, từ chữ 
"Jacques" có nghĩa là những người 
phục dịch cho quý tộc thời trung đại 
ở Pháp. Được sử dụng phổ biến để 
chỉ những người nông dân). 


2 đzển thuật ngữ (¿eft sứ phố thông 
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1- Cuộc khởi nghĩa nông dân ở 
Pháp chống phong kiến, nổ ra năm 
1358. Nghĩa quân đã chiếm được 
một vài vùng, nhưng cuối cùng bị 
đàn áp dã man 

2- Dùng để chỉ các cuộc khởi 
nghiã tự phát của nông dân. 


GIẶC 

1- Những kẻ tổ chức thành lực 
lượng vũ trang chuyên đi cướp phá, 
gây rối loạn. 

2- Bọn cướp nước, xâm lược 

3- Những điều gây nguy hại lớn: 
giặc dôt, giặc đói. 


GIẶC CỎ (từ cổ) 

Những đám giặc nhỏ, không có 
lực lượng đáng kể, chỉ gây rối. Từ 
bọn phong kiến thường dùng để tỏ 
ý coi thường, miệt thị những cuộc 
khởi nghĩa nông dân lẻ tẻ, phân 
tán ở các địa phương. 

GIẶC GIÃ 

Giặc nói chung. Nói về thời loạn 
lạc, chiến tranh xảy ra liên miên. 

“GIẶC LÁI” 

Những phi công lái máy bay đi 
ném bom, bắn phá, gây nhiều tội 


ác với nhân dân các nước bị xâm 
lược: Giặc lái Mỹ bị trừng trị đích 


đáng khi gây ra chiến tranh phá 
hoại ở miền Bắc Việt Nam. 


“GIẶC NHÀ TRỜI” 

Tên loại máy bay cường kích 
cánh quạt kiểu A-1 của đế quốc 
Mỹ, từng dùng trong chiến tranh 
xâm lược Việt Nam (1954-1975). 


GIỜ QUỐC TẾ 

Giờ lấy theo giờ ở kinh tuyến gốc 
- Kinh tuyến Grin-uých nước Anh 
Giờ lấy ở Kinh tuyến Grin-uých 
được xem là giờ gốc trong tính toán 
khoa học, thông tin và quan hệ 
quốc tế 

Còn được gọi là GMT. 


GIỚI NGHIÊM 

Thi hành luật quân sự cấm nhân 
dân đi lại trong một khu vực nào đó 
vào một thời gian nhất định do tình 
hình an ninh trở nên nghiêm trọng 


GIỚI TUYẾN 

Đường biên giới quy định để phân 
biệt ranh giới giữa hai miền của 
một đất nước. 

Ở Việt Nam, sau cuộc chiến tranh 
Trịnh - Nguyễn (1627-1672) sông 
Gianh được quy định là giới tuyến 
giữa Đàng Ngoài thuộc sự thống trị 
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của chính quyền vua Lê - chúa 
Trịnh với Đàng Trong thuộc chính 
quyền thống trị của chúa Nguyễn. 
Tình trạng chia cắt đất nước này 
kéo dài mãi đến năm 1778 mới bị 
xoá 'bỏ, do thắng lợi của phong 
trào nông dân Tây Sơn. 


GIỚI TUYẾN QUÂN SỰ 

Đường ranh giới chỉ có ý nghĩa về 
quân sự: Hiệp định Giơnevơ năm 
1954 về việc lập lại hoà bình ở 
Đông Dương qui định lấy vĩ tuyến 
17 (dọc sông Bến Hải, Quảng Trị) 
làm giới tuyến quân sự tạm thời, 
không phải là ranh giới về chính trị 
và lãnh thổ. 


GIRÔNGĐANH (Girondins, phái) 


Những nhà tư sản công thương 
nghiệp, tư sản ruộng đất được bầu 
vào Quốc hội Pháp năm 1791 
trong Cách mạng tư sản Pháp 
1789. Phần lớn những người này 
được bầu vào Quốc hội ở vùng 
trồng nho quận Girôngđơ, nên 
thường được gọi là những người 
Girôngđanh. Chỉ có một bộ phận 
nhỏ có tinh thần cấp tiến, còn đa 
số phục vụ quyền lợi của tư sản 
hạng trung. Tháng 12-1792, phái 
Girôngđanh nắm chính quyền. Họ 


không giải quyết vấn đề ruộng đất 
cho nông dân, cũng không kiên 
quyết chống ngoại xâm. Cuộc khởi 
nghĩa của quần chúng nhân dân 
đã lật đổ chính quyền Girôngđanh 
để đưa cách mạng tiếp tục tiến lên. 


GOONG KE 


X. luncơ. 


GỐC TÍCH 

Nguồn gốc xa xưa, cội nguồn dân 
tộc, tổ tiên: 

"Dân ta phải biết sử ta, 

Cho tường gốc tích nước nhà Việt 
Nam" 

(Hồ Chí Minh, "lịch sử nước ta"). 


GÔNG CÙM 

1- Cái gông đeo ở cổ và cái 
cùm đóng ở cổ chân dùng để giữ 
phạm nhân. 

2- Sự áp bức nặng nề làm cho 
mất tự do: Gông cùm của chế độ 
thực dân. 


“GRANMA” 


Tên con tàu chở 82 chiến sĩ cách 
mạng Cuba từ Mêhicô vượt biển trở 
về nước để phối hợp với nhân dân 
lật đổ chế độ độc tài Batixta. 
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Xuất phét đêm 25-11-1956, trải 
qua nhiều gian lao vi sóng gió, bão 
táp, con tu mới đến bờ biển phía 
Nam tỉnh Òriêntê ngày 2-12-1956. 
Bị quân đói Batixta bao vây và họ 
đã chiến đấu anh dũng, nhưng bị 
hi sinh gân hết, chỉ còn 12 người, 
trong đó ›ó hai anh em Phiđen 
Castơrô và Raun Castơrô và Chê 
Ghêvara. 12 chiến sĩ vượt vòng 
vây, về vùng rừng núi Xiêra 
Maextơra, xây dựng căn cứ địa, 
phát triển ực lượng. Năm 1959 đưa 
cách mạrg Cuba đến thắng lợi 
hoàn toàr. "Granma” được dùng 
đặt tên ch› tờ báo - cơ quan ngôn 
luận của Eảng Cộng sản Cuba. 


GƯƠM 

Vũ khí thời xưa, lưỡi dài, mũi hơi 
cong và rhọn, cán ngắn dùng để 
đâm chén đối phương trong lúc 
đánh giáp lã cà. 


7w điểu thuát “gư (jek sat pitố tÍtôetg 
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HÀ KHẮC (chế đô, chính sách) 

Rất nghiệt ngã, tìm mọi cách ràng 
buộc nhân dân vào sự thống trị 
của mình: Chế độ cai trị hà khắc 
của bọn thực dân, đế quốc đối với 
nhân dân thuộc địa. 


HẢI TÂY ĐẠO 

Đơn vị hành chính thời Lê sơ. 
Năm 1428, sau khi lên ngôi, Lê Lợi 
chia Eả nước thành 5 đạo, trong đó 
có Hải Tây Đạo, bao gồm Thanh 
Hoá, Nghệ An, Tân Bình, Thuận 
Hoá (vùng đất từ Thanh Hoá đến 
Thừa Thiên - Huế ngày nay). Đứng 
đầu mỗi đạo có chức quan Hành 
khiển, giữ sổ sách quân dân.Năm 
1469, Lê Thánh Tông lại chia Hải 
Tây Đạo thành xứ Thanh Hoá, 
Nghệ An, Thuận Hoá. 


HÀNG BINH 


Binh lính trong hàng ngũ địch đã 
ra đầu hàng đối phương: Trong 


kháng chiến chống thực dân Pháp, 
nhiều binh lính Âu - Phí trong đội 
quân viễn chinh Pháp đã nhận 
thấy tính chất chính nghĩa của 
cuộc đấu tranh của nhân dân Việt 
Nam nên đã ra hàng. Chính phủ và 
nhân dân ta đã có chính sách nhân 
đạo đối với hàng binh (cả tù binh). 


HÀNH KHIỂN 

Chức quan điều hành các công 
việc hành chính ở Việt Nam thời 
phong kiến, từ thời Trần; Nguyễn 
Trãi đã từng được giữ chức Nhập 
nội Hành khiển. 


HẠ SĨ QUAN 


Cấp chỉ huy thấp nhất trong các 
quân đội, như thượng sĩ, trung sĩ, 
cai, đội. 


HẠ TẦNG CƠ SỞ 


1- Toàn bộ quan hệ sản xuất, 
kết cấu kinh tế làm nền tảng 
phát triển xã hội. Trên cơ sở hạ 
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tầng ấy, hình thành thượng tầng 
kiến trúc tương ứng. 

2- (Còn dùng để nói về) những 
điều kiện giao thông vận tải để xây 
dựng và phát triển kinh tế một đất 


nước. 


HAI CHÍNH QUYỂN SONG 
SONG TỒN TẠI (tình trạng) 


Tình hình độc đáo diễn ra ở nước 
Nga sau Cách mạng tháng Hai 
1917: Cùng tồn tại Chính phủ tư 
sản lâm thời và Xô viết đại biểu 
công nhân, nông dân và binh lính. 
Hai chính quyền này đại diện cho 
lợi ích của các giai cấp đối địch: 
Chính phủ lâm thời là Chính phủ 
của giai cấp tư sản; Xô viết là hình 
thức chính quyển sơ khai của 
công nhân và các tầng lớp nhân 
dân lao động. Đến tháng 7-1917, 
sau cuộc biểu tình của 500.000 
công nhân, binh lính, thuỷ thủ ở 
Pêtơrôgrát bị đàn áp đẫm máu 
(400 người chết và bị thương), 
phong trào cách mạng bị khủng bố 
mạnh mẽ, trên thực tế quyền lực 
hoàn toàn về tay Chính phủ lâm 
thời tư sản. Tình trạng hai chính 
quyền song song tồn tại đã chấm 
dứt. Đại hội lần thứ VI của Đảng 


Bônsêvích Nga (26-7 đên 3-8- 
1917) đã xác định khẩu hiệu chính 
trị mới của Đảng là: "Lật đổ nền 
chuyến chính giai cấp tư sản bằng 
con đường khởi nghĩa vũ trang". 


HAI ĐẢNG (chế độ) 

Hình thức chính trị ở một số nước 
tư bản, mà hai đảng lớn thay nhau 
giữ vai trò thống trị, chỉ phối mọi 
mặt của đời sống xã hội. Chế độ 
này có từ lâu ở Anh (Đảng Tự do 
và Đảng Bảo thủ); ở Mỹ (Đảng 
Cộng hoà và Đảng Dân chủ) và ở 
một số nước khác. Chế độ hai 
Đảng về thực chất bảo đảm cho 
việc giữ chính quyền trong tay giai 
cấp tư sản, không kể đảng nào 
trong số hai đảng đó sẽ đắc cử. 
Chế dộ này tạo nên một sự giả tạo 
về "dân chủ" và “tranh cử" với sự 
lừa bịp về "chế độ đa nguyên, đa 
đẳng", mà thực chất chỉ là đẳng 
của giai cấp tư sản. 


HẢI CHIẾN 

Trận đánh trên biển giữa lực 
lượng quân sự hai bên. 

HẠM ĐỘI 


Đơn vị hải quân hoạt động ở một 
vùng biển nhất định: Hạm đội Hắc 


7w điểm thuật ngựa. 


cÍu tứ phá thàng 
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Hải của Liên Xô (trước đây); Hạm 
đội Thái Bình Dương của Mỹ 


HÀN LÂM VIỆN (Académie 
Academis, gốc từ chữ Acađêmôt 
(Akademo§$) - nơi nhà triết học Hy 
Lap cổ đại mở trường dạy học vào 
thế kỉ IV TCN). 

Tổ chức ở nhiều nước và quốc tế 
tập hợp những nhà khoa học, văn 
hoá, nghệ thuật, chính trị có trình 
độ cao, uy tín lớn Ở phương Tây 
các Viện Hàn lâm đặc biệt phát 
triển từ thế kỉ XVI. Ở Pháp, Viện 
Hàn lâm đầu tiên được thành lập từ 
1570. Ở Trung Quốc, Học sĩ viện 
ra đời từ đời Đường (thế kỉ VII), đến 
đời Minh đổi thành Hàn Lâm viện. 
Ở Việt Nam chức Hàn Lâm học sĩ 
có từ thời Lý. Thời Trần lập Hàn 
Lâm viện. 


HÁN VĂN 
X. chữ Hán. 


HẠN ĐIỀN (chế độ) 

Chính sách hạn chế số lượng 
ruộng đất của chủ đất theo quy 
định. 

Năm 1397, Hồ Quý Ly ban hành 
chính sách hạn điền, nhằm hạn 
chế một số ruộng đất mà quan lại, 
quý tộc và nhà giàu chiếm giữ. 


Theo đó trừ đại vương và trưởng 
công chúa, mỗi người có không 
quá 10 mẫu. Chính sách hạn điền 
của Hồ Quý Ly tuy có hạn chế 
quyền chiếm hữu ruộng đất của 
quý tộc, quan lại, tôn thất nhà 
Trần, nhằm xoá bỏ chế độ điền 
trang lớn, song cũng là biện pháp 
hạn chế quyền chiếm hữu của thứ 
dân (bình dân), họ chỉ được chiếm 
hữu dưới 10 mẫu. 


HẠN NÔ 

Chính sách của Hồ Quý Ly được 
(tú nàn: từ 1401, nhằm hạn chế số 
lượng nô tì của quan lại, quý tộc và 
người giàu. 

Theo đó, tuỳ theo chức vụ, mỗi 
quan lại, quý tộc, tôn thất chỉ được 
nuôi một số nô tì, nông nô nhất 
định. Quá số quy định, triều đình 
sung công và trả 5 quan chc nỗi 
gia nô, nếu người chủ có chúc thư 
thừa kế 3 đời. 


HAN 

1- Tước vị người đứng đầu bộ lạc 
của người Mông Cổ và người Tuyếc 
thời xưa: Thành Cát Tư Hãn. 

2- Thời trung đại, người đứng đầu 
Nhà nước ở một số nơi cũng gọi là 
Hãn. 
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HÃN QUỐC 

Quốc gia do một người có tước vị 
là hãn đứng đầu. 

HÀNG 

X. Đầu hàng. 

HÀNG PHỤC 

Chịu đầu hàng và tuân theo mọi 
mệnh lệnh của đối phương. 

HÀNG RÀO THUẾ QUAN 


Hệ thống thuế đánh vào hàng 
nước ngoài đưa vào bán, nhằm 
hạn chế việc nhập khẩu và bảo vệ 
hàng sản xuất trong nước. 


HÀNH HÌNH KIỂU 
(Lynchage) 
Do từ "Lynch" (Linsơ). 


LINSƠ 


“Lynch " là tên của một chủ đồn 
điền ở bang Viếcginia (Mỹ), vừa là 
quan toà, vừa là một địa chủ. Thời 
kì chế độ nô lệ ở Mỹ chưa bị thủ 
tiêu, bọn chủ nô đẳng Ku Klu Klan 
và nhiều tổ chức phân biệt chủng 
tộc khác đã khủng bố, giết chết 
những người da đen rất dã man 
bằng hành hình kiểu Linsơ. Trong 
bài “Hành hình kiểu Linsơ, một 
phương diện ít người biết của nền 


văn minh Mỹ”, đăng trên tạp chí 


“Thư tín quốc tế” số 59, năm 1924, 
Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) đã 
tố cáo kiểu giết người rất man rợ 
Người da đen bị trói vào cây, tưới 
dầu hoả rồi đốt cháy. Trước khi 
giết, họ còn bị bẻ dần từng chiếc 
răng, bị móc mắt, bị rút từng nhúm 
tóc "mang theo từng mảng da, để 
lộ ra một sọ người dẫm máu". 

Hành hình kiểu Linsơ lan rộng ở 
nhiều bang nước Mỹ, chỉ trong 30 
năm (1889-1919) đã có 2600 
người da đen, 708 người da trắng 
bị hành hình kiểu Linsơ. 


HÀNH PHÁP (quyền) 

Quyền thi hành pháp luật, quản lí 
công việc hành chính trong nước 
(phân biệt với quyền lập pháp và tư 
pháp): Cơ quan tối cao nắm quyền 
hành pháp trong một nước là 
Chính Phủ hay Hỏi đổng Bộ 
trưởng. 


HÀNH TẨU 

Một chức quan tập sự, thời phong 
kiến (Nguyễn). 

HÀO KIỆT 


Người có chí lớn. tài cao xuất 
chúng, làm việc nghĩa: "Tuy mạnh 
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yếu có lúc khác nhau. Mà hào kiệt 
không bao giỡ thiếu" 


("Bình Ngô đại cáo") 

HÀO LÍ 

Kẻ có thế lực và chức vị ở nông 
thôn trước Cách mạng tháng 


Tám 1945: Bọn hào lí đục khoét 
nhân dân. 


HÀO TRƯỞNG 

Người có thế lực mạnh đứng đầu 
một vùng ở thời phong kiến: Khúc 
Thừa Dụ là hào trưởng Hồng Châu 


HẦU (Hầu tước) 

Một tước vị của quý tộc trong bậc 
thang phong kiến Tây Âu, dưới 
tước công, trên tước bá. Ở châu 
Âu, người được phong gọi là hầu 
tước, được hưởng nhiều quyền lợi 
và tước vị được truyền lại cho con. 
Ở Trung Quốc, vào thởi Tây Chu 
(1066-771 TCN), tước hầu trong hệ 
thống tước vị - vương, công, hầu, 
bá, tử, nam - thường là thủ lĩnh cát 
cứ một địa phương (chư hầu). Ở 
Việt Nam cũng có tước vị này trong 
các triều đại phong kiến: Thời Lý - 
Trần, chủ yếu để phong cho các 
công thần; người được phong kèm 
theo tên là tước: Hoài Văn Hầu 


Trần Quốc Toản. Thời Lê tước hầu 
phong cho con trưởng của Tự Thân 
vương, và những người có tước 
công, những công thần có công to 


HẬU CỨ 

Căn cứ vững chắc, an toàn ở 
trong một vùng địch tạm chiếm, 
dùng làm cơ sở chuẩn bị cho một 
trận đánh, một chiến dịch 


HẬU DUỆ 

Con cháu, dòng dõi đời sau của 
một người: Nguyễn Thiện Thuật là 
hậu duệ của Nguyễn Trãi. 


HẬU KÌ 

Giai đoạn cuối của một thời đại: 
Hậu kì thời đá cũ, hậu kì đồng 
thau, hậu kì phong kiến. 

HẬU LÊ (thời kì) 

Thời kì lịch sử Việt Nam từ năm 
1428 (sau cuộc khởi nghĩa Lam 
Sơn 1418-1427, Lê Lợi lên ngôi 
Hoàng đế lập nên triểu đại nhà 
Lê). Gọi là Hậu Lê để phân biệt với 
thời kì các vua Lê Hoàn, Long Đĩnh ở 
thế kỉ X (gọi là Tiền Lê). Thời kì Hậu 
Lê kéo dài từ 1428 đến1789, chia ra 
hai giai đoạn: Lê sơ (1428-1527) và 
Lê Trung Hưng (1533-1789). 
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HẬU PHƯƠNG 

1- Vùng giải phóng trong nước có 
nhiệm vụ kết hợp chặt chẽ với mặt 
trận làm cơ sở để cung cấp sức 
mạnh vật chất - quân sự, cổ vũ tinh 
thần - chính trị cho cuộc chiến đấu 

Hậu phương Việt Nam hình thành 
từ trong kháng chiến chống Pháp 
(1945-1954) và tiếp tục hình thành 
trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước (1954-1975). Hậu phương 
của cuộc kháng chiến chống Pháp 
ở miền Nam trong giai đoạn từ 23- 
9-1945 đến 19-12-1946 là miền 
Bắc. Hậu phương của cuộc kháng 
chiến toàn quốc chống Pháp 
(1946-1954) và cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) 
là các căn cứ địa hình thành từ 
trong Cách mạng tháng Tám, 
những vùng tự do, vùng giải phóng 
như Việt Bắc, Thanh - Nghệ - Tĩnh, 
Liên khu V, Tây Nguyên, Đồng 
Tháp Mười.. Trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước, miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa là hậu phương 
lớn của miền Nam tiền tuyến. 

2- Theo nghĩa rộng, dùng để nói 
những nước trén thế giới trực tiếp 
ủng hộ cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ 


quốc của một nước: Các nước xã 
hội chủ nghĩa trước đây là hậu 
phương rộng lớn cho cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước của 
nhân dân Việt Nam. 


HỆ THỐNG HOÀ ƯỚC VÉCXAI 


Các văn kiện Hội nghị hoà bình 
tại Vécxai, gồm các nước thẳng 
trận sau khi Chiến tranh thế giới 
thứ nhất kết thúc. Hội nghị khai 
mạc ngày 18-1-1919 và kéo dài 
trong suốt năm 1920. 

Hệ thống hoà ước Vécxai bao 
gồm: 

- Quy ước thành lập Hội Quốc 
Liên, kí ngày 25-1-1919, được xem 
như đoạn mở đầu của hệ thống 
Hoà ước này. 


- Hoà ước với Đức, đặt nước Đức 
vào "cảnh nô lệ mà người ta chưa 
từng nghe thấy, chưa từng trông 
thấy" (Lênin), nhưng không thủ tiêu 
tiểm lực kinh tế chiến tranh của 
giai cấp tư sản Đức 

- Các Hoà ước khác kí với Áo, 
Bungari, Thổ Nhĩ Kì... 

"Hệ thống Hoà ước Vécxai" là 
văn bản chính thức đầu tiên được 
kí sau Chiến tranh thế giới thứ 


nhất, xác định việc phân chia thế 
giới và tố chức lại trật tự thế giới giữa 
các nước thắng trận. Hệ thống Hoà 
ước này không xoá bỏ những 
nguyên nhân cơ bản, sâu xa làm nổ 
ra chiến tranh thế giới mà còn muốn 
biến Đức thành lực lượng chống lại 
Liên Xô và cách mạng các nước. 

Sau Hội nghị Vécxai, cả hai phe 
chiến thẳng và chiến bại trong 
chiến tranh đều không thoả mãn. 
Mỹ nhân đó triệu tập Hội nghị 
Oasinhtơn để tìm cách củng cố vị 
trí của minh trên thế giới. Các Hiệp 
ước đã kí ở Oasinhtơn có lợi nhiều 
cho Mỹ. Cùng với hệ thống Hoà 
ước Vécxai, các Hiệp ước kí ở 
Oasinhtơn đặt cơ sở cho việc hình 
thành một khuôn khổ mới về tổ 
chức lại thế giới - “Hệ thống Vécxai 
- Oasinhtơn. " 


HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA CỦA 
CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC 

Tất cả các nước thuộc địa và phụ 
thuộc trên thế giới bị các nước tư 
bản đế quốc thống trị, sau khi đã 
phân chia nhau thế giới. Đây là 
nguồn lợi lớn chủ yếu của các 
nước tư bản đế quốc, là căn cứ, 
điểm tựa của chúng. Sau Chiến 
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tranh thế giới thứ hai, do cuộc đấu 
tranh của nhân dân thuộc địa trong 
điều kiện hệ thống các nước xã hội 
chủ nghĩa hình thành và phát triển, 
phong trào công nhân thế giới lớn 
mạnh, chủ nghĩa tư bản khủng 
hoảng, hệ thống thuộc địa bắt đầu 
tan rã, nhiều nước độc lập dân tộc 
ra đời. Macao được trở về Trung 
Quốc đánh dấu sự tan vỡ của hệ 
thống thuộc địa của chủ nghĩa đế 
quôc 


“HỆ THỐNG VÉCXAL - 


OASINHTƠN” 

Hệ thống tổ chức và phân chia lại 
thế giới giữa các nước đế quốc 
thắng trận và các nước đế quốc bại 
trận sau Chiến tranh thế giới thứ 
nhất (1914-1918) dựa trên nền 
tảng những Hoà ước đã kí ở "Hội 
nghị hoà bình Vécxai 1919-1920” 
và những Hiệp ước đã kí ở "Hội 
nghị Oasinhtơn 1921-1922". 

Hệ thống này mang tính chất đế 
quốc chủ nghĩa; nó đem lại quyền 
lợi nhiều nhất cho các nước Anh, 
Pháp, Mỹ, xâm phạm chủ quyền 
và lãnh thổ của nhiều quốc gia, 
dân tộc, gây nên những mâu thuẫn 
sâu sắc trong nội bộ các nước đế 
quốc. Đến năm 1936, những 
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khuôn khổ cơ bản của hệ thống 
này đã bị các nước Đức, Italia, 
Nhật Bản phá vỡ, tiến tới gây chiến 
tranh phân chia lại thế giới. 


HỆ TƯ TƯỞNG 


Hệ thống những quan điểm chính 
trị, triết học, đạo đức, tôn giáo, 
nghệ thuật... của một giai cấp, 
phản ánh lợi ích của giai cấp ấy và 
chỉ đạo cuộc đấu tranh: Chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
là hệ tư tưởng của giai cấp công 
nhân và nhân dân Việt Nam. 


HỊCH 

Bài văn kêu gọi mọi người đứng 
lên làm một việc rất quan trọng 
của đất nước (như đánh giặc giữ 
nước): "Hịch tướng sĩ” của Trần 
Quốc Tuấn cổ vũ mạnh mẽ quyết 
tâm của toàn thể quân sĩ trong 
cuộc kháng chiến chống quân xâm 
lược Nguyên - Mông thế kỉ XIII. 


HIẾN CHƯƠNG 

1- Văn kiện công bố những yêu 
sách lớn, quy định chung để cùng 
nhau thực hiện: Hiến chương Liên 
Hợp Quốc. 

2- Phong trào có mục tiêu chính 
trị rõ nét, có tính chất quần chúng 


rộng lớn, có ý thức chính trị của 
giai cấp vô sản Anh trong những 
năm 1830-1850 với việc công nhân 
tổ chức mít tinh lấy chữ kí, đưa kiến 
nghị đến Quốc hội (năm 1840 lấy 3 
triệu chữ kí), đòi quyền tuyển cử 
phổ thông và giải quyết một số vấn 
đề chính trị - xã hội. 


HIẾN PHÁP. 


Bộ luật cơ bản của một nước 
trong đó xác định tên nước, quốc 
kì, quốc ca, thủ đô, thể chế chính 
trị, tổ chức bộ máy Nhà nước, 
quyền lợi và nghĩa vụ công dân: 
Hiến pháp đầu tiên của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời 
năm 1946. 


HIẾN PHÙ (lễ) 

Lễ dâng tù binh để tế Trời Đất, tổ 
tiên của vua chúa phong kiến thời 
xưa sau khi thắng trận. 

Năm 1802, Gia Long làm lễ 
hiến phù ở Thái miếu (nơi thở tổ 
tiên nhà Nguyễn ở Phú Xuân - 
Huế), bắt vua tôi nhà Tây Sơn, 
đứng đầu là Cảnh Thịnh (Quang 
Toán) để làm lễ, sau đó hành 
hình tàn bạo họ. 


HIẾN TỊ (tên đẩy đủ là Thanh 
hình hiến sát sứ ti) 
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Một trong ba cơ quan quản lí cấp 
trấn thời Lê, chịu trách nhiệm tìm 
hiểu năng lực làm việc của các 
quan trong trấn, kiểm tra việc kiên 
tụng, tuần hành, xem xét đời sống 
và sản xuất của nhân dân. Thành 
lập năm 1471, bãi bỏ vào cuối thế 
kỉ XVIII khi nhà Lê sụp đổ. 


HIỆN ĐẠI (thời kì) 

Thời kì lịch sử, theo phân kì của 
các nhà sử học mác xít - 
Lêninnít, bắt đầu từ Cách mạng 
tháng Mười Nga thắng lợi (1917) 
trở về sau. Nội dung cơ bản của 
thời kì hiện đại là sự quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội. 

HIỆN TƯỢNG LỊCH SỬ 

Sự kiện phản ánh những nét đặc 
trưng, tiêu biểu cho một thời kì hay 
giai đoạn lịch sử nhất định: Phong 
trào đấu tranh của nhân dân, chế 
độ tô thuế, cách mạng công 
nghiệp... Hiện tượng lịch sử có thể 
lặp lại nhiều lần, kéo dài (về thời 
gian), lan rộng (không gian lịch sử). 
Hiện tượng lịch sử mang tỉnh chất 
điển hình, còn biến cố lịch sử là một 
sự kiện cụ thể không lặp lại. Giữa 


hiện tương lịch sử và biến cố lịch sử 
có sự khác nhau, song cũng có mối 
liên quan; nghiên cứu những biến cố 
riêng lẻ giúp cho hiểu biết sâu sắc 
hiện tượng lịch sử 


HIỆP BANG 


Tổ chức Nhà nước liên kết nhiều 
tiểu bang. 


HIỆP ĐỊNH 

Văn bản ngoại giao kí kết giữa hai 
hoặc nhiều nước xác định một số 
vấn đề cụ thể, có tầm quan trọng 
dưới Hiệp ước: Hiệp định Pari về 
chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà 
bình ở Việt Nam (tháng 1-1973) 


HIỆP ĐỊNH ĐÌNH CHIẾN 

Văn bản ki kết ngừng chiến giữa 
hai bên tham chiến để chờ kí Hiệp 
ước giải quyết các vấn đề cụ thể 
có liên quan cuộc chiến tranh. 


HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ VỀ ĐÔNG 
DƯƠNG (1954) 

Văn bản ngoại giao thể hiện kết 
quả của Hội nghị Giơnevơ về lập 
lại hoà bình ở Đông Dương 1954. 
Hiệp định kí ngày 21-7-1954 cam 
kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ 
bản của nhân dân Việt Nam, Lào, 
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Campuchia, ngừng bắn đồng thời 
trên toàn chiến trường Đông 
Dương, quy định việc Pháp rút 
quân, vĩ tuyến 17 là giới tuyến 
quân sự tạm thời, tổng tuyển cử tự 
do sau 2 năm để thống nhất nước 
nhà... 

Đế quốc Mỹ và tay sai ra sức 
chống phá việc thi hành Hiệp định, 
tiến hành chia cắt lâu dài và xâm 
lược Việt Nam. Cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân 
ta đã giải phóng miền Nam, thống 
nhất Tổ quốc. 


HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ 

Hiệp định thoả thuận một số điểm 
trước khi đi tới Hiệp định chính 
thức: Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 
giữa Việt Nam và Pháp, quy định 
Chính phủ Pháp thừa nhận nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là 
quốc gia tự do, có Chính phủ, Nghị 
viện, quân đội và tài chính riêng, 
nằm trong khối Liên hiệp Pháp, 
quân đội Pháp tạm thời thay cho 
quân Tưởng Giới Thạch ở miền 
Bắc và sẽ rút dần trong 5 năm; 
thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ... 
Chính phủ Pháp đã không thi hành 
Hiệp định Sơ bộ 6-3 và mở rộng 
cuộc xâm lược cả nước. Trước tình 


hình ấy, ngày 19-12-1946, nhân 
dân Việt Nam theo lời kêu gọi của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành 
cuộc kháng chiến toàn quốc. 


HIỆP NGHỊ 

Văn bản ngoại giao không có tầm 
quan trọng bằng Hiệp định, là kết 
quả thoả thuận sau một hội nghị 
ngoại giao bàn về một vấn đề nào 
đó: Hiệp nghị hợp tác khoa học - kĩ 
thuật. 


HIỆP SĨ 

1- Người có sức mạnh và lòng 
hào hiệp hay bênh vực người gặp 
nạn, trấn áp kẻ bất lương (thời 
xưa). 

2- Ki sĩ phong kiến châu Âu 

X. Ki Sĩ. 


HIỆP THƯƠNG 

Họp bàn các bên để giải quyết 
những công việc có liên quan tới 
thoả thuận chung: Sau khi miền 
Nam hoàn toàn giải phóng, đại 
diện 2 miền tổ chức hiệp thương để 
thống nhất đất nước. 


HIỆP ƯỚC 


Văn bản ngoại giao loại quan 
trọng nhất do Chính phủ hai bên 
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hoặc nhiều nước kí kết để cùng có 
trách nhiệm thực hiện những điều đã 
thoả thuận trong quan hệ giữa các 
nước đó và phải được Quốc hội phê 
chuẩn: Hiệp ước hữu nghi và hợp tác 
giữa nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà 
dân chủ nhân dân Lào (1977). 


“HIỆP ƯỚC AN NINH MỸ - NHẬT” 

Hiệp ước kí giữa Mỹ và Nhật ngày 
8-9-1951; năm 1960 được gia hạn 
thêm 40 năm; năm 1970 kéo dài 
vĩnh viễn, biến Nhật Bản thành một 
căn cứ chiến lược của Mỹ. 


HIỆP ƯỚC BALI 

Tên gọi tắt của Hiệp ước thân 
thiện và hợp tác Đông Nam Á, 
được những người đứng đầu Chính 
phủ 5 nước thành viên tổ chức 
ASEAN là Malaixia, lnđônêxia, 
Philippin, Thái Lan và Xingapo kí 
tại Bali (Inđônêxia) ngày 24-2- 
1976. Sau đó, Hiệp ước Bali 
được các nước Brunây (1984), 
Papua Niu Ghinê (1989), Việt 
Nam và Lào (1992), Campuchia 
(1995) tham gia. 

Hiệp ước Bali để ra những 
nguyên tắc cơ bản chỉ đạo quan hệ 


hữu nghị và hợp tác giữa các nước 
thành viên, đặc biệt là sự tôn trọng 
độc lập, chủ quyền, bình đẳng, 
toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân 
tộc của tất cả các quốc gia 


HIỆP ƯỚC BÁTĐA 

Tên gọi liên minh quân sự, gồm 
Thổ Nhĩ Kì, lrắc, lran, Anh, 
Pakixtan, được thành lập năm 
1955, trụ sở đặt tại Bátđa (thủ đô 
lrắc) nhằm chống lại ảnh hưởng 
của chủ nghĩa xã hội và phong trào 
giải phóng dân tộc ở khu vực 
Trung Cận Đông. Về sau, Mỹ, Ai 
Cập, Xi ri, Ảrập Xêút, Yêmen cũng 
gia nhập khối này. Sau khi lrắc rút, 
năm 1958, khối Hiệp ước Bátđa đổi 
thành khối Trung tâm (CENTO). 


HIỆP ƯỚC XÔ - ĐỨC (1939) 

Hiệp ước không xâm phạm lẫn 
nhau giữa Liên Xô và Đức, kí ngày 
23-8-1939 tại Matxcơva. Có hiệu lực 
trong 10 năm. Âm mưu của phátxít 
Đức là tạm hoà hoãn với Liên Xô để 
đánh bại các nước phương Tây, thôn 
tính châu Âu, rồi quay sang tấn 
công, tiêu diệt Liên Xô. 

Liên Xô chấp nhận kí Hiệp ước 
với Đức là để phân hoá kẻ thù, 
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tranh thủ điều kiện hoà bình, củng 
cố lực lượng quốc phòng. Sau khi 
Đức phản bội, bất ngờ tấn công 
Liên Xô (1941), Hiệp ước Xô - Đức 
(1939) đã bị phátxít Đức xoá bỏ. 


HIẾU CHIẾN 

Thái độ, âm mưu của nước mạnh 
luôn tìm cách gây chiến tranh để 
xâm lược nước khác hay dùng sức 
mạnh quân sự để giải quyết những 
cuộc tranh chấp với nước khác. 


HIỆU TRIỆU 

Lời kêu gọi của một lãnh tụ, một 
người đứng đầu đất nước, phong 
trào đấu tranh, cuộc khởi nghĩa gửi 
đến nhân dân trong nước để hưởng 
ứng thực hiện một việc gì đó. 

HINĐU (đạo) 

X. Ấn Độ giáo. 

HÌNH (Bộ) 

Một trong sáu Bộ của triểu đình 
phong kiến ở nhiều nước phương 
Đông, trong đó có Việt Nam, chuyên 
lo công việc tư pháp, hình pháp. 

HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 


Chế độ kinh tế và kiến trúc 
thượng tầng thích ứng với chế độ 
kinh tế ấy của một xã hội ở một 


thời kì nhất định trong sự phát triển 
của lịch sử. Mỗi hình thái kinh tế - 
xã hội ngoài các quy luật chung 
của sự phát triển lịch sử, còn có 
những quy luật lịch sử riêng: Cho 
đến nay, loài người đã trải qua 5 
hình thái kinh tế - xã hội là công xã 
nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, 
phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã 
hội chủ nghĩa. Các nhà nghiên cứu 
của giai cấp tư sản ra sức tấn công 
học thuyết hình thái kinh tế - xã hội 
của chủ nghĩa Mác - Lênin vì nó 
nêu rõ sự phát triển hợp quy luật 
của xã hội và sự diệt vong tất yếu 
của chủ nghĩa tư bản. 


“HÌNH THƯ" 

Sách biên soạn về luật pháp đời 
Lý (1042), gồm 3 quyển, nay 
không còn nữa. Qua một số sách 
sử cũ chép lại một số điều khoản 
của "Hình thư", người đời sau thấy 
rõ tính chất pháp luật rất nghiêm 
khắc, nhưng khoan dung, như quy 
định những người già trên 70 tuổi, 
trẻ em dưới 15 tuổi người có 
nhược tật, những người họ nhà 
vua, có công lớn nếu phạm tội có 
thể chuộc tội bằng tiền (nhiều hay 
ít tuỳ tội nặng, nhẹ), trừ phạm tội 
thập ác. 
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Thời Trần, năm 1230, định thể lệ 
làm ra các sách chép về việc hình 
Năm 1244, lại định hình luật một 
lân nữa. Năm 1341, soạn ra “Hình 
thư' để ban hành. “Hình thư" đời 
nhà Trần bảo vệ Nhà nước trung 
ương tập quyền, chế độ tư hữu và 
trật tự luân lí phong kiến thời Trần 
“Hình thư" nhà Trần thể hiện việc 
xây dựng một nền pháp luật mang 
bản sắc dân tộc của một quốc gia 
độc lập 


HIPPI (Hippie5) 

Một trào lưu xã hội ra đời ở 
Caliphoócnia (Mỹ) vào đầu những 
năm 1960 và lan rộng ra nhiều 
nước từ đầu những năm 1970. Chủ 
trương xoá bỏ "xã hội tiêu dùng”, 
trở về với thiên nhiên và các tập 
tục tự do, phóng đãng. 


HOA QUÂN NHẬP VIỆT 


Âm mưu của Tưởng Giới Thạch 
trong việc hất cẳng Pháp để xâm 
lược Việt Nam. Hình thành từ 1940, 
khi Nhật đưa quân xâm lược Việt 
Nam. Mãi đến khi Nhật đầu hàng 
Đồng minh, quân Tưởng được đưa 
quân vào giải pháp quân Nhật ở 
miền Bắc Đông Dương, từ vĩ tuyến 
16 trở ra, Tưởng Giới Thạch mới 


thực hiện âm mưu "Hoa quân nhập 
Việt" nhằm lật đổ Chính phủ Hồ 
Chí Minh, lập Chính phủ thân 
Tưởng. Đảng, Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà, đứng 
đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí 
Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) đẩy 
quân Tưởng về nước, "không phải 
đánh nhau với nhiều kẻ thù cùng 
lúc. Âm mưu, kế hoạch “Hoa 
quân nhập Việt" của Tưởng Giới 
Thạch thất bại. 


HOÀ BÌNH (chủ nghĩa) 

Xu hướng tư tưởng không chủ 
trương đấu tranh cách mạng bằng 
bạo lực mà chỉ thương lượng, 
nhượng bộ. 


HOÀ HẢO 
X. Phật giáo Hoà Hảo. 


HOÀ HẢO VẬN (chính sách) 

Chính sách của Đảng Cộng sản 
Việt Nam đối với việc giáo dục, vận 
động các đồng bào tín đồ Hoà Hảo 
ở miền Tây Nam Bộ, đặc biệt ở An 
Giang, trong thời kì kháng chiến 
chống thực dân Pháp, rồi kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước. Chính 
sách Hoà Hảo vận làm cho đồng 
bào hiểu rõ đường lối kháng chiến, 
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cách mạng của Đảng và Nhà nước 
đối với độc lập dân tộc, tiến bộ xã 
hội, đối với các tôn giáo, trong đó 
có Phật giáo Hoà Hảo, không mắc 
mưu chia rẽ của bọn thực dân, đế 
quốc và những kẻ phản động trong 
đạo; phát huy tinh thần yêu nước, 
tham gia đấu tranh bảo vệ độc lập, 
bảo vệ đạo. 

Chính sách Hoà Hảo vận thu 
được nhiều kết quả trong việc xây 
dựng Mặt trận đoàn kết dân tộc, 
động viên, tổ chức đồng bào Hoà 
Hảo đóng góp cho thắng lợi của 
kháng chiến, cách mạng. 


HOÀ HỢP DÂN TỘC (chính sách) 

Chính sách nhằm đoàn kết rộng 
rãi mọi tầng lớp xã hội và cá nhân 
trong nước, các thành viên dân tộc 
để cùng đấu tranh cho lợi ích 
chung, hoà giải các xích mích, mâu 
thuẫn trong nội bộ dân tộc. Chính 
sách hoà hợp dân tộc được thực 
hiện có kết quả ở miền Nam sau 
khi Hiệp định Paris (tháng 1-1973) 
được kí. 


HOÀ ƯỚC 
Hiệp ước nhằm giải quyết việc kết 


thúc chiến tranh giữa các bên tham 
chiến: Hoà ước Vécxai (1919). 


HOÁ THẠCH 

Các bộ phận của động vật cổ xưa 
đã hoá đá hoặc in dấu vào đá còn 
lại đến ngày nay, giúp khảo cổ học 
xác định các thời kì lịch sử: Các 
hoá thạch của loài voi Ma mút 

HOẢ HỒ 

Loại vũ khí hình ống bằng kim 
loại, dài khoảng 25cm; bên trong 
nhồi thuốc súng và thuốc cháy, 
trên có mũi tên sắt. Được cải tiến 
từ loại hoả đồng (hình ống làm 
bằng tre, gỗ, kim loại) phía trên có 
rãnh kim loại, chứ không phải mũi 
tên, xuất hiện ở Việt Nam từ thời 
Lê có sức sát thương (do mũi tên 
sắt) và gây cháy lớn. 


HOẢ LÒ 

Nhà tù của thực dân Pháp lập 
năm 1901, ở Hà Nội để giam cầm 
những người có án nặng (tù chính 
trị và thường phạm). Việc canh giữ 
rất nghiêm ngặt, chế độ nhà tù rất 
tàn ác. Các chiến sĩ cộng sản ở 
nhà tù Hoả Lò đấu tranh rất quyết 
liệt, lập chỉ bộ Đảng, ra “Lao tù tạp 
chí" bí mật, tổ chức vượt ngục. 


HOAN CHÂU 
Tên gọi cũ của vùng đất Nghệ An 
Hà Tĩnh, có từ thời Bắc thuộc (thế 
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xỉ VỊI. Căn cứ địa các cuộc kháng 
chiến chống phong kiến Trung 
Quốc xâm lược 


HOẠN QUAN 

Những quan lại (nam giới) đã bị 
thiến hoặc tự thiến để hầu hạ vua 
chúa trong cung cấm thời xưa, ở 
Trung Quốc, Việt Nam và một số 
nước châu A, thưởng nhờ được gân 
vua mà có thế lưc lớn. Thời Lý - Trần 
có nhiều hoạn quan chỉ phục dịch 
trong cung. Thời Lê, hoạn quan mới 
được tham chính, cầm quân. 


HOANG ĐƯỜNG 


Truyện không có thực, do tưởng 
tượng, bịa đặt mà có. 


HOÀNG ĐẾ 

Đế vị của một vua tự xưng, đứng 
đầu một vương triều hùng mạnh, 
được nước nhỏ yếu khác thần 
phục, cống nạp. 


HOÀNG ĐINH 


Dân đính nam sắp đến tuổi làm 
nghĩa vụ lao động, binh dịch (từ 18 
tuổi). Tên được ghi trên sổ bìa vàng 
nên gọi là hoàng nam (thời Lý). Thời 
Trần những người từ 18 đến 60 tuổi 
đều gọi là hoàng nam. 


HOÀNG GIÁP 

Người đỗ Tiến sĩ đê nhị giáp trong 
kì thi Hội (thời Lê, Nguyễn), trong 
kì thí Đỉnh được xếp hạng dưới 
Tam khôi (Trạng nguyên, Bảng 
nhãn, Thám hoa). Thời nhà Trần, 
trong năm Đỉnh Tị (1247), vua 
Trần Thái Tông mở khoa thi Thái 
học sinh có 42 người đỗ, trong đó 
có 4 người đỗ cao. 

Năm Giáp Thìn (1304), vua Trần 
Anh Tông (1293-1314) mở khoa thi 
lấy 44 người đỗ trong đó có tam 
khôi và 41 người đỗ Thái học sinh. 
Danh hiệu Hoàng giáp bắt đầu 
dùng để gọi người đỗ Tiến sĩ đệ nhị 
giáp. Nguyễn Trung Ngạn (1289- 
1370) là người đỗ Hoàng giáp 
trong thời kì này lúc mới 15 tuổi. 

Từ đó về sau cứ theo lệ như vậy 
mà thi hành, tuy nhiên thời Lê - 
Nguyễn vẫn còn gọi Hoàng giáp là 
Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân. Năm 
1484, theo đề nghị của Thượng thư 
Bộ Lễ là Quách Định Bảo, Hoàng 
giáp hay Tiến sĩ xuất thân được ghi 
vào chính bảng cùng với tam khôi. 


HOÀNG HẬU 


Vợ vua có thứ bậc cao nhất, trên 
các Phi tần. Thông thường mỗi vua 
chỉ có một hoàng hậu, tuy có nhiều 
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vợ; song thời Đinh, Tiền Lê mỗi 
vua có nhiều hoàng hậu. Thời nhà 
Nguyễn không có lệ lập Hoàng 
hậu (mãi đến thời vua Bảo Đại mới 
lập Hoàng hậu). 


HOÀNG KIM (thời đại) 

Thời kì phát triển rực rỡ nhất của 
một triếu đại phong kiến, một chế 
độ, một ngành hoạt động hoặc một 
cá nhân. 

HOÀNG NAM 

X. Hoàng định. 


HOÀNG THÁI HẬU 
Mẹ vua. 
X. Thái hậu. 


HOÀNG THÁI TỬ 

Con vua được chọn sẽ nối ngôi. 

HOÀNG THÀNH 

Khu vực cung điện của nhà vua 
có tường thành bao quanh, canh 
gác nghiêm mật: Hoàng thành 
Thăng Long, hoàng thành Huế. 

HOÀNG THÂN 

Người (đàn ông ) có quan hệ họ 
hàng gần gũi với vua, cùng trong 
hoàng tộc, như anh em ruột, các 
con trai của anh em ruột nhà vua. 


HOÀNG THƯỢNG 
Từ để gọi nhà vua với ý tôn kính. 


HOÀNG TỘC 
Họ hàng nhà vua. 


HOÀNG TỬ 
Con trai (chính thức của vua). 


"HOÀNH ĐẦU" 

Tiền bổng lộc của quan lại thu 
thuế thời Lý. Theo quy định của 
triều đình, ngoài tiền thuế thu của 
dân phải đóng vào kho Nhà nước, 
các quan lại thu thuế được lấy một 
phần mười để làm bổng lộc. Ai thu 
quá số ấy bị ghép tội ăn trộm. 
Trong nhân dân người nào tố cáo 
việc lạm thu của các quan được 
miễn lao dịch ba năm, người ở kinh 
thành cáo giác được thưởng. 
Những người thu thuế bị phát giác 
đều bị xử tội. Người thu thuế lụa 
nếu ăn lễ lấy lụa của dân thì cứ 
mỗi mét lụa ăn của đút lót bị phạt 
100 trượng, một tấm lụa đến trên 
10 tấm thì theo số tấm phạt thêm 
lao dịch 10 năm 


HOÀNH TỪ 


Khoa thi mở tại kinh đô, không 
thường kì, được cấp bằng Tiến sĩ 
như thi Hội 
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HỌC (bô) 

Một. Bộ tiêu đình nhà 
Nguyễn chuyên lo việc học hành, 
thi cử trong nước. 


của 


HỌC ĐIỂN 

Ruộng công dành để giúp đỡ 
người đi học, tổ chức giáo dục ở 
địa phương, nhằm khuyến khích 
việc phát triển giáo dục. 


Ở Việt Nam, thời phong kiến, có 
từ năm 1397, mãi đến thế kỉ XVIII 
(Thời Lê - Trịnh) và thời Quang 
Trung mới được thực hiện đầy đủ 
loại ruộng này, phổ biến ở các làng 
xã, đều dành một số ruộng đất 
công để thưởng cho những học trò 
đỗ đạt trong các kì thi Hương, Hội, 
Đình, hay chi phí cho việc giáo 
dục. Nhà nước cũng quy định dành 
một số ruộng đất công ở các lộ, 
đạo, trấn để chỉ cho việc học hành, 
giáo dục. 


HỌC QUAN 

Ngạch quan thời phong kiến trong 
ngành giáo dục, như Tế tửu, Tu 
nghiệp, Học Chính (ở Quốc Tử 
Giám), Đốc học, Kiểm học (ở tỉnh), 
Giáo thụ, Huấn đạo (ở phủ, huyện). 


HỌC THUYẾT 

Toàn bô suy nghĩ, tư tưởng của 
một người, một tầng lớp, giai cấp 
được đúc kết thành lí luận khoa 
học trên các mặt chính trị, xã hội, 
kinh tế. 


“HỌC THUYẾT AIXENHAO” 

Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới 
thời Tổng thống Aixenhao được thể 
hiện qua bài diễn văn của người 
đứng đầu Nhà trắng ngày 9-3- 
1957. "Học thuyết Aixenhao" thể 
hiện ý đồ xâm lược của Mỹ ở Trung 
Cận Đông, nhằm "lấp chỗ trống" 
khi các nước Anh, Pháp buộc phải 
rút khỏi khu vực này. "Học thuyết 
Aixenhao" còn nhằm ngăn chặn 
ảnh hưởng của Liên Xô và phong 
trào cách mạng ở Trung Cận 
Đông. 


HỌC THUYẾT ĐÔMINÔ 

X. Đôminô 

Do Tổng thống Mỹ Aixenhao đề 
ra (theo hình tượng trò chơi 
đôminô) nhằm chống lại phong 
trào giải phóng dân tộc, xu hướng 
tiến bộ ở các nước đang phát triển, 
để can thiệp vào nội bộ các nước 
khác. Học thuyết Đôminô được 
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thực hiện đầu tiên trong chiến 
tranh Mỹ xâm lược Việt Nam, 
nhằm “ngăn chặn làn sóng cộng 
sản tràn vào châu Á", đặc biệt 
Đông Nam Á. Sự thất bại của Mỹ 
trong chiến tranh xâm lược Việt 
Nam đã làm sụp đổ học thuyết 
Đôminô. 

“HỌC THUYẾT MƠNRÔ” 

Tên gọi một học thuyết, bắt 
nguồn từ tuyên bố của Tổng thống 
Mỹ Mơnrô về các vấn đề đối ngoại, 
gửi Quốc hội ngày 2-12-1923 
"Học thuyết Mơnrô" nhằm gạt ảnh 
hưởng của các nước châu Âu khỏi 
khu vực Mỹ Latinh theo chủ trương 
mà Mơnrô tuyên bố "châu Mỹ của 
người Mỹ”. Học thuyết Mơnrô mở 
đầu cho sự bành trướng và xâm 
lược của tư bản Mỹ vào khu vực 
Mỹ Latinh. 


HỌC THUYẾT MỞ CỬA : 

Chủ trương của Mỹ trình bày 
trong công hàm ngày 6-9-1899 
gửi các nước Anh, Pháp, Đức, 
Nga, Italia, Nhật đòi duy trì việc 
mở cửa Trung Quốc đối với thế 
giới bên ngoài trong việc buôn 
bán với Trung Quốc. Thực ra đây 


là âm mưu của Mỹ muốn bành 
trướng thế lực vào Trung Quốc, 
cạnh tranh với các nước tư bản 
khác. Vì không một nước tư bản 
nào có thể một mình xâm chiếm 
Trung Quốc nên phải đồng ý “mở 
cửa”, chia nhau xâu xé đất nước 
rộng lớn, giàu có này. 


HỌC THUYẾT NÍCHXƠN 


Tên gọi đường lối, chính sách của 
Níchxơn, làm Tổng thống Mỹ từ 
1969, khi lực lượng và địa vị Mỹ bị 
suy giảm nghiêm trọng do liên tiếp 
thất bại ở Việt Nam và nhiều nước 
khác. 


Nội dung "Học thuyết Níchxơn" 
được xây dựng trên 3 nguyên tắc 
cơ bản: 

- Tăng cường sức mạnh của Mỹ 
để "uy hiếp", "mua chuộc", “xâm 
lược" các nước và gây chiến. 

- Buộc các nước Đồng minh và 
chư hầu “chia xẻ” trách nhiệm với 
Mỹ, lập ra những liên minh phản 
cách mạng từng khu vực để thay 
thế Mỹ chống lại phong trào cách 
mạng ở các nước. 

- Chia rẽ các nước xã hội chủ 
nghĩa, sẵn sàng thương lượng với 
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từng nước xã hội chủ nghĩa, trước 
hết là Liên Xô và Trung Quốc 

“Học thuyết Nichxơn" tỏ rõ sự lùi 
bước của Mỹ so với "Chủ nghĩa 
Tơruman", "Chiến lược Kennơdi". 
Từ học thuyết này, Mỹ rút quân 
dần vẻ nước để giảm chi phí và 
thực hiện các chiến lược "Việt Nam 
hoá chiến tranh", "Khơme hoá' chiến 
tranh", "Chiến tranh đặc biệt tăng 
cường" ở Lào. "Học thuyết Nichxơn” 
đã bị phá sản với sự thất bại ở Việt 
Nam và một số nước khác, dẫn tới 
việc Níchxơn buộc phải từ chức sau 
vụ Oatơghết năm 1974 


HỘ (89) 

Một Bộ của triều đình, trông coi 
việc tài chính và việc dân sự trong 
nước. 

HỘ GIÁ 

Đi theo để bảo vệ nhà vua. 

HỔ PHÙ 

Phù hiệu, ấn tín dùng trong quân 
đội phong kiến ngày xưa, có hình 
đầu hổ. 

HỒ QUYỀN 


Trường đấu được xây dựng kiên cố, 
thời Nguyễn dùng để tổ chức những 


trận đấu giữa voI và cọp cho nhà 
vua và dân chúng xem. Hổ quyền 
Huế được xây dựng năm 1830. 


HỒI (đạo). 

Đạo Hồi hay đạo Ixlam, một trong 
ba tôn giáo lớn nhất thế giới, xuất 
hiện đầu thế kỉ VỊI ở miền Nam 
bán đảo Arập, do Môhamét sáng 
lập, thờ thánh Ala. Kinh duy nhất là 
kinh Côräng (Coran). Giáo lÍ cơ 
bản là lòng tin vào thánh Ala - vị 
thượng đế tối cao sinh ra muôn 
loài, sáng tạo ra vũ trụ, sức mạnh 
của thánh là vô tận, ý muốn của 
Thánh là hết sức công bằng và 
nhân từ: Muốn cứu vớt loài người 
ra khỏi mọi đau khổ. Hồi giáo còn 
tuyên truyền lòng tin và sự tôn thờ 
nhà tiên tri Môhamét, lòng tin vào 
kinh Côrăng, vào việc hồi sinh của 
người chết, vào sự sắp đặt tiền 
định, vào sự đền bù và trừng phạt 
ở thế giới bên kia. Đạo Hồi đến nay 
đã có khoảng 1300 năm lịch sử và 
trên 800 triệu tín đồ. Trong gần 
200 quốc gia và khu vực trên toàn 
thế giới có khoảng 42 quốc gia lấy 
đạo Hồi làm quốc giáo hoặc đặt 
dưới quyền cai quản của chính 
quyền Hồi giáo. Những năm gần 
đây, đạo Hồi còn được truyền sang 
nhiều nước ở Tây Âu và Bắc Mỹ. 
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HỒI KÍ 

Thể văn kể lại những chuyện thực 
của một người đã trực tiếp tham 
gia hay chứng kiến sự kiện. Hồi kí 
là một loại tài liệu lịch sử. 


HỘI 

1- Tổ chức của một số người theo 
đuổi một mục đích: Việt Nam độc 
lập đồng minh hội. 

2- Tổ chức họp mặt đông đảo 
nhân dân để làm lễ và vui chơi 
nhân ngày kỉ niệm nào đó: Hội 
làng, Hội đền Hùng. 

3- Kì thi được triều đình tổ chức ở 
kinh. 


X. Thị Hội. 

HỘI ÁI HỮU 

Tổ chức của những người cùng 
nghề nghiệp, nhằm giúp đỡ nhau 
đấu tranh bảo vệ quyền lợi: Hội ái 
hữu thợ thủ công. 


HỘI CHỢ (Foire) 

Hình thức tổ chức trao đổi hàng 
hoá và sinh hoạt văn hoá ở Tây Âu 
thời trung đại, đặc biệt vào các thế 
kỈ XI - XV, cùng với sự phát triển 
của các thành thị Tây Âu. Nổi tiếng 
lúc bấy giờ là Hội chợ sämpanhơ 
(Pháp). Hội chợ sămpanhơ là một 


trung tâm buôn bán lớn, thể hiện 
sự phát triển của kinh tế hàng hoá 
- tiền tệ trong lòng chế độ phong 
kiến châu Âu 

2- Ngày nay còn xuất hiện những 
hình thức hội chợ - triển lãm nhằm 
giới thiệu các sản phẩm hàng hoá 
mới, những thành tựu kinh tế, khoa 
học, kĩ thuật, văn hoá. 


HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 

Tổ chức xã hội, tập hợp những 
người tự nguyện, làm công tác 
nhân đạo. Được thành lập năm 
1863 ở Thụy Sĩ. Có 175 quốc gia 
thành viên (1998). Hội chữ thập đỏ 
hoạt động theo nguyên tắc vô tư, 
trung lập, độc lập, tự nguyên, 
thống nhất, bình đẳng trong việc 
cứu giúp người nghèo, bị thiên tai, 
chiến tranh, dịch hoạ, chăm sóc trẻ 
mồ côi, người tàn tật, đấu tranh 
cho hoà bình thế giới. 

Việt Nam là quốc gia thành viên 
của Hội. 

“HỘI CHỨNG VIỆT NAM” 

Thuật ngữ nói về những hậu quả 
của cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
Nam đối với xã hội Mỹ, thể hiện ở 
sự khủng hoảng lòng tin, sự bế tắc 
trong cuộc sống, việc ăn năn, hối 
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hận về những tội ác mà binh lính 
Mỹ đã gây cho nhân dân Việt 
Nam; sư phẫn nô, cuộc đâu tranh 
chống chiến tranh (phong trào 
chống quân dịch, biểu tình phản 
đối chiến tranh..). Những căn 
bệnh xã hội như vậy dẫn tới sự 
chia rẽ trong nội bộ nước Mỹ, sự 
mâu thuẫn sâu sắc trong giới cầm 
quyền Mỹ, những vụ bê bối về 
chính trị (Vụ Oatơghết”...), sự suy 
giảm vị thế của Mỹ trên thế giới về 
việc sa lầy trong chiến tranh xâm 
lược Việt Nam. 

“Hội chứng Việt Nam" bắt đầu có 
những biểu liện sau cuộc Tổng tiến 
công và nơi dậy Tết Mậu Thân 
1968, ngày một phát triển và còn 
ảnh hưởng dai dẳng sau chiến thắng 
1975 của nh: n dân Việt Nam. 


HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP 
qUốC 

Cơ quan thường trực quan trọng 
nhất của Liên Hợp Quốc, gồm 5 
Uỷ viên Thường trực không thay 
đổi là Liên Xô (trước đây) nay là 
Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, 
10 Uỷ viên không thường trực, định 
kì thay đổi qua bầu cử. Nguyên tắc 
làm việc của Hội đồng này là các 
Uỷ viên Thường trực phải nhất trí 


hay không phủ quyết thì một nghị 
quyết của Hội đồng mới có giá trị 
đem ra thực hiện. Hội đồng Bảo an 
họp thường kì dưới sự chủ toạ của 
một Chủ tịch Hội đồng để giải 
quyết các vấn đề về hoà bình và 
an ninh quốc tế, như xung đột giữa 
các nước. Hiện có những dự kiến 
về cơ cấu tổ chức, quyền hạn của 
Hội đồng Bảo an (như mở rộng số 
Uỷ viên Thường trực) 


HỘI ĐỒNG HOÀ BÌNH THẾ GIỚI 

Cơ quan lãnh đạo phong trào hoà 
bình thế giới. Thành lập năm 1950, 
tập hợp đại biểu của các đảng 
chính trị, các Uỷ ban, Tổ chức bảo 
vệ hoà bình của 135 nước. Cơ 
quan cao nhất của Hội đồng Hoà 
bình thế giới là Đại hội đại biểu các 
tổ chức, chiến sĩ hoà bình thế giới, 
ba năm họp một lần. Đại hội bầu 
ra Đoàn chủ tịch và Ban Thư kí, do 
Tổng thư kí đứng đầu. Hội đồng 
Hoà bình tổ chức và phối hợp các 
hoạt động của nhân dân thế giới 
chống chiến tranh xâm lược, nguy 
cơ chiến tranh hạt nhân, cùng tồn 
tại hoà bình... Việt Nam là quốc 
gia thành viên, tham gia tích cực 
mọi hoạt động của Hội đồng Hoà 
bình thế giới. 


“7w điển tĩuuật sứ Ficất set gtổ tÍtông 


HỘI ĐÔNG LIÊN HIỆP CÔNG 
NHÂN QUỐC TẾ 
X. Quốc tế thứ nhất. 


HỘI ĐỒNG PHỤ CHÍNH 

Hội đồng gồm một số các quan 
đại thần trong triểu đình, được 
thành lập khi nhà vua vắng mặt 
hoặc còn nhỏ tuổi để điều hành 
việc nước hay giúp vua nhỏ tuổi 


HỘI ĐỒNG TƯƠNG TRỢ KINH 
TẾ (Khối SEV) 

SEV, tên viết tắt của các từ tiếng 
Nga "Hội đông tương trợ kinh tế”. 
Tổ chức thành lập ngày 8-1-1948, 
với sự tham gia của các nước xã 
hội chủ nghĩa châu Âu: Liên Xô, 
Anbani (rút khỏi SEV năm 1960), 
Ba Lan, Bungari, Hunggari, Tiệp 
Khắc, Cộng hoà Dân chủ Đức, 
Cộng hoà Nhân dân Mông cổ, 
Cộng hoà Cuba, Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và một số nước 
quan sát viên - Cộng hoà Dân chủ 
Nhân dân Triều Tiên, Cộng hoà Dân 
chủ Nhân dân Lào, Cộng hoà Dân 
chủ Nhân dân Angiêri, nước Êtiôpi 
xã hội chủ nghĩa. 

Mục đích của SEV là tiếp tục 
củng cố và hoàn thiện sự hợp tác 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa, 


phát triển sự liên hợp quốc tê xã 
hội chủ nghia, thúc đẩy sự tiến bộ 
về kinh tế, kĩ thuật, giảm dần sự 
chênh lệch về trình độ phát triển 
kinh tê, không ngừng nâng cao đời 
sông các quôc gia thành viên. 

Trong hơn 40 năm hoạt động, SEV 
đã có những giúp đỡ to lớn đối với 
các quốc gia thành viên trong công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
đưa khối này lên vị trí lớn trên thế 
giới 1951-1973, tỉ trọng của SEV 
trong sản xuất công nghiệp hàng 
năm tăng từ 18-33%, tốc độ tăng 
trưởng sản xuất công nghiệp hàng 
năm bình quân là 10%. 

Do sự khủng hoảng và sụp đổ 
của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Âu, sự tan vỡ của Liên Xô, 
ngày 28-6-1990, tại khoá họp lần 
thứ 45 của SEV ở Buđapet, các 
quốc gia thành viên nhất trí giải 
thể tổ chức này 


HỘI ĐỒNG UỶ VIÊN NHÂN DÂN 
(hội đồng dân uỷ) 

Tên gọi Chính phủ Xô viết đầu 
tiên được Đại hội Xô viết toàn Nga 
lần thứ hai cử ra vào tối ngày 26- 
10 (công lịch là 8-11)-1917. V.I. 
Lênin là Chủ tịch Hội đồng uỷ viên 
nhân dân. 


“Từ điều Huugt dgự địch sử pfrố thhôøa 


HỘI NGHỊ BA ĐĂNG CẤP 

Cơ quan đại diện của các đẳng 
cấp ở Pháp gồm 1200 đại biểu của 
quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ 
ba, tồn tại từ 1302 đến 1789 
Nhưng tiên thực tế từ 1614. Hội 
nghị này không họp, mãi đến. 5-5- 
1789 mới họp lại do nhà vua triệu 
tập, chủ yếu để thảo luận và thông 
qua dự án thu thuế. giải quyết vấn 
đề tài chính theo lệnh vua. Bỏ 
phiếu theo đẳng cấp chứ không 
phải theo đại biểu, dù số đại biểu 
đẳng cấp thứ ba bằng tổng số đại 
biểu hai đẳng cấp kia. Các đại biểu 
đẳng cấp thứ ba nhiều lần phản 
đối cách thức và nội dung làm việc 
của Hội nghị, năm 1789, họ tự 
tuyên bố là Quốc hội, là cơ quan 
duy nhất có thẩm quyền thông qua 
các đạo luật. 


HỘI NGHỊ BĂNGĐUNG. (Hội 
nghị Á - Phi ở Băngdung) 

Hội nghị diễn ra từ ngày 18-4 
đến 24-4-1955, gồm 29 nước 
tham dự, họp ở Băngdung 
(Inđônêxia), theo sáng kiến của 
Ấn Độ, Inđônêxia, Miến Điện 
(nay là Myanma), Pakixtan, 
Xâylan và Xri Lanca. Hội nghị đã 
thảo luận những vấn đề quan 
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trọng liên quan đến vận mệnh 
của nhân dân các nước Á - Phi, 
như chủ quyền dân tộc và sự 
nghiệp đấu tranh chống chủ 
nghĩa thực dân, vấn đề hợp tác 
kinh tế, văn hoá giữa các nước 
tham dự hội nghị, vấn đề góp 
phần vào xúc tiến hợp tác vì hoà 
bình trên thế giới v.v.. 

Hội nghị đã nhất trí thông qua 
bản "Tuyên bố chung” mà tỉnh 
thần chủ yếu là chống chủ nghĩa 
thực dân, bảo đảm độc lập dân 
tộc, tăng cường việc hợp tác kinh 
tế, văn hoá giữa các nước Á - Phi. 

Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu lúc bấy giờ đã 
hoan nghênh việc triệu tập Hội 
nghị Băngđung và gửi điện chúc 
mừng. Ngược lại Mỹ và các 
nước đế quốc khác đã tìm cách 
phá hoại Hội nghị. 

Hội nghị Băngđung thành công 
rực rỡ, có ý nghĩa to lớn trong cuộc 
đấu tranh chống chủ nghĩa thực 
dân cũ và mới, xây dựng nền hoà 
bình và sự hợp tác giữa các dân tộc 
vừa mới giành được độc lập. Hội 
nghị đã phát triển “Năm nguyên tắc 
chung sống hoà bình", do Trung 
Quốc và Ấn Độ xây dựng (Tôn 
trọng sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ 
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quyền của nhau; không tấn công 
nhau; không can thiệp vào công 
việc nội bộ của nhau; bình đẳng và 
hai bên cùng có lợi, chung sống 
hoà bình), 

Hội nghị Băngđung đánh dấu việc 
các nước Á - Phi bắt đầu bước lên 
vũ đài quốc tế, tham gia tích cực 
vào việc giải quyết những vấn đề 
chung của khu vực và của toàn 
nhân loại. 


HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG 

Cuộc họp mặt giữa vua Trần 
Thánh Tông với đại biểu các bô lão 
trong nước tại điện Diên Hồng để 
bàn kế đánh giặc Mông - Nguyên 
xâm lược. Trả lời câu hỏi "Nên hoà 
hay nên đánh", các bô lão đều 
đồng thành “đánh”. Đây là Hội nghị 
thể hiện sự đoàn kết, quyết đánh 
giặc của toàn dân. 


HỘI NGHỊ LỤC ĐỊA 

Các cuộc Hội nghị (lần thứ nhất 
từ 5-9 đến 25-10-1774; lần thứ hai 
từ ngày 10-5-1775) thể hiện quyết 
tâm đấu tranh cho độc lập và 
thống nhất các thuộc địa Anh ở 
Bắc Mỹ. Đại biểu tham gia các Hội 
nghị này đều thuộc thành phần tư 


sản, địa chủ, trại chủ giàu có. Các 
Hội nghị lục địa đã thống nhất chủ 
trương, ý chí, thành lập "Quân đội 
lục địa”, kêu gọi nhân dân ủng hộ 
cuộc đấu tranh giành độc lập. ` 


HỘI NGHỊ TAM CƯỜNG 

Hội nghị ba cường quốc Liên Xô, 
Mỹ, Anh họp ở lanta (Liên Xô) từ 
ngày 4 đến 12-2-1945 nhằm phân 
chia thành quả thắng lợi chiến 
tranh giữa các lực lượng tham 
chiến, có liên quan tới hoà bình, an 
ninh và trật tự thế giới. Hội nghị 
quyết định tiêu diệt tận gốc chủ 
nghĩa phát xít, thành lập tổ chức 
Liên Hợp Quốc, việc đóng quân và 
giải giáp quân đội phát xít... 

Những thoả thuận này trở thành 
nguyên tắc hình thành “Trật tự thế 
giới mới”, thường gọi là “Trật tự hai 
cực lanta". 


HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH BALI 
1976 

Hội nghị lần thứ nhất của nguyên 
thủ các nước tham gia ASEAN 
được tổ chức tại Bali (Inđônêxia), 
diễn ra từ 23 đến 24-2-1976. Các 
nước thành viên thông qua quyết 
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định thành lập Ban Thư ki thường 
trực của Hiệp hội các nước Đông 
Nam Á, đặt trụ sở tại Giacảcta, để 
phối hợp hành động giữa các Uỷ 
ban và dư án hợp tác ASEAN. Đồng 
thời, các nước đã kí "Hiệp ước hữu 
nghi và hợp tác Đông Nam Á", ra 
"Thông báo chung" và "Tuyên bố về 
thoả ước ASEAN", nhấn mạnh ý chí 
của nhân dân Đông Nam Á muốn 
nhanh chóng thiết lập một "Khu vực 
hoà_ bình, trung lập” 
(ZOPFAN "A zone of peace, 
freedom and neutraliti") 


tự do và 


Trong đó, hai văn bản quan trọng 
nhất là "Hiệp ước thân thiện và hợp 
tác Đông Nam Á" và "Tuyên bố về 
sự hoà hợp ASEAN". 

"Hiệp ước thân thiện và hợp tác 
Đông Nam A" thường được gọi là 
Hiệp ước Bali, chủ trương các nước 
thành viên cùng chung mục đích 
đấu tranh cho nền hoà bình lâu dài 
và sự hợp tác ở khu vực trên cơ sở 
tôn trọng độc lập, chủ quyền của 
nhau, không can thiệp vào công 
việc nội bộ của nhau, giải quyết 
hoà bình các tranh chấp khu vực 
và kêu gọi hợp tác có hiệu quả trên 
các lĩnh vực nông - công nghiệp, 


thương mại và cải thiện cơ sở hạ 
tầng kinh tế vì lợi ích chung của 
các nước trong khu vực 

"Tuyên bố hoà hợp ASEAN”" nêu 
rõ những mục tiêu và nguyên tắc 
bảo đảm sự ổn định chính trị, hoà 
bình ở khu vực, như đẩy mạnh hợp 
tác trên lĩnh vực phát triển kinh tế 
và văn hoá, giúp đỡ lẫn nhau khi 
gặp thiên tai, hợp tác trong các 
chương trình phát triển khu vực; 
giải quyết hoà bình các cuộc tranh 
chấp ở khu vực: đồng thời xác định 
rõ những lĩnh vực hợp tác cụ thể về 
kinh tế 

Hội nghị Thượng đỉnh Bali đẩy 
mạnh việc thống nhất quan điểm, 
phối hợp lập trường và tiến hành 
những hoạt động chung giữa các 
nước thành viên về những vấn đề 
khu vực và quốc tế cùng quan tâm. 
Cũng tại Hội nghị Bali, các nước 
ASEAN đã kí Hiệp định thành lập 
Ban Thư kí ASEAN để phối hợp 
hoạt động giữa các Uỷ ban và Dự 
án hợp tác ASEAN. 


HỘI NGHỊ VIÊN (1814-1815) 

Hội nghị ngoại giao của đại diện 
các cường quốc châu Âu để định 
đoạt cục diện mới của châu Âu, có 
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lợi cho những nước thăng trận sau 
sự sụp đổ của chế độ Napôlêông, 
được tiến hành từ tháng 9-1814 
đến 6-1815 tại Viên (Áo). Hầu hết 
các nước châu Âu (trừ Thổ Nhĩ Kì) 
đều có đại biểu đến dự (tổng số 
216 người), dưới sự chủ trì của bốn 
nước Anh, Nga, Áo, Phổ. Mục đích 
của Hội nghị Viên là xoá bỏ ảnh 
hưởng của cách mạng tư sản 
Pháp, trấn áp phong trào cách 
mạng ở châu Âu, khôi phục trật tự 
phong kiến chuyên chế ở những 
nước vừa bị Napôlêông lật đổ, 
củng cố chiến thẳng vừa giành 
được và ngăn cản sự phục hưng 
của nước Pháp; chia nhau đất đai 
ở châu Âu và ở các thuộc địa 
nhằm thoả mãn tham vọng của 
các nước lớn, không đếm xỉa đến 
quyền lợi của các dân tộc. Sau Hội 
nghị Viên, các chế độ, triều đại, 
chính phủ phong kiến trước Cách 
mạng tư sản Pháp 1789 được phục 
hồi, mở đầu thời kì phản động ở 
châu Âu. 


HỘI QUỐC LIÊN 


Tổ chức quốc tế do các nước đế 
quốc lập ra năm 1919 để làm công 


cụ duy trì sự thống trị của chúng 
trên thế giới dưới danh nghĩa là 
chăm lo hoà bình và an ninh 
chung. Do Anh, Pháp nắm và chỉ 
phối. Đến năm 1939 thì tan rã 


HỘI TAM ĐIỂM 

Trào lưu tôn giáo, đạo đức xuất 
hiện vào đầu thế kỉ XVIII ở Anh, 
tập hợp được các quý tộc và tư sản 
ở Nga và nhiều nước khác. Tên 
goi, cách tổ chức, truyền thống của 
Hội đều bắt nguồn từ các phường 
hội của thợ xây thời Trung đại ở 
Tây Âu, phần nào của các đoàn kị 
sĩ và giáo sĩ thời Trung đại. Hội 
Tam điểm có mục tiêu xây dựng sự 
liên kết của thế giới trong một liên 
minh tôn giáo đầy tình nhân ái 
Hoạt động của Hội mạnh nhất vào 
thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX. 


HỘI THỪA SAI (Hội truyền giáo) 

Tổ chức Kitô giáo ở Pari đã cử 
nhiều giáo sĩ sang truyền đạo ở 
Đông Nam Á (các giáo đoàn). Gắn 
việc truyền đạo với các hoạt động 
buôn bán, gây ảnh hưởng về quân 
sự - chính trị, nhiều giáo sĩ đã sang 
'Việt Nam, như Bá Đa Lộc (Pigneau 
De Béhaine) giúp Nguyễn Ánh 
chống lại Tây Sơn. 
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HỘI TRUYỀN GIÁO 

Tổ chức tôn giáo để đi truyền đạo. 
Nhiều Hội truyền giáo bị đế quốc 
thực dân sử dụng làm công cụ xâm 
lược thuộc địa. Phát triển nhất là Hội 
truyền giáo đạo Thiên chúa 


HỘI TƯƠNG TẾ 


Hội được tổ chức để các thành 
viên giúp đỡ lẫn nhau, khi gặp khó 
khăn. Ra đời trong thời Pháp thuộc 
và thời kì Mỹ - ngụy ở miền Nam. 
Đó là những tổ chức yêu nước, 
cách mạng dưới hình thức công 
khai, hợp pháp để tập hợp quần 
chúng đấu tranh. 

HÔN NHÂN MỘT VỢ MỘT 
CHỒNG (chế độ) 

Chế độ hôn nhân, tạo nên gia 
đình một vợ một chống. Xuất hiện 
vào giai đoạn cuối công xã thị tộc 
mẫu hệ, gắn liền với quá trình phát 
sinh chế độ tư hữu, dựa trên quyền 
lực của đàn ông. 

HỒNG BINH 

X. Hồng quân (2). 


HỒNG QUÂN 


1- Quân đội cách mạng được 
thành lập ở nước Nga Xô viết năm 


1918, đến năm 1946 đổi tên thành 
quân đội Xô viết, bao gồm các lực 
lượng vũ trang Liên Xô (trước đây) 
trừ các hạm đội. 

2- Lực lượng vũ trang cách mạng 
do Đảng Cộng sản thành lập ở một 
Số nước (còn gọi là "Hồng binh"), 
như Việt Nam trước Cách mạng 
tháng Tám 1945, với bài hát “Cùng 
nhau đi Hồng binh”. 


HỒNG Y GIÁO CHỦ (Giáo chủ 
áo đỏ) 

Tăng lữ cao cấp nhất trong hàng 
giáo chủ (như hàng Bộ trưởng của 
Giáo hoàng), có quyền được bỏ 
phiếu bầu Giáo hoàng và được 
chọn ứng cử làm Giáo hoàng. 
Hàng ngũ này có quyền lực cao 
trong các địa phận và giáo dân. 


HỢP TÁC HOÁ 

Một nội dung của đường lối xây 
dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đó 
là việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với kinh tế cá thể của nông dân, thợ 
thủ công, người buôn bán nhỏ và 
kinh tế tư bản tư doanh. Hợp tác hoá 
tiến hành trên các lĩnh vực nông 
nghiệp, thủ công nghiệp, công 
nghiệp tư doanh, đưa những người 
sản xuất, buôn bán, kinh doanh đi 
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vào làm ăn tập thể, làm cơ sở cho 
việc xoá bỏ mọi chế độ người bóc lột 
người, đưa lại đời sống ấm no cho 
nhân dân lao động. 


HỢP TÁC NAM - NAM 
X. Quan hệ Nam - Nam. 


HỢP TÁC XÃ BẬC CAO 

Hình thức liên hợp cao nhất trong 
sản xuất nông nghiệp; ở đây ruộng 
đất đã công hữu hoá và giao cho 
hợp tác xã sử dụng, còn sản phẩm 
thì chỉ tiến hành phân phối theo lao 
động. Ở miền Bắc nước ta, từ năm 
1960, bắt đầu xây dựng mô hình 
hợp tác xã bậc cao. Sau 1975, khi 
đất nước hoà bình, thống nhất, tiếp 
tục củng cố mô hình này, nhưng nó 
đã bộc lộ nhiều hạn chế. Đến nay, 
các hợp tác xã bậc cao được củng 
cố, cải tiến phù hợp với Luật Hợp 
tác xã. 

HỢP TÁC XÃ BẬC THẤP 

Một hình thức liên hợp tự nguyện 
của nông dân lao động để kinh 
doanh kinh tế cộng đồng, có điều 
lệ quy định cụ thể. Gọi là bậc thấp 
vì trình độ công hữu hoá ruộng đất 
và tư liệu sản xuất ở một mức độ 
hạn chế (nông cụ, trâu bò và lao 


đông đã công hữu hoá, còn ruộng 
đất thì hợp nhất thành những 
khoảnh lớn, mặc dù nó vẫn là tài 
sản thuộc quyền tư hữu của xã 
viên). Trong hợp tác xã bậc thấp, 
phần lớn sản phẩm được phân 
phối theo ngày công, một phần 
nhỏ để trả hoa lợi ruộng đất. Ở 
nước ta, hợp tác xã bậc thấp xuất 
hiện vào năm 1958, từ các tổ đổi 
công phát triển lên. Hiện nay, các 
hợp tác xã được tổ chức lại theo 
Luật Hợp tác xã, bảo đảm các 
nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, tự 
nguyện, cùng có lợi. 


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT 

Hình thức tổ chức sản xuất tập 
thể của những người lao động theo 
ngành, nghề, dựa trên cơ sở chế 
độ sở hữu tập thể về tư liệu sản 
xuất, về chế độ sản xuất theo lao 
động. Phân theo loại hình nghề 
nghiệp có hợp tác xã nông nghiệp, 
hợp tác xã thủ công nghiệp, hợp 
tác xã tín dụng, hợp tác xã mua 
bán. Phân theo trình độ có hợp tác 
xã bậc thấp, hợp tác xã bậc cao. 


HUÂN TƯỚC (Lord) 


Tên goi địa chủ phong kiến ở Anh 
vào thời trung đại, về sau trở thành 
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một tước vị của triều đình ban cho 
đại quý tộc. Từ thế kỉ XIX, tước vị 
này cũng ban cho một số nhà tư 
sản, những người hoạt động văn 
hoá, khoa học, chính trị nổi tiếng 


HUẤN ĐẠO 

Chức vụ học quan, phụ trách việc 
học ở phủ, huyện, đặt ra từ thời Lê 
sơ (thế kỉ XV), tồn tại đến thời 
thuộc Pháp. 


HUẾỀ HIỆP VĂN TỰ (tôi) 

Bản án kết tội những thí sinh lén 
lút mang tài liệu, sách vở vào 
trường thi và bị bắt. Những người 
phạm tội này sẽ bị kết án "chung 
thân bất đắc ứng thí" (suốt đời 
không được đi thi). Trong kì thi Hội 
năm Đỉnh Dậu (1897) tại trường thi 
Nghệ An, Phan Bội Châu bị kết án 
"Huề hiệp văn tự", vì một thí sinh 
mang tài liệu đến lều cụ để rơi, rồi 
vất lại để khỏi bị bắt. Biết Phan Bội 
Châu mắc tội oan, nên nhiều quan 
lớn, đỗ đại khoa trong triểu đình 
vận động nhà vua huỷ án này, nên 
đến khoá sau, năm Canh Tý 
(1900), Phan Bội Châu được dự thi 
Hương và đỗ Giải nguyên. 


HÙNG VƯƠNG 
X. Vua Hùng. 


HUYỆN 


Đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh 
Thời phong kiến, thời thuộc Pháp, 
cấp huyện tương đương với phủ, 
song không lớn bằng phủ. 


HƯNG THỊNH (thời kì) 
Thời kì phát triển cao về kinh tế, 
chính trị, văn hoá,... của một quốc gia. 


HƯƠNG (kì thị) 


1- Đơn vị hành chính thời phong 
kiến tương đương với một làng, xã 
hoặc lớn hơn một chút, dưới cấp 
huyện, châu. 

Thời kì Việt Nam bị nhà Đường đô 
hộ, hương là đơn vị hành chính 
trên cấp xã trong hệ thống tổ chức: 
An Nam đô hộ phủ - châu -huyện - 
hương - xã. 

Thời kì đất nước độc lập thời Tiền Lê 
(981-1009), hương là đơn vị hành 
chính dưới đơn vị châu, theo hệ thống 
tổ chức: Lộ - phủ - châu - hương. 

2- Kì thi dành cho những thí sinh 
ở các địa phương đã qua được các 
lần khảo hạch ở xã, huyện, phủ, 
tập trung ở các lộ hay đạo, trấn, 
tỉnh để thi lấy học vị Tú tài và Cử 
nhân hay còn gọi là Hương cống, 
Cống sĩ. Số lượng Cử nhân được 
quy định từ những người đỗ cao, 
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qua đủ các trường thi đã quy định 
(4 trường thi). 

Năm 1396, nhà Trần quy định cụ 
thể về phép thi Hương, những 
người đỗ cao cả 4 kì thi Hương 
được cấp học vị Hương cống mới 
được dự thi Hội. 

Cứ năm trước thi Hương thì năm 
sau thi Hội. 

Mỗi kì thi Hương, thí sinh phải trải 
qua 4 trường thi (4 môn: thì). 
Trường thứ nhất thi ám tả về sau 
thay bằng môn Kinh nghĩa trong 
Ngũ kinh. 

Trường thứ hai thi một bài thơ, 
một bài phú dùng luật thơ Đường 
(Trung Quốc) gọi là Đường luật. 

Trường thứ ba thi làm một bài 
chế, một bài chiếu, một bài biểu. 

Trường thứ tư thi một bài văn 
sách lấy đề thi trong kinh, sử, thời 
vụ. Nội dung các kì thi có thay đổi 
ở các thời kì. Thời nhà Hồ trong kì 
thi Hương thêm môn thi viết và làm 
tính (toán). Thời Nguyễn rút lại còn 
ba trường: thi kinh, truyện; thi 
chiếu, biểu, luận; thi thơ, phú. 


HƯƠNG BẢO 
Người làm nhiệm vụ bảo đảm trật 


tự, an ninh trong làng, xã thời 
phong kiến. 


HƯƠNG CỐNG 


Học vị thi Hương dưới thøi Hậu Lê 
và đầu thời Nguyễn. l 
X. Hương (kì thi). 


HƯƠNG LÍ 

Chỉ các chức dịch ở nông thôn 
(xã) thời phong kiến, đứng đầu là 
Lí trưởng và các chức vụ khác phụ 
trách một số công việc, như Hương 
bổn (lo tài chính), Hương kiểm (trị 
an), Hương dịch (phu phen). 


HƯƠNG ƯỚC 


Văn bản quy định những điều (do 
thoả thuận) mà mọi người trong 
làng phải làm theo. Thời phong 
kiến, ở Việt Nam, từ thời Lê sơ đến 
thời Nguyễn, mỗi làng đều phải có 
bản hương ước riêng của mình. 
Hương ước còn gọi là khoán ước 
(luật tục). 

Đây cũng là một loại sử liệu. 


HỮU KHUYNH (chủ nghĩa) 
Đường lối thoả hiệp với giai cấp tư 
sản trong phong trào công nhân, 
chủ trương cải lương, hạ thấp và 
thủ tiêu đấu tranh cách mạng, do 
chịu ảnh hưởng của giai cấp tư 
sản, đối lập với chủ nghĩa Mác - 
Lênin. 
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HY LẠP HOÁ (thời ki) 


Giai đoạn cuoi cùng trong lịch sử 
Hy Lạp có đại, kéo dài từ đầu thế 
kỉ IV TCN khi Hoàng đế Alếchxăng 
đông chinh (334 TCN) đến đầu thế 
kỉ I TCN, khi bị Rôma thôn tính 
(năm 30 TCN). Đây là thời kì tan rã 
của quốc gia Hy Lạp cổ đại, đồng 
thời cũng là thời kì truyền bá mạnh 
mẽ văn hoa Hy Lạp ra thế giới bên 
ngoài, cả phương Đông và Ai Cập 
và ảnh hưởng, tác động lớn đến 
các quôc gia đó 
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IÊCGÔUM (IRGOUM) 

Tổ chức vũ trang bí mật của 
người Do Thái chông người Arập 
và sự bảo hộ của người Anh ở 
Palextin. Tổ chức lêcgôum đã giải 
thể vào năm 1948, sau khi Nhà 
nước Ixraen được thành lập 


IMF 

(Tên viết tắt cụm từ tiếng Anh 
“International Momey Fiend” có 
nghĩa là "Quỹ tiền tệ quốc tế"). 

Tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc, 
thành lập ngày 27-12-1945. Mục 
tiêu là thúc đẩy việc hợp tác quốc 
tế trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ 
và mở rộng thương mại quốc gia 
trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ và 
mẻ rộng thương mại quốc tế; cho 
các quốc gia, tổ chức thành viên 
vay những tín dụng cần thiết để 
làm thăng bằng cán cân thanh 
toán, góp phần ổn định về tiền tệ 
các nước thành viên... Do một 


Tổng giám đốc và 25 Giám đốc 
điều hành và Hội đồng quản trị (cơ 
quan cao nhất) điều hành 

Trụ sở đặt ở Oasinhtơn (Mỹ) với 2 
chỉ nhảnh ở Pari (Pháp) và 
Giơnevơ (Thuy Sỹ). Việt Nam là 
thành viên IMF từ 1976. 


INCA (Incas, Inca) 

Tên gọi bộ tộc thời cổ ở Pêru 
(Nam Mỹ) có nền văn minh cổ đại 
khá rực rỡ. Làm ruộng bậc thang, 
chưa có ruộng đất riêng mà chỉ có 
ruộng đất của công xã, chia cho 
các thành viên. Thành thị đã xuất 
hiện với hệ thống đồng bộ, nhà 
cửa xây bằng đá trên núi cao. Có 
chữ tượng hình. Năm 1532, đất 
nước bị Tây Ban Nha chiếm. 


IUNKƠ 


Quý tộc đại địa chủ Phổ đã tư sản 
hoá. Trong nước Đức thống nhất 
(từ 1871), tầng lớp lunkơ vẫn giữ 
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nguyên tước vị phong kiến, quyền 
lực chính trị và quyền sở hữu ruộng 
đất. Họ chuyển sang phương thức 
canh tác theo kĩ thuật mới, sản 
xuất ra nhiều nông sản đem bán ở 
thị trường. Khi Đức chuyển sang 
giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, vai 
trò và ảnh hưởng của tầng lớp 
lunkơ trên các lĩnh vực còn rất đậm 
nét, đặc biệt thế lực của giới quân 
sự có tham vọng làm chủ thế giới. 
Vì thế có thể xem đặc điểm của 
chủ nghĩa đế quốc Đức là "đế quốc 
luncơ", đế quốc quân phiệt và hiếu 
chiến. 


IXLAM (đạo Hồi, Hồi giáo) 

Ixlam theo nghĩa đen là tính 
ngoan ngoãn. 

Xem. Hồi (đạo). 

Kinh Corăng thờ vị thánh duy 
nhất - Thánh Ala và Mohamet - 
người sáng lập, là sứ giả của Ala. 
Các phái chính là Xunnit và Sich. 
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KD (dảng Ca đê) 
X. Dân ehủ lập hiến 


KGB 

(Viết tất cụm từ tiếng Nga 
"Komitet Gosudarstvenoi Bedo- 
pastnosti" - "Uỷ ban an ninh Nhà 


nước"). Tổ chức an ninh, chống 
phản gián của Liên Xô, được thành 
lập năm 1954, tiếp tục nhiệm vụ 
của các tổ chức an ninh trước - 
Trêka (Tchéka, 1917), của Guêpêon 
(GPV, 1922), của N.K.V.P (1934), 
MGB (1946). 


KALAN 


Lăng mộ các vua Chăm 
X. Tháp Chàm. 


KAXTA 

(Từ tiếng Bồ Đào Nha "kasta" có 
nghĩa là thị tộc, thế hệ). 

1- Chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ và 
một sỐ nước khác dựa trên sự khác 


nhau về nghề nghiệp, địa vị kinh 
tế, chính trị và xã hội. Nó phân ra 
những người thuộc đẳng cấp cao 
và những người "thấp hèn". Chế độ 
này hết sức bất công và đầy tội ác, 
ngăn cản các đẳng cấp trong các 
mối quan hệ xã hội, kinh tế... (chỉ 
được kết hôn trong một đẳng cấp, 
cấm người đẳng cấp dưới có quan 
hệ với người đẳng cấp trên...). Mỗi 
đẳng cấp có tục lệ, luật pháp riêng. 
Chế độ đẳng cấp kìm hãm sự phát 
triển của xã hội Ấn Độ. 


2- Tổ chức xã hội theo đẳng cấp. 


KẺ CHỢ 

Tên gọi dân gian kinh thành 
Thăng Long xưa, khu sinh sống, 
phố phường dân cư của kinh thành 
thời Lê-Trịnh. Các giáo sĩ, lát buôn 
phương Tây đến Việt Nam lúc bấy 
giờ, đều gọi Thăng Long là Kẻ chợ. 
Nơi đây buôn bán rất tấp nập: “Thứ 
nhất kinh kì, thứ nhì Phố Hiến”. 
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“KẾ HOẠCH BACBARÔXA” 


(Bacbarôxa có nghĩa là "Râu 
hung", biệt hiệu của Hoàng đế Đức 
Phêđêric thời trung đại). 

Được thảo ra từ tháng 6-1940, với 
một lực lượng lớn (290 sư đoàn, 
5,5 triệu quân, 3.712 xe tăng, 
47.260 khẩu pháo, 4.950 máy 
bay), phát xít Đức dự định bất ngờ 
tiến công Liên Xô, để "đánh chiếm 
nước Nga trong vòng 1,2 tháng, 
tiêu diệt Hồng quân trước khi kết 
thúc chiến tranh với Anh". Kế 
hoạch này đã thất bại vì cuộc 
chiến đấu anh dũng của quân, dân 
Xô viết, kìm chân quân Đức trên 
các tuyến phòng ngự rồi chuyển 
sang phản công. 


KẾ HOẠCH ĐAOXƠ 

Kế hoạch mang tên Đaoxơ 
(Dawes) - một nhà ngân hàng 
Chicagô -, người vạch ra kế hoạch 
về xác định số tiền Đức phải trả 
cho các nước thắng trận trong 
Chiến tranh thế giới thứ nhất. Kế 
hoạch này được các nước thắng 
trận họp ở Luân Đôn, tháng 4- 
1924, thông qua. Theo kế hoạch 
này, Đức phải bồi thường 130 tỉ 
mác. Năm thứ nhất (từ tháng 8- 
1924) Đức phải trả 1 tỉ; năm thứ 


hai - 1,2 tỉ; năm thứ ba - 1,5 tỉ; năm 
thứ tư - 1,8 t; và từ tháng 8-1928 
trở đi mỗi năm - 2,5 tỉ 


KẾ HOẠCH MÁCSAN 

Kế hoạch mang tên người vạch 
ra, Mácsan (Marshall) - Quốc vụ 
khanh Mỹ. Đây là kế hoạch bành 
trướng kinh tế của Mỹ, do Mácsan 
để ra ngày 5-6-1947, dưới danh 
nghĩa "viện trợ" cho các nước châu 
Âu khôi phục lại kinh tế sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai. Thực chất 
của kế hoạch này là tạo điều kiện 
cho Mỹ vươn lên hàng đầu, điều 
khiển và can thiệp sâu hơn công 
việc nội bộ các nước khác, như 
phải dành cho Mỹ nhiều đặc 
quyền, ngừng buôn bán với Liên 
Xô và các nước dân chủ nhân dân, 
cho Mỹ xây dựng căn cứ quân sự 
trên lãnh thổ mình. 

Kế hoạch thực hiện từ 3-4-1948 
đến 30-6-1951, với 10.262 triệu 
đôla, gồm 2 khoản: 9.129 triệu 
đôla không hoàn lại và 1.133 triệu 
đôla cho vay. 


KẾ HOẠCH MAOBATTƠN 


Kế hoạch do Maobattơn 
(Mounbatten, nguyên Tư lệnh tối 
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cao quân đội Đồng minh ở Đông 
Nam Á) vạch ra, qui định việc phân 
chia Ấn Độ 

Nội dung kế hoạch gồm các điểm 

- Lập hai xứ tự trị - Liên bang Ấn 
Độ và Pakixtan 

- Chia vùng Bengan và Penjap 
theo đặc trưng tôn giáo. 

- Trưng cầu dân ý ở các tỉnh biên 
giới Tây Bắc và tỉnh Atsar có người 
Hồi sinh sống. 

- Thẩm quyền của lãnh vương công 
quốc đối với sự gia nhập của công 
quốc vào xứ tự trị Ấn Độ và Pakixtan. 

- Chia Quốc hội lập hiến chung 
thành Quốc hội lập hiến hai xứ tự 
trị. Cơ quan này sẽ quyết định thể 
chế của một xứ. 

Tháng 8-1947, "Kế hoạch 
Maobattơn" với tư cách “Đạo luật 
về nền độc lập Ấn Độ" được Nghị 
viện Anh thông qua và có hiệu lực 
từ ngày 15-8-1947. 


KẾ HOẠCH YƠNG 

(Lấy tên Owen D. Yung, một chủ ngân 
hàng Mỹ, người đề xướng kế hoạch 
mới điều chỉnh "kế hoạch Đaoxơ'). 

Kế hoạch Yơng được các nước 
Mỹ. Anh, Pháp, Italia, Đức thông 
qua năm 1929, quy định Đức phải 


trả tiền bồi thường chiến tranh là 
113,9 tỉ trong 60 năm. Kế hoạch này 
mở đường cho tư bản nước ngoài, 
nhất là Mỹ, đầu tư mạnh vào Đức 
Từ 1929 đến 1938, các nước tư bản 
đầu tư vào Đức khoảng 10-15 tỉ 
mác, trong đó 70% là của Mỹ. Số 
tiền này tạo điều kiện cho công 
nghiệp Đức phát triển. 


KÊNH ĐÀO NỔI ĐẠI DƯƠNG 

Tên dùng để chỉ kênh đào nối các 
đại đương nhằm rút ngắn đường đi 
biển đến các lục địa, tránh đường 
vòng qua các mũi, eo biển. Kênh 
đào Xuyê, xuyên qua Ai Cập dài 
168 km, hoàn thành năm 1869, rút 
ngắn thời gian hành trình từ Luân 
Đôn đến Bombay 44% so với 
đường vòng cũ. Kênh đào Panama 
(1914) rút ngắn thời gian 60% cuộc 
hành trình từ Niu Oóc đến Xan 
Phrăngxiscô. 


KẾT NGHĨA (tục) 

Gắn bó thân thiết, coi nhau như 
anh em: Hà Nội - Huế - Sài Gòn 
(hành phố Hồ Chí Minh) là các 
thành phố kết nghĩa. 


KHÁCH QUAN (chủ nghĩa) 
Quan niệm về sự tồn tại có thực 
của các hiện tượng, sự vật, ngoài 
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con người và độc lập với ý muốn 
con người: Lịch sử xã hội loài người 
là một hiện thực khách quan. 


KHÁCH TRÚ 


Danh từ chung chỉ Hoa kiều tại 
Việt Nam ngày trước. 


KHAI HOANG 

Dọn phá, mở mang đất hoang để 
sản xuất, lập làng, ấp mới ở vùng 
rừng núi hoang hoặc vùng đất bồi 
ven biển. 

Có nhiều hình thức khai hoang. Ở 
Việt Nam thời phong kiến có 3 hình 
thức khai hoang chủ yếu 

- Nhà nước cho phép nhân dân tự 
do đến vùng đất hoang khai phá 
biến thành đất sản xuất của người 
khai khẩn, nộp thuế cho Nhà nước 
theo mức thuế công điền. Người 
khai hoang được quyền chiếm hữu 
ruộng đất đó. 

- Nhà nước đứng ra tổ chức khai 
hoang lập đồn điền. 


- Nhà nước đứng ra tổ chức chỉ 
đạo theo quy hoạch chung trong 
phạm vi một huyện, một số tổng. 
Những người giàu đứng ra chiêu 
mộ dân nghèo khai hoang ở từng 
làng, ấp cụ thể trong quy hoạch 
tổng thể do Nhà nước chỉ đạo và 


góp thêm tiền của cho công cuộc 
khai hoang. Dân nghèo là lực 
lương khai hoang chủ yếu. Đất 
khai hoang được chia cho những 
người tham gia khai hoang theo số 
lượng khác nhau tuỷ thuộc vai trò 
của mỗi người, đóng góp của mỗi 
thành phần khai hoang (đến trước, 
sau,...). Đất khai hoang được biến 
thành công điền là chủ yếu và nộp 
thuế cho Nhà nước. Hình thức này 
gọi là doanh điền. 

Ngày nay, việc khai hoang nằm 
trong quy hoạch, Nhà nước tổ chức 
cho nhân dân tiến hành, tránh tình 
trang tự phát. 


KHAI QUẬT (khảo cổ) 

Quá trình tiến hành việc đào bới 
theo phương pháp khoa học ở một 
di chỉ khảo cổ để phát hiện, thu 
thập, nghiên cứu các hiện vật lịch 
sử còn lại trong lòng đất. Trên cơ 
sở đó xác định đời sống mọi mặt 
của người thời xưa. Ví như, khảo cổ 
học Việt Nam khai quật di chỉ Núi 
Đọ, Đông Sơn để tìm hiểu xã hội 
người Việt cổ. 


KHAI QUỐC CÔNG THẦN 
Người có công lớn giúp vua mở 


đầu một triều đại: Nguyễn Trãi là 
một khai quốc công thần thời Lê. 
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KHAI SANG (phái) 


Những người thuộc trào lưu tư 
tưởng, chính trị, xã hội tiến bộ ở 
châu Âu. chủ yếu ở Pháp vào đảu 
thế kỉ XVII; họ đấu tranh chống 
giai cấp phong kiến vả Giáo hội 
Thiên chúa phản động, dọn đường 
cho Cách mạng tư sản Pháp 1789, 
Thời ki này được gọi là "Thế kỉ ánh 
sáng". Tiêu biểu nhất cho các nhà 
văn, nhà tư tưởng thời kì này ở 
Pháp là Môngtexkiơ, Vônte, Rutxô, 
Môiie, nhóm Bách khoa toàn thư. 


KHÁI NIỆM LỊCH SỬ 

Hình thức tư duy được hình thành 
trên cơ sở biểu tượng lịch sử phản 
ánh sự nhận thức những đặc trưng 
cơ bản của các sự kiện, quá trình 
lịch sử, giúp học sinh hiểu đúng, đi 
sâu vào bản chất của lịch sử 

KHẢI HOÀN 

Kéo quân trở về sau khi thắng 
trận. Bài hát ca ngợi việc chiến 
thắng goi là "khải hoàn ca" 

Cổng chào xây dựng thường theo 
kiểu hình vòm (ở Pari) để ghi chiến 
công goi là “khải hoàn môn" (cổng 
khải hoàn). 

KHẢI HOÀN CA 

X. Khải hoàn. 
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KHẢI HOÀN MÔN 
X. Khải hoàn. 


KHALÍP (Khalipha) 

(Từ tiếng Ảrập "Khalifa" nghĩa là 
"người kế tục"). Chức vị người 
đứng đầu thần quyền (Giáo chủ) ở 
các nước Hồi giáo, được xem như 
người kế tục Môhamét (thế kỉ VII) 
Trên thực tế, các Khalip nắm cả 
thần quyền và thế quyền ở các 
quốc gia, do người Ảrập lập ra sau 
các cuộc chiến tranh xâm lược. 

Các Xuntan Thổ Nhĩ Kì cũng có 
lúc được mang danh hiệu Khalip, 
ngụ ý người đứng đầu Hồi giáo thế 
giới. 


KHAN 
X. Hãn. 


KHÁNG CHIẾN 

Chiến đấu chống xâm lược, bảo 
vệ Tổ quốc, như cuộc Kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược 
(1945-1954), Kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước (1954-1975). 


KHẢO CỔ HỌC 


Môt ngành của khoa học lịch sử 
nghiên cứu đời sống mọi mặt của 
con người và xã hội loài người thời 
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xưa qua các hiện vật tìm được ở 
các di chỉ: Cùng với các ngành 
khoa học khác như dân tộc học, 
nhân chủng học, sinh hoá học... 
khảo cổ học khôi phục bức tranh 
xã hội con người qua các giai đoạn 
lịch sử. 


KHÂM SAI (đại thần) 

Quan lại cao cấp được vua cử ra 
thay mặt mình cai trị hay đi làm 
một nhiệm vụ nhất định ở một địa 
phương. 


KHÂM SỨ 

1- Viên quan cai trị người Pháp 
đứng đầu bộ máy hành chính thực 
dân ở xứ Trung Kì dưới thời Pháp 
thuộc. 

2- Khâm sứ toà thánh: Đại diện 
ngoại giao cao cấp nhất của Giáo 
hoàng Rôma ở những nước có quàn 
hệ ngoại giao với Vatican. Ở các 
quốc gia lấy Cơ đốc giáo làm quốc 
đạo thì khâm sứ toà thánh là trưởng 
đoàn ngoại giao của nước ấy. 


KHÂM THIÊN GIÁM 

Cơ quan của triểu đình trông coi 
việc làm lịch và thiên văn. 

KHOA HỌC LỊCH SỬ 

X. Sử học. 


KHOÁ SINH 

Người đỗ kì sát hạch ở phủ, 
huyện trước khi đi thi Hương. Theo 
quy định năm 1501, các thí sinh 
sau khi được xã làm giấy cam 
đoan về học lực, hạnh kiểm, được 
đưa lên huyện, châu, phủ để sát 
hạch từng người một. Thi ám tả 
một bài. Ai trúng thi, hai ti Thừa, 
Hiến theo lệ sẽ tổ chức khảo thí lại. 

Năm 1511, Nhà nước lại quy định 
rõ hơn: "Quan bản huyện, bản 
châu khảo một bài ám tả, quan 
bản phủ khảo 3 bài kinh nghĩa, rồi 
các quan Thừa, Hiến công đồng 
khảo lại" 

Thời Nguyễn gọi kì khảo hạch 
này là khảo khoá, sĩ tử đều hợp cả 
để ứng thi... ra đủ để mục của 4 
trường (thi Hương). Do đó, người 
đỗ được gọi là Khoá sinh và được 
thi Hương. 


“KHOAN SỨC THƯ DÂN” (chủ 
trương) 

Giảm bớt tô thuế, phu phen tạp 
dịch để dân đủ ăn, đủ mặc. Năm 
907, Khúc Hạo thực hiện cuộc cải 
cách đất nước về kinh tế, chính trị, 
xã hội. Theo hướng "khoan dân an 
lạc"; trước lúc qua đời, Trần Quốc 
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Tuấn đã khuyên vua Trân: Khoan 
dân lực di vị thâm căn cố đế chỉ" 
(Nới sức dân để làm kế sâu rễ bền 
gốc là thượng sách giữ nước) 


KHẾ ƯỚC 
Bản giao kèo về mua bán, thuê 
mướn trong xã hội 


KHIÊU KHÍCH (hành động) 

Việc kích động, xúi giục gây ra sự 
biến nào đó để vin cớ đàn áp, 
khủng bố hoặc xâm lược. Một điển 
hình cho hành động khiêu khích đó 
là việc phát xít Đức đốt trụ sở Quốc 
hội năm 1933, vu cho Đảng cộng 
sản là thủ phạm, lấy cớ đàn áp. 


“KHÔNG GIAN SINH TỒN” 


(Tiếng Đức Lebensraum). Từ mà 
bọn Đức quốc xã (Nadi) dùng để 
chỉ những vùng đất cần thiết cho 
sự sinh sống và phát triển của dân 
tộc Đức và cần đánh chiếm. Lãnh 
thổ này chủ yếu nằm ở phía Đông 
của các dân tộc XIavơ. 


KHỐ ĐỎ 

Binh lính người Việt trong quân 
đội chính quy cơ động của Pháp 
thời trước Cách mạng tháng Tám 
1945 (chân quấn xà cạp bằng 
vải đỏ). 


KHỔ XANH 

Loại linh người Việt do thực dân 
Pháp tổ chức ở các tỉnh trước Cách 
mạng tháng Tám 1945 (chân quấn 
xà cạp bằng vải xanh). 


KHỔ VÀNG 
Lính của triều định Huế, canh gác 
cung điên (chân quấn xà cạp vàng). 


KHỐI CHÍNH TRỊ - QUÂN SỰ 

Tổ chức của nhiều nước liên kết với 
nhau về chính trị, quân sự qua các 
Hiệp ước. Trong Chiến tranh thế giới 
thứ nhất (1914-1918) có hai khối 
quân sự đối địch nhau là khối phe 
Liên minh và phe Hiệp ước. 


KHỐI HIỆP ƯỚC VÁCSAVA 

Thành lập 5-1955, gồm các nước 
xã hội chủ nghĩa châu Âu lúc bấy 
giờ (Liên Xô, Ba lan, Bungarl, 
Hunggari, Cộng hoà Dân chủ Đức, 
Anbani (ra khỏi khối này từ 1968)). 
Các nước cùng khối giúp đỡ nhau 
về các mặt để bảo vệ và xây dựng 
đất nước, bảo vệ hoà bình thế giới. 

Giải tán vào đầu những năm 90. 


KHỐI THỊ TRƯỜNG CHUNG 
CHÂU ÂU 


X. Liên hiệp châu Âu. 


248 


2w điển thuật sựữ (ieÍt sư pÍeà tÍhô»tg 


KHỐI THỊNH VƯỢNG 

(Còn gọi "Liên hiệp Anh”, tiếng 
Anh là Commonweath) 

Cộng đồng gồm có Anh và 50 
nước, thành lập độc lập, vốn là 
thuộc địa cũ của đế quốc Anh; xây 
dựng trên cơ sở những quan hệ 
thương mại, kinh tế, văn hoá. 


KHỐI TRỤC (phe trục) 

Liên minh quân sự, chính trị dựa 
trên nền tảng trục Beclin - Rôma - 
Tôkyô (Đức - Italia - Nhật) và một 
số nước khác trong Chiến tranh thế 
giới thứ hai. Khối trục đối lập với 
khối Anh - Pháp - Mỹ. Tan rã sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai kết 
thúc. 


KHÔNG GIÁO 
X. Nho giáo. 


KHƠME ĐỎ 

1- Từ dùng để chỉ những người 
cộng sản ở Campuchia, một lực 
lượng chính trị vào những năm 60 
của thế kỉ XX. 

2- Từ chỉ những người đứng đầu 
tập đoàn diệt chủng, như Pôn Pốt, 
TaMốc, lêng xary. Trong thời gian 
cầm quyền (1975-1979) đã thực 
hiện chính sách diệt chủng vô 


cùng tàn bạo. Bị nhân dân 
Campuchia, được quản đội Việt 
Nam giúp đỡ, lật đổ vào năm 1979. 


KHỞI NGHĨA 


Hình thức đấu tranh cao nhát của 
đông đảo nhân dân bị áp bức bóc 
lột, nổi lên lật đổ giai cấp thóng trị 
trong nước hay bọn xâm lược, đô 
hộ nước ngoài. Khởi nghĩa nổ ra 
khi mâu thuẫn cực kì sâu sắc, đã 
có chuẩn bị, được tổ chức, lãnh 
đạo, nổ ra từng địa phương (từng 
phần) hay tổng khởi nghĩa cả 
nước... 


KHỞI NGHĨA "KHĂN VÀNG" 
('Khởi nghĩa Hoàng Cân” 

Cuộc khởi nghĩa lớn của nông 
dân Trung Quốc nổ ra năm 184 
thời Đông Hán. Nghĩa quân chít 
khăn vàng, dựa vào lời sấm của 
Trương Giốc - một đạo sĩ, cầm đầu 
cuộc khởi nghia-: "Trời xanh đã 
chết, trời vàng đang lập, đến năm 
Giáp Tí, thiên hạ yên lành" ("Trời 
xanh" chỉ Hoàng đế Hán, "trời 
vàng" chỉ những người khởi nghĩa). 
Cuộc khởi nghĩa rất mạnh, quan 
quân triểu đình gọi là "giặc khăn 
vàng", "quân khăn vàng”, kéo dài 
gần 1 năm mới bị dập tắt. 


TW điểu thuuết đg. ÍjeN sử pftã tràng 
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KHỞI NGHĨA TỪNG PHẦN 


Cuộc đấu tranh vũ trang cách 
mạng nổ ra ở từng vùng, theo 
đường lối, kế hoạch chung. giành 
chính quyên và thiết lập chính 
quyền cách mạng ở địa phương, 
kết hợp với chiến tranh du kich cục 
bộ phát triển thành Tổng khởi 
nghĩa trong cả nước. Trong thời kì 
vận động chuẩn bị Cách mạng 
tháng Tám 1945, khởi nghĩa từng 
phần đã xuất hiện từ sau Hội nghị 
Trung ương lần thứ VIII (5-1941), 
đặc biết sau khi Nhật đảo chính 
Pháp (9-3-1945) và tiến tới Tổng 
khởi nghĩa tháng Tám 1945. Phong 
trào Đồng khởi trong kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước cũng là những 
cuộc khởi nghĩa từng phần. 


KHU DU KÍCH 

Khu vực dân cư được giải phóng 
trong vùng địch tạm chiếm. Ở đây, 
chính quyền của địch bị lật đổ, lực 
lượng vũ trang của chúng đã bị tiêu 
diệt, rút chạy, các tổ chức phản 
động tan rã, chính quyển cách 
mạng được thành lập (có thể hoạt 
động công khai hay nửa công khai 
tuỳ tình hình, tương quan so sánh 
lực lượng). Khu du kích là nơi quyền 
quản lí đất đai, tổ chức xã hội, về cơ 


bản thuộc vẽ lực lượng cách mạng, 
là cơ sở cho chiến tranh du kích, 
quấy rối, tiêu hao sinh lực địch. Vì 
vây, kẻ địch thường đánh phá ác 
liệt, để tiêu diệt khu du kích; nhân 
dân ta thì ra sức bảo vệ, củng cố 
khu du kích, làm điểm xuất phát 
cho các cuộc tiến công giành thắng 
lới hoàn toàn. 


KHU GIẢI PHÓNG 

Vùng giải phóng ở Việt Bắc trước 
Cách mạng tháng Tám 1945. Khu 
giải phóng ra đời ngày 4-6-1945, 
bao gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc 
Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên 
Quang, Thái Nguyên. Tân Trào 
(thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh 
Tuyên Quang) được chọn làm thủ 
đô của khu giải phóng 

Trong khu giải phóng, nhân dân 
cử ra Uỷ ban nhân dân cách mạng 
để thi hành 10 chính sách lớn của 
Việt Minh, nhằm xây dựng nơi đây 
thành một căn cứ vững mạnh về 
các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, 
văn hoá, làm bàn đạp để giải 
phóng các địa phương khác trong 
cả nước. Khu giải phóng là hình 
ảnh của nước Việt Nam sẽ được 
xây dựng khi cách mạng thành 
công. 
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KHU GHÊTTÔ (ghetto) 


Khu vực tập trung người Do Thái 
sinh sống ở Vơnidơ (Italla) vào thời 
trung cổ. Ban đêm, họ phải đóng 
cửa. Vào thế kỉ XIX, XX, có khu 
vực dành riêng cho người Do Thái, 
trong các thành thị Đông Âu. Thời 
kì Hitle, dùng để chỉ khu vực mà 
người Do Thái bị tập trung ở một 
nơi nhất định và ngăn cách hoàn 
toàn với bên ngoài. Những người 
Do Thái sống ở ghêttô trong điều 
kiện vô cùng khổ cực (thiếu ăn 
không có vệ sinh...) và chờ bị sát 
hại tại chỗ hay trong các trại tập 
trung. 


KHU MẬT VIỆN 


Cơ quan cao nhất của triều đình 
phong kiến Việt Nam. Được lập từ 
thời nhà Lý (thế kỉ XI - XIII) chuyên 
lo việc dân. Có quan Tả hữu sứ. 
Thời Trần (thế kỉ XIII - XIV), Khu 
Mật Viện được dự bàn việc cơ mật 
của triều đình, với các chức quan 
Tham tri, Giám sự, Đại sứ, Phó sứ. 
Vào đầu thời Lê sơ, đặt Nội Mật 
Viện với những chức Viện sứ, Phó 
sứ, Tri viện sứ, Đồng Tri, Thiên Tri, 
Viện sứ. Nội Mật Viện bị bãi bỏ vào 
đời Lê Thành Tông (1460 -1497). 


KHU PHI QUÂN SỰ 

Khu vực quy định không bên nào 
được đặt căn cứ quân sự và tiến 
hành hoạt động quân sự theo Hiệp 
định: Theo Hiệp định Giơnevơ, 
vùng hai bên giới tuyến quân sự 
tạm thời (dọc vĩ tuyến 17) là khu 
phi quân sự. 


KHUN 

Tộc trưởng hay thủ lĩnh bộ lạc, gọi 
theo tiếng cổ Đông Nam Á, người 
Campuchia gọi là Kurung, người Lào 
- Khún, người Việt gọi là Hùng... 


KHỦNG BỐ 

Bắt bớ, đánh đập, bắn giết những 
người chống lại để giữ quyền áp 
bức, bóc lột. 


KHỦNG BỐ TRẮNG 

Khủng bố một cách cực kì dã man, 
tàn ác cuộc đấu tranh cách mạng: 
Thực dân Pháp khủng bố trắng 
phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh. 


KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 


Tình hình rối loạn và suy sụp rất 
nghiêm trọng về kinh tế, biểu hiện 
rõ rệt nhất là sản xuất đình trệ, 
công nhân thất nghiệp, đời sống 
người lao động thấp kém. 
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KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THỂ 
3lỚI 1929-1933 


Cuộc khủng hoảng kinh tế có quy 
nô lớn nhất và mức độ nghiêm 
rọng nhất trong lịch sử nền kinh tế 
ư bản thế giới. Khủng hoảng bắt 
lầu nổ ra ở Mỹ (10-1929), sau đó 
hanh chóng lan ra tất cả các nước 
ư bản và kéo dài đến giữa năm 
1933. Mức sản xuất của toàn thế 
giới tư bản giảm sút 42%, trong đó 
mức sản xuất tư liệu sản xuất giảm 
53%, công nhân thất nghiệp lên tới 
50 triệu người 

Khủng hoảng kinh tế 1929-1933 
mang lại hậu quả nghiêm trong 
về chính trị, xã hội. Để đối phó lại 
khủng hoảng kinh tế, một số nước 
tư bản đã đi theo con đường phát 
xít (Đức, Italia, Nhật Bản...) và ra 
sức chuẩn bị phát động chiến 
tranh thế giới mới để phân chia lại 
thế giới. 


KHỦNG HOẢNG NĂNG LƯỢNG 
THẾ GIỚI 1973 


Cuộc khủng hoảng cơ cấu của 
chủ nghĩa tư bản, biểu hiện ở tình 
trạng khan hiếm gay gắt các 
nguồn năng lượng. Tiếp theo đó là 
sự tăng vọt nhiều lần giá các 
nguồn năng lượng, trước hết là dầu 


mỏ vào cuối năm 1973 ở các nước 
tư bản. Cuộc khủng hoảng có 
nguyên nhân sâu xa từ mâu thuẫn 
nội tại của chủ nghĩa tư bản, mâu 
thuẫn giữa các nước phát triển và 
các công ti độc quyền của nó với 
các nước đang phát triển có nguồn 
khai thác năng lượng. Đầu những 
năm 70, nhu cầu về dầu mỏ trên 
thị trường quốc tế tăng hơn nhiều 
So với lượng cung và đến cuối năm 
1973 trở thành khủng hoảng gay 
gắt mang tính toàn thế giới. Khủng 
hoảng năng lượng đánh mạnh vào 
nền kinh tế của đa số các nước tư 
bản, kéo theo nhiều cuộc khủng 
hoảng và biến động chính trị, mở 
đầu cuộc khủng hoảng chung 
mang tính toàn thế giới và đặt ra 
cho nhân loại những vấn đề bức 
xúc phải giải quyết. 

Đầu những năm 80, giá dầu mỏ 
bắt đầu hạ xuống, nhưng cuộc đấu 
tranh xung quanh vấn đề năng 
lượng vẫn tồn tại và là vấn đề lớn 
trong các quan hệ kinh tế thế giới. 


KHỦNG HOẢNG SUY VONG 
CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN (tình 
trạng) 

Chế độ phong kiến ở vào giai 
đoạn suy sụp hoàn toàn về mọi 
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mặt: Chính quyền trung ương suy 
yếu, bạc nhược; giai cấp thống trị 
sa đọa, thối nát, kinh tế nông 
nghiệp đình trệ, công thương 
nghiệp bị kìm hãm. Nông dân đói 
kém triển miên, bỏ làng mạc, 
ruộng đồng đi phiêu tán phổ biến; 
mâu thuẫn giai cấp sâu sắc, phong 
trào nông dân khởi nghĩa rầm rộ 
kéo dài khắp nhiều địa phương. 
Cuộc khủng hoảng suy vong của 
chế độ phong kiến Việt Nam từ 
nửa sau thế kỉ XVIII là một ví dụ. 


KHỦNG HOẢNG TOÀN DIỆN 


Tình trạng rối loạn và suy sụp về 
các linh vực kinh tế, chính trị - xã 
hội... Một trong những điều kiện 
khách quan làm bùng nổ cách mạng 
dưới chế độ có giai cấp bóc lột. 


KHUYẾN NÔNG (chính sách) 

Chính sách (của các vua chúa) 
khuyến khích và thúc đẩy nông dân 
phát triển sản xuất: Chiếu khuyến 
nông của vua Quang Trung. 

KHUYNH HỮU 

Có xu hướng ngả về phía hữu 

X. Hữu khuynh. 


KI MI (chính sách) 
X. Chính sách “ràng buộc". 


KITÔ GIÁO 
X. Cơ đốc (đạo), 


KỈ NGUYÊN 


Một thời kì lớn trong lịch sử, mở 
đầu bằng một sự kiên lớn có ảnh 
hưởng đến sự phát triển của xã 
hội: KỈ nguyên độc lập, tự do của 
Tổ quốc mở đầu bằng Cách mạng 
tháng Tám 1945. 


KIỂM HỌC 


Chức quan lo việc học ở một tỉnh 
nhỏ thời Nguyễn 


KIÊU BINH 

Binh lính kiêu ngạo, lộng quyền, 
làm nhiều việc có hại cho nhân 
dân 

Thuật ngữ "kiêu binh" thường 
được dùng để nói về đội quân cấm 
vệ (hay túc vệ) của chúa Trịnh ở 
nửa đầu thế kỉ XVIII Để xây dựng 
một đội quân trung thành tuyệt đối 
với phủ chúa và với các chúa, các 
chúa Trịnh đã tuyển dụng những 
trai tráng khoẻ mạnh ở 3 phủ thuộc 
tỉnh Thanh Hoá và một số ở Nghệ 
An làm quân cấm vé, bảo vệ kinh 
sư, phủ chúa. Số linh này được 
nhà chúa ưu đãi, cấp cho nhiều 
bổng lộc, ruông đất nên còn gọi là 
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m bỉnh. Bởi vậy, quản linh này 
sinh ra kiêu ngao, lộng quyền. Thời 
d chua Trình Sâm, Trnh Can, 
Trinh Khải (giữa cuối thế kỉ XVIII), 
quân kiêu binh đã ha hiếp, cướp 
2óc nhân dân kinh thành, nối dậy 
giết chua Trịnh Cân và một số 
quan đại thản. Nhân dân ta thời đó 
gọi là "loạn kiêu bình” 


KIỆU 

1- Phương tiện đi lại của vua chúa, 
quan lại, quý tộc thởi phong kiến 
Tuỳ theo cấp bậc mà kiêu được 
trang trí sơn son, thếp vàng khác 
nhau. Mỗi kiệu có 4 phu khiêng. Tuỷ 
cấp bậc, phẩm hàm mà số lượng, 
sắc phục của phu kiệu và người 
mang cờ, lọng khác nhau 

2- Kiệu rước thần trong những 
lễ hôi ở Việt Nam với nghỉ lễ 
trọng thể 


KIM TRƯỞNG 


Dòng tộc và lãnh địa Mông Cổ 
ở châu Âu, khi quân Mông Cổ 
đánh chiếm một số nước châu 
Âu (thế kỉ XIII). 


KIM TỰ THÁP 


Công trình kiến trúc hình chóp đồ 
sô, xây dựng cách đây khoảng 


4000-5000 năm ở Ai Cập, la lãng 
mộ qin giữ xác ướp của các 
Pharaông sau khi qua đơi Ở một 
số nước châu Mỹ (Mêhicô, 
Goatemala, Honđurat, Pêru...), các 
kim tự tháp dùng làm nơi tế lễ trời. 
Ai Cập là nơi có quần thể kim tự 
tháp nổi tiếng. Lớn nhất là Kim tự 
tháp Kêốp được xây dựng khoảng 
năm 2600 TCN, với chiều cao 
khoảng 150 mét, chu vi gần 1km, 
mỗi cạnh dài 230 mét, diện tích 
rộng 52.900 m2, xây dựng bằng 
2.300.000 tẳng đả, mỗi tảng nặng 
2,5 tấn. Trên tường kim tự tháp có 
khắc chữ ghi nhiều trì thức khoa 
học. Kỹ thuật xây dựng kim tự tháp 
rất tinh vi. Mạch ghép giữa các 
tảng đá khít nhau tới 5mm. Để xây 
dựng kim tự tháp này, Pharaông 
huy đông 10 vạn người lao động 
trong gần 30 năm. 

Các kim tự tháp Ai Cập cổ đại đã 
làm cho hàng vạn nô lệ bị chết và 
là thành quả rực rỡ của nhân dân 
Ai Cập. 


KINH 


1- Sách thánh ghi lời cầu nguyện 
của các tín đồ tôn giáo khi hành lễ. 
Kinh Phật, Kinh thánh đạo Thiên 
chúa, Kinh Coran đạo Hồi. 


254 


“2 điển thuật ngữ. ljeft sứ pfvố tĩông 


2- Lời dạy của các bậc thánh 
hiền, tức là những người sáng lập 
Nho giáo. Thời Hán, các lời dạy 
này được tập hợp thành sách giáo 
khoa cơ bản của học trò, gọi là 
sách kinh. Sau thêm một số sách 
khác để gọi chung là “kinh thư” 
hay "Kinh truyện", gồm có Tứ thư 
và Ngũ kinh. 


KINH CORĂNG (Coran) 


Sách thánh của các tín đồ đạo 
Hồi. Là bộ kinh tối thượng, là căn 
cứ lập pháp cuối cùng của các 
quốc gia Hồi giáo, là bộ "Hiến 
pháp vĩnh cửu" gồm các tín điều, 
lời khuyên dạy về đạo đức, luân lí, 
luật pháp, những quy định về nghi 
lễ, các bài kinh cầu nguyện, những 
câu chuyện huyển thoại về 
Môhamét. Bất kể mặt giáo lí, giáo 
pháp hay giáo quy, kinh Coran đều 
có uy quyền tuyệt đối. 

Toàn bộ kinh Corăng gồm 30 
quyển, 114 chương, chia làm 2 
phần lớn. Các tín đồ đạo Hồi coi 
kinh Corăng như một vật linh 
thiêng, thần thánh. Nhiều quốc gia 
Hồi giáo cho mãi tới nay vẫn còn 
xem kinh Corăng như là bản hiến 
pháp bất hủ của dân tộc mình. Nó 
không đơn thuần là bộ kinh của 20 


quốc gia Ảrập, cũng như trên 800 
triệu tín đồ Hồi giáo, mà còn là tác 
phẩm văn hoá đồ sộ, kết tỉnh tài 
hoa, trí tuệ, ước mơ của các dân 
tộc Ảrập cần cù, thông mình và 
giàu nghị lực. 


KINH CỰU ƯỚC 
X. Cựu ước. 


KINH DỊCH 

(Còn gọi là Chu Dịch) 

Sách ra đời khoảng thời Xuân 
Thu, ghi chép các thuyết về Âm 
Dương, Bát quái. Sách gồm hai 
phần Kính và Truyện. Kinh ra đời 
trước thời Xuân Thu. Truyện là 
phần giải thích kinh, tương truyền 
do Khổng Tử biên soạn 


KINH ĐÔ 
X. Đô. 


KINH LƯỢC SỨ 

1- Chức danh đại diện nhà vua đi 
thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, 
trong một thời gian nhất định. 

2- Chức Kinh lược sứ Bắc kì do 
thực dân Pháp buộc triều đình đặt 
ra để thông qua viên quan này 
Pháp nắm các quan lại cấp tỉnh. 
Tổn tại từ 3-6-1886 đến 26-7-1897. 


S2 đi 
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KINH NGHIA 


Bài văn nhằm giải thích ÿ nghĩa 
một câu trong Kinh truyện. Kinh 
nghĩa trở thành một môn thí trong 
các kì thi Hương, thi Hội thời phong 
kiến, nhám đánh giá trình độ kinh 
sách của thí sinh. Kinh nghĩa được 
làm theo thể văn xuôi, thường theo 
lối bát cổ, mỗi bài được chia làm 
tám vẽ, Đó là: phá để, thừa để, 
khởi giảng, khai giảng, hoàn đề, 
trung cổ, hậu cổ, kết cổ. Các vế 4, 
5,6, 7 thường gồm hai vế đối nhau 
hoặc c.âu biền ngẫu. 

Ngay từ kì thi Minh kinh đầu tiên ở 
nước ta (1075), loại bài kinh nghĩa 
đã có, song đến năm 1305, nhà 
Trần mới đưa kinh nghĩa vào 
trường thứ hai của thi Hội. Năm 
1396, quy định lại, đưa kinh nghĩa 
vào trường thứ nhất, gồm những 
đoạn |ohá để, đại ngữ, tiểu giảng, 
nguyên đề, đại giảng, kết thúc; bài 
dài trên 500 chữ. 

Vào thời Lê, thời Nguyễn, bài thi 
kinh mghĩa ngày càng phức tạp, 
hoặc làm 5 đề (chọn trong nhiều 
đề ra) hoặc làm 6 đề (cũng tự 
chọn). Để giúp thí sinh làm bài 
đúng :mẫu, thời Nguyễn ban hành 
một số bài mẫu, như bài “Trung 


chính dĩ quan thiên hạ”, "Quân tử 
SỞ kỉ vô dật”. 

KINH NGHIỆM LỊCH SỬ 

Những điều hiểu biết về một sự 
kiện lịch sử cụ thể có thể vận dụng 
có kết quả trong cuộc sống ngày 
nay. Có kinh nghiệm tốt và xấu, 
thành công và thất bại. Kinh 
nghiệm lịch sử là cơ sở để rút ra 
những bài học lịch sử. Có thể rút 
được kinh nghiệm, bài học lịch sử, 
bởi vì lịch sử là một quá trình thống 
nhất, sự kế tiếp hợp quy luật của 
quá khứ, hiện tại và tương lai; cho 
nên những sự kiện đã xảy ra không 
hề lặp lại nguyên xí trong hiện tại, 
song vẫn là cơ sở, mầm mống cho 
sự phát triển tương lai. Vì vậy, nó 
cung cấp những kinh nghiệm, bài 
học cho hoạt động của con người 
khi biết "ôn cố nhỉ tri tân" (biết điều 
xưa để hiểu cái mới). 


KINH PHÚC ÂM 
X. Phúc âm. 


KINH TÂN ƯỚC 
X. Tân ước. 


KINH TẾ HÀNG HOÁ 


Nền kinh tế sản xuất ra các sản 
phẩm chủ yếu để tiêu thụ ở thị 
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trường. Xuất hiện từ rất sớm, khi thủ 
công nghiệp tách khỏi nông nghiệp 


KINH TẾ HÀNG HOÁ - TIỀN TỆ 
THỜI CỔ ĐẠI 

Nền kinh tế thời cổ đại dựa chủ 
yếu vào sư phát triển của các 
ngành thủ công nghiệp, thương 
nghiệp và nông nghiệp chuyên 
canh mang tính toàn quốc. Kinh tế 
hàng hoá - tiền tệ cổ đại phát triển 
ở Hy Lạp và Rôma cổ đại. Do đó, 
một hệ thống tiền đúc bằng đồng, 
bạc, vàng được lưu hành và có giá 
trị khắp vùng Địa Trung Hải. 


KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

Nền kinh tế sản xuất hàng hoá 
phục vụ cho thị trường tự do hay có 
điều tiết (dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa). Có mặt tích cực và một số 
điều tiêu cực đối với đời sống cần 
khắc phục. 

KINH TẾ TỰ CUNG TỰ CẤP. 

Kinh tế sản xuất sản phẩm mới 
chỉ tương đối đủ để đáp ứng nhu 
cầu nội bộ, chứ chưa thành hàng 
hoá để trao đổi với bên ngoài. 


KINH TẾ TỰ NHIÊN 


Kinh tế còn ở trình độ thấp, trong 
đó thủ công nghiệp chưa phát triển 


cao, năng về chăn nuôi, trêng trọt, 
chưa có kĩ thuật hiện đại, chỉ để 
cung cấp cho người sản xuất, chưa 
có sản phẩm hàng hoá 


KINH THÀNH 
Khu vực nơi vua đóng đô 


KINH THÁNH 

Tuyển tập các huyền thoại về sự 
khai sinh thế giới, những chuyện 
kể lịch sử, những quy tắc đạo đức, 
thơ ca về tôn giáo, những lời răn 
dạy của Chúa và sự chỉ bảo các tín 
đồ đối với con người... qua đó 
phản ánh những quan điểm về xã 
hội, chính trị, đạo đức. Kinh thánh 
là cơ sở xây dựng các tín điều, nghi 
lễ của đạo Do Thái và đạo Cơ đốc 
Gồm có hai phần Cựu ước với 46 
cuốn và Tân ước với 27 cuốn 


KINH VIỆN (phương pháp) 

Cách học thuộc lòng theo sách 
vở của thánh hiển. Một phương 
pháp học nhồi so, giáo điều, không 
thông minh, thiếu sáng tạo. 


KỊ SĨ 

Tầng lớp có đặc quyền trong xã 
hội phong kiến ở Tây Âu và Trung 
Âu thời trung đại, được coi là nghề 
cao quý, có nhiệm vụ phục vụ các 
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lãnh chúa phong kiến ve quân sự 
và được vấp ruộng đất, luôn cưỡi 
ngựa, mà› giáp, đeo gươm. Các kị 
Sĩ xuất hiên từ thế kỉ VIII, phát triển 
nhất vào các thế kỉ XII - XIV, đến 
thế kỉ XV - XVI. Họ lập thành một 
đơn vi củiến đấu, dưới cơ hiệu 
riêng của một chúa phong kiến 
Khi xuất niện quân thưởng trực và 
sử dụng súng thì vai trò quân sự 
của kị sĩ ciảm dần rồi mất hẳn. 


KREMLI 

Cung đièn có hệ thông công trình 
phòng ncự bao quanh của thành 
phố cổ Nga thời phong kiến. Tên 
gọi "Krerrli" xuất hiện từ năm 1331. 

Kremli của thành phố Matxcơva 
ra đời vào thế kỉ XIV, trên đồi cao, 
chung quanh có tường và tháp 
canh, bên trong có cung điện và 
nhà thờ. 

Thời Liên Xô (trước đây) khu 
Kremli là nơi đóng trụ sở của cơ 
quan Đảrg Cộng sản và Nhà nước 
Xô viết, nay là của Liên bang Nga. 


KU-KLUX-KLAN 

(Còn gci là "đảng 3K”). Một tổ 
chức khủng bố chủng tộc ở Mỹ. 
Thành lậ› năm 1865 nhằm chống 


lại những ngươi da đen sau khi chế 
độ nô lệ bị xoá bỏ. 

Lúc đầu tổ chức này mang tên 
Kuklos, tiếng Hy Lạp có nghĩa là 
Câu lạc bộ. Sau đó đổi thành Ku- 
Klux rồi Ku-Klux-Klan. 

Mặc dù đến khoảng năm 1869, tổ 
chức Ku-Klux-Klan đã bị giải tán, 
song thực tế nó vẫn tồn tại do chế 
độ phân biệt chủng tộc ở Mỹ vẫn 
còn nặng nề. 


Tử điển thuật “gữ đe sứ pfta tÍrâng 
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LA HÁN (đạo Phật) 

Bậc thánh trong đạo Phật, đã đạt 
được trình độ giác ngộ cao, thoát 
khỏi vòng sinh, tử luân hồi. La Hán 
có ba nghĩa: bất sinh, bất tử, vĩnh 
viễn; ứng cúng xứng đáng được 
hưởng sự cúng dàng và sát tặc: trừ 
bỏ được ba loài độc: tham, sân, si. 


LẠC DÂN (dân Lạc) 

Tên trong sử cũ của nhà Hán chỉ 
những người Việt cổ trong các 
công xã thời kì Văn Lang - Âu Lạc 
(thế kỉ VII-III TCN). Lạc dân là dân 
Lạc Việt cày cấy ruộng công (Lạc 
điền) để sinh sống và nộp một 
phần sản phẩm thặng dư cho Nhà 
nước: "Dân khẩn lấy ruộng mà ăn 
gọi là dân Lạc”. 


LẠC ĐIỀN (ruộng Lạc) 


Tên trong sử cũ nhà Hán chỉ toàn 
bộ ruộng cày cấy thuộc quyền sở 
hữu của công xã thời Văn Lang - 


Âu Lạc. Phần lớn ruộng đất phân 
chia cho các Lạc dân cày cấy, 
công xã giữ lại một phần để cày 
cấy chung, nhằm sử dụng thu 
hoạch vào các chỉ phí công cộng. 


LẠC HẦU 


Tầng lớp quý tộc người Việt có 
chức vụ cao nhất, giúp việc cho 
Hùng Vương trông coi chính sự. 


LẠC TƯỚNG 

Những quý tộc ở các địa phương 
được vua Hùng giao cho đứng đầu 
quản lí công việc ở một bộ (đơn vị 
hành chính cấp trung gian vốn là 
khu vực sinh sống của mỗi bộ lạc; 
thời Hùng Vương, nước Văn Lang 
có 15 bộ). Lạc tướng cũng là người 
giúp việc và thay mặt, Nhà nước 
trung ương ở các bộ. 

Hai Bà Trưng (Trưng Trắc và 
Trưng Nhị) là con gái của Lạc 
tướng Mê Linh. Sau cuộc khởi 
nghĩa Hai Bà Trưng (sau năm 43), 
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nhà Hán bỏ chế độ Lạc tướng cha 
truyền con nối ở Âu Lạc, thay bằng 
chế độ trực trị (cai trị trực tiếp dân 
ta bằng quan lại người Hán). 


LẠC VIỆT 

Một tộc người Việt trong Bách 
Việt, sống trên vùng Bắc Việt Nam 
ngày nay, tổ tiên người Việt Nam 
và người Mường hiện đại. Người 
Lạc Việt xây dựng nên nước Văn 
Lang, về sau cùng người Tây Âu 
dựng nước Âu Lạc. Là chủ nhân 
của nền văn minh sông Hồng, nền 
văn hoá Đông sơn, nổi tiếng với 
trống đồng. 


LẠI (Bộ) 

Một Bộ của triều đình phong kiến, 
chuyên lo về bộ máy cai trị, quan 
lại từ trung ương đến các địa 
phương, bao gồm quan chế, tuyển 
dụng, khen thưởng, kỉ luật, giáng 
chức. Đứng đầu Bộ là Thượng thư, 
giúp việc có Tả, hữu Tham tri; Tả, 
hữu Thị lang, Lang trung, Viên 
ngoại và các Ti (Ti văn tuyển, Ti từ 
tự, Ti phong điển, T¡ lại ấn,...). 


LAM KINH 


Kinh đô thứ hai của nhà Hậu Lê, 
sau Thăng Long; được xây dựng 


tại Lam Sơn (Thanh Hoá), quê 
hương Lê Lợi 


LẠM PHÁT 

Phát hành quá nhiều giấy bạc bị ứ 
đọng, so với nhu cầu lưu chuyển 
hàng hoá, làm cho đồng tiên sụt giá 
nâng cao giá hàng hoa, gây nhiều 
khó khăn cho đời sông nhân dân 


LANG ĐẠO 

1- Những người đứng đâu các 
đơn vị cư trú của người Mường ở 
Việt Nam trước Cách mạng tháng 
Tám 1945. 

2- Thiết chế xã hội cổ truyền ca 
người Mường trước 1945, bao gồm 
giai cấp thống trị và giai cấp bị tri. 

LÀNG 

Đơn vị tụ cư lâu đời của người 
Việt, xuất hiện từ thời lập nước Văn 
Lang. Trong mỗi làng có môi quan 
hệ huyết thống và quan hệ láng 
giềng. Cơ sở kinh tế chung của 
làng là ruộng công; có tục lệ, tập 
quán riêng mà mỗi người dân trong 
làng phải tuân theo: "Phép vua, 
thua lệ làng”. Làng có những sinh 
hoạt văn hoá truyền thống trong 
nền văn hoá chung của dân tộc. 
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LẠNG 


1- Đơn vị tiền tệ của Trung Quốc 
(và Việt Nam) được sử dung từ thể 
kỉ XIV đến năm 1933 


2- Đơn vị đo lường ở Trung Quốc, 
xuất hiên từ thế kỉ IV TCN. Ở Việt 
Nam, mỗi lạng bằng một phản 
mười sáu (1/16) cân ta, khoảng 40 
gam (mỗi cân ta bằng 640 gam) 


LÃNH BINH 

Một chức quan võ thời phong kiên, 
phụ trách quân sự, ở một tỉnh 
Trương Định, được triều đình cử đi 
nhậm chức Lãnh binh ở An Giang, 
song ông không nhận mà cùng 
nhân dân khởi nghĩa chống Pháp. 


LÃNH CHÚA 

Chúa phong kiến cát cứ ở một 
vùng (ở Tây Âu) và biến cả khu 
vực hành chính cai quản thành 
lãnh địa riêng của mình. Lãnh chúa 
có toàn quyền về kinh tế, quân sự, 
toà án trên iãnh địa của mình, vua 
không có quyền can thiệp. Trên 
thực tế các lãnh địa đã trở thành 
những quốc gia nhỏ, riêng biệt. 


LÃNH ĐỊA 


Vùng đất (Tây Âu) do vua ban 
cấp, phong tặng cho họ hàng, quý 


tộc có công. Chế độ này diễn ra 
trong giai đoạn phong kiến phân 
quyền thế kỉ VIII - XV. Ruộng đất 
về nguyên tắc thuộc quyền sở hữu 
tối cao của nhà vua, song thực tế 
thì mọi việc ở lãnh địa đều do lãnh 
chúa quyết định, vua không có 
quyền thay đổi các quyết định của 
lãnh chúa. Lãnh địa như một quốc 
gia nhỏ hoàn chỉnh về mặt kinh tế 
(tự cấp tự túc), về chính trị (độc lập 
gồm quyền lập pháp, hành pháp 
và tư pháp), có bộ phận quản lí 
riêng về xã hội. Trong lãnh địa, 
người nông nô bị buộc chặt vào 
ruộng đất và bị bóc lột nặng nề. Sự 
hình thành các lãnh địa là nguyên 
nhân của tình trạng phân quyền. 


LÃNH SỰ 

Người đại diện ngoại giao trong 
quan hệ quốc tế ở cấp thấp hơn 
đại sứ và công sứ, thường đóng ở 
những nơi có nhiều kiều dân hay 
có nhiều quan hệ giữa hai nước. 


LAO 

Vũ khí thời xưa, hình một chiếc 
gây dài, có đầu sắc nhọn, thường 
dùng trong chiến tranh thời cổ đại. 
Thời nguyên thuỷ, lao chỉ bằng tre, 
gỗ vót nhọn để săn bắt các loại thú 
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lớn, từ xa phóng lao chứ không tiếp 
cận nguy hiểm với thú săn. 


LAO DỊCH (chế độ) 

X Dao dịch. 

Hình thức bóc lột thời phong kiến, 
bắt nhân dân lao động nặng nề, 
làm không công cho vua, quan 


LAO ĐỘNG LÀM THUÊ 

Hình thức lao động chủ yếu trong 
xã hội tư bản. Người công nhân 
phải bán sức lao động để sinh 
sống như một thứ hàng hoá. Để có 
lao động làm thuê phải có hai điều 
kiện chủ yếu: Sự giàu có tập trung 
vào trong tay thiểu số tư bản và 
việc hình thành đội quân những 
người không có tài sản, tự do về 
thân thể nhưng bị tước đoạt về tư 
liệu sản xuất. 


LAO KHỔ 

1- Tầng lớp người lao động chân 
tay, làm ăn khổ cực, bị áp bức, bóc 
lột dưới các chế độ cũ. 

2- Tên tờ báo cách mạng "Lao 
khổ" năm 1930 ở nước ta. 

LÀO PÊN LÀO (nước Lào của 
người Lào) 

Tổ chức chính trị ở Lào xuất hiện 
sau ngày Nhật đảo chính Pháp 
(tháng 3-1945); sau cách mạng 


tháng 10-1945, tham gia phong 
trào "Lào tự do” (Lào Itxala). 


LÃO (đạo) 

Một trong những tôn giáo ở Trung 
Quốc cổ đại. Ra đời vào thế kỉ II, 
đạo Lão tiếp thu một phần nào học 
thuyết Lão Tử (Ông sinh vào thế kỉ 
VI TCN). Các nghi lễ của đạo Lão 
bị bọn thầy pháp (phù thuỷ, đồng 
cốt) tiến hành dưới hình thức phù 
chú, ma thuật, tu tiên, trường sinh, 
đầy rây những điều mê tín, dị đoan. 


LATIPHUNĐIA 

(Từ latinh "latifunđom" gồm 2 từ 
"latus" (rông lớn) + "funđus" (đất đai). 

X. Đại điền trang. 

Hình thức sở hữu ruộng đất và 
canh tác nông nghiệp ở Rôma cổ 
đại (thế kỉ II-I TCN), chủ yếu sử 
dụng lao động nô lệ. 


LẠT MA (đạo) 

Một phái Phật giáo nổi tiếng ở 
Tây Tạng. (Giáo chủ Đạt !ai Lạt ma 
cũng là người đứng đầu về mặt 
chính trị thời xưa). 


LÂM ẤP 
Quốc gia cổ người Chăm trên 


vùng đất Trung Trung Bộ ngày 
nay. X. Chăm pa. 
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LĂNG 

1- Mồ mả được xây dựng to đẹp 
của vua, quan thời xưa: Lăng Gia 
Long, Lăng Tự Đức 

2- Mộ của các anh hùng dân tộc 
hoặc các bậc vĩ nhân được xây 
thành đài kỉ niệm: Lăng Lênin, 
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


LẬP HIẾN 
Định ra hiến pháp: Quốc hội lập hiến 


LẬP PHÁP (quyền) 
Quyền thông qua và ban bố luật 
lệ tư pháp 


LẦU NĂM GÓC 
X. Ngũ giác đài. 


“LĂNG TRÌ' 

Một loại cực hình dùng để xử 
những người bị tội chết ở Trung 
Quốc thời phong kiến: Người bị tôi 
đem ra xẻo, cắt từng miếng thịt, 
khiến cho họ chết hết sức đau đớn 
rồi chết dần. Còn gọi là tùng xẻo. 

Tội lăng trì được thực hiện từ thời 
Ngũ đại ở Bắc Tống (thế kỉ VIII), 
áp dụng cho những kẻ bất kính, 
bất hiếu, bội phản, phản nghịch 
(như con giết cha, mẹ, ông, bà; tôi 
giết vua, chống lại triều đình...) 


Theo sách "Quốc sử cứu văn" thì 
người mắc tội lăng trì sẽ bị: "Cắt ba 
nghìn ba trăm năm mươi bảy nhát 
dao, trước hết cắt mười nhát dao, 
vừa cắt vừa đếm. Ngày đầu cắt ba 
trăm năm bảy nhát dao, miếng thịt 
to bằng móng tay cái, bắt đầu cắt 
từ phía trước ngực; lăng trì trong èa 
ngày”, 

Vào đầu thế kỉ XX, khoảng năm 
1905, tội lăng trì bị bãi bỏ ở Trung 
Quốc. 


LEO THANG CHIẾN TRANH 
(chủ trương) 

Chủ trương của đế quốc tăng 
cường chiến tranh xâm lược từng 
bước ngày càng trắng trợn và tàn 
bạo hơn: Chủ trương leo thang của 
đế quốc Mỹ trong chiến tranh xâm 
lược Việt Nam... 


LÊ DƯƠNG 

1- Vốn từ chữ légion, đơn vị tổ 
chức gọn nhẹ, chiến đấu của quân 
đội Rôma xưa. 

2- Gọi chung đội quân lính người 
nước ngoài do một nước nào đó 
chiêu mộ đi đánh thuê, như những 
người lính người nước ngoài đánh 
thuê cho bọn thực dân Pháp. 
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LỆ 

1- Những quy định có tính tập thể về 
một việc gì đó để bắt mọi người thực 
hiện: Lệ làng thể hiện ở các hương 
ước, khoán ước thời phong kiến. 

2- Một loại lính hầu hạ. phục dịch 
các quan lại thời phong kiến, thực 
dân ở Việt Nam trước Cách mạng 
tháng Tám 1945 


LỆ NÔNG 

Người nô lệ vào cuối thời đế quốc 
Rôma được chủ nô chia cho một ít 
ruộng đất để canh tác rồi nộp hoa lợi 
cho chủ. Số lượng hoa lợi phải nộp 
do chủ nô quy định. Lệ nông là tiền 
thân của nông nô. Tuy nhiên, họ vẫn 
bị buộc chặt vào mảnh đất ấy, về 
luật pháp họ vẫn là nô lệ. Đây là 
bước quá độ từ chế độ chiếm hữu nô 
lệ sang phong kiến. 

X. chế độ lệ nông. 


LỄ (Bộ) 

Một trong sáu Bộ thời phong kiến, 
chuyên lo các việc cúng tế, phong 
tặng thần linh, cất nhắc hiền tài, 
lập nhà học, nêu gương những 
người hiếu hạnh, tiết nghĩa, các 
nghỉ thức bang giao với nước 
ngoài: triều cống. 


Bộ Lễ có một số cơ quan chuyên 
trách từng linh vực. Thời Nguyễn 
(thế kỉ XIX), Bộ Lễ có các t¡ Nghi 
văn, Nhân tự, Tân tưng, Thù ứng, 
Xứ lễ trực 


LỄ THỂ ĐỀN ĐỒNG CỔ 


Lễ ăn thể của con cháu họ Lý, 
các vị đại thần trong triều, tổ chức 
vào ngày 25 tháng 3 (âm lịch) 
hàng năm ở đến Đồng Cổ (nay 
thuộc quận Ba Đình, Hà Nội). Sau 
"loạn Ba vương", nhà vua tổ chức 
lễ này để cố kết quý tộc họ Lý và 
triểu thần để giữ vững ngôi vua, 
làm cho triểu chính ổn định. Tại 
buổi lễ, người cự chỉnh đốn đội 
ngũ, treo gươm giáo trước thần vị 
Đồng Cổ, cùng nhau uống máu ăn 
thề: "Làm con bất hiếu, làm tôi bất 
trung, xin thần linh giết chết. 
Người nào trốn không dự lễ thề bị 
phạt 50 trương. 


LỊCH 

Hệ thống những quy tắc phân 
chia thời gian thành năm, tháng, 
ngày phù hợp với quá trình 
chuyển động của Trái Đất quanh 
Mặt Trời (dương lịch) hoặc Mặt 
Trăng quanh Trái Đất (âm lịch) 
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hoặc phối hợp cả hai cách tính 
trên (âm - dương lịch) 


LỊCH SỬ 

Khái niệm "lịch sử" có nhiều nghĩa, 
trong đó nổi lên 2 nghĩa chính 

1- Quá trinh phát sinh, phát triển 
khách quan của tự nhiên và xã hội 
diễn ra theo thứ tự thời gian 
(thường dùng chỉ sự phát triển xã 
hội loài người) 

2- Nhận thức về quá trình phát triển 
của xã hội loài người trên tất cả các 
mặt của đời sống con người 

Nhận thức lịch sử có ngay lúc 
con người xuất hiện, nhưng khoa 
học lịch sử ra đời từ thời cổ đại và 
trở thành một khoa học thực sự khi 
dựa vào chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
Khoa học lịch sử gồm nhiều 
ngành: Lịch sử dân tộc, lịch sử thế 
giới, lịch sử các chuyên ngành... 
Khoa học lịch sử không những khôi 
phục bộ mặt xã hội đã qua mà còn 
vạch ra quy luật phát triển xã hội, 
giúp cho nhận thức đúng quá khứ và 
đoán định sự phát triển tương lai. 


LỊCH SỬ DÂN TỘC 


Lịch sử của một nước, một cộng 
đồng dân tộc. 


icất sií pna đÍtôw 
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LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG 


Lịch sử một đơn vị hành chính 
xã, huyện, tỉnh, khu vực. 


“LỊCH SỬ NƯỚC TA” 


Tác phẩm lịch sử diễn ca của 
Nguyễn Ái Quốc viết năm 1941, 
sau khi từ nước ngoài về Pác Bó, 
để giáo dục, vận động nhân dân 
vùng lên đánh Pháp, giành độc 
lập. Mở đầu có hai câu: 

"Dân ta phải biết sử ta, 

Cho tường gốc tích nước nhà Việt 
Nam” 


LỊCH SỬ THẾ GIỚI 

Lịch sử phát triển của toàn bộ xã 
hội loài người từ lúc con người, xã 
hội hình thành. Quá trình lịch sử 
này thống nhất, tuân theo quy luật 
và phát triển từ thấp đến cao, theo 
các giai đoạn nối tiếp nhau và rất 
đa dạng ở các dân tộc. 


LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG 


Tổ chức hành chính của thực dân 
Pháp thành lập sau khi bình định 
xong Việt Nam và Campuchia về 
quân sự. Lúc đầu Liên bang Đông 
Dương, bao gồm Bắc Kì, Trung Kì, 
Nam Kì và Campuchia (theo Sắc 
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lệnh ngày 17-10-1887). Ngày 19-4- 
1899, Tổng thống Pháp ra Sắc 
lệnh sáp nhập thêm Lào vào Liên 
bang Đông Dương. 


LIÊN HỢP ANH (Common Weath) 

Liên minh gồm Anh và các lãnh 
thổ tự trị, thuộc địa, phụ thuộc cũ 
của đế quốc Anh trước 1945. Theo 
tuyên bố 1971, Liên hợp Anh là 
một liên minh tự nguyện của các 
quốc gia độc lập có chủ quyền, 
nhưng hợp tác giúp đỡ nhau vì hoà 
bình chung. Đến năm 1990 có 51 
quốc gia - thành viên và đã xuất 
hiện những sự bất đồng, mâu 
thuẫn trong xu hướng phát triển 
mỗi nước. 


LIÊN HỢP QUỐC 

Tổ chức quốc tế gồm hầu hết các 
nước độc lập có chủ quyền. Hiến 
chương Liên Hợp Quốc được thông 
qua ngày 26-6-1945 tại Hội nghị 
Xan Phrăngxixcô (Mỹ) của đại diện 
50 nước. Đến nay, Liên Hợp Quốc 
có trên 190 nước thành viên. Việt 
Nam gia nhập Liên Hợp Quốc từ 
tháng 9-1977. 


LIÊN KẾT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 


Quá trình hợp tác về kinh tế và 
thống nhất về chính sách kinh tế 


của một nhóm nước tư bản nhằm 
tăng cường các mối quan hệ lẫn 
nhau và phân công lao động. Điển 
hình cho sự liên kết tư bản chủ 
nghĩa là Liên hiệp châu Âu (EU). 
Tuy nhiên, việc liên kết tư bản 
chủ nghĩa không hề xoá bỏ được 
mâu thuẫn gay gắt giữa các nước 
tư bản. 


LIÊN KẾT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. 


Quá trình liên kết trên cơ Sở tự 
nguyện, tự giác của các nước xã 
hội chủ nghĩa trước đây để hợp tác, 
phân công lao động, sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên, vốn, kĩ thuật, 
tiêu thụ sản phẩm. Đấy là sự liên 
kết cao nhất, chặt chẽ nhất giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa trước 
đây. Điển hình cho sự liên kết xã 
hội chủ nghĩa này là Hội đồng 
tương trợ kinh tế (SEV). Liên kết xã 
hội chủ nghĩa thể hiện liên minh 
quốc tế kiểu mới, khác hẳn liên kết 
tư bản chủ nghĩa. 

LIÊN MINH BẮC ĐẠI TÂY 
DƯƠNG (hay NATO) 

(Còn gọi là "Tổ chức Hiệp ước 
Bắc Đại Tây Dương", nguyên văn 
tiếng Anh: North Alantic Treati 
Organization). Khối lên minh quân 
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sự, chỉnh trị của các nước tư bản, 
đế quốc. do Mỹ cảm đầu, được 
thành lập theo Hiệp ước liên minh 
Bắc Đại Tây Dương, kí ngày 4-4- 
1949 tại Oasinhtơn (Mỹ). Lúc đầu 
có 12 nước, sau thêm Hy Lạp, Thổ 
Nhĩ Kì, Tây Đức... Sau tăng lên 19 
thành viên. Liên minh này đối đầu 
với khối Hiệp ước Vácsava của các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và 
Liên Xô trước đây. Sau khi khối 
Hiệp ước Vácsava tan vỡ, NATO 
đang tìm cách bành trướng thế lực 
và thu hút các nước Đông Âu gia 
nhập và tiến hành vũ trang can 
thiệp vào công việc nội bộ các 
nước như vụ Côsôvô, Nam Tư, 
1999. 


LIÊN HIỆP CHÂU ÂU (hay Liên 
minh châu Âu) 

(Tiếng Anh là European Union, 
viết tắt là EU). Trước 1-11-1993 gọi 
là Cộng đồng châu Âu (the 
European Communities - EC). Trụ 
sở đóng tại Brúcxen (Bì). Quá trình 
thành lập trải qua các giai đoạn: 
Cộng đồng than, thép châu Âu 
(1951), "Cộng đồng kinh tế châu 
Âu (European Economic 
Communiti - EEC), quen gọi là 
"Khối thị trường chung châu Âu" - 


(European Commoon Market) 
ngày 25-3-1957 và "Hội đồng 
nguyên tử lực châu Âu" (Eurotom, 
1957). Năm 1967 hợp nhất các tổ 
chức trên thành Cộng đồng châu 
Âu (EC). Lúc đầu, EC gồm 6 nước 
tư bản Tây Âu: Cộng hoà Liên 
bang Đức, Pháp, Italia, Bỉ, Hà Lan, 
Luýchxămbua; mở rộng thành 9 
nước (1973), 10 nước (1981), rồi 
12 nước (1986) và tiếp tục phát 
triển. Từ 1993, EC được gọi là Liên 
hiệp châu Âu (EU). Năm 1995, EU 
kết nạp thêm 3 thành viên là Áo, 
Phần Lan, Thụy Điển, nâng tổng 
số thành viên lên 15 nước và nay 
đã đạt con số 25 quốc gia, gồm 
một số nước xã hội chủ nghĩa cũ ở 
Đông Âu. Lúc đầu EC chỉ là một 
liên minh thuần tuý kinh tế, sau 
hơn 30 năm tồn tại đã trở thành 
một liên minh kinh tế, chính trị lớn 
nhất và chặt chẽ nhất trên thế giới. 
Hiện nay EU đang phấn đấu để 
tiến tới xây dựng "một châu Âu 
không biên giới". 


LIÊN MỸ (học thuyết) 

Một thứ tư tưởng được các nhà 
chính trị, xã hội Mỹ tuyên truyền 
rộng rãi. Theo họ, đây là tư tưởng 
“thống nhất quyền lợi" và "đoàn 
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kết" giữa các nước châu Mỹ, dựa 
trên luận điểm cho rằng những 
nước này giống nhau về nhân 
chủng, kinh tế và văn hoá. Bọn tư 
bản lũng đoạn Mỹ lợi dụng tư 
tưởng này để che giấu những chính 
sách bành trướng thế lực của 
chúng ở các nước khu vực Mỹ La 
tinh. Việc tuyên truyền chủ nghĩa 
liên Mỹ nhằm chống lại cuộc đấu 
tranh của các dân tộc khu vực Mỹ 
La tinh giành độc lập dân tộc và tự 
do phát triển kinh tế, chính trị theo 
xu hướng tiến bộ. 


LIÊN MINH THAN, THÉP CHÂU 
ÂU (còn gọi “Cộng đồng than, thép 
châu Âu"). 

Lúc đầu có tên là "Kế hoạch 
Suman", thành lập ngày 18-4-1951 
ở Fari, gồm Cộng hoà Liên bang 
Đức, Pháp, lalia, BỈ, Hà Lan, 
Luýchxămbua, có hiệu lực từ năm 
1952. Đây là một trong những cơ sở 
để thành lập Liên minh châu Âu (hay 
EU). Liên minh này chiếm 1⁄4 than, 
thép của các nước tư bản thế giới. 


“LIÊN MINH THẦN THÁNH” 


Tổ chức quốc tế do các nhà vua 
Áo, Phổ, Nga lập ra tại Hội nghị 
Pari năm 1815, sau khi Napôlêông 


bị đánh bại, nhằm đàn áp phong 
trào cách mạng ở châu Âu. Giữ vai 
trò chủ chốt trong Liên minh thần 
thánh là Thủ tướng Áo 
Mécxtécnch và Nga hoàng 
Alếchxăng I 


“LIÊN QUÂN TÁM NƯỚC” 

("Bát quốc liên quân"). Quân đội 
8 nước tư bản hợp lực nhau để đàn 
áp Nghĩa hoà đoàn vào năm 1900. 
Tám nước đó là Anh, Pháp, Đức, 
Mỹ, Nga, Italia, Áo - Hung, Nhật, 

X. Nghĩa hoà đoàn. 


LIÊN VIỆT 

Gọi tắt của "Hội Liên hiệp quốc 
dân Việt Nam", thành lập năm 
1946 nhằm đoàn kết rộng rãi các 
tầng lớp nhân dân Việt Nam để 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 
1951 trở thành Mặt trận Liên Việt. 

X. Mặt trận Liên Việt. 


LIÊN XÔ 


Tên gọi tắt của "Liên bang các 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Xô viết", được thành lập ngày 30- 
12-1922, tại Đại hôi lần thứ nhất 
các nước Công hoà Xô viết, lúc 
đầu gồm 4 nước công hoà, sau 
tăng lên 6 nước, rồi 15 nước. Liên 


Tw điển tuug¿l ngư ieEt tứ øfaia Ít 


Xô đã tr thành môi cưởng quốc về 
chính tr, quản sự, kinh tế, văn 
hoá..., có nhiều đóng góp cho hoà 
bình và cách mạng thể giới (đảnh 
bại chủ nghĩa phát xít, góp phần to 
lớn vào thúc đẩy phong trào cách 
mạng giải phóng dân tộc, cách 
mạng xã hội chủ nghĩa thế giới...) 
Do đường lối sai lâm của những 
người lãnh đạo Chính phủ và Đảng 
Cộng sản Liên Xô, đất nước lâm 
vào tình trạng khủng hoảng trầm 
trọng. Sau thất bại của cuộc đảo. 
chính 19-8-1991, Liên bang Xô viết 
trên thực tế không còn tồn tại và 
hoàn toàn tan vỡ vào đêm 25-12- 
1991 khi M. Goócbachốp tuyên bố 
từ chức Tổng thống Liên Xô. Trong 
74 năm tồn tại, Liên Xô có những 
thành quả to lớn; sự tan vỡ của 
Liên Xô chỉ là sự sụp đổ của một 
mô hình xã hội chủ nghĩa có nhiều 
khuyết tật. Chủ nghĩa xã hội sẽ tất 
thắng 


LIỆT 

Điểm số thấp nhất trong một kì thi 
và bị loại. Phép thi thời phong kiến 
ở nước ta thường chia làm 4 loại để 
xét chọn thí sinh trong một khoa thi 
Hương, thì Hội: hạng ưu (xuất sắc), 
hạng bình (loại khá); hạng thứ 
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(trung binh), hạng liệt (kém): Thời 
Nguyễn (tử 1826), được quy định 
cụ thể hơn ra các hạng sau 

Hạng ưu: được 9-10 phân 

Hạng ưu thứ: 7-8 phân. 

Hạng bình: 5-6 phân. 

Hạng bình thứ: 3-4 phân 

Hạng thứ: 1-2 phân. 

Hạng liệt: không đủ một phân. 


LIỆT TRUYỆN 

Bộ phận của một tác phẩm sử 
học ghi chép về lịch sử các danh 
nhân (không phải là vua chúa). 


LINGA (Chăm) 


Vật thờ ở các đền tháp Chăm, để 
thờ thần Siva. 

Linga tượng trưng là sinh thực khí 
nam. Về hình dáng, Linga Chăm 
thường có hình trụ tròn; một số 
Linga ở phần trên là hình trụ tròn, 
phần dưới có thể là một vật thể 
hình tròn hoặc vuông (tượng trưng 
cho Yoni, sinh thực khí nữ). 

Trong các đền tháp Chăm còn có 
Linga hình mặt người ("makhalinga") 
là một khối tượng hình Linga đặt 
trên một Yoni, trên phần trước 
Linga tạc phù điêu hình một vua 
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Chăm (mang dấu vết của thần 
Siva). 

LINH MỤC 

Chức sắc Thiên chúa giáo trông 
coi một nhà thờ, một địa phận nhỏ, 
đứng sau Giám mục. Các tín đồ 
thường gọi Linh mục là “cha”, các 
Linh mục người Tây Âu được tín đồ 
Việt Nam gọi là “Cố” 

LÍNH CƠ 

Lính (người Việt) ở các dinh quan 
phủ, huyện thời nhà Nguyễn và duy 
trì ở thời thực dân Pháp cai trị nước 
ta, để canh gác, bảo vệ nhiệm sở và 
chính quyền địa phương. 


LÍNH ĐÁNH THUÊ 

Lính do bọn đế quốc tung tiền ra 
tuyển mộ người ở các nước, dùng 
vào việc xâm lược. 

LÍNH KÍN 

X. Mật thám. 


LÍNH LỆ 
X. Lệ. 


LÍNH TAM PHỦ 
Loại quân túc vệ, được tin dùng 
và hưởng nhiều ưu đãi vào thời Lê- 


Trịnh. Được chọn từ 3 piủ Thiệu 
Thiên, Hà Trung, Tĩnh Gi: (Thanh 
Hoá), quê hương vua lê, chúa 
Trịnh. Được gọi là ưu binhnay kiêu 
binh, gây nhiều biến độnc vào thế 
kỉ XVIII. 


LÍNH TẨY 
Từ khinh miệt gọi lính :ủa bọn 
thực dân Pháp. 


LÍNH THỢ 

Một loại lính người Việt Nam bị 
bọn thực dân bắt làm viec ở các 
công binh xưởng. Tên oi chính 
thức là "Thợ không chuyêr nghiệp" 
(Ouvriers non specialisés viết tắt 
là ONS), thực chất là một bại phu. 


LÍNH VỆ 

Một loại lính bộ binh thời \guyễn, 
lực lượng chủ yếu của quân đội 
triều Nguyễn. 


LĨNH CANH 


Việc người nông dân kiông có 
hay có rất ít ruộng đất để sinh 
sống, phải nhận thuê rung của 
địa chủ tư nhân hay của Mà nước 
để cày cấy và phải nộp tô cho địa 
chủ tư nhân) thuế (cho Nh: nước ở 
ruộng công). Tô, thuế bằhg thóc 
hay bằng tiền do Nhà nước hay địa 
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chủ quy định, kể cả mức số lượng 
phải đóng. 


“LOẠN BA VƯƠNG” 

Cuộc nổi loạn của ba hoàng tử 
nhà Lý chống lại Thái tử Phật Mã 
lên ngôi hoàng đế, sau khi Lý Thái 
Tổ mất (ngày 1 tháng 3 năm Mậu 
Thìn, tức 1028). Các hoàng tử ấy là 
Đông Chinh Vương, Dực Thánh 
Vương. Vũ Đức Vương. Nhà vua 
giao cho Lý Nhân Nghĩa và Lê 
Phụng Hiểu đánh tan cuộc bạo 
loạn. Vũ Đức bị bắt sống và giết tại 
trận, Đông Chinh và Dực Thánh 
xin được tha tội chết. 

Để tránh những cuộc nổi loạn và 
cố kết quý tộc họ Lý, nhà vua tổ 
chức lễ thề đền Đồng Cổ. 


LOẠN KIÊU BINH 
X. Kiêu binh. 


LỘ 

1- Đường to. 

2- Một đơn vị hành chính thời 
phong kiến (thời Lý, Trần) tương 
đương một phủ, huyện ngày nay: 
Lộ Quốc Oai. 

Thời Lý, cả nước Đại Việt có 24 
lộ, thời Trần có 12 lộ. Thời Lê sơ, 


lộ được đổi thành thừa tuyên. Cả 
nước có 13 thừa tuyên. Thời Lê - 
Trịnh lại đổi là trấn 


LỘC ĐIỀN 


Ruộng mà nhà vua ban cấp cho 
quan lại làm lương bổng thay cho 
tiền lương. 

Chế độ lộc điền được thi hành từ 
thời Lê sơ khác hẳn với chế độ 
phong cấp thái ấp thời Lý - Trần về 
nhiều mặt 

Tuỳ theo chức tước của quan lại 
từ tam phẩm trở lên được nhà vua 
ban cấp cho một số lượng ruộng đất 
nhiều ít khác nhau. Lộc điền gồm hai 
bộ phận: Một số lượng lớn chỉ được 
hưởng một đời, sau khi người được 
cấp chết đi, ruộng phải trả lại cho 
Nhà nước; có một bộ phận ít hơn 
được ban cấp vĩnh viễn gọi là ruộng 
thế nghiệp (thế nghiệp điền). 


“LƠ PARIA' ("le Paria") 

Nguyên là từ chỉ đẳng cấp nghèo 
khổ nhất trong xã hội Ấn Độ - 
“Người cùng khổ". 

Được dùng để đặt tên cho tờ báo, 
cơ quan tuyên truyền của Hội Liên 
hiệp thuộc địa, do Nguyễn Ái Quốc 
và một số nhà cách mạng ở các 
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nước thuộc địa sáng lập năm 1922 
tại Pari (Pháp). Nguyễn Ái Quốc là 
chủ nhiệm kiêm chủ bút và quản lí 
báo "le Paria”. 

Báo xuất bản bằng tiếng Pháp, 
đã vạch trần chính sách đàn áp, 
bóc lột dã man của chủ nghĩa đế 
quốc nói chung và của đế quốc 
Pháp nói riêng, góp phần quan 
trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lênin vào Đông Dương và 
các thuộc địa khác, thức tỉnh các 
dân tộc bị áp bức vùng dậy đấu 
tranh tự giải phóng. 


LUĐIMƠ (phong trào) 

(Từ tiếng Anh "Ludism", nghĩa là 
phong trào những người Ludit - Luddite, 
những người đập phá máy móc). 

Phong trào phá máy móc của 
công nhân Anh vào đầu thế kỉ XIX. 
Tên phong trào bắt nguồn từ tên 
người thợ Nêđa Lyt (Neda Lydd), 
theo lưu truyền là người đã đập tan 
chiếc máy kéo sợi của mình vào 
những năm 60 của thế kỉ XVIII. Lấy 
tên “phong trào Luđimơ", những 
người công nhân bày tỏ sự phản 
đối của mình về sự áp bức, bóc lột, 
theo họ, do máy móc gây ra. 

Tham gia phong trào Luđimơ có 
thợ thủ công bị phá sản, thợ thủ 


công sản xuất ở hà, cé cả một số 
công nhân nhà máy. X. Phong trào 
đập phá máy mó:. 


LUÂN CANH (œế độ) 

Phương thức canh tác trên một 
khu ruộng, luân phiên cho từng 
mảnh đất không gieo trồng một 
thời gian hoặc thay đổi cây trồng, 
nhằm làm cho đất đỡ bạc màu và 
thu hoạch tương đối cao 


LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ 

Văn bản nêu những nguyên tắc 
cơ bản có tính chất cương lĩnh 
trong hoạt động của một đẳng: 
Luận cương tháng Tư (1917) của 
V.I. Lênin; Luận cương cách mạng 
tư sản dân quyền của Đảng Cộng 
sản Đông Dương (1930). 


LUẬT BÁN, NHƯỜNG (Lend 
Lease Act) 

Đạo luật được Quốc hội Mỹ thông 
qua tháng 3-1941 cho phép Tổng 
thống Rudơven bán, nhường các 
vật liệu chiến tranh hay những 
hàng hoá khác cho những nước 
góp phần bảo đản an ninh cho 
Mỹ. Anh là nước đảu tiên, tiếp đó 
là Liên Xô, Trung Loa (Tưởng Giới 
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Thạch), Pháp, Ðz Gôn) được 
hưởng những ‹qvy định của luật. 
Luật này chấm 3ứ hiệu lực vào 
ngày 21-8-1945, 


“LUẬT DÂN SỰ" ở Pháp) 

Bộ luật quy định mối quan hệ 
giữa các cá nh¡âr (khai sinh, đăng 
kí kết hôn, li œj, khai tử). Ra đời 
năm 1804, còn được gọi là "Bộ luật 
Napôlêông". Bộ luật này có biệu 
lực cho đến thế' k XX 


LỤC BỘ 

Chỉ sáu Bộ thời phong kiến ở 
nhiều nước phương Đông và Việt 
Nam (từ thời Lê s2 mới đủ sáu Bộ): 
Lại, Lễ, Binh, Hình, Công, Hộ. 
Trong mỗi Bộ lại có những cơ quan 
khác nhau chuyên lo từng mặt 
công việc cụ thể. 

Nhìn chung Bộ Lại phụ trách 
công việc tổ chức bộ máy quan lại 
của triểu đình; Bộ Lễ phụ trách 
việc tế, lễ, khánh tiết, lễ tân, học 
hành, thi cử, quan hệ bang giao; 
Bộ Bình phụ trách quốc phòng, 
quân đội, Bộ Hình phụ trách về 
hình pháp; Bộ Công phụ trách 
công việc xáy dựng; Bộ Hộ phụ 
trách nhân khẩu, thuế khoá... 


Thời thuộc Pháp thêm Bộ Học, 
tách từ Bộ Lễ để lo việc học hành. 


LỤC CHÂN LẠP. 

Tên một nước ở Campuchia vào 
thế kỉ thứ V, nơi hội lưu hai sông 
Sêmun - Mê Kông, miền Nam 
nước Lào và miền Đông bình 
nguyên Cò Rạt (Thái Lan ngày 
nay). Sử sách Trung Quốc vào thế 
kỉ VII ghi là nước Chân Lạp. 


Khoảng năm 716, do tranh chấp 
nội bộ, nước này chia thành Lục 
Chân Lạp và Thuỷ Chân Lạp. Năm 
774 bị tiểu quốc Giava ở Inđônêxia 
xâm chiếm. Năm 802 mới khôi 
phục độc lập và phát triển. 


LỤC PHẨM 


Bậc thứ sáu trong thang phẩm 
hàm thời phong kiến. 


LỤC TỈNH 

Tên gọi vùng Nam Bộ Việt Nam 
ngày nay vào thời Nguyễn, gồm 6 
tỉnh: Biên Hoà, Gia Định, Định 
Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà 
Tiên. Thường được gọi là Nam Kì 
lục tỉnh. Năm 1867, thực dân Pháp 
chia lại 6 tỉnh: Sài Gòn, Mỹ Tho, 
Biên Hoà, Vĩnh Long, Châu Đốc, 
Hà Tiên. 
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LUỸ 


Công trình quân sự, đắp bằng 
đất, đá, có pháo đài để ngăn chặn 
kẻ địch tấn công vào lãnh thổ của 
mình, có đồn binh và kho lương 
thảo... 

Ở Việt Nam, có các luỹ được 
chúa Nguyễn xây dựng để bảo vệ 
Đàng Trong chống quân Trịnh tấn 
công. Có Luỹ Thầy, do Đào Duy 
Từ xây dựng những năm 1630- 
1631, bao gồm luỹ Đồng Hới (hay 
luỹ Nhật Lệ) và luỹ Trường Dục. 
Luỹ Thầy ở huyện Lệ Thuỷ và 
Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 


LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 

Một yếu tố trong phương thức sản 
xuất, gồm công cụ được sử dụng 
để tạo ra của cải vật chất và những 
người trực tiếp sản xuất với kinh 
nghiệm và thói quen lao động. Lực 
lượng sản xuất là cơ sở của sự 
phát triển, thay đổi phương thức 
sản xuất. 


LỰC LƯỢNG VŨ TRANG BA 
THỨ QUÂN 

Các tổ chức lực lượng vũ trang 
xây dựng theo chiến lược quân sự 
của Đảng Cộng sản Việt Nam về 
chiến tranh nhân dân và quốc 


phòng toàn dân. Đó là bộ đội chủ 
lực, bộ đội địa phương và dân quân 
tự vệ. 


LƯỠNG VIỆN (chế độ) 


Chế độ chính trị có hai viện: 
Thượng (nghị) viện và Hạ (nghị) 
viện, được áp dụng ở một số nước 
tư bản với quy định khác nhau; chế 
độ này nhằm hạn chế quyền dân 


'chủ của nhân dân lao động. 


Thượng Nghị viện gồm đại biểu 
những người giàu có, có thế lực: ở 
Anh là Viện huân tước, ở Hoa Kì thì 
gồm những đại biểu cấp cao của 
bọn tỉ phú. 


LƯU DUNG (chính sách) 


Chính sách thu dùng những người 
đã làm việc với chế độ cũ, chế độ 
thực dân, phong kiến. 


LƯU ĐÀY 


Một hình thức kết tội thời phong 
kiến, thực dân, bắt đưa đi xa quê 
hương, Tổ quốc, ở nơi vắng vẻ và 
nhiều khó khăn, gian khổ. 


LƯU TRÚ (dân) 
Người nơi khác đến ở lại một đi 
phương. 
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LƯU TRU'ỀN 
Truyền liại›ho đời sau qua nhiều 
câu chuyên£cể trong dân gian. 


LƯU VON¿ 


Không có :ơ sở trong nước, phải 
ra nước ngài sống và làm việc: 
Chính phủ lu vong. 


LÝ BÁT Đš 

Đền thờ tim vị vua nhà Lý: Lý 
Thái Tổ, Tiái Tông, Thánh Tông, 
Nhân Tông, Thần Tông, Anh Tông, 
Cao Tông, duệ Tông (không thờ 
Lý Chiêu Hoàng). Đền ở xã Đình 
Bảng, Bắc linh, quê hương họ Lý. 
Từ thời Trầ:, Nguyễn thường gọi là 
Đền Đô. 


LÝ TRƯỞNG 

Người đứng đầu bộ máy chính 
quyền một ›ã thời phong kiến, thực 
dân ở Việt Nam. 

Lý trưởng ›ũng là người đại diện 
cho dân chứng một xã để làm việc, 
quan hệ với cấp trên (về thuế má, 
sưu dịch, birh dịch, đối ngoại...). 

Lý trưởng do các tiên chỉ, thứ chỉ, 
bô lão, kì mục họp cử ra, sau đó 
thông báo công khai để được sự 
tán thành của dân làng, cuối cùng 


trình lên quan huyện để được công 
nhận và bổ nhiệm. Thời Lê sơ, các 
xã bầu Lí trưởng phải căn cứ vào 
các tiêu chuẩn do Nhà nước quy 
định như là người phải có đạo đức, 
có Nho học, từ 30 tuổi trở lên... 

Lý trưởng còn gọi là xã trưởng. 
Giúp việc cho Lí trưởng có các 
hương lí. 


(Cư điển tutật “ựứ (ieft sử pÑtố tÍiôetg 
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MACV (viết tắt cụm từ tiếng Anh 
Miltary  Assistance Command 
VietNam- Bộ chỉ huy quân sự Việt 
Nam). 

Bộ tư lệnh quân đội Mỹ và quân 
đội Ngụy Sài Gòn trong chiến 
tranh xâm lược Việt Nam. Cơ quan 
này tồn tại từ 8-2-1962 đến 29-3- 
1973, đặt dưới quyền chỉ huy của 
Tổng Tư lệnh quân đội Mỹ ở Thái 
Bình Dương. Trụ sở ở căn cứ 
không quân Tân Sơn Nhất (Sài 
Gòn). Giải tán sau khi quân Mỹ rút 
về nước theo Hiệp định Pari 1973 
về Việt Nam. 


MÃ YÊN SƠN (Còn gọi Núi Yên 
ngựa) 

Núi đá cao khoảng 40m so với 
mặt đất, có hình dáng chiếc yên 
ngựa, chu vi 300m, ở phía Nam 
cánh đồng ải Chi Lăng. Địa thế 
hiểm trỏ, quanh núi có đồng lầy, có 
sông Thương chảy qua. Ngày 10- 


10-1427, nghĩa quân Lam Sơn của 
Lê Lợi đã phục binh ở đây và giết 
chết Liễu Thăng, tướng nhà Minh 
đem quân sang tiếp viện cho quân 
Minh bị vây ở Đông Quan. 


MAHATMA 


(Tiếng Ấn Độ có nghĩa là "tâm 
hồn vĩ đại"). Từ mà nhân dân Ấn 
Độ dùng để suy tôn Mohandas 
Karanchand Gangdi, lãnh tụ Đảng 
Quốc đại, người chiến sĩ suốt đời 
đấu tranh cho sự nghiệp độc lập và 
giải phóng dân tộc. Từ Mahatma 
cũng có nghĩa là "thánh". 
"Mahatma Găngđi" có nghĩa là 
"Thánh Găngđi”. 


MAGREB 
(Nghĩa là nơi "Mặt Trời lặn", chỉ 
phía Tây). 


Từ dùng chỉ các nước Bắc Phi, 
phần phía Tây của thế giới Arập. 


278 


ữừ điển thuật sgữ (iek sứ phổ tluôetg 


MAKI 

(Tiếng Pháp Maquis). Vùng đất 
có địa hình hiểm trở, phức tạp 
(nhiều núi, rừng, đầm lầy), dùng 
làm nơi cư trú bất hợp pháp .của 
những người phạm pháp hay 
chống đối chính quyền. Trong 
Chiến tranh thế giới thứ hai, nơi tập 
họp những người bị khủng bố, bị 
săn đuổi về chính trị, chủng tộc, 
những người chiến đấu chống 
chính quyền phát xít Hítle và tay 
sai. Họ sống và hoạt động bí mật, 
được sự che chở, ủng hộ của nhân 
dân địa phương và góp phần vào 
công cuộc giải phóng đất nước. 


MÃN CHÂU (địa lí, lịch sử) 

1- Tên gọi vùng đất Đông Bắc 
Trung Quốc ngày nay, nơi đã lập 
quốc gia phong kiến sơ kì Mãn 
Châu vào nửa đầu thế kỉ XVII. 

'2- Nước Mãn Châu (Mãn châu 
quốc) do quân Nhật xâm chiếm 
Đông Bắc Trung Quốc lập nên 
(tháng 2-1932) và dựng chính phủ 
bù nhìn do Phổ Nghi (vua cuối 
cùng nhà Thanh) đứng đầu. 

Tháng 8-1945, Hồng quân Liên 
Xô giải phóng Đông Bắc Trung 


Quốc, chấm dứt sự tồn tạ cúa Mãn 
Châu quốc. Vùng đất này được trả 
về cho Trung Quốc 


MANU (luật) 

Bộ luật cổ nổi tiếng của An Độ, 
nêu những nguyên tắc, qu định 
mà người Ấn Độ phải tuât ttheo 
trong đời sống xã hội, và cì mhân 
phải phù hợp với giáo lí đạc Bà La 
môn. Ngoài ra còn có những! chỉ 
dẫn về quản lí Nhà nước và ố ttụng 
tư pháp. Tương truyền tác giả bộ 
luật này là manu - ông ổ loài 
người. 


MAPHIA 

1- Tiếng Italia là Mafia, tên gọi tắt 
"Tổ chức của những người :huiyên 
làm việc xấu", như khủng lố, giết 
hại, cướp bóc... 

Tổ chức này hình thành w iphát 
triển rộng rãi ở đảo Xixin ừ :cuối 
thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX Sšang 
đầu thế kỉ XX, Maphia chuyển. vào 
hoạt động ở thành phố, trog_ lĩnh 
vực buôn bán ma tuý và ác: trò 
tiêu khiển được gọi là "công gihiệp 
tiêu khiển". Sau đó Maphi: được 
các giới phản động sử dụng vào 
các hoạt động chính trị. 


2 điển thuế! 


sư ÍicÍt tử phổ thâu 
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Từ những nàm 50 của thế kỉ XX, 
chính quyền Italia tuyên bố tiến 
hành cuộc đâu tranh chính thức 
chống tội pham Maphia, lập ra tổ 
chức đặc biệt truy lùng và đã bắt 
hàng loạt bọn cầm đầu Maphia cỡ 
lớn. Tuy vậy, Maphia vẫn không 
chấm đứt hoạt động mà còn liên 
hệ với nhiều tổ chức tội phạm và 
buôn lậu ma tuý ở nhiều nước tư 
bản chủ nghĩa. 

2- Maphia được dùng như một 
khái niệm chung chỉ những hoạt 
động phạm pháp và tội ác của 
những cá nhân hoặc tổ chức xấu 
xa, bất chính nào đó ở nhiều nước 


MARATÔNG (chiến thắng, môn 
thi) 

1- Trận thắng của quân Hy Lạp 
chống sư xâm lược của quân Ba Tư 
đổ bộ lên cánh đồng Maratông 
(cách Atlen hơn 42 km về phía 
Đông) vào năm 490 TCN. Để báo 
tin thắng trận, một chiến sĩ Aten tên 
là Philipt, đã chạy một mạch về 
quảng trường Hội nghị công dân. 
Anh ta chỉ kịp kêu to: "Hỡi người 
dân Aten, hãy vui mừng lên, chúng 
ta đã chiến thắng!” và lăn ra chết. 

2- Môn thi chạy đường dài 
42,195km, được tổ chức tại Đại hội 


Thế vận hội Ôlimpic lần thứ nhất 
năm 1896, để kỉ niệm sự tích về 
chiến thắng Maratông. Chạy 
Maratông, bán Maratông (hơn 20 
kém) trở thành môn thi phổ biến 
hiện nay trên thế giới. 


MÃ TÀ (lính) 

Tên gọi cảnh sát dưới thời Pháp 
thuộc. 

MÁC - LÊNIN (chủ nghĩa) 

X. Chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Học thuyết khoa học về đấu tranh 
giai cấp, chuyên chính vô sản, về 
chủ nghĩa xã hội, do C. Mác, Ph. 
Ăngghen, V.I. Lênin sáng lập và 
phát triển. 

MÁCXÍT (đảng, người) 

1- Đảng lấy chủ nghĩa Mác làm 
cơ sở tư tưởng và hoạt động. 

2- Người theo chủ nghĩa Mác gọi 
là người mác xít. 

MAN DI 

X. Rợ. 

MÁCXIT-LÊNINNÍT (đảng, quan 
điểm) 


1- Đảng theo chủ nghĩa Mác - 
Lênin. 
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2- Quan điểm duy vật biện chứng 
và duy vật lịch sử, theo học thuyết 
chủ nghĩa Mác. 


MANH ĐỘNG (đường lối) 

Chủ trương hoạt động cách mạng 
thiếu căn cứ lí luận và thực tế, mà 
theo ý chí chủ quan liều lĩnh, dẫn 
đến thất bại. 


MẢNH TƯỚC 


Mảnh đá tách nhỏ ra theo thớ, từ 
những hạch đá có hình lăng trụ, có 
cạnh rất sắc, rồi tu sửa thành 
những công cụ đồ đá nhỏ, tỉnh 
xảo, có dáng dấp nhất định. Đây là 
công cụ đã được cải tiến của người 
nguyên thuỷ. Trong một số di chỉ, 
khảo cổ học đã tìm thấy nhiều 
mảnh tước. Ở Việt Nam, các nhà 
khảo cổ học đã tìm thấy nhiều 
mảnh tước của người nguyên thuỷ 
ở nhiều địa phương khác nhau 
trong cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, 
ở đồng bằng, miền núi. 

Tại di chỉ khảo cổ Núi Đọ (Thanh 
Hoá), các nhà khảo cổ học tìm 
được hàng vạn mảnh tước khác 
nhau. Đây là một "công xưởng" 
làm mảnh tước của người Núi Đọ 
thời đá cũ hậu kì, cách ngày nay 
nhiều vạn năm. 


MẠT KÌ 
Thời kì cuối, đã suy vong của một 
chế độ xã hội: Mạt kì phong kiến. 


MÁY GIÊNNI 

Máy kéo sợi do Giêm lagrivơ 
(James Hargreaves) sáng chế và 
lấy tên con gái của mình đặt cho 
máy. Máy tăng năng suất kéo sợi 
lên nhiều lần so với kéo tay. Ackrai 
(Richard Arkwright) và Xamiên 
Cramtơn hoàn chỉnh. Năn 1779, 
máy Giênni được sử dụrg, máy 
chạy bằng sức nước và có thể kéo 
các loại chỉ to, nhỏ khác nhau. 


MÁY HƠI NƯỚC 

Dùng hơi nước làm mộ: nguồn 
năng lượng trong công nghệp. Lần 
đầu tiên được dùng chạy bưm nước 
(hút nước ở mỏ). Các máy lơi nước 
của Tômát Xavơri (Thomas 
Savery) năm 1698; máy Tômát 
Niucômen (Thomas_ Nevcomen) 
vừa tiết kiệm chất đốt, vừa dùng 
cho nhiều máy khác nhau. 


MẶT TRẬN 
1- Nơi xẩy ra chiến sự. 


2- Lĩnh vực đấu tranh: Nặt trận 
ngoại giao, mặt trận văn hœ. 
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3- Tổ chức tập hợp nhiều lực 
lượng chính tri, xã hội cùng phấn 
đấu cho mục đích chung: Mặt trận 
Việt Minh. 


MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG 
DƯƠNG 

Tổ chức đầu tiên thành lập tháng 
7-1936 với tên "Mặt trận thống 
nhất phản đế Đông Dương" từ 
tháng 3-1938, đổi thành "Mặt trận 
Dân chủ Đông Dương", nhằm đoàn 
kết các lực lượng đấu tranh chống 
chủ nghĩa phát xít và bọn phản 
động thuộc địa. 

X. Mặt trận Thống nhất phản đế 
Đông Dương. 


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI 
PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM 

Tổ chức thành lập ngày 20-12- 
1960, tập hợp đông đảo các giai 
cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn 
giáo, đảng phái yêu nước, không 
phân biệt xu hướng chính trị để 
đánh đổ đế quốc Mỹ xâm lược và 
tay sai, xây dựng một miền Nam 
Việt Nam độc lập, dân chủ, trung 
lập, tiến tới hoà bình, thống nhất 
Tổ quốc. Sau 15 năm hoạt động, 
(1960-1975), Mặt trận Dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam đã 


hoà:: thành vai trò lịch sử của 
mình. Năm 1976 đã hợp nhất với 
Mặt trận Tổ quốc. 


MẶT TRẬN NHÂN DÂN CHỐNG 
PHÁT XÍT 

Tổ chức của giai cấp công nhân 
và đông đảo nhân dân thế giới 
chống phát xít, ra đời theo Nghị 
quyết của Đại hội lần thứ VII của 
Quốc tế Cộng sản (họp từ 25-7 
đến 25-8-1935 ở Mátxcơva). Mục 
tiêu của Mặt trận là đấu tranh bảo 
vệ quyền lợi cơ bản của vô sản, 
nông dân, thợ thủ công, trí thức..., 
giải tán các tổ chức phát xít và các 
tổ chức phản động khác, khôi 
phục các quyền tự do, dân chủ, 
chống chiến tranh, bảo vệ hoà 
bình và thành lập Chính phủ của 
Mặt trận Nhân dân ở các nước. 
Mặt trận Nhân dân ra đời ở một 
số nước tư bản qua thắng lợi của 
các cuộc tổng tuyển cử. Mặt trận 
Nhân dân cũng phát triển ở các 
nước thuộc địa, nửa thuộc địa, 
góp phần đẩy mạnh phong trào 
giải phóng dân tộc. 


MẶT TRẬN NHÂN DÂN PHÁP. 


Tổ chức thành lập vào khoảng 
cuối năm 1935, đầu năm 1936, tập 
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hợp Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội, 
một số đảng phái và tổ chức tiến 
bộ khác để tiến hành cuộc đấu 
tranh chống chiến tranh phát xít và 
nguy cơ chiến tranh phát xít. 


Năm 1936, Mặt trận Nhân dân 
Pháp giành thắng lợi trong cuộc 
bầu cử Nghị viện và lên nắm chính 
quyền đến năm 1938 và thi hành 
nhiều chính sách tiến bộ. 


MẶT TRẬN LIÊN VIỆT 


Tổ chức được thành lập trên cơ 
sở thống nhất Việt Minh và Liên 
Việt vào tháng 3-1951. Mặt trận 
được thành lập nhằm củng cố và 
mở rộng khối đoàn kết toàn dân, 
đáp ứng yêu cầu cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp vào giai 
đoạn quyết liệt. 


MẶT TRẬN THỐNG NHẤT 
PHẢN ĐẾ ĐÔNG DƯƠNG 

Thành lập theo Nghị quyết Hội 
nghị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Đông Dương vào 
tháng 7-1936 và từ tháng 3-1938 
được đổi thành Mặt trận Thống 
nhất Dân chủ Đông Dương, gọi tắt 
là Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 
Tập hợp các giai cấp, đảng phái, 
dân tộc, tổ chức chính trị và tôn 


giáo khác nhau để đấu tranh giành 
độc lập. Lực lượng chính tn của 
Mặt trận là công nhân và nông 
dân, vì "Sự đồng minh cặt chẽ 
của công nông là vấn đề sếng chết 
của cách mạng". 

Mặt trận Dân chủ Đông D/ơng đã 
có nhiều đóng góp trong ciộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc trang thời 
kì trước 1939, khi Chiến tranh thế 
giới thứ hai bùng nổ. Do tnh hình 


ˆ_ và nhiệm vụ, Hội nghị Tru›g ương 


Đảng lần thứ tám (5-1141) đã 
quyết định thành lập Việt "am độc 
lập đồng minh, gọi tắt là Vệt Minh 
(19-5-1941). 


MẶT TRẬN THỨ HAI 

Mặt trận do quân Anh, Mỹmở ra ở 
Tây Âu trong Chiến tranh thế giới 
thứ hai (1939-1945), để phố hợp với 
Hồng Quân Liên Xô ở pha Đông 
đánh bại phát xít Đức. Mãi ếến ngày 
6-6-1944, quân Anh, Pháp mới mở 
mặt trận này, đáng lẽ phải tực hiện 
theo thoả thuận từ 1942. 


MẶT TRẬN TỔ QUỐC 

Tổ chức thành lập tháng9-1955, 
trên cơ sở mở rộng và củnccố khối 
đại đoàn kết toàn dân để xy dựng 
miền Bắc, đấu tranh giả phóng 
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miền Nam, thốrg nhất đất nước. 
Mặt trận Tổ quê: Việt Nam ra đời 
thay cho Mặt trật Liên Việt 


MẶT TTRẬN VIÉT MINH 
X. Việt! Minh. 


MÂN VIỆT 

Một tộc người Yiệt ở Trung Quốc 
thời Tần, Hán, :inh sống ở Phúc 
Kiến, C;hiết Giarg, Giang Tây, Đài 
Loan hiện nay, bị hoà nhập vào 
người Hián. 


MẬT LỆNH 
Lệnh bí mật của cấp trên giao 
cho cấp dưới. 


MẬT THÁM 

1- Cơ quan của bọn thực dân, đế 
quốc chuyên theo dõi, dò xét 
phong ttrào cách mạng, yêu nước ở 
các nước thuộc địa trước đây: Sở 
Mật thám thời Pháp thuộc, còn gọi 
là Sở Liêm phóng. 

2- Nhân viên của sở Mật thám 
thời thuộc Pháp. 


MẬT THƯ 


Thư mật (của nhà vua gửi cho 
quần thần để chống lại bọn gian 
thần, hẹn ước với các chư hầu). 


MẬT ƯỚC 
Ước hẹn làm một việc gì bí mật. 


MẬT VỤ 

1- Cơ quan chỉ huy bí mật ở một 
số nước đế quốc, hay ở các thuộc 
địa, nhằm theo dõi các hoạt động 
cách mạng của những người yêu 
nước. 

2- Nhân viên làm mật vụ. 

MẪU HẬU 

1- Hoàng Thái hậu, theo cách gọi 
của nhà vua. 

2- Hoàng hậu, theo cách gọi của 
các Hoàng thái tử, Công chúa. 

MẪU HỆ (chế độ) 

Chế độ xã hội ở giai đoạn đầu 
của thời kì công xã thị tộc, trong đó 
con đẻ theo dòng mẹ, quyền lực 
trong gia đình và trong xã hội do 
người phụ nữ quyết định. 


MẪU NGHI 


Hoàng hậu, theo cách gọi của 
dân chúng để tỏ lòng tôn trọng. 
Còn gọi “mẫu nghi thiên hạ”. 


MẪU QUỐC 


Từ bọn thực dân đế quốc dùng để 
chỉ nước mình đối với các nước 
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thuộc địa. Còn được gọi là "nước 


mẹ”. 


MẪU QUYỀN 

Quyển người mẹ trong chế độ 
mẫu hệ. Trong đó, người đàn bà có 
toàn quyền quản lí các công việc 
gia đình cũng như xã hội. Con cái 
sinh ra theo họ mẹ. 


MẬU DỊCH QUỐC DOANH (cơ 
quan) 

Hệ thống tổ chức việc buôn bán 
do Nhà nước quản lí (dưới chế độ 
xã hội chủ nghĩa). 


MENSÊVÍCH (phái) 


Những người theo trào lưu cơ hội 
chủ nghĩa trong phong trào xã hội - 
dân chủ Nga, hình thành năm 
1903. Họ bị thiểu số ("mensêvích" 
trong tiếng Nga có nghĩa là những 
người bị thiểu số) khi bầu cử các 
cơ quap Trung ương Đảng Công 
nhân xã hội dân chủ Nga. Họ 
chống độc quyền lãnh đạo của giai 
cấp vô sản, chống liên minh công 
nông, thoả hiệp với tư sản, chống 
chính quyền Xô viết. 


MỆNH PHỤ 


Phụ nữ là vợ của các quan đại 
thần trong triều đình phong kiến, 


được nhà vua phong tước; thường 
được gọi "Mệnh phụ phu rhân” 


MIKAĐÔ 
Tước hiệu của vua Nhật. 
X. Thiên hoàng. 


MỊ DÂN (chế độ) 

Sự lừa đối bằng nhữn lời nói 
suông và những khẩu hiệu bịp 
bợm, nhằm che đậy những chính 
sách, thủ đoạn tàn bạo tong việc 
đàn áp và bóc lột nhân dân lao 
động: Chính sách mị dân của tư 
bản đế quốc. 


MPLA 
(Viết tắt cụm từ tiếng Bồ Đào Nha 
“Moviments Popular de 


Liberatacao de Angola - "Phong 
trào nhân dân giải phóng Ánigôla"). 
Tổ chức cách mạng Ămgôla". 
Thành lập ngày 10-12-56 trên 
cơ sở hợp nhất nhóm Ngiền cứu 
chủ nghĩa Mác và Đảng liêm minh 
đấu tranh của người Pli. MPLA 
đấu tranh "xoá bỏ chế iộ thuộc 
địa, thủ tiêu mọi tàn tích piảm động 
của chế độ đó trong xã hú ÈẤngôla 
và xây dựng Ăngôla thìnlh một 
nước độc lập, thống nhất  ttiến bộ 
xã hội". 


điểm thuật ngữ HicÍt tí pftố thôøg 
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MỸ LATINH (khu vực) 


Khu vực gồm các nước ở vùng 
Trung và Nam châu Mỹ. Cư dân 
bản địa là người da đỏ, vốn có nền 
văn minh cổ rực rỡ, như nền văn 
minh Inca, Adơtêc. Vào khoảng 
cuối thế kỉ XIV - đầu thế kỉ XV, các 
nước này lần lượt bị bọn thực dân 
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha xâm 
lược làm thuộc địa. Chúng di dân 
từ châu Âu sang, buôn bán người 
da đen làm nô lệ và tiêu diệt người 
bản địa. Nhân dân lao động của 
các nước vùng này, bao gồm người 
da đỏ, người lai, người da trắng, da 
đen đã đấu tranh giành được độc 
lập, thành lập các nước Cộng hoà. 
Cư dân vùng Trung, Nam Mỹ chịu 
ảnh hưởng ngôn ngữ và văn hoá 
latinh (Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, 
Pháp) nên khu vực này được gọi là 
khu vực Mỹ Latinh. Khu vực này có 
diện tích khoảng 21 triệu kilômét 
vuông, với trên 20 quốc gia và 430 
triệu người. 

MỊ NƯƠNG 

Tên gọi con gái của vua Hùng 


thời Văn Lang - Âu Lạc, như công 
chúa thời phong kiến. 


MIÊU DUỆ 

Dòng dõi thế hệ con cháu các đời 
trước (thường dùng cho những 
dòng họ giàu sang, quan lại). 


MIẾU ĐƯỜNG 
Nhà thờ của vua chúa. 


MINH CHỦ 
Người đứng đầu sáng suốt (ý ca 
ngợi) thời phong kiến. 


MINH HƯƠNG 

Cộng đồng người Hoa từ Trung 
Quốc di cư sang Việt Nam sinh 
sống, vì chống Mãn Thanh và đấu 
tranh khôi phục nhà Minh, vào nửa 
sau thế kỈ XVII. Họ được chúa 
Nguyễn cho định cư một số điểm ở 
Đàng Trong như Hà Tiên, các tỉnh 
ven duyên hải Quảng Nam. Tuy 
giữ phong tục, tập quán truyền 
thống song từ thế kỉ XVIII - XIX, họ 
dần hoà hợp vào cộng đồng người 
Việt. 


MINH KINH BÁC HỌC 


Khoa thi Tam trường đầu tiên 
được mở ở nước ta vào năm 1075, 
thời Lý, để kén chọn người thông 
minh, sáng suốt, học rộng ra làm 
quan. Số trúng tuyển trong khoa thi 
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này có 10 người, đỗ đầu là Lê Văn 
Thịnh, được tuyển làm quan trong 
triều, sau lên tới chức Thái sư. 


MINH QUÂN 
Ông vua sáng suốt. 


MINH TRỊ DUY TÂN 
X. Duy tân Minh Trị. 


MÍT TINH 

Cuộc hội họp gồm nhiều người để 
biểu dương lực lượng, tỏ thái độ đối 
với một sự việc quan trọng về 
chính trị. 


MO 

Chức dịch, người đứng đầu bộ 
phận phụ trách lễ nghỉ một mường 
người Thái Mường, Lào, Tày, 
Nùng ở Việt Nam. Đứng sau chúa 
đất. 

Thày mo chỉ những người làm 
thầy cúng, chữa bệnh theo mê tín 
dị đoan ở các dân tộc miền núi. 


MÔNG MUỘI (thời kì) 

Thời kì lịch sử đầu tiên của xã hội 
loài người theo cách phân kì lịch sử 
của một số nhà sử học phương 
Tây. Thời kì này bắt đầu sau khi 
loài người xuất hiện đến khi có đồ 


gốm. Con người sống tong tình 
trạng "ăn lông, ở lỗ", cuộc sống 
bấp bênh, công cụ lao lộng thô 
sơ, đơn giản. Nó kết thúc chi thời kì 


dã man thay thế. 


MỤC ĐỒNG (từ cổ) 
Trẻ chăn trâu, bò. 


MỤC SƯ 
Giáo sĩ trong đạo Tin làm. 


*MƯU PHẠT TÂM CÔNG” 

('Phạt" có nghĩa là trừng trịcẻ có tội. 

"Công" là tấn công, cônc kích. 

"Mưu phạt" là đánh gặc bằng 
mưu kế, chiến lược, sich lược, 
khôn khéo, đúng đắn, sárg suốt. 

“Tâm công" là đánh vào lòig người). 

Đường lối đánh giặc Min để giải 
phóng dân tộc trong cuộc lhởi nghĩa 
Lam Sơn (1418- 1427) di Nguyễn 
Trãi đề xuất, được Lê Lợitán đồng 
và thực hiện. Chủ trương lùng lí lẽ 
để thuyết phục, vận động tuân giặc 
đầu hàng, quay lại chốn; bọn chỉ 
huy tàn bạo, xâm lược, kê hợp với 
vũ trang chiến đấu. 

Đường lối này đã góp thần đưa 
đến thắng lợi của cuộc kiởii nghĩa 
Lam Sơn vào cuối năm 127. 
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MƯU SÁT 
Tìm cách giết người (có ý đồ 
chính trị). 


MƯỜNG 

1- Danh từ thường dùng để chỉ 
làng xã ở miền núi (đối với dân tộc 
Mường, Thái). Mường là đơn vị 
hành chính lớn hơn bản 

2- Tên một dân tộc ít người ở 
miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ 
nước ta. 


MỸ SƠN (thánh địa) 

Khu vực đền đài thờ cúng của 
vương quốc Chămpa cổ, xây dựng 
vào khoảng cuối thế kỉ II ở vùng 
thung lũng Mỹ Sơn cách kinh đô 
Trà Kiệu 20km, nay thuộc tỉnh 
Quảng Nam. Là quần thể kiến trúc 
các đền, tháp, bia, lâu đài, thành 
quách... Bị chiến tranh tàn phá. 
Được công nhận di sản văn hoá 
thế giới và được bảo tồn, xây dựng 
lại. 


ữ điển thuật sự địch tứ phổ thôug 
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NADI 

(Tên gọi tắt tiếng Đức của “Đảng 
Công nhân quốc tế xã hội”, còn gọi 
“Đảng Quốc xã"). 

Tổ chức của các thế lực phát xít 
phản động ở Đức, thành lập năm 
1919, được xem là lực lượng nòng 
cốt của nền chuyên chính dân tộc 
chủ nghĩa cực đoan của quân phiệt 
và tài phiệt Đức, do Hítle cầm đầu. 


NAM 

1- Tước vị cuối cùng trong bậc 
thang phong kiến - công, hầu, bá, 
tử, nam. Ở châu Âu, người được 
phong tước này gọi là Nam tước. 
Cũng giống các tước vị khác ở chỗ, 
người được phong tước Nam được 
nhận những quyển lợi to lớn về 
kinh tế và được cha truyền con nối 
về tước vị. 

2- Từ “Nam” dùng chỉ các nước 
đang phát triển; còn Bắc chỉ các 
nước phát triển. 


NAM BẮC TRIỀU 


1- Giai đoạn lịch sử Trung Quốc, 
phân chia đất nước làm hai miền, 
lấy Trường Giang làm ranh giới, từ 
những năm 420-509. Mỗi miền có 
những triểu đại, đánh phá lẫn 
nhau. Đến thế kỉ VI tình trạng Nam 
Bắc triều mới chấm dứt. 


2- Ở Việt Nam vào thế kỉ XVI, 
chiến tranh Lê - Mạc cũng phân 
chia đất nước thành Nam Triều 
(Lê) và Bắc triểu (Mạc). Đến thời 
nhà Lê Trung hưng mới chấm dứt 
tình trạng chia cắt đất nước này. 


NAM BỘ 


Tên chỉ miền đất phía Nam từ 
Đồng Nai ngày nay đến Cà Mau, 
được dùng từ sau Cách mạng 
tháng Tám 1945. Dùng chủ yếu với 
ý nghĩa khu vực, khí hậu, một bộ 
phận không tách rời khỏi Tổ quốc 
Việt Nam thống nhất. 
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NAM GIAO (lễ) 

Lễ tế trời do vua (ở Việt Nam, 
Trung Quốc thời phong kiến) tiến 
hành ba năm một lần. Nơi tế lễ gọi 
là đàn - Đàn Nam giao. 

NAM KÌ 


Địa danh được dùng thời thuộc 
Pháp để chỉ miền đất Nam Bộ 
ngày nay, có dụng ý phân biệt, 
chia cắt về chính trị: Theo Điều 
ước Hácmăng (1883), giữa triểu 
đình Huế và thực dân Pháp, quy 
định, Nam Kì là thuộc địa, Bắc Kì 
và Trung Kì là đất bảo hộ của thực 
dân Pháp. 


NATO 

(Viết tắt tên tiếng Anh "North 
Atlantic Treati Organisation", có 
nghĩa "Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại 
Tây Dương" hay Liên minh Bắc Đại 
Tây Dương. 

X. Liên minh Bắc Đại Tây Dương. 


“NĂM NGUYÊN TẮC CHUNG 
SỐNG HOÀ BÌNH” 

Năm nguyên tắc làm cơ sở cho 
quan hệ giữa hai nước Trung Quốc 
và Ấn Độ được đề ra từ năm 1954, 
gồm: 1) Tôn trọng sự toàn vẹn lãnh 
thổ và chủ quyển của nhau; 


2) Không tấấr công lẫn nhau; 
3) Không can hiệp vào công việc 
nội bộ của rhau; 4) Bình đẳng và 
hai bên cùng có lợi; 5) Chung sống 
hoà bình. 

Những nguyên tắc này là cơ sở 
để xây dựng nhiều văn kiện quốc 
tế, trong đó có các quyết định của 
Hội nghị Bărgớung 1955. 


NĂNG LƯỢNG 

Tổng thể sức mạnh tạo nên bởi 
hoạt động của con người, sức kéo. 
của súc vật, hoặc do các chất đốt 
(than đá, dầu mỏ...), sức chảy của 
nước (các dòng sông, thác 
nước...), của gió, mặt trời... cần 
thiết cho lao động sản xuất và đời 
sống. Có thể phân biệt 2 loại: năng 
lượng trực tiếp do sức nước, nhiên 
liệu tạo nên và năng lượng do một 
nguồn năng lượng trực tiếp tạo ra, 
như máy hơi nước. 


NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 


Kết quả lao động trong quá trình 
lao động được tính bằng số lượng 
sản phẩm làm ra trong một đơn vị 
thời gian. 


2 điểm thua gợi (ft tứ piiấ tfiôug 
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NEP 


(Viết tắt cụm từ tiếu Nga nghĩa 
là "Chính sách kint tế mới". X. 
Chính sách kinh tế m¡. 


NGA HOÀNG 

Hoàng đế nước Ng. trước Cách 
mạng tháng Mười 1917 

X. Sa hoàng. 


NGÀY CHỦ NHẬT tÂM MÁU (9- 
1-1905) 

Ngày quân đội Nga toàng đàn áp 
đẫm máu đoàn biểu Inh của công 
nhân, vợ con hạ (10.000 người) 
đưa đơn một cách h:à bình thỉnh 
cầu lên Nga Hoàng. 2uộc đàn áp 
làm 1.000 người chết, :.000 người bị 
thương. Sự kiện rày đi mở đầu cho 
cuộc cách mạng Nga 1205-1907. 


NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 

1-5 hàng năm - ngày hội đoàn kết 
quốc tế của nhâr dân lao động thế 
giới. Ngày 1-5-1886 hàng vạn 
công nhân Sicacô (Mỹ) bãi công, 
biểu tình đòi cải hiện điều kiện lao 
động, ngày làm 3 giờ. Họ bị nhà 
cầm quyền đàn áp, nhiều người 
chết, bị thương, b cầm tù. Đại hội I 
Quốc tế thứ hai 1889) quyết định 
lấy ngày 1-5 hàrg năm làm ngày 


Hội đoàn kết của giai cấp công 
nhân và nhân dân thế giới 

Ở Việt Nam, kỉ niệm ngày Quốc 
tế lao động đầu tiên vào 1-5-1930. 
Ngày này là ngày lễ chung của 
nhân dân Việt Nam 


NGÀY THỨ BẢY LAO ĐỘNG 
CỘNG SẢN 

Ngày lao động tập thể mà kết quả 
dùng để phục vụ lợi ích công cộng 
Xuất phát từ sáng kiến của công 
nhân đường sắt Mátxcœa - Cadan, 
tự nguyện lao động không lấy tiền 
để ủng Hộ cách mạng, tổ chức lần 
đầu vào ngày 10-5-1917. Lênin gọi 
đó là * Sáng kiến vĩ đạt". Ở Việt Nam, 
nhân dân cũng tổ chức những ngày 
lao động như vậy từ sau 1954 ở 
miền Bắc, lấy tên "Ngày thứ bảy lao 
động xã hội chủ nghĩa". 


NGÂN HÀNG 

Cơ quan phụ trách việc tiền tệ 
trong một nước, như phát hành tiền 
tệ, trao đổi tiền tệ, cho vay, gửi 
tiền. Có nhiều loại ngân hàng thực 
hiện các chức năng khác nhau: 
Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng 
ngoại thương, Ngân hàng công 
thương... 
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NGÂN QUỸ 


Toàn bộ tiển bạc có trong kho 
Nhà nước. 


NGÂN SÁCH 

Khoản thu, chỉ được tính toán 
theo kế hoạch: Ngân sách quân sự 
của Hoa Kì hàng năm tăng nhanh. 


NGẪU TƯỢNG GIÁO 

Tôn giáo có nguồn gốc từ tín 
ngưỡng thời nguyên thuỷ, thờ thần 
linh qua hình tượng tượng trưng. 


“NGHỆ - TĨNH ĐỎ” ì 
Tên chỉ cuộc đấu tranh anh hùng 
của nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh 
trong cao trào Xô viết (1930-1931). 
Trong báo cáo, nhan để “nghệ - 
Tĩnh đỏ" gửi Ban Chấp hành Quốc 
tế Cộng sản, ngày 19-2-1931, 
Nguyễn Ái Quốc khẳng định: 
"Nghệ - Tĩnh thật xứng đáng với 
danh hiệu "đỏ" - Bom đạn, súng 
máy, đốt nhà, đồn binh... đều bất 
lực không dập tắt nổi phong trào 
cách mạng của Nghệ - Tĩnh". 


NGHỊ ĐỊNH 
Văn bản pháp lí của Chính phủ về 


một vấn để thuộc chính sách, tổ 
chức bộ máy, cơ quan Nhà nước. 


NGHỊ SĨ 
Từ thường dùng chỉ đại biểu Quốc 
hội ở các nước tư bản chủ nghía. 


NGHỊ TRƯỜNG (phái) 

Những người chủ trương lấy đấu 
tranh trong các nghị viện của các 
nước tư bản chủ nghĩa làm trọng, 
coi nhẹ đấu tranh của quần chúng, 
đấu tranh cách mạng. 


NGHỊ VIỆN 

Cơ quan lập pháp tối cao ở các 
nước tư bản chủ nghĩa. Ở một số 
nước, cơ quan này gồm hai viện: 
Thượng Nghị viện và Hạ Nghị viện. 


“NGHỊ VIỆN CHỦ NGHĨA” 

Tên gọi Quốc hội Pháp họp ở 
Boócđô tháng 2-1871, gồm đa số là 
phái quân chủ phản động (địa chủ, 
quan lại), kẻ trục lợi và thương 
nhân, được bầu ra trong khu vực 
bầu cử ở nông thôn. 


NGHĨA BINH 


Những người tham gia quân khởi 
nghĩa chống chế độ thống trị, bọn 
xâm lược. 


7w điển (Ítượt nợyc He: tứ pitổ thông 
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NGHĨA HOÀ ĐOÀN 

Phong trào yêu nước của nhân 
dân Trung Quốc chống đế quốc 
xâm lược (1898-1900). Lúc đầu 
nhà Thanh hợp tác với Nghĩa hoà 
đoàn chống đế quốc. Sau vì thấy 
Liên quân 8 nước (Anh, Pháp, Đức, 
Mỹ, Nga, Italia, Áo - Hung, Nhật) 
hợp lực đàn áp, nên triểu đình 
quay sang câu kết với đế quốc 
chống cuộc khởi nghĩa. Phong trào 
bị đập tắt vào tháng 8-1900 


NGHĨA QUÂN 

X. Nghĩa bính. 

NGHĨA SĨ 

1- Người vì việc nghĩa lớn mà hi 
sinh. 

2- Người chiến sĩ tham gia khởi 
nghĩa (ý tôn trọng): Văn tế nghĩa sĩ 
Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu). 

NGHỊCH THẦN 


Theo quan niệm phong kiến, chỉ 
những bề tôi chống lại vua, phản 
lại triều đình. 


NGHIỆP ĐOÀN 
Tổ chức của những người cùng một 


nghề ở nước tư bản chủ nghĩa, nước 
thuộc địa, nhằm bênh vực quyền lợi 


cho nhau: Nghiệp đoàn thợ in, 
Nghiệp đoàn phu khuân vác. 


NGOẠI GIAO (Bộ) 


Cơ quan phụ trách quan hệ với 
nước ngoài. Bộ Ngoại giao. 


"NGOẠI GIAO ĐÔLA" (chính sách) 


Chính sách của Mỹ trong quan hệ 
đối ngoại, nhằm thông qua viện trợ 
kinh tế, tiền tệ và đầu tư để bành 
trướng ra bên ngoài, lôi kéo các Œ 
nước vào quỹ đạo của mình. 

Thuật ngữ “ngoại giao đôla" được 
bắt đầu sử dụng dưới thời Tổng 
thống Mỹ Taphata (1909- 1913) 
trong việc tăng cường ảnh hưởng 
của Mỹ sang các nước Mỹ Latinh 
và được các Tổng thống kế nhiệm 
thực hiện. 


"NGOẠI GIAO NGUYÊN TỬ” 
(chính sách) 


Chính sách và thủ đoạn của Mỹ 
dùng vũ khí nguyên tử để đàn áp, 
đe doạ nước khác. 

Thuật ngữ “ngoại giao nguyên tử" 
được bắt đầu sử dụng sau khi Mỹ 
ném bom ngyên tử xuống hai 
thành phố Nhật Bản là Hirôsima và 
Nagaxaki, vào tháng 8-1945. 
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“NGOẠI GIAO PHÁO HẠM” 

Một trong những biện pháp phổ 
biến của chủ nghĩa thực dân đế 
quốc dùng lực lượng vũ trang 
(trong đó có tàu chiến) để tiến 
hành các cuộc chiến tranh xâm 
lược hoặc uy hiếp, đe doạ các 
nước khác. 


NGOẠI KỈ 

Phần phụ, không được coi là 
chính thức trong một cuốn sử thời 
phong kiến (ở Trung Quốc, Việt 
Nam). Ở bộ “Đại Việt sử kí toàn 
thư”, trong số 24 quyển có 5 quyển 
thuộc phần ngoại kỉ, chép lịch sử 
từ thời Hồng Bàng đến các sứ 
quân (cuối thế kỉ X). 


NGOẠI KIỀU 


Người nước ngoài đến sinh sống 
ở một nước khác. 


NGOẠI THÍCH 


Những người đằng phía vợ vua, 
thường dựa vào hoàng hậu nắm 
các chức vụ lớn trong triểu đình và 
rất lộng quyền, nắm cả quyển 
hành trong triều, có khi lật đổ vua: 
Đỗ Anh Vũ - em của Đỗ Thái hậu, 
mẹ vua Lý Anh Tông- là ngoại 


thích nên được vua dùng, có uy 
quyền rất lớn, "lại tư thông với Lê 
Thái hậu, nhân thế càng kiêu 
căng, ở triều đình thì khoát tay lớn 
tiếng, sai bảo quan lại thì hất hàm 
ra hiệu, mọi người đều liếc nhau 
không dám nói" ("Đại Việt sử kí 
toàn thư”, Q.I, tr. 318). 

Đầu thế kỉ XIII, họ Trần lợi dụng 
thế ngoại thích đưa người vào nắm 
triều chính rồi lật đổ nhà Lý. 


NGOẠI XÂM 

Quân đội nước ngoài dùng vũ lực 
xâm chiếm nước khác, như quân 
Nguyên - Mông xâm lược nước ta 
vào thế kỉ XIII; Truyền thống chống 
ngoại xâm của dân tộc Việt Nam 
rất oanh liệt. 


NGỌC PHẢ 

Bản ghi chép công trạng của vị 
thần, thánh được lưu giữ ở nơi thờ 
(đình, đền). 

NGÔI 

Ngôi vua (nói tắt): Gia Long lên 
ngôi. 

*NGỤC VĂN TỰ” 

(Vụ án chữ nghĩa"). 


2 điểm thuật nga Eieft cứ pftố trông 
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Việc kết tội những người dùng lời 
lẽ văn chương để ám chỉ, đả 
kích,chống lại triều đình, dưới thời 
Mãn Thanh (Trung Quốc). Những 
người bị kết tội bị hạ ngục, xử tử, 
vợ con, thân thích, bạn bè còn bị 
liên lụy, chịu cực hình 

"Ngục văn tự" sớm nhất của triều 
Thanh diễn ra dưới thời vua Khang 
Hy. Một người ở Triết Giang khắc 
in bộ "Minh sử", trong đó có những 
sự kiện xảy ra vào cuối thời Minh 
được diễn đạt với các câu chữ chỉ 
trích người Mãn. Việc làm này bị 
xem là "đại nghịch, vô đạo", cần 
nghiêm trị. Vì vậy, người cho khắc 
in sách dù đã chết vẫn bị quật mả, 
băm vằm tử thi và 70 người khác, 
gồm anh em, con cháu, người viết 
lời tựa, khắc văn in, hiệu đính, mua 
bán sách, cất giữ sách bị xử tử, 
hàng mấy trăm người khác có liên 
quan bị khép vào tội xung quân. 

Thời Ung Chính có "Vụ án Trà Tự 
Đình”, do viên quan chủ trì khoa thi 
ở Giang Nam ra đề thi "Duy dân sở 
chỉ" (*do dân mà dừng", vốn là một 
câu trong sách Đại học). Triều đình 
nghỉ án, quan chủ khảo Trà Tự 
Đình có ý ám chỉ việc chém đầu 
Hoàng đế Ung Chính (chữ "duy" và 


"chỉ" bỏ phần trên đầu sẽ là chữ 
"Ung" và "Chính"). Ông bị phanh 
thây, bêu đầu (dù đã sinh bệnh, 
chết trong ngục); tất cả gia thuộc 
bị đày đi xa ngoài ba trăm dặm. 
"Ngục văn tự" dưới triều Thanh 
nhằm ngăn chặn việc truyền bá tư 
tưởng tiến bộ, hạn chế sự phát 
triển xã hội, hòng đàn áp việc 
chống đối triều đình. 


NGU DÂN (chính sách) 

Chính sách của bọn thống trị cố kìm 
hãm nhân dân trong tình trạng dốt 
nát để chúng dễ áp bức và bóc lột. 


NGŨ KINH 
X. Tứ thư, Ngũ kinh. 


"NGỤ BÌNH Ư NÔNG" (chính 
sách) 

Chính sách xây dựng và sử dụng 
quân đội của các triểu đại phong 
kiến Việt Nam từ thời Lý, Trần, Lê. 
Binh lính luân phiên nhau làm 
nhiệm vụ thường trực bảo vệ cung 
điện, công sở, còn phần lớn làm 
nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp. 

Lúc có chiến tranh chống ngoại 
xâm, tất cả đều được huy động để 
đánh giặc. 
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Năm 1428, sau cuộc khởi nghĩa 
Lam Sơn thắng lợi, Lê Thái Tổ (Lê 
Lợi) đã cho giải ngũ 25 vạn trong 
tổng số 35 vạn quân về làm ruộng. 
Còn lại 10 vạn được chia ra 5 phần 
luân phiên nhau, 4 phần về sản 
xuất, một phần thường trực làm 
nhiệm vụ quốc phòng, giữ gìn an 
ninh. 


NGŨ (lính) 

Một đơn vị lính thời phong kiến, 
có năm người. 

NGŨ GIÁC ĐÀI 

Trụ sở Bộ Quốc phòng Hoa Kì. 


NGŨ PHẨM 


Bậc thứ năm trong thang phẩm 
hàm phong kiến. 


NGŨ THƯỜNG 


Theo Nho giáo là năm đức tính 
cần phải có: Nhân (thương 
người), Nghĩa (trọng lí tưởng), Lễ 
(cư xử đúng đắn), Trí (hiểu biết 
sáng suốt), Tín (tin người và 
được người tin). 


NGỤY BIỆN (phái) 
(do từ Hy Lạp sophisma). Một 


trường phái triết học ở Hy Lạp cổ 
đại, do các nhà triết học có tài 


hùng biện lập nên ở Aten vào nửa 
sau thế kỉ V TCN. Đặc điểm của 
những người theo phái ngụy biện là 
tư duy trên cơ sở suy luận chủ 
quan, về hình thức có vẻ đúng 
song thực chất là sai. Họ thường 
dựa vào tính chất nhiều nghĩa của 
khái niệm để giải thích một cách 
siêu hình từng mặt riêng lẻ của sự 
vật, hiện tượng. 


NGỤY BINH 

Binh lính của bọn phản động trong 
nước, tay sai của đế quốc, chống 
nhân dân, chống cách mạng. 


NGỤY QUÂN 

Quân đội của bọn phản động 
trong nước, tay sai của bọn đế 
quốc, thành lập để chống lại cách 
mạng, chống nhân dân. 


NGỤY QUYỀN 

Chính quyển do lực lượng phản 
cách mạng lập ra để chống lại 
chính quyển nhân dân hợp pháp, 
và làm tay sai đế quốc. 


NGỤY VẬN 
Vận động, giáo dục lính ngụy trở 


về với cách mạng, quay súng bắn 
lại địch. 


Cừ điển thuảt ngữ lịch sứ phổ thâng 
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NGUYÊN NHÂN 

Hiện tượng sinh ra những hiện 
tượng khác Nguyên nhân sâu xa 
của cuộc chiến tranh đế quốc là 
mâu thuẫn gay gắt giữa các nước 
đế quốc, chủ yếu là vấn đề tranh 
giành, phân chia thuộc địa. 


NGUYÊN NIÊN 


Năm đầu của một triều vua: Hồng 
Đức nguyên niên. 


NGUYÊN NHUNG (đổng nguyên 
nhung, đổng nhung). 

Chức vụ nguyên soái thời phong 
kiến. 


NGUYÊN SOÁI 

Chức võ quan cao cấp trên đại 
tướng ở một số nước; một vài nước 
còn có chức Đại nguyên soái. 


NGUYÊN SUÝ 


Chỉ võ quan cao cấp thời phong 
kiến. Còn gọi là nguyên soái. 


NGUYÊN TẮC LAO ĐỘNG 


Cơ sở xây dựng tổ chức lao động 
xã hội, thể hiện bản chất của các 
chế độ xã hội; tính chất của nguyên 
tắc này do hình thức sở hữu đối với 
tư liệu sản xuất quyết định. 


Trong xã hội đối kháng giai cấp, 
nguyên tắc lao động mang tính 
cưỡng bức, bóc lột nhằm làm giàu 
cho những người nắm tư liệu sản 
xuất. Trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, nguyên tắc lao động được 
xây dựng vì mục đích nâng cao 
phúc lợi cho người lao động. Đó là 
sự chuyển từ nguyên tắc cưỡng 
bức sang tự nguyện và tự giác. 


NGUYÊN THỦ QUỐC GIA 


Người đứng đầu Nhà nước, như 
Chủ tich nước, Tổng thống. 


NGUYÊN THUỶ (thời kì) 
X. Công xã nguyên thuỷ. 


NGỰ 

Từ dùng để chỉ những gì có liên 
quan đến vua: Ngự bào (áo của 
vua), ngự giá (chuyến đi của vua). 


NGỰ SỬ ĐÀI 

Cơ quan giám sát ở triểu đình 
trong chế độ phong kiến Việt Nam. 
Được đặt ra từ năm 1250 dưới thời 
Trần. Thời Nguyễn đổi thành Đô 
ngự SỬ. 

Nhiệm của Ngự sử đài là can gián 
nhà vua, chất vấn quan lại ở các 
cấp về thi hành nhiệm vụ, đối xử 
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với nhân dân, giữ gìn kỉ cương 
phép nước. 


NGỰ Y 
Thày thuốc chăm nom sức khoẻ 
cho vua và Hoàng hậu. 


“NGƯỜI CÙNG KHỔ” 
X. "LƠ Paria". 


NGƯỜI HIỆN ĐẠI 
X. Người tinh khôn. 


NGƯỜI TINH KHÔN 


(Tên khoa học: Homo Sapiens). 
Còn gọi là người hiện đại, xuất 
hiện trên trái đất cách đây ít nhất 
40.000 năm (thời hậu kì đồ đá cũ). 
Trong quá trình lao động tự cải 
biến mình, loại bỏ hết dấu tích 
vượn, người tinh khôn là dạng cuối 
cùng đã có cấu tạo cơ thể hoàn 
toàn giống như người ngày nay. Họ 
đã có hai bàn tay nhỏ, khéo léo, 
các ngón tay, nhất là ngón cái cử 
động nhanh, khéo; trán cao, xương 
hàm nhỏ và không nhô ra trước. 
Não đặc biệt phát triển (khoảng 
1300-1500 cm)). 

Di cốt người tinh khôn tìm thấy ở 
hầu khắp các châu lục. 


NGƯỜI TỐI CỔ 
X. Người vượn. 


NGƯỜI VƯỢN 

(Còn gọi “Người tối cổ). Hình thức 
tiến triển nhảy vọt từ vượn thành 
người. Xuất hiện cách đây từ 
khoảng 4 triệu năm đến 50-40 vạn 
năm. Người vượn tuy chưa loại bỏ 
hết những dấu tích vượn trên cơ 
thể mình, song đã là người, như đi 
đứng bằng hai chân, đôi tay được 
tự do để sử dụng công cụ, kiếm 
thức ăn, thể tích hộp sọ đã khá lớn 
(khoảng 900cm, so với người hiện 
đại là 1500 cm, vượn hiện đại là 
600cm)), đã hình thành trung tâm 
phát tiếng nói trong não. Người tối 
cổ đã biết chế tạo công cụ. Di tích 
người tối cổ tìm thấy ở Giava, Bắc 
Kinh, Lạng Sơn (Việt Nam). 


NHÀ (lịch sử) 

Từ dùng chỉ một triểu đại phong 
kiến ở Trung Quốc, Việt Nam: Nhà 
Chu, nhà Nguyễn. 


NHÀ NƯỚC 

1- Bộ máy tổ chức chính trị do 
giai cấp nắm chính quyển thành 
lập, nhằm duy trì quyền lợi, địa vị 
của mình. Nhà nước xuất hiện do 


W điền thuật ngư icẤt tả phố thông 


xã hội phân chia thành giai cấp 
Nhà nước không tôn tại vinh viễn, 
sẽ tự tiêu vong, khi xã hội không 
còn giai cấp 

2- Một quốc gia (nghĩa rộng): Nhà 
nước phong kiến 


NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI 


Bộ máy tổ chức chính trị do cách 
mạng vô sản thành lập nhằm bảo 
vệ và phát triển thành quả cách 
mạng, bảo vệ quyền lợi của nhân 
dân lao động, khác với Nhà nước 
trước đó, vì nó không phải là công 
cụ áp bức, bóc lột của giai cấp 
thống trị. Nhà nước kiểu mới đầu 
tiên trong lịch sử là Công xã Pari 
1871. X. Công xã Pari. 


NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 

Nhà nước mà mọi quan hệ chính 
trị, xã hội đều phải tuân thủ theo 
luật pháp đã quy định. Trong Nhà 
nước pháp quyền mọi công dân 
đều bình đẳng trước pháp luật và 
phải tôn trọng luật pháp. 


NHÀ NƯỚC THẦN QUYỀN 


Nhà nước mà quyền lực chính trị 
được xây dựng trên cơ sở một tôn 
giáo. Ở đây luật pháp Nhà nước và 
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các thể chế, tín điều tôn giáo về cơ 
bản trùng hợp nhau. 


NHÀ NƯỚC THÀNH THỊ 


X. Quốc gia thành thị, Thành 
bang - thị quốc. 


NHÀ THỜ 

X. Giáo hội. 
NHÀ TRẮNG 
X. Bạch ốc. 


NHÂN CHỦNG HỌC 


X. Nhân loại học. 

NHÂN DÂN 

Cộng đồng người đông đảo trong 
một nước, bao gồm nhiều giai cấp, 
các tầng lớp khác nhau, nhưng có 
chung một nhiệm vụ trong một thời 
gian lịch sử nhất định. Thành phần 
nhân dân có thể thay đổi theo 
nhiệm vụ lịch sử. Bao giờ nông 
dân, công nhân cũng là thành 
phần cơ bản trong nhân dân lao 
động: "Dân tộc ta, nhân dân ta, 
non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ 
Chủ tịch, người anh hùng dân tộc 
vĩ đại và chính Người đã làm rạng 
rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non 
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sông đất nước ta" (Điếu văn của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Lao động Việt Nam đọc trong lễ 
truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
ngày 8-9-1969). 


NHÂN LOẠI 
Loài người. 


NHÂN LOẠI HỌC 


Khoa học nghiên cứu về nguồn 
gốc và tiến hoá của con người, sự 
bình đẳng các chủng tộc, các tiêu 
chuẩn, trạng thái, thể chất của 
giống người. 


NHÂN MÃN 


Tình trạng sinh để nhanh, quá 
nhiều người trên Trái Đất. Theo 
học thuyết Mantuýt (nhà kinh tế 
học người Anh), tình trạng này là 
do số người tăng nhanh theo cấp 
số nhân trong khi số lương thực 
tăng chậm theo cấp số cộng. 

Bọn thực dân, đế quốc ra sức lợi 
dụng thuyết nhân mãn để bào chữa 
cho chiến tranh xâm lược mà chúng 
gây ra để giải quyết nạn nhân mãn. 
Chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, 
việc tăng dân số có ảnh hưởng đến 
sự phát triển xã hội, nhưng không 
phải là nhân tố quyết định. 


NHÂN SINH QUAN 


Hệ thống tư tưởng, tình cảm xoay 
quanh vấn đề ý nghĩa và mục đích 
cuộc sống (sống cho ai và sống để 
làm gì) của con người trong xã hội: 
Nhân sinh quan cách mạng. 


NHÂN TÀI 
Người có tài năng. 


NHÂN TỐ 


Yếu tố quan trọng và cần thiết để 
tạo nên cái khác: Sự lãnh đạo của 
Đảng là nhân tố chính, bảo đảm 
cách mạng thắng lợi. 


NHÂN VĂN (chủ nghĩa) 

1- Hệ tư tưởng thừa nhận giá trị 
con người, chăm lo lợi ích con 
người, tạo mọi điều kiện cho con 
người phát triển. 

2- Phong trào văn học và xã hội 
chống chế độ phong kiến, phản 
ánh thế giới quan của giai cấp tư 
sản đang lên (thời kì Phục Hưng 
thế kỉ XIV - XVI ở Tây Âu). Nhưng 
khi giai cấp tư sản cầm quyền, nó 
vẫn chà đạp lên quyền lợi nhân 
dân lao động. Chủ nghĩa nhân đạo 
cộng sản mới thực sự tôn trọng và 
chăm lo lợi ích con người: Chủ 
nghĩa nhân văn Hồ Chỉ Minh 


TW điển thuật ngữ lich sứ phẩ tfiông 
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NHÂN VẬT LỊCH SỬ 


Người có một vai trò nhất định 
trong một sự kiện lịch sử, trong một 
thời kì lịch sử 


NHẬP SIÊU 

Tình trạng mất cân đối về ngoại 
thương của một nước, nhập khẩu 
nhiều hơn xuất khẩu, có ảnh 
hưởng đến nền kinh tế quốc dân. 


NHẤT NGUYÊN LUẬN 


Học thuyết triết học trái với nhj 
nguyên luận, giải thích mọi sự vật 
đều có chung một nguồn gốc cơ 
bản. Nhất nguyên luận có thể là 
quan niệm duy vật hay duy tâm. 
Nhất nguyên luận duy vật thừa 
nhận vật chất là bản nguyên của 
thế giới. Nhất nguyên luận duy tâm 
cho tỉnh thần, ý niệm là nguồn gốc 
cơ bản của thế giới. Chủ nghĩa duy 
vật biện chứng và duy vật lịch sử là 
sự phát triển cao của nhất nguyên 
luận duy vậtt. 


NHẤT PHẨM 


Phẩm hàm cao nhất thời phong 
kiến, trong hệ thống bậc thang 
gồm 9 bậc. Nhất phẩm có loại tòng 
nhất phẩm và chánh nhất phẩm. 


NHẤT THẦN GIÁO 

Tôn giáo chỉ thờ một thần tối cao, 
như ở đạo Thiên Chúa thờ Chúa 
Giêsu, con của Chúa Trời đầu thai 
vào em gái đồng trinh Maria; đạo 
Hồi thờ Thánh Ala - vị Thượng đế 
tối cao sinh ra muôn loài, sáng tạo 
ra vũ trụ. 


NHỊ NGUYÊN LUẬN 

Học thuyết triết học cho rằng thế 
giới có cả hai bản nguyên là vật 
chất lẫn tinh thần, hai bản nguyên 
này cùng tồn tại độc lập. Ý đồ của 
học thuyết này nhằm điều hoà chủ 
nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy 
tâm. Trong thực tế, học thuyết này 
muốn hạn chế đấu tranh cách 
mạng của nhân dân lao động. 


NHỊ PHẨM 

Phẩm hàm hạng thứ hai, sau nhất 
phẩm của thời phong kiến. Theo 
hệ thống 9 bậc, có loại tòng nhị 
phẩm và chánh nhị phẩm. 


NHIẾP CHÍNH 


Người cầm quyền thay vua trị 
nước khi vua còn nhỏ hay vua đi 
vắng: Hoàng Thái hậu nhiếp chính; 
quan nhiếp chính. 
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NHO GIÁO 


Tập hợp những tư tưởng triết lí, 
luân lí, đạo đức, thể chế cai trị đã 
có ở Trung Hoa từ đời Tam Đại, 
đặc biệt là dưới đời nhà Chu. Đến 
cuối thời Xuân Thu (thế kỉ VỊ - V 
TCN) được Khổng Tử và các môn 
đệ của ông hệ thống hoá, rồi sau 
này ổn định lại trong các sách kinh 

điển, như Ngữ kinh (Thi, Thư, 
Dịch, Lễ, Xuân Thu, trước đó còn 
có Kinh Nhạc, sau bị mất) và Tứ 
thư (Luận Ngữ, Đại Học, Trung 
Dung, Mạnh Tử). Khổng Tử được 
coi là người sáng lập ra Nho giáo, 
nên Nho giáo còn được gọi là 
Khổng giáo. Từ thời Hán trở đi, 
Nho giáo dần dần trở thành hệ tư 
tưởng chính thống của giai cấp 
thống trị Trung Hoa. Nho giáo chủ 
trương "tôn quân, đại thống nhất". 
Ba quan hệ cơ bản của Nho giáo 
là: "Đạo vua - tôi", "Đạo cha - con”, 
"Đạo vợ - chồng", thường gọi 
chung là Tam cương... Cùng với 
“Tam cương" là “Ngũ thường", năm 
phép ứng xử luân lí và đạo đức của 
con người, lúc nào cũng phải có 
không thể thiếu được. Đó là Nhân, 
Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Trong đó Lễ 
được để cao "Tiên học lễ", tức là 


tôn trọng trật tự đẳng cấp xã hội 
hiện hành. Giáo dục Nho giáo 
nhằm đào tạo ra lớp người "quân 
tử", là lớp người biết tuân theo 
mệnh Trời (thiên mệnh), trung với 
vua, hiếu với cha mẹ.... phục vụ 
cho Nhà nước phong kiến. Trải qua 
các triều đại, Nho giáo cũng được 
biến cải cho phù hợp với yêu cầu 
của thời đại lúc bấy giờ, cho nên 
người ta còn phân biệt ra Hán Nho, 
Tống Nho,v.v... 

Nho giáo du nhập vào Việt Nam 
từ thế kỉ I TCN cùng với sự xâm 
lược và đô hộ của các triểu đại 
phong kiến phương Bắc, nhưng 
phát triển rất chậm và chỉ dừng ở 
các tầng lớp trên của xã hội. Từ 
thế kỉ X, khi đất nước bước vào thời 
kì độc lập tự chủ, Phật giáo giữ vai 
trò quốc giáo, bên cạnh đó Nho 
giáo và Đạo giáo vẫn cùng song 
song tổn tại. 

Tình hình đó phát triển tiếp tục 
vào các thế kỉ XI đến XIII dưới triều 
Lý và nửa đầu triều Trần, tạo nên 
sự hỗn dung tôn giáo hay còn gọi 
là "tam giáo đồng nguyên". Cùng 
với sự ra đời của Nhà nước phong 
kiến trung ương tập quyền, Nho 
giáo đã dần lớn mạnh ở cuối thời 
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Trần, trở thành qué: giáo, chiếm 
địa vị độc tôn dưới trêu Lê ở thế kỉ 
XV. Nho giáo trở tiành chỗ dựa 
vững chắc về tỉnh trần, là ý thức 
hệ chính thống của ;iai cấp thống 
trị phong kiến nước a. Tuy giữ địa 
vì chính thống, nhìng Nho giáo 
vẫn có sự hoà nhậ: với tư tưởng 
Phật giáo ("từ bí hỉ xả"), với Đạo 
giáo (vô vi") và tí tưởng nhân 
nghĩa, đạo đức truyàn thống của 
nhân dân ta. Vì váy, Nho giáo Việt 
Nam cũng có nhữnc nét khác biệt 
nhất định với Nhc gáo gốc Trung 
Hoa, chứa đựng cả hai mặt tích 
cực và tiêu cực, hé hiện cả trên 
quan niệm, nhật tức và hành 
động từ vua quan đên dân thường. 
Các triểu đại phorg ‹iến lúc thịnh, 
lúc suy, khi xuất hiên nhũng bậc 
vua sáng, tôi hiể! làm sáng danh 
đất nước, lại có kh ra đời những kẻ 
thần nịnh, chúa hòn làm đất nước 
ngả nghiêng, trăn họ điêu đứng 
đều gắn liền với mặt mạnh, mặt 
yếu của học thuyt Nho giáo theo 
từng bước thăng trìm của lịch sử. 


NHO SĨ 


Còn gọi là Nho ca hay nhà Nho. 
Tầng lớp có học được đào tạo 
theo ý thức hệ Mo giáo. Đây là 


tầng lớp trí thức mới của giai cấp 
phong kiến dân tộc, ra đời do nhu 
cầu phát triển của chế độ phong 
kiến tập quyền và gắn liền với sự 
truyền bá Nho giáo ở Việt Nam. 
Trong nhóm cũng có nhiều tầng 
lớp: Tầng lớp trên đỗ đạt cao ra 
làm quan, gia nhập vào hàng ngũ 
giai cấp thống trị; nhiều người sống 
trong nhân dân, không thi đỗ làm 
quan, hoặc không chịu ra làm 
quan hay cáo quan về làng dạy 
học, bốc thuốc chữa bệnh cho dân. 
Vào thời Lý, chế độ giáo dục và 
thi cử theo tỉnh thần Nho giáo mới 
bắt đầu, số Nho sĩ được đào tạo 
còn ít và chưa giữ địa vị quan trọng 
như các nhà sư. Sang thời Trần, 
chế độ học hành và thi cử càng có 
quy củ, đi vào nền nếp, Nho giáo 
chiếm vị trí độc tôn trong việc đào 
tạo và tuyển chọn nhân tài. Các 
Nho sĩ được vào học trong các 
Quốc học viện, trước đây chỉ dành 
cho con em quý tộc và quan lại. 
Ngoài các trường học của Nhà nước, 
trong xóm làng có những lớp học 
riêng cho các Nho sĩ khiến tầng lớp 
Nho sĩ ngày càng đông đảo và đẩy 
lùi thế lực của các nhà sư trên các 
lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hoá. 
Tầng lớp Nho sĩ nắm giữ các chức 
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vụ quan trọng trong bộ máy chính 
quyền phong kiến và là lực lượng 
sáng tác văn học chủ yếu. Nhà Lê 
mở mang giáo dục, thi cử và xây 
dựng chế độ đào tạo Nho sĩ và 
quan lại với quy mô lớn. Lớp Nho sĩ 
đời Lê khá đông và có không ít 
người xuất sắc về học vấn và năng 
lực quản lí đất nước. 


NHÓM 77 

Nhóm các nước đang phát triển, 
là quốc gia thành viên của Liên 
Hợp Quốc. Được thành lập năm 
1964 tại phiên họp thứ nhất của 
Hội nghị Liên Hợp Quốc về các 
vấn đề thương mại và phát triển ở 
Giơnevơ (1964), gồm 77 nước 
tham dự. 

Hội nghị Bộ trưởng "nhóm 77" ở 
Khatin đã ghi nhận các nước thành 
viên sẽ củng cố sự thống nhất và 
đoàn kết hợp tác, trao đổi lẫn nhau. 
Các nước thuộc "nhóm 77" tuy đa 
dạng về chế độ chính trị - xã hội, trình 
độ phát triển, nhưng không ngừng 
được tăng cường về số thành viên 
(cuối năm 1989 đã có 122 quốc gia) 
và hợp tác có hiệu quả trong xây 
dựng đất nước và chống chủ nghĩa 
đế quốc, thực dân... 


NHÓM G7 


Tổ chức 7 nước công nghiệp phát 
triển hàng đầu (Anh, Canađa, Đức, 
Italia, Mỹ, Nhật, Pháp và Liên minh 
châu Âu - EU), ra đời năm 1975. 
Từ 1975 đến 1989, các nước G7 
chủ trương hợp tác kinh tế và đối 
phó với các nguy cơ quốc tế (thực 
chất là chống các nước xã hội chủ 
nghĩa và phong trào cách mạng 
thế giới). Từ 1990 đến nay, giải 
quyết các vấn đề sau chiến tranh 
lạnh và thực hiện việc thống trị thế 
giới sau khi Liên Xô sụp đổ. 

Hàng năm, những người đứng 
đầu Nhà nước và Chính phủ các 
nước G7 họp nhau vào dịp cuối 
tuần tháng 6 hay 7, tổ chức ở 
nước đương giữ chức Chủ tịch 
của nhóm. Các cuộc họp nhằm 
hoạch định và phối hợp chính 
sách đối ngoại cho toàn khối. 
Các Bộ trưởng tài chính, Thống 
đốc các ngân hàng trung ương, 
các chuyên viên cũng gặp nhau 
để phối hợp các chính sách kinh 
tế, tiền tệ, những vấn đề về hạn 
chế vũ khí huỷ diệt hàng loạt, con 
bài hạt nhân, khủng bố, tội phạm 
có tổ chức. 
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NHÓM G8 

Nhóm G7 thêm Nga. Từ 1991, 
Liên Xô bắt đầu tham gia G7 và từ 
1996, Nga tích cực tham gia các 
hoạt động của G7 và trở thành 
thành viên đầy đủ năm 1999. 


NHỤC HÌNH 

Hình phạt nặng làm đau đớn đến 
thể xác đôi với người phạm tội, như 
lăng trì, xé xác... 


NHỮNG NGƯỜI XĂNGĐINÔ 
(Sandiniste) 
Những người cách mạng 


Nicaragoa nắm chính quyền vào 
những năm cuối thập kỉ 70 của thế 
kỉ XX theo đường lối của Ôguxtô 
Xăngđnô (Augusto Sandino). 
(Xăngđinô bị nhà cầm quyền thuộc 
dòng họ Xômôda (Somoza) ám sát 
năm 1934.) 


NHƯỢC TIỂU (nước) 

Nước nhỏ, yếu theo quan niệm 
của bọn phong kiến, thực dân. 

NHƯỢNG ĐỊA 

Vùng đất của một quốc gia bị bọn 
thực dân xâm chiếm dưới hình thức 


"nhường" cho chúng trong một thời 
gian nào đó: Hồng Kông là nhượng 


địa của Anh ở Trung Quốc trong 
99 năm (1898-1998). 


NICs 

(Viết tắt những chữ Newly 
Industrialized Countries", tức là 
"Các nước mới công nghiệp hoá"). 
Đó là những nước, vùng lãnh thổ 
có tổng sản phẩm quốc dân (GNP) 
tính theo đầu người cao (khoảng 
hơn 1100 đôla Mỹ vào năm 1978) 
và có giá trị sản xuất công nghiệp 
chiếm tỉ trọng cao (không dưới 
20% tổng sản phẩm trong nước 
(GDP) vào năm 1977). Trên thế 
giới, người ta coi những nước và 
lãnh thổ sau đây là NICs: Nam Phi, 
Achentina, Braxin, Hy Lạp, Ixraen, 
Bồ Đào Nha, Nam Tư, Đài Loan, 
Hàn Quốc, Xingapo, Hồng Kông, 
trong đó Xingapo, Đài Loan, Hàn 
Quốc, Hồng Kông có tổng sản phẩm 
quốc dân tính theo đầu người đạt 
mức cao nên được mệnh danh là 
"bốn con rồng nhỏ" ở châu Á. 

Khái niệm NICs đang được bổ 
sung và hoàn chỉnh dần. 


NI CÔ 


Người phụ nữ còn trẻ tuổi tu hành 
theo đạo Phật và ở chùa. 
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NIÊN BIỂU LỊCH SỬ 


Bảng ghi theo ngày, tháng, năm 
những sự kiện !ịch sử trong thời kì 
nào đó, về cuộc đời, hoạt động của 
một nhân vật, và diễn biến một 
phong trào nào đó: Niên biểu thời 
kì cận đại; Hồ Chí Minh niên biểu. 


NIÊN ĐẠI 
Thời đại, năm, tháng trong lịch sử. 


NIÊN GIÁM 
Sách ghi những sự kiện quan 
trọng trong từng năm. 


NIÊN HIỆU 


Tên hiệu cho một vua đặt ra trong 
thời gian cầm quyền của mình, bao 
hàm một ý nghĩa nhất định. Một 
ông vua có thể có nhiều niên hiệu 
khác nhau. Lê Lợi lên ngôi (1428), 
lấy niên hiệu là Thuận Thiên. Lê 
Thánh Tông có hai niên hiệu: 
Quang Thuận (1460-1469) và 
Hồng Đức (1470-1497). 

NIẾT BÀN 

Theo Phật giáo, đây là cõi cực 
lạc, không tổn tại trên trần thế này 
(như Thiên đàng, theo đạo Thiên 


chúa), chỉ dành cho những người 
tu hành đắc đạo (luôn luôn làm 


điều lành, chống điểu ác, diệt 
dục...), sau khi chết sẽ được ở cõi 
Niết bàn. 


NỊNH THẦN (từ cổ) 

Viên quan hay xu nịnh nhà vụa 
để hãm hại người khác, để cầu 
danh lợi. 


NÕ NƯỜNG (thờ cúng) 

Một dạng của việc thờ sinh thực 
khí. Nõ là cái nêm, tượng trưng cho 
sinh thực khí nam, nường là nang, 
mo nang, tượng trưng cho sinh 
thực khí nữ. 

Ở làng Đồng Kị (Bắc Ninh) có tục 
rước cặp nõ nường (bằng gỗ) vào 
ngày 6 tháng giêng; sau khi lễ, các 
vật thờ này đốt thành tro, chia cho 
mọi người để "lấy may", nghĩa là 
đem rải ra ruộng cầu cho mùa 
màng tươi tốt. 

Ở nhiều vùng thuộc Phú Thọ, Bắc 
Ninh, Hà Tây... trước đây vào dịp 
hội làng, nhân dân rước 18 bộ nõ, 
nường và khi đám rước xong mọi 
người tranh nhau cướp các loại 
sinh thực khí này để cầu cho ấm 
no, khoẻ mạnh trong năm. Vì vậy 
có câu ca: 


“Ba mươi sáu cái nõ nường, 
Cái để đầu giường, cái để gối tay”. 


ữ điểm thua ng lcR sứ piuố thông 
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NÒI GIỐNG 

Nguồn gốc của cân tộc Nòi 
giống Lạc Hiổng theo truyền 
thuyết). 


NÔ LỆ 

1- Giai cấp bị trị lưới chế độ 
chiếm hữu nô lệ, gồn những người 
bị tước đoạt quyển chiếm hữu tư 
liệu sản xuất và mọi quyền tự do 
về thân thể. Họ trở hành vật sở 
hữu của chủ nô, bị la› động cưỡng 
bức, có thể bị chủ 3ô đem trao 
tặng, mua bán, tự ý ciết chết... Họ 
là lực lượng sản xuất chủ yếu của 
xã hội nhưng không có quyền lợi 
về kinh tế và chính tị (đặc biệt ở 
vùng Địa Trung Hải. nguồn gốc 
của nô lệ chủ yếu là con nợ, tù 
binh trong các cuộc chiến tranh, 
người bị bán làm nô lệ...). 

2- Chỉ bất cứ ai bị kẻ khác thống 
trị: Nô lệ của chủ nghĩa thực dân. 
Nô lệ của bọn tỈ phú. 


NÔ LỆ ĐỒN ĐIỀN (chế độ) 

Hình thức bóc lột người da đen ở 
các đồn điển miền Nam Hoa Kì 
trước cuộc Nội chiến 1861-1865. 
Chế độ nô lệ đồn điền cũng là hình 
thức bóc lệt tư bản chủ nghĩa, 


nhưng là một trở ngại chủ yếu đối 
với sự phát triển của chủ nghĩa tư 
bản công nghiệp. Vì vậy, cuộc đấu 
tranh giữa chủ nô miền Nam và tư 
sản miền Bắc ở Hoa Kì ngày càng 
gay gắt, dẫn tới cuộc nội chiến. 


NÔ LỆ GIA TRƯỞNG (chế độ) 


Hình thức của chế độ nô lệ, trong 
đó nô lệ được coi là thành viên 
trong gia đinh nhưng không được 
bình đẳng như các thành viên 
khác. Họ phải đảm nhận những 
công việc nặng nề, hèn hạ và tham 
gia vào lao động sản xuất. Khi chủ 
chết, nô lệ có thể bị chôn sống 
theo chủ hoặc làm tài sản của chủ 
để lại cho con chủ. Ở Tây Âu, chế 
độ nô lệ gia trưởng chỉ tồn tại chủ 
yếu trong giai đoạn quá độ từ công 
xã nguyên thuỷ sang chiếm hữu nô 
lệ. Ở phương Đông, chế độ nô lệ 
gia trưởng được bảo lưu dai dẳng 
trong thời phong kiến. 


NÔ TỲ 

1- những người con gái phải làm 
đầy tớ ở nhà quan lại thời phong 
kiến vì cha mẹ có tội hoặc bị bán vì 
nghèo khổ. Họ làm những công 
việc trong gia đình là chủ yếu và 
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cũng bị lệ thuộc vào chủ, song 
không bị hành hạ, đầy đoạ quá 
nặng nề, cơ cực như nô lệ. 

2- Một dạng thấp của chế độ 
chiếm nô. Ở nước ta, chế độ nô tì 
phát triển vào thời Lý - Trần; đến 
thời Lê, chế độ này về cơ bản bị 
xoá bỏ, tuy vẫn còn một số nô tỳ, 
Nô tỳ có thể được cấp cho quý tộc, 
mua bán, dù có công cũng không 
được chức tước, không được đãi 
ngộ xứng đáng. Nô tỳ đấu tranh 
bằng cách bỏ trốn hoặc ở hình 
thức cao hơn là bạo động. Vào 
cuối thời Lý, đầu thời Trần, nô tỳ 
tham gia phong trào khởi nghĩa 
nông dân. 


NỘI CÁC 

1- Tên gọi Chính phủ ở một số 
nước: Nội các Trần Trọng Kim 
(1945). 

2- Là cơ quan quan trọng do Minh 
Mạng đặt ra trực thuộc và giúp việc 
giấy tờ cho nhà vua (văn phòng) 
cũng giống như nội các của các 
vua nhà Minh, nhà Thanh ở Trung 
Quốc. Năm 1829, Minh Mạng đặt 
ra nội các thay cho Văn thư phòng 
thời Gia Long. 


Nội các thời Minh Mang và các 
vua kế tiếp của triều Nguyễn gồm 
có 4 tào: Thượng bảo, Thừa vụ, Bí 
thư, Biểu bạ. 


NỘI CHIẾN 

Chiến tranh do người trong một 
nước tiến hành chống lai nhau. Có 
nội chiến cách mạng do nhàn dân 
đấu tranh chống bọn phiản động 
được các thế lực nước ngoài giúp 
đỡ, có nội chiến do bọn plhản cách 
mạng nổi lên chống phá chính 
quyền nhân dân tiến bộ: "Biến 
chiến tranh đế quốc thành nội 
chiến cách mạng" (V.I. Lênin)` 


NỘI CHIẾN CÁCH MẠNG Ở 
TRUNG QUỐC 


Cuộc chiến tranh cách mạng do 
Đảng Cộng sản Trung Quốc chống 
các lực lượng phản cách mạng do 
các phái hữu trong Quốc dân đảng 
cầm đầu. Từ 1924-1937, đã tiến 
hành hai cuộc nội chiến cách 
mang. Cuộc Nội chiến cách mạng 
lần thứ nhất (1924-1927), nhằm 
tiêu diệt các tập đoàn phương Bắc 
(được gọi là "Cuộc chiến tranh Bắc 
phạt”. Do sự can thiệp của các 
nước đế quốc và cuộc chính biến 
phản cách mạng của Tưởng Giới 
Thạch, cuộc Nội chiến cách mạng 
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lần thứ nhất thất bại. Cuộc Nội 
chiến cách mạng lân thứ hai 
(1927-1937) nổ ra với những cuộc 
khởi nghĩa: Khởi nghia Nam Xương 
(1-8-1927), khởi nghĩa Quảng 
Châu (11-12-1927), phong 
đấu tranh vũ trang và xây dựng 
căn cứ địa cách mạng, những cuộc 
chiến đấu chống bao vây, càn 
quét, nhất là cuộc Vạn íí trưởng 
chinh, kết thúc với việc Quốc - 
Cộng hợp tác để thành lập Mặt 
trạn dân tộc thống nhất chống 
Nhật. Cuộc Nội chiến lần thứ ba 
bắt đầu từ 20-7-1946, khi Tưởng 
Giới Thạch phát động cuộc tấn 
công quân sự với quy mô lớn vào 
vùng giải phóng do Đảng Cộng 
sản lãnh đạo và kết thúc với thăng 
lợi hoàn toàn của cách mạng 
Trung Quốc, đánh dấu bằng sự ra 
đời của nước Cộng hoà nhân dân 
Trung Hoa (1-10-1949). 


trào 


NỘI CHIẾN Ở ANH 


Cuộc chiến tranh diễn ra trong 
tiến trình Cách mạng tư sản Anh 
(1640-1849); đó là cuộc đấu tranh 
giai cấp quyết liệt và phức tạp giữa 
thế lực phong kiến phản động đại 
diện là vua Sáclơ I và thế lực tư 
sản tiến bộ dựa vào quần chúng 


nhân dân - đại biểu là Quốc hội. 
Nội chiến bắt đầu từ tháng 8-1642 
và kết thúc 1-1649 với thắng lợi 
của phe Quốc hội. 


NỘI CHIẾN Ở MỸ (1861-1865) 

Cuộc chiến tranh giữa tư sản công 
thương nghiệp miền Bắc với chủ nô 
miền Nam nước Mỹ. Tư sản miền 
Bắc đấu tranh chống lại những 
khuynh hướng bảo thủ của chủ nô 
miền Nam và đòi thủ tiêu chế độ nô 
lệ, mở đường cho chủ nghĩa tư bản 
tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở Mỹ. 
Đây là cuộc chiến tranh thứ hai tiếp 
tục cuộc "Chiến tranh giành độc lập 
13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ" vào thế 
kỉ XVII. Nội chiến kết thúc với thắng 
lợi của tư sản. Sau chiến thắng, 
nhân dân lao động Mỹ vẫn bị áp 
bức, bóc lột. 


NỘI LOẠN 
Tình trạng chiến tranh và rối ren 
bên trong một nước. 


NỔI DẬY (phong trào) 

Cuộc đấu tranh của quần chúng 
nhân dân, do Đảng của giai cấp vô 
sản phát động và lãnh đạo, ở cả 
nông thôn và thành thị với những 
khẩu hiệu và hình thức thích hợp. 
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Trong chiến tranh nhân dân, tấn 
công quân sự kết hợp với nổi dậy 
của quần chúng được thực hiện 
trên những địa bàn rộng lớn với 
quy mô chiến dịch (trong Tổng tiến 
công và nổi dậy Tết Mậu Thân, 
trong Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa 
Xuân 1975), hoặc ở trong từng trận 
đánh (kết hợp giữa tiêu diệt đồn 
bốt của quân chủ lực với phá ấp 
chiến lược, giành quyền làm chủ 
nông thôn và đô thị của nhân dân 
trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước). 

Sự nổi dậy của quần chúng trong 
chiến tranh có thể diễn đi, diễn lại 
trong thế giằng co giữa địch và ta, 
song tạo điều kiện cho chiến tranh 
phát triển thuận lợi, cuối cùng 
giành thắng lợi quyết định. 

Phong trào nổi đậy của quần 
chúng chỉ thắng lợi khi có sự phối 
hợp với tiến công quân sự và hội tụ 
đầy đủ các yếu tố chủ quan và 
khách quan của thời cơ cách 
mạng. 


NÔNG DÂN 

Những người lao động sản xuất 
nông nghiệp. Dưới thời phong kiến 
và tư bản chủ nghĩa, nông dân là 
một giai cấp gồm nhiều tầng lớp 


(cố nông, bần nông, trung nông, 
phú nông), trong đó cố nông, bần 
nông là nguồn lao động thực sự. 
Nông dân là lực lượng cách mạng 
lớn lao, đồng minh gần của giai 
cấp công nhân trong đấu tranh 
cách mạng. 


NÔNG HỘI 


Tổ chức cách mạng của nông 
dân do Đảng vô sản lãnh đạo, đấu 
tranh chống đế quốc, phong kiến 
trong cách mạng dân tộc, dân chủ. 


NÔNG NÔ 


Nông dân trong lãnh địa phong 
kiến Tây Âu. Những đặc trưng chủ 
yếu của nông nô là cuộc đời và số 
phận bị gắn chặt vào mảnh đất 
của phong kiến mà họ canh tác. 
Họ có thể bị chúa phong kiến mua 
bán, chuyển nhượng kèm với thửa 
đất. Họ bị bóc lột bằng tô lao dịch 
và nhiều loại thuế nặng nề. Họ đấu 
tranh bằng cách bỏ trốn, đốt cháy 
kho của lãnh chúa. Hình thức cao 
là khởi nghĩa vũ trang. Nông nô 
được giải phóng ở Anh, Pháp, Hà 
Lan... vào các thế kỉ XIV - XVIII. Ở 
Việt Nam, tầng lớp nông nô khá 
đông vào thời Lý, Trần, chủ yếu 
dưới hình thức nô tì, gia nô, đã cơ 
bản bị xoá bỏ vào thời Lê sơ. 


2 điển thuat “ge (icẪt tí pÊpÃ thông 
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NÔNG TRANG TẬP THỂ 

Tổ chức hợp tác xã nông nghiệp 
của nông dân ở Liên Xô (trước 
đây). ra đời từ thời kì tập thể hoá 
nông nghiệp. 


NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH 

Cơ sở sản xuất nông nghiệp của 
toàn dân, do Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa tổ chức và quản lí. Xuất hiện 
ở Liên Xô (trước đây), có vai trò 
quan trọng trong nền kinh tế quốc 
dân. 


NỬA THUỘC ĐỊA (chế độ) 

Chế độ mà một nước được độc 
lập về chính trị, trên thực tế chịu sự 
ảnh hưởng, chỉ phối về kinh tế, 
chính trị của một hay nhiều nước 
đế quốc. Nước nửa thuộc địa còn 
gọi là nước phụ thuộc... Từ sau 
Chiến tranh thuốc phiện (1840- 
1842), Trung Quốc trở thành một 
nước phong kiến nửa thuộc địa. 


NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 


Nước vốn trước đây là thuộc địa ở 
châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh và 
châu Đại Dương; tuy đã giành 
được độc lập về chính trị ở mức độ 
khác nhau, nhưng vẫn ở tình trạng 
lạc hậu, còn phụ thuộc vào nước 


ngoài về kinh tế và kĩ thuật, phải 
phấn đấu xây dựng nền kinh tế, 
văn hoá hiện đại và độc lập. Hiện 
nay, một số nước đang phát triển 
đã có trình độ khá cao về kinh tế, 
kĩ thuật. 


NƯỚC KHÔNG LIÊN KẾT 


Nước tuyên bố đường lối, chính 
sách đối ngoại của mình là không 
tham gia một khối quân sự - chính 
trị nào. Hội nghị các nước không 
liên kết tổ chức theo định kì, lên án 
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và 
thực hiện chính sách độc lập dân 
tộc, bảo vệ hoà bình thế giới. 
Tham gia Hội nghị có các quốc gia 
độc lập, các phong trào giải phóng 
dân tộc; nhiều tổ chức quốc tế và 
phong trào giải phóng dân tộc 
tham gia với tư cách quan sát viên: 
Việt Nam là thành viên tích cực 
của Phong trào các nước không 
liên kết. 


“NƯỚC MẸ” 
X. Mẫu quốc. 


Gừ điều thuất đgữ lịch sử phổ tÍtâng 
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OATOGHẾT (Watergate) 

Khách sạn, nơi đặt trụ sở văn 
phòng Đảng Dân chủ Mỹ 

X: Vụ Oatoghết 


OANH LIỆT 

Thể hiện lòng dũng cảm, tài năng 
lỗi lạc đưa lại kết quả to lớn: Chiến 
công oanh liệt 


OAU 

(Viết tắt cụm từ tiếng Anh 
"Organization of African Uniti - "Tổ 
chức thống nhất châu Phi"). 

Thành lập ngày 25-5-1963, gồm 
các nước độc lập có chủ quyền ở 
châu Phi. Đến năm 1981, OAU có 
50 quốc gia - thành viên. 

Mục đích là thúc đẩy việc củng cố 
sự thống nhất và đoàn kết các 
nước châu Phi, phối hợp và phát 
triển sự hợp tác giữa các nước, 
nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ. 


OAU ngày càng có vai trò, vị trí ở 
châu Phi và trên trường quốc tế. 

Hiện nay OAU đã đổi thành Liên 
hiệp châu Phi (AU). 


OPEC 

(Viết tắt cụm từ tiếng Anh 
"Organization of Petroleum 
Exporting Countries " - "Tổ chức 


các nước xuất khẩu dầu mỏ"). 
Thành lập năm 1960 nhằm bảo 
vệ quyền lợi về giá bản dầu các 
nước (chủ yếu ở Trung Đông) trên 
thị trường thế giới. Giá dầu trên thị 
trường lên, xuống do tác động của 
các sự kiện lớn của thế giới. Ví 
như, năm 1973, khi xảy ra chiến 
tranh lxraen - Ảrập, giá dầu tăng 
gấp 4 lần năm 1970; sau đó, giá 
đồng đôla Mỹ hạ, chiến tranh lran - 
Irắc, nhu cầu thế giới tăng, giá dầu 
tăng gấp đôi, OPEC thu 260 tỉ 
đôla, tăng 50 lần năm 1970. 
Những năm 1980, lượng sản xuất 
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dầu các nước ngoài OPEC tăng, 
năng lượng nguyên tử được sử 
dụng rộng rãi hơn, nhu cầu công 
nghiệp giảm; do đó giá đầu thô trên 
thị trường quốc tế hạ. Cuối những 
năm 80, số thu nhập của OPEC 
giảm 4 lần so với năm 1982. 


Ô HỢP (quân) 

Tình trạng quân không được tổ 
chức nghiêm chỉnh, huấn luyện sơ 
sài, chất lượng kém. 


ÔN HOÀ (phái) 

Những người không chủ trương 
đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt 
thường tự coi mình đứng giữa. 
không ngả về phái cách mạng, cấp 
tiến cũng như phái phản động, 
bảo thủ. Trong thực tế, họ lừng 
chừng, không đứng hẳn về phía 
cách mạng, nhân dân. 


ƠN 

Công ơn: Nhân dân ta đời đòi nhớ 
ơn Bác Hồ. 

ƠRÔ (Euro) 


Đồng tiền thống nhất các nước 
thành viên Liên minh châu Âu 
(EU), đưa vào sử dụng từ ngày 1- 
1-1999. 


X. Euro. 


OLYMPIA (Olympie, Olympia) 

Thành phố Hi Lạp cổ, trung tâm 
tôn giáo, nơi thờ thần Đới và tiến 
hành những cuộc thi đấu để chào 
mừng thần. 

Thành phố được xây dựng vào 
thế kỉ VII-IV TCN, năm 426 bị tiêu 
huỷ theo lệnh hoàng đế Rôma, 
năm 522 và 551 bị phá huỷ nốt do 
động đất. 


OLYMPƠ 
Olumpos) 


(Olympe,  Olympia, 

Dãy núi nổi tiếng ở Hy Lạp, cao 
2917m được người Hy Lạp xưa 
xem là nơi ở của thiên thần trong 
thần thoại. 


điều thuất ngư (ieft sứ pftã tông 
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PATHET LÀO (Pathet Lao có 
nghĩa quốc gia Lào) 

Lực lượng kháng chiến của nhân 
dân trong cuộc đấu tranh chống 
Pháp, chống Mỹ, bảo vệ độc lập dân 
tộc. Ngày 13-8-1950, Đại hội Quốc 
dân Lào quyết định thành lập Mặt 
trận Lào tự do (Neo Lao Itxala), bầu 
ra Chính phủ Liên hiệp quốc gia Lào 
do Hoàng thân Xaphanuvông làm 
Thủ tướng và thông qua Cương lĩnh 
chính trị 12 điểm. 


PACTÊNÔNG (Parthénon) 


Công trình kiến trúc quan trọng 
nhất trên đồi Acrôpôn ở Aten (Hy 
Lạp). Là đền thờ nữ thần Atêna 
xây dựng trong khoảng những năm 
447-438 TCN. Công trình được xây 
dựng để ghi dấu chiến công của 
quân đội Hy Lạp đánh thắng quân 
Ba Tư. Công trình được xem là 
mẫu mực về kiến trúc, được người 
đời sau học tập. Thế kỉ XVII bị 


quân Thổ dùng làm kho súng, bị 
nổ tung. Các phần còn lại được lưu 
giữ ở nhiều bảo tàng lớn trên thế 
giới. 

PASA (pasa) 

Tước vị danh dự của những người 
giữ chức vị cao nhất ở đế quốc 
Ôttoman. Từ giữa thế kỉ XIX đến 
1939 là tướng linh trong quân đội 
Thổ Nhĩ Kì. 


PẮC BÓ 


Khu di tích lịch sử cách mạng 
thuộc xã Trường Hà, Hà Quảng, 
Cao Bằng, nơi Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã sống và làm việc từ ngày 
về nước (1941). 


PALI 


Một trong những ngôn ngữ cổ ở 
Ấn Độ. Từ thiên niên kỈ thứ ! TCN 
đến thế kỉ V được dùng để viết kinh 
Phật. 
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PHA BIÊNG (hội) 

Tổ chức của những người theo 
chủ nghĩa cải lương ở Anh. Thành 
lập năm 1884, mang tên một thống 
soái Rôma - Phabiút Macxim - thế 
kỉ III TCN, chủ trương "chờ thời cơ" 
đánh địch để không tiến hành các 
trận chiến đấu quyết định. Hội 
Phabiêng bao gồm đại biểu trí thức 
tư sản, phản đối đấu tranh giai cấp 
và mọi cải tạo cách mạng và kêu 
gọi tiến hành cải cách nhằm điều 
hoà quan hệ giữa tư bản và lao 
động. Họ gieo rắc chủ nghĩa cơ 
hội, chủ nghĩa xã hội sôvanh trong 
phong trào công nhân Anh. Hội 
Phabiêng là bộ tham mưu tư tưởng 
của Công đảng Anh. 


PHALĂNG (phalanx) 

Đội hình của bộ binh, cầm giáo, 
đứng sát nhau thành một khối theo 
hàng ngang và hàng dọc. Khi 
chiến đấu thường triển khai thành 
8-16 hàng ngang, cũng có khi 25 
hàng ngang; mỗi hàng có 800- 
1.000 lính. Đội hình tiến lên cả 
khối, thường chạy đầu lao vào đối 
phương. Được áp dụng đầu tiên 
vào thế kỉ VI TCN trong quân đội 
Hy Lạp cổ đại. Quân Rôma cổ đại 
cũng áp dụng Phalăng. 


PHÁ SẢN 

Thất bại hoàn toàn, không thực 
hiện được, về mặt kinh tế (thể hiện ở 
việc vỡ nợ, đình chỉ sản xuất...); về 
mặt chính trị (thể hiện ở việc bãi bỏ, 
thủ tiêu, giải thể tổ chức...): về mặt tư 
tưởng (sụp đổ một hệ tư tưởng). 


“PHÁ KHO THÓC” 

Phong trào quần chúng sôi nổi 
trước ngày khởi nghĩa tháng Tám 
1945, gồm những người nghèo đói 
theo Việt Minh đánh chiếm kho 
thóc của Nhật để chia cho nhau 
theo khẩu hiệu của Việt Minh: 
"Phá kho thóc giải quyết nạn đói". 


PHẢ HỆ 

Tài liệu ghi chép nguồn gốc, thế 
thứ, các chỉ, các nhánh, các đời kế 
tiếp nhau theo trình tự thời gian 
của một dòng họ. 


PHÁI BỘ 

Đoàn quan chức được cử đi làm 
một nhiệm vụ ở nước ngoài: Phái 
bộ Phan Thanh Giản sang Pháp 
(1863) để xin chuộc 3 tỉnh miển 
Đông Nam Kì. 


“PHÁI CHÍNH THỐNG” 


Tên gọi mà những người trung 
thành với triều đại Buốcbông tự đặt 


S7 dien tre dgự iế dứ pfuố tÍtôøg 


317 


cho mình: Phục hỏi triểu đai này 
đã trị vì ở Pháp từ năm 1589 đến 
1793 và trong thời kì Phục hưng từ 
năm 1814 đến 1830 


“PHÁI CỰC ĐOAN” 


Còn gọi là phải "dân chủ cấp 
tiến", bao gồm trí thức tiểu tư sản 
tư sản nhỏ có ý thức đấu tranh cho 
sự nghiệp giải phóng dân tộc Ân 
Độ, đứng đầu là Tilắc. Tuy có 
nhiều nhược điểm về lí luận, nhận 
thức, tỉnh thần phê phán và biện 
pháp đấu tranh, nhưng họ là những 
người yêu nước, có ý thức dân tộc 
cao, chủ trương từ bỏ chính sách 
thoả hiệp với để quốc và đấu tranh 
mạnh mẽ để giành độc lập. 

PHÁI “ĐÀO ĐẤT" 

Ra đời vào năm 1649 ở nước 
Anh, gồm những người đấu tranh 
đòi công hữu hoá toàn bộ ruộng 
đất, với phương châm "Đất đai 
chẳng thuộc về ai cả, hãy làm 
chung và ăn chung". Tư tưởng 
của những người Đào đất tiến bộ, 
vì chủ trương xoá bỏ chế độ 
người bóc lột người, nhưng mang 
tính chất không tưởng vì không 
kêu gọi nông dân đấu tranh 
chống kẻ thù mà tin vào thiện chí 


Họ còn chủ 
trương và tiến hành việc khai 
khẩn những đồi hoang bằng cuốc 
thuổng (do đó được gọi là "Những 
người Đào đất". Do bị đàn áp 
mạnh mẽ nên phong trào của 
Phái Đào đất tan rã. 


của bọn chủ đất 


PHÁI “ĐỘC LẬP” 

Đại diện cho quyền lợi của tầng 
lớp quý tộc mới và tư sản loại 
nhỏ, loại vừa, giữ vai trò lãnh đạo 
trong cách mạng Anh thế kỉ XVII. 
Sau khi đã nắm chính quyền, 
phái "Độc lập" tìm cách thoả hiệp 
với nhà vua, chấm dứt cách 
mạng, đàn áp những người "San 
bằng”, chủ trương đưa cách mạng 
tiến hơn, đáp ứng phần nào 
quyền lợi nhân dân. 


PHÁI HỮU 

Những đại biểu trong Quốc hội tư 
sản, ngồi ở phía phải Chủ tịch 
Quốc hội, có quan điểm bảo thủ, 
không tiến bộ, thậm chí phản động 
như phái cực hữu. 


PHÁI LẬP HIẾN 
Những người đại diện cho quyền 


lợi của tầng lớp đại tư sản và quý 
tộc tư sản hoá (các chủ ngân 
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hàng, chủ thuyền buôn, các nhà 
công nghiệp và thương nghiệp lớn 
trong thời kì đầu của Cách mạng tư 
sản Pháp 1789). Họ giữ vị trí quan 
trọng trong Quốc hội lập hiến, 
trong các cơ quan chính quyền ở 
Pari và các tỉnh. Năm 1792, quần 
chúng đã nổi dậy đấu tranh chống 
chính quyền phái Lập hiến. Chính 
phủ gồm nhiều thành viên của phái 
Girông-đanh thay thế Chính phủ 
phái Lập hiến. 

PHÁI “NÚI” 

Tên gọi nhóm chính trị gồm 
những người dân chủ và cộng hoà 
tiểu tư sản trong Cách mạng tư sản 
Pháp 1789, do Rôlanh cầm đầu. 
Nhóm những người xã hội chủ 
nghĩa, do Lui Bơlăng lãnh đạo, 
cũng gia nhập nhóm chính trị này. 


PHÁI “SAN BẰNG” 


Những người đấu tranh chống 
nền quân chủ và sau đó chống 
phái Trưởng lão xuất hiện trong 
Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII. 
Phong trào bao gồm binh lính và 
nông dân, thợ thủ công, tiểu tư 
sản, chủ trương bình đẳng về chính 
trị (thi hành phổ thông đầu phiếu, 


lập chế độ cộng hoà, tự do tín 
ngưỡng, tự do buôn bán, mọi người 
bình đẳng trước pháp luật...) và 
bảo vệ chế độ tư hữu. Cuộc đấu 
tranh của phái "San bằng" tuy bị 
đàn áp, song đã góp phần thúc 
đẩy cách mạng tiến hơn một bước. 


PHÁI TẢ 


Từ dùng ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, chỉ những đại biểu Quốc hội 
ngồi phía trái của Chủ tịch Quốc 
hội, thường có quan điểm tiến bộ, 
cách mạng, bao gồm những người 
cộng sản, xã hội dân chủ cấp 
tiến... Trong hàng ngũ này cũng có 
nhiều mầu sắc, cấp độ khác nhau, 
có phái trung tả (chỉ những người 
có quan điểm tiến bộ vừa phải. còn 
khuynh hữu). 


PHÁI TRUNG (phái) 

Từ chỉ các đại biểu Quốc hội ở 
các nước tư bản chủ nghĩa ngồi 
trước mặt Chủ tịch Quốc hội; có 
quan điểm dung hoà giữa phái tả 
và phái hữu, thường hay ngả về 
phái này hay phái nọ. 


PHẠM HUÝ (lỗi) 


Việc dùng nguyên vẹn những chữ 
đã có lệnh của vua cấm (huý) trong 
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bài thi của mình. Các bài có chữ 
phạm huý thường bị đánh hỏng 


Các triểu đại phong kiến xưa 
thường ban những chữ gọi là "huý", 
gồm hai loại tôn miếu và tên vua 
hay các thái hậu. Học trò đi thi 
phải ghi nhớ các chữ huý đó để 
tránh khi làm bài, chẳng may vì 
quên mà dùng thì lỗi "phạm huý". 

Chẳng hạn, năm 1461, vua Lê 
Thánh Tông sắc cho Trung thư 
xem xét định các chữ huý tôn miếu 
và tên vua. Sau đó ban hành cho 
thiên hạ biết: Huý tôn miếu (miếu 
huý) có chín chữ: Định, Quách, 
Khoáng, Thương, Lợi, Trần, Long, 
Anh. Cơ. Huý tên vua và Hoàng 
Thái hậu là Thành, Giao. Tháng 4 
năm 1462, trong lệ "Bảo kế hương 
thí" ghi: "chữ huý của quốc triều 
hai chữ liền nhau thì đều không 
được dùng. nếu rời ra từng chữ thì 
cho dùng. nếu thay chữ khác và 
phải có dấu khuyên ở bên ngoài". 

Thông thường, mỗi vị vua mới lên 
ngôi đều ban bố tên "huý" của 
mình để mọi người được biết, tránh 
phạm huý trong thi cử. 


PHẢN BỘI 
1- Đầu hàng địch, đi ngược lại, 
chống lại quyền lợi của giai cấp, 


dân tộc mình, rời bỏ hàng ngũ 
chiến đấu. 

2- Đi ngược lại lí tưởng của mình: 
Phản bội lại chủ nghĩa Mác - Lênin. 


PHẢN CÁCH MẠNG 
Có hành động chống lại cách 
mạng. 


PHẢN CHIẾN 


Binh sĩ có hành động chống lại 
cuộc chiến tranh phi nghĩa mà họ 
đang buộc phải tham gia: Phong 
trào phản chiến của binh lính Mỹ 
trong cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt Nam. 


PHẢN CÔNG 

1- Chống lại sự tiến công ồ ạt của 
địch nhằm tiêu diệt lực lượng, 
giành lại đất của đối phương đã 
chiếm đóng. 

2- Trong khảng chiến chống thực 
dân Pháp, việc phản công mạnh 
mẽ quân thù trên thế chủ động 
chiến trường để giành thắng lợi 
quyết định. 


PHẢN DÂN CHỦ 

Đi ngược lại quyền tự do, dân chủ 
cơ bản: Các chính sách phản dân 
chủ của ngụy quyền Sài Gòn từ 
1954-1975. 
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PHẢN ĐẾ 

Chống lại chủ nghĩa đế quốc, như 
Phong trào phản đế những năm 
1939-1941 đã phát triển mạnh mẽ 
ở Việt Nam. 


PHẢN ĐỘNG 

Có tư tưởng và hành động chống 
lại cái tiến bộ, chống lại cách 
mạng: Tập đoàn phản động, 
đường lối phản động. 


PHẢN GIÁN 

Chống lại các hoạt động gián 
điệp của nước ngoài: Cơ quan 
phản gián. 


PHẢN KHÁNG 


Tố cáo và chống lại một cách 
quyết liệt. 


PHẢN PHONG 

Đấu tranh chống lại chế độ phong 
kiến, như đòi cải cách ruộng đất, xoá 
bỏ giai cấp địa chủ, đánh đổ chính 
quyền vua, chúa. Một trong hai 
nhiệm vụ của cách mạng dân tộc 
dân chủ là phản đế và phản phong. 


PHẢN QUỐC 


Chống lại Tổ quốc, nhân dân, làm 
tay sai cho giặc. 


PHÁO ĐÀI 

1- Công trình phòng thủ được xây 
dựng kiên cố và trang bị vũ khí 
mạnh. 

2- Cơ sở vững chắc về chính trị, 
tư tưởng của một chế độ xã hội, 
một liên minh quốc gia để chống 
lại sự tấn công mọi mặt của kẻ thù. 


PHÁP GIA (phái) 

Những người chủ trương dùng 
luật pháp nghiêm ngặt để cai trị 
đất nước chứ không phải bằng kêu 
gọi đạo đức. Là sản phẩm của sự 
biến đổi của xã hội thời kì Chiến 
quốc, đáp ứng yêu cầu củng cố 
chế độ tập quyền trung ương của 
nền chuyên chính quân chủ. Đại 
biểu tiêu biểu là Quản Trọng, 
Thương Ưởng, Hàn Phi... Pháp gia 
đề xuất một hệ thống chính trị lấy 
Pháp, Thuật, Thế làm nội dung cơ 
bản (Pháp là pháp lệnh thành văn 
của quốc gia, chủ trương dùng 
pháp trị thay lễ trị. Thuật là quyền 
mưu không lộ ra mặt để điều khiển 
bề tôi. Kẻ làm chúa phải biết thạo 
việc, để tâm vào việc quản chế bề 
tôi. Thế là quyển thế, quyền thế 
vạn năng). Phái pháp gia cho rằng 
chỉ có pháp luật mới bảo vệ được 
trị an xã hội, là chuẩn mực cao 
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nhất của việc trị quốc. Tư tưởng 
phái pháp gia có tác động lớn đến 
quá trình thống nhất đất nước và 
phát triển xã hội ở Trung Quốc. 


PHÁP LỆNH 

Văn bản pháp lí có giá trị của một 
cơ quan dân cử, hay cơ quan Nhà 
nước, như Pháp lệnh của Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội. 


PHARAÔNG (pharaon, theo tiếng 
Ai Cập có nghĩa là "ngôi nhà lớn”). 

Từ dùng để chỉ các nhà vua Ai 
Cập thời cổ đại. Ở Ai Cập cổ đại 
Pharaông là "con của thần”, có 
quyền lực vô hạn. 


PHÁP TRỊ 


Học thuyết” chính trị của phái 
Pháp gia, quy định đòi hỏi phải 
rạch ròi về luật, lệnh, hình, chính. 
Luật để mọi người nhận rõ vị trí 
của mình. Lệnh để dân biết bổn 
phận phải làm gì. Hình để trừng trị 
kẻ phạm pháp. Việc trừng trị phải 
công minh thì kẻ có tội mới không 
oán, kẻ vô tội mới không lo sợ. 
Chính là tất cả các biện pháp kinh 
tế, chính trị để sửa chữa cho dân, 
đưa họ vào khuôn khổ luật pháp. 


Pháp trị buộc mọi người phải tôn 
trọng vua, vua là người đặt ra pháp 
luật, có quyền cho dân sống hoặc 
bắt dân chết. Vua phải yêu dân thì 
dân mới phục tùng. Pháp trị là tư 
tưởng chủ đạo và được thực hành 
ở thời kì xã hội chiếm hữu nô lệ và 
buổi đầu của chế độ phong kiến 
Trung Quốc. 


PHÁP TRƯỜNG 
Nơi xử tội những người bị kết án 
tử hình. 


PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ 


Cuộc hành trình đi tìm đường mới 
sang phương Đông của thương 
nhân châu Âu để tìm vàng, ngọc, 
hồ tiêu (vì con đường giao lưu buôn 
bán qua Tây Á, Địa Trung Hải bị 
người Arập chiếm). Hoạt động này 
sôi nổi ở Tây Âu vào thế kỉ XV - 
XVI, góp phần cho chủ nghĩa thực 
dân phát triển. Hoàng tử Hăngri 
(con của vua Hăngri l) là người 
khởi xướng và tổ chức cuộc hành 
trình đầu tiên vào năm 1415. Trong 
phong trào đó, Côlômbô đã tìm 
thấy châu Mỹ ngày nay (1492) và 
Magienlăng đi vòng quanh thế giới 
(1519-1522). Phát kiến địa lí đem 
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lại cho giai cấp tư sản châu Âu 
nhiều nguồn nguyên liệu quý, thúc 
đẩy chủ nghĩa thực dân phát triển. 


PHÁT LƯU 
X. Phát vãng. 


PHÁT VÃNG 

Một hình thức kết tội thời phong 
kiến, thực dân, đối với người phạm 
tội nặng, bị đày đi xa nhà, ở miền 
núi, hải đảo. 

PHÁT XÍT (chủ nghĩa) 

(Từ "phát xít" bắt nguồn từ chữ 
"fascio", có nghĩa là "bó", hay 
"nhóm" vũ trang chiến đấu). Hình 
thức chuyên chính của bọn tư bản, 
đế quốc phản động nhất, hiếu 
chiến nhất, chủ trương thủ tiêu mọi 
quyền tự do cơ bản của con người, 
khủng bố tàn bạo nhân dân, gây 
chiến tranh xâm lược tiêu diệt các 
nước khác để xác lập địa vị thống 
trị tối cao của chúng. 

Chủ nghĩa phát xít xuất hiện trước 
hết ở Italia sau Chiến tranh thế giới 
thứ nhất. Bọn phát xít đã nắm 
chính quyền ở Italia, Đức, Nhật; 
chủ nghĩa phát xít bị phá sản qua 
Chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày 
nay, ở phương Tây, một số người 


vẫn mưu toan thực hiện chủ nghĩa 
phát xít mới. 

PHẨM HÀM 

Các hình thức ban thưởng của 
triều đình phong kiến cho các quan 
lại. Thời phong kiến, ở nhiều nước 
phương Đông, như Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Việt Nam, thang phẩm 
hàm có 9 bậc từ nhất phẩm, nhị 
phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ 
phẩm, lục phẩm, thất phẩm, bát 
phẩm, cửu phẩm. Mỗi bậc lại có 2 
cấp chính (chánh) và tùng (tòng) 
Chính nhất phẩm, tùng nhất phẩm. 
Phải lần lượt được ban cấp tùng 
(tòng) mới đến chánh ở mỗi bậc. 
Người có phẩm trật, dù thấp nhất, 
vẫn có vị trí trong bộ máy thống trị 
phong kiến (thực dân) từ cấp xã. 


PHÂN HOÁ (chính trị) 

Tình trạng phân chia ra từng bộ 
phận nhỏ cùng trong một tổng thể 
trước đây, không thống nhất với 
nhau nữa, thậm chí đối lập: Việc 
phân hoá hàng ngũ địch để làm 
suy yếu lực lượng của chúng. 


PHÂN KÌ LỊCH SỬ 


Sự phân chia quá trình lịch sử 
thành các thời kì, giai đoạn kế tiếp 
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nhau một cách hợp quy luật, dựa 
vào những tiêu chuẩn khách quan 
khoa học. Trong lịch sử khoa học 
lịch sử có nhiều cách phân kì khác 
nhau. Sử học theo chủ nghĩa Mác - 
Lênin dựa trên học thuyết về hình 
thái kinh tế - xã hội, phân chia ra 
năm chế độ xã hội lớn trong lịch sử 
loài người: Công xã nguyên thuỷ, 
chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư 
bản chủ nghĩa, và xã hội chủ nghĩa 
- giai đoạn đầu của cộng sản chủ 
nghĩa. Về cơ bản, mỗi chế độ xã 
hội là nội dung chính của một thời 
kì lịch sử, lần lượt kế tiếp nhau một 
cách hợp quy luật - Đó là thời kì 
công xã nguyên thuỷ, thời cổ đại, 
thời trung đại, thời cận đại và thời 
hiện đại. 


PHÂN PHONG (chế độ) 

Chế độ phân cấp ruộng đất và 
phong chức của vua cho các quý 
tộc, thủ lĩnh dưới quyền để trả công 
cho họ, thưởng hoặc mua chuộc. 
Đến lượt mình, các quý tộc, các 
lãnh chúa lớn cũng phải đem 
ruộng đất vừa được vua phân 
phong để chia cho tuỳ tùng của 
mình. Chế độ phân phong như vậy 
theo hình chóp từ trên xuống dưới 


đã tạo ra các quan hệ thân thuộc 
và tôn chủ giữa người nhận và 
người phân đất. Người nhận đất 
phải trung thành và phải gánh vác 
một số nghĩa vụ đối với tôn chủ. 
Chế độ phân cấp ruộng đất này 
đưa tới việc hình thành các lãnh 
đía phong kiến và hậu quả là 
quyền sở hữu ruộng đất tối cao 
không thuộc nhà vua và dẫn tới 
tình trạng phân quyền cát cứ, đem 
lại những đặc quyền, đặc lợi cho 
quý tộc, quan lại. Ở Việt Nam, thời 
Tiền Lê, Lý, Trần, nhà vua thường 
phân cấp ruộng đất và chức tước 
cho các hoàng tử về các địa 
phương trấn nhậm. 


PHÂN QUYỀN 


Tình trạng bị phân tán và không 
tập trung về quyền hành: Chế độ 
phong kiến phân quyển, trong 
nước chia ra nhiều vương quốc 
nhỏ, độc lập, chịu sự chỉ phối về 
danh nghĩa một vương quốc. 


PHẬT (buddha, Bụt, Phật đà có 
nghĩa là giác hay trì) 

Danh hiệu cao quý thường dùng 
để chỉ người sáng lập đạo Phật - 
Thích Ca Mâu Ni (623-544 TCN), 
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đồng thời cũng dùng để chỉ những 
người tu luyện đắc đạo như Phật 
Quan Âm... 


PHẬT ĐẢN 

Ngày sinh của Phật Thích ca Mâu 
ni. Do lịch pháp khác nhau mà 
Phật đản cũng không có ngày 
thống nhất. Ở Việt Nam là ngày 8 
tháng tư âm lịch. 


PHẬT GIÁO 

(Hay còn gọi là Đạo Phật). 

Một trong ba tôn giáo lớn trên thế 
giới, xuất hiện khoảng thế kỉ VỊ 
TCN ở miền Bắc Ấn Độ. Người 
sáng lập là Hoàng tử Xitđácta 
Gôtama. Đạo Phật phát triển và trở 
thành quốc giáo ở nhiều nơi, trong 
đó Đông Dương là một nơi tập 
trung số đông tín đồ Phật giáo của 
cả vùng Đông Nam Á. Giáo lí đạo 
Phật là một hệ thống nguyên tắc 
đạo đức học, quan niệm rằng hoạt 
động của con người ở kiếp này là 
kết quả của kiếp trước (Nhân - 
Quả, Luân hồi) nên đề cao lòng từ 
bi, bác ái, làm điều thiện trong 
cuộc sống hàng ngày để đi tới giác 
ngộ, được siêu thoát nơi cõi Niết 
bàn. Đạo Phật chủ trương khoan 


Ởừ điển thuật #gữ (jeft sử phổ tông 


dung và bình đẳng giữa người với 
người, không tán thành chế độ 
phân biệt đẳng cấp. Đạo Phật chia 
làm 2 phái: Phái Tiểu Thừa, phái 
Đại Thừa. 

PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA 

(Còn gọi là Phật giáo phương 
Bắc). Theo từ cổ Ấn Độ, "Đại thừa" 
có nghĩa là "cỗ xe lớn" 
(Mahayanna). Là một trong hai 
phái chính của Phật giáo, được 
truyền bá rộng rãi ở Việt Nam, 
Trung Quốc, Nhật Bản... Phái Đại 
thừa nhấn mạnh đến lòng khoan 
dung, mở rộng con đường noi 
gương Phật trong mọi người. Nếu 
sống theo giáo lí đạo Phật thì ai 
cũng có thể giác ngộ và tới nơi cực 
lạc, tức là siêu thoát nơi cõi Niết 
bàn (Nirana). 


PHẬT GIÁO HOÀ HẢO (đạo) 


Ra đời năm 1939 ở làng Hoà Hảo 
(nay thuộc xã Phú Mỹ, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang), do Huỳnh Phú 
Sổ (1919-1947) sáng lập. Giáo lí 
của Phật giáo Hoà Hảo chủ yếu 
dựa vào đạo Phật, kết hợp với các 
tôn giáo dân gian ở vùng đồng 
bằng Cửu Long, như đạo Bửu Sơn 
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Kì Hương, của đức Phật thầy Tây 
An. Phật giáo Hoà Hảo lấy việc tu 
nhân tích đức làm chính với việc 
thực hiện "Tứ ân" ("bốn ơn": "ơn tổ 
tiên", "ơi đất nước", "ơn đồng bào” 
và "ơn tam bảo"). Nghi lễ thờ 
phụng :ất đơn giản. Lễ vật gồm 
nước lã (tượng trưng sự tỉnh khiết 
về thể :ác), hoa tươi (tượng trưng 
cho sự rong sáng tâm hồn), dùng 
hương nhang để xua đuổi sú uế, 
thúc đẩ/ con người mau đắc đạo, 
thờ tấm vải điều biểu hiện cho sự 
thoát tụ: và bàn “thông thiên". 

Phật giáo Hoà Hảo thể hiện 
nguyện vọng của nông dân lao 
động muốn thoát khỏi sự áp bức, 
bóc lột, nhưng bị những kẻ phản 
động trang giáo phái lợi dụng để 
thực hiên các ý đồ xấu của bọn 
thực dân và tay sai nhằm chống 
cách mang, chống cuộc đấu tranh 
yêu nưéc của nhân dân. Hầu hết 
tín đồ Phật giáo Hoà Hảo đều 
tham ga kháng chiến, giành độc 
lập tự co, thống nhất Tổ quốc và 
lập được nhiều thành tích. 


PHẬT GIÁO TIỂU THỪA 
(Còn gi Phật giáo phương Nam). 
“Tiểu thứa” có nghĩa là “cỗ xe nhỏ" 


("hinayanna") cho rằng những người 
xuất gia tu hành sẽ rũ bỏ được mọi 
ham muốn. Nhấn mạnh tư tưởng con 
người phải tự hoàn thiện là chính để 
được lên Niết bàn. Thịnh hành ở 
Thái Lan, Mianma, Lào, Campuchia, 
Sri Lanca. 


PHÊ CHUẨN 


Cơ quan quyền lực Nhà nước cao 
nhất hoặc người đứng đầu Nhà 
nước, xác nhận, thông qua một 
Hiệp ước kí với nước ngoài hay một 
dự án pháp luật và cho phép đem 
ra thi hành. 


PHẾ ĐẾ 
Ông vua đã bị truất ngôi. 


PHI MÁCXÍT 


Không theo, làm trái với chủ 
nghĩa Mác. Còn dùng để gọi những 
người không theo chủ nghĩa Mác, 
có những luận điểm sai lầm, chống 
lại, phản bội chủ nghĩa Mác. 


“PHI MỸ HOÁ CHIẾN TRANH” 


Một kiểu chiến tranh của đế quốc 
Mỹ được đề ra trong "Học thuyết 
Níchxơn" với công thức: vũ khí, 
trang bị mạnh của Mỹ dưới hình 
'thức "viện 'trợ" cộng với lực lượng 
quân đội tay sai dưới sự chỉ huy 
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của cố vấn Mỹ nhằm chống lại 
phong trào giải phóng dân tộc trên 
thế giới. 

Ở miền Nam nước ta, đế quốc Mỹ 
áp dụng dưới hình thức "Việt Nam 
hoá chiến tranh". 


PHI NGHĨA 

Trái với lẽ phải, đạo lí: Chiến 
tranh phi nghĩa là cuộc chiến tranh 
của bọn xâm lược, cướp nước. 


PHI TƯ BẢN CHỦ NGHĨA (con 
đường) 

Con đường phát triển mà các dân 
tộc mới giành độc lập lựa chọn, 
khác với con đường phát triển chủ 
nghĩa tư bản. Đó là con đường tiến 
bộ, thực hiện những cải cách kinh 
tế - xã hội, chống chủ nghĩa đế 
quốc thực dân, của các dân tộc 
độc lập. 

X. Con đường phát triển không tư 
bản chủ nghĩa. 


PHI VÔ SẲN (tư tưởng) 

Trái với bản chất tư tưởng của giai 
cấp vô sản, với chủ nghĩa Mác - Lênin. 

PHÌA 


Chức dịch ở vùng dân tộc Thái, ở 
miền Tây Bắc Việt Nam, tương 


đương với chức Chánh tổng ở miền 
đồng bằng, dưới thời phong kiến, 
thực dân Pháp thống trị. 


PHIÊN QUỐC (nước phiên thuộc) 

Nước phải thần phục một nước 
lớn mạnh hơn (thời phong kiến 
phương Đông). 


PHIÊN TRẤN (quan) 

Quan cai trị những vùng ở biên 
giới thời phong kiến Trung Quốc, 
thường có quyền hành lớn về quân 
sự và dân sự. 


PHIẾN LOẠN (quân) 

Những người nổi lên hay bị xúi 
giục, lừa gạt làm loạn để chiếm 
chính quyền. 


PHIÊU LƯU (chủ nghĩa) 

Chủ trương hoạt động mang tính 
chất liều linh, mạo hiểm, vô 
nguyên tắc, không bảo đảm chắc 
chắn thắng lợi tuyệt đối, không tính 
đến quy luật. 


PHIÊU TÁN 

Người dân bỏ quê hương, bản 
quán, ruộng đồng tới các miền 
khác sinh sống do có chiến tranh, 
mất mùa, đói kém... 5 
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PHO MÃ 

Con rể vua 

PHÓ BẰNG 

Học vị trong kì thí Hội thời phong 
kiến nhà Nguyễn, tương đương với 
Tiến sĩ. Năm Minh Mạng thứ mười 
(1828), nhà vua quy định những 
người đỗ Tiến sĩ được ghi tên ở 
*Chính bảng", còn ở "Phụ bảng" thì 
ghi tên những người trúng cách 
nhưng không cập phân điểm và gọi 
là Phó bảng. Những người đỗ Phó 
bảng được xem tương đương với 
Tiến sĩ, nhưng không được thi lại, 
cũng không được vào thí Đình. 
Triểu Nguyễn có 266 Phó bảng. 
Các cụ Phan Châu Trinh, Nguyễn 
Sinh Sắc (thân phụ Chủ tịch Hồ 
Chí Minh) đều đỗ Phó bảng khoa 
thi Hội Tân Sửu năm Thành Thái 
thứ mười ba (1901). Phó bảng thời 
Nguyễn khác với người đỗ thi Hội 
thời Lê, ghi ở Phụ bảng, vì cũng là 
Đệ tam Tiến sĩ. 

PHÔ LÍ 

Người giúp việc cho Lí trưởng thời 


phong kiến và Pháp thuộc ở Việt 
Nam. 


PHÓ VƯƠNG 

Tước vị phong cho Toàn quyền 
Anh ở Ấn Độ trước đây, thay mặt 
Nữ hoàng Anh, có quyền hành tối 
cao ở thuộc địa 


PHONG KIẾN (chế độ) 


Chế độ xã hội xây dựng trên cơ 
sở quan hệ sản xuất phong kiến và 
thượng tầng kiến trúc Nhà nước 
phong kiến, trong đó giai cấp quý 
tộc, địa chủ chiếm hữu đất đai, bóc 
lột nông dân, bằng hình thức phát 
canh thu tô, chúng nắm toàn bộ 
chính quyền và thống trị toàn xã 
hội. Những người nông dân 
(phương Đông), nông nô (châu Âu) 
là lực lượng sản xuất chính trong 
xã hội phong kiến, nhưng họ bị lệ 
thuộc vào tầng lớp quý tộc, phong 
kiến, phải nộp tô nặng nề, ngoài ra 
còn chịu nhiều thứ thuế khác. Bị 
bóc lột tàn nhẫn, họ vùng đậy đấu 
tranh mà biểu hiện cao nhất là khởi 
nghĩa vũ trang. Chế độ phong kiến 
được hình thành ở châu Âu khoảng 
thế kỉ III khi đế quốc Rôma khủng 
hoảng, suy vong. Ở Trung Quốc, 
chế độ phong kiến hình thành sớm 
hơn, khi nhà Tần thống trị (thế kỉ 
III-II TCN). Chế độ phong kiến tiếp 
sau chế độ chiếm hữu nô lệ và bị 
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đánh đổ, nhường chỗ cho chế độ 
tư bản chủ nghĩa. 


PHONG KIẾN PHÂN QUYỀN 
(chế độ) 

Chế độ phong kiến ở giai đoạn 
mà quyển lực trong một nước còn 
bị phân tán do các lãnh chúa cát 
cứ ở các địa phương. Nhà vua chỉ 
có danh chứ không có thực quyền 
cai trị toàn quốc. Nguyên nhân dẫn 
tới tình trạng này là do chế độ 
phân phong ruộng đất, tạo nên các 
lãnh địa phong kiến. Trong mỗi 
lãnh địa, lãnh chúa phong kiến có 
toàn quyền như một ông vua nhỏ. 
Nhà vua trên thực tế cũng như là 
một lãnh chúa mà thôi. Cơ sở của 
chế độ này là nền kinh tế tự cung, 
tự cấp ở từng địa phương. l 


PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (chế 
độ) 


Chế độ phong kiến ở giai đoạn đã 
có một chính quyền tập trung ở 
trung ương do vua nắm giữ. Nhà 
vua nắm mọi quyền lực - vương 
quyền và thần quyền. Quan lại các 
cấp là bề tôi của vua. Dân chúng 
đều là thần dân của vua. Cơ sở 
của chế độ này là nền kinh tế hàng 
hoá - tiền tệ đã phát triển một 


bước. Ở phương Đông, chế độ 
phong kiến Trung Quốc là điển 
hình. Ở Tây Âu, các thị đân ủng hộ 
nhà vua xây dựng vương quyền tập 
trung, xoá bỏ tình trạng cát cứ địa 
phương để hàng hoá giao lưu 
thuận lợi. 


PHONG QUÂN - BỒI THẦN 


Hệ thống các quan hệ phụ thuộc 
của phong kiến lớp dưới (bồi thần) 
đối với phong kiến lớp trên (phong 
quân) ở châu Âu thời trung đại. 
Theo hệ thống này, các quý tộc đại 
thần (công và bá tước) sau khi 
nhận quỹ đất và tước vị của vua 
ban - phong quân lớn nhất, trở 
thành bồi thần. Mỗi phong quân có 
hệ thống bồi thần riêng của mình. 
Chế độ này tạo nên hệ thống đẳng 
cấp chặt chẽ, chỉ mất đi khi thiết 
lập chế độ quân chủ chuyên chế. 


PHONG TOẢ 


Bao vây một nước (hoặc một khu 
vực) bằng các biện pháp quân sự, 
chính trị, kinh tế nhằm gây khó 
khăn, làm suy yếu để buộc nước 
đó phải đầu hàng hoặc thực hiện 
những yêu cầu của nước phong 
toả nêu ra. 
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“PHONG TOẢ LỤC ĐỊA” 


(Blocus continental). Việc cấm 
buôn bán, giao thông, liên lạc với 
Napôléông l, do Anh phát động từ 
1806 


PHONG TRÀO 


Hoạt động chính trị, kinh tế hay 
văn hoá, tập hợp và lôi cuốn nhiều 
người hướng theo một mục tiêu 
nhất định: Phong trào cách mạng, 
phong trào lao động sản xuất, 
phong trào bình dân học vụ. 


PHONG TRÀO CÁC CHIẾN SĨ 
HOÀ BÌNH 

Một trong những phong trào lớn 
của nhân dân các nước trên thế 
giới, nhằm đấu tranh ngăn chặn 
một cuộc chiến tranh thế giới mới. 
Hành động xâm lược của chủ 
nghĩa đế quốc sau Chiến tranh thế 
giới thứ hai đã tạo ra nguy cơ xuất 
hiện chiến tranh thế giới mới. 
Trong những năm 1948-1949, ở 
Tây Âu đã xuất hiện những tổ chức 
bảo vệ hoà bình đầu tiên. Theo 
sáng kiến của những người hoạt 
động trong phong trào kháng chiến 
ở Pháp đã thành lập Uỷ ban tổ 
chức "Các chiến sĩ vì hoà bình và 
tự do". Tháng 8-1948, tại Vrôlavơ 


(Ba Lan) đã diễn ra Đại hội "Những 
người hoạt động văn hoá bảo vệ 
hoà bình". 500 nhà khoa học, văn 
học, nghệ thuật từ 45 nước tham 
dự. Đại hội mở đầu cho phong trào 
các chiến sĩ hoà bình thế giới. 

Đại hội lần thứ nhất họp đồng thời 
ở Pari và Praha từ ngày 20 đến 
25-4-1949, với sự tham gia của 
561 tổ chức dân tộc và 12 tổ chức 
quốc tế, đại diện cho khoảng 600 
triệu người. Đại hội đã thông qua 
tuyên bố, trở thành cương lĩnh đấu 
tranh vì hoà bình. 

Đại hội hoà bình thế giới lần thứ 
hai diễn ra ở Vácsava (Ba Lan) từ 
ngày 16 đến 22-11-1950, với sự 
tham gia của đại biểu 81 nước và 
các tổ chức quốc tế. Chủ tịch Uỷ 
ban Bảo vệ hoà bình đầu tiên là 
Giôliô Quyri (nhà bác học Pháp). 
Phong trào hoà bình thế giới có hệ 
thống tổ chức ở hầu hết các nước 
và góp phần không nhỏ đấu tranh 
bảo vệ hoà bình thế giới. 


“PHONG TRÀO CÁC NƯỚC 
KHÔNG LIÊN KẾT” 


Phong trào quốc tế rộng lớn bao 
gồm những nước có chính sách đối 
ngoại không liên kết, không tham 
gia vào bất cứ khối, nhóm quân sự 
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- chính trị nào. Phong trào không 
liên kết chủ trương chống chủ 
nghĩa thực dân cũ và mới, chống 
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, đấu 
tranh giành độc lập về chính trị, 
kinh tế, văn hoá, hợp tác quốc tế 
trên cơ sở công bằng và cùng có 
lợi, thiết lập một trật tự kinh tế mới 
công bằng, hợp lí, bảo vệ hoà bình 
và an ninh của các dân tộc. 

Từ khi thành lập, năm 1961 đến 
nay, "Phong trào các nước không 
liên kết" đã trải qua 11 Hội nghị 
cấp cao (nguyên thủ quốc gia). Hội 
nghị cấp cao lần thứ 11 diễn ra tại 
Côlômbia tháng 10-1995, đã có 
113 nước thành viên tham dự. 


PHONG TRÀO CHỐNG SƯU 
THUẾ Ở TRUNG KÌ (1908) 


Cuộc đấu tranh chống thực dân 
Pháp và phong kiến tay sai đòi bỏ 
lệ đi xâu (sưu) và giảm thuế của 
nhân dân các tỉnh Thừa Thiên, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 
Định, Phú Yên, được đồng bào các 
tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh 
ủng hộ, hưởng ứng. 

Phong trào nổ ra từ đầu năm 
1908. Nhân dân các tỉnh kéo nhau 
lên tỉnh lị, vừa đi vừa hô vang các 


khẩu hiệu chống sưu thuế và đến 
bao vây dinh Công sứ cùng với 
hương lí, đòi Tri phủ bỏ đi xâu, 
giảm thuế. Trong phong trào 
chống sưu thuế, nhân dân cũng 
tiến hành một số công việc duy 
tân, như cắt tóc ngắn, khâu áo 
ngắn và trừng trị những tên cường 
hào gian ác, có nợ máu... 

Thực dân Pháp và phong kiến tay 
sai thẳng tay đàn áp, bắt bớ, bắn 
giết nhiều người tham gia phong 
trào, giải tán các hội buôn, đập 
phá nhiều trường học do các sĩ phu 
lập ra, bắt nhiều nhà yêu nước đày 
đi Côn Đảo, Lao Bảo (Phan Châu 
Trinh, Huỳnh Thúc Kháng....), một 
số người bị xử tử (Trần Quý Cáp, 
Lê Khiết, Nguyễn Bá Loan, Ông 
Ích Đường...). 

Phong trào chống sưu thuế Trung 
Kì là cuộc đấu tranh công khai, tự 
phát của nông dân đòi dân chủ, 
làm tê liệt bộ máy chính quyền 
thực dân - phong kiến ở nông thôn 
trong một thời gian tương đối dài. 
Tuy thất bại, vì thiếu lãnh đạo và tổ 
chức chặt chẽ, nhưng thực dân 
Pháp cũng phải giảm thuế thân từ 
2,40 đồng xuống 2,20 đồng, giảm 
từ 4 ngày xâu công ích xuống 3 
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ngày và tuyên bố không tăng 5% 
thuế điền 


“PHONG TRÀO 26-7" 


Tổ chức cách mạng của thanh 
niên yêu nước Cuba do Phiđen 
Caxtơrô lãnh đạo, đấu tranh chống 
chế độ độc tài Batixta. Các nhà 
yêu nước lấy ngày 26-7-1953. 
ngày tấn công vào trại lính 
Môncađa ở Xanchiagô để đặt tên 
cho tổ chức của mình. 


PHONG TRÀO ĐẬP PHÁ MÁY 
MÓC 

Phong trào đấu tranh của công 
nhân Anh và một số nước châu Âu 
vào đầu thế kỉ XIX. Công nhân đấu 
tranh chống giai cấp tư sản áp bức, 
bóc lột, song lại nhận thức rằng họ 
bị khổ cực là do máy móc bắt lao 
động nhiều, chứ không phải do giai 
cấp tư sản bóc lột. Vì vậy họ nổi 
dậy đập phá máy móc, đốt công 
xưởng. Chính quyền tư sản và bọn 
chủ xưởng đã đàn áp dã man công 
nhân. Sau đó, công nhân mới nhận 
thấy đúng kẻ thù của mình là giai 
cấp tư sản, nên đấu tranh bãi 
công, khởi nghĩa vũ trang. 


Phong trào đập phá máy móc còn 
gọi là “Phong trào Luđit”. 
X. Luđimd. 


PHONG TRÀO “ĐỒNG BÀO” 


Trong Phong trào chống thuế ở 
Trung Kì (1908), những người biểu 
tình mang theo dao kéo, cắt "búi 
tóc" tất cả những người gặp trên 
đường và gọi nhau là "đồng bào", 
khắc con dấu "đồng bào kí", phát 
thẻ truyền khắp trong dân chúng. 


PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 
X Hiến chương (2). 


PHONG TỤC 


Những đặc điểm hành vi của một 
cộng đồng dân cư, những tập quán 
phổ biến, có tính ổn định, độc đáo 
đậm nét, tồn tại trong những điều 
kiện lịch sử của một hình thái xã 
hội, tiêu biểu cho nhân cách, đạo 
đức, lối sống của một tập thể cộng 
đồng, giai cấp, dân tộc. Trong kế 
thừa di sản văn hoá truyền thống, 
chúng ta tiếp nhận các "thuần 
phong mĩ tục”, loại bỏ những gì lỗi 
thời, lạc hậu. 


PHÒNG NGỰ (giai đoạn) 


Giai đoạn chiến tranh có đặc điểm 
nổi bật là một bên (hoặc cả hai bên) 
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hành dộng chủ yếu nhằm bảo vệ lực 
lượng của mình khỏi bị đối phương 
tiêu diệt, không tiến hành những 
cuộc tiến công chiến lược. 


PHÒNG NHÌ 


Tổ chức tình báo quân sự chiến 
lược của Bộ Quốc phòng Pháp. 


PHÒNG TUYẾN 


Hệ thống cứ điểm có bố trí một 
lực lượng vũ trang mạnh để ngăn 
chặn và đánh bại kẻ thù xâm nhập 
hoặc làm bàn đạp tấn công tiêu 
diệt đối phương. Phòng tuyến được 
xây dựng kiên cố, thường dựa vào 
địa hình hiểm trở, quan trọng. 

Phòng tuyến sông Cầu của quân 
đội nhà Lý năm 1076 nhằm ngăn 
chặn 10 vạn quân Tống kéo vào 
xâm chiếm Thăng Long và giữ 
chân chúng tại phía Bắc phòng 
tuyến rồi tấn công tiêu diệt chúng 
vào đầu năm 1077. 

PHỐ HIẾN 

Đô thị thương nghiệp quan trọng 
trong các thế kỉ XVII - XVIII ở Đàng 
Ngoài (Việt Nam). Nay là thị xã 
Hưng Yên. Nơi đây có nhiều 
thương điếm của thương nhân 


nước ngoài như Trung Quốc, Nhật, 
Anh, Pháp, Hà Lan. Qua Phố 
Hiến, các hàng xuất khẩu có dược 
liệu quý, thiếc, cau, hồ tiêu, đường, 
nhãn, gạo, đồ sứ, lụa, bông, vải... 
Phố Hiến có 20 phường thủ công 
vừa sản xuất, vừa buôn bán rất tấp 
nập. Chỉ sau Kinh kì Thăng Long. 


PHỔ HỆ 

Bảng ghi thế thứ nối tiếp nhau 
của các triều vua trong một vương 
triều, bao gồm niên hiệu, thời gian 
cầm quyền, quan hệ gia đình với 
triều vua trước đó: phổ hệ nhà Lý. 


PHỔ THÔNG ĐẦU PHIẾU 


Hình thức bầu cử dân chủ được 
thực hiện đầu tiên trong Công xã 
Pari (1871), theo dó, mọi công dân 
nam, nữ đều có quyền bầu cử mà 
không kèm theo một điều kiện gì, 
như quy định bầu cử ở các nước tư 
bản. Trúng cử là những người có 
số phiếu bầu cao nhất theo số 
lượng quy định. Ở các nước tư bản 
có chế độ phổ thông đầu phiếu 
trực tiếp, người dân bầu thẳng 
những đại biểu của mình và chế độ 
phổ thông đầu phiếu gián tiếp khi 
người dân bầu đại biểu của mình đi 
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bầu ngươi vào chức vụ được chọn 
(như Tổng thống) 


PHỒN THỰC (tín ngưỡng) 


("Phón” nghĩa là nhiều, "thực" là 
nẩy nở). Tín ngưỡng dân cư nông 
nghiệp trên thế giới, phổ biến nhất 
ở vùng Đông Nam Á, mong con 
người sinh sôi nảy nở đông đúc. 

Tín ngưỡng phồn thực thể hiện ở 
hai dạng thờ: Thờ cơ quan sinh 
dục nam, nữ (sinh thực khí) và thờ 
việc giao phối. 


PHÙ 

1- Người dân bị bắt đi làm lao 
dịch cho bọn thực dân, phong kiến. 

2- Người làm thuê ở mỏ, đồn điền 
thời thuộc Pháp: Phu mỏ Hòn Gai, 
phu đồn điền Phú Riềng. X. Cuii. 


PHÙ NAM 


Quốc gia cổ xuất hiện trong 
khoảng từ thế kỉ I - VII trên một 
vùng lãnh thổ rộng lớn, phía Nam 
giáp vịnh Thái Lan, phía Bắc đến 
tận Uđong (Thái Lan), phía Đông 
giáp bể, phía Tây bao gồm hạ lưu 
sông Mê Nam và một phần Bắc 
bán đảo Mã Lai. Nền văn hoá Phù 
Nam phát triển cao. Chữ viết là 


chữ Ấn Độ cổ, chữ Phạn, thờ thiên 
thần và đạo Phật cũng thịnh hành. 

Phù Nam không phải là một quốc 
gia thống nhất chặt chẽ mà bao 
gồm nhiều tiểu quốc phụ thuộc vào 
một nước lớn. Phù Nam chịu ảnh 
hưởng của văn hoá Ấn Độ. Từ thế 
kỉ VI, Phù Nam lâm vào tình trạng 
khủng hoảng và trên lãnh thổ của 
nó xây dựng nên nhiều vương quốc 
độc lập. 


PHÙ TANG (xứ sở) 

Theo thần thoại Nhật Bản, Phù 
Tang là cây thần mọc ở nơi Mặt 
Trời lên. Nhật Bản được mệnh 
danh là "Xứ Mặt Trời mọc", nên 
cũng gọi là "Xứ Phù Tang”. 


PHÚ 


Một thể văn có vần hoặc xen lẫn 
văn vần và văn xuôi của Trung 
Quốc và Việt Nam để miêu tả 
phong cảnh, sự việc hay bàn 
chuyện thế sự. Phú là phô diễn, 
miêu tả trực tiếp chứ không qua so 
sánh liên tưởng như ở thể "tứ", 
"hứng". Có hai loại phú: Phú cổ thể 
làm theo lối văn biển ngẫu (biển 
phú) hoặc như một bài văn xuôi có 
vần. Phú cận thể hay phú Đường 
luật, phú được đặt theo luật nhất 
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định như kiểu thơ Đường, có vần, 
có đối theo luật bằng trắc. 


Phú ra đời vào cuối thời Chiến 
quốc, phát triển ở đời Hán với các 
nhà văn nổi tiếng như Giả Nghị, Tư 
Mã Tương Như. Ở Việt Nam từ đời 
Lý đã có phú, nhưng nay chỉ còn 
biết những bài phú được truyền lại 
từ đời Trần trở về sau. Những bài 
như Bạch Đằng giang phú của 
Trương Hán Siêu, Chí Linh phú 
của Nguyễn Mộng Nguyên, Xương 
Giang phú của Lý Tử Tấn thể hiện 
rất rõ tinh thần dân tộc. 

Phú được đưa vào chương trình 
thi cử ở nước ta khi bắt đầu có các 
kì thi Nho giáo. Bài phú được sắp 
xếp theo thứ tự các trường thi, tuỳ 
theo từng triều đại. 


PHÚ NÔNG 

Người có nhiều ruộng đất dưới 
chế độ phong kiến, thực dân, đứng 
ra tổ chức canh tác. Tuy có tham 
gia lao động một phần, song chủ 
yếu mượn người làm thuê, phát 
canh thu tô và cho vay nợ lãi, bóc 
lột theo phương thức phong kiến. 


PHỤ CHÍNH (quan) 


Quan đại thần được giao nhiệm 
vụ giúp nhà vua còn nhỏ tuổi cầm 
quyền, có quyền lực rất lớn. 


PHỤ ĐẠO 


Thầy học của vua khi vua còn bé. 


PHỤ HỆ (chế độ) 

Chế độ xã hội ở giai đoạn sau 
của thời kì công xã thị tộc, trong đó 
con cái trong gia đình được tính 
theo dòng cha (chế độ phụ hệ thay 
cho chế độ mẫu hệ). Nguyên nhân 
của sự thay thế chế độ mẫu hệ 
bằng chế độ phụ hệ là do sản xuất 
phát triển, công việc đòi hỏi sức lực 
và kinh nghiệm sản xuất của người 
đàn ông nên họ dần dần nắm 
quyền điều hành trong gia đỉnh và 
xã hội. 


PHỤ QUYỀN 

Quyền lực của người đàn ông 
trong gia đình (theo chế độ hôn 
nhân một vợ một chồng): Quyền 
làm cha đối với những đứa con do 
vợ mình đẻ ra, quyền cai quản gia 
đình, quyền về tài sản... Nguyên 
nhân của tình trạng trên là do chế 
độ phụ hệ thay thế chế độ mẫu hệ; 
người đàn ông không những có 
quyền trong gia đình mà còn nắm 
quyền điều hành, quản lí xã hội. 
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PHỤ TẢ 

Người trực tiếp giúp đỡ công việc 
cho một quan chức cấp cao: Phụ 
tá Bộ trưởng Ngoại giao 

X. Trợ lí Bộ trưởng. 


PHỤ THUỘC (nước) 


Về danh nghĩa không phải là 
thuộc địa của bọn thực dân nhưng 
vẫn bị bọn đế quốc, thực dân chỉ 
phối về nhiều mặt, 

X. Nửa thuộc địa. 


PHỦ 


1- Đơn vị hành chính thời phong 
kiến và thực dân, dưới cấp đạo, lộ, 
thừa tuyên, trấn (thời Tiền Lê, Lý, 
Trần, Lê , Nguyễn) và tỉnh (thời 
Pháp thuộc), tương đương cấp 
huyện nhưng lớn hơn: Phủ Lý 
Nhân, Phủ Hoài Đức, Phủ Từ Sơn. 
Thời Minh Mạng, nước ta có 30 
tỉnh, 89 phủ, phân phủ, 255 huyện, 
châu. Sau cách mạng không còn 
phủ, gọi chung là huyện. 

2- Nơi chúa Trịnh làm việc, bên cạnh 
cung điện vua Lê: Phủ chúa Trịnh. 

3- Nơi cơ quan cao cấp đóng trụ 
sở hoặc dùng để chỉ bản thân cơ 
quan đó: Phủ Toàn quyền, Phủ 
Thủ tướng. 


PHỦ DOÃN (quan) 

Viên quan thời phong kiến nhà 
Nguyễn đứng đầu bộ máy cai quản 
khu vực (tỉnh, thành), nơi đóng đô 
của nhà vua và triểu đình: Phủ 
Doãn Thừa Thiên 


PHỦ QUYẾT (quyền) 

Quyền bác bỏ, không thực hiện 
một quyết định, một đạo luật, theo 
Hiến pháp quy định, như quyền 
của Tổng thống Hoa Ki đối với 
Quốc hội, quyền của Uỷ viên 
Thường trực Hội đồng Bảo an Liên 
Hợp Quốc. 


PHÚC ÂM (KINH) 

Bộ kinh của đạo Cơ đốc thời sơ 
kì, ra đời vào thế kỉ I - đầu thế kỉ II, 
kể về cuộc đời của chúa Giêsu 
trên Trái Đất và những lời răn dạy 
các tín đồ: Kẻ nào tuân phục và 
sống một cuộc sống tốt lành sẽ 
nhận được hạnh phúc nơi Thiên 
đàng; kẻ nào không tuân phục và 
sống cuộc sống xấu xa sẽ bị đày 
đoạ mãi mãi ở địa ngục. Chúa lúc 
nào cũng nhân từ với mọi người. 
Các tín đồ ý thức rằng mình được 
Chúa cứu thế, được đổi đời, được 
giải thoát và được tiếp nhận chân lí 
về bổn phận làm người bởi có sự can 
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thiệp của Chúa Trời. Phúc âm dành 
cho tất cả mọi người, là lời chào của 
Đức Chúa cứu thế. Giai cấp thống trị 
trong các xã hội đã sử dụng kinh 
Phúc âm để mê hoặc nhân dân, 
tước bỏ những lời phê phán, chỉ trích 
sự bất công trong xã hội. 


PHÚC THẨM (toà án) 

Xem xét lại vụ án do toà án cấp 
dưới (sơ thẩm) đã xử, theo đơn 
chống án của bị cáo. 


PHỤC CHẾ 
Làm vật mẫu giống như các di vật 
lịch sử (cả về hình dáng, kích 
thước, màu sắc: Phục chế trống 
đồng Ngọc Lũ. 


PHỤC CỔ 


Làm theo như ngày xưa. (có lựa 
chọn trong việc phục hồi vốn cổ, lễ 
hội đân gian). 

PHỤC HỒI (giai đoạn) 

Giai đoạn sau của một cuộc 
khủng hoảng hoặc chiến tranh, 
trong đó một nước, một dân tộc đã 
xây dựng lại như cũ, đã ổn định lại. 

PHỤC HƯNG (thời kì) 

Thời kì lịch sử ở châu Âu vào thế 
kỉ XIV - XVIII. Chủ trương phục hổi 


tinh thần và hình thức ván hoá - 
văn nghệ của nền văn hcá cổ đại 
thời kì Hy Lạp, Rôma. Taực chất 
đây là sự ra đời của một nền văn 
hoá hoàn toàn mới và sự phát triển 
cao của văn học, nghệ thuật. Tư 
tưởng chủ đạo của thời kì Phục 
hưng là để cao chủ nghĩa nhân 
văn, đòi hỏi giải phóng con người, 
đả phá tư tưởng phong kiến và 
Giáo hội Thiên chúa. Nhiều ngôi 
sao văn hoá xuất hiện ntư Đantê, 
Xêcvăntéc, Sếchxpia, Liôna Đờ 
Vanhxi, Galilê, Képle,... Cơ sở của 
thời kì này bắt nguồn từ sự ra đời 
của kinh tế tư bản chủ nghĩa. 


Xem: Văn hoá phục hưng. 


PHỤC QUỐC 

Giành lại đất nước từ tay giặc 
ngoại xâm, khôi phục nền độc lập 
của Tổ quốc. Cũng được dùng với 
nghĩa việc khôi phục quyển lực của 
một triều đình bị lật đổ. 


PHƯƠNG DIỆN QUÂN 

Đơn vị quân đội của Liên Xô 
(trước đây) phụ trách tiến :ông trên 
một hướng lớn, bao gồm nhiều khu 
vực, bao gồm nhiều tập đoàn 
quân, quân đoàn, sư đoàn thuộc 
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nhiều quân chủng, binh chủng 
Phươnc diện quân Tây Nam, 
Phươpc diện quân Bêlaruxia 


PHƯCNG ĐÔNG (quốc gia) 

Từ ch chung các nước ở phương 
Đông, đứng ở vị trí địa lí của Tây 
Âu mà nói 

X. Đông phương. 


PHƯCNG PHÁP CÁCH MẠNG 

Phạm trù lí luận chính trị chỉ tất cả 
các hìm thức hoạt động, cách thức 
tiến hàrh cách mạng mà Đảng của 
giai cấa công nhân sử dụng để 
lãnh đo đông đảo giai cấp công 
nhân vì nhân dân lao động tích 
cực đất tranh chống chế độ thống 
trị, để xày dựng chế độ mới. 

Phươrg pháp cách mạng thể hiện 
trước hết ở sự hài hoà giữa tính 
khoa hoc và tính nghệ thuật trong 
tổ chức xây dựng các lực lượng và 
sử dụnJ các hình thức đấu tranh 
cách mạng. Việc xác định phương 
pháp cích mạng dựa vào các căn 
cứ, quì luật khách quan, không 
chủ qun, tuỳ tiện, sẽ dẫn tới thất 
bại. Phíơng pháp cách mạng có ý 
nghĩa qian trọng trong đấu tranh, 
vì mục tiêu, đường lối cách mạng 


đúng mà phương pháp cách mạng 
sai thì cách mạng cũng sẽ không 
thành công hay dẫm chân tại chỗ. 


PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH 
SỬ 

Chuyên ngành thuộc khoa học giáo 
dục, có liên quan chặt chẽ với khoa 
học lịch sử, nghiên cứu quá trình dạy 
học Lịch sử ở trường phổ thông. Nó 
nghiên cứu các quy luật của quá trình 
dạy học Lịch sử, xác định nội dung, 
hình thức tổ chức và phương pháp 
dạy học, phù hợp với đặc trưng bộ 
môn, tâm lí học sinh và mục tiêu đào 
tạo của nhà trường. 

Phương pháp dạy học Lịch sử là 
một môn học chủ yếu ở các trường 
sư phạm (khoa Lịch sử) và chuyên 
ngành đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ. 


PHƯƠNG TÂY 


Từ chỉ các nước ở châu Âu, theo 
vị trí địa lí đối với châu Á; thường 
bao hàm ý nghĩa nói về các nước 
tư bản, đế quốc Tây Âu, Bắc Mỹ. 


X Tây phương. 


PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT 


Phương thức để có những tư liệu 
sinh hoạt cần thiết cho con người, 
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cho phát triển xã hội. Đó là sự thống 
nhất của lực lượng sản xuất và quan 
hệ sản xuất ở một thời kì lịch sử, nói 
lên trình độ, tính chất, cách thức tổ 
chức sản xuất để tạo ra của cải vật 
chất cần thiết cho xã hội. 


Trong mỗi phương thức sản xuất, 
quan hệ sản xuất phải phù hợp với 
tính chất và trình độ của lực lượng 
sản xuất. Khi nào quan hệ sản 
xuất không còn phù hợp với 
phương thức sản xuất mới tiến bộ 
mà còn ngăn cản thì cuộc đấu 
tranh xã hội sẽ nổ ra. 


“PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT 
CHÂU Á" 

Thuật ngữ dùng trong một số tác 
phẩm của Mác, Ăngghen chỉ giai 
đoạn phát triển của xã hội cổ đại 
châu Á, có đặc điểm khác với châu 
Âu về tổ chức chính trị, xã hội và 
kinh tế. Lần đầu tiên, Mác dùng 
thuật ngữ này vào năm 1859. Vấn 
đề "phương thức sản xuất châu Á" 
là vấn đề được nghiên cứu, tranh 
luận trong hơn nửa thế kỉ qua, 
song chưa có kết luận thống nhất. 


P:IƯỜNG 
1- Đơn vị hành chính ở thành thị 
tương đương với xã. 


2- Tổ chức, tập hợp những người 
cùng một nghề nghiệp thời phong 
kiến: phường vải, phường chèo, 


PHƯỜNG HỘI 


Hình thức tổ chức sản xuất của 
thợ thủ công trong các thành thị 
phong kiến, điển hình ở Tây Âu. 
Phường hội gồm những thợ cùng 
nghề giống nhau tập hợp lại để giữ 
độc quyền sản xuất, bảo vệ quyền 
lợi, chống sự áp bức của lãnh chúa 
phong kiến địa phương. 

Phường hội đặt ra những quy chế 
riêng (phường quy) rất chặt chẽ để 
đảm bảo quyền lợi cho phường 
như quy cách, kích thước, giá cả 
sản phẩm. Trong phường hội có 
thợ cả, một vài thợ bạn, một số thợ 
học nghề. 

Quan hệ trong phường hội có tính 
chất gia trưởng. Lúc đầu, phường 
hội có vai trò tích cực trong trao đổi 
kinh nghiệm, bảo đảm kĩ thuật sản 
xuất, quyền lợi thợ thủ công. 
Nhưng về sau nó hạn chế sáng 
kiến phát minh, ngăn cản phát 
triển sản xuất hàng hoá. Phường 
hội xuất hiện ở Tây Âu khoảng thế 
kỉ XII. Đến thế kỉ XVI, nó bị thay 
thế ở nhiều nơi bằng các công 
trường thủ công tư bản chủ nghĩa. 
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PHƯỜNG QUY 


Những quy định riêng của phường 
hội. X. Phường hội 


PLO 
(Viết tắt "Palestine Liberation 
Organization" - "Tổ chức giải 


phóng Palextin"). Tổ chức của 
người Ẩrập ở Palextin, thành lập 
năm 1964, nhằm tập hợp các tổ 
chức yêu nước đấu tranh để xây 
dựng "nước Palextin độc lập". Tổ 
chức này do Yatxe Araphat lãnh 
đạo, kiên trì đấu tranh chống chủ 
nghĩa Xiôn của Ixraen 

Năm 1988, PLO tuyên bố thành 
lập Nhà nước Palextin. Năm 1989, 
Liên Hợp Quốc công nhận tên Nhà 
nước Palextin và được hơn 100 
nước công nhận. Năm 1993, PLO 
và lxraen kí Hiệp định hoà bình, 
nhưng trong quá trình thực hiện 
gặp không ít khó khăn vì sự ngăn 
cản của phái hữu trong Chính phủ 
Ixraen. Cuộc đấu tranh cho độc 
lập, chủ quyền lãnh thổ của nhân 
dân Palextin còn tiếp tục. 


Ngày 8-4-1982, cơ quan đại diện 
của PLO ở Việt Nam được nâng 
lên cấp Đại sứ quán. 


POLIT (Polis, thuật ngữ Hy Lạp 
có nghĩa là thành bang hoặc thành 
thị). 

Các pôlit là những hạt nhân cơ 
bản của một thành bang trong qúa 
trình hình thành quốc gia Hy Lạp 
cổ đại. 


Cừ điển thuật agữ lịch trữ pftổ tíiôøg 
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QUA PHÂN 

(Theo nghĩa chữ Hán là bổ dưa). 

1- Việc chia xẻ đất đai thời phong 
kiến để cấp cho các chư hầu. 

2- Việc các nước đế quốc chia 
nhau xâm chiếm một vùng mà 
không có đế quốc nào một mình 
đơn độc chiếm nổi: Cuối thế kỉ XIX, 
các nước đế quốc phương Tây thực 
hiện việc qua phân Trung Quốc. 


QUÁ ĐIỀN (chế độ) 

Chế độ ruộng đất thời phong 
kiến, trong đó một người nhận lĩnh 
canh ruộng của địa chủ nhưng lại 
đem ruộng đó phát canh cho người 
khác để thu lợi, hưởng địa tô chênh 
lệch: Chế độ quá điền thời nhà 
Nguyễn phát triển mạnh. 


QUÁ ĐỘ (thời kì) 


Thời kì chuyển tiếp từ một chế độ 
xã hội cũ sang chế độ xã hội mới 
đang hình thành, thắng lợi: Thời kì 


quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang 
chủ nghĩa xã hội. 


QUÁ KHỨ LỊCH SỬ 


Thời gian đã qua trong sự phát 
triển của xã hội loài người. 


QUÁ KHÍCH 
Tư tưởng và hành động vượt khỏi 
yêu cầu thực tế và không cần thiết. 


QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ 


Toàn bộ diễn biến của các sự 
kiện trong một thời gian nhất định 
có liên quan với nhau, thể hiện quy 
luật vận động thống nhất và phát 
triển không ngừng của xã hội loài 
người: Quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


QUÁ TRÌNH PHONG KIẾN HOÁ 
Bước chuyển tiếp từ chế độ chiếm 
hữu nô lệ sang chế độ phong kiến. 
Đó là quá trình tiến tới hình thành 
và xác lập chế độ phong kiến, bao 
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gồm hai nội dung: Sự tập trung 
ruộng đất vào tay quý tộc phong 
kiến làm phương tiện bóc lột người 
lao động và việc biến nông dân 
công xã, lệ nông, nô lệ thành tá 
điền, nông nô. Xã hội phân thành 
hai giai cấp cơ bản - địa chủ và lệ 
nông - nông nô. Phương thức bóc 
lột của phong kiến là địa tô. 


QUẢ THỰC 

Những quyền lợi vật chất và tinh 
thần mà người nông dân được 
hưởng sau khi đấu tranh thắng lợi 
trong cải cách ruộng đất: Mảnh 
ruộng quả thực được chia trong cải 
cách ruộng đất. 


QUAN BẢO DÂN 


1- Một chức quan cao cấp thời 
Rôma cổ đại. 

X. Bảo dân. 

2- Tước hiệu tự xưng của lãnh tụ 
nông dân khởi nghĩa, biểu lộ ý 
nghĩa chăm lo lợi ích của nhân 
dân: Nguyễn Hữu Cầu giương cao 
lá cờ "Đông đạo Tổng quốc bảo 
dân đại tướng quân". 


QUAN CHẾ 


Chế độ tổ chức quan lại thời 
phong kiến. 


QUAN ĐIỂM GIAI CẤP 


Cơ sở tư tưởng xuất phát của một 
giai cấp quy định phương hướng, 
phương pháp công tác cũng như 
trong nghiên cứu khoa học, xem 
xét lịch sử: Sử học mácxít dựa trên 
quan điểm của giai cấp vô sản. 


QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ 

Cách xem xét sự vật, sự kiện, 
nhân vật lịch sử trong các điều 
kiện và hoàn cảnh cụ thể xảy ra 
một cách khách quan, trên cơ sở 
kết hợp chặt chẽ với quan điểm 
giai cấp. 


“QUAN HỆ BẮC - NAM” 

Thuật ngữ xuất hiện vào giữa 
những năm 70 của thế kỉ XX, nói 
về quan hệ giữa các nước tư bản 
phát triển (phần nhiều ở Bắc bán 
cầu) với các nước mới giành được 
độc lập (phần nhiều ở Nam bán 
cầu). 

Các nước mới giành được độc lập 
(Nam) đưa ra yêu cầu về việc thiết 
lập một trật tự kinh tế thế giới mới, 
công bằng, thủ tiêu ách áp bức, 
bóc lột của các tổ chức độc quyền 
quốc gia. Các nước tư bản phát 
triển (Bắc) chỉ nhượng bộ một 
phần không đáng kể, nhưng đồng 
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thời lại tìm cách nâng giá hàng 
công nghiệp, giảm giá nguyên liệu 
nhập khẩu. Các nước Nam tiếp tục 
kiên trì cuộc đấu tranh với các 
nước Bắc để bảo vệ lợi ích kinh tế 
của mình. 


“QUAN HỆ ĐẶC BIỆT” 

Từ chỉ tình hữu nghị truyền thống 
thân thiệt giữa nhân dân Việt Nam, 
Lào và Campuchia được hình 
thành trong cuộc đấu tranh giành 
độc lập và xây dựng đất nước. 


QUAN HỆ HUYẾT TỘC (quan hệ 
dòng máu) 

Quan hệ giữa những người cùng 
chung một ông tổ trong một thị tộc. 
Sau thời kì bầy người nguyên thuỷ, 
số lượng người của mỗi bầy tăng 
lên. Sau chia nhỏ từng nhóm. Mỗi 
nhóm có khoảng vài chục gia đình 
với ba thế hệ cùng huyết thống. 


“QUAN HỆ NAM - NAM” (hay 
"Hợp tác Nam - Nam") 

Thuật ngữ xuất hiện vào giữa 
những năm 70 của thế kỉ XX, nói 
về mối quan hệ giữa các nước vốn 
là thuộc địa, nửa thuộc địa của chủ 
nghĩa đế quốc, mới giành được độc 
lập dân tộc, nhằm chống lại sự 


chèn ép của các nước tư bản chủ 
nghĩa. 

Quan hệ Nam - Nam thể hiện tinh 
thần tự lực cánh sinh, tập thể của 
các nước Nam, nhằm bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên nước mình, 
thực hiện sự hợp tác song phương, 
đa phương trên mọi lĩnh vực giữa 
các nước đang phát triển, giúp đỡ 
nhau tiến bộ. 

QUAN HỆ SẢN XUẤT 

Quan hệ giữa người và người 
trong quá trình sản xuất ra của cải 
vật chất, thể hiện ở quan hệ với tư 
liệu sản xuất, của cải làm ra... 

QUAN LẠI (hàng ngũ) 

Các viên chức cao cấp, đứng đầu 
các ngành của bộ máy cai trị (từ 
cấp huyện trở lên) trong chế độ 
phong kiến, thực dân. 

QUAN LANG 

1- Con trai vua Hùng. 

2- Người đứng đầu một xã của 
dân tộc Mường thời trước Cách 
mạng tháng Tám 1945. 


QUAN LIÊU (chủ nghĩa) 


Tư tưởng chỉ đạo và tác phong 
công tác xa rời quần chúng, không 
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sát nhu cầu thực tế, chỉ chú trọng 
đến giấy tờ hình thức, không đi sâu 
thực chất sự việc. 


QUAN SAN (hay quan sơn) 

1- Cửa ải núi non, nơi xa xôi cách 
trở. 

2- Dùng để nói về các nước trên 
thế giới, thể hiện tinh thần quốc tế 
chân chính: "Quan sơn muôn dặm 
một nhà. Bốn phương vô sản đều 
là anh em" (Hồ Chí Minh). 


QUAN VIÊN 

Người được dân làng cử ra lo việc 
thờ cúng ở đình, miếu. Thường là 
người cao tuổi có uy tín. Thường 
dùng để chỉ một số người, tỏ lòng 
kính trọng: Quan viên hai họ. 


QUẢN ĐẠO 


Viên quan Nam triểu đứng đầu 
một tỉnh miền núi (Tây Nguyên) 
thời Pháp thuộc. 


QUÂN GIÁO 


Chức quan lo việc múa hát, phục 
vụ nghỉ lễ dân gian khi mở hội vào 
đám, tế Xuân thời nhà Lý. 


QUÂN CHÍNH (trường) 


Trường đào tạo cán bộ chính trị 
và quân sự: Trường quân chính 


kháng Nhật được thành lập ở chiến 
khu Việt Bắc trước Cách mạng 
tháng Tám 1945. 


QUÀNG 
Người đứng đầu một mường của 
dân tộc Tày, Việt Nam. 


QUÂN CHỦ CHUYÊN CHẾ (chế độ) 

Chế độ quân chủ trong đó nhà 
vua tập trung mọi quyển hành 
trong tay mình, bắt nhân dân phải 
tuyệt đối phục tùng. 


QUÂN CHỦ CHUYÊN CHẾ 
SÁNG SUỐT (thuyết) 

Lý luận cho rằng chỉ cần một ông 
vua chuyên chế sáng suốt, một 
minh quân là điều kiện quyết định 
cho sự nghiệp cải cách đất nước 
tiến bộ. Nổi bật là tư tưởng chính trị 
của Vonte (Pháp, 1694-1778). 


QUÂN CHỦ LẬP HIẾN (chính thể) 


Chế độ chính trị của một nước 
trong đó quyền lực của vua bị hạn 
chế bằng một hiến pháp do Quốc 
hội (tư sản) định ra. 


“QUÂN CHỦ THÁNG BẢY” (chế độ) 
Chính thể quân chủ ra đời ở Pháp 
vào năm 1830. Lợi dụng thắng lợi 
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của nhân dân Pari trong cuộc cách 
mạng tháng Bảy năm 1830, Lui 
Philip, một người thuộc dòng họ 
Buốcbông được đưa lên làm vua, 
khôi phục chế độ quân chủ. Tuy 
thiết lập chính quyền quân chủ, 
nhưng thực chất nó đại diện cho 
quyền lợi của đại tư bản tài chính. 
Tháng 2-1848, chế độ quân chủ 
tháng Bảy bị lật đổ bởi cuộc Cách 
mạng 1848 ở Pháp 


QUÂN CHỦ TƯ SẢN 

Nhà nước có vua, song chỉ là hình 
thức và thực quyền nằm trong tay 
Chính phủ tư sản, nhằm bảo vệ 
quyền lợi của giai cấp tư sản. 


QUÂN DỊCH 

Chế độ bắt thanh niên đi lính ở 
các nước tư bản, ở thời kì Mỹ - 
ngụy thống trị miền Nam Việt Nam: 
Phản đối cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt Nam, nhiều thanh niên 
Mỹ đã đốt "thẻ quân dịch" trong 
những năm 60 của thế kỉ XX. 


QUÂN DỰ BỊ 
Lực lượng binh lính, sĩ quan đã 


qua huấn luyện quân sự, hoặc còn 
khả năng chiến đấu, nhưng chỉ 


đăng kí và được quản lí để khi có 
chiến tranh sẽ được gọi nhập ngũ 
tham gia chiến đấu. 


QUÂN ĐIỀN (chế độ) 

Chế độ, cách thức chia ruộng đất 
công cho dân đính trong làng, xã 
theo quy định của Nhà nước phong 
kiến. Chế độ quân điền gồm có: 
thể lệ cấp, đối tượng được cấp, 
mức cấp, thời hạn cấp cũng như 
nghĩa vụ và quyền lợi của người 
được cấp. 

Ở Trung Quốc, chế độ quân điền 
được ban hành từ thế kỉ III. Ở Việt 
Nam, chế độ quân điền được ban 
hành chính thức vào năm 1477 
dưới triều vua Lê Thánh Tông (thời 
Hậu Lê). 

Chế độ quân điền tiếp tục được 
thực hiện ở các triều đại Mạc, Lê - 
Trịnh sau này và triểu Nguyễn ở 
đầu thế kỉ XIX. Trong buổi đầu, 
chế độ quân điền có những ý nghĩa 
tích cực, có tác dụng nhất định đến 
việc phát triển sản xuất. Tuy nhiên, 
về sau chế độ quân điển không 
còn mang yếu tố tiến bộ như trước 
mà nó chỉ là một chính sách của 
Nhà nước nhằm duy trì ruộng đất 
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công do Nhà nước quản lí để bảo 
đảm nguồn thu tô, thuế cho giai 
cấp thống trị là chủ yếu. 


QUÂN ĐIỆN TIỀN 

Đội quân bảo vệ nơi ở và làm việc 
của các vua. Ở Việt Nam đội quân 
này được lập đầu tiên thời nhà 
Đỉnh (968-980), sau đó được lập ở 
thời Tiền Lê (980-1009) và hậu Lê 
(từ 1490). 


QUÂN HẬU BỊ 
Lực lượng quân đội dự trữ ở phía 
sau. 


QUÂN PHIỆT 

1- Chính sách phản động của các 
nước đế quốc trong việc vũ trang 
và tiến hành chiến tranh xâm lược. 

2- Bọn quân nhân phản động dựa 
vào lực lượng quân đội để nắm 
quyền bính, kìm kẹp, đàn áp nhân 
dân và các phe phái đối lập chống 
lại chúng: Chủ nghĩa quân phiệt 
Nhật Bản. 


QUÂN QUẢN (chế độ) 


Chế độ quản lí một vùng do quân 
đội đảm nhận, duy trì trật tự xã hội 
bằng việc quân sự hoá mọi mặt. 


QUÂN SƯ 

Người bày mưu kế giúp vua chúa 
ngày xưa, được nhà vua tôn trọng, 
xem là bậc thầy. 


QUÂN SỰ HOÁ 


Tổ chức, lề lối làm việc và đời 
sống như trong quân đội. 


QUÂN THÂN VỆ 

Đội quân của các vương hầu thời 
nhà Lý, nhà Trần. Nhà Trần quy 
định quân thân vệ không vượt quá 
1.000 người, để hạn chế thế lực 
của các vương hầu. 


QUÂN TÌNH NGUYỆN 

Những người của một nước này 
(hay nhiều nước) tự nguyện sang 
một nước khác chiến đấu, giúp đỡ 
nhân dân cách mạng nước đó: 
Quân tình nguyện Việt Nam ở Lào. 


QUÂN TỬ 

Mẫu người lí tưởng mà nhà trường 
Nho giáo đào tạo. Quân tử theo 
nghĩa đen là "con vua" tức là thuộc 
tầng lớp "người cai trị". 

Quân tử là lớp người đáng tin cậy 
của Nhà nước phong kiến. "Đó là 
người có thực học và phát huy 
được cái thực học của mình" (Lê 
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Thánh Tông, Dụ khuyến học) 
"Quân tử là người có thể đổi đời, 
làm đạo cho thiên hạ, hành vi có 
thể làm khuôn phép, nói năng có 
thể làm chuẩn tắc cho thiên hạ - 
Người ở xa thì trông mong, người ở 
gần không bao giờ chán" (Trung 
dung). 

Theo Nho giáo, đức đầu tiên của 
người quân tử là Trung dung. 
Trung có nghĩa là không thiên lệch 
bên nào, Dung là thường thường 
Trung dung là đạo người quân tử 
ăn ở đúng mực, không thái quá, 
không bất cập. Người quân tử phải 
đạt được ba cái đức lớn là Nhân, 
Trí, Dũng. Nhân là để hiểu điều 
lành mà làm, là lòng thương người, 
là tình cảm trung hậu với vạn vật. Đó 
là tư tưởng quan trọng mà nhà 
trường Nho giáo phải bồi dưỡng cho 
học trò. Trí là để biết rõ các sự lí, 
phải trái. Người quân tử muốn đạt tới 
những đức tính cao đẹp thì phải học. 
Dũng là chí khí kiên cường, dũng 
cảm, xả thân vì việc nghĩa. 

Theo Nho giáo, người quân tử 
khác với tiểu nhân ở việc hiểu biết 
cách ăn, ở, biết tu dưỡng để đạt 
mục tiêu "tu thân, tề gia, trị quốc, 
bình thiên hạ”. 


QUÂN VIỄN CHINH 

Đôi quân của một nước được phái 
đi đánh (xâm lược) một nước khác: 
Bọn thực dân, đế quốc đã đưa 
quân viễn chinh đi xâm lược, nô 
dịch các nước. 


QUẦN HÔN (chế đô) 

Hình thức hôn nhân tập thể kế 
tiếp quan hệ tạp giao thời bầy 
người nguyên thuỷ, trong đó một 
nhóm con gái của thị tộc này kết 
hôn với một nhóm con trai của thị 
tộc khác (chưa phải gia đình một 
vợ một chồng). Con cái sinh ra chỉ 
xác định được mẹ, tính theo dòng 
họ mẹ. 


QUẬN CHÚA 

Con gái đại quý tộc trong hoàng 
tộc thời phong kiến. 

QUẬN CÔNG 


Một tước vị cao cấp thời phong 
kiến (dưới đại vương, trên các tước. 
hầu, bá). 


QUÂY CƠ (Quaker) 
Một giáo phái Kitô giáo hình 


thành vào cuối thế kỉ XVII ở 
Xcốtlen, miền Bắc nước Anh, phát 
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triển mạnh ở Mỹ. Tín đồ Quây cơ 
không tiến hành các nghỉ lễ phức 
tạp, rườm rà mà tin rằng có thể 
cảm ứng trực tiếp với Chúa. Về 
mặt xã hội, tín đồ Quây cơ phản 
đối bạo lực, chiến tranh và chăm lo 
làm việc từ thiện, cứu người nghèo. 
khổ, hoạn nạn. 


“QUÉT VÀ GIỮ" (chiến lược) 


Chiến lược quân sự do nhóm cố 
vấn cao cấp nghiên cứu về chiến 
tranh Việt Nam trình trước cuộc 
họp tại Nhà Trắng ngày 25-3-1968 
và được Tổng thống Giônxơn chấp 
nhận. Ra đời trong điều kiện chiến 
lược hai gọng kìm "tìm diệt' và 
"bình định" bị thất bại từng bước 
(gọng kìm "tìm diệt" bị thất bại, còn 
gọng kìm "bình định" cũng bị thất 
bại liên tiếp). Đặc biệt là cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu 
Thân 1968 của ta đã làm chính giới 
Mỹ lúng túng trước các chiến lược 
quân sự của chúng tại miền Nam 
Việt Nam; nguy cơ thất bại đã tạo 
sức ép nặng nề lên giới lãnh đạo 
và nhân dân Mỹ, buộc Mỹ phải 
điều chỉnh chiến lược quân sự, từ 
bỏ chiến lược quân sự "tìm diệt" 
thay bằng chiến lược "quét và giữ". 


Thực chất của chiến lược "quét và 
giữ" là trên cơ sở lực lượng được 
tăng cường điều động từ Mỹ sang 
sẽ giải toả các khu vực đô thị, các 
căn cứ bị ta tiến công; đẩy lực 
lượng vũ trang quân giải phóng ra 
xa; khôi phục lại các tuyến giao 
thông chiến lược đã bị ta cắt đứt; 
tăng cường đàn áp, khủng bố 
quyết liệt các cơ sở cách mạng; 
ráo riết tiến hành "bình định" nhằm 
giành giật vùng nông thôn đồng 
bằng, đặc biệt là các vùng trọng 
điểm bị mất trong đợt Tổng tiến 
công và nổi dậy Tết Mậu Thân 
1968. Trước mắt, Mỹ - ngụy có đẩy 
được quân giải phóng ra khỏi các 
đô thị và nhiều vùng nông thôn 
tạm thời rơi vào tay địch, song 
"quét và giữ" là một chiến lược bị 
động, lúng túng của Mỹ trước đòn 
tiến công của quân và dân ta, cho 
nên nó từng bước bị thất bại. 


QUỐC CA 

Bài hát chính thức của một nước, 
được Hiến pháp công nhận. 

QUỐC CÔNG 


1- Tước vị thời phong kiến, vào 
bậc cao trong hàng tước công. 
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2- Tổng chỉ huy quân đội thời 
Trần: Vua Trần phong Trần Hưng 
Đạo làm Quốc công tiết chế 


QUỐC DÂN 
Dân trong một nước: Lời kêu gợi 
quốc dân 


“QUỐC DÂN ĐẠI BIỂU” (Đại hội 
Quốc dân Tân Trào) 

Đại hội họp ở Tân Trào (Tuyên 
Quang) ngày 16 đến 17-8-1945, 
dưới sự chủ toạ của Hồ Chí Minh. 
Hơn 60 đại biểu thay mặt đồng 
bào trong nước và kiều bào nước 
ngoài thông qua 10 chính sách 
lớn của Việt Minh, Lệnh Tổng 
khởi nghĩa và bầu Uỷ ban dân tộc 
giải phóng Trung ương, tức Chính 
phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm 
Chủ tịch, chọn Quốc kì nước ta là 
cờ đỏ sao vàng và Quốc ca là bài 
"Tiến quốc ca". 


QUỐC GIA (chủ nghĩa) 
Tư tưởng đề cao dân tộc nước 


mình, chỉ chú ý đến quyền lợi, sự 
tồn tại của dân tộc mình. 


"QUỐC GIA PHONG KIẾN DÂN 
TỘC" 

Khái niệm để chỉ một vương quốc 
đa dân tộc được hình thành trên 


một vùng lãnh thổ nhất định như ở 
Đông Nam Á trước đây. Vương 
quốc ra đời dựa trên một dân tộc 
đa số, phát triển nhất, có nền kinh 
tế và văn hoá riêng. 


QUỐC GIA - THÀNH THỊ 


Hình thức tổ chức Nhà nước thời 
cổ đại (Hy Lạp). Về cơ bản, mỗi 
quốc gia bao gồm một thành thị và 
vùng phụ cận. Mỗi quốc gia sống 
độc lập, khai thác những sản vật 
địa phương và mở mang ngành 
nghề riêng, nhưng lại có quan hệ 
mật thiết với nhau trong việc mua 
bán, trao đổi sản vật. Mỗi quốc gia 
- thành thị có thành, chợ, lâu đài, 
đền thờ, phố xá, đường lớn... Cư 
dân chủ yếu là thợ thủ công và 
thương nhân. 

Quyền lực xã hội trong tay chủ 
nô, chủ xưởng và nhà buôn, song 
cũng hình thành thể chế dân chủ. 
Đại hội công dân bầu và cử các cơ 
quan Nhà nước và quyết định mọi 
việc Nhà nước. 


QUỐC GIÁO * 


Tôn giáo được quy định là tôn 
giáo chính thức của cả nước. 
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QUỐC HIỆU 

Tên chính thức của một nước 
được đặt ra trong một thời kì lịch sử 
nhất định: Nước ta thời Hùng 
Vương có quốc hiệu là Văn Lang. 


QUỐC HỌC 

1- Nền học thuật của nước nhà. 

2- Các trường học lớn ở kinh đô, 
các tỉnh thời phong kiến. Năm 
1253, nhà Trần lập Quốc học viện 
ở Thăng Long. Nhà Nguyễn lập 
nhà Quốc học ở Huế, bên cạnh 
Quốc Tử Giám. Trường Quốc học 
Huế được mở thời Pháp thuộc, 
Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) 
đã học ở đây vào các năm 1906- 
1908. 


QUỐC HỘI 

Cơ quan quyền lực cao nhất trong 
một nước gồm đại biểu do cử tri 
bầu ra trong một thời gian, do Hiến 
pháp quy định. Quốc hội có quyền 
lập pháp tối cao. 


“QUỐC HỘI LẬP HIẾN” 

Quốc hội ở Pháp được bầu vào 
tháng 4-1848, gồm phần lớn đại 
biểu phái Bảo thủ và Cộng hoà ôn 
hoà, định ra được hiến pháp mới. 
Theo đó, Tổng thống nước Cộng 


hoà và Quốc hội lập pháp được 
bầu theo phổ thông đầu hiếu, 
những người nghèo không được 
quyền bầu cử. 


“QUỐC HỘI LẬP PHÁP” 

Quốc hội ở Pháp những năm 1791- 
1792, nắm quyền lập pháp téi cao. 
Gồm phần lớn đại biểu thuộc phái 
Bảo hoàng, có nhiệm vụ thảc ra và 
thông qua các đạo luật. 


QUỐC HUY 

Huy hiệu của một nước trên có 
hình tượng trưng cho nước đó, 
được Hiến pháp công nhận 


QUỐC HỮU HOÁ 

Chuyển các hình thức sở hữu tư 
nhân thành sở hữu của Nhà nước 
về ruộng đất, xí nghiệp, cơ sở giao 
thông, bưu điện, ngân hàng. 

QUỐC HỮU HOÁ XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA 

Việc Chính quyền vô sản tịch thu 
tài sản của giai cấp bóc lột và biến 
thành tài sản của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, tức của toàn dân. 


QUỐC KHÁNH 
Ngày lễ kỉ niệm thành lập nước: 
Ngày 2-9 là ngày Quốc khánh 


“2w điều thuukt ¡gữ ch sứ pfuố tông 


351 


của Cóng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. 


QUỐC Kì 


Cờ chính thức của một nước, 
được Hiến pháp công nhận. 


QUỐC NGỮ 

1- Chữ viết của một nước. 

2- Chữ viết dùng chữ cái Latinh 
để ghỉ âm tiếng Việt ngày nay 

X. Chữ quốc ngữ. 


QUỐC SÁCH 

Chính sách lớn của một nước: 
"Quốc sách ấp chiến lược" của Mỹ 
ở miền Nam Việt Nam. "Giáo dục 
và đào tạo là quốc sách hàng đầu 
của nước ta". 

QUỐC SƯ 

X. Tăng quan. 


QUỐC SỬ 
Lịch sử nước nhà. 


QUỐC SỬ QUÁN 

Cơ quan nghiên cứu, biên soạn 
lịch sử thời Nguyễn. 

X. Quốc sử viện. 


QUỐC SỬ VIỆN 


Cơ quan quốc gia chuyên lo việc 
sưu tầm và biên soạn lịch sử dân 


tộc. Ở Việt Nam, Quốc sử viện bắt 
đầu được thành lập vào thời Trần 
(thế kỉ XIII), đứng đầu Quốc sử 
viện có chức Giám tu. Người phụ 
trách đầu tiên là Bảng nhãn Lê 
Văn Hưu. Sang thời Hậu Lê, Quốc 
sử viện tiếp tục được duy trì. Quốc 
sử viện được thành lập, một số bộ 
lịch sử dân tộc đã ra đời như: Bộ 
Đại Việt sử kí của Lê Văn Hưu (đời 
Trần), đây là bộ lịch sử thành văn 
đầu tiên của nước ta. Tuy nhiên, bộ 
sử này đã bị nhà Minh cướp mang 
về Trung Quốc và đốt đi nên đến 
nay không còn nữa. Trên cơ sở bộ 
Đại Việt sử kí, sang thời Lê, nhà sử 
học Ngô Sĩ Liên đã biên soạn bộ Đại 

Việt sử kí toàn thư. Đó là bộ sử thành 
văn xưa nhất còn lại đến ngày nay, 
nó có ý nghĩa và vai trò rất quan 
trọng đối với chúng ta, đặc biệt là 
các nhà sử học khi nghiên cứu và 
tìm hiểu lịch sử dân tộc. 

Đời Nguyễn có Viện Quốc sử 
quán, còn gọi là Quốc sử quán, 
được lập ra năm 1821. Năm 1841, 
tru đình bắt đầu đặt quan và 
thuộc viên ở Sử quán, gồm có 
Tổng tài, 2 Phó Tổng tài, 4 Toàn 
tu, 8 Biên tu, 4 Khảo hiệu, 6 Đằng 
lục, 4 Thu trường kiêm biên sự. 
Triều đình Huế đã quy định rõ chế 
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độ làm việc, nhiệm vụ, quyền lợi 
của các viên quan trong Viện Quốc 
sử. Trong nửa đầu thế kỉ XIX, công 
việc của Viện Quốc sử bước đầu 
thu được một số kết quả và đến 
nửa sau thế kỉ XIX hoàn thành 
được một số công trình, như Đại 
Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, 
Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục... 


QUỐC TANG 

Lễ tang được tiến hành trong cả 
nước, do Chính phủ quy định, theo 
nghỉ thức đặc biệt (dành cho 
những người có công lao lớn đối 
với Tổ quốc mới qua đời). 


QUỐC TẾ 

1- Nói về ý nghĩa, mối quan hệ 
giữa các nước trên thế giới: Ý 
nghĩa quốc tế của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước. 

2- Thuộc về các nước trên thế 
giới nói chung: Tin thời sự quốc tế. 

3- Tinh thần đoàn kết, hữu nghị 
giữa các nước theo tinh thần quốc 
tế vô sản. 


QUỐC TẾ CÔNG NHÂN XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA 

Ra đời năm 1923, trên cơ sở hợp 
nhất Quốc tế thứ hai và Quốc tế 


hai rưỡi, nhằm lôi kéo quần chúng, 
giành ảnh hưởng với Quốc tế Cộng 
sản. 

Trên thực tế, Quốc tế Công nhân 
xã hội chủ nghĩa tiếp tục đường lối 
của Quốc tế thứ hai trước 1919, 
chống cách mạng vô sản, trước hết 
là chống Liên Xô (ủng hộ và tham 
gia đàn áp các cuộc cách mạng 
1918-1923 ở Tây Âu, cuộc can 
thiệp vũ trang của các nước đế 
quốc vào nước Nga Xô viết...) 


QUỐC TẾ CỘNG SẢN 

Còn gọi là Quốc tế thứ ba hay Đệ 
tam Quốc tế. Ra đời tháng 3-1919, 
đã lãnh đạo phong trào cách mạng 
thế giới, có nhiều công lao, đặc 
biệt trong cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa phát xít. Tuyên bố tự giải 
tán năm 1943, khi thấy sự tồn tại 
và hoạt động không còn phù hợp 
với tình hình mới. 


QUỐC TẾ HAI RƯỠI 


Tổ chức do nhũng người thuộc 
phái giữa trong Quốc tế thứ hai. 
Những người thành lập muốn tìm 
một quan điểm trung hoà giữa 
Quốc tế thứ hai và Quốc tế thứ ba. 
Thực chất, Quốc tế hai rưỡi vẫn 
phục vụ lợi ích của giai cấp tư sản, 
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đưa quần chúng vào việc thoả hiệp 
với tư sản. Năm 1923, đã hợp nhất 
với Quốc tế thứ hai thành Quốc tế 
Công nhân xã hội chủ nghĩa. 


QUỐC TẾ THỨ BA 
X. Quốc tế Cộng sản. 


QUỐC TẾ THỨ HAI 

Liên minh quốc tế các Đảng công 
nhân, thành lập 1889, nhờ sự phát 
triển của phong trào công nhân 
trong những năm 70 của thế kỉ XIX 
và vai trò của Ph. Ăngghen. Từ khi 
thành lập (7-1889) đến khi 
Ăngghon mất (8-1895), Quốc tế 
thứ hai có vai trò to lớn trong việc 
bảo vệ, truyền bá chủ nghĩa Mác 
và tập hợp lực lượng của giai cấp 
công nhân. Từ sau Đại hội IV (họp 
tháng 8-1896), Quốc tế thứ hai dần 
dần rơi vào tay bọn cơ hội chủ 
nghĩa. 

QUỐC TẾ THỨ NHẤT 

Còn gọi là Hội đồng Liên hiệp 
công nhân Quốc tế - tổ chức cách 
mạng quốc tế đầu tiên của giai cấp 
vô sản, do C. Mác và Ph. Ăngghen 
sáng lập. Ra đời ngày 28-9-1864 
tại Luân Đôn (Anh), Quốc tế thứ 
nhất đã đóng vai trò to lớn trong 


việc tập hợp giai cấp công nhân 
đấu tranh nhằm bảo vệ chủ nghĩa 
cộng sản khoa học, chống chủ 
nghĩa cơ hội của Pruđông và chủ 
nghĩa vô chính phủ do Bacunin đề 
xướng. Năm 1876, theo Nghị quyết 
của Hội nghị Philađenphia, Quốc 
tế thứ nhất chính thức giải tán. 


QUỐC TẾ VÔ SẲN (chủ nghĩa) 

Một nguyên tắc chủ yếu về tư 
tưởng, chính trị của chủ nghĩa Mác 
- Lênin, đoàn kết, thống nhất hành 
động và giúp đỡ lẫn nhau giữa giai 
cấp công nhân, những người lao 
động trên thế giới để tiến hành 
cách mạng vô sản đến thắng lợi 
cuối cùng. 


QUỐC TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
(tỉnh thần) 

Đoàn kết giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa, hữu nghị, bình đẳng, tôn 
trọng lẫn nhau, hợp tác và tương trợ, 
chống tư tưởng dân tộc hẹp hòi, chủ 
nghĩa quốc gia tư sản, đầu óc 
sôvanh, tệ phân biệt chủng tộc. 


“QUỐC TẾ XÃ HỘI CHỦ 


NGHĨA” 
(Tổ chức Socialist International, 
viết tắt SI) 


354 


ữ điển thuật ngữ. (iekt sử pftổ thông 


Tổ chức quốc tế tập hợp các 
Đảng xã hội dân chủ, các Đảng xã 
hội chủ nghĩa và các Đảng công 
nhân (hoặc Công đảng) đang hoạt 
động ở nhiều nước tư bản chủ 
nghĩa và một số nước khác trên thế 
giới, thành lập tại Đại hội lần thứ 
nhất (từ 30-6 đến 3-7-1951) tại 
Cộng hoà Liên bang Đức. Cơ quan 
ngôn luận là bản tin xuất bản bằng 
tiếng Anh "Socialist Affairs" 
("những vấn đề xã hội chủ nghĩa"). 

"Quốc tế xã hội chủ nghĩa" là 
hiện thân của trào lưu xã hội - dân 
chủ hiện đại, tự đặt nhiệm vụ phấn 
đấu cho những giá trị truyền thống 
của mình là cố gắng đáp ứng 
những yêu cầu của thời đại ngày 
nay. Chủ trương "dân chủ" trong 
mọi mặt của đời sống xã hội, trước 
hết là dân chủ về xã hội, mong 
muốn dùng các "biện pháp dân 
chủ" để biến chủ nghĩa tư bản 
thành chủ nghĩa xã hội. 

"Quốc tế xã hội chủ nghĩa" tuy có 
một vài mặt tích cực nhất định, 
nhưng thực chất là nhằm gạt bỏ 
ảnh hưởng của Đảng Cộng sản 
trên thế giới, hợp tác với các chính 
đẳng tư sản để trở thành đảng cầm 
quyền và cải cách xã hội theo con 
đường phục hồi chủ nghĩa tư bản. 


QUỐC THIỀU 

Phần nhạc của bài quốc ca, được 
tấu lên trong các buổi lễ trang 
trọng. 


QUỐC TỊCH 

Tư cách là công dân của một 
nước nhất định, được hưởng mọi 
quyền lợi và thực hiện mọi nghĩa 
vụ đã quy định: Được công nhận 
quốc tịch Việt Nam. 


QUỐC TRƯỞNG 


. Người đứng đầu một nước có 


nhiều quyền hành cá nhân, thường 
ở các nước theo chế độ tư bản chủ 
nghĩa. 

QUỐC TỬ GIÁM 

Trường Quốc học đầu tiên của 
nước ta do vua Lý Nhân Tông lập 
ra vào năm 1070 ở kinh đô Thăng 
Long. Đây là nơi dạy học cho thái 
tử (con vua) và con em hàng ngũ 
quý tộc, quan lại cao cấp. Đứng 
đầu có chức Quốc Tử Giám tư 
nghiệp. Về sau (sang thời Hậu Lê), 
Quốc Tử Giám mở rộng cửa hơn: 
con em những nhà bình dân nếu 
học giỏi, ưu tú cũng được vào học. 
Nơi đây cũng là trường đào tạo 
nhân tài cho đất nước. Hai hàng 
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bia còn lại ở Văn miếu Quốc Tử 
Giám là tài liệu quý giá cho chúng 
ta biết tên cũng như số lượng người 
đỗ Trạng nguyên, Bảng nhãn, 
Thám hoa, Hoàng giáp và Tiến sĩ 
từ năm 1442 (dưới triều vua Lê 
Nhân Tông) về sau. 

Quốc Tử Giám là một công trình 
văn hoá có giá trị của thủ đô Hà 
Nội và đất nước Việt Nam. 


“QUỐC ƯỚC" 

Quốc hội thời kì Cách mạng tư 
sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (tồn tại 
từ ngày 21-9-1792 đến ngày 26- 
10-1798). 

QUỐC VỤ KHANH 

1- Bộ trưởng không phụ trách một 


Bộ nào trong Chính phủ ở nhiều 
nước. 


2- Bộ trưởng Ngoại giao ở Hoa Kì. 


QUỐC VỤ VIỆN 
Tên gọi Chính phủ nước Cộng 
hoà nhân dân Trung Hoa. 


QUY LUẬT 

Những mối quan hệ cơ bản được 
lặp đi lặp lại, tất yếu giữa các hiện 
tượng khách quan trong tự nhiên, 
xã hội và tư duy con người. 


QUY LUẬT LỊCH SỬ 


Quy luật diễn ra trong sự phát 
triển xã hội loài người 


QUY Y (Namân, có nghĩa là 
nương tựa vào). 

Những người theo đạo Phật thực 
hiện tam quy: Quy y Phật, bỏ các 
tà đạo, chỉ lo kinh kệ nhà Phật; 
Quy y pháp, tin theo chính pháp 
của Phật giáo, Quy y tăng, theo 
Phật. Quy y gắn với ngũ giới - năm 
điều cấm: cấm sát sinh, trộm cắp, 
tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. 


QUÝ PHI 


Một trong những vợ vua, bậc dưới 
Hoàng hậu. 


QUÝ TỘC 

Tầng lớp có nhiều đặc quyền 
nhất trong giai cấp thống trị của xã 
hội chiếm hữu nô lệ và phong kiến. 
Trong xã hội tư bản vẫn còn tầng 
lớp quý tộc. 

“QUÝ TỘC ÁO DÀI” 

Một bộ phận của đẳng cấp quý 
tộc ở Pháp thế kỉ XVI - XVIII. 
Trong hội nghị thường mặc áo 
dài nên có tên gọi như vậy. Họ là 
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các quan chức dân sự giàu có, 
quyền lợi gắn với chính quyền 
nhà vua nên có ý thức bảo vệ 
chính quyển phong kiến. Song 
họ có trình độ văn hoá cao, nên 
một số có xu hướng tiến bộ - xu 
hướng tư sản hoá. 


“QUÝ TỘC CUNG KIẾM” (quý 
tộc võ sĩ) 

Bộ phận quan trọng của đẳng 
cấp quý tộc ở châu Âu, lực lượng 
vũ trang bảo vệ chế độ phong kiến 
(thường đeo kiếm bên người). Tầng 
lớp này được hưởng nhiều đặc 
quyền, được ban cấp nhiều ruộng 
đất, được coi là nghề cao quý trong 
xã hội. 


“QUÝ TỘC MỚI” 

Những quý tộc phong kiến đã tư 
sản hoá, kinh doanh tư bản chủ 
nghĩa, như thuê công nhân nông 
nghiệp, mở công xưởng.... xuất 
hiện ở châu Âu vào thế kỉ XVI, 
mạnh nhất ở Anh, là một lực lượng 
quan trọng lãnh đạo Cách mạng tư 
sản Anh thế kỉ XVII. 


QUYẾT TỬ (đội) 
Đơn vị quân đội (thường không 
lớn) gồm những người dám hi sinh, 


sẵn sàng hi sinh, nhận những 
nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm 
nhất trong chiến đấu: Đội quyết tử 
của thủ đô Hà Nội tháng 12-1946. 


w điểm tĩuuật ngực đieft sử pftổ tíhâng 


357 


R 


RAMAYANA (°Râmâyana") 


Anh hùng ca của Ấn Độ ra đời 
khoảng thế kỉ III-II TCN; có thể ra 
đời sau 
*Mahabharata". Ramayana kể về 
lòng dũng cảm và chiến công của 
Rama, con cả vua Đaxaratha xứ 
Rôxela, diệt được quỷ Ravana, cứu 
được vợ là công chúa Xita. Trường 
ca nói về cái thiện sẽ thắng cái ác, 
về sự hiếu thảo, lòng chung thuỷ 
của người Ấn Độ và loài người nói 
chung. 


anh hùng ca 


Ramayana có ảnh hưởng sâu sắc 
ở Ấn Độ và lưu truyền rộng rãi ở 
các nước Đông Nam Á. có quan hệ 
với Văn hoá Ấn Độ. 


RANH GIỚI 


Đường phân chia giới hạn giữa 
hai miền khác nhau. 


RANH GIỚI QUÂN SỰ TẠM 
THỜI 

Đường phân chia khu vực chiếm 
đóng tạm thời của hai lực lượng 
quân sự đối lập khi đình chiến: Vĩ 
tuyến 17 là đường ranh giới quân 
sự tạm thời theo Hiệp định 
Giơnevơ 1954 về Việt Nam. 

Xem thêm: Giới tuyến quân sự. 


“RÀO ĐẤT” (phong trào) 

Phong trào địa chủ, quý tộc tư 
sản hoá chiếm đoạt ruộng đất của 
nông dân để làm đồng cỏ chăn 
nuôi cừu, lấy lông sản xuất len dạ - 
món hàng được ưa chuộng trên thị 
trường thế giới. 

Nạn rào đất để nuôi cừu đã đẩy 
hàng vạn gia đình nông dân ra 
khỏi túp lều quen thuộc, họ phải đi 
lang thang kiếm sống và trở thành 
lực lượng làm thuê. Phong trào này 
là bước đầu trong quá trình phát 
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triển tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu, 
nổi bật ở Anh vào thế kỉ XV - XVI. 


RÌU CHIẾN 
Loại vũ khí thời xưa, giống chiếc 
rìu, có lưỡi to bản và cong. 


RÌU TAY 


Loại công cụ được chế tạo bằng 
đá của người nguyên thuỷ dùng để 
chặt, đẽo. Lúc đầu chỉ là những 
hòn đá ghè một rìa cạnh tạo thành 
rìu vạn năng, sau họ đã biết ghè 
cả 2 rìa cạnh của mảnh đá làm cho 
sắc hơn, vừa tay hơn, tạo thành 
những chiếc rìu tinh xảo hơn. Đây 
là những công cụ tồn tại ở thời kì 
đồ đá cũ hậu kì. 


RỢ (Man di) 

Từ dùng thời phong kiến (Trung 
Quốc) để chỉ các tộc người ở ngoài 
Trung nguyên, với ý khinh miệt, 
cho là thấp kém hơn mình: "Rợ 
Hung Nô". 


RUỘNG ĐẤT CÔNG 


Ruộng, đất ở làng xã thuộc quyền 
sở hữu tối cao của triều đình phong 
kiến trung ương, nông dân không 
được phép mua bán, chuyển 
nhượng, chỉ được sử dụng theo quy 
định và nộp tô thuế cho Nhà nước. 


“RUỘNG ĐẤT VÀ TỰ DO” 

Tổ chức Dân tuý cách mạng 
những năm 1870 ở Nga. Cương 
lĩnh đấu tranh là quốc hữu hoá 
ruộng đất, thay thế Nhà nước bằng 
Liên hợp công xã. Chủ trương sống 
vì dân, tuyên truyền cách mạng 
trong công nhân và tri thức. Cương 
lĩnh không thực hiện được trong xã 
hội phong kiến, lại phủ nhận vai trò 
công nhân và cách mạng vô sản. 


RUỘNG HƯƠNG HOẢ 


Phần ruộng đất của gia đình trích 
ra để chỉ dùng cho việc thờ cúng tổ 
tiên của người Việt Nam thời xưa. 
Luật về ruộng hương hoả được ban 
hành năm 1461 thời Lê Thánh 
Tông. 


RUỘNG NÉM ĐAO (Thác đao 
điền) 


Một loại ruộng đất mà nhà vua 
(thời Lý} ban cho công thần. Người 
nhận "ruộng ném đao" được hưởng 
phần "thuế ruộng ném đao". Tài 
liệu ghi về thác đao điền sớm nhất 
là "Việt điện u linh” (đầu thế kỉ XIV) 
được "Đại Việt sử kí toàn thư” chép 
lại: 

“Trong khoảng niên hiệu Thiên 
Cảm Thánh Vũ (1014- 1046), theo 
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Thánh Tông đi đánh ở miền Nam, 
làm tiên phong, phá tan quân giặc, 
danh tiếng rung động nước Phiên, 
khi thắng trận trở về định công, 
Phụng Hiểu nói: "Thần không 
muốn thưởng tước, xin cho đứng 
trên núi Băng Sơn ném đao lửa đi 
xa, đao rơi xuống chỗ nào trong 
đất công thì ban cho làm sản 
nghiệp. Vua nghe theo, Phụng 
Hiểu lên núi ném đao xa đến hơn 
mười dặm, đao rơi xuống hương 
Đa Mi. Vua bèn lấy ruộng ấy ban 
cho, tha thóc thuế cho ruộng ném 
đao ấy. Vì vậy, người Châu Ái gọi 
"ruộng thưởng công" này là "ruộng 
ném đao". ("Đại Việt sử kí toàn 
thư”, tập I. Nxb KHXH, H, 1967, 
tr.249). 


RUỘNG QUỐC KHỔ 

Phần ruộng công do Nhà nước 
phong kiến trực tiếp quản lí; hoa lợi 
thu hoạch được dự trữ trong kho 
của triểu đình để dùng riêng cho 
vua và hoàng cung. Loại ruộng 
này thường tổn tại dưới hình thức 
trang trại, do một viên quan của 
triểu đình cử trực tiếp phụ trách. 
Người làm ruộng là các tù phạm, tù 
binh, nông nô, nô tỳ của Nhà nước. 
“Đại Việt sử kí toàn thư" chép: 


"Năm 1150 tháng 9, Đỗ Anh Vũ 
làm Cảo điền nhỉ". Cáo điền nhỉ 
hay Cảo điển hoành chính là 
những tội nhân cày ruộng Nhà 
nước ở Cảo xã (Nhật Tảo thuộc 
ngoại thành Hà iội ngày nay). 
Đến thời Trần, loại ruộng Quốc khố 
ở Cảo xã vẫn còn tồn tại. Sử cũ 
ghỉ: "Năm 1230, những người bị tội 
đồ làm Cảo điển hoành bị thích 
vào mặt sáu chữ, cho ở Cảo xã 
cày ruộng công, mỗi người 3 mẫu, 
mỗi năm thu 300 thăng thóc". 
Sang thời Hậu Lê, ruộng Quốc khố 
hay ruộng công được cấp cho các 
cơ quan địa phương hay trung 
ương, phát canh cho nông dân 
hoặc giao cho những người bị tội 
đồ cày cấy. 


RUỘNG SƠN LĂNG 

Ruộng dùng vào việc thờ phụng 
tổ tiên dòng họ nhà vua. Thời nhà 
Lý, năm 1010, nhà vua lấy vài 
mươi dặm đất ở châu Cổ Pháp 
(quê hương nhà Lý) đặt làm "cấm 
địa sơn lăng". Trải qua nhiều biến 
thiên lịch sử, bộ phận ruộng thờ 
này bị hoang phế. Đến cuối thế kỉ 
XVI, vùng đất này trở thành rừng 
rậm, bị xâm chiếm làm của tư. Đầu 
thế kỉ XVII, chúa Trịnh cho phép 
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trích ra 284 mẫu làm ruộng sơn 
lăng để lấy hoa lợi thờ cúng đền Lý 
Bát Đế. 


RUỘNG THẾ NGHIỆP. 


Ruộng đất của nhà vua cấp cho 
quý tộc, quan lại, được để lại cho 
con cháu. X. Thế nghiệp. 


RUỘNG THỰC ẤP 

Số ruộng triều đình phong thưởng 
cho những người có công, bằng số 
làng ấp hay hộ nông dân. Đây là 
một hình thức ban cấp phổ biến 
dưới thời Lý, phần lớn các đại thần 
có công đều được ban thực ấp. 
Hình thức này bắt đầu có từ thế kỉ 
X. Năm 950, vua Xương Văn đã 
cấp cho cậu mình là Dương Tam 
Kha đất Chương Dương lam thực 
ấp (thuộc Hà Nội). Thời Đinh, Đinh 
Tiên -Hoàng ban cho Trần Lãm 
thực ấp ở Sơn Nam. Sang thời Tiền 
Lê, các con trai của Lê Hoàn được 
cử đi trấn trị ở các vùng hiểm yếu 
và được ban thực ấp ở đấy. Đến 
thời Lý, việc ban thực ấp được quy 
định cụ thể hơn: Thái uý Tô Hiến 
Thành được ban thực ấp ở Cổ Am 
(Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Thái uý Lý 
Công Bình được ban thực ấp ở An 
Lão (Bình Lục, Hà Nam). Ông chài 


Mục Thận nhờ công cứu vua khỏi 
chết đuối ở Hồ Tây mà được ban 
thực ấp đất Tây Hồ. Sang thời 
Trần, việc ban cấp thực ấp chỉ 
được ghi lại dưới dạng thần tích 
hay gia phả. Chẳng hạn, theo thần 
tích làng Bưởi (ngoại thành Hà 
Nội), vị Hoàng tử thứ bảy con vua 
Trần Nhân Tông do có công đánh 
giặc Nguyên - Mông mà được ban 
vùng Hồ Tây làm thực ấp. Theo 
quy định, ban thực ấp tức là cho 
người được ban thưởng hưởng tô 
thuế của ấp đó, chứ không có 
quyền sở hữu (nghĩa là không có 
quyền thừa kế cho con cháu hay 
mua bán). Khi việc ban thưởng cho 
nhiều người và triều đình không đủ 
ruộng đất thì thực hiện chế độ 
ruộng thực phong. 


RUỘNG THỰC PHONG 

Số ruộng đất thực được hưởng 
trong số ruộng thực ấp chỉ có trên 
danh nghĩa. Ví như, Phò mã Thái 
phó Trưởng châu Vị Long Hà Di 
Khánh được ruộng thực ấp 3.900 
hộ, nhưng ruộng thực phong là 900 
hộ, Lý Thường Kiệt - một công 
thần thời Lý được phong Việt quốc 
công, hưởng thực ấp vạn hộ, song 
ruộng thực phong chỉ có 4.000 hộ; 
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Thái uý Lưu Khánh Đàm được 
hưởng thực ấp 6.700 hộ, song 
ruộng thực phong là 3000 hộ; 
tướng quân Lý Bất Nhiễm nhờ có 
công lớn trong việc đánh bại cuộc 
xâm lược của liên quân Chăm - 
Chân Lạp đầu thế kỉ XII, được 
thăng tước hầu, hưởng thực ấp 
4000 hộ, ăn thực phong là 1.500 
hộ. Hình thức ban thưởng này xuất 
hiện ở Trung Quốc vào cuối đời 
Đường và được sử dụng khá phổ 
biến ở đời Tống. Hình thức thực 
phong này là một biến dạng của 
chế độ thực ấp. Do việc phong cấp 
của Nhà nước quá rộng rãi và do 
công lao của các công thần tương 
đối lớn, Nhà nước không thể phong 
thưởng thực ấp một cách đầy đủ 
như trước. Vì vậy, Nhà nước phải 
một mặt đánh giá cao công lao 
đóng góp của người được phong 
bằng thực ấp, mặt khác quy định 
rõ số hộ thực tế mà họ được hưởng 
- Hình thức thực phong tính theo 
đơn vi hộ. Người được phong có 
thể tự cử người đi thu tô thuế cũng 
có thể nhận số tô thuế, tương ứng 
với số hộ được phong, do một cơ 
quan hay viên chức của Nhà nước 
thu và giao cho. Như vậy, hình 
thức phong thưởng này không đặt 


ra một sự tương ứng với một diện 
tích ruộng đất hay một số làng xã 
nào đó, nghĩa là ở đây Nhà nước 
trung ương vẫn giữ cho mình 
quyền sở hữu ruộng đất. 


RUỘNG TỊCH ĐIỀN 


Ruộng nhà vua tự mình cày bừa 
theo tục lệ thời phong kiến để 
khuyến khích nhân dân làm ruộng. 
Hàng năm vào mùa Xuân, nhà vua 
sai dọn cỏ, đắp đàn, tế thần nông, 
tế xong tự cày ruộng tịch điền. 

Hình thức cày ruộng tịch điền và 
các nghỉ thức trong lễ cày tịch điền 
có từ các triểu đại xưa ở Trung 
Quốc và truyền sang nhiều nước 
nông nghiệp theo Nho giáo. 

Ở Việt Nam, tịch điền và lễ cày 
tịch điền có từ thời Lê Hoàn, sang 
thời Lý rất phát triển và tồn tại 
trong các triều đại sau. Ruộng tịch 
điền của triều Lý không chỉ ở vùng 
xung quanh Thăng Long. mà còn 
đặt ở nơi dân đông, nghề nông 
phát triển, như Bố Hải Khẩu, Ứng 
Phong và Lý Nhân. 


RUỘNG TƯ 

Ruộng thuộc sở hữu cá nhân, 
được quyền thừa kế, chuyển 
nhượng, mua bán. 
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RỬA TỘI 

Theo đạo Thiên chúa, dùng nước 
thánh để rửa sạch tội lỗi, để trở 
thành tín đồ Thiên chúa giáo, được 
gia nhập Hội thánh. 

Nghỉ lễ rửa tội rất đơn giản, Linh 
mục dùng nước thánh vảy lên đầu 
người chịu phép rửa tội và đọc kinh 
nguyện theo quy định của Giáo 
hội. Trẻ em sơ sinh cũng được 
phép rửa tội. 
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SA 

1- Từ dùng để chỉ vương triều lran 
vào thế kỉ IlI - VII. Sau đó, một số 
nước ở Trung Cận Đông và Ấn Độ 
đều dùng từ Sa để chỉ vua nước 
mình. 

2- Viết tắt cụm từ Đức Sturum- 
abtecruy có nghĩa là đội xung kích. 
Thành lập năm 1921, một tổ chức 
bán quân sự của Đảng Quốc xã, 
làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự trong 
các cuộc họp của Quốc xã. Sau 
khi Hítle lên cầm quyền (1933), SA 
biến thành cảnh sát hỗ trợ và huấn 
luyện quân sự cho thanh niên. Vai 
trò chính trị của SA dần nhường 
chỗ cho tổ chức SS. 


S.S 

(Viết tắt tiếng Đức "Schutzsta- 
ffel") - Đội cảnh vệ của đảng Nadơi, 
được thành lập vào năm 1922. 
Dưới sự chỉ huy của Himle 


(Himler), bọn S.S thực sự trở thành 
một đội quân hùng mạnh, được 
dùng vào các mục đích chính trị: 
khủng bố, đàn áp những người 
chống chế độ phát xít, canh giữ 
các trại tập trung. Trong Chiến 
tranh thế giới thứ hai, lực lượng này 
lên tới 500.000 người và gây nhiều 
tội ác với những người cách mạng 
Đức và nhân dân các nước bị 
chiếm đóng. 


SALT 


(Viết tắt cụm từ "Strategic Arms 
Limitation Talks”, nghĩa là “Hiệp 
định hạn chế vũ khí tiến công 
chiến lược"). 

Hiệp định kí ở Mátxcơva ngày 26- 
5-1972, quy định cấm xây dựng 
thêm những tên lửa vượt đại châu 
trên đất liền sau ngày 1-7-1972, 
cấm thay thế tên lửa vượt đại châu 
trên đất liền loại nhẹ thành loại 
nặng. Thoả ước này được gọi 
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SALT 1. Có giá trị đến hết ngày 3- 
10-1977. 

Những điều thoả thuận này được kí 
bổ sung ngày 18-6-1978 (SALT 2)... 

Việc kí các Hiệp định trên đã hình 
thành thế cân bằng chiến lược 
chung giữa Liên Xô và Mỹ trên 
phạm vi thế giới, trong đó có sự 
cân bằng vũ khí hạt nhân chiến 
lược; làm cho tình hình thế giới tạm 
hoà hoãn. 


SA HOÀNG (Nga Hoàng) 

Tước vị chỉ nhà vua ở Nga những 
năm 1547-1721. Sa hoàng đầu 
tiên là "IVan IV Hung bạo". Thời 
Piốt Đại đế (1672-1725), nhà vua 
đã được gọi là Hoàng đế, nhưng từ 
"Sa hoàng" vẫn được dùng không 
chính thức cho đến tháng 2-1917 
khi nền quân chủ bị xoá bỏ. Còn 
được gọi là Nga hoàng. 


SÃI 

Người tu hành đạo Phật, xuất gia 
ở chùa. Đồng nghĩa với sư, có khi 
nói sư sãi. Từ "sãi" có thể “Việt 
hoá” từ “sư” của chữ Hán. 

SÁCH (đơn vị hành chính) 


Xóm, trại, làng bản ở một số dân 
tộc ít người. 


SÁCH LƯỢC 

1- (cách mạng) Đường lối tế chức, 
biện pháp, hình thức và khẩu hiệu 
đấu tranh, vận động cách mạng 
trong một thời gian ngắn để thực 
hiện chiến lược cách mạng. 

2- (quân sự) Bộ phận quan trọng 
của chiến lược quân sự, nghiên 
cứu những vấn đề cụ thể vẻ cách 
đánh, kế hoạch, chuẩn bị tác 
chiến 


“SÁCH TRẮNG” 

Tài liệu do Bộ Ngoại giao một 
rước công bố, trình bày rõ sự thật 
về một vấn đề ngoại giao đã và 
đang xảy ra. 


SÀI LANG 

Nghĩa đen là chó sói. 

Từ dùng để chỉ bọn thống trị, bóc 
lột độc ác, tàn bạo: Bọn đế quốc 
sài lang. 


SANSKƠRIT 

(Sanskrta, chữ Phạn). 

Ngôn ngữ, chữ viết Ấn Độ thời cổ 
đại. Ra đời vào khoảng thế kỉ thứ 
VII TCN, từ các chữ viết đấu tiên 
còn đơn sơ Kharoxthi, Brami, được 
cải biên theo mẫu tự Devanagari 
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để ghi chép ngôn ngữ Ấn Độ. Từ 
thế kỈ VI, chữ SanskơriL và tiếng 
Sanskơrit trở thành ngôn ngữ, văn 
tự chính thức ở Ấn Độ cho đến thế 
kỉ X, trước khi trở thành cầu nối 
chữ sankơcrit với ngôn ngữ các tộc 
người hiện đại (Hindi, Benfali, 
Marathi, Panjabi). 

Phần lớn các tác phẩm văn học 
cổ, các công trình nghiên cứu về 
tôn giáo đều viết bằng Sanskơrit 


SẲN XUẤT HÀNG HOÁ 
X. Kinh tế hàng hoá. 


SANGKUM (sangkum Reastre 
Niyum - cộng đồng xã hội bình 
dân) 

Tổ chức chính trị ở Cămpuchia, 
do Nôrôđôm Xihanuc thành lập 
tháng 3-1955, nhằm tập hợp dân 
chúng khơme chung quanh ngọn 
cờ Phật giáo, chế độ quân chủ và 
"xây dựng chủ nghĩa xã hội Phật 
giáo” ở Cămpuchia. 

Sangkum bị giải tán, khi Nôrôđôm 
Xihanuc bị Lon Non làm đảo chính 
lật đổ, tháng 3-1970. 


SẢO THÔNG (lệ) 


Những quy định trong việc tuyển 
chọn thí sinh cho các kì thi Hương. 


Theo quy định này, những thí sinh 
(sinh đồ) trước khi được khảo hạch 
ở cấp đạo (trấn) phải qua sự khảo 
hạch ở cấp huyện. Huyện lớn chọn 
200 người, huyện trung bình chọn 
150 người, huyện nhỏ chọn100 
người: người nào thông hiểu luật 
làm thơ thì cho đỗ gọi là thứ thông. 
Sau đó, quan huyện chọn những 
người giỏi trong số thứ thông đưa 
đến hai ti là Thừa, Hiến (thời Lê, ở 
cấp đạo có 3 cơ quan đứng đầu về 
quản lí Nhà nước là Đô ti, Thừa ti, 
Hiến ti) khảo hạch lại thông qua 
hai kì thí (tam trường, tứ trường), 
người nào trúng tuyển được gọi là 
sảo thông. 


SẢO THÔNG SINH ĐỒ 

X. Sinh đồ. 

“SÁT THÁT” 

Hai chữ Hán mà thanh niên đời 
Trần tự thích vào cánh tay mình để 
tỏ quyết tâm giết quân xâm lược 
Mông Cổ. Có nghĩa là "Giết chết 
quân Thát" ("Thát" hay "Thát Đát" 
là phiên âm chữ Tác ta, vốn là bộ 
lạc người Tuyếc ở Mông Cổ, nhưng 
bây giờ vẫn dùng chỉ chung người 
Mông Cổ và quân đội này gồm 
phần lớn người Tác ta). 
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SẮC CHỈ 
Giấy ghi mệnh lệnh của vua. 


SẮC LỆNH 


Pháp lệnh do Chủ tịch nước hay 
Tổng thống, Quốc trưởng một nước 
ban ra. 


“SẮC LỆNH VỀ HOÀ BÌNH” 

(Còn gọi “Sắc lệnh hoà bình") 
Pháp lệnh đầu tiên của Nhà nước 
Xô viết, do Lênin thảo ra và được 
Đại hội đại biểu Xô viết toàn Nga 
lần thứ hai thông qua, ngày 8-11- 
1917. Sắc lệnh để nghị kí kết một 
hoà ước với những diều kiện công 
bằng, hợp lí với tất cả các dân tộc, 
tức là một hoà ước không có sự 
thôn tính và không có bồi thường 
chiến tranh. Sắc lệnh cũng nêu ra 
những nguyên tắc quan trọng về 
quan hệ quốc tế kiểu mới trên cơ 
sở thiết lập một nền hoà bình giữa 
các dân tộc, thừa nhận quyền bình 
đẳng giữa các dân tộc, nền độc lập 
của tất cả các quốc gia. 


“SẮC LỆNH VỀ RUỘNG ĐẤT” 

(Còn gọi “Sắc lệnh ruộng đất”. 
Pháp lệnh được thông qua tại Đại 
hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai (8- 
11-1917), giải quyết ruộng đất cho 
nông dân: Thủ tiêu không bồi 


thường ruộng đất của địa chủ, quý 
tộc, các sở hữu lớn khác; quốc hữu 
hoá toàn bộ ruộng đất. 


SẮC LUẬT 

Lệnh do Chủ tịch nước, Tổng 
thống, Quốc trưởng một nước ban 
ra có hiệu lực như một đạo luật vì 
đã được Quốc hội thông qua. 


SEV 
X. Hội đồng tương trợ kinh tế. 


“SẮT VÀ MÁU"" (chính sách) 


Chính sách của Thủ tướng Đức 
Bixmác, nửa sau thế kỉ XIX, chủ 
trương dùng bạo lực, tiến hành 
chiến tranh để thống nhất và thống 
trị nước Đức, chống lại mọi thế lực 
đối địch trong và ngoài nước. Theo 
Bixmác, "... Trước mắt muốn giải 
quyết vấn đề quan trọng về thống 
nhất nước Đức, không thể chỉ dựa 
vào những bài diễn văn và nghị 
quyết của đa số, mà phải thực hiện 
nó bằng sắt và bằng máu". 


SDI 

('Stategic  Defense 
"Chiến lược phòng thủ"). 
Thường mang tên "Chiến tranh 
giữa các vì sao" (Star War). Kế 


Initiative”, 
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hoạch do Tổng thống Mỹ Rigân đề 
ra ngày 23-3-1983, nhãm chống lại 
các tên lửa mang đầu đạn hạt 
nhân của Liên Xô. Chi phí 26 tỉ 
đôla trong vòng 5 năm và ngừng 
hoạt động vào năm 1993. 


SEN ĐẦM (lính) 

Từ tiếng Pháp “"gendarme", 
Những người phục vụ trong đội sen 
đầm). 

“Đội sen đầm" (gendarmerie) là 
đơn vị cảnh sát được thành lập lần 
đầu ở Pháp vào năm 1791 để giữ 
an ninh, trật tự trong nước. Sau đó, 
đội quân sen đầm được thành lập 
ở nhiều nước châu Âu để đàn áp 
các cuộc đấu tranh của nhân dân 
trong nước và liên kết với nhau để 
đàn áp phong trào cách mạng ở 
nhiều nước. Ở các nước thuộc địa, 
sen đầm là lực lượng theo dõi, đàn 
áp các cuộc đấu tranh yêu nước, 
cách mạng. 


SEN ĐẦM QUỐC TẾ 

Từ chỉ một chính phủ đứng đầu 
lực lượng phản động trên thế giới, 
nhằm đàn áp phong trào cách 
mạng, các lực lượng tiến bộ đấu 
tranh chống đế quốc, giải phóng 


dân tộc, bảo vệ hoà bình. Từ sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai (1945), 
đế quốc Mỹ đóng vai trò sen đầm 
quốc tế. 


SĨ PHU 

Trí thức Nho học thời phong kiến 
(có người thi đậu ra làm quan, có 
người không đỗ đạt). 


SĨ PHU YÊU NƯỚC 

Những sĩ phu tham gia phong 
trào chống Pháp dưới nhiều hình 
thức ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX, 
đầu thế kỉ XX. 


SĨ QUAN 


Những người chỉ huy trong quân 
đội từ cấp uý trở lên. 


SIÊU CƯỜNG 


Nước rất mạnh, đứng hàng đầu 
trên thế giới. 


SIÊU HÌNH (phương pháp) 


Phương pháp phản khoa học 
trong việc nghiên cứu tự nhiên và 
xã hội một cách rời rạc, phiến diện, 
không nhìn thấy sự phát triển của 
hiện tượng, sự vật, mà xem xét một 
cách tĩnh, mọi vật đứng yên. 
Phương pháp siêu hình được giai 
cấp tư sản sử dụng làm vũ khí 
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chống phong trào công nhân, 
phong trào xã hội chủ nghĩa. 
Phương pháp siêu hình đã bị 
phép biện chứng của chủ nghĩa 
Mác bác bỏ. 


SIÊU LỢI NHUẬN 

Lợi nhuận rất lớn, hơn mức bình 
thường: Tư sản độc quyển tăng 
cường bóc lột lao động để vơ vét 
siêu lợi nhuận. 


SIÊU QUỐC GIA (công ti) 
Công ti có chỉ nhánh ở nhiều nước, 
vượt khỏi phạm vi một quốc gia. 


SINH ĐỒ 


Học vị cấp cho người thi Hương 
trúng 3 trường (thời Nguyễn, gọi 
người đỗ kì thi Hương là Tú tài). 

Lệ này được đặt ra ở thời Lê sơ, 
khi khoa thi Hương đã được tổ 
chức đều đặn. Dưới thời Lê trung 
hưng, do lệ "huyện khảo" trước khi 
thi Hương, nên có sự phân chia 
“sảo thông sinh đồ" và “sinh đồ". 
Số người đỗ sinh đồ rất đông (Nhà 
nước cho phép lấy đỗ gấp 5, 10 lần 
số Hương cống) và theo quy chế 
những người này không được vào 
thi Hội. Thời Nguyễn giữ nguyên 
quy chế đó. 


“SINH ĐỒ BA QUAN” 


("Tam quan sinh đồ"). Người đỗ 
sinh đồ nhờ nộp 3 quan tiền để 
được thì Hương mà không phải sát 
hạch. Theo lệ cũ, thời Lê trung 
hưng (thế kỉ XVII- đầu thế kỉ XVIII), 
học trò đi thi phải nộp năm tiền, gọi 
là tiền thông kinh. Từ những năm 
40 của thế kỉ XVIII, do phong trào 
nông dân bùng lên rầm rộ ở Đàng 
Ngoài, Nhà nước Lê Trịnh phải huy 
động toàn bộ lực lượng, của cải để 
đàn áp phong trào. Ngân quỹ, kho 
tàng bị vét cạn. Trước tình hình đó, 
năm 1750, Thự phủ sự Đỗ Thế 
Giai đề nghị với chúa Trịnh Doanh, 
"vì dụng binh tiêu phí nhiều, tiền tài 
Nhà nước thiếu thốn, xin cho 
những người đi thi hương nộp 3 
quan tiền được miễn khảo hạch 
(trước đây phải nộp tiền thông kinh 
mới được khảo hạch". Chúa đồng 
ý. Do đó, nhân dân gọi những 
người nộp tiền thi đỗ là "sinh đồ 3 
quan". 

SINH THỰC KHÍ (tín ngưỡng, đồ 
thờ) 

Tục thờ cơ quan sinh dục của 
nam và nữ để cầu mong duy trì và 
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phát triển cuộc sống của người 
nguyên thuỷ 

("Sinh" có nghĩa là đẻ, "thực" - 
nảy nở, và "khí" - công cụ). 

Đây là hình thái đơn giản của tín 
ngưỡng phổn thực, phổ biến trong 
các cư dân nông nghiệp trên thế 
giới. 

Đổ thờ sinh thực khí được thể 
hiện ở một tượng đá (hình đàn ông 
với bộ phận sinh dục rõ nét, hình 
nam nữ với bộ phận sinh dục 
phóng đại), ở việc thờ cúng nõ 
nường, ở tục rước cặp sinh thực khí 
bằng gỗ, ở việc thờ các loại cột 
(cột đá tự nhiên, hoặc cột đá được 
tạc ra, có thể khắc chữ, dựng trước 
cổng đền miếu, đình chùa) và các 
loại hốc (hốc cây, hốc đá trong các 
hang động, các kẽ nứt trên đá). 


SIVA (Thần tàn phá) 


Một trong ba ngôi của thần 
Brahma trong đạo Bà La Môn. 
Ngôi Siva thể hiện ở phá huỷ thế 
gian, dưới dạng thần chết, gieo rắc 
tang tóc cho mọi người với sự trợ 
giúp của nhiều tên hung dữ, như 
Ugra (“người Tàn nhẫn"), Rudra, 
Aghora ("người Khủng khiếp")... 
Sa thường cưỡi con bò thần 
Nanđin đi gây họa cho các loài. 


SÔGUN (shogun, còn gọi là 
"Tướng quân"). 

Tước hiệu do Thiên hoàng phong 
cho những người cầm quyền quân 
sự thời kì Mạc phủ ở Nhật Bản. Là 
người đứng đầu chính quyền quân 
sự. Chính quyền SÔGUN tổn tại 
song song với chính quyền Thiên 
Hoàng cho tới năm 1868, khi Mạc 
phủ Tôkưgaoa bị lật đổ. Thực tế 
quyền hành trong nước tập trung 
vào tay chính quyền quân sự của 
Tướng quân, còn Thiên hoàng chỉ 
là hư danh. 


SÔVANH (chủ nghĩa) 

(Do tên một 
Chauvin). 

Tư tưởng dân tộc hẹp hòi tư sản, 
đề cao dân tộc, nước mình, khinh 
miệt và áp bức các dân tộc, nước 
khác. 


người Pháp - 


SỔ ĐINH 
Sổ ghi tên đăng kí dân đính. 
X. Dân định. 


SƠ ĐỒ LỊCH SỬ 

Hình vẽ trình bày đơn giản, hệ 
thống về sự phát sinh, phát triển 
một sự kiện lịch sử, một thời kì 
lịch sử. 
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SƠ KHAI 

Mới hình thành, mới được lập nên: 
Thời kì sơ khai trong lịch sử loài 
người. 


SƠ KÌ 


Giai đoạn đầu của một thời kì lịch 
sử: Sơ kì đồ đá cũ. 


SƠ KÌ TRUNG ĐẠI 


Thời kì hình thành và bước đầu 
củng cố chế độ phong kiến nói 
chung, diễn ra ở Tây Âu vào thế kỉ 
X - XI (khi đế quốc Tây Rôma diệt 
vong) đến lúc các thành thị trung 
đại phục hồi, kinh tế lãnh địa đóng 
kín. Hai giai cấp cơ bản tồn tại 
trong xã hội: Lãnh chúa phong 
kiến và nông nô. Thời kì này, kĩ 
thuật sản xuất đã tương đối đầy đủ 
và thuận lợi hơn: dùng cày, bừa có 
răng sắc... kĩ thuật canh tác đều 
tiến bộ: luân canh, bón phân cải 
tạo đất. 


SƠ SỬ (thời kì) 

Thời kì bắt đầu có lịch sử thành văn, 
khi có chữ viết, sau thời tiền sử. 

SƠ TÁN 


Phân chia đi nhiều nơi để tránh 
tập trung quá đông trong chiến 


tranh: Nhân dân thủ đô Ha Nộ' tích 
cực chấp hành lệnh sơ tán khi máy 
bay Mỹ tăng cường bắn phá trong 
chiến tranh phá hoại miền Bắc 
những năm 1965-1972. 


SƠ THẢO 

Tài liệu viết lần đầu (chưa thật 
sâu, thật đầy đủ): Sơ thảo lịch sử 
Việt Nam. 


SƠ THẨM (toà án) 

Toà án ở cấp cơ sở làm nhiệm vụ 
xét xử lần đầu một vụ án nào đó 
(Xem thêm: Phúc thẩm). 


SƠN PHÒNG 


Căn cứ phòng thủ được xây 
dựng ở vùng núi hiểm trở để bảo 
vệ đất nước, làm căn cứ chống 
quân xâm lược: Sơn phòng Tân 
Sở (Quảng Trị) do triều đình Huế 
xây dựng năm 1883 để chuẩn bị 
chống Pháp. Người đứng đầu 
Sơn phòng được gọi là Sơn 
phòng Tiểu phủ sứ. 

SỞ HỮU (quyền) 

Quyền chiếm hữu và quyền sử 


dụng, hưởng thụ cơ sở vật chất, 
sản phẩm trong xã hội. 
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SỞ HỮU CÁ NHÂN (chế đô) 

(Còn dùng: Sở hữu tư nhân). Hình 
thức sở hữu theo đó từng người 
riêng lẻ có quyền chiếm hữu và sử 
dung các cơ sở vật chất, sản phẩm 
trong xã hội. 


SỞ HỮU NHÀ NƯỚC (chế độ) 

Chế độ quy định Nhà nước làm 
chủ ruộng đất, xí nghiệp... Ở các 
nước tư bản, một số xí nghiệp cũng 
thuộc chế độ sở hữu Nhà nước 
(trong ngành giao thông, bưu điện, 
quốc phòng...). 


SỞ HỮU TẬP THỂ (chế độ) 

Một hình thức sở hữu xã hội chủ 
nghĩa như các hợp tác xã thuộc sở 
hữu của một tập thể lao động. 


SỞ HỮU TOÀN DÂN (chế độ) 

Một hình thức quan trọng trong sở 
hữu xã hội chủ nghĩa, quyển sở 
hữu đất đai, xí nghiệp... thuộc về 
toàn thể nhân dân, do chính quyền 
trung ương hoặc chính quyền địa 
phương, quân đội quản lí. 


SỞ HỮU TƯ NHÂN 
X. Sở hữu cá nhân. 


SỞ HỮU XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
(chế độ) 

Chế độ sở hữu công cộng dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa (bao gồm 
hai hình thức chủ yếu: Sở hữu toàn 
dân và sở hữu tập thể). 


START 


(Viết tắt cụm từ "Strategic Arms 
Reduction Talks"). 

Hiệp ước kí giữa Mỹ và Liên Xô 
về hạn chế và giảm bớt vũ khí tiến 
công chiến lược. Cuộc đàm phán 
bắt đầu từ năm 1983 ở Giơnevơ, kí 
Hiệp ước năm 1987 và bổ sung 
năm 1993, gọi là START 2. Theo 
đó, một phần ba kho vũ khí hạt 
nhân của hai nước sẽ được thủ tiêu 
trong vòng 7 năm. 


SUẤT (đính) 

Từ để chỉ một người đàn ông từ 
18 đến 60 tuổi dưới thời phong 
kiến, thực dân, phải thực hiện một 
số nghĩa vụ, như đóng thuế thân, 
đi phu, đi lính...: Làng này có 200 
suất đinh. 


SUNG CÔNG 


Lấy của tư làm của công (không 
bồi thường). 
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SUNG QUÂN 


Bắt làm lính vì phạm tội: Quan lại 
phong kiến phạm tội cũng bị bắt 
sung quân. 


SÙNG BÁI CÁ NHÂN (tư tưởng) 


Việc đề cao quá mức vai trò, tác 
dụng của một cá nhân trong lịch 
sử, ca ngợi mù quáng, thần thánh 
hoá một nhân vật lịch sử, làm giảm 
vai trò, công lao của đông đảo 
nhân dân, quần chúng bình 
thường. 


'SÚNG THẦN CÔNG (súng thần cơ) 

1- Hoả khí do Hồ Nguyên Trừng 
chế tạo từ thế kỉ XV, đúc bằng 
đồng hoặc bằng sắt. 

2- Súng lớn được chế tạo thời nhà 
Nguyễn. Có 9 cỗ thần công cỡ lớn 
mang tên Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, 
Thổ, Xuân, Hạ, Thu, Đông. Trên 
súng thần công đều khắc chữ 
“thần oai vô địch thượng tướng 
quân". Thân súng có khắc bài 
minh văn, nêu lí do đúc súng và 
nhiều hoa văn đẹp. 


SỦNG THẦN 


Người bề tôi được vua chúa rất 
yêu mến, quý trọng, tin dùng hơn 
người khác. 


SUY TÀN 

Suy yếu dần rồi đi đến sụp đổ: Sự 
suy tàn của chế độ phong kiến thơi 
Nguyễn. 


SUY THOÁI (thời kì) 

Thời kì mà tình hình sản xuất, đời 
sống,... giảm sút, thấp kém hơn 
trước (chưa nghiêm trọng bằng 
khủng hoảng). 

SUY VONG 

Sa sút, sắp đến lúc mất đi, bị tiêu 
diệt đi. 

SƯ 

Người tu hành theo đạo Phật ở 
chùa, có nhiều cấp bậc như sư 
bác, sư thầy, sư ông, tuỳ theo nam, 
nữ, tuổi tác mà gọi sư cô, sư cụ. 

SỨ 

X. Sứ thần. 

SỨ BỘ 

Đoàn người được cử đi sứ trong 
thời kì phong kiến. 

SỨ GIẢ 

1- Người đại biểu cho một phong 


trào, một tổ chức... nói chung: Sứ 
giả hoà bình. 


2- X. Sứ thần. 
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SỬ MỆNH LỊCH SỬ 

Nhiệm vụ tất yếu, quan trọng và 
cao cả do yêu cầu đề ra của lịch 
sử phải gánh vác, hoàn thành: Sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân 


SỨ QUÁN 
Cơ quan làm việc của Đại sứ ở 
môt nước ngoài. 


SỨ THẦN 
Viên quan được vua cử đi giao 
thiệp với nước ngoài. 


SỰ KIỆN LỊCH SỬ 

1- Một việc đã xảy ra trong quá trình 
phát triển xã hội, gồm những biến cố 
lịch sử và hiện tượng lịch sử. 

2- Những hiểu biết và ghi chép 
của con người về một việc đã xảy 
ra trong lịch sử. Theo sử học 
mácxít, sự kiện lịch sử bản thân nó 
có tính độc lập khách quan với ý 
muốn của con người, nên hiểu biết, 
ghi chép của con người về sự kiện 
phải khoa học, khách quan mới 
chân xác. 


SỰ TÍCH 
Câu chuyện về một sự kiện lịch 
sử hay một nhân vật lịch sử. 


SỬ BIÊN NIÊN 

Một loại tác phẩm sử học ghi 
chép những sự kiện lịch sử theo 
thứ tự thời gian (tháng, năm) và 
sắp xếp từng năm một... Sử biên 
niên xuất hiện từ thời cổ đại 

Xem thêm: Biên niên sử. 


SỬ GIA. 


Người chuyên nghiên cứu lịch sử, 
viết sách lịch sử: Sử gia tư sản. 


SỬ HỌC 

Khoa học nghiên cứu về lịch sử: 
Với sự ra đời của chủ nghĩa Mác, 
sử họ trở thành một bộ môn khoa 
học chân chính. 

SỬ KÍ 

1- Sách ghi chép về sử. 

2- Tên bộ sách nổi tiếng của Tư 
Mã Thiên, đời Hán (thế kỉ II TCN). 
Có nhiều quan điểm tiến bộ, như 
nhấn mạnh vai trò và tác dụng con 
người trong việc sáng tạo nền văn 
minh nhân loại. 


SỬ LIỆU 

Tài liệu dùng để nghiên cứu các 
vấn đề có liên quan nhiều đến lịch 
sử. Nguồn sử liệu có nhiều loại 
khác nhau, như: tài liệu thành văn - 
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những tài liệu được ghi chép thành 
sách, báo, chuyện, kí, gia phả, địa 
bạ, minh chuông, văn bia...; tài liệu 
truyền miệng rút ra từ các câu 
chuyện kể, truyền đạt từ người này 
sang người khác; các di tích lịch 
sử, văn hoá, các hiện vật (tài liệu 
vật chất...). Đối với nhà nghiên cứu 
lịch sử, có ý nghĩa khôi phục lịch 
sử đã qua, rút ra những kết luận và 
kiến giải khoa học, trên cơ sở thu 
thập, xử lí nguồn tư liệu lịch sử 
phong phú và chính xác, nhờ công 
tác sử liệu học. 


SỬ LIỆU HỌC 
Bộ môn nghiên cứu về các 
nguồn sử liệu. 


SỬ QUAN 

1- Viên quan chuyên lo viết sử 
nước nhà dưới thời phong kiến. 
Thời Lý, Trần, triều đình lập Quốc 
Sử viện, có các Sử quan. 

2- (Từ cổ) Quan niệm về lịch sử: 
Duy vật sử quan. 


SỬ QUÁN 

Cơ quan chuyên trông coi việc 
viết sử của quốc gia. Thời Trần, Lê 
có Quốc sử viện. Vào thời Nguyễn 
(nửa đầu thế kỉ XIX), Quốc Sử 


quán chính thức được thành lập, 
Đứng đầu Quốc Sử quán có chức 
Tổng tài, lo các công việc chung, 
ngoài ra còn có chức Giám tu, Biên 
tu và một số người chịu trách 
nhiệm đằng tả (ghi chép sử). Quốc 
Sử quán triều Nguyễn đã để lại 
nhiều bộ lịch sử có giá trị, như Đại 
Nam thực lục, Đại Nam hội điển sự 
lệ, Khâm Định Việt sử thông giám 
cương mục, Đại Nam liệt truyện, 
Minh Mệnh chính yếu, Quốc triều 
chính biên toát yếu. 


SỬ THỊ 
X. Anh hùng ca (1). 


SỰ KIỆN VỊNH BẮC BỘ 
Vụ do chính quyền Mỹ dựng lên 
việc tầu Ma đốc của Mỹ bị Hải 
quân Việt Nam tấn công để lấy cớ 
ném bom, bắn phá miền Bắc. 
Quốc hội Mỹ, ngày 7-8-1964, 
thông qua Nghị quyết cho phép 
Tổng thống GiônXơn đánh phá 
miền Bắc Việt Nam. Ngày 24-6- 
1970, Nghị quyết này bị Quốc hội 
Mỹ huỷ bỏ vì sự giả dối của sự kiện 
được dựng nên. 


SỰ KIỆN VỊNH CON LỢN 


Cuộc tấn công xâm lược Cuba 
của các lực lượng phản động Cuba 


2 điển KHhuơt ng fcít tứ phổ thôøg 


375 


lưu vong, được Mỹ giúp sức, thực 
hiên ngày 15-4-1961, Phiđen 
Caxtơrô tuyên bố Cuba tiến lên 
con đường xã hội chủ nghĩa. Ngày 
17-4-1961, quân đánh thuê Mỹ đổ 
bộ lên vùng Vịnh Con Lợn. Ngày 
19-4, bọn lính đánh thuê bị quân 
đội Cuba tiêu diệt. Cuộc xâm lược 
Cuba thất bại hoàn toàn. 


SỬ XANH 
X. Thanh sử. 


SỨC SẢN XUẤT 
X. Lực lượng sản xuất. 


SƯU (còn gọi xâu) 

1- Nghĩa vụ hàng năm của người 
dân phải đi lao động không công 
cho chính quyền phong kiến, thực 
dân: đi sưu (đi xâu). 

2- Số tiền mà một suất đinh phải 
nộp cho chính quyền phong kiến, 
thực dân để lấy thẻ thuế thân. 


SƯU TẦM 

Tìm kiếm, thu thập, xử lí (tài liệu). 

SWAPO (viết tắt cụm từ tiếng 
Anh South West Africa People 


Oranization - Tổ chức nhân dân 
Tây Nam Phi.) 


Tổ chức cách mạng, thành lập 
năm 1958 ở Namibia. Năm 1963, 
SWAPO phát động cuộc đấu tranh 
vũ trang chống giới cầm quyền 
phân biệt chủng tộc Nam Phi. Năm 
1990, giành được độc lập, lập nước 
Cộng hoà Namibia. 


điển thuật ngữ lich sự pítố tÍtâng 
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TÀ ĐẠO 

Tôn giáo trái giáo lí chính thống 
của đạo Thiên chúa, dùng để chỉ 
các quốc gia cải cách, theo lối nói 
của tăng lữ Giáo hội Thiên chúa, 
của triều đình phong kiến. Trên 
thực tế những “tà đạo” thường 
phản ánh quyền lợi của nhân dân, 
chống giai cấp thống trị. 


TÀ GIÁO 

Học thuyết tôn giáo trái với giáo lí 
đạo Thiên chúa. 

X. Tà đạo. 


TÁ ĐIỀN 

Người nông dân phải cày ruộng 
cho địa chủ , nộp bằng địa tô (tiền 
hay hiện vật). 


TẢ HỮU 

Từ dùng để chỉ những người giúp 
việc gần gũi của vua, chúa, quan 
lại, tướng lĩnh ngày trước. 


TẢ KHUYNH (tư tưởng) 

Một loại khuynh hướng tư tưởng 
sai lầm về đường lối, chủ trương, 
hoạt động cách mạng, do không 
đánh giá đúng thực tế và tình hình 
quần chúng, đề ra biện pháp, yêu 
cầu quá cao, quá khích, gây tai hại 
cho phong trào (biểu hiện trái với 
hữu khuynh): "Bệnh ấu trĩ tả khuynh" 
trong phong trào cộng sản. 


TẢ XUNG HỮU ĐỘT 

Chiến đấu dữ dội (theo nghĩa chữ 
Hán là xông bên trái, đánh bên phải). 

TÀI GIẢM BINH BỊ 

Giảm bớt lực lượng quân sự. 


TÀI NHÂN 


Chức nữ quan trong cung vua 
Trung Quốc. 


TÀI PHÁN (quyền) 

Quyển xét xử của toà án một 
nước đối với người nước ngoài 
phạm pháp trên đất nước mình. 
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TÀI PHIỆT 


Trùm tư bản tài chính rất giàu có, 
quyền lực to lớn, chỉ phối đời sống 
kinh tế, chính trị trong các nước tư 
bản, đế quốc. 


TẠI NGOẠI HẬU CỨU 

Tình trạng người có tội (thường bị 
can) không bị giam, tạm thời cho ở 
nhà chờ xét hỏi sau. 


TAM CƯƠNG 


Ba mối quan hệ chủ yếu, theo 
Khổng tử, để bảo đảm trật tự xã 
hội phong kiến. Đó là quan hệ vua 
- tôi, chồng - vợ, cha - con (vua 
phải ra vua, bề tôi ra bề tôi; chồng 
ra chồng, vợ ra vợ; cha ra cha, con 
ra con). Những quan hệ này là 
điều bắt buộc phải thực hiện tốt 
nhằm củng cố vững chắc chế độ 
phong kiến. Cho nên, Tam cương 
là nền tảng giáo lí của Nho giáo, là 
cơ sở tư tưởng của chế độ phong 
kiến, nhằm củng cố trật tự đẳng 
cấp phong kiến, chủ yếu là trật tự 
quan liêu, trật tự gia trưởng. Trong 
đó, trung quân là cốt lõi của mọi 
trật tự xã hội và quan hệ xã hội. 
Tam cương đi đôi với Ngũ thường - 
một nội dung cơ bản của giáo dục 
Nho giáo. 


TAM CƯỜNG (Trục) 

Khối quân sự Đức - Italia - Nhật 
thành lập trước Chiến tranh thế giới 
thứ hai (cũng gọi là "Trục Béclin - 
Rêôma - Tôkiô"). 


TAM GIÁO (thi) 


Khoa thi về trình độ hiểu biết cả 3 
tôn giáo Nho, Phật, Đạo để chọn 
người ra làm quan, khi mà ba tôn 
giáo này cùng tồn tại. X. Tam giáo 
đồng nguyên. 

Thời Lý - Trần, Nho giáo chưa 
được đề cao và phổ cập, trong lúc 
Phật giáo lại rất phát triển, nhân 
dân cũng như giai cấp thống trị rất 
sùng đạo Phật, chùa chiền mọc 
lên khắp nơi, các nhà sư rất được 
trọng vọng. Đạo giáo cũng có ảnh 
hưởng lớn trong xã hội, Đạo quán 
được xây dựng ở nhiều nơi. Sự 
hiểu biết về tôn chỉ, giáo lí của cả 3 
tôn giáo Nho, Phật, Đạo trở thành 
một nhu cầu thiết thực của mọi 
người, đặc biệt là giới quan chức 
Nhà nước. Đứng trước tình hình đó, 
Nhà nước đã mở khoa thi về sự 
hiểu biết 3 tôn giáo, gọi là thi Tam 
giáo, bên cạnh các khoa thi 
chuyên về Nho giáo mang tính 


Cừ điểm thuuất “ạứ He sứ pftố tÍuôøg 


379 


chính thống. Khoa thi Tam giáo 
đầu tiên được tổ chức năm 1195, 
khoa thi cuối cùng vào năm 1247. 


TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN 

Ba tôn giáo (Nho giáo, Phật giáo, 
Lão giáo) cùng tồn tại, được triều 
đình thừa nhận và tôn trọng trong 
giáo dục và thi cử (vào thời Lý, 
Trần). 


TAM HOÀNG NGŨ ĐẾ (thời kì) 

Một thời kì trong lịch sử cổ đại 
Trung Quốc, mang tên một số 
nhân vật truyền thuyết, thuộc thời 
tiền sử. Tam hoàng là Thiên 
hoàng, Địa hoàng và Nhân hoàng. 
Ngũ đế là Thái Hiệu (còn gọi là 
Phục Hy), phát minh ra lưới để săn 
thú, đánh cá. Thần Nông được vua 
Phục Hy truyền ngôi và là ông tổ 
của nghề nông, phát minh ra cách 
cày, cấy. Sau Thần Nông là Hoàng 
Đế, có công dạy dân xây cất 
những ngôi nhà bằng gạch, cách 
trồng dâu, nuôi tằm. Thiếu Hiệu 
(Đế Nghiêu), Chuyên Húc (Đế 
Thuấn) là thủ lĩnh của các bộ lạc 
mạnh ở Trung Quốc cổ đại. Thời kì 
này, người dân đã biết sắp xếp 
công việc chăn nuôi và trồng trọt 
thích hợp. 


TAM HÙNG (chế độ) 

(Từ latinh "triumviratus", "trium" 
nghĩa là "ba", vir" là người đàn 
ông). 

Chế độ chuyên chính của ba nhà 
chính trị có thế lực và tướng lĩnh 
vào thế kỉ I TCN ở Rôma cổ đại. 
Họ hợp tác cùng nhau nắm giữ mọi 
quyền hành đất nước bằng những 
chính sách và biện pháp rất 
chuyên chế. 


TAM KHÔI 


Ba học vị cao nhất trong kì thi 
Đình, theo thứ tự: Trạng nguyên, 
Bảng nhãn, Thám hoa. Từ năm 
1247, nhà Trần bắt đầu đặt lệ Tam 
khôi, lấy ba người đỗ đầu của kì thi 
Đình với chức danh: 

- Trạng nguyên: Đệ nhất giáp, 
Tiến sĩ cập đệ, đệ nhất danh. 

- Bảng nhãn: Đệ nhất giáp, Tiến 
sĩ cập đệ, đệ nhị danh. 

~ Thám hoa: Đệ nhất giáp, Tiến sĩ 
cập đệ, đệ tam danh. 

Dưới Tam khôi có Hoàng giáp và 
sau đó là Đồng Tiến sĩ xuất thân. 
Từ năm 1442 dưới thời Lê Nhân 
Tông (Hậu Lê) tất cả những người 
đỗ Đồng tiến sĩ trở lên đều được 
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khắc vào bia đá ở Văn miếu Quốc 
Tử Giám. 

TAM NGUYÊN 

Người đỗ đầu cả ba khoa thi 
Hương, Hội, Đình trong một đợt thi 
(Giải nguyên, Hội nguyên, Đình 
nguyên). Thông thường trong sử 
sách, người ta chỉ chú ý đến hai kì 
thi Hội và Đình (thi quốc gia) và 
người đỗ đầu hai kì thi đó được gọi 
là Hội nguyên, Đình nguyên. Người 
đỗ các kì thi này có thể là Hội 
nguyên, Đình nguyên, Trạng 
nguyên mà cũng có thể chỉ là Hội 
nguyên, Đình nguyên, Thám hoa, 
hoặc Hoàng giáp hay Tiến sĩ 
nhưng cũng rất hiếm người đỗ Tam 
nguyên. 

Trường hợp dùng "Tam nguyên" 
theo nghĩa nói trên chủ yếu nhằm 
tôn vinh một cá nhân nào đó (vì thi 
Hương là kì thi cấp địa phương). 

Vị Tam nguyên đầu tiên trong lịch 
sử khoa cử Việt Nam là Phạm Đôn 
Lễ, Trạng nguyên khoa Tân Sửu, 
Hồng Đức thứ mười hai (1481), 
người xã Hải Triểu, huyện Ngự 
Thiên (Hưng Hà - Thái Bình). Vị 
Tam nguyên nổi tiếng trong lịch sử 
cận đại là Yên Đổ Nguyễn Khuyến 


(Tam nguyên Yên Đỗ) và một số 
người khác. 


TAM QUANG (chính sách) 


Chính sách đốt sạch, phá sạch, 
giết sạch của bọn đế quốc, thực 
dân khi xâm lược một nước, đàn áp 
cuộc đấu tranh của nhân dân. 


TAM QUỐC (thời kì) 

Thời kì lịch sử Trung Quốc trong 
những năm 220-280, kế tiếp thời 
Đông Hán. Trên đất Trung Quốc 
khi đó nội chiến xảy ra liên miên, 
tàn khốc. Các tập đoàn phong kiến 
dần dần hình thành là ba nước: 
Nguy (phía Bắc), Thục (phía Tây), 
Ngô (phía Đông và Đông Nam). 
Cục điện tam quốc kéo dài trong 
60 năm và kết thúc khi nhà Tấn ra 
đời (285-420). 


TAM SÁ SINH 
X. Giám sinh. _ 


TAM QUYỀN PHÂN LẬP 


Nguyên tắc tổ chức Nhà nước 
dân chủ tư sản, quy định tách riêng 
ba quyền lập pháp, hành pháp, tư 
pháp, kiểm soát và kiểm chế lẫn 
nhau. 


7# điều tutd‡ đt (jcN ví phố thâng 
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TAM CHẾ 

Nguyên tắc tổ chức quân sư, cứ 3 
đơn vị nhỏ thành một đơn vị lớn 
hơn, như 3 tiểu đội thành 1 trung 
đội, 3 trung đội thành 1 đại đội 


TẠM ƯỚC 

Điều ước tạm thời trong khi chưa 
có điều ước chính thức giữa hai 
hoặc nhiều nước. 


“TẠM ƯỚC 14-9-1946" 

Điều ước tạm thời do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh kí ngày 14-9- 1946 với 
đại diện Chính phủ Pháp về một số 
vấn để bức thiết có tính chất bộ 
phận. như ngừng bắn ở Nam Bộ, 
cam kết quyền tự do dân chủ, 
Pháp thả những người yêu nước 
Việt Nam bị bắt giữ, trưng cầu dân 
ý ở Nam Bộ... Thực dân Pháp 
không thi hành Tạm ước này và 
gây ra cuộc chiến tranh xâm lược 
cả Việt Nam 


TÀN DƯ 
Cái cũ còn sót lại: Tàn dư của 
chế độ phong kiến. 


TÁNG LỘ THIÊN 


Một hình thức chôn cất người chết 
thời cổ đại (không xây mộ mà để 
trên mặt đất). 


TẠO NGỘ CHIẾN 

Trân đánh xảy ra khi hai bên 
đang tiến quân, giữa đường gặp 
nhau bất ngờ. 

TẢO KÌ 

1- Buổi đầu rất sớm của một thời 
kì phát triển xã hội 

2- Giai đoạn chưa chín muồi: 
Cách mạng tảo kì. 


TẠO SĨ 


Người trúng tuyển thi võ ở cấp thi 
Đình, theo lệ đặt ra từ năm 1724. 


TẠP DỊCH 

Công việc linh tính không thuộc 
qui định của Nhà nước mà người 
dân phải làm không công dưới thời 
phong kiến: Dưới thời phong kiến, 
Pháp thuộc, nông dân phải chịu 
nhiều cảnh phu phen tạp dịch. 

TẠP LỤC 

Ghi chép về nhiều vấn đề: "Phủ 
biên tạp lục” (tác phẩm của Lê 
Quý Đôn). 

TÀU Ô (giặc) 

Bọn cướp biển ở vùng Vịnh Bắc 
Bộ ngày trước (thuyền của chúng 
thường quét sơn đen). 
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TĂNG 

Tổ chức của Giáo hội Phật giáo, 
gọi là tăng già. Về sau “tăng già" 
dùng để chỉ những thành viên của 
tổ chức này, được gọi là tăng. 


TĂNG LỮ 

1- Người chuyên lo việc cúng tế 
thần linh. Xuất hiện từ thời cổ đại, 
dần dần trở thành một đẳng cấp 
trong xã hội phong kiến, có nhiều 
đặc quyền. 

2- X. Đẳng cấp có đặc quyền. 


TĂNG LỮ CẤP CAO 

Bộ phận, tầng lớp trên của đẳng 
cấp tăng lữ, gồm các linh mục, 
giám mục... trong Thiên chúa 
giáo. Trong cách mạng tư sản như 
ở Pháp thế kỉ XVIII, tăng lữ cấp 
cao thường chống lại cách mạng. 


TĂNG LỮ THẾ TỤC 

Bộ phận tăng lữ cấp dưới, không 
phải tầng lớp có chức sắc và giàu 
có; đa số họ sống gần dân, theo 
cách mạng. 


TĂNG QUAN 


1. Những nhà sư có đạo cao, học 
vấn uyên thâm (cao tăng), được 
các vua mời làm quan giúp việc 


nước, vẫn không hoàn tục. Đời Lý, 
một số tăng quan được vua kính 
trọng, coi như thầy, được phong 
Quốc sư, đó là người giúp nhà vua 
hiểu biết về đạo nghĩa Phật giáo. 
Các nhà sư Vạn Hạnh, Viên Chiếu, 
Thông Biện, Viên Thông, Không 
Lộ được ban hiệu Quốc sư. 

2- Tổ chức đời Lý bao gồm những 
tăng quan giúp nhà vua quản lí các 
nhà sư về mặt hành chính, là người 
bảo vệ quyền lợi của Phật giáo. 


TẦM CHƯƠNG TRÍCH CÚ 

Lối học kinh viện, thiên về thu 
lượm các đoạn thơ văn, kinh truyện 
để thi cử ngày xưa (lối học khoa cử 
thời phong kiến). Lối học giáo điều, 
nhồi sọ, không phát huy tính thông 
minh, sáng tạo. 

TẦM VÔNG 

Loại tre nhỏ, không có gai, gióng 
dài, thường dùng làm gậy. Trong 
cuộc khởi nghĩa Nam Kì (1941) và 
Cách mạng tháng Tám 1945 ở 
Nam Bộ, nhân dân dùng gậy tầm 
vông vót nhọn làm vũ khí. 


“TẤM MÀN SẮT” 


Từ các nước phương Tây dùng để 
chỉ sự ngăn cách giữa các nước tư 


“2 điển thuật ngữ fieĂt tứ phố thông 
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bản chủ nghĩa phương Tây với Liên 
Xô xã hội chủ nghĩa và các nước 
dân chủ nhân dân ở Đông Âu 

Thuật ngữ này lần đầu tiên được 
Thủ tướng Anh Sớcsin (Shurchill) 
dùng trong bài diễn văn đọc ở 
Phuntơn (Fulton) năm 1945 để ám 
chỉ việc các nước phương Tây không 
có khả năng vượt bức ngăn cách để 
kiểm soát vùng châu Âu do Liên Xô 
quản lí. Sau đó thuật ngữ được dùng 
để vu cáo việc các nước xã hội chủ 
nghĩa dựng nên "những chướng ngại 
vật" tinh thần và vật chất để ngăn 
chặn mọi sự tiếp xúc, thâm nhập của 
phương Tây 

TÂN GIÁO 

Những giáo phái thuộc đạo Cơ 
đốc đã cải cách, đổi mới theo yêu 
cầu của giai cấp tư sản đang lên ở 
châu Âu, thế kỉ XV - XVI (đối lại với 
Cựu giáo). 

X. Tin lành. 


TÂN HỌC (phái) 

Từ của nhà Nho gọi những người 
có học thức được đào tạo ở các 
trường Âu, Mỹ: Phái Tân học ở 
Trung Quốc vào cuối thế kỉ XIX - 
đầu thế kỉ XX chủ trương tiến hành 
duy tân. 


TÂN PHÁP 

Những biện pháp mới, các cải 
cách được thi hành nhằm phát 
triển đất nước. (Từ dùng ở Trung 
Quốc). 


TÂN SINH (đại) 

Thời kì thứ năm trong lịch sử Trái 
Đất (sau các đại Thái cổ, Nguyên 
sinh, Cổ sinh, Trung sinh). 


“TÂN THẾ GIỚI” 

1- Từ thường dùng ở Việt Nam chỉ 
vùng quần đảo ở Tây Nam Thái 
Bình Dương, trong đó có Nuvên 
Calêđôni (Nouvelle Calédonia). 

2- Chỉ châu Mỹ (mới được người 
châu Âu phát hiện năm 1492), còn 
"Cựu thế giới" dùng để chỉ các lục 
địa đã biết, gồm Á, Âu, Phi. 


TÂN TỨ QUÂN (quân sự) 


Quân đoàn thứ tư mới biên chế lại 
của Hồng Quân Trung Quốc ở 
vùng Hoa Nam trong thời kì kháng 
chiến chống Nhật (1937-1945). 
Lúc bấy giờ Tân tứ quân có 
khoảng 12.000 người, do Diệp 
Đỉnh và Hạng Anh chỉ huy, chiến 
đấu ở lưu vực phía Bắc và Nam 
Trường Giang. 
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TÂN VƯƠNG QUỐC 

Giai đoạn thứ ba trong lịch sử phát 
triển của Ai Cập cổ đại, kéo dài từ 
khoảng năm 1560 đến 941 TCN, là 
thời kì thịnh trị của Nhà nước Ai 
Cập, đặc biệt về các mặt quân sự 
và ngoại thương. Các triều vua ở 
vào thời kì này tiếp tục chiến tranh 
xâm lược với quy mô lớn để mở 
rộng lãnh thổ nên biên giới được 
thiết lập từ Bắc Xi tới phía Nam 
Êtiôpi. Kinh tế công thương nghiệp 
phát triển và trở thành nước giàu 
mạnh nhất ở vùng Đông Bắc châu 
Phi và khu vực Tiểu Á. 


TÂN ƯỚC (kinh) 

Phần thứ hai của kinh thánh đạo 
Cơ đốc, tiếp theo kinh Cựu ước. 
Tân ước ra đời vào khoảng cuối 
thế kỉ I - đầu thế kỉ II, gồm 27 
cuốn, với 4 pho là Phúc âm, Hoạt 
động của các thánh tông đồ, 
Thánh thư và Khải huyền. Là bộ 
kinh chỉ riêng đạo Cơ đốc sử dụng 
kể về hoạt động của các thánh 
tông đồ dối với con người: Kính 
Chúa và yêu người. 


TẦNG LỚP XÃ HỘI 
Tập đoàn người trong xã hội có 


địa vị, quyền lợi giống nhau: Tầng 
lớp trí thức. 


Thường được dùng để chỉ một bộ 
phận của giai cấp, đẳng cấp (tầng 
lớp công nhân quý tộc, tầng lớp 
tăng lữ cao cấp...). 

TẬP ẤM 

Việc phong tước ấm sinh cho con 
cái quan lại cấp cao thời phong 
kiến để thừa hưởng danh vọng của 
ông cha. 


TẬP ĐẠI THÀNH 


Việc tập hợp, đúc kết những cái 
hay, cái đẹp trong sách vở từ xưa 
đến nay để hoàn thành một công 
trình có giá trị lớn: "Đại Việt sử kí 
toàn thư" là tập đại thành của sử 
học Việt Nam trong 4 thế kỉ (XIII - 
XVIII). 


TẬP ĐOÀN 

Tập hợp những người cùng một 
nghề nghiệp, có chung một quyền 
lợi: Tập đoàn sản xuất, tập đoàn 
thống trị. 


TẬP ĐOÀN CỨ ĐIỂM 


Khu vực phòng ngự kiên cố bao 
gồm nhiều cứ điểm: Tập đoàn cứ 
điểm Điện Biên Phủ của thực dân 
Pháp do Đờ Catxtơri chỉ huy đã bị 
phá huỷ hoàn toàn. 
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TẬP ĐOÀN QUÂN 

Đơn vi lớn của quân đôi Liên Xô 
(trước đây). gồm nhiều quân đoàn 
(nhỏ hơn phương diện quân). 


TẬP HẬU 

Đánh bất ngờ vào phía sau quân 
đối phương - một cách tấn công lợi 
hại. 

TẬP KẾT 

Tập trung toàn bộ quân đội, cán 
bộ Về ở một nơi quy định: Theo 
Hiệp nghị Giơnevơ về Đông 
Dương, cán bộ, quân đội Việt Nam 
ở phía Nam vĩ tuyến 17 tập kết ra 
miền Bắc. 

TẬP KÍCH 

Đánh bất ngờ, đánh úp, đánh 
nhân lúc địch sơ hở. 

TẬP QUYỀN 

Tập trung quyền lực vào một cá 
nhân, một tổ chức. 

Xem 
quyền. 


thêm: Phong kiến tập 


TẬP THỂ HOÁ NÔNG NGHIỆP 


1- Một hình thức cải tạo sản xuất 
chủ yếu trong nông nghiệp, nhằm 
tổ chức các nông dân cá thể theo 


con đường xã hội chủ nghĩa (với 
các hình thức tổ đổi công, tổ hợp 
tác sản xuất nông nghiệp, hợp tác 
xã cấp thấp, hợp tác xã cấp cao, 
nông trang tập thể...). 

2- Thời kì cải tạo xã hội chủ nghĩa 
trong linh vực nông nghiệp ở Liên 
Xõ (1928-1933). 


TẬP TRUNG (trại) 


Hình thức dồn dân vào một nơi 
của bọn phát xít, bọn thực dân, 
nhằm đàn áp tàn bạo phong trào 
cách mạng. 


TẬP TRUNG DÂN CHỦ (nguyên 
tắc) 

Nguyên tắc chủ yếu trong công 
tác xây dựng Đảng Cộng sản, Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa, kết hợp 
chặt chẽ giữa quyền dân chủ rộng 
rãi của quần chúng nhân dân với 
sự lãnh đạo của bộ phận có trách 
nhiệm, của Đảng, của cấp trên. 


TẬP TRUNG TƯ BẢN 


Một trong những đặc điểm chủ 
yếu của chủ nghĩa đế quốc mà V'I. 
Lênin đã nêu ra. Đó là sự tăng 
cường dự trữ tư bản nhằm tăng lợi 
nhuận nhờ mở rộng phạm vi đầu 
tư: Tập trung tư bản được đi cùng 
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với tập trung sản xuất, là sự xã hội 
hoá cao độ lao động, càng làm cho 
mâu thuẫn giai cấp thêm gay gắt. 

Tập trung tư bản đưa đến sự xuất 
hiện các công ti độc quyền lớn. Ở 
Nhật, 0,9% xí nghiệp kiểm soát tới 
86% tư bản đầu tư. Ở Mỹ, 200 
công ti sản xuất 43% sản phẩm 
công nghiệp chế biến. 


TÂY HỌC 

X. Tân học. 

Nền giáo dục ở Việt Nam dưới 
thời Pháp thuộc theo giáo dục 
Pháp (và phương Tây). 


TẨY CHAY (chính sách) 


Một hình thức đấu tranh chống 
đối bọn thực dân, đế quốc như 
không mua, không dùng hàng của 
chúng, không tham gia cuộc bầu 
cử do chúng tổ chức... 


TẾ ĐIỀN 


Ruộng dành cho đình, đền, miếu, 
để lo việc tế lễ hàng năm ở thời 
phong kiến (cho các giáp, xóm 
luân phiên cày cấy). Lấy một phần 
hoa lợi để sử dụng khi tế lễ. Số 
ruộng nhiều ít tuỳ từng làng, xã, từ 
vài sào đến vài mẫu. 


TẾ TỬU 

Người đứng đầu (Hiệu trưởng) 
trường Quốc Tử giám. Chức quan 
này đặt ra chủ yếu ở đầu thời Lê 
sơ (thế kỉ XV), người được cử đầu 
tiên có lẽ là Nguyễn Thành. 


Sang đời Lê Thánh Tông, chức 
Tế tửu rất được xem trọng, có khi 
do Thái bảo Bình chương quân 
quốc trọng sự Lê Niệm kiêm giữ 
cùng với Văn minh điện đại học sĩ 
Nguyễn Bá Kí, hoặc có khi do 
Thượng thư Bộ Lại kiêm chức 
(trường hợp Nguyễn Như Đỗ). 

Tuy nhiên, về tước phẩm chính 
thức của Tế tửu chỉ ở bậc Tòng tứ 
phẩm, ngang chức Tham chính ở 
Thừa tuyên. Đầu đời Gia Long, 
năm 1803, chức Tế tửu được đổi 
gọi là Đốc học. Đến năm Minh 
Mạng thứ hai (1821) lại đổi thành 
Tế tửu như cũ. Về tước phẩm của 
Tế tửu Quốc Tử Giám là Chánh tứ 
phẩm. 


TẾ TƯỚNG 

Chức quan cao nhất, đứng đầu 
triểu đình phong kiến. 

Ở nước ta, chức Tể tướng mang 
tên gọi khác nhau qua các triều 
đại. Thời Lý gọi là Phụ quốc Thái 


ữ điển tĩuuat ngữ tich sứ gtã tÍtrôag 
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uý. Đến đời Lý Nhân Tông thêm 
mấy chữ "Kiểm hiệu Bình chương 
quân quốc trọng sự". Thời Trần đổi 
là Tả hữu Tướng quốc kiêm Kiểm 
đặc tiến khai phủ nghỉ đồng tam ti 
bình chương sự. Lê Thái Tổ dẹp 
xong giặc Minh, lên ngôi đặt chức 
“Tướng quốc" gia thêm "Kiểm hiệu 
Bình chương quân quốc trọng sự", 
làm công việc của Tể tướng. Đến 
Lê Thánh Tông thì bãi bỏ chức Tể 
tướng. Từ đời Lê Tương Dực (đầu 
thế kỈ XVI) đặt lại chức Tể tướng. 
Khi chúa Trịnh lên ngôi, chính sự 
thuộc về phủ Chúa, chức Tham 
tụng ở phủ Chúa là Tể tướng, 
nhưng để chỉ quyền hành chứ 
không phải là chức vụ. Các đời sau 
noi theo mà thực hiện cho đến cuối 
triểu Lê. Đến khi Lê Chiêu Thống 
lên nối ngôi, nhà vua bãi chức 
Tham tụng mà đặt Bình chương, 
theo quan chế cũ. Sang thời 
Nguyễn, khi Gia Long lên ngôi 
(1802), không đặt Tể tướng nữa 


TÊN CHỮ (hay tên tự) 

Tên đặt bằng chữ Hán, dựa vào 
nghĩa tên vốn có, hoặc nhằm diễn 
dịch tên thường gọi hàng ngày của 
các nhà Nho, thầy đồ, quan lại thời 


phong kiến (còn gọi tên tự hoặc tự): 
Lê Quý Đôn có tên tự là Doãn Hậu, 
Ngô Thì Sĩ có tên tự là Thế Lộc. 

TÊN HÈM 

Tên gọi ra khi cúng giỗ (tên cúng 


: cơm). Trong cúng giỗ thường khấn 


vái tên thật của người mất, chứ 
không gọi tên huý, tên hiệu. 


TÊN HIỆU 


Tên đặt thêm ngoài tên thường gọi 
hàng ngày; đối với nhà Nho thường 
dùng chữ Hán. Có khi tên hiệu được 
đặt để nói lên đặc điểm, tính cách 
của mình, mong muốn lớn lao của 
mình. Nguyễn Trãi lấy tên hiệu là Ức 
Trai, Phan Huy Cẩn là Thận Trai, 
Phan Bội Châu có tên hiệu là Phan 
Thi Hán có nghĩa là người hảo hán, 
ngang tàng, hào hiệp như một anh 
hùng Lương Sơn Bạc. 


TÊN HUÝ 

Tên thật, do bố mẹ đặt cho con 
lúc mới sinh ra (thường kiêng, 
không gọi tên huý thường ngày). 
Trong gia phả thường ghi tên huý 
người đã khuất để cúng giỗ. 


TÊN THÁNH 


Tên đặt thêm cho một người theo 
đạo Thiên chúa, dùng khi làm lễ 
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ữ điểu tluuật ngữ (¿ekt tứ gÍuố thông 


rửa tội. Thường lấy tên một vị 
Thánh để đặt. 


TÊN KHAI SINH 


Tên ghi trong giấy khai sinh. Tên 
này đuợc xem là tên chính thức để 
cấp văn bằng, chứng chỉ... 


TÊN THỤY 

Tên của vua, Hoàng Thái hậu, 
đại quý tộc do con cháu đặt sau 
khi người đó mất, căn cứ vào một 
đặc điểm nổi bật nhất của người đã 
khuất: Lê Thánh Tông lên ngôi 
(1460) dâng tên thụy cho Nguyễn 
Thái Hậu là Tuyên Từ Nhân Ý 
Chiêu túc Hoàng thái hậu; Băng 
Hồ tiên sinh huý là Nguyên Đán, 
thụy là Chương Túc. 


THÁC ĐAO ĐIỀN 
X. Ruộng ném đao. 


THẠCH KHÍ (thời kì) 


Từ dùng để chỉ toàn bộ các thời 
đại đồ đá trong lịch sử phát triển xã 
hội (thường được dùng ngày trước, 
nay không dùng nữa). 


THẠCH THÁN (kì) 
Một giai đoạn trong lịch sử Trái 
Đất, kỈ thứ năm trong Cổ sinh đại. 


THÁI ẤP 

Phần ruộng đất do nhà vua cấp 
làm bổng lộc cho quý tộc, quan lại 
công thần. Thời Trần, quy mô thái 
ấp thường là một xã, người chủ thái 
ấp về nguyên tắc được quyền thu 
tô thuế của cư dân trong thái ấp. 
Việc thu thuế khoá, sử dụng, phân 
phối ruộng đất trong thái ấp không 
có gì thay đổi đối với quy định. 
Người chủ thái ấp trực tiếp nắm giữ 
ruộng đất, phải nộp thuế cho làng, 
cũng như số cư dân ở đây. Tuy 
nhiên, Nhà nước vẫn nắm quyền 
sở hữu cao nhất đối với làng xả đã 
ban cấp. Người được cấp chỉ có 
quyền chiếm hữu. Ngoài ra, vương 
hầu được quyền tuyển quân và 
luyện quân ở thái ấp mình. Đổi với 
thái ấp, vấn đề thừa kế không được 
đặt ra, sau khi người chủ quản 
chết, làng xã trở lại vị trí như xưa, 
nhân dân lại trực tiếp làm nghĩa vụ 
đối với Nhà nước. Thời Trần có một 
số thái ấp như Quắc Hương (Bình 
Lục, Hà Nam) - Thái ấp của Thái 
sư Trần Thủ Độ; Vạn Kiếp (Chí 
Linh, Hải Dương - thái ấp của Trần 
Hưng Đạo); Cổ Mai (Thanh Trì, Hà 
Nội - thái ấp của Thượng tướng 
Trần Khát Chân). Nhà vua cấp hẳn 
cho quý tộc quan lại và công thần 


làm của riêng 


Thời Trần, thái ấp 
khác với điển trang là điển trang 
thuộc quyền sở hữu của quý tộc do 
khai hoang mà có 

THÁI BẢO 

Mội trong ba chức quan cao (theo 
quan chế nhà Chu), bắt đầu được 
đặt từ thời Lý để làm danh hiệu gia 
thêm cho đại thần, về sau mới giao 
cho chính sự. Sang thời Trần, chức 
vị này càng được coi trọng: Trần 
Văn Bích làm Phụ quốc Thái bảo 
(kiêm cả việc của Tể tướng). Đầu 
thởi Hậu Lê cũng đặt chức Thái 
Bảo. Sang thời Hồng Đức, định lại 
quan chế, chức Thái Bảo được xếp 
vào bậc Chánh nhất phẩm. Từ thời 
Trung hưng trở về sau, chỉ dùng 
làm danh chức gia thêm cho đại 
thần 

THÁI BÌNH QUÂN 

Lực lượng vũ trang chính quy của 
Thái Bình thiên quốc. 

Xem thêm: Thái bình thiên quốc. 

THÁI BÌNH THIÊN QUỐC (khởi 
nghĩa) 

Cuộc khởi của nông dân Trung 
Quốc chống lại chế độ phong kiến 
và triểu đình Mãn Thanh, nhằm 
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xây dựng một xã hội thái bình 
(1851-1864). Phong trào phát triển 
dưới khẩu hiệu đấu tranh cho việc 
phân chia đều ruộng đất, cho sự 
bình đẳng về mọi mặt, cho lòng 
bác ái và cho việc thành lập một 
nước gọi là "Thái bình thiên quốc". 
Quân Thái bình thiên quốc, gọi là 
Thái bình quân. Sau khi đã đánh 
tan những đội quân của Chính phủ 
và của bọn phong kiến địa phương, 
đến cuối 1852, "Thái bình thiên 
quốc" đã tiến đến sông Trường 
Giang và tháng 3-1853, chiếm 
"Nam Kinh, tuyên bố thành phố này 
là thủ đô của nước mình, đứng đầu 
Nhà nước là Hồng Tú Toàn. Triều 
đình Mãn Thanh đã liên kết với bọn 
thực dân Anh, Pháp, Mỹ tấn công 
quân khởi nghĩa. Năm 1864, cuộc 
khởi nghĩa đã bị đàn áp dã man. 
Thái bình thiên quốc có nhiều 
chính sách tiến bộ (chia đều 
ruộng đất cho nông dân, nam nữ 
bình quyền; độc lập dân tộc) 
song cũng có một số hạn chế (tư 
tưởng bình quân, chia rẽ, tranh 
giành quyền lực ). 


THÁI ẤP 
Ruộng đất do vua cấp cho một số 
quý tộc, quan lại, bắt đầu từ thời 


390 


ừ điển thưưật sgứ Ejet tử phổ thông 


Lý; nông dân trong thái ấp phải 
nộp tô và làm lao dịch cho người 
được phong cấp. Phần lớn đất 
được phong cấp vẫn thuộc quyền 
sở hữu của Nhà nước phong kiến. 


THÁI CỔ (thời) 


1- Thời đại đầu tiên trong lịch sử 
Trái Đất. 


2- Thời cách đây rất lâu. 


THÁI GIÁM 


Chức quan phục vụ hoàng đế và 
hoàng tộc dưới thời phong kiến 
Trung Quốc. Chức Thái giám có 
từ thời Đường. Trước thời Minh, 
Thái giám không phải là những 
người bị hoạn (X. Hoạn quan). 
Thời Minh, Thái giám phải là 
hoạn quan, nhưng không phải 
mọi hoạn quan đều là Thái giám. 
Thái giám là chức quản cao hơn 
hoạn quan, có nhiều bổng lộc 
hơn. Một số Thái giám có chức 
quyền rất lớn, như Thiên Khải, 
Ngục Trung Hiền đã giữ chức Tri 
lễ Thái giám, tước phong "Cửu 
thiên tuế”. Từ thời Thanh, Thái 
giám mới trở thành tên gọi chung 
để chỉ hoạn quan; tất cả hoạn 
quan hầu cận Hoàng đế, hoàng 
tộc đều được phong Thái giám. 


THÁI HẬU 

Tước vị phong cho mẹ vua: Bà 
Dương Vân Nga được phong làm 
Thái hậu thời Định. 

THÁI HỌC SINH 

Học vị, tương đương với Tiến sĩ 
sau này, được dùng ở thời Trần, 
Hồ. 

Từ thời Lý, các kì thi đại khoa 
được tổ chức, nhưng theo sử cũ 
chưa có tên gọi học vị chính thức. 

Năm 1232, nhà Trần mới mở 
khoa thì Thái học sinh đầu tiên 
(tương đương với thi Hội sau này). 
Những người đỗ được nhận học vị 
Thái học sinh. Khoa thi năm 1247, 
vua Trần bắt đầu lấy "Tam khôi", 
số đỗ còn lại được gọi là Thái học 
sinh. Bấy giờ có 48 người đỗ Thái 
học sinh. 


THÁI MIẾU 
Nơi thờ các chúa Nguyễn ở Huế. 


THÁI PHÓ 

Một trong ba chức quan cao: Thái 
sư, Thái phó, Thái bảo (theo quan 
chế nhà Chu). 

Ở nước ta, chức Thái phó bắt đầu 
được đặt từ thời Lý. Lúc đầu chỉ là 


điểm thuat “gu tịch sử gftố fÍuông 
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danh hiệu gia thêm cho đại thần, 
về sau, đó là một chức vụ thực sự. 
Đời Lý Anh Tông, Tô Hiến Thành 
làm Thái phó kiêm Đồng bình 
chương sự, một chức rất quan 
trọng. Thời Trần, chức Thái phó 
cũng là tước vị của quan đâu triểu, 
như Phùng Tá Chu từng giữ chức 
Thái phó. Đầu thời Hậu Lê cũng 
đặt chức Thái phó. Đến đời Hồng 
Đức (1470-1498) định lại quan 
chế, Thái phó được xếp vào bậc 
Chánh nhất phẩm; từ thời Lê Trung 
hưng trở về sau, chức này chỉ là 
danh chức gia thêm cho đại thần. 


THÁI SƯ 

Một chức quan đứng đầu hàng 
quan chức cao trong triều đình, 
giúp ý kiến cho vua trị nước. 

Ở nước ta, chức Thái sư bắt đầu 
được đặt ra từ đầu nhà Lý để làm 
danh hiệu gia thêm cho đại thần, 
chưa phải là chức vụ cụ thể. Về 
sau mới được giao cho công việc 
chính sự, có lúc kiêm làm Tể 
tướng, như Đỗ An Di đời Lý Cao 
Tông. Thời Trần cũng noi theo như 
thế. Trần Thủ Độ làm Thống quốc 
Thái sư. Đời Khai Thái (1324- 
1329), Trần Nhật Duật làm Tá 


thánh Thái sư, về chính sự coi cả 
việc quân, dân. Sau này, vào thời 
Lê Trung hưng, Thái sư chỉ là danh 
chức gia thêm cho các đại thần. 


THÁI THÚ 

Chức quan cai trị một quận thời 
nhà Hán đô hộ nước ta: Thái thú 
Tô Định. 


THÁI THƯỢNG HOÀNG 


Tước vị của vua cha sau khi đã 
nhường ngôi cho con ở thời Trần. 

Dưới thời Trần, để bảo đảm vững 
chắc vị trí và khả năng nắm chính 
quyền trong tay, tránh những vụ 
tranh ngôi trong nội bộ hoàng tộc 
và cũng để cho vua trẻ điều khiển 
chính quyền vững vàng, nhà Trần 
áp dụng chế độ Thái thượng 
hoàng, vua cha chỉ làm việc một 
số năm rồi truyền ngôi cho con, 
còn bản thân mình lui về Tức Mặc 
(thuộc Nam Định) giữ tư cách như 
cố vấn. Chế độ này thực hiện trong 
suốt triều Trần. Họ Trần xây dựng 
Tức Mặc như kinh đô thứ hai, cũng 
có một số cơ quan văn phòng, giáo 
dục và kinh tế. Quyền hành của 
Thái thượng hoàng rất lớn, không 
chỉ có quyền chỉ định người con kế 
vị mà khi cần có thể truất ngôi vua. 
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2 điển thuật + lịch cứ pÏtổ thông 


Sử cũ ghi: Một hôm vào tháng 6 
năm 1299, Thượng hoàng Nhân 
Tông từ Thiên Trường lên kinh đô, 
nhưng vua Anh Tông uống rượu 
xương bồ say quá không biết, cung 
nhân vào nội điện đánh thức cũng 
không tỉnh. Thượng hoàng rất giận, 
liền trở về Tức Mặc ngay, ngày 
hôm sau mở triều nghị tội, ai trái 
lệnh sẽ bị xử tội. Vua Anh Tông lo 
sợ, phải nhờ một nho thần trẻ tuổi 
là Đoàn Nhữ Hài thay mình làm 
bài trần tình tạ tội. Nhận bài biểu 
của Anh Tông, Thượng hoàng 
Nhân Tông nói: "Trằm còn có con 
khác, cũng có thể nối ngôi được. 
Trẫm còn sống mà ngươi còn dám 
như thế, huống chi sau này". Chế 
độ Thái thượng hoàng góp phần 
hạn chế sự độc đoán của vua 
đương quyền, góp phần củng cố 
chính quyền quý tộc Trần. 


THÁI TỬ 
X. Hoàng Thái tử. 


THÁI UÝ 


Chức quan cao nhất thời Lý - 
Trần. Đầu thời Lý có 2 chức Thái 
uý là Phụ quốc Thái uý, như Tể 
tướng, và chức Thái uý không có 
hàm Phụ quốc, chức quan thống 
tĩnh việc binh. Thời Trần, chức Thái 


uý để gia thêm cho các thân vương 
trong tôn thất. Người giữ chức Thái 
uý kiêm hàm Tể tướng phụ chính. 
Đời Trần Nhân Tông, Trần Quang 
Khải giữ chức Thái uý, hàm Tướng 
quốc, coi việc cả nước; đời Trần 
Anh Tông, Thái uý Trần Nhật Duật 
làm Hữu tướng quốc phụ chính; đời 
Trần Dụ Tông cho Thái uý Nguyễn 
Trắc làm Tả tướng quốc. Đầu thời 
Hậu Lê, sau khi dẹp yên giặc 
Minh, Lê Thái Tổ lên ngôi đặt chức 
Thái uý như một trọng chức của 
đại thần. Đời Lê Hồng Đức, định lại 
quan chế, phẩm trật, chức Thái uý 
ở vào hàng Chánh nhất phẩm. Đầu 
thời Lê Trung hưng, chức Thái uý 
vẫn được đặt ra, nhưng từ đời 
Quang Hưng (1578-1580) trở đi, 
chức Thái uý chỉ dùng làm hàm gia 
thêm cho võ tướng và các quan đại 
thần thân thích mà thôi. 


THAM CHIẾN 
Tham gia vào một bên trong cuộc 
chiến tranh: Năm 1917, Mỹ tham 


chiến về phía khối Hiệp ước trong 
cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. 


THAM NGHỊ HỘI 
Hội nghị góp ý, bàn việc thời 
phong kiến (chỉ để nghị để tham 
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khảo, không phải quyết định thay 
vua) 


THAM NHŨNG 

Tham ô và hay quấy nhiễu nhân 
dân để vơ vét tiền của: Quan lại 
tham nhũng. 


THAM Ô 
Ăn cắp của tập thể, lấy của công 
làm tài sản riêng của mình 


THAM TÁN (đại sứ quán) 

Cán bộ ngoại giao cấp dưới Đại 
sứ, thay mặt Đại sứ khi vắng mặt 
hay đại diện để họp bàn, giải quyết 
một công việc quan trọng gì. 


THAM TỤNG 

Chức quan đứng đầu phủ hiệu 
trong phủ chúa Trịnh. Tham tụng 
được dự các buổi họp ở triều đình 
và phủ chúa, chủ toạ các phiên 
họp của phủ đường. 


THÁM HOA 

Học vị thứ ba (sau Trạng nguyên, 
Bảng nhấn) trong kì thi Đình (khi 
công bố nói đầy đủ là Đệ nhất giáp 
đệ tam danh Tiến sĩ cập đệ). Học 
vị này chính thức được đặt ra từ 
thời Trần, từ năm 1247. Người đậu 


Thám hoa kì thị này là Đặng Ma La 
mới 13 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà 
Tây. Nhiều khoa thi Đinh chỉ lấy 
Thám hoa. Đời Nguyễn, số người 
đỗ Thám hoa cũng hiểm. 


“THÁNG CHẠP" (phái) 

Tổ chức gồm những nhà cách 
mạng xuất thân từ quý tộc, có vị trí 
quan trọng trong sự phát triển tư 
tưởng, xã hội và chính trị của nước 
Nga vào cuối thế kỉ XVIII - đầu thế 
kỉ XIX. Năm 1825, họ đã tiến hành 
cuộc "Khởi nghĩa tháng Chạp", 
chống chế độ Nga hoàng. Khởi 
nghĩa thất bại, vì không kết hợp với 
cuộc đấu tranh của nhân dân 
chống chế độ Nga hoàng, nhưng 
cũng góp phần vào việc đấu tranh 
xoá bỏ chế độ nông nô và cho sự 
ra đời của một nền cộng hoà ở 
Nga. 


THANH ĐẲNG 

Làm cho đảng trong sạch bằng 
cách đưa những phần tử thoái hoá, 
biến chất ra ngoài đảng. 

THANH ĐỒNG (thời đại) 

X. Đồng thau (thời đại). 
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THANH GIÁO 

(Còn gọi là “Tôn giáo trong sạch"). 

Một trào lưu tôn giáo - chính trị ở 
Anh hồi thế kỉ XVI - XVII của giai 
cấp tư sản Anh chống lại chế độ 
quân chủ độc đoán, Anh giáo và 
tăng lữ. Thanh giáo lấy giáo lí của 
đạo Canvanh làm vũ khí đấu tranh. 
Nó đã thực sự trở thành lá cờ tư 
tưởng của cuộc Cách mạng tư sản 
Anh hồi thế kỉ XVII. Do không 
thuần nhất trong thành phần, nên 
Thanh giáo được chia thành hai 
khuynh hướng: Phái ôn hoà và 
phái cấp tiến. 


“THANH NIÊN” (báo) 

Cơ quan Trung ương của Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên. Tờ 
báo do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, 
trực tiếp chỉ đạo. Báo ra hàng tuần, 
bằng tiếng Việt, số đầu tiên ra vào 
tháng 6-1925, đến tháng 4- 1927 
ra được 88 số. 


Báo "Thanh Niên" góp phần quan 
trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lênin vào Việt Nam; chuẩn 
bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức 
tiến tới thành lập Đảng của giai 
cấp công nhân Việt Nam vào đầu 
năm 1930. 


THANH SỬ 

Sử được ghi chép bằng cách vạch 
chữ trên những thanh tre (khi chưa 
có giấy viết). Còn gọi là sử xanh. 


THANH TRỪ (thanh trừng) 


Tiến hành loại bỏ một cách kiên 
quyết hội viên, đảng viên kém 
phẩm chất của một tổ chức quần 
chúng hay chính đẳng. 


THÀNH BANG 
(X. Quốc gia - thành thị). 


THÀNH HOÀNG 

Thần chủ của một làng được thờ 
ở đình làng. Do dân làng tôn xưng 
(thường là người có công với đất 
nước, với dân làng trong việc đánh 
giặc ngoại xâm, khai hoang, lập 
làng...). Các vị thần được triều đình 
công nhận và có sắc phong. Tuy 
nhiên, ở một vài nơi cũng có thể 
thờ một vị thần theo truyền thuyết 
dân gian là những người linh 
thiêng, có thể giúp dân làng trong 
lúc khó khăn hoặc hoạn nạn. Ví 
dụ, hầu hết dân ở các vùng thuộc 
tỉnh Sơn Tây đều thờ Đức Thánh 
Tản (tức Sơn Tinh) là thành hoàng 
của làng. Còn đa số dân các làng 
ven biển thuộc Nam Định, Ninh 
Bình thờ Triệu Quang Phục - người 


điều thuật ngữ lic sứ pfuổ tÍtrông 


kế tục sự nghiệp của Lý Nam Đế 
trong cuộc kháng chiến chống 
quân Lương ở thế kỉ VỊ. Cá biệt có 
một vài làng lại thờ "Tứ vị hồng 
nương" là bốn mẹ con bà họ Tống, 
theo truyền thuyết họ mất tại một 
làng ven biển ở Thanh Hoá 


THÀNH NỘI 

Khu vực trung tâm kinh thành được 
bảo vệ cẩn mật, đây là nơi ở và làm 
việc của vua, hoàng tộc và cơ quan 
cấp cao của Nhà nước phong kiến 
Thành nội ở cố đô Huế. 


THÀNH THỊ TỰ DO 

Thành thị ở Tây Âu thời trung đại 
thuộc một vùng lãnh địa phong 
kiến, nhưng đã được lãnh chúa cho 
tự trị (do đấu tranh và nộp tiền cho 
lãnh chúa). 


THÀNH TRÌ 

1- Bức tường lớn xung quanh có 
hào để phòng giữ một vị trí (thời 
phong kiến). 

2- Lực lượng vững chắc: Thành trì 
cách mạng... 


THÁNH HIỂN 

Người rất tài giỏi và có đạo đức 
rất cao, được nhiều người tôn 
sùng. (Từ được dùng thời xưa). 
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THÁNH NHÂN 
X. Thánh hiền. 
THẢO PHẠT 
Những cuộc hành quân thời 


phong kiến đi đánh dẹp giặc giã, 
đàn áp nhân dân hoặc xâm lược 
nước khác dưới danh nghĩa "trừng 
trị kẻ có tội" 


THÁP CHÀM (tháp Chăm) 

(Theo tiếng Chăm "tháp" là 
"kalăn"” nghĩa là "lăng mộ"). 

Công trình kiến trúc văn hoá đặc 
sắc của dân tộc Chăm, nằm rải rác 
suốt dọc ven biển miền Trung lên 
đến Tây Nguyên. Hiện còn 19 khu 
tháp với 40 kiến trúc lớn nhỏ và rất 
nhiều tháp, nổi tiếng như nhóm 
tháp Dương Long (Bình Định), tháp 
Pô Klông Garai (Phan Rang). 
Tháp Chăm được làm từ những 
viên gạch đỏ chồng khít lên nhau 
không thấy mạch vữa. Điều này 
gây ra cuộc tranh luận về kĩ thuật, 
nghệ thuật làm loại vật liệu xây 
tháp (có ý kiến cho rằng, tháp 
được xây bằng gạch mộc rồi nung 
bằng ngọn lửa lớn; có người lại cho 
rằng, tháp được xây dựng bằng 
gạch nung với vữa, có chất keo rất 
tốt..). Trên thân tháp có những 
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hình chạm khắc fỉ mỉ rất công phu, 
chính xác. Phần lớn tháp có hình 
ngọn núi với đỉnh nhọn, trên các 
tầng tháp có thể có các tháp con ở 
góc, ứng với các ngọn núi nhỏ. 

Tháp Chăm là lăng mộ các vua, 
đồng thời cũng là đền thờ các vị 
thần bảo trợ cho nhà vua. 


THẠT (Lào) 

Hình thức mộ chôn giả một phần 
di thể của Phật, thường là răng, 
tóc, mảnh xương: Thạt Luông là 
công trình kiến trúc lớn, đặc sắc ở 
Viêng Chăn (Lào). Tương truyền 
nơi đây chôn một sợi tóc của đức 
Phật 


THẶNG DƯ (giá trị, sự bóc lột) 

Giá trị thăng dư là giá trị vượt quá 
giá trị sức lao động, do công nhân 
tạo ra và bị nhà tư bản chiếm 
đoạt. Bóc lột giá trị thặng dư là 
hình thức tiêu biểu của giai cấp tư 
sản bóc lột sức lao động của công 
nhân dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa. 


THẨM QUYỀN (giới) 
Những người có quyền xem xét 


và giải quyết công việc theo quy 
định của Nhà nước. 


THÂN BINH 

Quân lính tin cậy riêng cúa vua 
chúa, quý tộc, như đội chiên binh 
của thủ lĩnh bộ lạc thời công xã thị 
tộc tan rã; đội quân vũ trang của 
quý tộc, công tước ở châu Âu cổ 
đại, đặc biệt ở nước Nga cổ 


THÂN HÀO. 

1- Tầng lớp trong đẳng cấp 
phong kiến ở Trung Quốc giàu có, 
quyền thế. 

2- Quý tộc hạng vừa và nhỏ ở 
Anh vào thế kỉ XVI - XVII, góp 
phần vào sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản (một số đông trở 
thành quý tộc mới). Đồng minh chủ 
yếu của tư sản trong Cách mạng tư 
sản Anh thế kỉ XVII. 

THÂN SĨ 

Người thuộc tầng lớp trên trong 
xã hội cũ có lòng yêu nước, đi theo. 
cách mạng: Thân sĩ yêu nước. 


THÂN SINH 

Người sinh ra ai (dùng với ý tôn 
trọng): Cụ Nguyễn Sinh Sắc là 
thân sinh Bác Hồ. Đối với người 
cha gọi là thân phụ, người mẹ là 
thân mẫu. 


“7w diểu tÂuu‡t ạt Eicft với pftố tông 


THÂN THẾ 


Tiểu sử về cuộc đời của một 
người có danh tiếng: Thân thế và 
sự nghiệp của V. I. Lênin 


THÂN VƯƠNG 


Quý tộc cấp cao có họ hàng thân 
thiết với nhà vua. 


THÂN 

1- Nhân vật tưởng tượng theo 
quan niệm mê tín có những phép 
lạ, linh thiêng, có thể đem lại 
những điều tốt hoặc xấu cho người 
ta. Ở một số địa phương nước ta, 
nhân dân thường tôn thờ một số vị 
thần, như thần núi (Tản Viên Sơn), 
thần sông, thần biển (Thuỷ thần) 
với mục đích cầu mong cho mọi 
việc tốt lành, tránh được mọi tai 
hoạ. Cả biệt có một số làng thờ bất 
kì một vật linh thiêng nào đó cũng 
được gọi là thần. Như thôn Thư 
Trung, xã Kim Chính, huyện Kim 
Sơn - Ninh Bình thờ "Thần Đèn" là 
thành hoàng làng. 

2- Tiếng của bề tôi xưng hô với 
vua: "thần" hay "hạ thần". 


THẦN DÂN 


Người trong nước dưới quyền nhà 
vua, kể cả quan lại và nhân dân. 
Còn có nghĩa là bề tôi. 
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THÂN ĐẠO (Tôn giáo ở Nhật 
Bản) 

Bắt nguồn từ sự thờ cúng nguyên 
thuỷ các thần linh tự nhiên (cây 
cối, loài vật, sông núi) và thờ cúng 
tổ tiên. Thời phong kiến, tôn sùng 
vua, các tướng. Thế kỉ VIII - IX kết 
hợp với đạo Phật. Từ thế kỉ XII, 
dần dần hình thành một tôn giáo 
riêng, mang tính chất dân tộc. Thời 
Minh Trị (từ 1868) được công nhận 
là quốc giáo. Theo thần đạo, mọi 
quan hệ giữa con người và thần 
linh đều thông qua Thiên hoàng 
nên Thiên hoàng được tôn kính. 


THẦN PHONG 

(Từ tiếng Nhật "Kamikaze"). 

Tên gọi các phi công cảm tử 
Nhật, từ tháng 10-1944, mang đầy 
chất nổ trên máy bay và lao xuống 
đánh chìm các tàu Mỹ. Tên gọi 
"Thần phong" để nhắc lại những 
trận cuồng phong đã làm đắm hạm 
đội Nguyên - Mông năm 1281, khi 
xâm lược Nhật Bản. 


THẦN SÁNG TẠO 


Vị thần chúa tể trong đạo Bà La 
môn. 


Xem Đạo Bà La môn. 
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THẦN QUYỀN 

Chỉ quyền lực của các tôn giáo, 
chủ yếu của Giáo hội, Giáo chủ. 
Trong chế độ quân chủ chuyên 
chế, nhà vua nắm cả thế quyền và 
thần quyền. 


THẦN THOẠI 


Một loại hình văn học dân gian cổ 
xưa, có nhân vật chính là thần, 
nhưng có ý nghĩa phản ánh thực tế 
lịch sử, thể hiện nguyện vọng của 
nhân dân: "Sơn Tinh - Thuỷ Tinh” 
là truyện thần thoại nổi tiếng. 


THẦN TÍCH 

Bản ghi công lao, sự nghiệp của 
một vị thần, thường được thờ làm 
thành hoàng của làng. Trong thần 
tích thường ghi nguồn gốc xuất 
thân, gia đình và một số sự tích có 
liên quan đến vị thần được tôn thờ. 
Thần tích thường được cất giữ cẩn 
thận ở đình, đền các làng xã. Các 
bản thần tích cũng là một trong các 
nguồn sử liệu giúp chúng ta biết về 
nguồn gốc của việc thờ thành 
hoàng ở làng, qua đó hiểu thêm về 
lịch sử của địa phương. 


THẬP KỈ 


Khoảng thời gian mười năm: Thập 
ki 80 của thế kỉ XX (từ năm 1981 
đến năm 1990). 


THẬP TỰ CHINH 
X. "Chiến tranh chữ thập”. 


“THẬP TỰ LỬA” 

Tên một tổ chức phát xít hoạt động 
ở Pháp từ giữa những năm 30, được 
chính quyển phái hữu dung túng; 
nhưng các cuộc bạo loạn phát xít đã 
bị nhân dân dẹp tan. 


THẤT PHẨM 

Bậc thứ bẩy trong thang phẩm 
hàm thời phong kiến. 

THẤT THỦ 

Bị kẻ địch đánh chiếm một vị trí 
nào đấy: Kinh thành Huế thất thủ 
tháng 7-1885. 

THẦY DÒNG 

Thầy tu (đạo Thiên chúa). 


THẦY MO 

Người chuyên nghề cúng lễ mê 
tín ở miền núi, vùng các dân tộc 
thiểu số. 

Xem mo. 

THẺ BÀI 

Thẻ bằng gỗ sơn, dùng để viết 
trát, hiệu lệnh của quan lại thời 
phong kiến: Lính lệ mang thể 


 điểu thuật ngữ E¿eRt tử piuô thông 
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bài quan huyện đòi các lí trưởng 
đến hầu 


THẺ NGÀ 
X. Bài ngà. 


THẺ THUẾ THÂN 

Một thứ giấy chứng nhận mà 
người dân đinh thời thực dân bắt 
buộc phải có (sau khi nộp thuế 
thân) để bọn thống trị kiểm soát 
chặt chẽ: Dưới thời Pháp thuộc, 
dân (đỉnh) đi đâu phải mang thẻ 
thuế thân theo người. 


THẾ GIỚI 

1- Toàn bộ các nước, các dân tộc 
trên Trái Đất: Lịch sử thế giới 
nghiên cứu sự phát triển chung của 
xã hội loài người qua các thời kì, có 
sự đóng góp của các nước, trong 
đó nổi lên những nước tiêu biểu. 

2- (Chủ nghĩa) Hệ tư tưởng tư sản 
phản động chủ trương "thế giới là Tổ 
quốc của mọi người". Thực chất của 
nó là truyền bá tư tưởng khinh miệt 
dân tộc, lợi ích, tập quán, văn hoá 
dân tộc; bảo vệ việc thống trị, lũng 
đoạn của chủ nghĩa tư bản, chống 
lại cuộc đấu tranh giành độc lập dân 
tộc. Trái hẳn về bản chất với chủ 
nghĩa thế giới là chủ nghĩa quốc tế 


chân chính theo chủ nghĩa Mác - 
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 


THẾ GIỚI QUAN 

Toàn bộ lí luận, quan điểm về 
cách nhìn nhận, cách giải thích thế 
giới khách quan (các hiện tượng tự 
nhiên và xã hội). Có thế giới quan 
duy vật và thế giới quan duy tâm. 


“THẾ GIỚI THỨ BA" 

Từ chỉ những nước mới giành độc 
lập, "những nước không liên kết" 
trên thế giới 

Ở phương Tây, thuật ngữ "thế giới 
thứ ba" chỉ các nước nhỏ yếu, 
nghèo không thuộc hệ thống xã 
hội chủ nghĩa và hệ thống tư bản 
chủ nghĩa (ngày nay thuật ngữ này 
ít được dùng). 

X. Phong trào các nước không 
liên kết 

THẾ HỆ 

Lớp người cùng lứa tuổi, cùng thời 
đại, cùng một vị trí thứ bậc trong 
dòng họ: Thế hệ 20, thế hệ Hồ Chí 
Minh, thế hệ con cháu. 

THẾ KỈ 


Khoảng thời gian 100 năm: Thế kỉ 
XX (từ năm 1901 đến năm 2000. 
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“THẾ KỈ ÁNH SÁNG” 


Chỉ thế kỉ XVIII ở Pháp, sản sinh 
nhiều nhà tư tưởng tiến bộ, những 
nhà Khai sáng - bao gồm chủ yếu 
các nhà triết học, nhà văn. Họ 
muốn "rọi sáng" thế giới bằng lí trí 
và khoa học, phê phán chế độ 
quân chủ chuyên chế và Giáo hội 
Thiên chúa. Theo họ, nhà vua và 
Giáo hội đã duy trì sự ngu đốt và 
không tôn trọng quyền con người. 
Họ chủ trương chủ quyền thuộc về 
nhân dân, quyền lực cần được 
phân chia chứ không tập trung vào. 
một người. Mọi người đều tự do và 
bình đẳng trước pháp luật. Họ tin 
vào Chúa, song mong muốn được 
tự do tín ngưỡng. 

Tư tưởng các nhà khai sáng được 
nhiều người hoan nghênh, song 
chính quyền phong kiến và Giáo 
hội ở Pháp tìm mọi cách ngăn cản, 
cấm đoán, đàn áp họ. Tiêu biểu 
cho trào lưu tư tưởng này là 
Môngtexkơ (1689-1755), Vônte 
(1694-1778), Rút xô (1712-1778), 
Điđơrô (1713-1784). 


THẾ MIẾU 


Nơi thờ các vua triểu Nguyễn ở 
Huế. 


THẾ NGHIỆP 

Quyền lưu truyền ruộng đất cho 
con cháu các đời sau. Dưới thời 
phong kiến, ở Việt Nam có các loại 
ruộng đất thuộc chế độ sở hữu 
khác nhau. Ruộng đất thế nghiệp 
(thế nghiệp điền) là loại ruộng đất 
Nhà nước phong kiến cấp cho các 
quý tộc, tôn thất và quan lại cao 
cấp. Loại ruộng này được sử dụng 
như ruộng đất tư, nghĩa là được 
phép mua bán và truyền lại cho 
con cháu đời sau. Ví dụ, ở thời Lê 
sơ (thế kỉ XV), năm 1477, Lê 
Thánh Tông ban hành chính sách 


'lộc điển (cấp cho quan lại từ Tứ 


phẩm trở lên) và hàng ngũ quý tộc 
tôn thất. Lộc điền chủ yếu là ruộng 
đất được cấp tạm thời, nghĩa là khi 
người được cấp chết đi, 3 năm sau 
phải trả lại ruộng đất cho Nhà 
nước, nhưng một phần ruộng đất 
được nhà nước cấp vĩnh viễn gọi là 
"thế nghiệp điền". 


THẾ TẬP 

Chế độ cha truyền con nối trong 
việc làm quan dưới thời phong 
kiến. Việc tuyển dụng quan lại dưới 
thời phong kiến ở Việt Nam thường 
có các hình thức, như thi cử, tiến 
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cử, bảo cử v.v. Ngoài ra, để ưu đãi 
cho những quan lại cao cấp và đặc 
biệt đối với chế độ tù trưởng, 
những viên quan đứng đầu các 
châu ở các vùng bộ tộc miền núi, 
Nhà nước phong kiến thường áp 
dụng chế độ thế tập. Theo đó, 
người cha làm một chức quan nào 
đó khi mất, người con sẽ được thay 
thế làm chức đó. 

THẾ TỤC 

1- Đời thường, không phải đời 
sống tu hành. Đời sống trần tục. 


2- Tập tục ở đời: Người tu hành 
tránh xa thế tục. 


THẾ TỬ 

1- Con trai của chúa Trịnh, chúa 
Nguyễn ở Đàng Ngoài và Đàng Trong 
được chọn để thay thế ngôi chúa. 

2- Con đích thực của vua. 


THẾ VẬN HỘI (cuộc thi Ôlimpíc 
thế giới) 

Cuộc thi đấu thể thao quốc tế tổ 
chức bốn năm một lần, dành cho 
các vận động viên xuất sắc ở các 
nước qua những đợt tuyển chọn. 

Cuộc thi để kỉ niệm những trò 
chơi thời Hy Lạp cổ đại, được tổ 
chức ở núi Ôlămpơ, tương truyền 


nơi thần Dớt và các thần sinh 
sống. 


THỆ SƯ (lễ) 
Lễ thề của quân đội trước khi 
được lệnh xuất trận. 


THỊ ĐÌNH 

Kì thi cao nhất thời phong kiến, 
do vua trực tiếp chủ trì việc ra đề, 
chấm và hỏi bài. Người nào trúng 
cách kì thi Hội mới được vào thi 
Đình. Qua kết quả kì thi Đình, xét 
cấp các danh hiệu Trạng nguyên, 
Bảng nhãn, Thám hoa và các danh 
hiệu Tiến sĩ Từ năm 1247, nhà 
Trần mới chính thức đặt lệ Tam 
khôi và quy định cụ thể cho kì thi 
Đình để phân hạng cao thấp các 
Thái học sinh. Các triểu đại sau 
vẫn theo lệ này. Sang thời Nguyễn 
(thế kỉ XIX), bắt đầu từ vua Minh 
Mạng, khoảng cách thời hạn các kì 
thi Đình, cử các quan trường chấm 
thi được quy định cụ thể. Đến đời 
Thiệu Trị (1841), thể lệ trên được 
bổ sung thêm một số quy định. 


THỊ HÀO 


Nhà thơ lớn, có danh tiếng, nhiều 
đóng góp, tiêu biểu cho một thời kì 
văn học: Thi hào Nguyễn Du. 
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THỊ HỘI 

Kì thi do triều đình tổ chức ở kinh 
đô (Thăng Long, Huế) cho những 
người đã đỗ Hương cống, Cử nhân 
trong kì thí Hương. Những người đỗ 
ở kì thi Hội được nhận học vị Tiến 
sĩ và được dự thí Đình để chọn xếp 
hạng Trạng nguyên, Bảng nhãn, 
Thám hoa. Thi Hội phải qua 4 
trường: Thi kinh nghĩa; thi thơ phú; 
thi bài chiếu, chế, biểu; thi văn 
sách. Ở Việt Nam, khoa thi đầu 
tiên do triểu đình tổ chức là khoa 
thi Minh kinh vào năm 1075 dưới 
triểu Lý. Năm 1076, nhà Lý cũng 
mở kì thi viết, toán và luật để chọn 
người làm lại viên và năm 1195 mở 
kì thi Tam giáo đầu tiên. Tuy nhiên, 
giáo dục Nho học dưới thời Lý 
chưa phát triển. Sang thời Trần, 
việc thi cử mới được thực hiện có 
quy củ. Tuy nhiên, bảy năm mới 
mở một kì thi Hội. Thời Hậu Lê, 
Nhà nước quy định cứ 3 năm mở 
một kì thi Hội. Thời Mạc, Lê Trung 
hưng, chế độ thi cử theo thế mà 
thực hiện. Đến thời Nguyễn (thế kỉ 
XIX), vua Minh Mạng quy định cứ 
vào các năm Sửu, Thìn, Mùi, Tuất 
thì mở kì thi Hội. Sang đời Thiệu 
Trị, Tự Đức tiếp tục bổ sung các 


quy chế và thể lệ cho kì thi Hội, 
như thời hạn thi Hội, quan trường 
thì Hội,v.v... 


THỊ HƯƠNG 


Kì thi tổ chức ở một tỉnh, hoặc 
một khu vực nhiều tỉnh để chọn lựa 
Hương cống, Sinh đồ (thời Lê) 
hoặc Cử nhân, Tú tài (thời 
Nguyễn). Người đỗ đầu khoa thi 
Hương gọi là Giải nguyên. Những 
người đỗ cao trong kì thi này (theo 
số lượng quy định) gọi là Cử nhân; 
những người trúng tuyển ba trường 
gọi là Tú tài. Cử nhân mới được dự 
thi Hội. Thi Hương chính thức được 
tổ chức và quy định một cách nền 
nếp từ thời Trần vào năm 1393; 
các triều đại sau (Hậu Lê, Mạc, 
Trịnh) cũng theo đó mà tổ chức 
một cách quy củ hơn. Sau khi 
đánh bại phong trào nông dân Tây 
Sơn, năm Gia Long thứ Sáu 
(1807), vua xuống chiếu mở khoa 
thi Hương đầu tiên và đặt lệ cứ 6 
năm mở kì thi Hương một lần vào 
các năm Mão, Dậu và quy định số 
lượng trường thì cho từng địa 
phương. Sau đời Minh Mạng, Thiệu 
Trị, Tự Đức, thể lệ, quy chế thi 
Hương tiếp tục được bổ sung thêm. 
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THỊ XÃ 

Tổ chức của một số nhà thơ để 
cùng nhau trao đổi sáng tác: Thi 
xã của Tuy LÍ vương, Tùng Thiện 
VưƠơng.. 


THỊ 

1- Chợ, Thành thị. 

2- (quan) Một loại quan lại thời 
phong kiến. 
- X. Hoạn quan. 


THỊ DÂN 

1 Tầng lớp trung lưu, gồm 
thương nhân, chủ phường hội, thợ 
thủ công... ra đời ở Đức vào 
khoảng thế kỉ XIV. Phần lớn xuất 
thân từ nông dân, là bộ phần chủ 
yếu của giai cấp tư sản Đức sau 
này. 

2- Từ chỉ những cư dân thành thị 
châu Âu, trước khi hình thành giai 
cấp tư sản. 

3- Còn có nghĩa người tư sản 
(burger, Bourgeis) khi giai cấp tư 
sản ra đời (thế kỉ XV). 


THỊ LANG 


Chức quan trong triều đình phong 
kiến ở Việt Nam, Trung Quốc, cấp 
phó của Thượng thư. Ở Việt Nam 


chức Thị lang được đặt từ thơi Lý. 
Từ thời Trần, khi có đủ 6 Bộ (Lại, 
Lễ, Hộ, Binh, Hình, Công) thì mỗi 
bộ có hai quan Thị Lang - Tả Thị 
lang, Hữu Thị lang giúp việc cho 
Thượng thư, Thị Lang hàm tòng 
tam phẩm 


THỊ NỮ 


Con gái có tài, sắc, bị bắt vào 
hầu hạ vua chúa, quý tộc. 


THỊ TỘC 

Đơn vị tổ chức xã hội của con 
người trong thời đại công xã 
nguyên thuỷ. Sau thời kì bầy người 
nguyên thuỷ, số dân cư trên Trái 
Đất tăng lên nhanh chóng. Mỗi bầy 
người từ vài ba chục tăng lên hàng 
trăm. Những bầy người này buộc 
phải chia nhỏ để dễ kiếm thức ăn 
hơn. Mỗi nhóm gồm vài chục gia 
đình, với ba thế hệ có cùng huyết 
tộc với nhau. Mỗi nhóm như thế gọi 
là một thị tộc, gồm những người 
cùng dòng máu. Thị tộc là một tổ 
chức xã hội của loài người thời 
công xã nguyên thuỷ, trong đó 
những tập quán quen thuộc tạo ra 
cuộc sống cộng đồng trong mọi 
lĩnh vực sinh hoạt. Người ta cùng 
làm, cùng ăn, cùng vui chung, 
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cùng tổ chức lễ hội..., không có sự 
tư hữu và chưa phân định kẻ giàu, 
"gười nghèo. 


THỊ TỲ 
X. Thị nữ. 


THỊ VỆ 
Lính bảo vệ nhà vua. 


THÍCH CA MÂU NI (sakyamuni) 

Tên gọi của Tất Đạt Đa 
(Siddharta) thuộc bộ tộc Thích ca 
(Sakya) khi đã thành Phật. Ngài là 
Hoàng tử một tiểu vương quốc, 
đóng đô ở Ca Tì La Xệ 
(Kapilavastu) nay thuộc nước 
Nêpan. Xuất gia vào năm 29 tuổi 
để cứu con người thoát khỏi các 
nỗi khổ. Năm 36 tuổi đắc đạo, đi 
truyền đạo nhiều nơi, tịch (mất) 
năm 80 tuổi. Lập ra Phật giáo. các 
cao tăng Phật giáo ở Trung Quốc, 
Việt Nam thường lấy pháp danh có 
chữ Thích mở đầu, xem như thuộc 
dòng họ Thích của đức Phật. 


THIÊN CHÚA GIÁO 

Một trong hai giáo phái của Cơ 
đốc giáo. Cuối thế kỉ IV (năm 
395), khi đế quốc Rôma phân chia 
thành hai quốc gia (Đông bộ và 


Tây bộ đế quốc Rôma), hai tổ chức 
Giáo hội có ảnh hưởng lớn nhất ở 
hai khu vực ấy. Trong đế quốc 
Rôma luôn tranh giành thế lực với 
nhau trong thế giới Cơ đốc giáo. 
Sự tranh giành ấy biểu hiện ở 
những cuộc tranh chấp về những 
vấn đề giáo lí, nghỉ lễ và cuối cùng 
dẫn đến chỗ Giáo hội Cơ đốc tách 
thành Giáo hội Thiên chúa (ở 
phương Tây) và Giáo hội Chính 
thống (ở phương Đông). Giáo lí chủ 
yếu của Thiên chúa giáo là học 
thuyết về địa vị bá chủ của Giáo 
hoàng Rôma trong Giáo hội, thừa 
nhận Giáo hoàng "đại diện toàn 
quyền của Chúa cứu thế trên Trái 
Đất", "không bao giờ sai lầm trong 
công việc tín ngưỡng". Thời trung 
đại, ở châu Âu, Giáo hội Thiên 
chúa giáo là một thế lực phong 
kiến bao trùm, dùng mọi phương 
tiện để gây ảnh hưởng trong quần 
chúng, bảo vệ chế độ phong kiến. 
Trong thời kì cách mạng tư sản, 
Thiên chúa giáo là ngọn cờ và vũ 
khí tinh thần của thế lực phản động 
phong kiến chống các lực lượng 
cách mạng. Thời kì tư bản chủ 
nghĩa, Giáo hội Thiên chúa bảo vệ 
quyền lợi cho giai cấp tư sản. Hiện 
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nay Giáo hội Thiên chúa giáo là 
một trong những Giáo hội có tín đồ 
đông nhất trên thế giới 


THIÊN ĐÀNG 


Theo đạo Cơ đốc là nơi cực lạc, 
không tồn tại ở thế gian này (như 
*Niết bàn" của đạo Phật), chỉ có 
những người tu hành đắc đạo mới 
lên được nơi đây sau khi chết. Lên 
thiên đàng là những người luôn làm 
điều thiện, chống điều ác. 


THIÊN ĐỊA HỘI 

Một chỉ nhánh của Nghĩa Hoà 
đoàn ở Trung Quốc, chủ trương 
*Phản Thanh, phục Minh" (Chống 
nhà Thanh, khôi phục nhà Minh). 
Những Hoa kiểu lánh nạn sang 
Việt Nam lập “Thiện địa hội" ở 
Nam Kì. Người Việt Nam cũng lập 
Thiên địa hội, mục đích chống 
Pháp, tham quan ô lại, khôi phục 
độc lập cho đất nước. Hoạt động 
yêu nước, đánh phá khám lớn Sài 
Gòn (1916) để giải thoát Phan 
Xích Long. 


THIÊN HOÀNG 


Tước vị tôn xưng của vua Nhật. 
Người Nhật gọi vua của mình là 


Tênô hay Tennô (Thiên hoàng) 
hay Tenshi (Thiên tử) theo cách 
gọi của Trung Quốc. Thiên hoàng 
còn được gọi là Mikađô. Đó là 
người có uy quyền tối cao với mọi 
thần dân trong xã hội phong kiến 
Nhật Bản, được xem như vị thánh 
sống. Thiên hoàng chủ sở hữu tối 
cao về ruộng đất trong nước. Các 
quý tộc phải lệ thuộc Thiên hoàng. 
Năm 680 TCN, theo truyền thuyết 
là năm Thiên hoàng đầu tiên 
Jinma lên ngôi và truyền đến nay 
đã mấy nghìn năm. 

THIÊN NIÊN KỈ 

Khoảng thời gian một nghìn năm: 
Thiên niên kỉ thứ III bắt đầu từ năm 
2001 đến năm 3000. 


THIÊN TRIỂU 

Danh hiệu mà triểu đình Trung 
Quốc tự gọi và bắt các nước nhỏ, 
phụ thuộc phải tôn xưng mình như 
thế. Triểu đình phong kiến Trung 
Quốc luôn coi mình có sứ mệnh 
thay trời cai quản các nước nhỏ. 


THIÊN TỬ 


Danh hiệu mà các vua thời phong 
kiến, nhất là các hoàng đế ở Trung 
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Quốc tự xưng, coi mình là con Trời, 
theo mệnh Trời để cai trị thiên hạ, 
buộc mọi người phải tuyệt đối tuân 
lệnh. Thiên tử có quyền lực vô hạn, là 
người đứng đầu Nhà nước, chỉ huy tối 
cao quân sự, đứng đầu tôn giáo. 


THIỀN SƯ 


Nhà tu hành theo đạo Phật vào 
loại cấp cao. 


THIỀN TÔNG 

Một phái Phật giáo, chủ trương phép 
tu chính yếu là ngồi yên lặng ngẫm 
nghĩ về kinh Phật: Vua Lý Thánh Tông 
lập ra một phái Thiền tông mới ở Việt 
Nam - phái Thảo Đường. 

THỈNH NGUYỆN (đơn) 

Đơn của dân gửi lên vua chúa để 
cầu xin một điểu gì: Đơn thỉnh 
nguyện của công nhân và nông 
dân Nga gửi Nga hoàng (1905). 

THOẢ HIỆP (đường lối) 

Đường lối không kiên quyết đấu 
tranh, nhân nhượng vô nguyên tắc 
đi đến chỗ bắt tay với kẻ địch. 

THOẢ ƯỚC 

Văn bản ngoại giao ghi những 
điều hai bên (hoặc nhiều bên) thoả 
thuận cùng thực hiện. 


THOÁI TRÀO CÁCH MẠNG 


Thời gian phong trào đấu tranh 
cách mạng giảm sút do bị khủng 
bố, đàn áp hay bị phản bội: Thoái 
trào cách mạng 1932-1935 ở Việt 
Nam. 


THOẠI HÀ 


Tên kênh đào nối liển Long 
Xuyên với Rạch Giá do Thoại 
Ngọc Hầu (Nguyễn Văn Thoại) 
đào. Lúc đầu gọi là kênh Đông 
xuyên, sau đổi là Thoại Hà. 


THOÁN ĐOẠT (cướp ngôi) 

Chiếm ngôi, cướp ngôi rồi lên làm 
vua. 

Trong lịch sử chế độ phong kiến 
Việt Nam đã từng xảy ra các 
trường hợp thoán đoạt ngôi vua, 
như cuối thế kỉ XIV, nhân triều 
Trần suy yếu, vua còn nhỏ tuổi, xã 
hội lâm vào khủng hoảng rối ren, 
Hồ Quý Ly - một viên quan đại 
thần trong triều - đã từng bước xây 
dựng vây cánh cho mình và đến 
năm 1400, đã cướp ngôi nhà Trần 
và lên làm vua. Theo sử cũ, ở thế 
kỉ XVI, từ một viên quan võ, Mạc 
Đăng Dung đã thoán đoạt nc 
Lê rồi lên làm vua vào năm “ 


2 điểm thuật “gứ fieÍt sử pftả tảng 
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THÔ BINH 

1- Lực lượng vũ trang địa phương 
ở miền núi, thời Lý. 

2- Tên gọi binh lính người Việt 
phục vụ trong bộ máy đô hộ của 
quân Minh 

THỔ HÀO 

Người có thế lực ở địa phương 
(miền núi) thời phong kiến. 


THỔ PHỈ 
Giặc cướp ở một địa phương. 


THỔ QUAN 

Đội ngũ quan lại người Việt phục 
vụ cho bọn đô hộ Minh (thế kỉ XV). 
Bọn thổ quan được tuyển lựa trong 
số những quý tộc, quan lại cũ của 
triều đình Trần, Hồ đã đầu hàng 
giặc và những phần tử vong bản 
trong các tầng lớp xã hội khác. 


THỔ TI 

Chức quan cai trị địa phương ở 
miền núi. 

THỔ TRẠCH (đất thuế) 


Thuế đánh vào đất để làm nhà ở. 
Dưới thời phong kiến, ngoài ruộng 
đất để cày cấy còn có các loại đất 
khác nhau: Thổ ương (đất để gieo 


mạ), thổ trạch (hay thổ cư) là đất 
Nhà nước cấp cho dân làm nhà 
trong đó có cả ao, vườn. Tuỳ từng 
làng xã, do số lượng đất và dân cư 
đông hay ít mà được cấp một mảnh 
đất khác nhau, có nơi một vài sào, 
thậm chí ít hơn, nhưng có nơi tới 
hàng mẫu (chẳng hạn những nơi đất 
mới khai hoang). Vì vậy, Nhà nước 
còn thu thuế "thổ trạch". Tuy nhiên, 
so với thuế ruộng thì loại thuế này 
rất nhẹ. Hàng năm, mỗi gia đình tuỳ 
theo đất ở rộng, hẹp phải đóng một 
khoản thuế nhất định cho Nhà nước. 


THÔN 

Đơn vị hành chính cơ sở ở miền 
đồng bằng (dưới cấp xã). Miền Bắc 
gọi là làng, miền Nam gọi là ấp. 


THÔN TÍNH 

Xâm chiếm một nước khác và 
biến nước đó thành đất đai phụ 
thuộc mình. 


THÔNG CÁO CHUNG 


Thông báo chính thức về kết quả 
các vấn đề đàm phán ngoại giao 
và những thoả thuận đạt được giữa 
các quốc gia. Chẳng hạn “Thông 
cáo Thượng Hải" năm 1972 giữa 
Tổng thống Mỹ Níchxơn và Chính 
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phủ Trung Quốc. Thông cáo chung 
có thể ngắn hoặc đài tuỳ thuộc vào 
nội dung, tầm quan trọng của 
thông báo. 


THÔNG ĐIỆP. 

Văn bản ngoại giao của một 
Chính phủ này gửi cho một Chính 
phủ khác để trao đổi ý kiến về một 
vấn đề nào đó. 


THÔNG GIÁM 

1- Tên viết tắt của một cuốn sách 
sử của Tư Mã Quang (Trung Quốc, 
đời Hán). 

2- Sách ghi chép lịch sử "làm 
gương" cho đời sau noi theo: 
"Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục" - tên quyển sử biên 
soạn thời Nguyễn. 


THÔNG SỬ 

Bộ sách lịch sử trình bày mọi mặt 
sinh hoạt của đời sống xã hội (thế 
giới hay một nước) từ thời cổ đến nay. 

THỐNG CHẾ 


Chức vụ sĩ quan cao cấp trong 
quân đội các nước phong kiến, tư 
bản (trên cấp tướng). 


THỐNG ĐỐC 


1- Người đứng đầu chính quyền một 
bang ở các nước tư bản (Hoa Ki,...). 


2- Viên quan thực dân Pháp đứng 
đầu bộ máy cai trị Nam Kì thời 
thuộc Pháp. 


THỐNG LÍ 


Chức vụ đứng đầu bộ máy chính 
quyển cai quản một vùng ở miền 
núi, phổ biến ở vùng người Mông 
thuộc Tây Bắc Việt Nam. Đây là 
chức cha truyền, con nối. 


THỐNG NHẤT “TỪ DƯỚI LÊN” 


Nói về sự đấu tranh thống nhất 
Italia vào những năm 60 của thế kỉ 
XIX. Nhân dân giữ vai trò quyết 
định trong sự nghiệp thống nhất 
Italia, thủ tiêu ách đô hộ của đế 
quốc Áo, lật đổ sự thống trị của 
phong kiến trong nước, xây dựng 
một nước Italia độc lập, thống nhất, 
mở đường. cho chủ nghĩa tư bản 
phát triển. 


THỐNG NHẤT 
XUỐNG” 


Nói về quá trình thống nhất Đức 
trong những năm 60 của thế kỉ XIX 
do tầng lớp quý tộc phong kiến 
Phổ tiến hành bằng những cuộc 
chiến tranh với Áo (1866), với 
Pháp (1870) mà không dựa vào 
nhân dân. Nó mang tính chất một 


“TỪ TRÊN 
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cuộc cách mạng tư sản, mở đường 
cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 


THỐNG SỨ 

Viên quan thực dân Pháp đứng 
đầu bộ máy cai trị ở Bắc Kì thời 
thuộc Pháp 


THỐNG TRỊ 

1- Nắm và sử dụng chính quyền 
để quản lí, điểu khiển công việc 
trong nước. 

2- Dùng sức mạnh của bộ máy 
chính quyền để áp bức: Thực dân 
Pháp thống trị Việt Nam trong 80 
năm. 

3- Giai cấp, những kẻ cầm quyền 
trong chế độ áp bức, bóc lột. 


THỜI CƠ 

Thời gian, điều kiện và hoàn cảnh 
chủ quan, khách quan thuận lợi để 
tiến hành thắng lợi một việc gì: 
"Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, 
dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt 
cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải 
kiên quyết giành cho được độc lập" 
(Hồ Chí Minh). 


THỜI ĐẠI 
1- Khoảng thời gian lịch sử mới, 
có những nội dung, đặc điểm riêng 


khác trước: Thời đại đồ đá, thời đại 
phong kiến. 

2- Thời kì dài, trong đó xảy ra 
những sự kiện lớn, đáng ghi nhớ, 
có ảnh hưởng quyết định đến sự 
phát triển của xã hội: Thời đại 
Cách mạng tháng Mười. 


THỜI ĐẠI SẮT 

Thời kì lịch sử kế tiếp thời đại đồ 
đồng vào đầu thiên niên kỉ I TCN, 
bắt đầu với việc phổ biến luyện sắt 
và chế tạo các công cụ, vũ khí 
bằng sắt. Công cụ đồ sắt phát triển 
mạnh sản xuất, làm xã hội nguyên 
thuỷ tan rã và chuyển sang xã hội 
có giai cấp. 


THỜI HÔME 


Thời kì từ thế kỉ XI đến thế kỉ IX 
TCN trong lịch sử cổ đại Hy Lạp. 
Có tên gọi như vậy, vì lịch sử Hy 
Lạp trong thời kì này được phản 
ánh trong hai tập sử thi lliát và 
Ôấíixê, tương truyền do thi sĩ Hôme 
biên soạn. 

Xã hội Hy Lạp thời Hôme ở vào 
giai đoạn cuối của chế độ công xã 
nguyên thuỷ, đã có sự phân hoá 
giàu nghèo, nhưng nhà nước chưa 
ta đời 
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THỜI KÌ KIM TỰ THÁP 
X. Cổ vương quốc. 


THỜI KÌ LỊCH SỬ 

Khoảng thời gian khá dài, thường 
dùng trong phân kì lịch sử, lớn hơn 
một giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất 
của thời kì cận đại (trước năm 
1870-1871). 


THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU 
NGƯỜI 

Một chỉ số thường dùng để theo 
dõi mức sống của nhân dân (một 
gia đình, một nước), theo phép tính 
lấy tổng số các khoản thu nhập 
được (trong một năm) chia cho số 
người. Viết tắt theo tiếng Anh GNP. 


THU NHẬP QUỐC DÂN 

Tổng giá trị sản phẩm vật chất và 
các khoản thu nhập khác (tính 
bằng tiền) của cả nước trong một 
năm: Dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa, thu nhập quốc dân được sử 
dụng vì lợi ích của nhân dân. Viết 
tắt theo tiếng Anh GDP. 


THỤ PHONG (lễ) 
Lễ phong tặng hoặc nhận phong 


tặng danh hiệu cao quý, tước vị 
dưới thời phong kiến (các nước lớn 
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với nước nhỏ, chư hầu): Hoàng đế 
Trung Quốc làm lễ thụ phong cho 
vua nước chư hầu. 


THỦ KHOA 

Người đỗ đầu kì khảo hạch thi 
Hương: Thủ khoa Huân đã lãnh 
đạo cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở 
Nam Kì. 


THỦ LĨNH 
Người đứng đầu một tổ chức xã 


hội, chính trị: Thủ lĩnh bộ lạc, thủ 
lĩnh phái bảo thủ. 


THỦ PHỦ 


Trung tâm hành chính một vùng 
rộng lớn. 


THỦ TƯỚNG 


Người đứng đầu Chính phủ (ở một 
số nước có tên gọi là Chủ tịch Hội 
đồng Bộ trưởng, Tổng lí Nội các...). 


THUẾ ĐIỀN 


Thuế đánh vào ruộng đất dưới thời 
phong kiến, thực dân. Hàng năm tuỳ 
điện tích và loại ruộng, chủ ruộng 
bắt buộc phải nộp một số tiền cho 
Nhà nước. Thông thường, mức thuế 
ruộng công nặng hơn ruộng tư. Mức 
thuế còn tuỳ vào loại ruộng và từng 
thời kì lịch sử. 


Cữ điều thuật ngữ licÍt sử pftố trông 
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THUÊ ĐINH 


Một thứ thuế dưới chế độ phong 
thực dân, 
người. Theo quy định, mỗi người 
đàn ông 18 đến 60 tuổi được chia 
ruộng khẩu phần (ruộng công ở 
làng), hàng năm phải nộp một số 
tiền cho Nhà nước, ngoài nghĩa vụ 
đi lính, làm lao dịch, mức thuế tuỳ 
từng thời ki. 


kiến, đánh vào đầu 


THUẾ GIÁN THU 
X. Gián thu (thuế). 


THUẾ THÂN 

Thuế đánh vào đầu người dưới 
thời Pháp thuộc. 

X. Thuế định. 


THUẾ TRỰC THU 


Thuế đánh trực tiếp vào dân như 
thuế định 


THUẾ THẬP PHÂN 

Thuế do Giáo hội Thiên chúa 
giáo đặt ra và thu của các tín đồ 
bằng 1/20 số thu nhập hàng năm 
của họ. Thực hiện từ năm 585; 
phần lớn thu bằng hiện vật (ngũ 
cốc. sản phẩm chăn nuôi...) là 
gánh nặng của tín đồ nghèo, chủ 
yếu là nông dân. Thuế thập phân 


bị huỷ bỏ ở Pháp, sau Cách mạng 
1789; các nước khác còn tồn tại 
đến cuối thế kỉ XIX. 


THUẾ TUẦN TI 


Thuế đánh vào hàng hoá khi 
thuyển buôn qua các trạm kiểm 
soát trên sông. Thuế ở cả Đàng 
Ngoài và Đằng Trong vào các thế 
kỉ XVII - XVIII. 


THUỘC ĐỊA 

Nước bị bọn thực dân xâm luợc 
và thống trị, áp bức bóc lột, mất 
hoàn toàn quyền độc lập về chính 
trị, kinh tế. 


THUỘC ĐỊA KIỂU MỚI 


Nước không bị bọn đế quốc xâm 
lược bằng quân sự và đặt quan cai 
trị, nhưng chỉ độc lập trên hình 
thức, trong thực tế bị lệ thuộc mọi 
mặt vào một nước tư bản, đế quốc 
(qua các hình thức hiệp ước, hiệp 
định, "viện trợ", "cố vấn" v.v...), 
xuất hiện vào thời kì sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai, khi chế độ 
thuộc địa kiểu cũ sụp đổ. 


THUỘC ĐỊA - NỬA PHONG 
KIẾN (nước) 

Những nước bị các nước đế quốc 
chủ nghĩa cai trị, bóc lột. Về thực 


412 


ừ điển thuật ugữ lielt sử gitố tÍrôstg 


chất đó là một nước thuộc địa, 
nhưng vẫn được duy trì chế độ 
phong kiến bằng cách nuôi dưỡng, 
sử dụng bọn tay sai phong kiến 
bản địa để tăng cường thống trị, 
đàn áp nhân dân. 


THUỶ SƯ ĐÔ ĐỐC 


Sĩ quan cao cấp trong binh chủng 
hải quân. 


THUỶ TÁNG 


Hình thức chôn người chết bằng 
cách dìm xuống nước. Đây là cách 
chôn người chết đầu tiên trong lịch 
sử (thời Thái cổ). 


THUỶ XÁ, HOẢ XÁ 

Tên gọi hai “nước” ở vùng Tây 
Nguyên thời nhà Nguyễn. Thực tế 
là các bộ lạc độc lập, sống riêng rẽ 
trên vùng núi cao. Năm 1852, dưới 
thời Tự Đức, hai “nước” này còn về 
kinh đô Huế tiến cống. 


THUY HIỆU 


Tên hiệu quần thần đặt cho vua 
đã mất và khi hết tang, rước vào 
miếu thờ. 


THUYỀN NHÂN 


(từ tiếng Anh "boat-man"). Từ chỉ 
những người vượt bể ra nước ngoài 
một cách bất hợp pháp, vì chống 


lại chế độ mới hay bị lừa gạt, hoặc 
hy vọng, có ảo tưởng tìm nơi sinh 
sống mới tốt đẹp (miền "đất hứa"). 


THUYẾT ĐÔMINÔ 
X. Đôminô. 


THUYẾT GIÁO 

Giảng giải về giáo lí, đạo lí cho 
người khác, để thuyết phục họ tin 
và làm theo: Thuyết giáo trước 
đông đảo tín đồ. 


THUYẾT KHÁCH 

(Từ cổ) 1- Dùng lí lẽ để người 
khác nghe theo, đứng về phía một 
người, một nước này để chống lại 
người khác, nước khác. 

2- Người thuyết khách: Khổng 
Minh sang Đông Ngô thuyết khách 
để Ngô hợp sức với Lưu Bị đánh 
Tào Tháo. 


THUYẾT PHÁP 

Giảng giải đạo lí cho tín đồ hiểu 
rõ trong các lễ về tôn giáo nhằm 
gây lòng tin, để tập hợp tín đồ hết 
lòng trung thành với đạo, có thể "tử 
vì đạo". 


THƯ TỊCH 

Những tài liệu thành văn, như 
sách, văn bia, bảng thống kê: Thư 
tịch cổ của Việt Nam. 
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THỨ DÂN 

Những người dân bình thường 
thuộc cai cấp bị trị trong xã hội 
phong ‹iến, thực dân, gồm bốn 
giới: sĩ học trò), nông (người làm 
ruộng), công (người làm thợ), 
thương người buôn bán). Trong xã 
hội phcng kiến, thứ dân là hạng 
người rghèo, không có quyền gì, 
thường gồm phần lớn là bạch đỉnh 


THỨ THÔNG 

Nhữne người đi thi, đậu kì sát 
hạch ở huyện để khảo hạch đi thi 
Hương. X. Sảo thông. 


THỪA TƯỚNG 
X. Tể Tướng. 


THỪA TUYÊN (đạo thừa tuyên) 


Đơn ¡ị hành chính ở thời Lê, 
tương đương cấp lộ, trấn trước đó 
và tỉnh sau này. Ở các đạo thừa 
tuyên, nhà Lê đặt ba ti: Đô tổng 
binh sứ tỉ (Đô tỉ), phụ trách quân 
đội; Thửa tuyên sứ ti (Thừa ti), phụ 
trách các việc dân sự; Hiến sát sứ 
ti (Hiến ti), phụ trách việc thanh tra 
quan lại trong đạo mình. 


THỰC DÂN (chủ nghĩa) 


Chính sách xâm chiếm, thống trị 
thuộc đa của giai cấp tư sản, đế quốc. 


THỰC DÂN MỚI (chủ nghĩa) 

Hình thức "mới" của chủ nghĩa 
thực dân sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai, có đặc điểm là các nước 
đế quốc không trực tiếp đem quân 
xâm lược và cai trị một nước khác 
mà thông qua nhiều hình thức kinh 
tế, tài chính, chính trị, ngoại giao, 
kể cả quân sự, nắm chắc chính 
quyền tay sai đó, buộc phải lệ 
thuộc, phục vụ cho mình. Đó là 
chủ nghĩa thực dân trá hình, không 
thay đổi bản chất. 


THỰC DỤNG (chủ nghĩa) 

Trào lưu tư tưởng thuộc chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan, đặc biệt phổ 
biến ở Mỹ hiện nay. Chủ nghĩa 
thực dụng phủ nhận quy luật khách 
quan của thế giới, của xã hội loài 
người, xem cái gì có ích, có lợi là 
chân lí. 


THƯƠNG BẠC (Ti, Nha, Viện) 

Cơ quan trực thuộc Viện Cơ mật của 
triều Nguyễn thành lập năm 1862, phụ 
trách việc đàm phán về thương mại và 
ngoại giao với giới cầm quyển Pháp ở 
Việt Nam vào thời gian trước khi kí 
Hiệp ước 1884. 
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THƯƠNG ĐIẾM 


Những cơ sở của bọn thực dân 
(Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban 
Nha, Hà Lan...) đặt ở một số nước 
Á, Phi vào thế kỉ XVI - XVII. Lúc 
đầu là cơ sở để buôn bán, rồi 
thương điếm dần dần biến thành 
căn cứ xâm lược nước đó làm 
thuộc địa. 


THƯƠNG ĐOÀN 


Đoàn người có tổ chức, đi buôn 
bán ở nơi xa, qua nhiều nước. Không 
chỉ có tác dụng về kinh tế mà có 
đóng góp vào trào lưu văn hoá. 


THƯƠNG HỘI (hội buôn) 


Tổ chức của thương nhân nhằm 
giữ độc quyển buôn bán những 
mặt hàng nhất định và khống chế 
giá cả. Phổ biến ở Tây Âu thời 
hậu kì trung đại, nhất là ở Bắc 
Đức, Hà Lan. 


THƯƠNG ƯỚC 

Điều ước về buôn bán giữa hai 
hoặc nhiều nước. 

THƯỜNG TRỰC 


Có mặt thường xuyên theo quy 
định để giải quyết công việc: Uỷ 
viên Thường vụ Thường trực Bộ 


Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 


THƯỜNG VỤ 


Bộ phận được trao trách nhiệm 
thường xuyên giải quyết công việc 
của ban chấp hành một đoàn thể, 
một tổ chức trong thời gian giữa hai 
kì họp của toàn ban: Thường vụ 
Đảng uỷ. 

THƯỢNG CỔ (thời) 

Thời kì lịch sử xa xưa, trước thời kì 
cổ đại, khi con người còn ở tình 
trạng nguyên thuỷ, công cụ sản 
xuất còn rất thô sơ. 

X. Công xã nguyên thuỷ. 


THƯỢNG ĐẲNG ĐIỂN 


Ruộng loại tốt, theo sự phân loại 
ruộng đất dưới thời phong kiến. 
Thường phân ra ruộng loại 1 (nhất 
đẳng điền), loại 2 (nhị đẳng điền), 
loại 3 (tam đẳng điển) v.v... Từ 
"thượng đẳng điền" dùng chỉ chung 
những loại ruộng tốt, còn "hạ đẳng 
điền" để chỉ những loại ruộng xấu. 
Trong các địa bạ ghi chép về 
ruộng đất ở các làng xã, bên cạnh 
việc ghi tổng số diện tích ruộng đất 
công, tư, còn ghi rõ các loại ruộng 
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đất ở trong làng để trên cơ sở đó 
Nhà nước định mức thuế hàng năm 
phải nộp. 


THƯỢNG ĐẲNG THẦN 


Tước của vua phong cho vị thần ở 
các làng được thờ làm Thành 
hoàng hoặc thờ ở đình miếu (mỗi 
làng thường thờ một vị thần, được 
tôn thờ làm Thành hoàng). Hàng 
năm, các triểu vua thường có sắc 
phong như một sự công nhận 
chính thức của Nhà nước về các vị 
thần được thờ. Trong các sắc 
phong thường chia ra các loại hạ 
đẳng thần, trung đẳng thần và 
thượng đẳng thần. Vì có giá trị như 
vậy nên sắc phong thường được 
lưu giữ cẩn thận, để trong các ống 
đồng, nơi tôn nghiêm nhất ở đình, 
đền hoặc miếu của làng. Đây là 
một loại sử liệu quý cần bảo vệ và 
khai thác sử dụng. 


THƯỢNG ĐẾ 

(Theo quan niệm của tôn giáo) 
Người siêu phàm sinh ra muôn 
loài, có quyền lực tối cao, nên mọi 
người phải tôn thờ. 

THƯỢNG NGHỊ SĨ 


Đại biểu trúng cử vào Thượng 
nghị viện. 


THƯỢNG NGHỊ VIỆN 

Ở một số nước, là một cơ quan 
lập pháp tối cao, cùng với Hạ Nghị 
viện quyết định Hiến pháp, thông 
qua luật pháp, ngân sách quốc 
gia... Nhưng quy định bầu cử 
không giống bầu cử Hạ Nghị viện, 
có khi do chỉ định (một số đại biểu 
hoặc toàn thể Thượng Nghị viện), 
có khi do bầu cử thay dần một 
phần đại biểu, hoặc vừa do bầu cử, 
vừa chỉ định... 


THƯỢNG TẦNG KIẾN TRÚC 


Toàn bộ những quan điểm chính 
trị, pháp luật, tôn giáo, nghệ thuật, 
triết học của một xã hội và những 
thể chế, tổ chức Nhà nước, chính 
trị, pháp luật tương ứng với những 
quan điểm đó. Thượng tầng kiến 
trúc luôn luôn có mối quan hệ qua 
lại mật thiết với cơ sở hạ tầng. 


THƯỢNG THẨM (toà) 


Toà án cao cấp nhất do thực dân 
Pháp đặt ra ở nước ta thời Pháp 
thuộc để phúc thẩm các vụ án. 


THƯỢNG THƯ 


Chức quan đứng đầu một Bộ 
trong triểu đình phong kiến (tương 
đương Bộ trưởng thời hiện nay) có 
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quyền lực lớn trong Bộ mình phụ 
trách (sau nhà vua), giúp vua quản 
lí công việc. 


Ở nước ta, chức Thượng thư 'đặt 
ra bắt đầu từ thời Lý (đời Lý Nhân 
Tông, Mạc Hiển Tích, Đoàn Văn 
Khâm đều làm Thượng thư). Thời 
Trần đặt chức Thượng thư Hành 
khiển, Thượng thư Hữu bật. Sang 
đời Đại Khánh (1314-1324) và đời 
Quang Thái (1388-1398) mới chia 
đặt Thượng thư các Bộ (đời Đại 
Khánh, Doãn Bang Hiến làm 
Thượng thư Bộ Lại; Đỗ Nhân Giám 
làm Thượng thư Bộ Binh; Trần 
Chiêu Ngạn làm Thượng thư Bộ 
Hình). Thời Lê sơ chỉ đặt hai Bộ 
Lại và Lễ. Đến khi Nghi Dân cướp 
ngôi, đặt đủ 6 Bộ (Lại, Lễ, Hộ, 
Binh, Hình, Công). Lê Thánh 
Tông lên ngôi (1460) đặt đủ 
Thượng thư 6 Bộ với hàm của 
Thượng thư là Tòng nhị phẩm. Từ 
thời Lê trung hưng trở về sau vẫn 
đặt theo như vậy. 


THƯỢNG TOẠ 
Chức sắc cao cấp của đạo Phật. 


THƯỢNG VIỆN 
X. Thượng Nghị viện. 


THƯỢNG VÕ (tinh thần) 
Tinh thần yêu thích rèn luyện võ 
nghệ để bảo vệ đất nước 


TÌ TƯỚNG 


Tướng cấp dưới của một viên 
tướng khác thời phong kiến. 


TỊ NẠN CHÍNH TRỊ (người) 
Xin cư trú ở nước ngoài vì lí do 
chính trị. 


“TIA LỬA” (báo) 

Tờ báo bí mật, bất hợp pháp đầu 
tiên của những người cách mạng 
Nga, do Lênin sáng lập. Số báo 
đầu tiên ra ngày 11 (ngày 24 theo 
lịch cũ của Nga) tháng 12 năm 
1890 ở Laidích (Đức), sau chuyển 
về Munkhên (Đức), Giơnevơ (Thụy 
Sĩ). Báo "Tia lửa" đóng vai trò to 
lớn trong việc truyền bá chủ nghĩa 
Mác, đập tan các quan điểm sai 
trái, phản động, nâng cao giác ngộ 
cách mạng cho công nhân và nhân 
dân lao động Nga. 


TÍCH LUỸ BAN ĐẦU CỦA CHỦ 
NGHĨA TƯ BẢN 

Quá trình tạo ra số vốn đầu tiên 
khi chủ nghĩa tư bản mới ra đời 
Đây là cơ sở quan trọng cần có để 


7T điểm Ha sa đệci 
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củng † sư tước ởi tự | sun 
xuất † ld $ Ù ; loạt nông 
dã lU biến những 
người nay thảnh võ sản. Ho phải 
bán Sức lao đông để sống. Đó là 
những biên pháp cơ bản đề tích luỹ 
ban dâu của chủ nghĩa tư bản 


Qua trìnt ra ở châu Âu 
vào thế kỉ XV - XVIII và được ghi 
chép trong sử sách của nhân loại 


này diền 


bảng "những chữ báng máu và lửa 


không bao giờ phai" 


TỊCH THỦ TÀI SẢN 

Lấy tài sản của ngưới có tội để sử 
dụng theo pháp luật: Tịch thu tài 
sản của bọn Việt gian. 


TIỀM LỰC CHÍNH TRỊ 

Sức mạnh về chính trị của một nước 
được thế hiện qua một thời gian, như 
tính thản đoàn kết, nhiệt tình cách 
mạng của nhân dân, tinh thần chấp 
hành kỉ luật, uy tín quốc tế. 


TIỀM LỰC QUÂN SỰ 


Sức mạnh tiềm tàng về quân sự 
như Số dân đông, truyền thống 


sứ px đÍnôs 


thượng võ, trình độ kinh tế - khoa 
học ki thuật cao, giác ngộ chính trị 


của nhân dân cao. 


TIỀM NĂNG KINH TẾ 


Sức mạnh tiềm tàng về kinh tế, 
như tài nguyên khoáng sản phong 
phú, đồng bằng rộng lớn, khí hậu 
thuận lợi cho cây trồng, sức lao 
động dõi dào. 


TIẾM NGÔI 

Chiêm đoạt ngôi vua (một cách 
phi pháp). X. Thoán đoạt. 

TIÊN ĐẾ 

Vua đã mất (ý tôn trọng, đề cao). 


TIÊN PHONG (giai cấp) 

Giai cấp đi đầu dẫn đường trong 
phong trào, trong chiến đấu (vì lợi 
ích chung). 

TIỀN ĐỒN 

Vị trí ở phía ngoài hay phía trước 
làm nhiệm vụ canh giữ và bảo vệ 
vị trí chính, trực tiếp đương đầu với 
các cuộc tiến công của quân địch: 
Tiền đồn cách mạng. 


TIỀN LÊ 


Triểu đại các vua Lê Hoàn, Long 
Đĩnh thế kỉ X. Gọi là "Tiền Lê" để 
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phân biệt với triều Lê do Lê Lợi lập 
ra sau khi đánh thắng quân Minh, 
thế kỉ XV. X. "Hậu Lê". 


TIỀN LỆ LỊCH SỬ 

Việc đã xảy ra trong lịch sử, cách 
đã làm trong quá khứ, về sau cứ 
theo đó mà làm. 


TIỀN PHONG KIẾN (xã hội) 

Xã hội loài người ở những giai 
đoạn trước chế độ phong kiến - 
thời kì chuyển tiếp từ xã hội chiếm 
hữu nô lệ sang chế độ phong kiến. 
Quan hệ sản xuất chiếm hữu nô lệ 
đang dần dần bị phá huỷ và quan 
hệ sản xuất phong kiến đang thay 
thế dần. 


TIỀN QUÂN 


Đạo quân đi đầu trong cuộc tiến 
quân (thời phong kiến). 


TIỀN SỬ (thời kì) 

Theo sử học tư sản, đây là thời kì 
lịch sử trước khi có "lịch sử thành 
văn", chỉ có ở một số dân tộc “lạc 
hậu", dã man. Thực ra, thời tiền sử 
tương ứng thời kì công xã nguyên 
thuỷ, khi chưa có chữ viết, lịch sử 
được lưu truyền bằng miệng. Theo 
quan niệm của sử học tư sản, thời 
tiền sử không có ở các dân tộc văn 


minh. Quan niệm này không đúng, 
vì mọi dân tộc đều trải qua thời kì 
công xã nguyên thuỷ. 


TIỀN THÂN (tổ chức) 

Tổ chức ra đời trước và trở thành 
cơ sở cho tổ chức ngày nay: Hội 
Việt Nam cách mạng Thanh niên 
là tiền thân của Đảng Cộng sản 
Đông Dương. 


TIỀN THỊ TỘC (xã hội) 

Xã hội loài người trước giai đoạn 
thị tộc xuất hiện. Lúc bấy giờ mới 
có các bầy người nguyên thuỷ, con 
người trong tình trạng mông muội, 
công cụ sản xuất chủ yếu bằng đá, 
sức sản xuất thấp kém, cuộc sống 
bấp bênh. 


TIỀN THÔNG KINH 
X. Sinh đồ ba quan. 


“TIỀN TRẢM HẬU TẤU” 

(chém trước tâu sau). Quyền của 
vua giao cho các đại thần, tướng 
lĩnh được quyết định mọi việc (kể 
cả xử tử hình) rồi tâu vua biết. 

TIỀN TƯ BẢN CHỦ NGHĨA (hình 
thái kinh tế - xã hội) 

Là hình thái kinh tế - xã hội trước 
chủ nghĩa tư bản - quá trình 
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chuyển từ xã hội phong kiến sang 
chế độ tư bản. Ở thời điểm này, 
quá trình tích luỹ nguyên thuỷ tư 
bản đang được tiến hành và đã 
xuất hiện những hình thức kinh 
doanh tư bản chủ nghĩa, quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa đang 
dần dần hoàn thiện 


TIẾN BỘ 

Sự phát triển đi lên từ thấp đến 
cao hợp quy luật (trong lịch sử phát 
triển xã hội) 


TIẾN HOÁ LUẬN 


Học thuyết chứng minh rằng mọi 
sinh vật không phải do Thượng đế 
tạo nên và không thay đổi từ trước 
đến nay, mà mọi sinh vật đều có 
quá trình sinh ra, phát triển, từ thấp 
lên cao, từ đơn giản đến phức tạp 
Đác Uyn là đại biểu xuất sắc của 
tiến hoá luận. 

TIẾN SĨ 

1- Học vị của những người đỗ 
khoa thi Hội và được khẳng định ở 
khoa thi Đình thời phong kiến. 

Được dùng ở thời Lê sơ và sau 
này đã thay cho tên gọi Thái học 
sinh của thời Trần. 


Theo cách phân thứ bậc của các 
triều Lê, Nguyễn, thông qua kì thi 
Đình, những người trúng cách thi 
Hội được xếp thành 3 hạng: 

Đệ nhất giáp: Tam khôi 

Đệ nhị giáp: Hoàng giáp hay Tiến 
sĩ xuất thân. 

Đệ tam giáp: Đồng Tiến sĩ xuất 
thân. 

Những người đỗ Tiến sĩ được 
nhân dân gọi là "ông Nghè", "cụ 
Nghè", tuỳ theo tuổi tác. 

2- Trong giáo đục hiện đại, học vị 
cao nhất của cấp trên đại học (trên 
bậc Thạc sĩ và Phó tiến sĩ. Theo 
Luật Giáo dục nước ta (1998), không 
có Phó tiến sĩ, chỉ có Tiến sĩ). 


TIỆN DÂN 


Tầng lớp thấp nhất trong chế độ 
đẳng cấp (vácna) ở Ấn Độ, gọi là 
Xuđra. Đó là con cháu những bộ 
lạc bại trận, sống ngoài công xã, 
có địa vị hèn kém, phải phục' vụ 
các đẳng cấp trên, không được đọc 
kinh và làm lễ. Tiện dân Ấn Độ 
chia làm hai loại - Para và 
Chanđala, họ là lớp người “ô uế", 
"không ai đụng chạm đến". 
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TIẾP QUẢN 

Tiến hành thu nhận và quản lí 
một địa phương do phía bên kia 
(đối phương) trao trả: Tiếp quản 
thủ đô Hà Nội (ngày 10-10-1954). 

TIẾT ĐỘ SỨ 

Chức quan đại diện cho triều đình 
thời nhà Đường (Trung Quốc), 
đứng đầu một đạo, dưới các bộ 
nhưng trên quận thú (quận). Thời 
Đường lúc đầu có 10 đạo (người 
đứng đầu tương đương chức Tiết 
độ sứ), đến thế kỉ VIII tăng lên 15 
đạo. Đến nửa cuối thế kỉ IX, nhà 
Đường đặt chức Tiết độ sứ ở Việt 
Nam. Người đầu tiên giữ chức Tiết 
độ sứ An Nam là Chu Toàn Dục. 
Năm 905, do sự bất lực của Chu 
Toàn Dục, nhà Đường cử Độc Cô 
Tổn sang thay, nhưng chưa đầy 
hai tháng, Độc Cô Tổn bị cách 
chức rút về và bị đầy ra đảo Hải 
Nam. Chớp thời cơ, Khúc Thừa Dụ 
đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy 
giành chính quyền. Năm 906, nhà 
Đường buộc phải công nhận chính 
quyển của Khúc Thừa Dụ và 
phong ông làm Tĩnh Hải Tiết độ sứ 
đồng bình chương sự. 


TIÊU DIỆT (chiến) 
Đánh bao vây, giết và bắt cuân 
địch không cho chúng chạy thoat 


TIÊU THỔ (chính sách) 


Chính sách thực hiện vườn không 
nhà trống, phá huỷ các cơ sở trong 
yếu (nhà cửa, cầu cống.) để 
chống giặc xâm lược. 


TIÊU THỔ KHÁNG CHIẾN 


Chủ trương của ta trong ngày đầu: 
kháng chiến chống thực dân Pháp, 
phá huỷ tất cả nhà cửa, đường sá 
không cho chúng thực hiện việc 
"đánh nhanh thắng nhanh", cẩm 
chân chúng ở những nơi chiêm 
đóng, gây khó khăn trong việc tiếp 
tế... Việc tiêu thổ kháng chiến biểu 
hiện lòng yêu nước của nhân dân 
ta "thà hy sinh tất cả chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ” (Hồ Chí 
Minh) 


TIỂU TƯỚNG HỌC 

(Do từ Hy Lạp "eikongraphos", 
*ekon" nghĩa là "hình tượng", 
"graphos" là "viết, "'khắc"). Việc 
nghiên cứu một cách hệ thống việc 
miêu tả có hình ảnh một sự kiện hay 
nhân vật nào đó, nhằm giải thích ý 
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nghĩa, tinh chất tượng trưng, bản chất 


của st kiện hay nhân vật này 


TIỂU CHỦ 
Ngươi chủ một xí nghiệp nhỏ, 
hiêu buôn nhỏ, không thuê hoặc 


thuê ít công nhân 


TIỂU NHÂN (cổ) 

(Theo quan niệm của Nho giảo). 
Những người không có hoặc ít học 
thức. không có tài đức, là những 
ngươi lao động chân tay; trên thực 
tế đó là những người thuộc tầng 
lớp bị trị, bị người quân tử cai trị 
Nhà trường phong kiến Việt Nam 
cũng chịu ảnh hưởng quan niệm 
này, thể hiện tư tưởng coi thường 
nhân dân lao động 

TIỂU NÔNG 

Người nông dân ít ruộng đất, tự 
canh tác là chính, sản xuất nhỏ. 

TIỂU PHỦ SỨ 

Chức vụ viên quan Sơn phòng 
thời nhà Nguyễn 

TIỂU SỬ 

Tóm tắt cuộc đời và hoạt động 


của một người, một danh nhân hay 
nhân vật lịch sử. 


TIỂU THỪA (phái) 
X. Phật giáo tiểu thừa. 


TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ 

Tiểu thuyết lấy chủ để về một 
nhân vạt lịch sử, về những sự kiện 
lịch sử 


TIỂU THƯƠNG 
Người buôn bán nhỏ. 


TIỂU TRUYỆN 
Bài viết ngắn về tiểu sử một 
người. 


TIỂU TƯ SẢN (giai cấp) 

Giai cấp những người sản xuất nhỏ, 
có tư liệu sản xuất, những người lao 
động trí óc nói chung không bóc lột 
lao động làm thuê; bao gồm những 
viên chức nhỏ, các tiểu thương, tiểu 
chủ, trí thức, học sinh. 


TIỂU PHỈ 
Đánh dẹp thổ phi. 


“TÌM DIỆT - BÌNH ĐỊNH” (chiến 
lược) 

Chiến lược chiến tranh xâm lược, 
do Oétmolen - Tư lệnh quân đội 
Mỹ ở miền Nam Việt Nam - khởi 
xướng và được Tổng thống Giôn- 
xơn chuẩn y ngày 17-7-1965, ra 
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đời từ sự phá sản của chiến lược 
"Chiến tranh đặc biệt". Chiến lược 
hai gọng kìm "tìm diệt - bình định” 
là xương sống của chiến lược 
"chiến tranh cục bộ", được thực 
hiện bằng việc đưa quân Mỹ và 
chư hầu vào trực tiếp tham chiến, 
hy vọng dùng sức mạnh đè bẹp 
quân giải phóng trong một thời 
gian ngắn. Mục tiêu của chiến lược 
"tìm diệt - bình định" là: 1) Tập 
trung quân tiêu diệt lực lượng chủ 
lực và cơ quan lãnh đạo kháng 
chiến của ta ở miền Nam; 2) Ra 
sức "bình định nông thôn" để quét 
sạch cơ sở chính trị của ta. Đồng 
thời để bảo đảm cho "tìm diệt" và 
"bình định" có hiệu quả, Mỹ chủ 
trương tăng cường chiến tranh phá 
hoại miền Bắc bằng không quân 
và hải quân nhằm chặn đứng sự 
chỉ viên của miền Bắc cho miền 
Nam, uy hiếp trực tiếp và mạnh mẽ 
hậu phương chiến tranh của cách 
mạng miền Nam, làm lung lay 
quyết tâm kháng chiến của nhân 
dân ta. Kế hoạch chiến lược của 
Mỹ dự tính thực hiện trong thời gian 
18 tháng, qua 3 giai đoạn: 1) Từ 
tháng 7 đến tháng 12-1965, đưa 
quân Mỹ và chư hầu vào miền 
Nam Việt Nam, hoàn thành việc 


triển khai lực lượng chuẩn bị tiền 
hành phản công chiến lược. 2) Từ 
tháng 1 đến tháng 6-1966, mở các 
cuộc tiến công "tìm diệt chủ lực 
quân giải phóng, phá chiến tranh 
du kích, giành quyền chủ động trên 
chiến trường, hỗ trợ cho chương 
trình "bình định". 3) Từ tháng 7- 
1986 đến cuối 1967, mở các cuộc 
hành quân tiến công tiêu diệt 
những đơn vị còn lại của quân giải 
phóng và những căn cứ du kích, 
tiêu diệt cơ quan lãnh đạo cuộc 
kháng chiến ở miền Nam, hoàn tất 
chương trình "bình định". 

Trong thực tế, hàng loạt chiến 
dịch "tìm diệt" của Mỹ - ngụy trong 
hai mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 
1967 đều bị bể gãy, và kế hoạch 
"bình định", ấp chiến lược cũng bị 
triệt phá, năm 1967, buộc mỹ phải 
điều chỉnh nâng chương trình "bình 
định" lên cân đối với gọng kìm "tìm 
diệt". Cuộc Tổng tấn công và nổi 
dậy Tết Mậu Thân 1968 đã làm 
phá sản hoàn toàn gọng kìm "tìm 
diệt, buộc Mỹ phải thay bằng 
chiến lược "quét và giữ', còn gọng 
kìm "bình định" tuy tiếp tục được 
Mỹ - ngụy đầu tư tiền của, sức lực 
trong thời kì tiếp theo, nhưng cuối 
cùng cũng bị phá sản. 
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TIN LÀNH (đạo) 


Giáo phái cải cách do Luthơ 
(Đức) và Canvanh (Pháp) đề 
xướng ở Tây Âu vào thế kỉ XVI. Nó 
có những điểm khác đạo Thiên 
chúa, như chỉ thờ Chúa mà không 
thờ Đức bà Maria, chỉ tin vào kinh 
Thánh, kinh Phúc âm (không sử 
dụng Tân ước), đơn giản hoá các 
nghỉ lễ. Các tu sĩ có quyền lập gia 
đình chính thức (được lấy vợ, sinh 
con), được tham gia quản lí Giáo 
hội. Đạo Tin lành phổ biến ở Hoa 
Kì, Anh, Hà Lan, Đức. 


TÍN PHIẾU 

1- Loại giấy có giá trị như tiền tệ: 
ở Nam Trung Bộ, hồi kháng chiến 
chống Pháp, ta đã sử dụng tin 
phiếu làm tiền tệ. 

2- Giấy ghi nhận số tiền ủng hộ 
Việt Minh thời kì hoạt động bí mật 
(1941-1945). 


TÌNH NGUYỆN QUÂN 
X. Quân tình nguyện 


TÌNH THẾ CÁCH MẠNG 

Toàn bộ những điều kiện chính 
trị xã hội đã chín muổi để một 
cuộc cách mạng nổ ra. Theo 
Lênin, những đặc trưng cơ bản của 


nó là sự khủng hoảng của tầng lớp 
thống trị (không thể cai trị như cũ), 
các tầng lớp bị trị không muốn 
sông như cũ vì lâm vào tình trạng 
đặc biệt khốn khổ, tính tích cực 
chính trị của quản chúng được 
nâng cao. Có tình thế cách mạng 
nhưng phải có lãnh đạo sáng suốt 
thì cách mạng mới thành công. 


TÍNH ĐẢNG 

Khuynh hướng tư tưởng, thế giới 
quan (của nhà khoa học, văn học, 
nghệ thuật...) thể hiện quan điểm, 
lập trường của một giai cấp khi 
nghiên cứu, biên soạn, sáng tác: 
Tính đảng của nhà sử học mác xít 
thể hiện thế giới quan của giai cấp 
vô sản, đứng trên lập trường giai cấp 
vô sản. (Hiện nay thường dùng như 
một cách nói vắn tắt để chỉ tính đảng 
cộng sản). Tính đẳng vô sản không 
mâu thuẫn với tính khoa học, phản 
ánh tính hiện thực khách quan. 


“TỈNH ĐIỀN” (phép) 


Cách tính chia ruộng đất cho 
nông dân ở Trung Quốc cổ đại 
(thời Hạ, Thương, Chu, khoảng 
2205-247 TCN). Theo phép chia 
này, ruộng đất được chia thành 
nhiều khu; mỗi khu lại chia ra làm 
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9 ô theo hình chữ "tỉnh" (của chữ 
Hán), nghĩa là "giếng". Diện tích 
mỗi khu rộng, hẹp khác nhau! ở các 
thời đại: đời Thương chỉ có 630 
mẫu, đời Chu là 900 mẫu. Các ô 
có diện tích bằng nhau, 8 ô chung 
quanh chia cho 8 nhà cày cảy, ô ở 
giữa là ruộng công, 8 nhà được [linh 
ruộng cùng nhau cày cấy, nộp số 
hoa lợi thu hoạch được cho triều 
đình và không phải nộp thuế cho 
phần ruộng được chia. Sau đời 
Chu, phép tỉnh điển cũng không 
được áp dụng ở Trung Hoa nữa. 


TỈNH UỶ 

Tên gọi vắn tắt Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh (của Đảng Cộng sản 
Việt Nam). 


TOÀ ÁN DỊ GIÁO (Inquisito) 

Toà án đặc biệt của Thiên chúa 
giáo, tồn tại vào khoảng các thế kỉ 
XIII - XIX, chuyên xét xử các phạm 
nhân, bị buộc tội là tà giáo, dị giáo, 
tức những người chống lại Kitô 
giáo. Toà án dị giáo đã kết tội chết 
nhiều nhà khoa học. 

TOÀ ÁN TÔN GIÁO 

Toà án của Giáo hội Thiên chúa 
giáo để xét xử những người chống lại. 

Xem thêm: Toà án dị giáo. 


TOA THÁNH 

1- Trung tâm quốc tế củ Giáo 
hội Thiên chúa ở Vaticang Tuy ở 
trong khu vực Rôma - thủ đ3 Italia, 
nhưng Vaticăng là một quốc qia 
riêng biệt, rộng 0,44 km2 ;ới dân 
số khoảng 1000 người, đứng đầu 
là Giáo hoàng Rôma nàm quyển 
lập pháp tối cao và chính quyển 
hành pháp. Toà thánh Vatiang là 
trung tâm tôn giáo - tư tương lớn 
nhất của Giáo hội Thiên clúa, họ 
nắm trong tay tác trưởng ¿ào tạo 
lớn, nhà xuất bản, rađiể.. Lực 
lượng tuyên truyền của Toz¿ tránh 
ra sức chống lại chủ nghi sông 
sản. Học thuyết hướng v:o Việc 
bảo vệ quyền sở hữu tư nhan, bảo 
vệ việc phân chia giai tần) trong 
xã hội, bất bình đằng giai cáp. Toà 
thánh Vaticäng là một Nhì nước 
thần quyền, có quan hệ clặt chẽ 
với các tổ chức quốc tế và điều 
khiển mọi hoạt động của đạo 
Thiên chúa trên thế giới. 


2- Trung tâm một tôn gio: Toà 
thánh Tây Ninh (của đạo Czo Đài) 


“TOÀN DÂN VI BÌNH” (chính 
sách) 

(Nghĩa là "Toàn dân làm lính") 
Chính sách dưới thời phoig kiến 
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dựa tròn tư tưỡng qua^ sư 

thông Viết Nam rn ƯỚỢC 
bị giác ngoại zxàm f\gQƯƠơI 
dân doan kết thanh một khối, tô 


chức thành lực lượng kháng chiến 
chống ngoại xâm. (Nhãn dân có 
câu "Giác đến nhà đan bã cũng 
đánh). ư tưởng này được thực 
hiện dươi thời Trân và được kế 
thừa, phải triển cao nhất trong 
cuộc khảng chiến chông Pháp và 
chống Mỹ xâm lược, một nội dung 
cơ bản của chiến tranh nhân dân 


TOÀN QUYỀN (quan chức) 

1- Viên quan đứng đâu bộ mảy 
cai trị thực dân ở một nước thuộc 
địa: Toàn quyển Đông Dương. 

2- Người đứng đầu một số nước 
trong khỏi Liên hiệp Anh hiện nay: 
Toàn quyền Ôtơrâylia. 


TÔ 

Thuê ruộng mà nông dân phải 
nộp cho Nhà nước phong kiến hay 
địa chủ bằng hiện vật (thóc), về 
sau có nơi thay bằng tô tiền. 


TÔTEM (tín ngưỡng) 

Tín ngưỡng thời công xã nguyên 
thuỷ. Người trong một thị tộc, bộ 
lạc thờ một con vật hay một vật gi 
làm tổ của mình để phù hô cho 


mình Bởi vì, họ quan niêm rang, 
thê giới động vât, thực vật cùng có 
linh hỏn và mọi hiện tương tư nhiên 
đều do các hoạt đông của thể giới 
linh hổn đó tạo ra. Tin vào thế giới 
than linh, họ chọn một con vật làm 
vật tổ để bảo hộ cho cuộc sống 
con người và mùa màng tươi tốt 
Tín ngưỡng tô tem ngày càng biến 
đổi và tổn tại dai dẳng cho đến 
ngày nay dưới nhiều hình thức, 
dáng vẻ khác nhau ở hầu hết các 
dân tộc trên thế giới. Người Việt tự 
coi mình là "con Rồng cháu Tiên”. 

TÔ GIỚI 

Vùng mà các nước để quốc thực 
dân bắt một nước khác "nhường" 
cho mình quản lí, không theo luật 
lệ của nước ấy nữa: Tô giới của 
Pháp ở Quảng Châu. 


TÔ HIỆN VẬT 

Số lượng lương thực và số hoa màu 
(lúa, lúa mì, ngô, đậu...) mà người 
nông dân lĩnh canh phải nộp tô cho 
địa chủ hàng năm sau khi thu hoạch 
mùa màng. Tô hiện vật là hình thức 
thuế của chế độ phong kiến. 


TÔ LAO DỊCH 


Lao động cưỡng bức không công 
của người nông nô lĩnh canh phải 
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làm cho bọn địa chủ phong kiến. 
Chúng giao ruộng đất cho nông nô 
nhưng chia làm 2 phần. Một phần 
là "đất phần", người nông nô được 
hưởng hoa lợi trên mảnh đất đó. 
Một phần là đất lãnh địa, nông nô 
phải mang cả nông cụ và súc vật 
kẻo đến lao động trên mảnh đất 
này nhưng hoa lợi thuộc về chủ. 
Ngoài ra, nông nô phải làm công 
không khí xây dựng nhà cửa cho 
chủ. Đây là hình thức bóc lột thời 
Sơ kì trung đại. 


TÔ TIỀN 


Hình thức nộp tô bằng tiền cho 
địa chủ thay hiện vật và tô lao 
dịch. Tô tiền xuất hiện khi kinh tế 
hàng hoá đã phát triển, vào thời 
hậu kì trung đại. 


TỔ CHỨC HIỆP ƯỚC ĐẠI TÂY 
DƯƠNG 
X. Liên minh Bắc Đại Tây Dương. 


TỔ CHỨC HIỆP ƯỚC VÁCXAVA 

Liên minh phòng thủ về quân sự 
và chính trị của các nước xã hội 
chủ nghĩa ở châu Âu. 

X. Khối Hiệp ước Vácxava. 


TỔ CHỨC GIẢI PHÓNG PALEXTIN 
X. PLO. 


TỔ CHỨC THỐNG NHẤT CHÂU 
PHI 


x. OAU. 


TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI 

x.W.H.O. 

TỔ ĐỔI CÔNG 

Hình thức tổ chức thấp trong sản 
xuất nông nghiệp theo hướng hợp 
tác hoá, gồm một số hộ nông dân 
hợp lại để lần lượt giúp đỡ nhau về 
lao động trong sản xuất. Tổ đổi công 
được phát triển mạnh ở miền Bắc từ 
1954, khi miền Bắc được hoàn toàn 
giải phóng, tiến hành khôi phục, cải 
tạo xã hội chủ nghĩa trong nông 
nghiệp, làm cơ sở để tiến lên xây 
dựng hợp tác xã nông nghiệp. 


TỔ HỢP 
Tổ chức liên hợp nhiều xí nghiệp 
theo nhu cầu sản xuất và tiêu thụ. 


TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP QUÂN 
sự 

Tổ hợp tư bản lũng đoạn kinh 
doanh về sản xuất vũ khí và 
phương tiện chiến tranh, hình 
thành và phát triển sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai, nổi bật là ở 
Hoa Kì, Cộng hoà Liên bang Đức, 
Anh, Pháp. 


điều thuật œgữ địch sứ pftố trông 
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TỔ QUỐC 

Từ để gọi đất nước của mình một 
cách trìu mến, thiêng liêng: Tổ 
quốc Việt Nam. 


TỔ TIÊN 

1- Chỉ chung các thế hệ trước đây 
trong gia đình (ông bà, cụ ki...). Ở 
Việt Nam từ xưa đến nay, trong 
nhân dân vẫn có tục thờ cúng tổ 
tiên, gia đình nào dù giàu hay 
nghèo, dù ở nông thôn hay thành 
phố đều có bàn thờ cúng gia tiên, 
vừa thể hiện lòng tôn kính, biết ơn 
đối với những người đã sinh ra và 
nuôi dưỡng các thế hệ trong gia 
đình, vừa để giáo dục cho con 
cháu luôn tưởng nhớ đến công lao 
của tổ tiên mà có ý thức tu dưỡng 
bản thân. 

2- Sinh vật cổ đại đã biến hoá 
thành một sinh vật hiện đại, xét 
trong quan hệ với những sinh vật 
hiện đại này. 


TỔ TÔNG 

Ông cha, tổ tiên của một dòng họ 
nào đó, 

TỘC TRƯỞNG 

1- Người đứng đầu một thị tộc: 


Loài người đã từng trải qua thời kì 
công xã thị tộc và bộ lạc. Ở thời kì 


này, mỗi thị tộc có một người đứng 
đầu goi là tộc trưởng - Thường là 
người có uy tín, cao tuổi và nhiều 
kinh nghiệm được mọi người trong 
thị tộc tôn trọng và kính nể. 

2- Người đứng đầu một dòng họ 
(thuộc ngành trưởng). Ở Việt Nam 
có nhiều họ, trong mỗi họ thường 
phân ra ngành trưởng, ngành thứ 
và các chi khác nhau. Người đứng 
đầu một dòng họ thuộc ngành 
trưởng thường được gọi là trưởng 
tộc (hay tộc trưởng) có trách nhiệm 
trông coi nhà thờ họ, việc đèn 
nhang hương hoả trong cúng giỗ tổ 
tiên của dòng họ mình 


TỐI HẬU THƯ 

Thư gửi lần cuối cùng nêu những 
yêu cầu, điều kiện bắt buộc đối 
phương phải theo, nếu không sẽ bị 
tiến công ngay. 


TỐI HUỆ QUỐC 

1- Quyển của một nước được 
hưởng những ưu tiên về kinh tế 
ngoại thương, ngoại giao... có lợi 
cho mình: Bọn đế quốc lần lượt bắt 
nhà Thanh phải nhận cho chúng 
được hưởng quyền tối huệ quốc. 

2- Nước được nước khác cho 
hưởng những ưu đãi nhất định về 
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kinh tê, như giảm hay miễn thuế 
quan 


TỘI ĐỒ 

Tội bị bắt làm lao dịch, theo luật 
pháp phong kiến, như hầu hạ vua 
quan, phục dịch bếp núc, quét 
chuồng voi, khai hoang 


TỘI HÌNH 

Tội nặng, tội phải giết. Dưới thời 
phong kiến, tội hình là tội nặng 
nhất, phải bị xử tử với nhiều hình 
thức: uống thuốc độc, bị thắt cổ, bị 
chém đầu, lăng trì hay cho voi 
giày. 


TỘI LĂNG TRÌ 

Tội bị xử tử bằng những cực hình, 
như chặt tay chân, xẻo thịt dần dần 
cho đến chết... (thời phong kiến). 

X. Lăng trì. 


TỘI LƯU 


Tội đưa đi đày theo luật pháp 
phong kiến. Hình thức này áp dụng 
cho mọi tội phạm, kể cả quan lại, 
người trong hoàng tộc, có khi cả 
hoàng tử. Tuỳ theo tội nặng, nhẹ 
mà tội phạm lưu đày đi vùng gần 
như Thanh Hoá, Nghệ An bây giờ 
(thời Lê gọi là lưu cận châu), đi 


vùng hơi xa, ở Quảng Binh (lưu 
ngoại châu), hoặc đi vùng that xa ở 
khu vực Thừa Thiên - Huế (lưu viễn 
châu) 


TỘI PHẠM CHIẾN TRANH 

Những người trong bộ máy cầm 
quyền (các nước tư bản, dế quốc, 
bọn phát xít, quân phiệt, phản 
động gây chiến tranh và các tội ác 
chống lại hoà bình và nhân loại. 
Đó là các tôi ác về hoạch định 
chính sách. tuyên truyền xâm lược, 
chuẩn bị và tiến hành chiến tranh, 
gây ra các vụ thảm sát giết người 
hàng loạt trong chiến tranh, sử 
dụng vũ khi nguyên tử... Bọn tội 
phạm chiến tranh thưởng bị xét xử 
trước toà án (quốc tế hay của một 
nước) và bị trừng trị thích đảng. 


TỘI SUY (tôi xuy) 

Bị đánh bằng roi mây, nhe hơn tội 
trượng. Bị đánh từ 10 đến 50 roi tuỳ 
mức độ phạm tội nặng, nhẹ. Tội suy 
áp dụng cho cả đàn ông, đàn bà. 


TỘI THẬP ÁC 

Mười tội năng không được chuộc 
bằng tiền 

Theo quy định của "Hình thư” thời 
Lý, đó là: 1) Mưu phản làm nguy 
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xã tac 2) Mưu đại nh phö huỹ 


tôn micu cùng khuyết 2 


nghịch (nổi loạn thec giã: 4) at 
nghịch: (lanh ha 
me). 5) Bât đạo (giết ngươi ¿ 


6) Đại bất kinh (dùng các vất phẩm 
danh riêng cho vua, trên 
mạo ân vua). 7) Bát hiểu (máng 
chửi hay không để tang ông, bà 
cha, mẹ). 8) Bãt mục (đánh, giết 
những người ho hàng gần). 9).Bàt 
nghĩ! (dân giết quan, học trỏ giêt 
thầy. binh sĩ giết tướng). 10) Nởi 
loạn (thöng dâm với họ hàng thân 
thuộc, thiếp của cha, ông). 


v3 giả 


TỘI TRƯỢNG 

Hình phạt đánh bằng gậy, gậy 
làm bằng cây song lớn, đầu lớn 5 
phản, đầu nhỏ 2,5 phân, dài 3 
thước, 5 tấc. 

TỘI \ OI GIÀY 

Bị - Ứ tử hình bằng cách đem cho voi 
giày, xéo đến chết (thời phong kiến), 

Gia Long đã dùng hình thức xử tội 
này với Bùi Thị Xuân và các tướng 
lĩnh nghĩa quân Tây Sơn. 


TỘI XỬ GIÁO 


Bị xử tử hình bằng cách thắt cổ 
(hoặc treo cổ). 


trong hoàng tộc phạm tội 
nhà vua ban đãc ân bảng 
cach trao giải lựa và tự thất cổ 


chet. 


TỒN CHỈ 

Đường lõi, nguyên tác cao nhất 
của một đoàn thể, một đảng phái 
đề dưa vào đó mà hoat động. 


TỒN CHỦ 


Vua nước mạnh hay lãnh chủa 
mạnh được suy tôn, dùng quyền 
lực bắt các nước khác phải thần 
phục. 

Người được tôn lén làm chúa thời 
phong kiến (ý kính trọng). 

TÔN GIÁO 

1- Hinh thái ý thức xã hội, được 
xây dựng trên lòng tin và sùng bái 
Thượng đế, thần linh. 

2- Tổ chức những người cùng tin 
ngưỡng, cùng tin thờ một hoặc 
nhiều vị thần nào đó, cùng tiến 
hành cúng lễ theo một nghỉ thức, 
cùng chấp hành những quy định 
giáo lí đã được đặt ra, như đạo 
Phật thờ Thích Ca Mâu Ni, đạo 
Thiên chúa thờ chúa Giêsu, đạo 
Hồi thờ Thánh Ala. 
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Từ điển thuật ngữ (jek sứ pí fhông 


Tôn giáo không phải xuất hiện 
cùng với sự ra đời của con người 
và ở thời kì khi con người biết tìm 
cách giải thích một số hiện tượng 
có tác động đến mình. Tôn giáo 
bắt nguồn từ cách giải thích ngây 
thơ về thiên nhiên và xã hội của 
người nguyên thuỷ, phản ánh 
nguyện vọng tha thiết của quần 
chúng (được hạnh phúc, được bình 
đẳng...). Nhưng về sau, tôn giáo bị 
bọn thống trị sử dụng làm công cụ 
mê hoặc nhân dân, duy trì ách áp 
bức, bức lột, nhằm thủ tiêu đấu 
tranh của nhân dân, làm cho nhân 
dân chỉ trông chờ ở thế giới khác 
(đến các kiếp sau) sẽ được sung 
sướng (lên cõi Niết bàn, lên Thiên 
đàng...). Đến một giai đoạn phát 
triển cao của xã hội, tôn giáo sẽ 
mất đi. 


TÔN NHÂN PHỦ 


Cơ quan chuyên phụ trách hồ sơ, 
giấy tờ, soạn gia phả của hoàng 
tộc và chăm lo quyển lợi của 
những người trong hoàng tộc. Tôn 
nhân phủ bắt đầu được đặt từ thời 
Trần, đứng đầu có Đại Tôn chính - 
thường là viên quan đại thần trong 
tôn thất giữ chức này. Về sau dùng 
quan Hành khiển kiêm giữ chức 


này. Đầu thời Hậu Lê bãi bỏ chức 
này. Thời Lê Trung hưn1 trở về 
sau, lại theo quan chế thà Trần 
đặt Tôn nhân phủ, có ‹ác chức 
Tôn nhân lệnh, Tả Hữu ttn chính, 
Kiểm hiệu, phẩm trật ở vào: hàng 
Chánh tam phẩm. Thời Nguyễn 
cũng đặt Tôn nhân phủ quyên lo 
phụ trách các công việc ca hoàng 
tộc. Chức Tôn nhân lệnh bao giờ 
cũng dùng người thân tộc ›hà vua. 

TÔN NỮ 

Chữ đầu trong tên họ người con 
gái thuộc họ hàng nhà /ua, thời 
Nguyễn: Tôn nữ Nguyệt Ninih, Tôn 
nữ Hồng Hà... 


TÔN THẤT 


Chữ đầu trong tên họ người con 
trai thuộc dòng họ nhà z;ua. thời 
Nguyễn: Tôn Thất Thu¿ết, Tôn 
Thất Đạm... 


TÔNG TỘC 
Dòng họ của một người. 


TỔNG 

Đơn vị hành chính ở \iệt Nam 
giữa xã và huyện, xuất hin từ thế 
kỉ XVII, tổn tại đến Cáth mạng 
tháng Tám 1945. Mỗi huytn có 3-4 


7w điểu thuới đgớ fie tứ piiố thông 


431 


tổng. Mỗi tổng có 5-6 xã. Đứng 
đầu tổng là Cai tổng (hay Chánh 
tổng). giúp việc Cai tổng có 1-2 
Phó tổng 


TỔNG BÃI CÔNG 

Toàn thể công nhân của một 
ngành hoặc một vùng, một nước 
cùng một lúc bỏ việc (một hình 
thức đấu tranh của công nhân 
chống chủ tư bản) để đòi thực hiện 
những yêu sách của mình 


TỔNG BÃI CÔNG CHÍNH TRỊ 

Tổng bãi công đòi thực hiện yêu 
sách về chính trị, có thể dẫn tới 
khởi nghĩa vũ trang. 

TỔNG CÔNG KÍCH 

Tiến công đồng loạt, cùng một 
thời gian ở khắp mặt trận 

TỔNG ĐÌNH CÔNG 

X. Tổng bãi công. 


TỔNG ĐỐC 

Quan đầu một tỉnh lớn thời 
phong kiến Nguyễn và Pháp thuộc. 
Thời thuộc Pháp, viên quan Tổng 
đốc chịu mọi sự chi phối của viên 
Công sứ người Pháp. 


TỔNG ĐỘNG VIÊN 

1- Huy động mọi lực lượng cùng 
làm 

2- Tinh trạng khẩn cấp, huy động 
toàn bộ lực lượng trong cả nước để 
tiến hành chiến tranh. 


TỔNG GIÁM MỤC 


Một chức sắc của đạo Thiên 
chúa, trông coi một vùng xứ đạo 
rộng lớn, có "sứ mệnh chăm sóc 
phần hồn" của các tín đồ. Thông 
qua việc tuyên truyền giáo lí, Tổng 
Giám mục góp phần quan trọng 
vào việc trói buộc quần chúng lao 
động trong vòng trật tự của xã hội 
phong kiến và trật tự tôn giáo. 


TỔNG KẾT LỊCH SỬ 

Rút ra nhận xét, kết luận, đánh 
giá, nêu bài học một cách khái 
quát trên cơ sở nghiên cứu một 
thời kì, một sự kiện lịch sử. 


TỔNG KHỞI NGHĨA 


Khởi nghĩa đồng loạt ở nhiều nơi 
trong cả nước: Tổng khởi nghĩa 
tháng Tám năm 1945. 


TỔNG KHỦNG HOẢNG 


Khủng hoảng sâu sắc trong mọi 
[nh vực kinh tế, chính trị, xã hội 
của một chế độ chính trị. , 
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TỔNG LÍ (quốc vụ viện, nội các) 
Thủ tướng Chính phủ ở Trung 
Quốc) 


TỔNG PHẢN CÔNG 


Đồng loạt đánh trả lại địch trên 
khắp mặt trận, bằng mọi lực lượng 


TỔNG TÀI (chế độ) 

1- Tổ chức bộ máy Nhà nước ở 
Pháp những năm 1795-1799, thực 
chất là nền chuyên chế quân sư 
của đại tư sản mà Napôlêông 
Bônapác đai diện 

2- Chính phủ dân tộc tư sản phản 
cách mạng ở Ucraina từ tháng 11- 
1918 đến tháng 11 - 1920. 


TỔNG TẤN CÔNG 
X. Tổng tiến công. 


TỔNG THỐNG 

Người đứng đầu một nước Cộng 
hoà, có quyền thi hành pháp luật 
rất lớn (về pháp lí có quyền lực cao. 
nhất). Do Hiến pháp mỗi nước quy 
định mà Tổng thống có quyền lực 
hoàn toàn không giống nhau: Có 
nước Tổng thống nắm mọi quyền 
hành, không có Thủ tướng; có 
nước quyền cao hơn Thủ tướng; có 
nước trên thực tế mọi quyền hành 
tập trung vào Thủ tướng 


“7 điển thuất ae địch tí pÍta thông 


TỔNG TIÊN CÔNG 

Chủ đông tiến đánh quâr địch 
mạnh mẽ cùng một thơi giar, trên 
tất cả các mát trận: Cuộc tổr1 tiến 
công và nổi dậy Tết Mậu Thân 
(1968) 


TỔNG TRƯỞNG 


Bô trưởng (ở một vài nước) 


TỔNG TUYỂN CỬ 


Cuộc bầu cử trong cả nưcc (để 
bầu Quốc hội) 


TƠRÔTKÍT 

1- Hệ tư tưởng của những người 
theo Tơrốtxki (Nga, 1879-1940) 
Trào lưu chính trị do Tơrấtki để 
xướng, chủ trương làm "cách mạng 
thế giới", thực chất chống lai chủ 
nghĩa Mác - Lenin 

2- Những 
Tơrốtxki. 


người theo phái 


TƠRỚT 

1- Tổ chức liên hợp xí nghiệp nói 
chung. 

2- Một hình thức liên hợp tư bản 
lũng đoạn nổi tiếng ở Hoa KI từ 


cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, 
trong đó các xí nghiệp tư bản tham 


7 điển thuật ngự. [272 du pitổ trông 
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gia không còn độc lập kinh doanh 
mà phải chấp hành mệnh lệnh của 
ban lành đạo Tơrớt do bọn trùm tài 
phiệt lập ra. 

Mới đầu, các Tơrớt thường được 
tổ chức trong các ngành dầu mỏ, 
gang, thép... Ngày nay, nhiều 
Tơrớt tham gia các tổ chức khổng 
lồ - cônglômêrat liên ngành, siêu 
quốc gia 

“TƠTÔN” (chủng tộc) 

Tên một bộ lạc ở châu Âu thời cổ 
đại. Phát xít Hitle dùng tên này để 
chỉ người Đức, ngụ ý rằng người 
Đức là "một giống người cao quý", 
"thuần chủng", là "động lực duy 
nhất của sự phát triển thế giới", 
"một chủng tộc có những ông chủ 
đã được chọn lọc", nên có đặc 
quyền thống trị các dân tộc khác. 

TRẠI 

1- Khu vực dân cư nhỏ. 

2- Nơi giam giữ tù: Trại giam tù binh. 

TRẠI ẤP PHONG KIẾN 

X. Thái ấp 


TRẠI TẬP TRUNG 


Nơi các chính quyền phản động 
giam giữ những người chống đối 


mà không xử án hoặc không kết án 
được. 

Trại tập trung do Phát xít Đức lập 
ra sau khi thiết lập chế độ độc tài 
Phát xít ở Đức (1933). Trong Chiến 
tranh thế giới thứ hai, phát xít Đức 
lập nhiều trại tập trung ở các nước 
bị chiếm đóng để giết hại nhiều 
người. Tiêu biểu là trại tập trung 
Bukhenvan, Ôxvenxim... Hơn 11 
triệu người Xô viết, Ba Lan, Pháp, 
Bỉ, Do Thái... bị giết hại. 


Xem thêm: Căng an trí. 


TRẠM (sử) 

1- Nơi dừng chân của khách trên 
các đường xa (thời xưa). 

2- Nơi thu nhận, chuyển giao giấy 
tờ, thư (thời xưa). 


TRANG TRẠI (farm) 


Đất đai canh tác và khai phá 
bằng cách sử dụng công nhân 
nông nghiệp Xuất hiện vào 
khoảng thế kỉ XVI ở một số nước 
Tây Âu, do tác động của nền kinh 
tế hàng hoá - tiền tệ. Đặc biệt phát 
triển ở Anh và Nêđéclan, do hậu 
quả của việc “rào đất”. Trong các 
trang trại, chủ trại (farmer) bóc bột 
lao động làm thuê và gắn chặt chẽ 
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nền kinh tế của mình vào thị 
trường. Bước đánh dấu sự xuất 
hiện quan hệ tư bản chủ nghĩa 
trong kinh tế nông nghiệp. 


TRANG VIÊN 


Trang trại, ruộng vườn của quan 
lại, địa chủ, phong kiến. 


TRÁNG ĐINH 
X. Đỉnh. 


TRẠNG 

1- Dùng để gọi những người đỗ 
Trạng nguyên, như Trạng Trình 
(Nguyễn Bỉnh Khiêm), Trạng Bùng 
(Phùng Khắc Khoan). 

2- Người có tài lỗi lạc về mọi mặt, 
được nhân dân tôn vinh, ca ngợi: 
Trạng vật, trạng cờ. 


TRẠNG NGUYÊN 

Học vị thứ nhất trong "Tam khôi", 
còn gọi là Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập 
đệ, đệ nhất danh. 

Việc phong Trạng nguyên đầu 
tiên được đặt ra vào năm 1247, 
dưới đời vua Trần Thái Tông và 
người được nhận học vị này là 
Nguyễn Hiển, 12 tuổi quê ở 
Thượng Nguyên (Xuân Trường, 


Nam Định), sau làm quan đến 
chức Thượng thư. 


Năm 1256, để khuyến khích việc 
học tập ở các vùng Thanh Hoá, 
Nghệ An, nhà Trần đặt lệ lấy 2 
Trạng nguyên gọi là Kính Trạng 
nguyên (người có quê ở đồng bằng 
Bắc Bộ) và Trại Trạng nguyên 
(người có quê Thanh Hoá, Nghệ 
An), như vậy “Tam khôi” có 4 người. 

Sau hai khóa 1256 và 1266, nhà 
Trần bỏ lệ này; có lẽ người được 
đánh giá cao nhất khoa thi năm 
1275 lại là Đào Tiêu, quê ở La Sơn 
(Đức Thọ - Hà Tĩnh). 

Cũng như những vị thứ khác, 
không phải khoa thi nào nhà vua 
cũng lấy Trạng nguyên, vì tiêu 
chuẩn chọn quá cao, sĩ tử khó đạt 
được. Riêng đời Lê Thánh Tông 
(1460-1497), nhờ sự phát triển của 
giáo dục mà qua 12 khoa thi, nhà 
vua lấy được 9 Trạng nguyên. 

Thời Nguyễn, tuy giữ "Tam khôi" 
nhưng nhà vua định lệ không lấy 
Trạng nguyên. 


TRÀO LƯU LỊCH SỬ 


Xu hướng thu hút được mhiều 
người tham gia, thực hiện: Đấu 


7 điển tưuật ngữ l¿eẩt sứ pitố tÍiôøg 
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tranh chống chủ nghĩa thực dân trở 
thành một trào lưu lịch sử. 

TRÁT 

Công văn của quan lại phong 
kiến, thực dân, gửi cho cấp dưới, 
cho nhân dân. 

TRẪM 

Từ vua tự xưng khi nói với bề tôi. 

TRẤN 

Đơn vị hành chính khá lớn thời 
phong kiến (từ đời nhà Hồ), tương 
đương cấp tỉnh ngày nay: Trấn 
Hưng Hoá, trấn Thanh Hoa (Thanh 
Hoá). 

TRẦN TỤC 

Đời sống thường, dân đã. 

X. Thế tục. 

TRẤN ÁP 

Dùng sức mạnh để đè bẹp: Trấn 
áp bọn phản cách mạng. 

TRẤN THỦ 

1- Viên quan thời phong kiến 
đứng đầu một trấn. 


2- Đóng quân nơi xa: Ba năm trấn 
thủ lưu đổn. 


TRẬN ĐỊA CHIẾN 

Một hình thức tác chiến, theo đó 
quân hai bên bố trí hàng ngũ ở hai 
khu vực đối mặt nhau rối tiến đánh 
đối phương. 


TRẬN “ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN 
KHÔNG” 


Cuộc chiến đấu của lực lượng 
vũ trang phòng không. Trong trận 
đánh này, lực lượng phòng không 
và không quân nhân dân Việt 
Nam đập tan cuộc tập kích chiến 
lược bằng máy bay B52 lớn nhất 
của Mỹ vào thủ đô Hà Nội và 
thành phố cảng Hải Phòng trong 
12 ngày đêm cuối năm 1972 (từ 
18 đến 29-12). 

Đây là thắng lợi quân sự quyết 
định (giành được trong trận chiến 
đấu trên không), buộc Mỹ phải 
chính thức kí Hiệp định đình chiến 
(Hiệp định Pari về chấm đứt 
chiến tranh ở Việt Nam). Trận 
thắng này có ý nghĩa như chiến 
thắng lịch sử ở Điện Biên Phủ (Lai 
Châu) năm 1954, buộc bọn thực 
dân Pháp phải kí Hiệp định đình 
chiến (Hiệp định Giơnevơ 1954 về 
chấm đứt chiến tranh ở Đông 
Dương). 
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“TRẬT TỰ HAI CỰC IANTA” 

Trật tự thế giới được thiết lập sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai theo 
khuôn khổ thoả thuận của ba nước 
Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị tam 
cường ở lanta. Theo đó, thế giới 
được phân chia thành “hai cực" đối 
lập nhau: "Cực" Liên Xô và "cực" 
Mỹ. "Cực" Liên Xô làm hậu thuẫn 
cho phong trào cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, cách mạng giải phóng 
dân tộc và sự nghiệp đấu tranh vì 
hoà bình, dân chủ và tiến bộ của 
thế giới. "Cực" Mỹ bao gồm các 
nước tư bản chủ nghĩa và các thế 
lực phản động, hiếu chiến chống 
chủ nghĩa xã hội, phong trào cách 
mạng thế giới và hoà bình thế giới. 

Những biến động lớn và sự sụp 
đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu 
và Liên Xô trong những năm 1989- 
1991 đã dẫn đến việc chấm dứt 
"Trật tự thế giới hai cực lanta". Từ 
đầu những năm 90, một trật tự thế 
giới mới đang dần dần hình thành. 


“TRẬT TỰ KINH TẾ MỚI” 

Quan điểm của các nước đang 
phát triển về việc thiết lập quan hệ 
bình đẳng và tôn trọng chủ quyền 
dân tộc của các nước, chống lại 


tình trạng các nước đề quốc bó: lột 
các dân tộc trong tình hình kinh tế 
thế giới trước đây. 

“TRẬT TỰ MỚI" 

Từ mà bọn phát xít nêu lên trong 
thời kì Chiến tranh thế giới thứ hai, 
để vin vào đó đàn áp dã man nhân 
dân các nước bị chúng chiếm 
đóng, và đánh đổ bọn đế quốc 
Anh, Pháp, Mỹ, để thiết lập "trật tự 
mới" của chúng. 


TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI (sau 1991) 

Trật tự thế giới dần dần được hình 
thành sau năm 1991, khi "chiến 
tranh lạnh" chấm dứt, "trật tự hai 
cực lanta" sụp đổ. Trật tự này đang 
bị giằng co trong việc phân chia 
thế lực theo khuynh hướng "một 
cực" hay "đa cực". Điều này phụ 
thuộc vào nhiều nhân tố (thực lực 
kinh tế, chính trị, quân sự của các 
nước lớn, sự phát triển của lực 
lượng cách mạng thế giới, sự phát 
triển của cách mạng khoa học - 
công nghệ. Trừ Mỹ, các nước lớn 
muốn duy trì thế giới "đa cực". 


TRÊKA (Tcheka) 


Tổ chức an ninh chống phản gián 
của nước Nga Xô viết, thành lập 
năm 1917. 


 dfiên tíuudf ngự ficÍt sứ phố thông 


437 


TRÌ CHÂU 

Viên quan cai trí một châu ở miền 
núi thời phong kiến và Pháp thuộc. 
Chức trí châu chính thức đặt từ 
thời Lý, riêng các châu ở biên giới 
có chức châu mục: thường các hào 
trưởng địa phương giữ chức này. 
Đầu đời Trần Thái Tông đặt chức 
chuyển vận sứ ở các châu. Đời 
Trần Dụ Tông đặt chức Thông 
phán, đời vua Thuận Tông mỗi 
châu đều đặt Thông phán, Thiêm 
phán. Đầu thời Hậu Lê, sau khi 
dẹp vên giặc Minh, Lê Lợi lên ngôi 
đặt các chức Phòng ngự sứ và 
Chiêu thảo sứ ở các châu. Riêng 
các châu ở ngoại phiên thì đặt 
chức Tri châu, Đại Tri châu để bổ 
cho các tù trưởng. Đến đời Lê 
Thánh Tông đổi đặt cả nước thành 
13 xứ thừa tuyên, định lại phủ, 
huyện, châu. Các chức ở châu đều 
bãi bỏ, chỉ đặt quan Trí châu, 
phẩm trật ở hàm tòng thất phẩm. 
Từ thời LêTrung hưng về sau vẫn 
theo như Vậy. 


TRÍ HUYỆN 


Viên quan cai trị đứng đầu một 
huyện dưới thời phong kiến, thực 
dân. 


Thời Lý - Trần và đầu thời Hậu Lê 
(thế kỉ XV) chưa có chức Tri huyện. 
Đến cuối Trần (vào năm 1388), 
Trần Thuận Tông mới đặt các chức. 
Lệnh uý, Chủ bạ coi giữ các việc 
thu tô thuế và xử các vụ kiện cáo 
trong huyện. Khi mới lên ngôi, Lê 
Lợi mới đặt chức Tuần sát trưởng 
ấn, Chuyển phó sứ là những chức 
quan ở huyện. Đến đời Lê Thánh 
Tông (năm 1460) mới đổi chức 
Chuyển vận sứ làm chức Tri 
huyện. Đầu đời Hồng Đức (1470) 
định lại quan chế, phẩm trật tri 
huyện ở vào hàng Chánh lục 
phẩm. Từ thời Lê Trung hưng vẫn 
theo như thế. Thời Nguyễn vẫn đặt 
chức Tri huyện. 


TRI PHỦ 

Viên quan cai trị đứng đầu một 
phủ ở thời phong kiến, thực dân. 

Chức Tri phủ bắt đầu có từ đầu 
nhà Lý, đến nhà Trần tiếp tục đặt 
chức Tri phủ ở các phủ. Thời Trần, 
chức Tri phủ rất được coi trọng, 
thường do các quan đại thần kiêm 
nhiệm như Thái phó Phùng Tá Chu 
làm Tri phủ Thanh Hoá. Đến đời 
Trần Thuận Tông mới đặt riêng 
chức Trấn phủ sứ, đứng đầu phủ. 
Sang thời Hậu Lê, khi đặt quan lại 
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ở các lộ, phủ cũng đặt chức Tri 
phủ, Đồng Tri phủ. Ở lộ đặt chức 
Tri phủ Chưởng ấn. Đến đời Lê 
Thánh Tông, đầu đời Quang 
Thuận đổi lộ làm phủ, ban ấn Tri 
phủ. Sang đời Hồng Đức, đặt 13 
đạo thừa tuyên mới đặt Trấn thống 
phủ, Phủ thống huyện. Lê Thánh 
Tông định lại quan chế, đặt chức 
Tri phủ vào hàng Tòng lục phẩm 
có nhiệm vụ kiểm tra, xét lại những 
vụ kiện tụng ở các huyện. Từ thời 
Lê trung hưng về sau cũng theo 
thể chế như vậy. Sang thời Nguyễn 
giữ chức danh Tri phủ. 


“TRỊ NGOẠI PHÁP QUYỀN” 


Quyền của một nước được xử 
công dân của mình phạm tội ở 
nước khác theo luật của nước mình 
(không theo luật nước chủ nhà). 
Chế độ này thể hiện tính chất bất 
bình đẳng, sự lệ thuộc một nước 
nhỏ yếu vào nước mạnh. 


TRIẾT HỌC ÁNH SÁNG 


Trào lưu triết học của giai cấp tư 
sản đang lên ở châu Âu (thế kỉ 
XVI, nhất là thế kỉ XVIII và XIX), 
nổi bật ở Pháp, vào “Thế kỉ ánh 
sáng". Còn được gọi là “Chủ nghĩa 
khai sáng". 'Những nhà tư tưởng 


tiến bộ của giai cấp tư sản kịch liệt 
tố cáo sự áp bức, bóc lột của chế 
độ quân chủ chuyên chế và công 
khai đả kích Giáo hội Thiên chúa, 
chỗ dựa tinh thần cho nó. Đảy là 
công cuộc chuẩn bị cho cuộc cách 
mạng tư sản bùng nổ. Tiêu biểu 
cho trào lưu triết học ánh sáng là 
Vônte, Rutxô, Môngtexkiơ. 


TRIỀU 

1- Thời kì một ông vua trị vì: Triều 
Gia Long. 

2- Nói gọn của "triểu đình". 

3- Buổi chầu; bãi triều. 


TRIỀU CỐNG 


Việc bọn phong kiến nước lớn bắt 
nước nhỏ, yếu phải đem lễ vật quý 
hiếm và tiển bạc, có khi cả gái 
đẹp, thợ khéo, người giỏi... nộp cho 
chúng để tỏ lòng quy phục (tuỳ thời 
gian có quy định khác nhau). Thời 
phong kiến, nước ta hàng năm đều 
phải triều cống cho các triều đại 
phong kiến phương Bắc. 


TRIỀU ĐẠI (hay triều) 

Thời gian làm vua của một người 
hoặc một dòng họ: Triều đại nhà 
Lý (1010-1224), triều đại Quang 
Trung (1789-1792). 


điểm thuật ngư Fe tứ piiố trông 
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TRIỀU ĐÌNH 

1- Bộ máy thống trị của Nhà nước 
phong kiến: Triều đình phong kiến 
nhà Nguyễn. 

2- Nơi vua họp các quan bàn bạc 
Việc nước 


TRIỀU KIẾN (lễ) 

Lễ tiếp sứ thần nước ngoài hoặc 
khách quý đến ra mắt vua và các 
quan đại thần. Các quan lại có việc 
cần, các tân Trạng nguyên cũng 
được triều kiến vua. 


TRIỀU THẦN 

Các quan lại triểu đình, bề tôi của 
vua, gồm các quan đại thần văn, 
võ phụ trách các công việc khác 
nhau 


TRIỆU HỒI 

1- Gọi quan chức đang làm việc ở 
nơi xa về triều đình (coi như đình 
chỉ công tác). 

2- Có ý nghĩa tạm ngừng quan hệ 
(ngoại giao) khi gọi đại sứ của 
mình về nước: Triệu hồi đại sứ về 
nước. 

3- (phái) Phái chủ trương sai lầm 
trong việc rút những đại biểu của 
Đảng Công nhân xã hội dân chủ 


Nga ra khỏi Viện ĐÐuma, sau khi 
cách mạng Nga 1905-1907 thất 
bại. 


TRỌNG NÔNG (chính sách) 

1- Chính sách khuyến khích phát 
triển nông nghiệp. 

2- Theo một học thuyết kinh tế, 
lấy nông nghiệp làm chính sách 
căn bản của quốc gia (thế kỉ XVII - 
XVIII). Các triểu đại phong kiến 
thường thi hành chính sách “trọng 
nông, ức thương" ("coi trọng nông 
nghiệp, hạn chế sự phát triển của 
thương nghiệp"). 


TRỌNG THƯƠNG (chính sách) 

1- Chính sách chú ý phát triển 
việc buôn bán, mở rộng giao lưu 
kinh tế giữa các vùng trong nước 
hay với nước ngoài. 

2- Theo một học thuyết kinh tế, 
lấy thương nghiệp làm chính sách 
căn bản của quốc gia (thế kỉ XVI - 
XVII). 


TRỐNG ĐỒNG 

Sản phẩm chủ yếu, nổi tiếng của 
giai đoạn Đông Sơn trong lịch sử 
Việt Nam (có niên đại sớm là 2820 
+ 140 cách ngày nay) vào thời Văn 
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Lang - Âu Lạc. Thời kì này kĩ thuật 
luyện kim (đồng thau) đã phát 
triển, với các sản phẩm: lưỡi cuốc, 
lưỡi cày, lưỡi thuổng, xẻng, lưỡi rìu, 
đặc biệt là trống đồng, thạp đồng, 
đồ trang sức bằng đồng thế hiện 
trình độ kĩ thuật cao. 

Trống đồng là một loại nhạc cụ 
tiêu biểu với kết cấu gồm có phần 
tang phình ra, phần thân và chân 
trống loe ra làm cho hình dáng 
trống đẹp, có sức cộng hưởng để 
âm thanh vang xa. Trên mặt trống 
và thân trống có nhiều hoa văn 
đẹp, phản ánh cuộc sống người 
đương thời: Cảnh người nhảy múa, 
hoá trang, hoà nhạc, giã gạo, đua 
thuyền... Trống đồng thời Đông 
Sơn còn được sử dụng làm hiệu 
lệnh trong chiến đấu, giữ gìn an 
ninh, chôn theo người chết (đồ tuỳ 
táng), trao đổi vôi nước ngoài. 


TRỢ LÍ BỘ TRƯỞNG 

Viên chức cao cấp giúp việc Bộ 
trưởng (thường là Bộ trưởng Ngoại 
giao), đảm nhiệm một số công tác 
do Bộ trưởng giao cho. 
+ TRU DI TAM TỘC 


Giết ba họ của một người (họ 
hàng của cha, họ hàng của mẹ, họ 


hàng của vợ) vì phạm trọng tội như 
giết vua hay phản nghịch: "Vu án 
Lệ chi viên năm 1443 kế: tội 
Nguyễn Thị Lộ có âm mưu giết vua 
nên Nguyễn Trãi cũng bị xử tru di 
tam tộc". 


TRÙ BỊ (hội nghị) 

Hội nghị bàn những vấn đề chuẩn 
bị cho hội nghị chính thức sắp tiến 
hành: Hội nghị trù bị ở Đà Lạt (4- 
1946). 


TRUẤT NGÔI 

Phế bỏ một người đang làm vua 
(để lấy một người khác hoặc tự 
mình lên thay). 


TRUNG Á 

1- Miền đất nằm giữa của châu Á, 
như vùng Tân Cương, Tây Tạng, 
Mông Cổ... 

2- Theo cách gọi của Liên Xô 
(trước đây) phần lãnh thổ châu Á 
thuộc Liên Xô, từ biển Caxpiên 
(phía Tây) đến biên giới Trung 
Quốc (phía Đông), phía Nam đến 
biên giới với lran, Apganixtan. 


TRUNG CỔ (thời Kì) 


Từ thường dùng để chỉ thời kì 
phong kiến, còn gọi là trung đại. 


2w điểm thuật =g lịch sứ pítẩ trông 
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TRUNG CẬN ĐÔNG 

Khu vực bao gồm các nước ở Cận 
Đông và Trung Đông (xuất phát từ 
chỗ đứng ở Tây Âu). 


TRUNG DUNG (học thuyết) 

Quy định về đạo đức, phẩm chất 
của người quân tử. 

X. Quân tử. 


TRUNG ĐẠI (thời kì) 

Thời kì hình thành, xác lập, phát 
triển của chế độ phong kiến 

Thời kì này trải qua các giai đoạn 
sơ kì, trung kì và hậu kì. Ở phương 
Tây (châu Âu) thời kì trung đại dài 
từ thế kỉ V đến giữa thế kỉ XVII; ở 
phương Đông (châu Á) từ thế kỉ III 
TCN đến thế kỉ XIX. 


TRUNG ĐÔNG 

Tên gọi vùng các nước lrắc, Iran 
và Apganixtan (xuất phát từ chỗ 
đứng ở Tây Âu). 


TRUNG HƯNG (thời đại) 

1- Thời đại hưng thịnh trở lại sau 
một thời gian suy giảm: Nhà Lê 
trung hưng. 

2- Thời đại trong lịch sử Pháp từ 
năm 1815 đến năm 1830, từ sau 
Napôlêông I bị thất bại đến Cách 
mạng tháng Bẩy 1870. 


TRUNG HƯNG CÔNG THẦN 

Những người có công lớn trong 
việc giúp nhà vua khôi phục vương 
triểu, còn được gọi là "khai quốc 
công thần": Năm 1527, Mạc Đăng 
Dung cướp ngôi nhà Lê, nhưng sau 
đó một số cựu thần, tôn thất nhà 
Lê đã tập hợp quân, xây dựng lực 
lượng đánh nhau với nhà Mạc. Sau 
khi thắng lợi, nhà Lê lại được khôi 
phục. Những người có công đó 
được gọi là trung hưng công thần. 


TRUNG KÌ 

Tên thường dùng thời thuộc Pháp 
để chỉ miền Trung, từ Thanh Hoá 
đến Bình Thuận, có ý tách biệt, 
chia rẽ với miền Bắc, được gọi là 
Bắc Ki và miền Nam được gọi là 
Nam Ki. 


TRUNG KÌ TRUNG ĐẠI (giai 
đoạn) 

Giai đoạn phát triển của chế độ 
phong kiến ở châu Âu, phân biệt 
với sơ kì trung đại (phong kiến 
hình thành và xác lập), hậu kì 
trung đại (phong kiến suy vong). 
Ở Tây Âu, trung kì trung đại bắt 
đầu từ thế kỉ XII, kết thúc vào thế 
kỉ XV. 
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TRUNG LẬP (nước) 

Nước tuyên bố không tham gia 
chiến tranh, không đứng về một 
bên nào trong hai phe đối địch. 


TRUNG LẬP TÍCH CỰC (đường 
lối) 

Đường lối của những nước tuyên 
bố không nằm trong khối quân sự, 
chính trị nào, nhưng có hoạt động 
chống chủ nghĩa đế quốc, thực 
dân, chống chiến tranh xâm lược, 
ủng hộ phong trào hoà bình thế 
giới, có quan hệ hữu nghị với các 
nước xã hội chủ nghĩa. 


TRUNG NÔNG 


Tầng lớp nông dân có một số 
ruộng đất, trâu bò, nông cụ, căn 
bản tự mình lao động để sinh sống, 
không tham gia bóc lột như địa 
chủ. 


TRUNG QUÂN ÁI QUỐC 

Tư tưởng phong kiến, gắn liền 
việc "yêu nước", với "sự trung 
thành đối với một ông vua". Trong 
quan niệm xưa kia đã là bề tôi thì 
phải trung thành hết mực với vua, 
không bao giờ thờ hai triểu đại. Vì 
vậy, nhiều quan đại thần, cũng như 
quan lại nói chung và các nhà Nho 


Gữ điển thuật ngư fieÍt sứ pÍtố títông 


thường chỉ tôn thờ triểu đai mà 
mình phụng sự; khi dòng họ khác 
lên ngôi vua, họ thường xin vẻ ở ẩn 
chứ không chịu ra làm quan theo 
tỉnh thần "Trung thần bất sự nhị 
quân" (tôi trung không thờ hai 
vua). 


TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM 

Cơ quan lãnh đạo trực tiếp của 
Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam 
trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. Thành lập năm 1961. Là một 
bộ phận của Ban Chấp hành 
Trung ương, gồm một số Uỷ viên 
Trung ương Đảng, do Ban Chấp 
hành Trung ương cử và uỷ nhiệm 
chỉ đạo công tác Đảng ở miền 
Nam. Trung ương Cục có nhiệm vụ 
vận dụng các Nghị quyết, Chỉ thị 
của Trung ương, đề ra chủ trương, 
chính sách, phương châm, kế 
hoạch cụ thể, được thực hiện ở 
miền Nam. 


TRUNG VƯƠNG QUỐC 

Giai đoạn thứ hai trong lịch sử Ai 
Cập cổ đại, kéo dài từ khoảng năm 
2150 đến 1710 TCN. Đây là thời kì 
mà công cụ bằng đồng thau đã 
được sử dụng phổ biến, thương 
nghiệp và mậu dịch hàng hải phát 


Cừ điểm thuật sgữ l¿eÍt tí pitổ thông 
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đạt, nhiều công trình thuỷ lợi được 
xây dựng. Do mâu thuẫn xã hội diễn 
ra ngày một gay gắt nên đã bùng nổ 
nhiều cuộc khởi nghĩa của nô lệ và 
dân nghèo (năm 1750 TCN). 


TRUYỀN BÁ 


Phổ biến rộng rãi: Truyền bá chủ 
nghĩa Mác - Lênin. 


TRUYỀN BÁ QUỐC NGỮ (Hội) 

Tổ chức dạy học chữ quốc ngữ 
trước Cách mạng tháng Tám 1945. 
Hội được thành lập tháng 7-1938, 
do cụ Nguyễn Văn Tố làm Hội 
trưởng. Trong hơn 7 năm hoạt 
động, Hội đã xây dựng được phong 
trào dạy học chữ quốc ngữ, chống 
nạn mù chữ trong cả nước. Đã có 8 
vạn người biết đọc, biết viết. Hội đã 
góp phần nâng cao dân trí, có tác 
dụng tích cực đến việc giáo dục, 
vận động quần chúng thực hiện 
nhiệm vụ cách mạng của Đảng 


TRUYỀN THỐNG 


Những yếu tố về sinh hoạt xã hội, 
văn hoá, tư tưởng, tình cảm... hình 
thành trong quá trình lịch sử của 
một dân tộc, một giai cấp, một 
nước, một địa phương, một đơn vị 
nào đó, được truyền từ đời này 
sang đời khác, thế hệ trước đến 


thế hệ sau. Truyền thống có phần 
tích cực, giúp vào sự tồn tại và 
phát triển, như truyền thống yêu 
nước, lao động (truyền thống tốt 
đẹp), cũng có phần tiêu cực phải 
xoá bỏ. Dưới sự lãnh đạo của giai 
cấp vô sản, những truyền thống 
yêu quý lao động, yêu nước và 
cách mạng được kế tục và phát 
huy cao độ. 


TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC 
Truyền thống của một dân tộc. 
X. Truyền thống. 


TRUYỀN THUYẾT LỊCH SỬ 

Truyện dân gian đời xưa truyền 
lại có nội dung lịch sử: Truyền 
thuyết Âu Cơ và Lạc Long Quân. 


TRUYỆN LỊCH SỬ 

Loại hình văn học về đề tài lịch 
sử, có phần hư cấu của tác giả, có 
phần có thể dùng làm tài liệu tham 
khảo về một nội dung lịch sử. 
Truyện lịch sử có tác dụng bồi 
dưỡng tình cảm, giáo dục tư tưởng 
và gây hứng thú học tập lịch sử 
cho học sinh. 


“TRỰC THĂNG VẬN” (chiến thuật) 


Một chiến thuật quân sự của Hoa 
Kì đã được sử dụng trong chiến 
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tranh xâm lược Việt Nam, dùng 
máy bay lên thẳng cơ động các 
đơn vị tác chiến đánh bất ngờ đối 
phương: Chiến thuật trực thăng 
vận của Mỹ bị đánh đòn nặng đầu 
tiên trong trận ấp Bắc (1963). 


TRỰC TRỊ (chế độ) 

Hình thức cai trị thuộc địa của 
thực dân Pháp. Theo đó, bộ máy 
hành chính do thực dân Pháp trực 
tiếp điều hành, không cần duy trì 
hệ thống chính quyền của người 
bản xứ: Thực dân Pháp đặt chế độ 
trực trị ở Nam Kì trong khi thực 
hiện chế độ bảo hộ cùng với việc 
duy trì chính quyền tay sai Nam 
triều ở Bắc Kì và Trung Kì. 


TRƯNG BINH 

Lấy người dân làm lính (từ dùng 
vào thời phong kiến), thực chất là 
bắt lính. 


TRƯNG CẦU DÂN Ý (Referendum) 

Một hình thức trực tiếp lấy ý kiến 
các công dân (qua phiếu) về một 
việc gì đó; nhân dân có thể thông 
qua hoặc bác bỏ một quyết định 
được hỏi. Ở các nước tư bản, việc 
trưng cầu dân ý thường là một thủ 
đoạn để củng cố quyền lực của 


những người thống trị Ở miền 
Nam, năm 1955, Mỹ - Nguy tổ 
chức trưng cầu dân ý gian lận để 
lật đổ Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm 
lên cầm quyền. 


TRƯNG DỤNG 

Việc chính quyền quyết định tạm 
sử dụng người, hoặc nhà đất, tài 
sản... của tư nhân, cơ quan cấp 
dưới để dùng vào một việc gì đó 
khẩn cấp. 


TRƯNG MUA. 


Nhà nước mua theo giá quy định 
tài sản của tư nhân để sử dụng vào 
việc chung. Ở một số nước, chính 
quyền trưng mua ruộng đất của địa 
chủ để đem chia cho nông dân. 


TRƯNG TẬP. 


Nhà nước tập trung và sử dụng 
sức người, sức của của dân trong 
một thời gian để phục vụ cho một 
mục đích nào đó. 

TRƯNG THU 

Nhà nước lấy tài sản của tư nhân 
dùng vào việc công, không trả tiền, 


nhưng có thể sau một thời gian sẽ 
trả lại 
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“TRƯNG THU LƯƠNG THỤỰC"” 
(chính sách) 

Một chính sách ở Nga trong thời 
kì Cộng sản thời chiến; nông dân 
phải bán với giá rẻ tất cả lúa mì và 
sản phẩm khác còn thừa cho chính 
quyền Xô viết (1919-1920), sau khi 
để lại một phần cần thiết cho bản 
thân và gia đình 


TRƯỚC BẠ (thuế) 

Tiển người dân phải nộp cho 
chính quyển để ghi vào sổ sách 
một việc gì. 


TRƯỜNG KÌ KHÁNG CHIẾN 

Kháng chiến lâu dài - một chiến 
lược quân sự của nhân dân cách 
mạng chống đế quốc xâm lược để 
giành thắng lợi cuối cùng. 


TRƯỜNG QUỐC HỌC HUẾ (X. 
Quốc học) 

Thành lập năm 1896, đào tạo học 
sinh theo chương trình Cao đẳng 
tiểu học (tương đương Trung học 
cơ sở) nhằm mục tiêu đào tạo 
những người có học vấn trung học 
làm việc trong bộ máy thống trị của 
Pháp (thông ngôn, kí lục). Tuy 
nhiên, trong số học sinh trường 
Quốc học, có nhiều người giàu 


lòng yêu nước, tiêu biểu là Nguyễn 
Tất Thành - Hồ Chí Minh sau này, 
Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Võ 
Nguyên Giáp, Tố Hữu. Năm 1936, 
trưởng mở thêm bậc Tú tài (Trung 
học phổ thông), đổi tên là trường 
Trung học Khải Định. Hiện nay là 
trường Quốc học Huế - Đơn vị anh 
hùng thời kì đổi mới. 

TRƯỜNG THỊ 

1- Những nơi diễn ra các kì thi 
Hương. Dưới thời Lê, có 13 trường 
thi, đặt ở Hải Dương, Sơn Nam, 
Tam Giang, Kinh Bắc, Thanh Hoá, 
Nghệ An, Thuận Hoá, An Quảng, 
Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hưng 
Hoá, Thái Nguyên và Phụng 
Thiên. 

Thời Nguyễn cả nước có 6 
Trường thi: Nghệ An, Thanh Hoá, 
Nam Định, Hà Nội, Thừa Thiên, 
Gia Định. Các Trường thì không 
mở cùng một ngày thống nhất, mà 
vào những thời điểm khác nhau. 

2. Nơi các thí sinh làm bài thi dưới 
sự giám sát của một hệ thống các 
quan khảo thí, gồm Chánh khảo, 
Phó khảo, Chánh đề điệu, Phó đề 
điệu, các quan Giám khảo, Sơ 
khảo, Phúc khảo, Thể sát, Mật sát, 
Lại phòng. 
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Trường thi thường đặt ở một khu 
đất rộng, thoáng đãng, cố định ở lị 
sở của một xứ, như Sơn Nam, tỉnh 
Hải Dương, hoặc ở kinh đô (Thăng 
Long, Huế, cho kì thi Hội). Thường 
không xây dựng kiên cố, mà cứ 
mỗi lần thi lại được sửa sang lại. 
Trong trường có nhiều ngôi nhà, 
thường lợp bằng tranh, dùng cho 
việc chấm thi; xung quanh được 
rào kín cẩn thận, có các cửa ra 
vào. Bên trong có dựng các lều 
cho thí sinh ngồi làm bài. Trường 
chia làm bốn khu vực, gọi là bốn 
vi được đặt tên là Giáp, Ất, Tả, 
Hữu. Mỗi vi lại phân làm hai vi: vi 
nhất và vi nhì. Số vi tương ứng 
với số hiệu của thí sinh để ở 
quyển, do các quan Chánh, Phó 
chủ khảo đánh phách. Ở cửa mỗi 
vi có thẻ tre đề tên của thí sinh, 
để cho dễ tìm. 


TRƯỜNG VIỄN ĐÔNG BÁC CỔ 


Thành lập năm 1900. Cơ quan 
nghiên cứu khảo cổ học, lịch sử, 
ngôn ngữ, nghệ thuật, địa lí các 
nước trên bán đảo Đông Dương và 
Viễn Đông (Ấn Độ, Trung Hoa, 
Nhật Bản), có nhiệm vụ bảo tồn, 
xếp loại các hiện vật, di tích lịch sử 
ở Đông Dương. Có tập san riêng - 


tập san Trường Viễn Đông Bác cổ 
(Bulletin de Iecole Francaise d' 
Extrême Orient). Tập san công bố 
nhiều công trình nghiên cứu khoa 
học có giá trị. 


TRƯỞNG LÃO 


1- Phái ôn hoà, một trong hai 
phái theo Thanh giáo (trào lưu tôn 
giáo - chính trị ở Anh vào thế kỉ 
XVI - XVII của giai cấp tư sản). 
Phái này đại diện cho giai cấp tư 
sản, giới thương nhân và quý tộc 
mới lớp trên, phản đối Anh giáo, 
nhưng không chủ trương cải cách 
triệt để do quyền lợi còn gắn bó ít 
nhiều với chế độ phong kiến. Phái 
này muốn thay thế Giáo chủ bằng 
Hội nghị của những người có tuổi 
và ngoan đạo (cho nên có tên là 
"Phái Trưởng lão"). Do địa vị kinh 
tế, nên thái độ của phái Trưởng lão 
thường không kiên định, dễ thoả 
hiệp với thế lực phong kiến. 

2- Hội nghị những người già, có 
tuổi trong thị tộc để bàn và quyết 
định những việc quan trọng. 

3- Là một cơ quan chính quyền 
cao cấp ở Hy Lạp cổ đại. Hội đồng 
Trưởng lão gồm 28 vị trưởng lão và 
hai vua. Họ là những người từ 60 
tuổi trở lên được lựa chọn trong 
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hàng ngũ quý tộc có danh vọng. 
Hội đồng Trưởng lão có vai trò 
quan trọng trong bộ máy Nhà 
nước. Có quyền quyết định những 
vấn đề có liên quan đến vận 
mệnh quốc gia như chiến tranh, 
hoà bình. 


TU SỈ 

Người chuyên việc cúng lễ trong 
một tôn giáo, người làm nghề tôn 
giáo (thường nói về các đạo Cơ 
đốc, đạo Hồi...). 


“TU THÂN, TỀ GIA, TRỊ QUỐC, 
BÌNH THIÊN HẠ” 

Những yêu cầu có tính nguyên 
tắc của Nho giáo đối với một người 
quân tử trong việc rèn luyện mình. 
Trước tiên phải "tu dưỡng bản 
thân", thứ đến biết "sắp xếp việc 
nhà" cho được êm ấm, rồi mới "cai 
trị đất nước" và "dẹp yên thiên hạ". 
Tư tưởng này nhằm tạo ra những 
thể chế chính trị - xã hội được ổn 
định trong gia đình, Nhà nước, để 
củng cố chế độ phong kiến. 


TU VIỆN 


Nơi tập trung nhiều tu sĩ, nơi huấn 
luyện, đào tạo tu sĩ (đạo Cơ đốc, 
đạo Hồi...). 


TỦ BÌNH 

1- Người của đối phương bị bắt 
trong một trận đánh 

2- Người chỉ mù quáng chạy theo 
một điều gì không chính đáng, làm 
theo lệnh của một người nào đó: 
Trở thành tù binh của lòng ham 
muốn danh lợi. 


TÙ TRƯỞNG 

Người đứng đầu một bộ lạc. 

TÚ TÀI 

1- Học vị của người đỗ kì thi 
Hương ngày xưa, dưới bậc Cử 
nhân. 

2- Học vị của người đỗ tốt nghiệp 
Trung học cao cấp thời Pháp thuộc 
(tương đương cấp PTTH ngày 
nay). 


TUẦN HÀNH THỊ UY 

Đi từng đoàn qua các đường phố 
để biểu dương sức mạnh của quần 
chúng cách mạng (một hình thức 
đấu tranh). 


“TUẦN LỄ ĐẪM MÁU” (21-5 đến 
28-5-1871) 

Tuần lễ diễn ra cuộc chiến đấu 
quyết liệt của các chiến sĩ Công xã 
Pari với quân đội của Chính phủ 


448 


Gữừ điển thuật ngữ fiekt sử phổ trông 


phản cách mạng Chie để bảo vệ 
thành quả cách mạng vô sản đầu 
tiên. Giai cấp công nhân Pari đã 
chiến đấu rất anh dũng để bảo vệ 
từng khu phố, từng căn nhà, từng 
tấc đất... Họ thà hi sinh trong chiến 
đấu, quyết không chịu khuất phục 
kẻ thù. Ngày 27-5, quân Chie 
chiếm được khu công nhân 
Bênlœơ (Đông Bắc Pari); gần 200 
chiến sĩ Công xã phải rút vào cố 
thủ ở nghĩa trang Perơ Lasedơ, 
chiến đấu qua từng nấm mồ cho 
đến người cuối cùng. Đến chiều, 
những người sống sót bị dồn tới 
trước bức tường nghĩa trang và bị 
bắn chết hết. Ngày 28-5, chiến luỹ 
cuối cùng của các chiến sĩ Công 
xã bị phá tan. Gần 3 vạn chiến sĩ 
đã hi sinh trong những ngày này, 5 
vạn người bị bỏ tù hoặc đi đày ở 
những thuộc địa xa xôi. Để tưởng 
nhớ đến tinh thần chiến đấu anh 
dũng của các chiến sĩ, hàng năm 
nhân dân Pari đã tổ chức biểu tình 
và đặt hoa tại “Bức tường các 
chiến sĩ Công xã". 


“TUẦN LỄ VÀNG” 


Tuần lễ được tiến hành trong cả 
nước từ 17-9 đến 24- 9-1945 nhằm 
động viên nhân dân quyên góp 


vàng ủng hộ chính quyền cách 
mạng. Chỉ một thời gian ngắn, 
hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã 
góp được 20 triệu đồng và 370 kg 
vàng, góp phần giải quyết những 
khó khăn về tài chính của đất nước 
lúc bấy giờ. 

TUẦN PHỦ 

Người đứng đầu cơ quan chính 
quyền cấp tỉnh ở những tỉnh nhỏ 
thời phong kiến Nguyễn. Dưới chế 
độ Pháp thuộc, chức vụ này được 
giao cho một vị quan Việt Nam 
đảm nhận ở các tỉnh Bắc Kì, Trung 
Kì nhưng thực sự chịu sự điều 
khiển của một viên quan đầu tỉnh 
người Pháp. 


TUẦN VŨ 
Tên gọi khác của Tuần phủ. 


TỤC BIÊN 

Ghi chép, biên soạn theo bộ sách 
trước: "Đại Nam sử kí tục biên". 

TỤC TRUYỀN 


Theo dân gian kể lại: Tục truyền 
rằng thần Kim Quy giúp An Dương 
Vương xây Loa Thành. 


2w điểm traaf sựứ lịch sứ pftố tÍtông 


449 


TÙNG XẺO (tôi) 
X. Lăng tri 


TUỲ VIÊN SỨ QUÁN 

Cán bộ ngoại giao công tác ở các 
Đại sứ quán chuyên phụ trách về 
một lĩnh vực: thương mại, văn hoá, 
quân sư. 


TUYÊN BỐ CHUNG 

Thông báo về kết quả cuộc đi 
thăm, đàm phán giữa đoàn đại 
biểu hai nước, hai đảng, của Hội 
nghị quốc tế giữa các nước, các 
chính đảng, đoàn thể quần chúng. 
Tuyên bố chung mang tính chất 
trang trọng và thể hiện sự nhất trí 
của các bên trong cuộc thăm 
viếng, đàm phán, thảo luận về các 
vấn đề chính trị, kinh tế, quân sự 
quan trọng. 


TUYÊN CHIẾN 


Tuyên bố chiến tranh với một 
nước khác. 


TUYÊN NGÔN 


Văn kiện của một tổ chức, một 
Chính phủ nêu những quan điểm, ý 
kiến có tính chất cương lĩnh về một 
vấn đề lớn: Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản (1848), Tuyên ngôn độc 
lập (1945). 


“TUYẾN NGÔN CỦA ĐẢNG 
CỘNG SẢN” 

Cương 
những người cộng sản" do C. Mác 


lnh của "Đồng minh 
và Ph.Ăngghen soạn thảo, công 
bố tháng 2-1848 ở Luân Đôn dưới 
hình thức một bản Tuyên ngôn. 
Tuyên ngôn gồm Lời mở đầu và 4 
Chương, nêu rõ những luận điểm 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa 
học, khẳng định sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp vô sản là người đào 
mồ chôn chủ nghĩa tư bản và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 


“TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 2-9- 
1945" 


Văn kiện lịch sử do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đọc tại vườn hoa Ba Đình 
ngày 2-9-1945, tuyên bố trước 
đồng bào cả nước và nhân dân thế 
giới về việc thủ tiêu chế độ thực 
dân, phong kiến và thành lập nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 


"Tuyên ngôn độc lập" là tác phẩm 
bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
một bản anh hùng ca mở đầu kỉ 
nguyên của dân tộc Việt Nam - kỉ 
nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa 
xã hội. 
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“TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA 
HỢP CHÚNG QUỐC MỸ (1776)” 

Văn kiện lịch sử ra đời trong cuộc 
chiến tranh giành độc lập của 13 
thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ đưa tới sự 
thành lập Hợp chúng quốc Mỹ 
(USA). Bản Tuyên ngôn độc lập do 
Tômat Giêpphenxơn (một nhân vật 
dân chủ tiến bộ) soạn thảo, được 
thông qua ở Đại hội Philađenphia 
ngày 4-7-1776. Bản tuyên ngôn tố 
cáo chế độ áp bức thuộc địa của 
thực dân Anh, tuyên bố các thuộc 
địa liên hiệp với nhau và tách khỏi 
nước Anh. Tuyên ngôn khẳng định: 
Mọi người sinh ra đều bình đẳng, 
tạo hoá đã cho họ những quyền 
bất khả xâm phạm, quyền sống, 
quyền tự do và quyền mưu cầu 
hạnh phúc. Với Tuyên ngôn độc 
lập, lần đầu tiên người ta tuyên bố 
nguyên tắc chủ quyền của nhân 
dân và những quyền tự do dân chủ 
tư sản. 


“TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN 
VÀ DÂN QUYỀN” 

Văn kiện có tính chất cương lĩnh 
trong Cách mạng tư sản Pháp 
1789, do Quốc hội lập hiến thông 
qua ngày 26-8-1789. Bản "Tuyên 
ngôn" gồm Lời mở đầu và 17 Điều, 


được soạn thảo dựa trên những tư 
tưởng tiến bộ của "Thế kỷ ánh 
sáng" ở Pháp. Tuyên ngôn nêu lên 
những nguyên tắc căn bản của xã 
hội mới: Mọi người sinh ra và sống 
tự do và bình đẳng về các quyền 
(Điều 1); tự do cá nhân, tự do ngôn 
luận, tự do tín ngưỡng; tự do an 
toàn và tự do chống áp bức, được 
xem là những quyền tự nhiên và 
tuyệt đối của con người và của 
công dân; quyền tối cao là của dân 
tộc; luật pháp là biểu thị ý chí bình 
đẳng trước pháp luật. Quyển tư 
hữu là "quyền bất khả xâm phạm 
và thiêng liêng" (Điều 17). 


TUYÊN UÝ 

Linh mục, sĩ quan khoác áo linh 
mục, làm lễ theo đạo Thiên chúa 
trong quân đội một số nước đế 
quốc, như Tuyên uý trong quân đội 
viễn chinh Pháp. 


TUYỂN HẦU 


Chúa phong kiến ở Tây Âu có 
nhiều quyền lực, được xét chọn, 
đứng đầu một lãnh địa lớn. 


TUYỆT GIAO 


Cắt đứt quan hệ kinh tế, ngoại 
giao, chính trị ... với một nước khác 
(có thể dẫn tới chiến tranh). 


7w điển thuật nga lịch sứ pitổ thông 


451 


TUYỆT THỰC 


Nhin ăn để đấu tranh buộc nhà cầm 
quyền phải giải quyết các yêu cầu 


TƯ BẢN (chủ nghĩa) 

Hinh thái kinh tế - xã hội tiếp sau 
chế độ phong kiến. Thời kì tư bản 
chủ nghĩa bắt đầu từ Cách mạng tư 
sản Hà Lan thế kỉ XVI. Với thắng 
lợi của Cách mạng tháng Mười 
Nga 1917, mở đầu thời kì quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa 
xã hội. Chế độ tư bản xây dựng 
trên cơ sở giai cấp tư sản thống trị, 
bóc lột giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động ở chính quốc và các 
thuộc địa. Phong trào đấu tranh 
của công nhân và nhân dân lao 
động làm bùng nổ các cuộc cách 
mạng vô sản, phong trào giải 
phóng dân tộc đưa cách mạng đến 
thắng lợi. 


TƯ BẢN CÔNG NGHIỆP 


Bộ phận tư sản kinh doanh, sản 
xuất công nghiệp. 


TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN (giai đoạn) 

(Còn gọi: Tư bản lũng đoạn). Giai 
đoạn phát triển của chủ nghĩa tư 
bản tiếp sau giai đoạn tự do cạnh 
tranh. Thường gọi là giai đoạn đê" 


quốc chủ nghĩa. Theo Lênin, giai 
đoạn tư bản độc quyền nổi lên 
những đặc trưng: Sự hình thành 
các công ti độc quyền, sự ra đời tư 
bản tài chính, việc xuất cảng tư 
bản mạnh mẽ, sự ra đời những độc 
quyền quốc tế, sự hoàn thành 
phân chia lãnh thổ thế giới và đòi 
chia lại thuộc địa giữa các đế quốc. 
Giai đoạn tư bản độc quyền bộc lộ 
những mâu thuẫn gay gắt của chủ 
nghĩa tư bản. 


TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ 
NƯỚC (thời kì) 

Giai đoạn phát triển hiện nay của 
chủ nghĩa tư bản. Đó là sự dung 
hợp giữa các tập đoàn tư bản lũng 
đoạn với Nhà nước tư sản thành 
một bộ máy thống trị có quyền 
hành vô hạn, phục vụ cho lợi ích 
"tối cao" của các tập đoàn tư bản 
lũng đoạn. 

Những năm gần đây, chủ nghĩa tư 
bản lũng đoạn Nhà nước còn phát 
triển thành chủ nghĩa tư bản độc 
quyền siêu quốc gia (sự độc quyền 
trên phạm vi nhiều quốc gia). 


TƯ BẢN NGÂN HÀNG 


Bộ phận tư sản làm chủ các ngân 
hàng lớn, kinh doanh tiền tệ. 
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TƯ BẢN TÀI CHÍNH 


Sự kết hợp chặt chẽ giữa tư bản 
công nghiệp và tư bản ngân hàng 
trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 


TƯ DOANH 

Việc kinh doanh công, thương 
nghiệp của tư nhân. 

TƯ ĐIỂN 

X. Ruộng tư. 


TƯ HỮU TÀI SẲN (chế độ) 

Hình thức sở hữu mà tất cả tư liệu 
sản xuất và sản phẩm lao động 
thuộc về cá nhân. Chế độ tư hữu 
tài sản dẫn tới sự phân chia xã hội 
thành giai cấp đối kháng. 

TƯ LIỆU 

Tài liệu dùng cho một vấn đề học 
tập hay nghiên cứu: Sưu tầm tư 
liệu lịch sử. 

TƯ LIỆU SẢN XUẤT 


Toàn bộ điều kiện vật chất và 
phương tiện cần thiết để sản xuất 
ra của cải vật chất. 


TƯ SẲN (giai cấp) 


Một giai cấp cơ bản của xã hội tư 
bản chủ nghĩa, chiếm hữu tư liệu 
sản xuất, làm chủ nhà máy, xí 


nghiệp... tiến hành bóc lột sức lao 
động thặng dư của công nhân. Giai 
cấp tư sản mâu thuẫn đối kháng 
với giai cấp công nhân 

TƯ SẢN DÂN TỘC (giai cấp) 

Bộ phận giai cấp tư sản ở nước 
thuộc địa, phụ thuộc, gồm các chủ 
nhà máy sản xuất, các cửa hàng 
buôn bán, họ thường bị đế quốc 
chèn ép về quyền lợi nên có mâu 
thuẫn với bọn thực dân, trong một 
chừng mực nhất định có tinh thần 
yêu nước chống đế quốc. 


TƯ SẢN MẠI BẢN (tầng lớp) 

Tầng lớp trong giai cấp tư sản ở 
nước thuộc địa, phụ thuộc, làm đại lí 
cho công ti tư bản độc quyền hoặc 
có tham gia bỏ vốn vào công ti đế 
quốc. Do quyền lợi gắn bó với bọn 
đế quốc nên tư sản mại bản chống 
lại cách mạng giải phóng dân tộc và 
cách mạng vô sản. 


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1- Hệ thống quan điểm hình 
thành trong quá trình cách mạng 
Việt Nam từ đầu thế kỉ XX trở đi. 
Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống 
quan điểm, đường lối về thực hiện 
cách mạng giải phóng dân tộc, xây 
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dựng chế độ dân chủ nhân dân, 
tiến dần lên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. không kinh qua giai đoạn 
phát triển tư bản chủ nghĩa, nhằm 
xây dựng một nước Việt Nam hoà 
bình, độc lập, thống nhất, dân chủ 
và giàu mạnh, góp phần vào cách 
mạng thế giói. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận 
dụng sáng tạo và bước phát triển 
niới của chủ nghĩa Mác - Lênin vào 
điều kiện lịch sử cụ thể của cách 
mạng Việt Nam. 

Tư tưởng Hồ chí Minh được hình 

ành trên cơ sở truyền thống dân 
vộc, chủ yếu là truyền thống yêu 
nước, tinh hoa văn hoá nhân loại 
mà chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở 
lí luận chủ yếu và hoạt động của 
bản thân Hồ Chí Minh. 

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh 
gồm nhiều mặt: Tư tưởng dân tộc 
và độc lập dân tộc; tư tưởng cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về 
Đảng cầm quyển; tư tưởng văn 
hoá, tư tưởng chủ nghĩa nhân văn; 
tư tưởng đại đoàn kết dân tộc...: 


"Đảng Cộng sản Việt Nam đã lấy 
chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh làm nền tảng tư 


tưởng, kim chỉ nam cho hành 
động..." 

2- Khoa học nghiên cứu về tư 
tưởng Hồ Chí Minh 


TƯ VẤN (hội đồng) 

Tổ chức những người góp ý kiến 
về một vấn đề để chính quyền 
tham khảo trước khi quyết định. 

TỪ CHỨC 

Xin thôi giữ chức vụ đang giữ. 

TỪ TRẦN 

Chết vì bệnh tật (dùng với nghĩa 
trang trọng). 

TỨ DÂN 

Chỉ bốn hạng người trong chế độ 
phong kiến: Sĩ nông, công, 
thương, thể hiện quan điểm coi 
trọng lao động trí óc, coi thường 
lao động chân tay. Nhân dân ta lại 
có câu: Nhất sĩ, nhì nông, hết gạo 
chạy rông, nhất nông, nhì sĩ" 


“TỨ BẤT TỬ” (tục thờ) 

Tục thờ "bốn người không chết" 
của nhân dân Việt Nam: Tản Viên, 
Thánh Gióng, Chữ Đồng Tử và 
Liễu Hạnh. 
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Tản viên (trong truyền thuyết “sơn 
Tỉnh - Thuỷ Tinh"), 

Thánh Dóng (trong truyền thuyết 
"Phù Đổng Thiên Vương") tượng 
trưng cho sức mạnh của nhân dân 
chỉnh phục tự nhiên, chiến thắng 
quân giặc cướp nước. . . 

Chử Đồng Tử, người nông dân 
nghèo đã cùng vợ với hai bàn tay 
trắng xây dựng được cơ nghiệp, là 
tượng trưng cho mong muốn một 
cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc. 

Liễu Hạnh, con gái Ngọc Hoàng 
xin cha xuống trần để sống cuộc 
đời trần tục, thể hiện khát vọng 
cuộc sống tự do, bình dị của con 
người. 

“TỨ ĐẠI GIA” 

Tập đoàn thống trị Trung Quốc 
thời Quốc dân đảng, gồm người 
của bốn gia đình lớn, tiêu biểu là 
Tưởng Giới Thạch (Tổng thống), 
Tống Tử Văn (Thủ tướng), Khổng 
Tường Hy (Bộ trưởng Tài chính), 
Trần Lập Phu (phụ trách tổ chức 
của Ban Chấp hành Trung ương 
Quốc dân đảng). 

“Tứ đại gia" nắm giữ những vị trí 
then chốt trong nền kinh tế đất 
nước, làm chủ 3.490 trong tổng số 


4.635 ngân hàng, 50% vốn đéu tư 
vào công nghiệp. "Tứ đại gia" +ắm 
trong tay chính quyền và bộ máy 
Quốc dân đảng. 


Do thắng lợi của Cách mạng` 
Trung Quốc 1-10-1949, sự thống 
trị của "Tứ đại gia" bị lật đổ, tài sản 
bị quốc hữu hoá. 


“TỨ ĐẠI KHÍ” 

Bốn công trình nghệ thuật lớn của 
nền văn hoá Việt Nam (sách cú ghi 
“An Nam tứ đại khí"). Đó là: Tượng 
Phật chùa Quỳnh Lâm ở Đông 
Triểu (Quảng Ninh). Chùa được 
xây dựng khoảng thế kỉ XI có pho 
tượng Di Lặc bằng đồng cao 6 
trượng (khoảng gần 4 mét). Tháp 
Báo Thiên gồm 12 tầng, cao 20 
trượng (khoảng 13 mét), xây dựng 
vào năm 1057 ở chùa Sùng Khánh 
(gần hồ Hoàn Kiếm). Tháp xây 
báng đá và gạch, riêng tầng thứ 12 
đúc bằng đồng. Chuông Quy Điền 
đúc năm 1011, dự định treo trong 
một toà tháp chuông bằng đá xanh 
cao 8 trượng (6 mét); nhưng 
chuông quá to, với đường kính 1,5 
trượng (khoảng 1 mét), cao 3 
trượng (2 mét), nặng tới vài vạn 
cân nên không treo được, để ở 
ngoài ruộng, đến năm mùa nước 
ngập, rùa vào ở, nên dân gian gọi 
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là "ruộng rùa”. Vạc Phổ Minh đúc 
bằng đồng ở thời Trần đặt ở sân 
chùa Phổ Minh (làng Tức Mặc, 
Nam Định). Vạc cao khoảng 1,6 
mét, đường kính gần 4 mét, năng 
trên 7 tấn 

Các công trình nghệ thuật này bị 
bọn xâm lược phong kiên Minh, 
thực dân Pháp phá huỷ. 


TỨ ĐỨC TAM TÒNG 

Lễ giáo phong kiến (theo quan 
niệm Nho giáo), bắt người con gái 
thực hiện bốn điều: Công (giỏi việc 
trong nhà), dung (đẹp), ngôn (lời 
nói lễ phép), hạnh (tính nết ngoan 
ngoãn) và phải chịu theo "ba theo” 
(ba phụ tùng): Tại gia tòng phụ (ở 
nhà thì vâng lệnh cha), xuất giá 
tòng phu (đi lấy chồng thì theo 
chống), phu tử tòng tử (chồng chết 
thì theo con trai). 


TỨ MÃ PHANH THÂY 

Hình phạt theo luật phong kiến, 
buộc chân tay kẻ phạm tội vào bốn 
con ngựa, rồi đánh cho mỗi ngựa 
chạy một ngả để xé xác. 


TỨ THƯ NGŨ KINH 


Những bộ sách được coi là sách 
cốt yếu của Nho giáo. Tứ thư gồm 
có “Đại học", “Trung dung", "Luận 


ngữ, “Mạnh tử". Ngũ kinh là "Kinh 
Thi", Kinh Thư”, "Kinh Dịch”, “Kinh 
Lễ”, "Kinh Xuân Thu" (cũng có 
thêm "Kinh Nhạc” thành lục kinh). 
Các bộ sách này thể hiện tư tưởng 
của Khổng Tử trong việc xác định 
"Các đạo của thánh hiển đời 
trước". Sau khi Khổng Tử mất, các 
bộ sách do ông biên soạn đều do 
học trò chép tay truyền cho nhau. 
Do chiến tranh thời Chiến quốc, rồi 
chính sách đốt sách đời Tẩn nên 
những nguyên bản bị mất gần hết. 
Các nhà Nho đời sau góp nhặt và 
biên soạn thành bộ Tứ thư, Ngũ 
kinh ngày nay. 


TỬ (tước) 

1- Tước vị thứ năm trong bậc 
thang phong kiến sau các tước 
vương, công, hầu, bá và trên nam 
tước. Ở châu Âu người được phong 
gọi là tử tước. 

2- Tử còn dùng để nói về người 
được kính trọng: Khổng Tử, Mạnh 
Tử, Lão Tử, Trang Tử... 


TỬ HÌNH (tội) 
Tội phải chết. 
TỰ 


Tên chữ của một người kèm theo 
tên huý. 
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TỰ CẤP TỰ TÚC 
X. Kinh tế tự cung tự cấp. 


TỰ CHỦ 

1- (quyền). Quyền hành động 
theo ý muốn của mình, không bị 
người khác áp đặt, bó buộc. 


2- (thành phố) X. Thành thị tự do. 

TỰ DIỆT CHỦNG 

X. Diệt chủng. 

TỰ DO BÁO CHÍ 

Quyền viết báo không bị cấm, bị 
kiểm duyệt. 

TỰ DO HỘI HỌP 

Quyền tổ chức bàn luận chung về 
các vấn đề một cách công khai. 

TỰ DO NGÔN LUẬN 

Quyền được phát biểu ý kiến về 
các vấn đề của con người, của đất 
nước trên báo chí, trên diễn đàn. 

TỰ DO TÍN NGƯỠNG 

Quyền được theo , hoặc không 
theo bất cứ một tôn giáo nào. 

TỰ GIÁC (giai cấp) 

X. Giai cấp “cho nó”. 


TỰ LỰC CÁNH SINH (đường lối) 

Đường lối cách mạng dựa nào 
sức mạnh nhân dân là chính để 
tiến hành đấu tranh thắng lợi, 
không ỷ lại vào bên ngoài giúp đỡ: 
Trường kì kháng chiến, tự lực cánh 
sinh. 


TỰ PHÁT (đấu tranh) 

Phát sinh tự nhiên, không có Sự 
lãnh đạo, chưa có ý thức giác ngộ. 

TỰ QUÂN 


Vua vừa mới lên nối ngôi. 


TỰ QUYẾT (quyền) 

Quyền của một dân tộc làm chủ 
vận mệnh của mình, không bị ép, 
buộc vào dân tộc khác: Quyền dân 
tộc tự quyết. 


TỰ TÔN (tinh thần) 
Không để cho người khác khinh 
mình là hèn kém: Tự tôn dân tộc. 


TỰ TRỊ (khu vực, quốc gia) 

Tự quản lí những công việc nội bộ 
theo đường lối chung của cả nước 
hay quốc gia: Khu vực tự trị, nước 
Cộng hoà tự trị trong Liên bang 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết 
(trước đây). 
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TỰ VỆ 

1- (chiến tranh) Chiến tranh để 
bảo vệ đất nước mình khi bị xâm 
lược hay tấn công 

2- (đội) Bộ phận lực lượng vũ 
trang của nhân dân tổ chức ở địa 
phương để tham gia giữ trật tự, trị 
an, bảo vệ an toàn xã hội ở địa 
phương 


TỰ VỆ ĐỎ 

Lực lượng tự vệ được thành lập 
trong cao trào Xô viết Nghệ - Tỉnh 
(1930-1931); gồm những người ưu 
tú, có tinh thần hăng hái, can đảm, 
có sức khoẻ trong các tổ chức 
Công hội đỏ, Nông hội đỏ, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản... được trang 
bị gây, giáo, mác..., để bảo vệ các 
cuộc đấu tranh của quần chúng, 
trần áp bọn phản cách mạng. 

TƯỚC 

Danh hiệu phong kiến, kèm theo 
chức vị, thể hiện thứ bậc cao quý, 
sang trọng của quý tộc. Thang 
tước thời phong kiến có sáu bậc: 
vương, công, hầu, bá, tử, nam. Mỗi 
tước đều gắn với những quyền lợi 
và quyền lực nhất định, được cha 
truyền con nối. 


TƯỚC ĐOẠT 

Dùng sức mạnh lấy đi cái mà 
người nào đó đã có nhưng không 
chính đáng: Tước đoạt tài sản của 
bọn phản cách mạng. 


TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG 
Lực lượng hai bên (đối địch) đặt ở 
trong thế so sánh với nhau. 


TƯƠNG TRUYỀN 

Truyền bằng miệng, không hoàn 
toàn có căn cứ (một câu chuyện) 
từ đời này sang đời khác: Tương 
truyền rằng Âu Cơ lấy Lạc Long 
Quân, đẻ một bọc có 100 trứng, nở 
100 con. 


TƯỚNG QUÂN 
X. Sôgun. 


TƯỚNG QUỐC 

Chức quan đại thần thời phong 
kiến làm công việc của Tể tướng. 
Đời Trần Thái Tông đặt quan mới 
đổi chức Phụ quốc Thái uý thành 
Tả hữu Tướng quốc. Thời Trần chỉ 
lấy thân vương trong tôn thất giữ 
chức này. Sau khi dẹp xong giặc 
Minh, Lê Lợi cũng đặt chức Tướng 
quốc, gia thêm "Kiểm hiệu bình 
chương quân quốc trọng sự". Đến 
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đời Lê Thánh Tông bãi bỏ chức 
này. Đến đời Hồng Thuận (đầu thế 
kỉ XVI), vua Tương Dực lại đặt Bình 
chương phụ quốc (làm công việc 
như Tướng quốc trước kia). Sang 
thời Lê trung hưng có các tên gọi 
khác, như Tả tướng Thái uý; thời 
chúa Trịnh Tùng có chức Tham 
tụng. Các chức vụ này đều làm 
công việc như Tướng quốc trước 
đây. 


TƯỢNG LÂM 

Tên một huyện, thuộc quận Nhật 
Nam, đất đô hộ của nhà Hán 
(Trung Quốc), nơi lập nước Lâm 
Ấp, tiền thân của vương quốc cổ 
Chămpa; Tượng Lâm là huyện ở 
xa nhất về phía Nam của quận 
Nhật Nam, nay là các tỉnh Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. 


 điểu thuật „ạ ch sứ phổ thung 
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Ễ 2 
UNESCO 


(Viết tắt từ "The United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization", nghĩa là "Tổ chức 
Giáo dục, Khoa học và Văn hoá 
của Liên Hợp Quốc"). Thành lập 
ngày 4-11-1946. Mục đích là đóng 
góp vào việc bảo vệ và củng cố 
nền hoà bình và an ninh thế giới, 
chống chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc, thông qua việc hợp tác về giáo 
dục, khoa học và văn hoá với tinh 
thần tôn trọng chân lí, luật pháp, 
quyền con người và quyền tự do cơ 
bản cho con người. 

Về giáo dục, chủ yếu giúp các 
nước xoá nạn mù chữ, phát triển 
giáo dục. 

Về khoa học, giúp đỡ việc nghiên 
cứu và trao đổi thông tin khoa học. 
Về văn hoá, quan tâm đến bảo tồn 
và phát triển âm nhạc, hội hoạ, 
văn hoá, nghệ thuật.. của các dân 


tộc; đặc biệt việc gìn giữ và khôi 
phục các di tích lịch sử nổi tiếng, 
như đền Pactênông (ở Hy Lạp), 
các đền cổ ở Ai Cập 

UNICEF 


(Viết tắt cụm từ "The United 
Nations International Children's 
Emer Fund" - "Quỹ Nhi đồng Liên 
Hợp Quốc”): Cơ quan của Liên Hợp 
Quốc, thành lập năm 1946, nhằm 
giúp đỡ các nước cải thiện điều kiện 
sống về vật chất và xã hội của trẻ 
em trong các lĩnh vực y tế, thực 
phẩm, giáo dục, đào tạo... Hội đồng 
chấp hành là cơ quan lãnh đạo, Ban 
thư kí điều hành công việc của 
UNICEP. Trụ sở ở Niu Oóc (Mỹ). 
Việt Nam là thành viên. 


UNITA 


(Viết tắt cụm từ "National Union 
for the Total Independence of 
Angola" - "Liên minh dân tộc cho 


460 


ữ điển thuật ngữ Hieit sử pitổ tÍítôøg 


nền độc lập hoàn toàn Ăngôla") 
Ra đời năm 1968, do Savennicbi 
cầm đầu. Tổ chức của những 
người Ăngôla, tay sai của đế quốc 
Mỹ, chống lại những người MPLA, 
đã kiểm soát được miền Nam và 
Đông Nam Ăngôla. Cuộc xung đột 
vũ trang của UNITA được Mỹ giúp 
đỡ về tiền tài, vũ khí để chống lại 
MPLA kéo dài trong nhiều năm 
vẫn chưa chấm dứt, gây nhiều tổn 
thất về người và của cải. 


UTÔPIA ("Utopia") 


1- Nhan đề tác phẩm của Tomát 
Mo (Thomas More, 1478-1535), 
được hoàn thành vào năm 1513. 
Dưới hình thức đối thoại, tác phẩm 
phản ánh sự ph¿n kháng mạnh mẽ 
của lớp người vô sản đầu tiên 
chống lại sự bóc lột của giai cấp tư 
sản trong thời kì tích luỹ nguyên 
thủy tư bản. Ông lên án chế độ tư 
bữu là nguồn gốc của mọi tội ác 
trong xã hội và chủ trương xây 
dựng một đời sống ấm no cho mọi 
người, không có chế độ người bóc 
lột người. Ông hình dung và thiết 
kế một xã hội như vậy trên một 
hòn đảo; ở đó không có chế độ tư 
hữu, không có giàu nghèo; chế độ 
công hữu được thực hiện, không có 


trao đổi: moi người đều lao động, 
có quyển bình đẳng về chính trị; 
nhân viên quản lí Nhà nước do dân 
bầu cử, không có bất cứ đặc quyền 
gì, có thể bị thay thế bất cứ lúc 
nào. 

2- Chuyển nghĩa dùng để chỉ một 
đường lối chính trị mang tính chất 
mơ mộng, không thực tế, không 
thể nào thực hiện được. 


X. Chủ nghĩa xã hội không tưởng. 


UY QUYỀN 

Quyền hành lớn của một người có 
địa vị, quyền thế, buộc người khác 
phải theo 


UỶ BAN 

Tổ chức gồm một số người được 
cử ra để hoàn thành một số nhiệm 
vụ nhất định (về chính zrị, về kinh 
tế v.v...) theo những quy định nào 
đó: Uỷ ban Giải phóng dân tộc Việt 
Nam (8-1945) 


UỶ BẢN BẢO VỆ HOÀ BÌNH 
THẾ GIỚI 

(Viết tắt tiếng Anh WPC). Cơ 
quan quốc tế lãnh đạo cuộc đấu 
tranh của đông đảo nhân dân thế 
giới chống chiến tranh, bảo vệ hoà 
bình. Thành lập tháng 4-1949. Trụ 
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Sở đặt tại Henxinki (thủ đô Phần 
Lan). Hiện có khoảng 150 nước 
thành viên, trong đó có Việt Nam 
Ngoài các nước thành viên, còn có 
một số nhà lãnh đạo của các tổ 
chức quốc tế, phong trào giải 
phóng dân tộc, văn hoá, xã hội... 

Xem thêm: Phong trào các chiến 
sĩ hoà bình thế giới. 

“UỶ BẢN CHÂU ÂU” 

1- Tổ chức quốc tế được thành 
lập năm 1949, về danh nghĩa để 
nghiên cứu "Các vấn đề kinh tế, 
văn hoá"), nhưng thực tế là nhằm 
thống nhất các nước tư bản châu 
Âu chống lại các nước xã hội chủ 
nghĩa. Theo Điều lệ, “Uỷ ban châu 
Âu" có các cơ quan như Hội đồng 
Bộ trưởng Ngoại giao, cơ quan tư 
vấn, trong đó Anh và Pháp chiếm 
18 ghế, các nước còn lại mỗi nước 
có từ 3-6 ghế. Trụ sở đặt ở thành 
phố Xtơrabuốc (Pháp). 

2- Một trong bốn cơ quan chính 
của EU: Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ 
ban châu Âu, Nghị viện châu Âu 
và Toà án châu Âu. Uỷ ban châu 
Âu là cơ quan điều hành của EU, 
gồm 20 uỷ viên, nhiệm kì 5 năm, 
do các Chính phủ nhất trí cử ra và 


chỉ bị bãi miễn với sự nhất trí của 
Nghị viện châu Âu. 


UỶ BAN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG 
VIỆT NAM 


Do Đại hội quốc dân Tân Trào 
(16-17 tháng 8-1945) bầu ra, do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, có 
nhiệm vụ lãnh đạo cuộc Tổng khởi 
nghĩa, kiến thiết nền độc lập nước 
nhà. Uỷ ban là Chính phủ lâm thời, 
ngày 27-8-1945 được mở rộng 
thành Chính phủ lâm thời của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 


X. Quốc dân đại hội. 


UỶ BAN GIÁM SÁT QUỐC TẾ 

Uỷ ban gồm đại biểu một số nước 
do hai hoặc nhiều nước thoả thuận 
hay tổ chức quốc tế cử ra để theo 
dõi, kiểm tra việc thi hành một 
Hiệp định nào đó hoặc một vấn đề 
quốc tế cùng quan tâm: Uỷ ban 
Giám sát quốc tế về đình chiến ở 
Đông Dương (1954). 


UỶ BAN HÀNH ĐỘ::^ 

Tổ chức ra đời năm 1936 nhằm tập 
hợp lực lượng quần chúng, thu thập 
dân nguyện, chuẩn bị cho Đông 
Dương đại hội. Các Uỷ ban hành 
động được thành lập ở nhiều nơi 
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trong nước và ngày càng hoạt động 
công khai. Ở Nam Kì, đến cuối tháng 
9-1936, hơn 600 Uỷ ban hành động 
của công nhân, nông dân, công 
chức được thành lập. Nhiều Uỷ ban 
hành động có trụ sở, tổ chức sinh 
hoạt chính trị công khai, tố cáo việc 
đàn áp, bóc lột của nhà cầm quyền, 
kêu gọi đoàn kết, đòi các quyền tự 
do, dân chủ và cải thiện đời sống 
của nhân dân. 

Sau một thời gian hoạt động, 
ngày 15-9-1936, chính quyền thực 
dân ở Đông Dương ra lệnh giải tán 
các Uỷ ban hành động. 


UỶ BAN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 
CỘNG SẢN 


Còn gọi là Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng. Cơ quan lãnh đạo cao 
nhất của Đảng Cộng sản giữa hai 
kì đại hội, do Đại hội bầu. Nhiệm kì 
theo thời gian cách nhau của hai kì 
đại hội. 


UỶ NHIỆM THƯ 

(Theo quy cách ngoại giao). Thư 
của nguyên thủ quốc gia trao cho 
Đại sứ (hoặc đặc phái viên) để 
trình với lãnh đạo Chính phủ nước 
ngoài trước khi làm nhiệm vụ công 
tác được giao. 


UỶ QUYỀN 

Trao quyền của mình (đã được 
quy định) cho một người làm thay 
một công việc (trong một thờ: gian 
nào đó). 


UỶ TRỊ (đất) 

Một hình thức quản lí một thuộc 
địa theo quyết định của Hội Quốc 
Liên sau Chiến tranh thế giơi thứ 
nhất (1914-1918) khi đế quốc Đức 
bại trận. Về căn bản, Đức giao 
thuộc địa của mình cho Hội Quốc 
Liên rồi Hội Quốc Liên giao cho 
một nước khác quản lí (Li băng trở 
thành đất uỷ trị của Pháp từ 1920). 
Thực chất của việc này là bọn đế 
quốc trao tay nhau thuộc địa, 
chống lại phong trào giải phóng 
dân tộc. 


ỨC THƯƠNG (chính sách) 

Chính sách của Nhà nước phong 
kiến kìm chế sự phát triển của 
thương nghiệp. 


ỨNG CHẾ (lệ) 

Việc kiểm tra lại trình độ của 
những người đã đỗ Tiến sĩ trước khi 
cấp bằng và bổ nhiệm chức vụ. 
Theo quy định này, tất cả những 
Tiến sĩ đã vinh quy rồi, được triệu 
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tập về Kinh đô (Thăng Long) để thi 
thơ và luận ở điện Vạn Thọ. Người 
nào hợp cách mới được cấp văn 
bằng và bổ nhiệm thăng cấp. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG 

Người ra tranh cử trong kì bầu cử 
Tổng thống. (Ở Mỹ, ứng cử viên 
Tổng thống của hai đảng tư sản - 
Cộng hoà, Dân chủ - phải qua một 
kì bầu cử trong đảng để chọn, sau 
đó mới đưa ra tranh cử ở toàn 
quốc). 


ƯU BÌNH 

Binh lính được ưu đãi thời chúa 
Trịnh 

X. Kiêu binh. 


ƯU THẾ QUÂN SỰ 


Tỏ ra thế mạnh hơn về lực lượng 
quân sự so với đối phương. 


ƯU SINH HỌC 


Khoa học nghiên cứu sự khác biệt 
về mặt sinh lí, trí tuệ giữa mọi 
người, mọi chủng tộc của giới khoa 
học tư sản. Theo họ, sự bất bình 
đẳng này là nguyên nhân đầu tiên, 
tự nhiên của sự bất bình đẳng về 
kinh tế, xã hội, mọi người phải 
chấp nhận, an phận với sự bất bình 


đẳng này. Bọn phát xít Đức, các 
nước đế quốc dùng ưu sinh học để 
biện hộ cho chính sách xâm lược, 
và tàn sát các dân tộc nhỏ yếu, 
thuộc địa của chúng. Chủ nghĩa 
Mác - Lênin đã phê phán ưu sinh 
học tư sản và cho rằng mọi người 
đều bình đẳng về mọi mặt và có 
quyền bình đẳng. 


ƯU VIỆT 


Sự tốt đẹp hơn hẳn (khi so sánh 
với một đối tượng khác). 
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V 


V1 


(Tên gọi tắt Vergeltungswaffe 
(Đức) chỉ một loại bom bay chứa 
500 kg chất nổ, tầm xa 250 km. Từ 
tháng 6-1942, phát xít Đức đã 
phóng V1 vào đất Anh. Độ chính 
xác không cao. 


v2 

Loại bom bay được cải tiến từ V1, 
chứa 1 tấn chất nổ, tầm xa 350 
km. Tốc độ nhanh hơn âm thanh. 
Từ tháng 9-1944, phát xít Đức đã 
phóng V2 vào nước Anh. Chúng hy 
vọng dùng V1, V2 sẽ thay đổi cục 
điện chiến tranh để giành thắng lợi. 


VACNA (Vama, nghĩa đen là 
"mầu sắc") 

Chế độ phân biệt đẳng cấp rất 
nghiêm ngặt dựa trên sự khác 
nhau vể chủng tộc, vể nghề 
nghiệp, về tôn giáo ở Ấn Độ thời cổ 


đại - còn gọi là chế độ chủng tính. 
Theo chế độ này, cư dân chia làm 
4 đẳng cấp: 

1- Braman (Brahman): Gồm những 
tăng lữ của đạo Bàlamôn, có nhiệm 
vụ nghiên cứu, giảng kinh Vêđa, lo 
việc tế lễ và truyền giáo. 

2- Xatơria (Kshatrya): Gồm tầng 
lớp quý tộc, vương công, vũ sĩ, có 
nhiệm vụ trông coi đất nước, cai trị 
và bảo vệ dân. 

3- Vaixia (Vaishya): Gồm những 
người bình dân làm nghề nông, có 
nhiệm vụ sản xuất, phục vụ lao 
dịch, binh địch cho Nhà nước. 

Á- Xuđra (Shudra): Đằng cấp tột 
cùng, bao gồm những kẻ tôi tớ, 
làm thuê, có nhiệm vụ phục vụ ba 
đẳng cấp trên. 

Giữa các đẳng cấp có sự khác 
biệt rất lớn. Vacna là chế độ hết 
sức bất công và đầy tội ác, nó 
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kìm hãm sự phát triển của xã hội 
Ấn Độ. 


VAI TRÒ LỊCH SỬ 

Vị trí, công lao, tác động của một 
cá nhân, một giai cấp, một tổ chức 
yêu nước, cách mạng đối với sự 
phát triển của lịch sử dân tộc, lịch 
sử thế giới. 

VÃI 

Người phụ nữ theo đạo Phật ở 
trong chùa và giúp việc nhà chùa. 


VẬN 

1- Tổ chức của những người cùng 
làm một nghề trước kia: vạn buôn, 
vạn cấy. 

2- Nơi cư trú của những người làm 
nghề đánh cá ở trên mặt sông, 
xem như một làng trên sông nước: 
Vạn chài. 


“VẬN LÍ TRƯỜNG CHINH” 


Cuộc hành quân của Hồng quân 
Trung Quốc phá vòng vây của 
quân Tưởng Giới Thạch lần thứ 5 
đánh vào căn cứ địa cách mạng. 

Bắt đầu từ ngày 10-10-1934, 
cuộc hành quân kéo dài hơn 1 
năm ròng vô cùng khó khăn, gian 
khổ, tổn thất nặng nể. Cuộc hành 


quân trải qua chặng đườg đài 
5.000 km, qua 11 tỉnh, với +hững 
điều kiện thiên nhiên khắc \ghiệt, 
những cuộc chiến đấu ác lệt với 
quân địch. Kết thúc thẳng lái, bảo 
vệ lực lượng cách mạng để tếp tục 
phát triển, song hi sinh nhiề¡. Lúc 
xuất phát có 300.000 ngưi, khi 
đến nơi chỉ còn gần 30.000 người. 
Trên đường trường chinh, ngày 7- 
1-1935, Hôi nghị Bộ chính tị BCH 
TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc 
mở rộng xác lập sự lãnh đ:o của 
Mao Trạch Đông. 


“VAN NGÔN THƯ” 

(Bức thư bằng lời). Thư ca hơn 
2.000 Cử nhân Trung Quíc, do 
Khang Hữu Vi, Lương Khả Siêu 
khởi thảo, gửi cho Hoàng (ế nhà 
Thanh, bày tỏ sự bất bình của sĩ 
tử về việc triểu đình kí “Ð/u ước 
Mã Quan" với Nhật sau Chiến 
tranh Trung - Nhật năm Gi¿p Ngọ 
(1894). Thư đề xuất chủ :rương 
"không hoà, dời đô, luyệt binh, 
cải cách", mở đầu cho phong trào 
duy tân. 


VẬN XUÂN 


Tên nước Việt Nam thế kỉ vI, đặt 
sau cuộc khởi nghĩa chốrg nhà 
Lương thắng lợi. 


W điểm tíutat đgữ (¿elt sứ pftổ tĩiông 
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“VÀNH ĐAI DIỆT MỸ” 

Xuất hiện trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước. Vùng ở 
chung quanh một thành phố, đô 
thị, căn cứ lớn của Mỹ, bị quân Mỹ 
càn quét, khủng bố ác liệt, lập 
vành đai trắng. Nhưng nhân dân 
trong vùng đã bám trụ chiến đấu 
anh dũng, không chịu lùi bước, gây 
cho địch nhiều tổn thất lớn. Nhiều 
nơi, vành đai diệt Mỹ có những địa 
đạo, bảo đảm chiến đấu, sản xuất 
và sinh hoạt. Một số chiến sĩ được 
phong Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân ở vùng vành đai diệt Mỹ: 
Vành đai diệt Mỹ Hoà Vang (Đà 
Nẵng), Củ Chi (Thành phố Hồ Chí 
Minh). 


VÀNH ĐẠI TRẮNG 

Vùng xung quanh nơi quân giặc 
chiếm đóng bị chúng đốt phá, xua 
đuổi nhân dân đi để ngăn ngừa bị 
tấn công và bảo vệ căn cứ của 
mình. 


VANTICĂNG (Vatican, Vaticano) 
Thành phố - quốc gia (chiếm một 
phần của thành phố Rôma, Italia). 
Địa phận trung tâm của Toà thánh 
Thiên chúa giáo, rộng 0,44 km, 


khoảng 1.000 dân. Nhà nước Thần 
quyền, do Giáo hoàng đứng đầu, 
tồn tại theo Hiệp ước 1919. 

X. Toà thánh. 


VĂN BẢN HỌC 

(Gốc từ Latinh "Diploma", nghĩa 
là tờ giấy, tài liệu). Khoa học bổ trợ 
cho sử học, chuyên nghiên cứu 
xác định tính xác thực của tài liệu 
lịch sử, thời điểm biên soạn tài liệu. 

VĂN BÁT CỔ 

Thể văn thời phong kiến, có 8 vế. 

X. Kinh nghĩa. 


VĂN BIA 

Bài văn khắc trên bia. Một loại sử 
liệu. 

X. Bia. 


VĂN CHỈ 


Nơi dựng đền thờ cúng, lễ những 
người có học thức, đỗ đạt trong 
làng. 

Thường gồm 2 loại: Loại chỉ có 
đàn thờ và loại nhà có mái che 
(được gọi là văn tứ). 

Ở những làng có nhiều người học 
hành, đỗ đạt cao, văn chỉ được 
chia thành 3 bàn: Bàn giữa thờ 
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những người đỗ Đại khoa (Tiến sĩ, 
bàn bên phải thờ người đỗ Cử nhân, 
bàn bên trái thờ người đậu Tú tài. 
Hàng năm, vào hai kì Xuân, Thu, 
các chức dịch, sĩ tử, nhân dân ở địa 
phương làm lễ mong trong làng có 
nhiều người đỗ đạt như cha ông. 


VĂN HÀO 
Nhà văn có những tác phẩm xuất 
sắc! Văn hào L. Tônxtôi. 


VĂN HIẾN 

Nền văn hoá phong phú, giáo dục 
phát triển với nhiều nhân tài của 
một nước có truyển thống: Nghìn 
năm văn hiến của nước ta. 


VĂN HIẾN HỌC 


Khoa học nghiên cứu về văn hiến 
của một đất nước. 


VĂN HOÁ (sử) 


Toàn bộ những giá trị vật chất và 
tinh thần, bao gồm trình độ sản 
xuất, khoa học, văn hoá, nghệ 
thuật, đạo đức, tập quán... mà loài 
người, dân tộc tạo ra nhằm phục 
vụ nhu cầu của mình trong quá 
trình phát triển lịch sử: Văn hoá 
thời Hùng vương, văn hoá Hy Lạp - 
Rôma cổ đại. 


VĂN HOÁ PHỤC HƯNG (phong 
trào) 

Phong trào do giai cấp tư sản tiến 
hành ở Tây Âu vào thế kỉ XVI- 
XVII, để xướng văn hoá mới, chống 
Giáo hội phong kiến, dưới danh 
nghĩa làm sống lại tnh thần văn 
hoá cổ Hy Lạp - Rôma và xây 
dựng một xã hội dựa trên nhân bản 
và tự do. Phong trào Văn hoá Phục 
hưng là cuộc đấu tranh công khai 
đầu tiên của giai cấp tư sản chống 
chế độ phong kiến, để cao giá trị 
chân chính của con người, đòi 
quyền tự do cá nhân, coi trọng 
khoa học - kĩ thuật. Trong phong 
trào này đã nổi bật lên các đại biểu 
tiêu biểu như Mixên Xécvê, 
Côpécních, Lêôna Đa Vanhxi, 
Sếchxpia... 


VĂN KIỆN LỊCH SỬ 

Tài liệu thành văn về những sự 
kiện có ý nghĩa tác động lớn đến 
quá trình phát triển của lịch sử: 
Văn kiện Đảng Cộng sản Việt 
Nam, một loại sử liệu có giá trị. 


VĂN LANG 


Nhà nước đầu tiên, sơ khai, ra đời 
ở Việt Nam vào khoảng thế kỉ VII - 


điển thuật ngữ lịch sử pÍtổ thông 
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V TCN (ở giai đoạn văn hoá Đông 
Sơn, có niên đại sớm là 2820 + 
140 năm). Sự ra đời của Nhà nước 
Văn Lang đánh dấu một bước phát 
triển mạnh mẽ có ý nghĩa thời đại 
của lịch sử Việt Nam - mở đầu thời 
đại dựng nước và giữ nước đầu tiên 
của dân tộc. 

Đứng đầu nước Văn Lang là 
Hùng Vương. Dưới Hùng Vương và 
giúp việc cho Hùng Vương có các 
Lạc hầu, Lạc tướng, Bồ chính. Nhà 
nước Văn Lang đã có pháp luật để 
điều hành xã hội. Thời kì Văn 
Lang, nông nghiệp dùng cày đã 
thay thế cho nền nông nghiệp 
dùng cuốc, cư dân đã dùng trâu bò 
làm sức kéo trong nông nghiệp. 
Nghề nông trồng lúa nước đã phát 
triển mạnh mẽ. Cùng với trồng trọt 
còn có chăn nuôi, đánh cá và thủ 
công nghiệp, nổi bật là kĩ thuật 
luyện đồng. 


VĂN MINH 


Toàn bộ những sản phẩm biểu 
hiện trình độ phát triển cao của 
nền văn hoá tỉnh thần và vật chất 
của xã hội loài người ở một giai 
đoạn nhất định: Văn minh Văn 
Lang - Âu Lạc, Văn minh Đại Việt. 
Văn minh quan hệ mật thiết với 


văn hoá, nói đến văn minh là nói 
đến văn hoá của một cộng đồng 
người đã bước sang giai đoạn phát 
triển, bao gồm cả bối cảnh lịch sử, 
chính trị, kinh tế và xã hội của 
cộng đồng đó. Mỗi dân tộc có nền 
văn minh của mình. Một khu vực 
cũng có nền văn minh của một 
cộng đồng người vào một giai đoạn 
nào đó: Văn minh Lưỡng Hà, Văn 
minh Hy Lạp - Rôma cổ đại. 


VĂN MINH LÚA NƯỚC 


Nền văn minh nông nghiệp, phát 
triển trên cơ sở phát triển nghề 
trồng lúa nước: Văn minh lúa nước 
Việt Nam. 


'VĂN MINH MỚI 


Thuật ngữ chỉ những thành tựu to 
lớn, kì diệu mà loài người đạt được 
trong thời kì hiện nay, do sự phát 
triển như vũ bão của cách mạng 
khoa học - kĩ thuật. Đó là thành tựu 
của các ngành khoa học mũi nhọn, 
như tin học, điện tử lượng, sinh học 
phân tử, đại dương học, kĩ thuật 
hạt nhân, sinh thái học và khoa 
học vũ trụ... Cùng với sự phát triển 
của khoa học là các ngành công 
nghiệp xương sống như điện tử, 
máy tính, kĩ thuật không gian, hoá 
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dầu phức hợp, cáp thông tin quang 
học, vật lí chất rắn, các vật liệu, 
nguồn năng lượng mới... 

Do sự phát triển của khoa học và 
công nghệ trong nền văn minh mới 
mà trong lĩnh vực tổ chức sản xuất, 
lưu thông phân phối, tiêu dùng 
cũng thay đổi; sinh hoạt văn hoá, 
đời sống tinh thần, đạo đức, phẩm 
chất cũng bị ảnh hưởng. Nền văn 
minh mới này còn được biết đến 
với những tên khác, như "Văn minh 
hậu công nghiệp", "Văn minh tin 
học", "Văn minh trí tuệ” 

Dù cách mạng khoa học - công 
nghệ đạt được thành tựu cao đến 
bao nhiêu cũng không thể thay thế 
được cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thắng lợi và sự diệt vong tất yếu 
của chủ nghĩa tư bản. Nền văn 
minh mới không chỉ thể hiện ở kĩ 
thuật mà ở cả nền văn hoá mới 
mang tính chất nhân văn, sự tiến 
bộ xã hội và việc phát huy mọi 
tiềm năng của con người. 


VĂN MINH TIỀN CÔLÔNG 


Từ chỉ nền văn minh của 3 tộc 
người chính ở châu Mỹ là người 
Mâya, Aztêch và Inca mà trước khi 
Côlông đặt chân đến đây, người 
châu Âu chưa hể biết đến. Đặc 


điểm chung của nền văn minh này 
là làm ruộng lúa nước, chế tạo đồ 
mĩ nghệ tỉnh xảo, xây dựng các 
công trình kiến trúc bằng đá đồ sộ 
giống như kim tự tháp Ai Cập, có 
chữ viết và tôn giáo riêng. 


VĂN MIẾU 

Nơi thờ những người sáng lập 
Nho giáo (Khổng Tử, Chu Công và 
một số người khác, như Chu Văn 
An); đồng thời cũng là công trình 
tượng trưng cho giáo dục của một 
nước. 

Năm 1070, vua Lý Thánh Tông 
lần đầu tiên cho xây dựng Văn 
miếu thờ Khổng Tử, Chu Công ở 
mạn Tây kinh thành, đánh dấu sự 
ra đời của nền giáo dục chính 
thống của nước ta. Thái tử được 
đưa ra đây học. Những năm sau 
đó, trường học của trung ương 
cũng được xây dựng (Quốc Tử 
Giám) ngay trong khu Văn miếu. 

Các triểu đại sau giữ nguyên vị trí 
cũ của Văn miếu (nay thuộc quận 
Đống Đa, Hà Nội), chỉ sửa chữa, 
xây dựng thêm cho hoàn chỉnh và 
tương xứng với vị trí của nó. Thời 
nhà Nguyễn, Văn miếu được xây 
dựng ở Kinh đô Huế. 


Cư điển tuạt ngư lịch sứ gfuố tông 
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VĂN THÂN 

1- Người trí thức đã đỗ đạt, có 
danh vọng, có địa vị nhất định 
trong xã hội phong kiến Việt Nam: 
Phong trào văn thân chống Pháp 
cuối thế kỉ XIX. 

2- Tục vẽ vào người thời cổ: 
Người Giao Chỉ có tục văn thân - 
vẽ con giao long lên người 


VĂN TỰ 

1- Chữ viết. 

2- Giấy tờ, theo quy định thời 
phong kiến, thực dân, người bán 
phải viết ghi nhận rồi trao cho 
người mua, hoặc con nợ ghi nhận 
rồi trao cho chủ nợ để làm bằng 
chứng pháp luật: Văn tự bán ruộng 
của nông dân (cho địa chủ). 


VĂN VẬT 


Truyền thống văn hoá tốt đẹp, thể 
hiện ở chỗ có nhiều nhân tài, nhiều 
di tích lịch sử: Thủ đô ngàn năm 
văn vật. 


VẬN ĐỘNG CHIẾN 

Một phương thức tác chiến nhằm 
tập trung lực lượng ở một nơi rồi cơ 
động tiến công địch tại một vị trí, 
sau đó lại chuyển sang tiến công 
địch tại một vị trí khác. 


VẬN MỆNH LỊCH SỬ 

Cuộc sống, sự tồn tại và phát 
triển của một dân tộc, một quốc 
gia: Các dân tộc có quyền định 
đoạt vận mệnh lịch sử của mình. 


VẬT LINH GIÁO 

Một hình thức tín ngưỡng của 
người nguyên thuỷ. Do sự hiểu biết 
về tự nhiên còn hạn chế, nên họ 
quan niệm rằng, mỗi vật đều có 
linh hồn, mọi hiện tượng tự nhiên 
đều do thế giới linh hồn tạo ra. Do 
đó, họ thờ mọi vật, như hòn đá lạ, 
gốc cây to, để mong được phù hộ, 
yên ổn làm ăn. Tàn dư của tín 
ngưỡng này còn tồn tại dai dẳng 
mãi về sau. 

VẬT TỔ 

X. Tôtem. 


VÊDA (veda) 

1- (từ Sankorit "vêda" nghĩa là "tri 
thức"). Công trình văn hoá cổ của 
Ấn Độ, được viết bằng thơ và văn 
xuôi. Trong bộ Vêđa có các phần: 
lời cầu nguyện, bài hát về tôn giáo, 
những ghi chép về phong ục, tập 
quán, thần thoại, thơ ca. Vêđa 
được xem là bộ kinh của đạo 
Bàlamôn. 


`... =á 
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2- Cư dân cổ ở Xri Lanca, số dân 
còn Ít. 


VÊTÔ (quyền) 

(Từ chữ Latinh "veto" có nghĩa là 
"ngăn cản"). 

X. Phủ quyết. 


VỆ 

Đơn vị quân đội thời phong kiến 
Việt Nam. Số quân mỗi vệ thay đổi 
tuỳ các triểu đại: Thời Lý - 2.000 
người, thời Hồ - 360 người, thời Lê 
- 5.000 người, thời Nguyễn 500 
người. Mỗi vệ có tên riêng. 


VỆ BÌNH 

Lính bảo vệ một quan chức cao 
cấp, một sĩ quan. Cũng dùng để 
chỉ một đơn vị vũ trang, như: Vệ 
binh quốc gia của chính quyền bù 
nhìn Bảo Đại thời Pháp tạm chiếm 
(1946-1954). 


VỆ QUỐC (chiến tranh) 
Chiến tranh mang tính chất nhân 


dân, chiến đấu để bảo vệ đất 


nước: Chiến tranh vệ quốc của 
nhân dân Liên Xô chống phát xít 
Đức (1941-1945). 


VỆ QUỐC ĐOÀN (quân) 
Tên gọi quân đội nhân dân Việt Nam 
sau Cách mạng tháng Tám 1945. 


VỆ SĨ 

Người có võ nghệ thường 1i gần 
cạnh quan chức cao cấp hoảc một 
nhân vật quan trọng, có thế lực 
nào đó để bảo vệ. 


VI CHẾ 


Làm điều trái với chế độ của Nhà 
nước. 


VI HÀNH 
Chỉ việc nhà vua (hoặc quan đại 
thần) mặc giả làm thường tân, bí 


mật đi nơi này, nơi kia để xem xét 
tình hình dân chúng trong nước. 


VI PHẠM HIỆP ƯỚC 


Hành động trái quy định trong 
Hiệp ước đã kí kết. 


VỊ LAI (phái) 

Một khuynh hướng về vàn học 
nghệ thuật ở Tây Âu, xuất niện ở 
Italia đầu thế kỉ XX, công kích việc 
tiếp thu những truyền thống ốt đẹp 
trong quá khứ, để cao cuộ: sống 
công nghiệp, đô thị, đi đến œa ngợi 
bọn phát xít xâm lược. 


VĨ NHÂN LỊCH SỬ 


Người có tài đức, sự nghệp lớn 
lao, có tác dụng lớn đối với sƒ phát 
triển lịch sử, tiêu biểu cho nột giai 


Gừ điển thuật “gữ ljei sử phổ thông 


đoạn lịch sử. Các Mác là một vĩ 
nhân lịch sử. 


VIÊN NGOẠI 


Một chức quan nhỏ trong triểu 
đình, hoặc một người giàu có, 
không có chức tước gì. 


VIỆN BẢO TÀNG 
X. Bảo tàng. 


VIỆN BẢO TÀNG CÁCH MẠNG 
Viện bảo tàng lưu giữ và trưng 
bày các hiện vật về những hoạt 
động cách mạng, chính trị, xã hội 
của cả nước hay một địa phương. 


VIỆN BẢO TÀNG LỊCH SỬ 

Viện bảo tàng lưu giữ và trưng 
bày hiện vật về lịch sử mọi mặt của 
địa phương, của một dân tộc. 

VIỆN THÁI Y 


Cơ quan có trách nhiệm chăm 
sóc sức khoẻ và chữa bệnh cho 
nhà vua và hoàng tộc. 


VIỆN TRỢ 

1- Sự giúp đỡ cho người khác, 
nước khác. 

2- Sự giúp đỡ lương thực, máy 
móc, kĩ thuật, ... của nước ngoài 
cho một nước: Có sự viện trợ vô tư 
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của nhân dân cách mạng, có sự 
viện trợ vụ lợi của nước tư bản chủ 
nghĩa. 


VIỄN CHINH (quân đội) 

Chỉ đội quân của bọn đế quốc 
thực dân đi xâm lược các thuộc địa 
(xa chính quốc). 


VIỄN ĐÔNG 

1- Từ của người châu Âu gọi các 
nước ở châu Á nói chung. 

2- Thường dùng chỉ vùng lãnh thổ 
cực Đông Liên Xô (trước đây), 
miền đất phía Đông Trung Quốc, 
bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản. 


“VIỆT CỘNG” 

Từ mà Mỹ và tay sai dùng để chỉ 
những người yêu nước ở miền Nam 
Việt Nam trong thời kì kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước. Chúng cho 
đó là những đảng viên cộng sản 
người địa phương "nằm vùng" hay 
từ miền Bắc "thâm nhập" vào quấy 
rối "quốc gia", cần phải tiêu diệt. 
Thực ra, "Việt cộng" mà Mỹ - Ngụy 
gọi, là những chiến sĩ Việt Nam 
yêu nước nhất, kiên quyết đấu 
tranh cho độc lập, tự do, thống 
nhất đất nước. 
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ừ điển thuật 1g lich tứ pÍt tÍrôug 


VIỆT GIAN 


Kẻ phản bội Tổ quốc Việt Nam, 
làm tay sai cho giặc. 


VIỆT KIỀU 
Người Việt sống ở nước ngoài. 
X. Kiều bào. 


VIỆT MINH (hay Mặt trận Việt 
Minh) 

Tên gọi tắt của "Hội Việt Nam độc 
lập đồng minh" - tổ chức Mặt trận 
dân tộc thống nhất, được thành lập 
ngày 19-5-1941, theo sáng kiến của 
Nguyễn Ái Quốc và Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ Tám của Trung ương 
Đảng Cộng sản Đông Dương (5- 
1941). Việt Minh đã tập hợp đông 
đảo các tầng lớp nhân dân yêu 
nước, chuẩn bị cho Cách mạng 
tháng Tám 1945 thành công. 

Tháng 3-1951, Đại hội Mặt trận 
dân tộc thống nhất toàn quốc đã 
thống nhất hai tổ chức Việt Nam 
độc lập đồng minh (Việt Minh) và 
Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam 
(gọi tắt là Liên Việt thành lập 1946) 
thành Mặt trận Liên Việt. Khi cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp 
kết thúc thắng lợi, Mặt trận Liên 
Việt được tổ chức thành Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam. 


VIỆT NAM ĐỘC LẬP” (bao) 

Cơ quan tuyên truyền tủa Ban 
Việt Minh tỉnh Cao Bing, do 
Nguyễn Ái Quốc sáng lập số đầu 
tiên ra ngày 1-6-1941. Bá› tố cáo 
tội ác của phát xít Nhật - Pháp, 
bọn tay sai; phân tích tìh hình, 
nhiệm vụ cách mạng, tuyên truyền 
giáo dục quần chúng đoàr kết xây 
dựng lực lượng, chuẩn bị khởi 
nghĩa giành chính quyền. 


“VIỆT NAM HOÁ CHIẾN 


TRANH” 

Một loại chiến tranh xâm ược của 
đế quốc Mỹ tiến hành ở tam Việt 
Nam. Trong chiến lược nà, Mỹ đã 
giảm dần đến giảm hẳn ;ự tham 
gia trực tiếp trên chiến trưng của 
quân viễn chinh Mỹ và qiân chư 
hầu, thay bằng quân ngụy. 

"Việt Nam hoá" là chến lược 
chiến tranh xâm lược cuối cùng 
của Mỹ ở miền Nam. Cutc chiến 
tranh được thực hiện từ đìịu 1969 
qua hai thời kì với mốc plân chia 
thời kì là Hiệp định Pari '973 về 
Việt Nam. Trong thời kì đáu, quân 
Mỹ và quân chư hầu cùng :ới quân 
ngụy là những lực lượng chiến lược 
quan trọng trên chiến trường. 
Nhưng đến thời kì sau, nhít là sau 


Cứ điểm tíuuat ngữ f¿eft tứ pitố tràng 
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khi Mỹ và chư hầu rút hết quân về 
nước (29-3- 1973), vai trò trên 
chiến trường đã chuyển sang quân 
ngụy. Trong thời kì thực hiện "Việt 
Nam hoá", chiến tranh xâm lược 
của Mỹ lan ra cả nước và toàn 
Đông Dương. 


VIỆT NAM THANH NIÊN CÁCH 
MẠNG HỘI 

(Trước đây thường gọi là Việt Nam 
Thanh niên cách mạng đồng chí 
hội). Tổ chức tiền thân của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, do Nguyễn Ái 
Quốc thành lập năm 1925 tại Quảng 
Châu (Trung Quốc). Hội ra báo 
"Thanh niên", mở nhiều lớp huấn 
luyện chính trị ở Quảng Châu nhằm 
đẩy mạnh tuyên truyền chủ nghĩa 
Mác - Lênin vào Việt Nam và đào 
tạo cán bộ. Hội có hệ thống tổ chức 
thống nhất toàn quốc, góp phần 
phát triển phong trào cách mạng 
Việt Nam. 


VINH QUY BÁI TỔ 


(Vẻ vang trở về lễ tạ tổ tiên). Lễ 
đón rước những người đỗ đạt cao 
về làng một cách trọng thể sau khi 
vua ban thưởng cờ, biển, mũ áo ở 
kinh đô, như Trạng nguyên, Tiến 
sĩ. Đối với những người đỗ đạt ở 
học vị thấp hơn (Cử nhân, Tú tài) 


cũng làm lễ vinh quy, được nhân 
dân địa phương đến chúc mừng. 
Lễ vinh quy thể hiện sự tôn vinh 
của nhân dân đối với những người 
học hành tốt, đỗ đạt. 


VISNU (Thần Bảo tồn) 

Một trong ba ngôi của thần 
Brahma trong đạo Bàlamôn. Ngôi 
Visnu có nhiệm vụ bảo tồn vũ trụ 
(Thần Bảo tồn). Bốn tay của thần 
cầm 4 lệnh bài. Đó là chiếc tù và, 
cái vòng, cái búa và cành hoa sen, 
tượng trưng cho 4 chất tạo nên vũ 
trụ. Ngài cưỡi trên con chim thần 
Garudda, lúc lại hiện lên dạng nửa 
người, nửa chỉm, khi lại nằm trên 
mình con rắn Naga. 

VÕ MIẾU 

Miếu thờ vị thần trông coi về võ 
nghệ, các võ sư (thầy dạy võ). 


VÕ SĨ (Xamurai) 

Tầng lớp phong kiến ở Nhật, chủ 
yếu thuộc các quý tộc cấp dưới, 
sống như các hiệp sĩ, sẵn sàng 
chết để bảo toàn danh dự. 

VÕ SĨ ĐẠO 


Quan niệm, lẽ sống, triết lí... trước 
kia của tầng lớp võ sĩ Nhật Bản. 
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VÕ TRANG 
X. Vũ trang. 


VÙNG LÕM 


Căn cứ kháng chiến nằm xen sâu 
trong vùng địch tạm chiếm, thường 
là vùng xung yếu và có lực lượng 
cách mạng mạnh về nhiều mặt, 
thể hiện đường lối của chiến tranh 
nhân dân. Vùng lõm còn được xây 
dựng ở các đô thị, đặc biệt ở vùng 
ven đô, nối liền giữa hậu phương, 
căn cứ kháng chiến với thành thị, 
nhằm đưa chiến tranh từ nông thôn 
vào thành thị, thông qua các hoạt 
động biệt động, đặc công, thúc đẩy 
phong trào đấu tranh chính trị, binh 
vận,... 

Trong kháng chiến chống thực 
dân Pháp (1945-1954), trong 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
(1954-1975), nhân dân ta đã xây 
dựng được nhiều vùng lõm, góp 
phần vào thắng lợi cuối cùng. 


VONG QUỐC NÔ 
Người mất nước, bị làm nô lệ. 


VÔ CHÍNH PHỦ (chủ nghĩa) 


Trào lưu chính trị - xã hội tiểu tư 
sản, chủ trương phản đối mọi hình 


Gữừ điển thuật ngự ljeÌ uữ pfeô thông 


thức Nhà nước, kể cả Nhà nước tư 
sản lẫn chuyên chính vô sản, và 
những cơ quan quyền lực quản Ií 
nhân dân. Tư tưởng này dẫn đến 
nhiều sự manh động, làm hại 
phong trào cách mạng. 


VÔ DANH (chiến sĩ) 


Người chiến sĩ không ai biết tên 
hoặc ít người biết đến: Tượng đài 
người chiến sĩ vô danh. 


VÔ ĐIỀU KIỆN (đầu hàng) 

Thất bại hoàn toàn trong chiến 
tranh, phải chịu mọi điểu kiện do 
đối phương nêu ra khi đầu hàng. 


VÔ SẲN (giai cấp) 

1- Thời Rôma cổ đại, là những 
người nghèo không có tài sản, 
không có quyền gì. 

2- Trong xã hội tư bản, là một 
trong hai giai cấp cơ bản. Là giai 
cấp bị bóc lột, nhưng giai cấp vô 
sản đại diện cho phương thức sản 
xuất tiên tiến, có tỉnh thần cách 
mạng triệt để, có chính đảng tiên 
phong theo chủ nghĩa Mác - Lênin 
lãnh đạo. Sứ mệnh của nó là đánh 
đổ chủ nghĩa tư bản, giải phóng 
nhân dân lao động và tự giải 
phóng, xây dựng chủ nghĩa xã hội, 


Gừ điển thuật ngữ lịch trừ phổ thông 
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tiến lên chủ nghĩa cộng sản, xoá 
bỏ mọi chế độ bóc lột, xây dựng 
con người mới. Dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa, giai cấp vô sản trở 
thành giai cấp công nhân hiện đại, 
giai cấp tiên phong cách mạng, 
giai cấp nắm chính quyền. 


VÔ SẲN HIỆN ĐẠI 


Chỉ giai cấp công nhân dưới chế 
độ xã hội chủ nghĩa. 


VÔ SẢN HOÁ 

1- Quá trình chủ nghĩa tư bản 
phát triển làm cho nhiều nông dân, 
tiểu chủ... bị phá sản, trở thành vô 
sản. 

2- Chủ trương của Việt Nam 
Thanh niên cách mạng hội (tiền 
thân của Đảng Cộng sản Việt 
Nam), đưa các đảng viên đến hoạt 
động và tự rèn luyện ở các nhà 
máy, hầm mỏ... trong những năm 
1928-1929. 


VÔ THẦN (chủ nghĩa) 

Hệ thống quan điểm phủ nhận 
mọi thứ tôn giáo, không tin vào các 
thần thánh, chống mê tín, chủ 
trương đưa tôn giáo ra khỏi mọi thể 
chế công cộng (chính quyển, nhà 
trường). Chủ nghĩa vô thần phát 


triển cao nhờ chủ nghĩa Mác - 
Lênin. Nền giáo dục cách mạng là 
một nền giáo dục vô thần. 


VỤ ÁN LAIXICH (Leipzic) 

Phiên toà phát xít Đức tổ chức từ 
tháng 9 đến tháng 12-1933 ở 
Laixich, nhằm xét xử những người 
cộng sản bị vu cáo là đốt cháy nhà 
Quốc hội Đức. Đimitơrốp đã vạch 
trần sự giả dối và buộc tội phát xít 
Đức. Toà án Đức phải tuyên bố 
trắng án cho những người bị cáo. 


VỤ ÁN NUREMBE (Nuremberg) 


Toà án quốc tế tại Nurembe, lập 
ngày 25-11-1945, xét xử 22 tội 
phạm chiến tranh của bọn phát xít 
Đức trong Chiến tranh thế giới thứ 
hai, gồm những tên đầu sỏ. Kết 
quả, 12 tội phạm bị tuyên án treo' 
cổ, nhiều bị cáo khác bị xử phạt tù 
chung thân, 20, 15, 10 năm tù. 
Các tổ chức gestapo, SS, SD đều 
bị xem là tổ chức tội phạm. 


VỤ ÁN TOKYÔ 


Vụ án xét xử những tên trùm tội 
phạm chiến tranh Nhật Bản trong 
cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, 
tiến hành từ 3-5-1946 đến 12-11- 
1948 tại Tôkyô, Toà đã kết tội 7 án 
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Qữ điển thuật ngữ liekt tứ pc thông 


tử hình treo cổ, 16 tù chung thân, 2 
án tù dài hạn. 


“VỤ IRANGHẾT” 


Một vụ bê bối về chính trị của Mỹ, 
liên quan đến một số nhân vật cấp 
cao trong chính quyền Rigân, được 
xem là 'việc tái diễn 'vụ Oatơghết”. 
Năm 1986-1987, Quốc hội Mỹ phát 
hiện chính quyền Oasinhtơn, đã bí 
mật bán vũ khí cho lran để đổi lấy 
con tin Mỹ bị nước này giam giữ và 
lấy tiền lãi giúp bọn phe hữu 
Contras chống lại Chính phủ cách 
mạng Sanđinô ở Nicaragoa. 


“VỤ OATƠGHẾT” 


Một trong những tai tiếng chính trị 
lớn nhất ở Mỹ vào những năm đầu 
1970, có liên quan đến việc quan 
chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ, 
đặt máy nghe trộm điện thoại ở 
Văn phòng của Đảng Dân chủ đặt 
tạ khách sạn Oatøghết 
(Oasinhtơn) trong dịp vận động 
bầu cử Tổng thống năm 1972. Việc 
đặt máy nghe trộm điện thoại do 
những người lãnh đạo Đảng Cộng 
hoà tiến hành, nhằm theo dõi 
những hoạt động của Đảng Dân 
chủ. Sau khi vụ Oatơghết vỡ lở, dư 
luận Mỹ đòi phải đưa ra ánh sáng 


tất cả các hoạt động bí nật phi 
pháp khác của Tổng thống và 
Chính phủ Mỹ. Tờ "Wa:thington 
Post" điều tra và chứng mnh rằng 
Tổng thống Níchxơn đã nói dối 
không biết việc này mà ônc có liên 
can. Do áp lực dư luận xã hội, 
Níchxơn đã buộc phải từ ciức vào 
ngày 9-8-1974. 


VŨ TRANG (đấu tranh) 

Hình thức đấu tranh cao +hất có 
sử dụng vũ khí: Khởi nghĩ: là một 
hình thức đấu tranh vũ tran. 


VUA 

1- Người đứng đầu md nước 
phong kiến hoặc một nưc quân 
chủ lập hiến: Nhà vua thờ phong 
kiến có những quyền quyếtđịnh về 
cả ba mặt lập pháp, hành ›háp và 
tư pháp. 

2- Nhà tư bản lớn nổi tiếtg trong 
một ngành kinh doanh: Vua thép, 
vua dầu hoả, vua ô tô. 


VUA HÙNG (Hùng Vương 

Người đứng đầu nước Vài Lang, 
thực tế là thủ lĩnh của liên ninh các 
bộ lạc thời mới dựng nước. Có 
nhiều cách giải thích khác thau về 
từ "Hùng". Có ý kiến clo rằng 


“7 điển thuật ngữ f¿cÌt sứ pítô thông 


479 


"Hùng" là cách phiên âm Hán - 
Việt của Khan - danh hiệu thủ lĩnh 
các dân tộc Việt. Vua Hùng với âm 
cổ "pô khua", có nghĩa là bố các 
thủ lĩnh. Có người đoán định rằng, 
chữ "Hùng" là chữ "Lạc" chép 
nhầm thành (do dạng chữ "Hùng" 
và "Lạc" gần giống nhau): "Các 
vua Hùng đã có công dựng nước, 
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy 
nước" (Hồ Chí Minh) 


VƯỢN CỔ 


Một loài vượn sống khoảng 6 triệu 
năm trước đây đã có thể đứng và 
đi bằng hai chỉ sau, còn hai chỉ 
trước có thể dùng trong việc cầm, 
nắm, hái hoa quả và tìm kiếm thức 
ăn. Xương hoá thạch của vượn cổ 
tìm được ở Lạng Sơn, Hoà Bình 
(Việt Nam) 


VƯỢN NGƯỜI 

Một loài vượn cổ ở đỉnh cao của 
quá trình chuyển biến từ vượn 
thành người. Vượn người hầu như 
đã đi đứng bằng hai chân, 2 chỉ 
trước được hoàn toàn tự do, 
chuyên môn nắm, sử dụng công 
cụ, tìm kiếm thức ăn và biến dần 
thành 2 tay. Các bộ phận khác của 


cơ thể cũng có nhiều biến đổi, nhất 
là thể tích hộp sọ đã lớn. 


VƯƠNG (tước) 


Tước vị phong kiến cao nhất, trên 
tước công. 


'VƯƠNG CHỦ (chế độ) 

(Tiếng Latinh "Dominus" có nghĩa 
là người chủ, người cai quản hay 
"ông chủ"). Chế độ vương chủ là 
chế độ chính trị ở Rôma từ sau 
năm 284. Theo chế độ đó, "vương 
chủ" coi toàn bộ lãnh thổ vương 
quốc là sản nghiệp của mình; coi 
quan lại chỉ là bầy tôi giúp vương 
chủ cai quản sản nghiệp. Về thực 
chất, đây là chế độ quân chủ. 


'VƯƠNG CÔNG 

Chỉ quý tộc cao cấp nói chung. 

'VƯƠNG ĐẠO (từ cổ) 

Con đường chính thống, hợp 
chính nghĩa, trái với bá đạo. 

VƯƠNG HẦU 

Tầng lớp quý tộc trung, cao cấp 
thời phong kiến. 


VƯƠNG QUỐC 


Nước (không lớn lắm) đứng đầu là 
một nhà vua. 


gi Qừ điển thuật ngữ ljekt sử pÉtê Heôsg 
VƯƠNG QUYỀN 

Chính quyền nhà vua. 

VƯƠNG TRIỀU 

Triều vua: Vương triều Trần. 
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W 


WB 

(Viết tắt của "World Bank" nghĩa 
là "Ngân hàng thể giới"). 

Tên gọi thường dùng của "The 
International Bank for Recons- 
truction and Development") ("Ngân 
hàng quốc tế để tái thiết và phát 
triển"). Cơ quan của Liên Hợp 
Quốc, thành lập năm 1945 với mục 
đích giúp đỡ các nước, chủ yếu các 
nước chậm phát triển, "song bị 
những nước giàu khống chế. 


WTO 

(Viết tắt "World Trade Organi- 
zation"- "Tổ chức thương mại thế 
giới". Thành lập ngày 1-1-1995, 
kế tục và mở rộng phạm vi hoạt 
động của Hiệp định chung về 
thuế quan và thương mại 
(General Agreement on Tariffs 
and Trade-GATT). 


WTO là tổ chức quốc tế duy nhất 
quản lí việc thực hiện giữa các 
quốc gia trong thương mại quốc tế. 
Cơ quan quyền lực cao nhất của 
WTO là Hội nghị Bộ trưởng, ít nhất 
2 năm họp một lần. Giữa hai kì Hội 
nghị, Đại Hội đồng (gồm đại diện 
các thành viên) là cơ quan thường 
trực làm nhiệm vụ “cơ quan giải 
quyết tranh chấp" và “cơ quan rà 
soát" của WTO. Phần lớn các 
quyết định của WTO được thông 
qua trên cơ sở đồng thuận, có khi 
tổ chức bỏ phiếu. 


W.H.O 


(Những chữ đầu của cụm từ “The 
World Health Organization" nghĩa 
là "Tổ chức Y tế thế giới"). Thành 
lập năm 1948, với mục tiêu: "Với 
khả năng cao nhất phục vụ sức 
khoẻ của mọi người". Ý tưởng về 
một sự hợp tác quốc tế cho mục 
đích như vậy, năm 1923, ở Pari, 
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Hội Quốc Liên đã cho ra đời Tổ 
chức y tế. 

W.H.O tiếp tục công việc của hai 
tổ chức trên và mở rộng hoạt động 
trên hai lĩnh vực chăm sóc và nâng 
cao sức khoẻ cho mọi người trong 
một thế giới hoà bình và an ninh. 

Cơ quan W.H.O đóng ở Giơnevơ 
và 6 cơ quan khu vực tại 
Alếcxăngđria, Bradavin, 
Côpenhagen, Niu Đêli, Manila và 
Oasinhtơn. Đến năm 1980 có 151 
quốc gia thành viên. Hàng năm, 
Đại Hội đồng W.H.O họp một lần 
để thông qua chương trình và ngân 
quỹ hoạt động. Năm 1970, ngân 
quỹ là 137 triệu đôla phân chia cho 
các châu lục để giúp đỡ việc chữa 
bệnh và bảo vệ sức khoẻ cộng 
đồng. 
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X 


XAMURAI 

Một tầng lớp có đặc quyền (miễn 
thuế, phục vụ quyền lợi quý tộc) ở 
Nhật Bản phong kiến. Vào thế kỉ 
XVII ở Nhật có khoảng † triệu võ sĩ 

X. Võ sĩ. 

XÀ LIM 

Buồng hẹp trong nhà tù (của bọn 
thực dân Pháp) để giam riêng tù bị 
coi vào loại nguy hiểm (do âm 
tiếng Pháp Xenluyn, cellule): 
*Trong xà lim án chém" là hồi kí 
cách mạng của Lê Văn Lương. 


XÁ TỘI (từ cổ) 
Tha tội cho người đã thành án. 


XÃ 


Đơn vị hành chính cơ sở ở nông 
thôn Việt Nam, ra đời từ cuối thời 
Trần. Trong xã hội phong kiến độc 
lập, xã tồn tại theo chế độ tự quản. 
Mỗi xã có Hội đồng kì mục, các kì 


dịch và xã trưởng (Lý trưởng) là 
người đứng đầu các kì dịch. 

Trong thời kì "Cải lương hương 
chính” (1904-1944) chính quyển 
thực dân - phong kiến tìm cách 
tăng cường ảnh hưởng, quyền lực 
của mình đến cấp xã. 

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, 
xã là đơn vị hành chính dưới 
huyện. Ở xã có tổ chức Đảng 
(Đảng uỷ), quần chúng, Hội đồng 
nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã. 

XÃ HỘI 

1- Toàn bộ những hình thức cộng 
đồng, làm ăn, sinh sống và hoạt 
động của loài người, được hình 
thành trong quá trình lịch sử: Lịch 
sử xã hội loài người. 

2- Dùng thay nghĩa cho hình thái 
kinh tế - xã hội: xã hội phong kiến, 
xã hội tư bản. 

3- Chỉ một chế độ: Xã hội Nam 
'Việt Nam trước năm 1975. 
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XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
X. Chủ nghĩa xã hội. 


XÃ HỘI HỌC 

Bộ môn khoa học nghiên cứu về 
xã hội loài người, về những quy 
luật cơ bản của đời sống xã hội. 
Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác 
- Lênin, xã hội học đã tăng cường 
được tính khoa học chính xác. 


“XÃ HỘI TIÊU DÙNG” 


Thuật ngữ xuất hiện vào cuối 
những năm 1960 để chỉ một xã hội 
chủ trương chạy theo đời sống vật 
chất, trong đó mỗi người lo việc 
hưởng thụ ngày càng nhiều hơn. 


XÃ QUAN 

Chức quan đời Trần đặt ra để 
quản lí chính quyền cấp hương xã. 
Năm 1397, Hồ Quý Ly bãi bỏ xã 
quan. 


XÃ TẮC (từ cổ) 

Quốc gia. Do lệ cũ từ thời phong 
kiến, vua đắp nền "xã" để tế thờ 
thần Đất (Hậu Thổ) và đắp nền 
"tắc" để tế thờ thần Nông nghiệp 
(Thần Nông), theo một niềm tin: 
"Nếu còn xã tắc thì còn đất mà ở, 
còn lúa mà ăn". 


XÃ TRƯỞNG 

Người đứng đầu một xã thời 
phong kiến ở Việt Nam. Lê Lợi khôi 
phục cấp xã quan mà Hồ Quý Ly 
đã bãi bỏ, nhưng về sau Lê Thánh 
Tông lại thay xã quan bằng xã 
trưởng (năm 1466). Thế kỉ XVII - 
XVIII, ở Đàng Trong xã trưởng gọi 
là trưởng thôn. Từ đời Minh Mạng 
đổi thành Lí trưởng. Thời Pháp 
thuộc, thông qua xã trưởng (Lí 
trưởng), chính quyền thực dân - 
phong kiến nắm giữ việc quản lí 
địa phương. 


XANHĐICA 

Một hình thức tổ chức liên hợp 
công tỉ độc quyển của bọn đế 
quốc. Các xí nghiệp tham gia 
xanhđica thoả thuận với nhau về 
lĩnh vực sản xuất để phối hợp với 
nhau trong cạnh tranh. 


XÂM CHIẾM 

Dùng các biện pháp quân sự, 
chính trị... giành lấy đất đai của 
một nước khác. 

XÂM LĂNG 


Đánh chiếm đất đai một nước 
khác. 
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XÂM NHẬP 

Tiến vào vùng lãnh thổ của nước 
khác một cách trái phép 

XÂM PHẠM 

Hoạt động có hại đến quyền lợi 
chính đáng đã được quy định (của 
người khác) của một người, một tổ 
chức, một quốc gia 

XÂM THỰC 

Làm xói mòn, huỷ hoại dần dần. 


XÂU 

X. Sưu và Phong trào chống sưu 
thuế Trung kì. 

XÍCH HẦU (đội) (từ cổ) 

Đội quân đi đò xét tình hình quân 
địch ở mặt trận. 

XÍCH VỆ 

1- Tên gọi lực lượng vũ trang 
cách mạng ở nước Nga năm 1917 
(Còn gọi: Cận vệ đỏ). 

2- Tên lực lượng vũ trang trong 
Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930-1931) - 
tự vệ đỏ. 


XIÊM LA (Syam) 


Tộc người và tên nước của Thái 
Lan ngày nay. Vương quốc Xiêm 
được gọi chính thức từ 1767-1939. 


XIỀNG XÍCH 

1- Các thứ xiểng và xích để khoá 
và xích chân, tay người có tội, 
dùng để trói buộc nói chung. 

2- Ách áp bức, bóc lột nặng nề. 

XÓM 

Đơn vị cư dân ở nông thôn vùng 
đồng bằng và trung du, dưới thôn 
và xã. (Ở Bắc Bộ và Trung Bộ) mỗi 
làng có 4-5 xóm. 

XÔ VIẾT 

(Từ tiếng Nga, có nghĩa là "Uỷ 
ban"). Tổ chức tự quản ra đời trong 
phong trào cách mạng 1905-1907 
ở Nga. Đó là tổ chức chính quyền 
cách mạng, tiền thân của Nhà 
nước Liên Xô sau này. 


XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH (phong 
trào) 


Đỉnh cao của phong trào cách 
mạng 1930-1931 ở nước ta, do 
Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh 
dạo. Nhân dân hai tỉnh Nghệ An, 
Hà Tĩnh đã đấu: tranh vũ trang 
giành chính quyền, lập chính 
quyền kiểu Xô viết ở nhiều địa 
phương. Các Xô viết đem lại nhiều 
quyền lợi thiết thực cho nhân dân, 
như chia ruộng đất, bài trừ mê tín 
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dị đoan, trấn áp bọn phản cách 
mạng... 

Phong trào cách mạng 1930- 
1931, với đỉnh cao Xô viết Nghệ - 
Tĩnh, là cuộc diễn tập đầu tiên của 
cách mạng do Đảng lãnh đạo, 
chuẩn bị cho Cách mạng tháng 
Tám 1945. 


“XÔNG LÊN ĐOẠT TRỜI" 
(người cách mạng) 

Từ C. Mác dùng để chỉ các chiến 
sĩ Công xã Pari 1871 đã đấu tranh 
dũng cảm, thể hiện chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng của giai cấp công 
nhân, quyết đập tan bộ máy thống 
trị của giai cấp tư sản để xây dựng 
xã hội mới. 


XUÂN THU 

1- Thời kì lịch sử Trung Quốc 
(770-475 TCN) bắt đầu từ sau khi 
nhà Chu suy yếu; các nước nhỏ 
trước kia là chư hầu của nhà Chu 
đánh nhau liên miên, mở đầu thời 
kì hỗn chiến lâu dài ở Trung Quốc - 
thời kì Xuân Thu - Chiến quốc (X. 
Xuân thu - Chiến Quốc). Từ thời 
Xuân Thu, cùng với việc sử dụng 
công cụ bằng sắt, năng suất lao 
động được nâng cao, xã hội có 
nhiều biến đổi. Trung Quốc bắt 


đầu chuyển dần sang chế độ 
phong kiến. Thời Xuân Thu, văn 
hoá Trung Quốc phát triển rực rỡ, 
nổi bật là Khổng Tử (551-479 
TCN) đã đặt cơ sở cho Nho giáo. 


2- Sách của Khổng Tử, một tài 
liệu học tập kinh điển cơ bản của 
các nhà Nho, thuộc Ngữ kinh. 


XUÂN THU - CHIẾN QUỐC (thời 
kì) 

Thời kì trong lịch sử Trung Quốc 
từ sau khi nhà Chu dời đô từ Cảo 
Khê ở phía Tây sang Lạc Ấp ở phía 
Đông đến nhà Tần thống nhất 
Trung Quốc (770-221 TCN). Thời 
kì này chia ra thời Xuân Thu (770- 
475 TCN) và thời Chiến quốc (475- 
221 TCN). Đây là thời kì các chư 
hầu nhà Chu luôn luôn xảy ra các 
cuộc nội chiến để tranh giành 
quyền bá chủ, tiêu diệt lẫn nhau để 
thống nhất Trung Quốc. Trong thời 
kì này, văn hoá Trung Quốc cũng 
phát triển rực rỡ. 


XUẤT KHẨU TƯ BẢN 

Một trong những đặc trưng chủ 
yếu của chủ nghĩa đế quốc nhằm 
thu lợi nhuận tối đa bằng việc mở 
rộng phạm vi đầu tư vốn vào các 
ngành kinh tế để củng cố thế lực 
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của chủ nghĩa tư bản về mặt kinh 
tế lẫn chính trị đối với các nước 
nhỏ yếu, thuộc địa 

Việc xuất khẩu tư bản đã có từ 
trước tư bản độc quyền nhưng 
được đẩy mạnh trong thời kì đế 
quốc chủ nghĩa. Anh là nước đứng 
đầu về xuất khẩu tư bản vào cuối 
thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. Ngày 
nay, các nước Mỹ, Nhật Bản và 
một số nước công nghiệp mới cũng 
đẩy mạnh xuất khẩu tư bản. 


XUẤT THÂN (giai cấp) 

Giai cấp của ông, cha một người 
nào đó, còn mình có thể đã thuộc 
về một tầng lớp, giai cấp khác: Giai 
cấp xuất thân của ông là phong 
kiến địa chủ, nhưng ông đã trở 
thành một nhà trí thức cách mạng. 


XUẤT SIÊU 

Xuất cảng được nhiều hơn nhập 
cảng - một tình hình có lợi cho nền 
kinh tế, tài chính của một vùng, 
một nước. 


XÂU XÉ (“qua phân") 

Dùng sức mạnh để tranh giành, 
chia nhau đất đai: Các nước đế 
quốc đua nhau xâu xé Trung Quốc 
vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. 


XUĐRA 
Đẳng cấp thấp nhất ở Ấn Độ. 
X. Vácna. 


XUNTAN 

1- Quốc vương nước Thổ Nhĩ Kì. 

2- Người đứng đầu một vương 
quốc Hồi giáo. 

XUNG ĐỘT KHU VỰC 

Chỉ tình trạng đấu tranh phát triển 
mạnh ở một khu vực, do mâu 
thuẫn không được giải quyết hoà 
bình (từ dùng trong quan hệ quốc 
tế hiện đại): Xung đột khu vực ở 
Trung Cận Đông, ở vùng Vịnh. 


XUNG KÍCH (lực lượng) 

1- Lực lượng mạnh, tiến đánh đầu 
tiên vào một vị trí địch. 

2- Bộ phận hăng hái, mạnh mẽ, 
đi hàng đầu trong một phong trào, 
một tổ chức: Đội xung kích trong 
phong trào diệt dốt. 

xứ 

1- Miền, vùng thời xưa: Xứ Đông 
(vùng Hải Dương), xứ Đoài (vùng 
Sơn Tây). 


2- Đơn vị hành chính thời Pháp 
thuộc nhằm thực hiện âm mưu chia 
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để trị ở Việt Nam): Xứ Bắc Kì, xứ 
Trung Kì, xứ Nam Kì. 


XƯỚNG DANH (lễ) 


Lễ đọc tên những người đỗ trong 
các kì thi thời phong kiến. Từ thời 
Hậu Lê, để khuyến khích mọi 
người cố gắng học tập, Nhà nước 
đặt ra lệ xướng danh và vinh quy; 
khắc tên những người đỗ vào bia 
đá để mọi người đều biết và lưu 
danh cho con cháu đời sau. Trong 
lễ xướng danh, các sĩ tử phải tập 
trung để nghe quan trường đọc to 
tên những người đỗ. 
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YANKI 
Tên lóng gọ người Hoa Kì (người 
Anh thường dàng trước đây). 


Ý NGHĨA LỊCH SỬ 


Điều cần thiết, có tác dụng về lịch 
sử rút ra từ một sự kiện: Ý nghĩa 
lịch sử của sự thành lập Đẳng 
Cộng sản Đông Dương. 

Ý THỨC DÂN TỘC 

Sự hiểu biết sâu sắc về dân tộc 
mình (về nguồn gốc, về đặc điểm, 
về quyền lợ...): Hơn một nghìn 
năm dưới thẻi Bắc thuộc, ý thức 
dân tộc Việt Nam vẫn ngày càng 
phát triển. 


Ý THỨC GIAI CẤP 


Sự hiểu biết sâu sắc về nhiệm vụ, 
quyền lợi, vai trò của giai cấp 
mình, lập trường, quan điểm giai 
cấp: Đảng ta nâng cao ý thức giai 
cấp cho quần chúng. 


YẾN (ban yến) 

Một món ăn quý và ngon (bằng 
rãi chim yến). Thường dùng cho 
vua chúa, quý tộc, quan lại. 

Bữa ăn sang trọng của vua đãi 
quý tộc, quan lại: Vua ban yến 
(hay đãi yến) cho các tân khoa. 


YÊU CẦU LỊCH SỬ 


Những đòi hỏi có tính chất khách 
quan của tình hình, theo quy luật 
phát triển của lịch sử: Yêu cầu lịch 
sử ở Việt Nam từ những năm 20 là 
phải có một đảng tiên phong lãnh 
đạo phong trào cách mạng dân tộc 
dân chủ. 


YÊU CẦU THỜI ĐẠI 


Đòi hỏi của lịch sử nhân loại theo 
quy luật khách quan: Yêu cầu thời 
đại là phải giải phóng các dân tộc 
thuộc địa và phụ thuộc và xoá bỏ 
chế độ người bóc lột người. 
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'YÊU NƯỚC (chủ nghĩa) 

Tư tưởng, tình cảm đặc biệt đối 
với đất nước, dân tộc mình. Chủ 
nghĩa yêu nước thể hiện ở việc góp 
phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
làm cho đất nước độc lập, tự do, 
giàu mạnh. 


YÊU NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


'Yêu nước gắn liền với ý thức xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ 
quốc tế. 

YÊU SÁCH 

Điều đòi hỏi đưa ra buộc bên đối 
lập với mình phải giải quyết: "Yêu 
sách của nhân dân An Nam" do 
Nguyễn Ái Quốc, thay mặt những 
người yêu nước Việt Nam, gửi Hội 
nghị Vécxai (1919); gồm 8 điểm: 
Đòi ân xá chính trị phạm Việt Nam, 
cải cách nền pháp lí Việt Nam, tự 
do báo chí, tự do tư tưởng, tự do 
học tập mở trường kĩ thuật, 
chuyên nghiệp, thay chế độ sắc 
lệnh bằng chế độ các đạo luật; có 
đại diện do người bản xứ bầu ra ở 
Nghị viện Pháp... Tuy "yêu sách” 
không được trả lời, song có tiếng 
vang lớn. 


YẾU NHÂN 
Nhân vật quan trọng. 


YẾU TỐ LỊCH SỬ 


Bộ phận hợp thành một sự kiện 
lịch sử. 


YÔN! 


Tượng trưng cho sinh thực thí của 
nữ, được thờ ở các đền tháp Chăm, 
được thể hiện ở bầu vú căng đẩy 
sữa mẹ; những tượng va hình 
tượng thần mẹ của quê hươrg, như 
dãy vú trang trí đền thờ Tháa Mẫm 
(Bình Định), tượng nữ thầr Uroja 
(nghĩa là "Vú phụ nữ"), tượng Quốc 
mẫu Pô Yan Ina Nưga ở tháp Bà, 
Nha Trang (Khánh Hoà) ("pô" 
nghĩa là "Ngài", "Yan" - 'Thần", 
"Ina" - "Mẹ", "Nưga" - "xứ Sở'). 
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Phổ thông trung học (cấp cơ sở, trung học chuyên ban và 
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Nguyễn Văn Tân: Từ điển Địa danh lịch sử văn hoá Việt Nam. 
Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin, Hà Nội, 1998. 
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Đà Nẵng, trường Viết văn Nguyễn Du, 1991. 
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12. Từ điển tiếng nước ngoài (tiếng Nga). Nhà xuất bản Mátxcơva, 
1982. 

13. Hutchinson Pocket, Dictinnary of 20 th century World History, 
Helicon Publising Ltd, 1993. 

14. Sách Giáo khoa Lịch sử các nước Pháp, Nga - phần giải thích 
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15. Bách khoa toàn thư lịch sử (tiếng Nga). Nhà xuất bản Bách 
khoa toàn thư Liên Xô, Mátxcœa, 1960 - 1974. 

16. Từ điển trị thức lịch sử phổ thông thế kỉ XX. Nhà xuất bản Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2002. 
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MỤC LỤC 
Trang 
Lời giới thiệu 3 
Lời nói đầu tÁ 
Hướng dẫn sử dụng 11 
Bảng chữ cái (dùng trong từ điển) 13 


143 
157 
Ê 191 
193 
195 
207 
239 
241 
259 
277 
289 
Ô,Ơ 313 
315 
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1. # #2 
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363 
377 
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465 
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483 
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